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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2012 – 2017 
và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017 – 2022

---------

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2017

1. Bối cảnh thế giới

Trong giai đoạn 2012 - 2017, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế và chính trị. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột vũ trang tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Sự tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt. Tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới. Căng thẳng trên biển Đông còn phức tạp. Bên cạnh đó, thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, tai nạn thảm khốc xảy ra ở nhiều quốc gia cũng thu hút sự quan tâm của dư luận toàn cầu. Những sự kiện quốc tế nổi bật đã diễn ra trong giai đoạn này có thể kể đến như: Bầu cử Tổng thống Mỹ, Pháp; nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, việc thay thế Tổng thư ký Liên hợp quốc; Tổng thống Cu-Ba Fidel Castro qua đời,… cùng nhiều sự kiện và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao toàn cầu.

2. Bối cảnh trong nước

Mặc dù tình hình kinh tế – xã hội nước ta được đánh giá là có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn phải tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn như: kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, nguy cơ lạm phát cao còn tiềm ẩn, nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản; thiên tai, dịch bệnh gây nhiều thiệt hại; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập; tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều sự kiện lớn của đất nước được tổ chức trong giai đoạn này như: Đại hội Đảng lần thứ XII; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cùng hàng loạt các lễ kỷ niệm trọng đại khác của đất nước. Một số sự kiện lớn liên quan đến thanh niên như: Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ VII; 50 năm phong trào “Năm xung phong”, 65 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Ngoài ra, chủ đề của một số năm trong giai đoạn này được Bạn Bí thư Trung ương Đảng lựa chọn có liên quan đến thanh niên như: Năm Thanh niên tình nguyện (2014); Năm quốc gia khởi nghiệp (2016). Bối cảnh tình hình thế giới và trong nước giai đoạn 2012-2017 có ảnh hưởng lớn đến tình hình thanh niên trên mọi mặt.

II. TÌNH HÌNH THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2017

1. TÌNH HÌNH DÂN SỐ THANH NIÊN
1.1. Dân số thanh niên trong cơ cấu dân số

Dân số thanh niên đang có xu hướng giảm dần qua từng năm. Đây là vấn đề đáng quan tâm trong việc tận dụng “Kỷ nguyên dân số vàng” ở Việt Nam khi dân số thanh niên (chiếm đông đảo trong lực lượng lao động) giảm đi, dần đưa đến sự tăng lên của dân số phụ thuộc trong thời gian tới. 

Bảng 1. Dân số thanh niên so với dân số cả nước (2012 – 2017)

	Năm
	Dân số cả nước (người)
	Dân số thanh niên (người)
	Tỉ lệ dân số TN so với dân số cả nước (%)

	
	
	
	

	2012
	88.809.300
	25.262.587
	28,4

	2013
	89.759.500
	25.172.733
	28,0


	2014
	90.728.900
	24.826.338
	27,4

	2015
	91.713.300
	24.349.226
	26,5

	2016
	92.695.100
	23.925.800
	25,8

	Ước 2017
	
	
	


1.2. Cơ cấu dân số thanh niên theo giới tính

Trong giai đoạn 2012-2016, tỉ lệ nam thanh niên luôn cao hơn nữ thanh niên. Sự chênh lệch về tỉ số giới tính dân số thanh niên có xu hướng tăng lên trong những năm qua, tuy không nhanh nhưng khá đều đặn. Khoảng cách chênh lệch tăng từ 1,2% năm 2012 lên 1,4% năm 2014 và 1,6% vào năm 2016.

Bảng 2. Cơ cấu dân số thanh niên theo giới tính (2012 – 2017)

	Năm
	Nam
	         Nữ
	     Tổng

	
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)

	2012
	12.793.570
	50,6
	12.469.017
	49,4
	25.262.587
	100

	2013
	12.759.160
	50,7
	12.413.573
	49,3
	25.172.733
	100

	2014
	12.592.668
	50,7
	12.233.670
	49,3
	24.826.338
	100

	2015
	12.362.810
	50,8
	11.986.416
	49,2
	24.349.226
	100

	2016
	12.161.900
	50,8
	11.763.900
	49,2
	23.925.800
	100

	Ước 2017
	
	
	
	
	
	


1.3. Cơ cấu dân số thanh niên theo nhóm tuổi

Nhóm thanh niên trong độ tuổi 25-30 tuổi luôn chiếm tỉ lệ cao nhất và tăng nhanh nhất (38,7% năm 2012 lên 42,9% năm 2016). Trong khi nhóm thanh niên trong độ tuổi 20-24 tuổi có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2012 – 2016 (35,0% năm 2012 xuống 34,7% năm 2016) thì nhóm thanh niên trong độ tuổi 16-19 có xu hướng giảm mạnh (26,2% năm 2012 xuống 22,4% năm 2016).

Bảng 3. Cơ cấu dân số thanh niên theo nhóm tuổi (2012 - 2017)

	Năm
	16 - 19
	20 – 24
	25 - 30

	
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)

	2012
	6.630.118
	26,2
	8.849.100
	35,0
	9.783.369
	38,7

	2013
	6.307.282
	25,1
	8.889.975
	35,3
	9.975.476
	39,6

	2014
	5.964.961
	24,0
	8.879.742
	35,8
	9.981.635
	40,2

	2015
	5.595.733
	23,0
	8.662.415
	35,6
	10.091.078
	41,4

	2016
	5.357.100
	22,4
	8.311.200
	34,7
	10.257.5
	42,9

	Ước 2017
	
	
	
	
	
	


1.4. Cơ cấu dân số thanh niên theo khu vực

Dân số thanh niên sống tại khu vực nông thôn luôn cao hơn khu vực thành thị, song khoảng cách chênh lệch đang ngày càng bị thu hẹp. Tỉ lệ thanh niên ở khu vực nông thôn có chiều hướng giảm trong giai đoạn 2012 – 2016 (mức giảm 2,9%) trong khi tỉ lệ thanh niên khu vực thành thị có chiều hướng tăng 3,1%.
Bảng 4 . Cơ cấu dân số thanh niên theo khu vực (2012 – 2017)

	Năm
	Thành thị
	Nông thôn
	Tổng

	
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỉ lệ (%)

	2012
	8.059.943
	31,9
	17.202.644
	68,1
	25.262.587
	100

	2013
	8.008.382
	31,8
	17.164.351
	68,2
	25.172.733
	100

	2014
	8.349.729
	33,6
	16.476.609
	66,4
	24.826.338
	100

	2015
	8.249.296
	33,9
	16.099.930
	66,1
	24.349.226
	100

	2016
	8.384.500
	35,0
	15.541.300
	65,0
	23.925.800
	100

	Ước 2017
	
	
	
	
	
	


2. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, NHẬN THỨC VÀ Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA THANH NIÊN 

2.1. Tình hình tư tưởng thanh niên

Kết quả nghiên cứu tình hình thanh niên hàng năm và kết quả nhận định tình hình thanh niên cả giai đoạn 2012-2017 đều cho thấy, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

( Về tâm trạng của thanh niên trước những thành tựu của đất nước 

Thanh niên luôn thể hiện sự tự hào của mình trước những thành tựu to lớn của đất nước trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội, trong đó 03 điều khiến thanh niên tự hào nhiều nhất về đất nước hiện nay đó là: 
- Việt Nam có các danh nhân nổi tiếng thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (87,1%)

- Việt Nam có lịch sử ngàn năm văn hiến (86,9%)

- Việt Nam có truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm (85,0%).

Ngoài ra, thanh niên còn thể hiện sự hài lòng đối với những kết quả đạt được của đất nước ta trong một số lĩnh vực: 

- Kinh tế với các kết quả như: một số loại nông sản Việt Nam đã bước đầu thâm nhập vào các thị trường lớn trên thế giới (51,5%); kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khá (44,5%); doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao (41,5%).

- Văn hóa, thể thao, du lịch với các sự kiện: thể thao nước ta giành Huy chương vàng và phá kỷ lục tại Olympic và Paralympic 2016 (66,5%); Đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Worldcup U20 thế giới (55,2%); Việt Nam có 2 di sản gồm thơ văn kiến trúc cung đình Huế và Mộc bản Trường Phúc Giang được công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (46,3%)
.


( Về tâm trạng của thanh niên trước sự phát triển kinh tế của đất nước
Mặc dù tình hình kinh tế nước ta giai đoạn 2012-2017 tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn nhưng về cơ bản thanh niên vẫn cảm thấy phấn khởi và tin tưởng vào các giải pháp ổn định kinh tế của chính phủ (61,2%). Một bộ phận thanh niên (21,7%) tin tưởng nhưng cho rằng đất nước còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết để nền kinh tế phát triển bền vững hơn.
Biểu 1. Tâm trạng của thanh niên trước sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước (%)
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( Về niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng

Thanh niên có niềm tin (ở các mức độ khác nhau) đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, tuy vậy, mức độ “rất tin tưởng” còn chưa cao (37,2%). Phần đông thanh niên (55,6%) tin tưởng nhưng vẫn còn băn khoăn về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở
. 

Những lý do khiến niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở còn chưa cao xuất phát chủ yếu từ năng lực điều hành và tính gương mẫu của đội ngũ đảng viên còn chưa cao.

Biểu 2. Lý do thanh niên băn khoăn về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở
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Đặc biệt, khi được hỏi về việc một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị kỉ luật thời gian qua thì 37,9% thanh niên cho rằng đó chỉ là hiện tượng cá biệt và vẫn tin tưởng vào cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 30,4% cảm thất bất bình và mất lòng tin vào cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước
. Đây là một vấn đề đáng phải quan tâm trong việc tạo niềm tin về hình ảnh của người cán bộ đảng viên đối với thanh niên.
( Về niềm tin của thanh niên đối với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước
Nhìn chung thanh niên đặt niềm tin vào các chủ trương của Đảng và các chính sách mà Nhà nước ta đang triển khai, trong đó thanh niên đánh giá cao và tin tưởng những chủ trương, chính sách liên quan đến sự phát triển của thanh niên như chính sách học bổng đối với học sinh sinh viên (64,3%); chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (59,5%); chính sách thanh niên tình nguyện (57,2%) sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn so với các chính sách gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như chính sách điều chỉnh giá xăng dầu theo thị trường (45,2%); chính sách tăng tiền phạt đối với người vi phạm luật giao thông (41,0%), quy định về khen thưởng, tuyên dương đối với những người tố cáo tham nhũng (21,5%),…
. 

Các chủ trương trong lĩnh vực an sinh xã hội nhận được sự đồng tình và hài lòng cao của thanh niên là: chính sách tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp (89,0%); chính sách hỗ trợ kịp thời các vùng bị thảm họa môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu (87,8%); chính sách ỗ trợ người nghèo xây nhà phòng tránh lũ (86,8%)
.

Tuy vậy, đối với một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua gây ra những dư luận trái chiều thì bên cạnh 32,6% thanh niên vẫn luôn tin tưởng các chủ trương, chính sách đó sẽ mang lại hiệu quả, 33,3% thanh niên tỏ thái độ băn khoăn, lo lắng về hiệu quả của các chính sách này
. Đây là một vấn đề đáng phải quan tâm. 

( Về niềm tin của thanh niên đối với sự quản lý điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp về một số vấn đề kinh tế - xã hội
Về cơ bản, thanh niên rất tin tưởng sự quản lý điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp về một số vấn đề kinh tế - xã hội. Sự tin tưởng này thể hiện ở tỉ lệ thanh niên đánh giá kết qủa, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số khía cạnh như:

61,4% thanh niên tin tưởng vào việc thực hiện một “Chính phủ hành động, liêm chính” sẽ đạt được kết quả; 

42,7% thanh niên tin tưởng nước ta trở thành một quốc gia khởi nghiệp; 

38,0% thanh niên tin tưởng việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; 

46,7% thanh niên tin tưởng vào việc ban hành và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

56,3% thanh niên đánh giá việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các địa phương, đơn vị đã có hiệu quả và tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của nhân dân và đoàn viên, thanh niên
.

Tuy vậy, khi được hỏi thái độ đối với một số vụ án oan sai do sai sót trong việc thực thi pháp luật của nước ta thời gian qua, chỉ có 18,0% thanh niên cho rằng vẫn tin tưởng vào việc thực thi pháp luật ở nước ta; 61,4% cảm thấy suy giảm niềm tin vào cơ quan thực thi pháp luật
. Có thể thấy, niềm tin của thanh niên vào sự quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước sẽ suy giảm khi tồn tại những vụ việc triển khai chưa phù hợp trên thực tiễn. 


( Về tâm trạng băn khoăn, lo lắng của thanh niên

Tư tưởng và tâm trạng của thanh niên bị tác động mạnh mẽ bởi những lo lắng, bức xúc của thanh niên trong cuộc sống hàng ngày.

Trong giai đoạn 2012-2017, những vấn đề xã hội khiến thanh niên lo lắng, bức xúc nhiều nhất không nằm ngoài những vấn đề mà dư luận xã hội cũng quan tâm, lo lắng như
:

- Vấn đề thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường (79,2%)

- Các vụ án mạng nghiêm trọng ngày càng nhiều (73,7%)

- Vấn đề tranh chấp trên biển Đông (66,0%)

- Tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường (63,3%)

- Vấn đề xả thải chất độc hại công nghiệp ra môi trường (63,0%)

Ngoài ra, các vấn đề xã hội tồn tại nhiều năm qua vẫn tiếp tục tạo nên sự lo lắng, bức xúc trong thanh niên như
:

- Tình trạng mất an ninh trật tự xã hội (60,0%)

- Tình trạng mất an toàn giao thông (58,5%)

- Tình trạng tham nhũng, sách nhiễu còn nhiều (52,3%)

- Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa có chuyển biến tích cực (51,5%)

Đáng lưu ý, sự lo lắng, bức xúc của thanh niên không chỉ dừng lại ở những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày mà còn ở cả những vấn đề de dọa đến an ninh, an toàn ở cấp quốc gia và trên thế giới như tình trạng tranh chấp chủ quyền trên biển Đông (47,5%); tình trạng khủng bố diễn ra tại nhiều quốc gia (28,0%)
.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng có những băn khoăn, lo lắng về các vấn đề của chính bản thân thanh niên, trong đó có các vấn đề lớn nhất là: 

- Tỉ lệ thanh niên không có việc làm và việc làm không ổn định trong thanh niên còn cao (53,5%)

- Nhiều thanh niên có trình độ cử nhân, thạc sĩ sau khi tốt nghiệp không xin được việc làm (60,7%). 

- Vấn đề tiêu cực trong tuyển dụng người lao động trẻ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước (52,4%)

- Mức thu nhập của thanh niên hiện nay còn thấp (50,5%)

- Việc làm không ổn định và mất việc làm (42,1%)

- Thiếu môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện và phát triển (41,0%).

Ngoài ra, một bộ phận thanh niên cũng tỏ ra lo lắng và có tâm trạng bất an khi các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải những thông tin về các vụ việc tiêu cực trong xã hội, về các hành vi vi phạm pháp luật, trái với chuẩn mực, đạo đức xã hội diễn ra ngày một nhiều. Trong khi đó, những thông tin có nội dung tích cực, thông tin về tấm gương người tốt, việc tốt đáng để học tập và phấn đấu nói theo lại ít được chuyển tải từ các phương tiện truyền thông đại chúng (có 30,8% thanh niên cho rằng nhận định trên phản ánh đúng thực tế và 57,5% cho rằng nhận định trên đúng một phần)
. Đây là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý thông tin báo chí hiện nay.

( Sự hài lòng với cuộc sống và niềm tin vào tương lai của thanh niên

Khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng với cuộc sống hiện tại của thanh niên còn chưa cao (49,1% hài lòng, 28,4% chưa hài lòng; 22,5% khó trả lời). Có nhiều nguyên nhân khiến thanh niên chưa hài lòng với cuộc sống, trong đó những nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ: vấn đề tệ nạn xã hội nhiều (47,1%); sức khỏe bị đe dọa bởi dịch bệnh, thực phẩm bẩn (44,1%); môi trường sống ô nhiễm (43,3%); bản thân chưa được phát huy, đánh giá đúng mức (38,8%); đời sống vật chất thiếu thốn (36,5%)
… Những tác động của suy giảm kinh tế trong nước hay tính bất ổn của một số vấn đề xã hội có ảnh hưởng đến sự hài lòng với cuộc sống của thanh niên. Cùng với đó là những vấn đề tiêu cực diễn ra trong cuộc sống thường ngày khiến thanh niên có tâm trạng băn khoăn, lo lắng, chưa an tâm làm việc, học tập và sinh sống. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống song thanh niên không tỏ ra bi quan về tương lai những năm tới. Điều này thể hiện ở ý kiến trả lời của thanh niên sự lạc quan tin tưởng vào của bản thân trong năm 2016 so với năm 2015 là ở mức tốt hơn (32,7%) hoặc vẫn như cũ (42,2%) cao hơn so với mức kém hơn (20,8%). Kết quả này phản ánh sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống hiện tại của thanh niên.
2.2. Nhận thức, ý thức chính trị, xã hội của thanh niên
( Về sự quan tâm của thanh niên đến những vấn đề trong và ngoài nước
Trong giai đoạn 2012-2017, thanh niên luôn thể hiện sự quan tâm đến các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước. 

Ở trong nước, nhiều sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của cả giai đoạn đã thu hút sự quan tâm của thanh niên như
: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (42,5%); bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (56,2%); hoạt động tham dự các diễn đàn, hội nghị lớn trên thế giới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước (22,5%); việc ban hành những chủ trương, quyết sách mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ (26,5%); sự kiện Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam (39,8%)… Bên cạnh đó, các sự kiện xã hội nổi bật trong năm cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng và tư tưởng của thanh niên như: sự kiện Công ty Formosa xả thải chất độc hại ra môi trường (63,0%); vấn đề buôn bán thực phẩm bẩn, kém chất lượng (64,5%); tình hình hạn hán và xâm ngập mặn kéo dài tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (26,7%)… 

Trên thế giới, những sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao nổi bật như: sự kiện Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc (57,8%); nạn tấn công khủng bố tại nhiều quốc gia (39,2%); cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu (21,8%); cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (24,7%); giải Vô địch Bóng đá EURO và Thế Vận hội Olympic 2016 (26,7%)… cũng nằm trong mối quan tâm theo dõi của thanh niên. 

Có thể thấy trong giai đoạn 2012- 2017, sự quan tâm của thanh niên không chỉ tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của thanh niên mà những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước cũng được thanh niên quan tâm như vấn đề ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề giải trí thể thao du lịch; tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và sự ổn định xã hội. 

( Tính tích cực xã hội của thanh niên

Đa số thanh niên có ý thức rõ rệt về tính tích cực xã hội của bản thân trong tham gia các hoạt động xã hội. Khảo sát trong hai đối tượng thanh niên công chức, viên chức và thanh niên học sinh, sinh viên năm 2017 cho thấy, đa số thanh niên cho rằng “Là thanh niên phải làm việc có ích cho xã hội” (90,4 TN, 94,7% HSSV); “Là thanh niên phải bảo vệ môi trường mình đang sống” (93,8% TN, 96,4% HSSV); quan điểm sống của bản thân là “Tham gia tích cực các hoạt động xã hội” (95,7% TN, 93,6% HSSV); “Tham gia đấu tranh chống các tệ nạn xã hội” (95,4% TN, 96,7% HSSV); “Thực hiện các trách nhiệm của công dân” (95,9% TN, 97,2% HSSV)
.

Trong giai đoạn 2012- 2017, tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên thể hiện rõ nét nhất ở mong muốn và sự tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Khảo sát cho thấy
, tỉ lệ thanh niên đồng tình (ở các mức độ khác nhau) với ý kiến cho rằng thanh niên hiện nay thích tham gia vào các hoạt động tình nguyện lên đến 97,2% (trong đó đồng tình: 54,2%; đồng tình một phần: 43,0%). Lý do chính khiến thanh niên thích tham gia hoạt động tình nguyện là vì hoạt động này phù hợp lứa tuổi và nhu cầu của thanh niên (61,4%), cụ thể là nhu cầu được trải nghiệm, được cống hiến, được khẳng định và được trưởng thành; ngoài ra, thanh niên cũng thích tham gia hoạt động theo phong trào (30,8%) và tham gia để thỏa mãn cá tính của bản thân (18,1%). Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên cho rằng thanh niên hiện nay tham gia tình nguyện để nhằm mục đích thăng tiến (13,3%) hay để được nhiều người biết đến tên tuổi mình (10,0%).

Trong các hoạt động tình nguyện mà thanh niên thường tham gia thì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật… là những hoạt động mà thanh niên tham gia tích cực nhất. Đặc biệt, giai đoạn 2012-2017 nổi bật với tình hình lũ lụt lịch sử ở các tỉnh miền Trung, nhiều thanh niên đã thể hiện sự quan tâm và có hành động tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai này. 
Bảng 5. Sự tham gia của thanh niên vào các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

	Hoạt động
	Mức độ (%)

	
	Không tích cực
	Bình thường
	Tích cực

	1. Bảo vệ môi trường
	16.7
	38.0
	45.3

	2. Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội
	15.7
	52.2
	32.2

	3. Phòng ngừa tệ nạn xã hội
	17.2
	48.3
	34.5

	4. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực XH
	26.2
	46.0
	27.8

	5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	16.0
	44.8
	39.2

	6. Hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng
	6.7
	37.0
	56.3


Tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên không chỉ thể hiện ở sự tham gia thực tiễn mà còn ở mong muốn và sự sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên. Các loại hình hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên mong muốn và sẵn sàng tham gia nhiều nhất là:

Bảng 6. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mà thanh niên sẵn sàng tham gia (%)

	Năm
	Hoạt động
	Tỉ lệ

	2013

	1. Các hoạt động bảo vệ môi trường
	41,8

	
	2. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự xã hội
	38,9

	
	3. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu các giá trị văn hóa hiện đại
	38,5

	2015

	1. Các hoạt động tình nguyện
	62,0

	
	2. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương
	56,5

	2016

	1. Các hoạt động cho thanh thiếu nhi
	74,3

	
	2. Hoạt động giúp đỡ người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật,…
	73,7

	
	3. Hỗ trợ, tiếp sức mùa thi
	71,7

	
	4. Đền ơn đáp nghĩa
	69,2


Bên cạnh đó, thanh niên còn thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ, tiên phong, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ được phân công, giao phó. Khảo sát cho thấy, khi được tổ chức phân công, giao phó làm nhiệm vụ tại những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, về cơ bản, thanh niên thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích đi đầu của mình trong việc “Sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công” (57,8%)
.

( Về ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước
Thanh niên có nhận thức khá đúng đắn và tích cực về vai trò và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Đại đa số thanh niên được khảo sát thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng, phát triển đất nước: “Là thanh niên phải quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước” (89,8% TN; 82,5% HSSV), “Là thanh niên phải tham gia bảo vệ đất nước khi yêu cầu” (95,3% TN; 94,2% HSSV); “Là thanh niên phải có trách nhiệm làm cho đất nước giàu mạnh”
 (92,4% TN; 90,3% HSSV)
.

Trước các sự kiện liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia, thanh niên  tỏ rõ ý thức trách nhiệm của bản thân khi thể hiện mong muốn và sự sẵn sàng tham gia vào các hoạt động: 

Bảng 7. Các hoạt động thanh niên mong muốn tham gia liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia

	Hoạt động
	Tỉ lệ %

	1. Tuyên truyền giới thiệu các ca khúc, video ca nhạc về quê hương, đất nước
	62,2

	2. Các cuộc thi sáng tác ca khúc, tranh ảnh, phim giới thiệu về biển giới, biển đảo
	61,3

	3. Các cuộc thi hát về ca khúc giai điệu tổ quốc, giai điệu quê hương
	58,5

	4. Các cuộc thi viết, làm phóng sự, giới thiệu các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt
	59,0


Ý thức trách nhiệm đối với đất nước của thanh niên còn biểu hiện qua việc tự rèn luyện, phấn đấu của bản thân mình nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Bảng 8. Hoạt động thanh niên mong muốn tham gia để góp phần phát triển kinh tế đất nước (%)

	Hoạt động
	Tỉ lệ

	1. Học tập trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ
	53,7

	2. Đi đầu trong chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất
	54,0

	3. Cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động
	48,7

	4. Đổi mới, thay đổi tác phong trong công việc 
	44,2

	5. Phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc
	47,7

	6. Đóng góp sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện công việc
	37,8


( Về ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên
- Kết quả khảo sát trong những năm gần đây cho thấy, phần đông thanh niên hiện nay có mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả điều tra năm 2016
 cho thấy, 84,5% thanh niên được hỏi có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 76,1% thanh niên cho rằng đoàn viên, thanh niên hiện nay có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Khảo sát năm 2017
 cho thấy, có 65,7% nhóm các đối tượng thanh niên đã đi làm khẳng định mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên và 24,6% dự định sẽ phấn đấu theo mục tiêu này. Ở nhóm học sinh, sinh viên tỉ lệ khẳng định mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên là 47,2% và dự định phấn đấu trở thành đảng viên là 29,4%.

Bên cạnh ý kiến khẳng định xu hướng chung của thanh niên hiện nay có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên, vẫn có gần ¼ số thanh niên được điều tra cho rằng nhận định “Nhiều thanh niên hiện nay không muốn phấn đấu vào Đảng” là đúng ở địa phương, đơn vị mình (23,9%). Tỉ lệ này ở đối tượng thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân cao gấp khoảng 3 lần so với nhóm thanh niên công chức, viên chức (TNNT: 23,4%; TNCN: 30,8%; TNCC,VC: 8,9%).  

Nguyên nhân chính khiến nhiều thanh niên hiện nay không muốn phấn đấu vào Đảng là do một số đảng viên giữ chức vụ nhưng thoái hóa biến chất (50%) hay sợ bị gò bó thực hiện các quy định của Đảng, do uy tín của một số tổ chức cơ sở Đảng bị giảm sút… 
Biểu 3. Lý do thanh niên không muốn phấn đấu trở thành đảng viên 

	TT
	Lý do
	Tỉ lệ %

	1
	Vì một số đảng viên giữ chức vụ nhưng thoái hóa, biến chất
	50,0

	2
	Muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc học tập, làm chuyên môn
	46,0

	3
	Chỉ muốn là người quần chúng tốt
	38,7

	4
	Chưa hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng
	33,9

	5
	Sợ bị gò bó thực hiện theo các quy định của Đảng
	25,0

	6
	Sự giảm sút uy tín của tổ chức Đảng ở một số nơi 
	23,4

	7
	Thấy nhiều người phấn đấu nhưng chưa được kết nạp Đảng 
	19,4

	8
	Do vấn đề về lý lịch gia đình
	14,5



Đáng lưu ý, vấn đề uy tín của người đảng viên cũng cần được quan tâm thêm khi có tới 66,5% thanh niên được điều tra cho rằng, hiện nay trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày dường như không có sự khác biệt giữa một người đảng viên với một người quần chúng. Có lẽ đây là điểm đáng quan tâm trong công tác phát triển Đảng hiện nay. Bởi vì, uy tín, tính gương mẫu và hình ảnh của người đảng viên có tác động không nhỏ tới quan điểm, mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên của thanh niên


- Việc phấn đấu trở thành đoàn viên là mục tiêu phấn đấu của nhiều thanh niên hiện nay. Cuộc điều tra năm 2014
 cho thấy, có 54,1% ý kiến thanh niên cho rằng nhiều thanh niên hiện nay mong muốn vào Đoàn và 29,3% cho rằng có nhưng không nhiều. Kết quả điều tra 2017 cho thấy, tỉ lệ thanh niên xác định mục tiêu phấn đấu trở thành đoàn viên là 79,6% và ở nhóm học sinh, sinh viên là 65,3%. 

Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên hiện nay không muốn tham gia sinh hoạt là vấn đề đáng quan tâm. Lý do chính khiến thanh niên thờ ở với các hoạt động Đoàn là do: 

Biểu 4. Lý do thanh niên không muốn tham gia hoạt động của Đoàn (%)
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Thực tế, nhiều hoạt động của Đoàn hiện nay được thanh niên đánh giá là hình thức (48,6%), khô cứng (28,1%), đơn điệu (32,5%), tẻ nhạt (36,6%)
.

Có thể nói, uy tín cũng như sự hấp dẫn, thu hút thanh niên của tổ chức Đoàn đang dần bị hạn chế bởi sự quan tâm thiếu hiệu quả đến việc đổi mới hình thức, nội dung các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn.

3. QUAN NIỆM, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VÀ LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN 

3.1. Quan niệm, định hướng giá trị của thanh niên

( Quan niệm về giá trị, mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống
Kết quả khảo sát các năm cũng như kết quả khảo sát nhận định lại tình hình cả giai đoạn 2012-2016 đều cho thấy thanh niên có nhận thức ngày càng thực tế về giá trị, mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống. 

Các giá trị sức khỏe (sức khỏe thể chất 63,3%, sức khỏe tinh thần (67,0%), hạnh phúc (72,4%), sự thành đạt cá nhân (70,1%); sự trưởng thành của con cái (48,0%) và sự ổn định nghề nghiệp, việc làm (53,8%) tạo nên ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc sống mà thanh niên hướng tới. Đây là những quan điểm sống ý nghĩa mà thanh niên cho rằng gần gũi nhất với bản thân mình. Ngoài ra, thanh niên cũng coi trọng và hướng sự quan tâm tới những người xung quanh và cộng đồng xã hội khi cho rằng điều quan trọng trong cuộc sống là giúp đỡ mọi người (59,8%) và cống hiến cho xã hội (57,7%)
.
Quan niệm về những điều quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của thanh niên ở giai đoạn 2012-2017 thể hiện rõ nét ở sự đề cao cơ hội trải nghiệm để thích ứng, để trưởng thành và phát triển (43,9%); ở sự đòi hỏi tính chủ động, tích cực của bản thân (33,2%) trong việc tạo nên sự thay đổi cuộc sống.

Thanh niên có xu hướng đánh giá cao những yếu tố thuộc về năng lực, phẩm chất nội tại của bản thân (như năng lực, trình độ chuyên môn (68,4%); ý chí và nghị lực của bản thân (59,6%); sự tâm huyết (46,0%); sự cần cù, chịu khó (42,6%); sự thông minh, sáng tạo (42,5%); sự năng động, linh hoạt (40,7%); kỹ năng làm việc (41,5%)) quyết định đến sự thành công trong cuộc sống hơn là những yếu tố từ bên ngoài mang lại (như địa vị gia đình (17,8%); địa vị xã hội của bản thân (12,4%); khả năng quan hệ (37,0%); khả năng kinh tế (24,9%); sự may mắn (38,3%)
.

( Quan niệm về tình yêu, hôn nhân, gia đình

Một số quan niệm về tình yêu, hôn nhân của thanh niên giai đoạn này đã thay đổi so với giai đoạn trước đây theo hướng cởi mở và thực dụng hơn. 35,6% thanh niên được khảo sát cho rằng hiện nay chuyện trinh tiết chẳng có gì hệ trọng như ngày trước, 38,6% cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được khi hai người tự nguyện
; khoảng 20,0% cho rằng tình yêu đi liền với tình dục
, 20% coi tiền bạc có giá trị rất lớn trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi
. 

Cùng với quan niệm cởi mở về tình yêu, tình dục, quan niệm về việc kết hôn của thanh niên cũng có xu hướng thay đổi (44,5% cho rằng tình yêu không nhất thiết phải đi đến hôn nhân; 48,1% cho rằng nếu thuận lợi thì lập gia đình, nếu không thì sống độc thân cũng được). Ngoài ra, thanh niên có xu hướng chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ đồng tính. Điều này phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tiếp nhận những giá trị văn hóa hội nhập của thanh niên. 
Trong quan niệm về hạnh phúc gia đình, thanh niên đề cao những giá trị, chuẩn mực chung của xã hội hiện tại như bình đẳng, dân chủ (41,5%), tôn trọng, yêu thương (78,0%); gắn kết giữa các thành viên gia đình (81,7%); đề cao vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ (25,8%), với gia đình, dòng họ (60,6%). Mô hình gia đình sống riêng sau khi kết hôn được thanh niên lựa chọn ngày càng nhiều hơn (21,5%)
.

( Quan niệm về đồng tiền và việc sử dụng đồng tiền

Thanh niên có quan niệm phù hợp về đồng tiền và việc sử dụng đồng tiền khi 69,3% hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền; 66,6% không đồng tình với quan điểm “Giá trị của mỗi người là ở chỗ họ kiếm được bao nhiêu tiền”; 60% cho rằng trong tình yêu không có chỗ cho toan tính tiền bạc, dù vậy, thanh niên nhận thấy vai trò quan trọng của tiền bạc trong việc tạo ra những điều kiện cho hạnh phúc khi 24,7% cho rằng khi kết hôn, nên chọn người có tiền để bảo đảm hạnh phúc
. 

( Quan niệm về các giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội

Nhìn chung, thanh niên có ý thức coi trọng và gìn giữ những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Những quan niệm đạo đức truyền thống như “Lá lành đùm lá rách”; “Thương nhau như thể chân tay” (65,7%), “Cha mẹ để đức cho con hơn là để của” (76,5%) vẫn được thanh niên đánh giá là còn nguyên giá trị trong cuộc sống hiện tại
. 

Tuy vậy còn tồn tại một bộ phận thanh niên có quan niệm sống thực dụng, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể (16,8%)
, cho rằng “làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt” (17,2%), “sống cao thượng là mù quáng” (37,4%), “chỉ làm việc thiện nếu chắc chắn nhận được sự đền bù” (17,8%)
. Những thanh niên này có quan niệm sống không phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức xã hội. 

( Quan niệm về liêm chính và hành vi trải nghiệm tham nhũng

Thanh niên hiện nay tuy đề cao các giá trị gắn liền với tính liêm chính, song họ có xu hướng ‘nới lỏng’ các giá trị này khi đặt chúng bên cạnh những vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân, gia đình và bạn bè. Mặc dù đa số thanh niên (> 80,0%) nhận thức rất rõ về những điều đúng, sai liên quan đến liêm chính tuy nhiên không ít người lại dễ thỏa hiệp quan điểm về liêm chính khi thu nhập của bản thân, gia đình hay tình cảm với bạn bè, người thân bị ảnh hưởng (41,0% thanh niên cho rằng họ không nói dối hay gian lận trừ trường hợp gây thiệt hại kinh tế cho bản thân hay gia đình; 20,0% thể hiện sự hỗ trợ đối với gia đình và bạn bè bằng mọi cách thậm chí là vi phạm pháp luật; 34,0% từ chối đưa hay nhận hối lộ, trừ khi số tiền là nhỏ hoặc để giải quyết một vấn đề khó khăn).

( Định hướng giá trị về phẩm chất cần có của người thanh niên hiện nay

Định hướng giá trị của thanh niên về phẩm chất cần có của một người thanh niên hiện đại khá toàn diện, bao gồm đầy đủ các yếu tố về tâm, tài, trí, lực và đặc biệt không chỉ dừng ở những phẩm chất nội tại của thanh niên mà còn hướng đến sự gắn kết thanh niên với trách nhiệm công dân (tôn trọng pháp luật, ý thức nề nếp, tiết kiệm) và nghĩa vụ xã hội (trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ) như:

	1. Có trách nhiệm với bản thân và gia đình, cộng đồng, xã hội
	68,6

	2. Có mục đích, lí tưởng sống rõ ràng
	67,9

	3. Tôn trọng pháp luật, kỷ cương 
	53,6

	4. Tự chủ, sáng tạo trong học tập và lao động 
	47,3

	5. Say mê, tâm huyết, sáng tạo đối với công việc 
	46,8

	6. Đồng cảm, chân thành giúp đỡ mọi người 
	42,1

	7. Sống, làm việc có nề nếp, khoa học 
	39,3

	8. Đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp 
	38,2

	9. Biết làm giàu chính đáng 
	34,7

	10. Có ý thức tiết kiệm trong công việc và cuộc sống
	25,9



( Những điểm mạnh và điểm yếu của thanh niên hiện nay

Điểm mạnh của thanh niên được nhìn nhận ở các yếu tố: sáng tạo (73,7%); ham học hỏi (61,9%); chủ động, tích cực (59,6%); dễ thích nghi (56,4%); linh hoạt (51,5%); thông minh (50,5%); trách nhiệm (40,6%); thẳng thắn (37,7%); độc lập (31,2%); cần cù (28,9%). 

Điểm hạn chế của thanh niên được nhìn nhận ở các nét tính cách: hay a dua, dễ kích động (77,9%); thích thể hiện cái tôi, ít quan tâm đến người xung quanh (74,6%); sống thiếu thực tế (72,1%); dễ dao động (69,6%); sống thiếu lý tưởng (64,6%); sống hình thức (59,5%); dễ thay đổi (59.1%)
. 

3.2. Một số biểu hiện về lối sống của thanh niên
( Thanh niên hiện nay có lối sống năng động, tích cực, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi trong cuộc sống (35,8% tin tưởng hoàn toàn và 35,2% có niềm tin vào khả năng thích ứng của mình trước những thay đổi của cuộc sống
); có ý chí phấn đấu vươn lên, thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn và đặc biệt là có xu hướng tự khẳng định giá trị, năng lực của bản thân để đạt được thành công trong cuộc sống (61,4% rất tự tin vào giá trị và năng lực của bản thân)
. 
( Lối sống năng động, tích cực, thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, đoàn thể, hoạt động vì cuộc sống cộng đồng thể hiện lối sống đẹp, có ích, mong muốn được đóng góp, cống hiến cho xã hội của giới trẻ ngày nay. 

( Thanh niên hiện nay có sự năng động, sáng tạo, luôn hướng tới cái mới, cái khác biệt và tiếp cận nhanh với những tiến bộ KHCN. Nhiều thanh niên thể hiện tinh thần xung kích làm chủ khoa học công nghệ và ý thức được rằng để có thể đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập về KHCN với các nước trong khu vực và trên thế giới thì cần phải chủ động, tích cực tiếp cận các thông tin về KHCN (52,0%); trang bị các kỹ năng cần thiết trong tiếp cận KHCN (kỹ năng tin học, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng ngoại ngữ…) (50,2%); chủ động, tích cực tham gia vào các cuộc thi sáng tạo KHCN (40,3%), các phong trào sáng tạo trẻ (39,3%),…
.
( Thanh niên cũng có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống khi cho rằng mình có thể tham gia tích cực, nhiệt tình vào các hoạt động: xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (70,7%), giữ gìn và bảo vệ môi trường (53,5%), giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa tệ nạn xã hội (48,0%); tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc (72,7%); tham gia vào các hoạt động lễ hội văn hóa, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa (67,5%)...

( Những trào lưu, xu hướng sống tích cực gắn liền với mạng xã hội được nhiều thanh niên ưa thích thời gian qua như trào lưu, xu hướng bày tỏ quan điểm của mình qua các diễn đàn trên internet (82,1%), trào lưu kêu gọi giúp đỡ, làm từ thiện trên mạng xã hội (75,1%), xu hướng tham gia các hoạt động xã hội qua mạng internet (77,9%); trào lưu thành lập các nhóm, hội theo sở thích trên mạng xã hội (82,0%)…

Bên cạnh những biểu hiện tích cực trong lối sống của thanh niên, vẫn còn tồn tại một số những biểu hiện tiêu cực, không phù hợp trong lối sống của thanh niên giai đoạn 2012-2017 dưới đây.

( Biểu hiện nổi bật trong lối sống của thanh niên thời gian qua là xu hướng sống gắn liền với cộng đồng ảo hơn là cộng đồng xã hội thực, trong đó biểu hiện rõ rệt nhất là xu hướng thiết lập các mối quan hệ thiếu an toàn qua mạng xã hội; xu hướng nghiện internet và mạng xã hội ngày càng gia tăng.

( Một bộ phận không nhỏ thanh niên có những biểu hiện như: ngại đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực (21.8%); xả rác bừa bãi (24,3%); chửi thề, văng tục trong giao tiếp (20,8%); sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác (19,7%); vi phạm an toàn giao thông (19,3%), sống thiếu lý tưởng, hoài bão (18,5%), đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể (16,8%)
… 
( Một bộ phận thanh niên hiện nay bị ảnh hưởng bởi những người nổi tiếng (ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu, nhóm nhạc, cầu thủ bóng đá,...) trên nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó đáng kể nhất là sự ảnh hưởng hoàn toàn, thiếu chọn lọc về cách ăn mặc (66,5%); cách thể hiện bản thân (59,7%); cách sống, suy nghĩ (36,7%); cách giao tiếp, ứng xử (35,1%) và sở thích, thói quen (28,1%)
. Điều này phản ánh sự a dua, đua đòi, thiếu chọn lọc trong lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay.  
( Một số trào lưu, xu hướng sống lệch chuẩn của thanh niên đang ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống thanh niên. Sự bị động, phụ thuộc có xu hướng gia tăng trong thanh niên khi thói quen sử dụng Google ngày càng phổ biến. 

( Một số hành vi lệch chuẩn trong lối sống của thanh niên biểu hiện trong các mối quan hệ, trong giao tiếp ứng xử, sinh hoạt hàng ngày của thanh niên tồn tại ở các mức độ khác nhau, trong đó biểu hiện lệch chuẩn trong sinh hoạt hàng ngày được đánh giá ở mức phổ biến nhiều hơn (không giữ gìn vệ sinh chung (51,6%); tiêu xài lãng phí (45,3%); hay tụ tập, uống bia rượu (47,0%)). Trong giao tiếp ứng xử thì các hành vi được đánh giá khá phổ biến trong thanh niên là: thiếu lễ phép (39,8%); hay để ý, quan tâm quá mức đến việc của người khác (36,8%). Trong quan hệ xã hội thì biểu hiện phổ biến nhất là sự tính toán lợi ích trong mọi mối quan hệ (51,4%)
.42,2%); dành nhiều thời gian tán chuyện trên internet (60,1%); thiếu ngăn nắp (
Đáng lưu ý, biểu hiện ngại tham gia các hoạt động xã hội (47,8%), hoạt động tập thể (47,2%) là xu hướng được không ít thanh niên đánh giá là phổ biến trong thanh niên hiện nay. 
( Một số trào lưu, xu hướng sống chưa phù hợp gắn với mạng internet, mạng xã hội tồn tại khá phổ biến và đáng quan tâm trong thanh niên như: việc thiết lập các mối quan hệ thiếu an toàn qua mạng xã hội (71,9%); tình trạng nghiện sử dụng mạng xã hội (52,6%); hành vi chia sẻ, bộc lộ cảm xúc trên mạng xã hội mà không cân nhắc lợi hại (53,5%); hành vi tham gia bình luận, đả kích trên mạng xã hội (52,6%)
,…

4. ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA THANH NIÊN

4.1. Hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi

Hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi của thanh niên hiện nay khá đa dạng, phong phú và có sự biến đổi qua thời gian. 

Biểu 5. Các hoạt động thường làm trong thời gian rảnh rỗi của thanh niên
 (%)
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Xu hướng đi du lịch và sở thích nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thanh niên.

Thanh niên có xu hướng thích đi du lịch cùng gia đình nhiều nhất (41,6%), tiếp đến là đi với một nhóm bạn bè (29,4%). Ngoài ra, một số ít thích đi du lịch với người yêu (16,4%) và đi một mình (11,8%)
. Thể loại nhạc được giới trẻ hiện nay ưa chuộng và nghe nhiều nhất vẫn là nhạc Việt Nam (86,0% thanh niên 16-19 tuổi lựa chọn và 85,0% thanh niên 20-29 tuổi lựa chọn)
.
4.2. Xu hướng sử dụng internet và các thiết bị kết nối internet của thanh niên

Tỉ lệ thanh niên phụ thuộc vào các thiết bị điện tử kết nối internet có xu hướng gia tăng. Hình thức giao tiếp gián tiếp qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang thay thế dần các hình thức giao tiếp trực tiếp. Facebook (98,3%) và Zalo (80,5%) là hai mạng xã hội được thanh niên ưa thích sử dụng nhất hiện nay. 

Thời gian sử dụng internet và mạng xã hội trung bình của thanh niên là 4,7h/ngày, điều này dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng lớn của thanh niên vào các thiết bị di động, thiết bị công nghệ cao. 

Thanh niên hiện sử dụng internet như một công cụ chủ yếu để giải trí (truy cập mạng xã hội 77,4%; đọc báo, truyện 56,5%; xem phim, tranh ảnh 49,4%, nghe nhạc 53,9%) hay để tìm kiếm và cập nhật thông tin (67,4%) nhiều hơn là cho mục đích học tập (25,5%) và làm việc (25,1%). Các mục đích khác như: chia sẻ thông tin (16,1%), kinh doanh (14,9%) được ít thanh niên lựa chọn hơn khi sử dụng internet
.
Thanh niên hiện nay yêu thích các hoạt động văn hóa mang tính sinh hoạt tập thể, cộng đồng (hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đoàn, Hội; lễ hội; hoạt động văn nghệ quần chúng,…) nhiều hơn các hoạt động mang tính biểu diễn nghệ thuật truyền thống (cải lương, tuồng, chèo, ca trù,…).
4.3. Sự tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của thanh niên

Sự tham gia các hoạt động tâm linh của thanh niên hiện nay tuy không thường xuyên nhưng lại khá đa dạng, từ đi lễ đình, đền, chùa, nhà thờ đến tham gia các hoạt động hầu bóng, xem bói, cầu duyên, kiêng kị, viếng mộ, thờ cúng tổ tiên để kêu xin phù hộ... Khi tham gia các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng, thanh niên chủ yếu mong muốn được cầu an (53,2%), tiếp đến là cầu may (43,8%) và giải tỏa tâm lý để lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống (40,3%). Một bộ phận thanh niên tham gia các hoạt động tâm linh vì muốn được xem vận hạn của bản thân (26,2%) hay thực hiện các hoạt động tâm linh trước một quyết định quan trọng trong học tập, công việc và tình cảm
.

4.4. Một số vấn đề cần quan tâm về đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên

Thời gian sử dụng internet và mạng xã hội trong thanh niên ngày càng tăng lên dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng lớn của thanh niên vào các thiết bị di động, thiết bị công nghệ cao.

Đời sống văn hóa tinh thần của đối tượng thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân hiện nay có những vấn đề đáng phải quan tâm. Các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của thanh niên nông thôn còn nghèo nàn, đơn điệu. Thanh niên nông thôn vẫn giải trí bằng phương tiện ti vi là chủ yếu, một số phương tiện giải trí qua điện thoại và internet đang dần chiếm những vị trí nhất định trong đời sống giải trí của thanh niên nông thôn.

Thanh niên công nhân hiện nay còn: thiếu địa điểm vui chơi, giải trí (28,8%); không có tivi, đài báo để xem (15,8%), không có nơi vui chơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ (14,8%), cảm thấy mệt mỏi vì công việc nên không muốn tham gia các hoạt động giải trí (12,8). Ngoài ra còn, thanh niên công nhân còn gặp các vấn đề khó khăn, hạn chế về kinh phí cũng như thiếu thời gian và thiếu các địa điểm có thể tham gia các hoạt động giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần của bản thân
.

5. TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA THANH NIÊN

5.1. Trình độ học vấn của thanh niên

( Trình độ học vấn bậc phổ thông

Trình độ học vấn của thanh niên có xu hướng ngày càng tăng cao. Thanh niên có trình độ trung học phổ thông tăng từ 39,7% năm 2012 lên 46,4% vào năm 2016, trong đó thanh niên khu vực thành thị có trình độ học vấn cao hơn thanh niên khu vực nông thôn, nữ thanh niên có trình độ học vấn cao hơn nam thanh niên. 

Bảng 9. Trình độ học vấn bậc phổ thông của thanh niên tham gia lực lượng lao động giai đoạn 2012-2017

	Trình độ                    
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Ước 2017

	1. Chưa đi học
	2.3
	2.2
	2.1
	1.9
	1.7
	

	2. Chưa tốt nghiệp tiểu học
	5.1
	4.7
	4.3
	3.9
	3.4
	

	3. Tốt nghiệp tiểu học
	17.2
	16.6
	15.4
	14.7
	13.9
	

	4. Tốt nghiệp THCS
	35.6
	35.0
	34.8
	34.0
	34.5
	

	5. Tốt nghiệp THPT
	39.7
	41.4
	43.4
	45.4
	46.4
	


( Trình độ học vấn trên phổ thông
Số thanh niên có trình độ đại học tăng trong các năm 2012-2014 nhưng lại có xu hướng giảm vào năm 2015. Số thanh niên tham gia lực lượng lao động có trình độ sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh) gia tăng. Điều này cho thấy, nhu cầu học tập nâng cao trình độ của thanh niên hiện nay là khá cao. 

Bảng 10. Số liệu thống kê về giáo dục bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học 2012- 2015
 

	Trình độ
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng số học sinh trung cấp
	562.600
	421.700
	349.700
	315.000

	HS trung cấp công lập (người)
	430.900
	304.600
	242.900
	218.800

	HS trung cấp ngoài công lập (người)
	131.700
	117.100
	106.800
	96.200

	Tổng số sinh viên đại học

	2.178.600
	2.061.600
	2.363.900
	2.118.500

	SV công lập
	1.855.200
	1.792.000
	2.050.300
	1.847.100

	SV ngoài công lập
	323,400
	269,600
	313,600
	271.400

	Tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học

	425.200
	406.300
	441.800
	353.600

	SV công lập tốt nghiệp
	357.200
	350.600
	377.900
	308.700

	SV ngoài công lập tốt nghiệp
	68.000
	55.700
	63.900
	44.900

	Tổng số học viên được đào tạo sau đại học (người)
	72.731
	101.681
	102.701
	110.304

	Số học viên Cao học (người)
	66.773
	92.811
	92.349
	98.924

	Số học viên Nghiên cứu sinh (người)
	5.958
	8.870
	10.352
	11.380

	Tổng số học viên tốt nghiệp sau đại học (người)
	17.295
	27.920
	32.496
	26.533

	Số học viên tốt nghiệp Cao học (người)
	16.861
	27.130
	31.531
	25.794

	Số học viên tốt nghiệp Nghiên cứu sinh (người)
	434
	790
	965
	739


5.2. Quan niệm về học tập của thanh niên

Nhìn chung, quan niệm về học tập của thanh niên hiện nay khá thực tế khi phần đông thanh niên được khảo sát (82,6%) cho rằng mục đích học tập của họ chủ yếu hướng tới việc đảm bảo cho cuộc sống và chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Những mục đích khác như để mở mang hiểu biết (68,9%), để tự hoàn thiện bản thân (45,0%), để có bằng cấp, địa vị trong xã hội (24,7%) dần trở thành thứ yếu thay vì đứng vị trí quan trọng hàng đầu trong quan niệm của họ như những năm trước đây
. 

5.3. Một số xu hướng trong học tập của thanh niên hiện nay
( Mặc dù thanh niên vẫn có xu hướng lựa chọn theo học đại học và cao đẳng sau khi kết thúc chương trình học phổ thông, tuy nhiên xu hướng này ngày càng thấp hơn. Điều này là do đã có sự thay đổi trong nhận thức về việc lựa chọn loại hình đào tạo sau khi tốt nghiệp THPT của thanh niên, cụ thể 67,3% thanh niên được khảo sát coi vào đại học, cao đẳng không phải là con đường duy nhất để thành công. 
Biểu 6. Xu hướng học tập của thanh niên hiện nay (%)
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( Lĩnh vực ngành nghề thanh niên có xu hướng theo học ở bậc cao đẳng, đại học chủ yếu là kinh tế, thương mại (49,0%). Các ngành nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, y tế (4,0%), khoa học xã hội và nhân văn (6,0%), khoa học tự nhiên (6,0%) ít được thanh niên quan tâm lựa chọn nhất. 


( Học trực tuyến là xu hướng ngày càng trở nên thịnh hành và được ưa thích trong thanh niên (40,4%).


5.4. Những khó khăn, lo lắng trong học tập của thanh niên

Thanh niên gặp phải nhiều khó khăn khác nhau trong học tập, trong đó đặc biệt là vấn đề chi phí đi học cao (46.3%); cơ sở vật chất không đáp  ứng được nhu cầu (42,9%); các thiết bị, dụng cụ thực hành còn thiếu (41,3%)
. Cùng với đó, vấn đề bị “áp lực trong thi cử” là tình trạng diễn ra khá phổ biến đối với học sinh, sinh viên hiện nay. 

Vấn đề lo lắng nhất của thanh niên sau khi ra trường là không xin được việc làm (74.7%)
. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự chưa phù hợp giữa kiến thức được đào tạo trong nhà trường và yêu cầu nghề nghiệp thực tiễn hiện nay. Một bộ phận thanh niên cho rằng kiến thức được học từ trường đại học không thực sự đóng góp vào các công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Một bộ phận thanh niên còn chưa tự tin về vấn đề ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân mình.
6. TÌNH HÌNH NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN

6.1. Cơ cấu lao động thanh niên
Cơ cấu lực lượng lao động thanh niên tính đến năm 2016 chiếm tỉ lệ cao 74,1% dân số thanh niên
. Tỉ lệ thanh niên tham gia lao động ở khu vực nông thôn luôn cao hơn tỉ lệ thanh niên khu vực thành thị, và sự chênh lệch này ngày càng gia tăng từ 8.8% năm 2012 lên 10.6% năm 2016. Tỉ lệ tham gia lao động của nam thanh niên luôn cao hơn tỉ lệ tham gia lao động của nữ thanh niên, trong đó mức chênh lệch cao nhất là 7,2% vào năm 2016
. 

Biểu 7. Tỉ lệ cơ cấu lao động thanh niên (%)
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6.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của thanh niên

Thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật có xu hướng ngày càng tăng (từ 16,44% năm 2012 lên 23,20% năm 2016)
 nhưng nhìn chung tỉ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật của cả nước còn thấp. 

Xét về giới, tỉ lệ nữ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn nam thanh niên với khoảng cách chênh lệch ngày càng gia tăng qua các năm từ 0,76% năm 2012 lên 1,43% năm 2016.

Xét theo khu vực, tỉ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở khu vực thành thị cao hơn nhiều so với tỉ lệ này ở khu vực nông thôn với khoảng cách chênh lệch tăng từ 13,67%, năm 2012 lên 15,04% năm 2014 và 15,60% năm 2016.

6.3. Tình trạng việc làm của thanh niên

( Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên có xu hướng tăng từ 3,69% năm 2012 lên 4,57% năm 2015 nhưng có dấu hiệu giảm vào năm 2016 xuống còn 4,13%. Tỉ lệ thiếu việc làm của thanh niên có xu hướng giảm (giảm 1.16% từ năm 2012 – 1026). Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở khu vực thành thị có xu hướng tăng trong khi tỉ lệ này ở khu vực nông thôn có xu hướng giảm
.

Bảng 11. Tình trạng việc làm của TN theo khu vực  (2012 – 2017)
 (%)

	Năm
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	
	Tỉ lệ có việc làm
	Tỉ lệ thất nghiệp (%)
	Tỉ lệ có việc làm
	Tỉ lệ thất nghiệp (%)
	Tỉ lệ có việc làm
	Tỉ lệ thất nghiệp (%)

	
	Tỉ lệ đủ VL (%)
	Tỉ lệ thiếu VL (%)
	
	Tỉ lệ đủ VL (%)
	Tỉ lệ thiếu VL (%)
	
	Tỉ lệ đủ VL (%)
	Tỉ lệ thiếu VL (%)
	

	2012
	96.59
	3.41
	3.69
	98.12
	1.88
	6.46
	95.97
	4.03
	2.54

	2013
	96.79
	3.21
	4.11
	98.27
	1.73
	7.29
	96.21
	3.79
	2.83

	2014
	97.17
	2.83
	4.19
	98.62
	1.38
	7.22
	96.57
	3.43
	2.87

	2015
	97.29
	2.71
	4.57
	98.72
	1.28
	7.53
	96.66
	3.34
	3.28

	2016
	97.75
	2.25
	4.13
	99.02
	0.98
	6.13
	97.17
	2.83
	3.18

	Ước 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Xét theo đặc điểm giới tính: Tỉ lệ thiếu việc làm của nam thanh niên luôn cao hơn nữ thanh niên, ngược lại tỉ lệ thất nghiệp của nữ thanh niên luôn cao hơn nam thanh niên. 

Xét về độ tuổi, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi chiếm 48,9% tổng số người thất nghiệp. Năm 2016, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn gần 6 lần so với tỉ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên. Xu hướng chung của cả nước tỉ lệ thất nghiệp của nữ thanh niên cao hơn của nam thanh niên, hiện là 7,5% so với 7,4%

Đáng lưu ý, tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động qua đào tạo ngày càng tăng lên. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động TB&XH
, người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất. Tính đến quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 58.400 người so với quý IV/2015. Trong số những người thất nghiệp, có 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 42,43%), nhiều nhất ở nhóm trình độ đại học trở lên (218.800 người, tăng 16.500 người so với quý trước), tiếp theo là nhóm có trình độ cao đẳng (124.800 người, giảm 5.900 người) và nhóm có trình độ trung cấp (70.200 người, giảm 14.100 người). 
Khảo sát ý kiến của thanh niên cho thấy, tình trạng thanh niên có trình độ đào tạo đại học trở lên thất nghiệp, thiếu việc làm xuất phát từ nhiều lý do như: Một số ngành nghề đào tạo khó xin được việc sau khi ra trường (55.2%); Việc đào tạo thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư... tràn lan, không tập trung (47.8%); Các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thiếu sự phối hợp trong giải quyết việc làm cho các đối tượng này sau khi ra trường (43.2%)
.

Tuy nhiên, tính đến quý 1/2017, tỉ lệ thất nghiệp nhóm cao đẳng và đại học trở lên giảm đáng kể so với quý 4/2016. 
Số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 138.800 người, giảm 80.000 người so với quý 4/2016; tỉ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước. Nhóm trình độ “cao đẳng” có 104,2 nghìn người thất nghiệp, giảm 20,6 nghìn người so với quý 4/2016; tỉ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 6,00%, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ “trung cấp” có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỉ lệ thất nghiệp là 3,08%
.
( Tình hình có việc làm của thanh niên
Trong nhóm thanh niên có việc làm thì tỉ lệ đủ việc làm có xu hướng tăng, trong khi tỉ lệ thiếu việc làm có xu hướng giảm qua từng năm.

Bảng 12. Tình trạng việc làm của thanh niên theo vị thế việc làm và theo hình thức sở hữu

	Tỉ lệ thanh niên có việc làm (nghìn người)
	Năm 2011
	Năm 2016
	Tăng/giảm

	Theo vị thế việc làm
	 
	 
	 

	1. Chủ cơ sở
	1,0
	0,8
	-0,2

	2. Tự làm
	22,9
	19,9
	-3,0

	3. Lao động gia đình
	36,4
	30,2
	-6,2

	4. Làm công hưởng lương
	39,6
	49,1
	9,5

	5. Khác
	0,1
	0,0
	-0,1

	Theo hình thức sở hữu
	 
	 
	 

	1. Hộ cá nhân
	58,6
	49,0
	-9,5

	2. Hộ kinh doanh cá thể
	18,6
	21,9
	3,3

	3. Tập thể
	0,2
	0,1
	-0,1

	4. Tư nhân
	9,7
	14,1
	4,4

	5. Nhà nước
	6,9
	6,9
	0,0

	6. Vốn đầu tư nước ngoài
	5,6
	8,0
	2,5

	7. Khác
	0,5
	0,0
	-0,5


Thanh niên có việc làm chủ yếu làm công việc hưởng lương với xu hướng này ngày càng gia tăng. Loại hình việc làm của thanh niên chủ yếu thuộc hình thức sỡ hữu hộ cá nhân, tuy nhiên xu hướng này ngày càng giảm, trong khi xu hướng làm việc trong các hộ kinh doanh cá thể và làm việc trong cơ sở tư nhân hay có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. 

6.4. Về tình hình di cư của lao động thanh niên

Tỉ lệ thanh niên di cư so với tổng dân số thanh niên ngày càng tăng. Tỉ lệ thanh niên di cư năm 2016 là 3,94% tăng 0,83% so với năm 2012.

Tỉ lệ thanh niên từ thành thị chuyển đến có xu hướng tăng trong các năm 2012-2014 và giảm trong các năm 2015-2016, trong khi tỉ lệ thanh niên từ nông thôn chuyển đến có xu hướng giảm trong các năm 2012-2014 nhưng lại tăng trong các năm 2015-2016.  

Tỉ lệ thanh niên từ nông thôn chuyển đến luôn cao hơn tỉ lệ thanh niên từ thành thị chuyển đến, mức chênh lệch giữa hai khu vực giảm mạnh trong gia đoạn 2012-2016 (mức chênh lệch năm 2012 là 24,0%; đến năm 2016 chỉ còn 5,2%)
.

6.5. Xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn

Năm 2016, tỷ trọng thanh niên làm việc trong ngành nông nghiệp chiếm 46,7% trong tổng việc làm thanh niên cả nước, giảm 7,6 % trong vòng 5 năm qua.

Biểu 8. Tỉ lệ dịch chuyển lao động thanh niên theo ngành kinh tế
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6.6. Một số xu hướng nghề nghiệp, việc làm của thanh niên 

( Thanh niên có xu hướng lựa chọn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ là chủ yếu (54,0%). Các lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm khác như nông, lâm, ngư nghiệp (11,1%); giảng dạy, nghiên cứu (12,0%); y, dược (13,4%) chiếm tỉ lệ thấp hơn. Tỉ lệ thanh niên lựa chọn làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang (3,2%); lĩnh vực chính trị (1,2%); nghệ thuật (4,7%) chiếm thấp nhất
.

( Thanh niên có xu hướng sẵn sàng làm trái ngành nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học miễn có thu nhập cao (46,0%). Chỉ một bộ phận (24,0%) lựa chọn làm đúng ngành nghề được đào tạo. 21,0% làm bất cứ nghề gì miễn không thất nghiệp
.
( Xu hướng di cư ra thành phố lớn tìm kiếm việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay được thanh niên nhận định là khá phổ biến (31,0%), trong khi xu hướng làm việc tại địa phương được đánh giá phổ biến chiếm tỉ lệ thấp hơn (22,0%). Đặc biệt, 30,0% thanh niên nhận định xu hướng đi xuất khẩu lao động trong thanh niên địa phương là phổ biến
. 

( Thanh niên có xu hướng thích được làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất (37,0%); tiếp đến là làm việc trong khu vực kinh tế nhà nước (20,0%) hoặc khu vực kinh tế tư nhân (13,0%). Đặc biệt, 22,0% thích được tự khởi nghiệp mà không muốn làm công, làm thuê
. 
( Lương, phúc lợi và cơ hội thăng tiến, phát triển là những yếu tố thanh niên quan tâm nhất khi lựa chọn nghề nghiệp hiện nay
Biểu 9. Những yếu tố thanh niên quan tâm nhất khi lựa chọn nghề nghiệp (%)
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( Khi quyết định lựa chọn công việc, thanh niên coi các yếu tố thu nhập cao (44,0%) và môi trường làm việc thú vị, phù hợp với sở thích (25,0%) là quan trọng nhất
.


6.6. Những khó khăn trong nghề nghiệp, việc làm của thanh niên

Thanh niên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm, trong đó có những khó khăn như: 

Biểu 10. Những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm của thanh niên (%)


[image: image12.emf]39.3

34.6

42.4

39.6

61.9

34.1

39.1

Thiếu thông tin dự 

báo về việc làm 

trong tương lai 

Thiếu thông tin từ 

phía nhà tuyển 

dụng 

Thiếu sự hỗ trợ 

trong tìm kiếm 

việc làm

Kiến thức chuyên 

môn chưa đáp ứng 

Thiếu kỹ năng 

nghề nghiệp

Kinh nghiệm công 

việc chưa đáp ứng

Thiếu sự tư vấn về 

nghề nghiệp, việc 

làm


Thanh niên chưa hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng hay yêu cầu, tính chất công việc, trong đó sự thiếu hụt về trình độ chuyên môn, tay nghề, sự thiếu hụt kinh nghiệm làm việc và đặc biệt là sự hạn chế về khả năng ngoại ngữ là những yếu kém lớn nhất của thanh niên hiện nay.
Bảng 13. Đánh giá của thanh niên về năng lực của bản thân so với yêu cầu của công việc đang làm hoặc dự định sẽ làm (%)

	
	Còn thiếu
	Tương đối đầy đủ
	Đầy đủ, đáp ứng tốt

	1. Trình độ chuyên môn, học vấn, tay nghề
	65.8
	28.9
	5.4

	2. Kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xã hội
	51.9
	42.0
	6.1

	3. Khả năng ngoại ngữ
	65.9
	26.0
	8.1

	4. Khả năng tin học
	51.9
	33.4
	14.6

	5. Kinh nghiệm công việc
	62.9
	28.6
	8.6

	6. Khả năng chịu áp lực công việc
	40.1
	37.8
	22.1


Một bộ phận cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư... thất nghiệp có xu hướng phải đi học nghề hoặc đi làm công nhân, làm thuê; Nhiều thanh niên rời quê hương tìm kiếm việc làm do: ở quê không tìm được việc làm (66.2%); công việc nơi khác được trả công cao hơn (51.8%)
...; Nhiều chính sách về việc làm cho thanh niên còn chưa phát huy được hiệu quả trong thực tiễn, cụ thể là chính sách vay vốn
.
Thanh niên có sự chuẩn bị sẵn sàng tâm thế về nghề nghiệp, việc làm trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế. Gần 2/3 số thanh niên được hỏi cho rằng thanh niên cần chuẩn bị các điều kiện để hội nhập (65,8%), trong đó phần lớn họ nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để hội nhập
. 

7. Tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên

7. 1. Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên

 Tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên đã giảm dần qua các năm. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên đã giảm nhẹ từ 31.098 vụ với 38.997 đối tượng năm 2012 còn 24.371 vụ với 35.792 đối tượng năm 2016
. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật ở các đối tượng này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngày càng có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà thủ phạm là thanh thiếu niên. 

Tỉ lệ tội phạm hình sự trong thanh niên đang có chiều hướng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tính chất phạm tội côn đồ, nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng. Tỉ lệ số vụ thanh thiếu niên phạm pháp hình sự trong tổng số vụ vi phạm pháp luật tăng lên nhanh chóng qua các năm, từ 83,5% năm 2012 lên 90,2% năm 2015, tuy nhiên tỉ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 81,9% năm 2016. 
Các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như giết người chiếm tỉ lệ thấp hơn (số đối tượng phạm tội giết người giảm từ 1.062 đối tượng năm 2012 xuống còn 774 đối tượng năm 2016; số đối tượng phạm tội hiếp dâm giảm từ 741 đối tượng năm 2012 xuống còn 563 đối tượng năm 2016
) song lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một bộ phận thanh thiếu niên còn tham gia vào các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, phạm tội có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm với tính chất côn đồ... Đây là dấu hiệu báo động về việc giá trị đạo đức và nhân cách của một bộ phận giới trẻ đã bị xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến tội phạm.

Đáng báo động là độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, trong đó dưới 14 tuổi chiếm 13%; từ 14 - 16 tuổi chiếm 34,7%, từ 16 - 18 tuổi chiếm 52%
. Hầu hết người chưa thành niên phạm tội đều là nam giới, chiếm gần 97% tổng số người vi phạm.Về cơ bản, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có trình độ học vấn THPT là chủ yếu, tiếp đến là nhóm đối tuonwgj có trình độ học vấn THCS, nhóm có trình độ mù chữ và tiểu học chiếm không nhiều. 
7.2. Tình hình tệ nạn xã hội trong thanh niên

Tệ nạn ma túy trong thanh niên vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng nghiện ma túy trong thanh thiếu niên có xu hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Thành phần đối tượng nghiện ma tuý đã giảm nhưng lại đa dạng hơn trước. Mặc dù tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS giảm dần, tuy nhiên, nguy cơ tiềm tàng cao ở nhóm nghiện chích ma tuý vẫn đang là mối nguy cho cả cộng đồng.
Ngoài nghiện thuốc phiện, heroin, nghiện ma túy tổng hợp, nhóm chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) đặc biệt là Methamphetamine (ma túy đá), Cocaine, cần sa, “cỏ Mỹ” và các chất hướng thần khác đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc kiểm soát của các cơ quan chức năng. Qua thực tế và số liệu nghiên cứu cho thấy có tới 72% người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ ở độ tuổi 18-30 tuổi, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng. “Đá” đã tràn vào các vũ trường và quán bar ở các đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…
.

Tệ nạn cờ bạc trong thanh niên còn diễn biến phức tạp và với tính chất ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Loại hình cờ bạc truyền thống có chiều hướng giảm, tuy nhiên một số hoạt động đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử diễn ra trên diện rộng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, các đối tượng trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài xây dựng mạng lưới đánh bạc rộng khắp trên cả nước, thành phần tham gia đánh bạc đa dạng, từ các đối tượng có tiền án, tiền sự đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Tình trạng bạo lực học đường tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương. Nhiều vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận bởi tính chất liều lĩnh và côn đồ. Với sự hỗ trợ của điện thoại thông minh và mạng internet, bạo lực học đường trong thanh niên đã không còn đơn thuần là những hành vi gây rối, xích mích mà đã trở thành một hiện tượng xã hội đáng báo động theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều hình ảnh, video clip về các vụ bạo lực đã được chính thanh niên ghi lại và tung lên mạng internet gây nhiều bức xúc trong dư luận. Những lý do dẫn đến bạo lực học đường cho thấy có thể là vì thanh niên  cảm thấy không ưa nhau (24%), vì bị khiêu khích (16%), vì lý do tình cảm (13,3%), do người khác nhờ đánh (20%) hoặc đơn giản, không vì lý do gì, chỉ thích là đánh (12%)
.
8. Tình hình sức khỏe của thanh niên

8.1. Tình hình sức khỏe thể chất
Thể lực, tầm vóc của thanh niên Việt Nam còn rất hạn chế so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; song ý thức rèn luyện thể dục thể thao của thanh niên còn chưa cao.

Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam hiện chỉ đạt 164,4cm (thấp hơn 13cm so với chuẩn), trung bình chiều cao nữ Việt Nam là 153,4cm (thấp hơn 10cm so với chuẩn)
. 

Ý thức rèn luyện thể dục thể thao của thanh niên hiện nay chưa cao. Lý do khiến thanh niên tham gia luyện tập thể dục thể thao khá đa dạng: chủ yếu là để có một sức khỏe tốt (82,4%), ngoài ra một số ít luyện tập là vì muốn có một thân hình hấp dẫn, lôi cuốn (10,9%)
. 

Trong thanh niên hiện nay phổ biến một số loại bệnh mà nguồn gốc xuất phát từ việc thiếu sự chăm lo đến sức khỏe hoặc do môi trường bị thay đổi như: cận thị, thấp khớp, bệnh hô hấp, tiêu hóa… Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cùng với thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ điện tử để giải trí một cách thường xuyên, lâu dài đã có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thể chất của thanh niên. Khảo sát cho thấy, khi sử dụng trong một thời gian dài các thiết bị điện tử, thanh niên cho rằng họ thường có những biểu hiện như: mỏi mắt (68,5%); đau đầu (55,0%); cơ thể mệt mỏi (44,7%); căng thẳng thần kinh (41,8%); đau cơ, xương khớp (31,3%); ngại vận động (34,2%); ngại giao tiếp trực tiếp (32,8%)
.

Thanh niên hiện nay cũng chưa coi trọng việc khám sức khỏe định kỳ. Những lý do về kinh tế, thói quen, thời gian… được thanh niên đưa ra để giải thích cho việc mình không đi khám sức khỏe định kỳ. Trong đó: Không đủ điều kiện kinh tế: 23,9%; Không có thói quen đi khám: 65,6%; Không có thời gian đi khám: 29,9%
Việc tiếp cận các dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng của thanh niên còn chưa cao. Tình trạng thanh niên tự điều trị bệnh mà không đến các cơ sở y tế diễn ra khá phổ biến. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản trong thanh niên công nhân đang là vấn đề được quan tâm. Bởi hiện nay, phần lớn nữ thanh niên công nhân khi có vấn đề về sức khỏe sinh sản thường chọn cách giải quyết là: đến cơ sở y tế (56,8%); đến đơn vị tư vấn (35,5%). 48,8 % cho biết hỏi bạn bè cách điều trị và có tới 46,3% tự mua thuốc điều trị, hoặc đến thày lang (chiếm 11,3%)
 và đi chùa cầu khấn (chiếm 3,0%). Đây là những con số báo động về việc nữ TNCN lúng túng, chọn cách sai và còn e ngại khi tiếp cận tư vấn về sức khỏe sinh sản…

Mức độ tự tin của thanh niên về kiến thức sức khỏe sinh sản hiện nay của bản thân vẫn ở mức chưa cao. Tỉ lệ nạo phá thai, sinh con trong thanh niên, vị thành niên Việt Nam vẫn ở mức cao trong khu vực. Điều này có thể gây ra nhiều hệ quả xấu về sức khỏe đối với nữ thanh thiếu niên.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra phổ biến, nhất là ở thanh niên dân tộc thiểu số, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và chất lượng giống nòi.

Thanh niên còn chưa được cung cấp nhiều và kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh niên từ kênh các tổ chức đoàn thể, trong đó có tổ chức Đoàn, Hội, mà chủ yếu vấn là từ phương tiện truyền thông và người thân.
Việc sử dụng rượu bia và thuốc lá của thanh niên hiện nay đang có dấu hiệu trẻ hóa. Biểu sau biểu thị độ tuổi thanh niên lần đầu tiên sử dụng rượu bia và hút thuốc lá (tỉ lệ so với số thanh niên đang sử dụng rượu bia và hút thuốc lá).

Thanh niên hiện nay có xu hướng bị phụ thuộc vào internet và các phương tiện truyền thông hiện đại. Thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về hệ quả từ thói quen sử dụng Internet cường độ cao. 

8.2. Tình hình sức khỏe tinh thần
Nhìn chung sức khỏe tinh thần của thanh niên hiện nay khá tốt xong nhiều biểu hiện về tinh thần có thể là nguy cơ gây ra các bệnh tâm thần lại khá phổ biến trong thanh niên.

Bảng 14. Một số biểu hiện liên quan đến sức khỏe tinh thần của thanh niên

	STT
	Biểu hiện
	Không bao giờ
	Hiếm khi
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên

	1
	Vui vẻ, hạnh phúc
	10,5
	33,8
	22,0
	33,7

	2
	Buồn rầu
	12,3
	46,3
	34,5
	6,8

	3
	Mệt mỏi, căng thẳng
	9,0
	39,8
	38,0
	13,2

	4
	Phấn chấn, thoải mái
	8,3
	37,2
	35,5
	19,0

	5
	Cáu gắt, bực bội
	12,2
	50,8
	29,8
	7,2

	6
	Lo lắng
	12,0
	46,7
	32,0
	9,3

	7
	Chán nản, tuyệt vọng
	22,3
	52,5
	21,3
	3,8

	8
	Cô đơn
	22,8
	49,8
	23,0
	4,3

	9
	Có ý nghĩ tự tử
	55,0
	35,8
	8,3
	0,8


9. Sự tham gia của thanh niên 

9.1. Sự tham gia vào các loại hình hoạt động, phong trào

Thanh niên hiện nay thích tham gia vào các hoạt động do các hội, nhóm của thanh niên tổ chức nhiều nhất. Các hội này thường là những hội theo sở thích, theo nghề nghiệp,… Chẳng hạn, hội theo sở thích gồm: hội yêu thích thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; hội yêu động vật, cây cảnh; hội thích chơi các trò chơi mạo hiểm; hội thích đua xe phân khối lớn; hội thích chơi thả diều; hội thích chơi thả gà;… hay các hội hoạt động theo nghề nghiệp như: hội thanh niên làm nghề truyền thống; hội thanh niên đi làm ăn xa;… 
Trong các hoạt động của Đoàn, thanh niên tham gia tích cực nhất vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước cũng được thanh niên nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó, thanh niên còn tham gia vào các hoạt động chăm lo và bảo vệ thanh thiếu nhi; hoạt động giúp đỡ người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi; Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động bảo vệ môi trường
…

Thanh niên cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện chung tay cùng cộng đồng giải quyết những vấn đề bức thiết của xã hội, tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
Mạng xã hội chính là nơi lý tưởng để họ thể hiện điều đó. Có nhiều cách để thanh niên tham gia các hoạt động thể hiện mình qua mạng, chẳng hạn như: thể hiện quan điểm, suy nghĩ, tình cảm của bản thân qua trang nhật ký cá nhân hay qua viết tự truyện; thể hiện suy nghĩ, quan điểm, thái độ qua các diễn đàn trực tuyến, qua mục ý kiến bạn đọc,…; thể hiện năng khiếu, sở thích của bản thân qua một số trang web đặc thù như web ca nhạc trực tuyến, web thời trang,…

Xu hướng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện của thanh niên qua mạng xã hội ngày càng nhiều. Có thể thấy điều này rất rõ qua các diễn đàn lớn nhỏ trên mạng hiện nay, chẳng hạn như Web trẻ thơ, một diễn đàn của các bà mẹ trẻ thường xuyên tổ chức quyên góp quần áo cũ, đồ đạc cũ, tổ chức hội chợ,... để quyên tiền từ thiện phẫu thuật cho các em nhỏ bị bệnh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong giai đoạn 2012 – 2017, thanh niên, với tư cách là công dân, rất tích cực trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình qua nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là việc tham gia bầu cử, ứng cử và được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong số các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tỉ lệ cán bộ Đoàn thanh niên tự ứng cử và trúng cử tương đối cao. 
Ở địa phương, tổ chức đoàn ở nhiều nơi đã tổ chức tốt các diễn đàn, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, thanh niên, qua đó tạo sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với thanh niên và công tác thanh niên. 

Phần đông thanh niên đã có sự tham gia ở các mức độ khác nhau vào việc xây dựng và thực thi chính sách công và chính sách của địa phương. Tuy vậy, thanh niên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách.
Lãnh đạo địa phương/đơn vị còn chưa đánh giá cao sự tham gia của thanh niên trong đóng góp các ý kiến, cũng như chưa quan tâm coi trọng ý kiến của tổ chức Đoàn.
Thanh niên hiện nay tham gia vào nhiều bước xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên bao gồm: đề xuất ý tưởng, trình bày ý kiến với cơ quan lập chính sách, phản biện, tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và đề xuất sửa đổi. Song, tỉ lệ thanh niên tham gia vào các hoạt động chính sách còn thấp.

10. Mong muốn, nguyện vọng của thanh niên
Có một việc làm ổn định, có sức khỏe tốt, có một gia đình hạnh phúc là những mong muốn lớn nhất của thanh niên hiện nay. 
Biểu 11. Mong muốn chung của thanh niên
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Ngoài ra, tỏng một số lĩnh vực cụ thể, thanh niên cũng thể hiện những mong muốn, nguyện vọng của mình, chẳng hạn như:

Trong lĩnh vực học tập, mong muốn của thanh niên chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề: Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy; Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp một cách có hiệu quả; Triển khai có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho thanh niên trong học tập. Trong lĩnh vực việc làm, thanh niên mong muốn được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỷ luật lao động…
Những vấn đề bức xúc này liên quan trực tiếp đến tâm trạng, tư tưởng và cả mặt sức khỏe, thể chất của thanh niên như: nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Bên cạnh đó, thanh niên cũng mong muốn Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự phát triển của thanh niên hơn nữa.
Biểu 12. Mong muốn của thanh niên về những vấn đề xã hội bức xúc cần được giải quyết
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Có điều kiện tham gia một khóa học nâng cao …

Nhà nước có thêm nhiều chính sách cho thanh …

Vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao

Có thêm nhiều điểm vui chơi giải trí cho thanh niên

Tình hình tệ nạn xã hội sẽ được hạn chế

Giảm tình trạng tai nạn giao thông



Trước sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, thanh niên cũng gửi gắm nguyện vọng của mình đến đội ngũ lãnh đạo đất nước, đại biểu của nhân dân tập trung trên các vấn đề chính như: hỗ trợ về tìm kiếm việc làm, tăng cường tiếp xúc lắng nghe nguyện vọng của thanh niên, đại diện cho thanh niên nói lên những vấn đề bức xúc. Những vấn đề cụ thể mà theo thanh niên cần được Đảng, Nhà nước, các cấp ban ngành, chính quyền quan tâm, tập trung giải quyết tời gian tới để cải thiện cho đời sống của thanh niên đó là: tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống của thanh niên; nâng cao kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên, cải thiện môi trường sống cho thanh niên…

Thanh niên mong muốn tổ chức Đoàn thời gian tới cần đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với thanh niên, nhất là trong các lĩnh vực  học tập, tình nguyện, việc làm.

III. TÌNH HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH NIÊN

1. Thanh niên nông thôn

● Số lượng và cơ cấu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2016 dân số thanh niên nông thôn là 15.541.300 người, chiếm 65,0% dân số thanh niên
. 
● Những vấn đề chung

Trình độ học vấn của thanh niên nông thôn trong những năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt. Mặc dù vậy, đa số thanh niên nông thôn vẫn trong tình trạng thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định. Đây cũng là một trong những lý do khiến thanh niên nông thôn di cư tìm kiếm việc làm ở nơi khác. Những chính sách về việc làm cho thanh niên nông thôn còn chưa đạt nhiều hiệu quả cao. Thanh niên nông thôn còn khó khăn trong tiếp cận các hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều khó khăn mà thanh niên nông thôn nói chung đang gặp phải là: Thiếu kỹ năng nghề nghiệp, Thiếu sự tư vấn nghề nghiệp, việc làm và Thiếu kỹ năng nghề nghiệp. Những thanh niên ở nông thôn gặp nhiều khó khăn trong dịch chuyển việc làm đó là thiếu vốn đầu tư, khó khăn về thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm, chưa có kinh nghiệm, trình độ tay nghề phù hợp với công việc mới. Ngoài ra thiếu thông tin về cơ hội việc làm, hay vấn đề địa phương chưa có nhiều sự hỗ trợ cũng được thanh niên nông thôn cho rằng họ gặp khó khăn trong dịch chuyển việc làm tại địa phương.

● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên nông thôn hiện nay nhìn chung mong muốn được nhận những hỗ trợ về vay vốn, học nghề, phát triển sản xuất. Trong đó, cần thiết nhất là hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề phù hợp thị trường lao động. Mong muốn Chương trình học gắn liền với thực tế; Có môi trường để thực hành kiến thức đã học, có trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập. Một bộ phận thanh niên hiện nay cũng mong muốn được tạo điều kiện để đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra, thanh niên nông thôn cũng mong muốn có thêm nhiều địa điểm vui chơi giải trí được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu của thanh niên ở nông thôn.
2. Thanh niên đô thị

● Số lượng và cơ cấu

Số lượng thanh niên tại khu vực thành thị là 8.395.033 người (chiếm 35,4% dân số thanh niên)
.

● Những vấn đề chung

Thanh niên khu vực đô thị có trình độ học vấn cao hơn nhiều trình độ học vấn thanh niên khu vực nông thôn. Thanh niên đô thị đã có niềm tin vào những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một số vấn đề đang ảnh hưởng lớn đến đời sống thanh niên đô thị là: Tình hình thất nghiệp, thiếu việc làm ; Tệ nạn xã hội gia tăng (cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm,..) ; Tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng (trộm, cắp, cướp, giật…). Bên cạnh đó, những vấn đề như: sự thâm nhập của các trào lưu mới đang tác động đến lối sống của thanh thiếu niên, lạm phát giá cả tăng ảnh hưởng đến buôn bán, kinh doanh, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, vấn đề ùn tắc giao thông đô thị, thiếu nhà ở, giá đất cao, sự gia tăng người di cư ở các địa phương đến thành phố làm ăn, sinh sống. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp khu vực đô thị đang có xu hướng tăng nhẹ (năm 2012 là 6,46% đến năm 2016 tăng lên 7,24%). Tỉ lệ có việc làm trong giai đoạn từ 2012-2016 khu vực đô thị có xu hướng tăng nhẹ. Về cơ bản, thanh niên đô  thị có trình độ tay nghề đáp ứng được yêu cầu công việc, có khả năng thích ứng tốt yêu cầu của công việc của thị trường lao động. Thanh niên đô thị cũng có xu hướng thích làm việc trong các cơ quan nhà nước.

● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên đô thị mong muốn những vấn đề như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông được sớm giải quyết. Mong muốn có thêm nhiều hội chợ giới thiệu việc làm. Thanh niên ở đô thị cũng mong muốn chính quyền dành nhiều quỹ đất hơn cho các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh phục vụ nhu cầu của thanh niên. Mong muốn được tạo điều kiện học tập ngoại ngữ, tin học để đi du học. Thanh niên đô thị cũng mong muốn có việc làm ổn định với thu nập cao bởi giá tiêu dùng ở khu vực đô thị hiện nay đang khá đắt đỏ. Thanh niên đô thị cũng mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Đoàn, Hội và mong muốn thời gian sinh hoạt Đoàn, Hội nên linh động và phù hợp hơn để thanh niên đô thị có thể tham gia thường xuyên.

3. Thanh niên học sinh, sinh viên

● Số lượng và cơ cấu
Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016 tổng số học sinh, sinh viên cả nước hiện nay là khoảng 22,21 triệu (tăng so với năm học trước 337.937), trong đó có: 15,08 triệu học sinh phổ thông, 0,35 triệu học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,36  triệu sinh viên đại học, cao đẳng
. 

● Những vấn đề chung

Thanh niên học sinh, sinh viên hiện nay rất quan tâm đến đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tình trạng thất nghiệp thiếu, việc làm của cử nhân sau khi ra trường còn là một sự lo lắng lớn của sinh viên. Nhìn chung, mục đích học tập của học sinh, sinh viên là đúng đắn, tích cực. Phần đông thanh niên học sinh, sinh viên vẫn có xu hướng lựa chọn học đại học và cao đẳng sau khi kết thúc chương trình học phổ thông. Tuy nhiên, nhận thức và xu hướng lựa chọn học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông được thanh niên hướng đến nhiều hơn so với trước đây. Thanh niên học sinh, sinh viên hiện nay còn thiếu hụt nhiều kỹ năng và kiến thức xã hội. Nhiều chính sách mang đến sự an tâm cho học sinh sinh viên trong quá trình học tập nhưng nhiều chính sách còn chưa mang tính thực tiễn cao. 

● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên học sinh, sinh viên với mong muốn ngành giáo dục cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học phù hợp với yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động trong thời gian tới. Mong đợi cần được sự định hướng đúng, được tư vấn rõ ràng và đầy đủ trong việc hướng nghiệp. Mong đợi được cung cấp thông tin để có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Thanh niên học sinh, sinh viên mong muốn về điều kiện học tập cần thay đổi như tăng cường sự chủ động nghiên cứu của học sinh, sinh viên, khuyến khích học sinh, sinh viên phát biểu, tăng cường thảo luận, làm việc nhóm, trao đổi các chủ đề và được tham gia nhiều các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm.
4. Thanh niên công chức, viên chức

● Số lượng và cơ cấu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có 57 cơ sở đoàn trực thuộc với 101.867 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 49.483 đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức. 

● Những vấn đề chung

Thanh niên công chức, viên chức nhìn chung có  hiểu biết xã hội cao, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, năng động, sáng tạo, chủ động, cầu thị, có chí phấn đấu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Thanh niên luôn ý thức được trách nhiệm và sẵn sàng tham gia vào mọi lĩnh vực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, khó khăn về thu nhập, mức sống, điều kiện môi trường làm việc cùng với sự bùng nổ về thông tin đã làm cho một bộ phận đảng viên, trong đó có các đoàn viên, có biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã tác động, chi phối không nhỏ tới tâm tư, tình cảm và hành động của thanh niên cả nước nói chung và của đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức nói riêng. Đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trẻ còn gặp nhiều khó khăn gián tiếp làm ảnh hưởng đến những đóng góp đến xã hội, đất nước. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trẻ sống thiếu lý tưởng, hoài bão, lập trường tư tưởng không vững vàng, có lối sống hưởng thụ, lười lao động, dễ bị kích động, lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội,… Một bộ phận cán bộ, công chức còn tư duy theo lối mòn, chưa thực sự tâm huyết, sáng tạo trong công việc; chưa chịu khó học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, lí luận chính trị. Một số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và nhiều cống hiến nhưng còn dè dặt, kiêng nể, chưa dám thể hiện khả năng, chính kiến, dẫn đến những tấm gương tốt trong đạo đức và công việc chưa được nhân rộng trong tập thể, hay những sáng kiến ý tưởng hiệu quả vẫn chưa được đưa vào ứng dụng trong công việc
. Ngoài ra, các tệ nạn, tiêu cực trong xã hội tác động đến thanh niên công chức, viên chức cũng không hề ít, bản thân môi trường sống của họ chưa thực sự lành mạnh nên ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là nguồn gốc của rất nhiều tiêu cực dẫn đến sự hư hỏng của một bộ phận thanh niên. 
● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên công chức, viên chức mong muốn có thêm nhiều điều kiện học tập tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Mong muốn có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Mong muốn cán bộ trẻ được tạo điều kiện trong cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ. Mong muốn tham gia nhiều hơn vào các lớp đào tạo dành cho lãnh đạo trẻ. Mong muốn có thêm nhiều sân chơi khoa học, các câu lạc bộ cần được xây dựng và phát triển hơn nữa. 
5. Thanh niên lực lượng vũ trang
5.1. Thanh niên Quân đội

● Những vấn đề chung

Thanh niên Quân đội cơ bản có tâm lý và nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên, mong muốn được đi đào tạo tại các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội để trở thành sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn phục vụ lâu dài trong Quân đội, hoặc có nghề và việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; có tinh thần yêu nước, có niềm tin vững chắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trong thanh niên quân đội vẫn còn một số ít thanh niên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bị ảnh hưởng trước sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội dẫn đến vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Một trong những khó khăn của thanh niên quân đội hiện nay đó chính là việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tinh thần. Việc làm sau khi xuất ngũ là mối quan tâm hàng đầu của những thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Việc thực hiện một số chính sách hậu phương quân đội vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn đã phần nào ảnh hưởng, tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, sĩ quan trẻ.

● Mong muốn, nguyện vọng

Mong muốn cống hiến và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội; mong muốn được giao việc để trưởng thành hơn. Mong muốn có cơ chế ưu đãi thích hợp đối với thanh niên lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, học tập công tác và thanh niên công tác tại các địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực độc hại, nguy hiểm, đặc thù. Mong muốn được nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Mong muốn được kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc về chủ trương, chính sách đào tạo nghề của Đảng, Nhà nước; được định hướng học các ngành nghề đúng theo nhu cầu của xã hội. 

5.2. Thanh niên Công an

● Số lượng, cơ cấu

 Đoàn viên thanh niên Bộ Công an chiếm hơn 50% tổng biên chế các đơn vị thuộc Bộ
.
● Những vấn đề chung

Thanh niên Công an luôn thể hiện rõ tinh thần tự giác, quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. Thanh niên Công an luôn có ý thức trong việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng hành động, kiến thức xã hội của bản thân. Tuy vậy, trình độ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số, kỹ năng thực hành và kỹ năng hoạt động xã hội của một bộ phận đoàn viên chưa cao; khả năng tiếp cận với tri thức khoa học xã hội chung và khoa học công nghệ mới còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận đoàn viên có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại đấu tranh, va chạm; một số ít đoàn viên sống thực dụng, lười lao động, vi phạm kỷ luật. Những mặt trái, tiêu cực của cơ chế thị trường đang có xu hướng gia tăng trong đời sống xã hội đã tác động đến thanh niên hiện nay. 
● Mong muốn, nguyện vọng của thanh niên Công an

Thanh niên công an mong muốn được đào tạo, bồi dưỡng để có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn được nâng cao, trang bị thêm những kiến thức về ngoại ngữ, khoa học, kĩ thuật, pháp luật và nghiệp vụ cần thiết, được rèn luyện sức khỏe và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cập nhật các kiến thức mới trước sự thay đổi không ngừng của khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ, kinh tế, tài chính, ngân hàng… để có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn trước yêu cầu mở của hội nhập quốc tế và công tác cải cách tư pháp đang đặt ra. Mong muốn, nguyện vọng được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn quốc tế, giao lưu quốc tế. Mong muốn cải thiện điều kiện làm việc; có nhu cầu được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có thêm nhiều các sân chơi văn hóa, thể dục thể thao; có các chế độ chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với thanh niên công an công tác ở những đơn vị chiến đấu tập trung; đơn vị đóng quân vùng sâu, vùng xa.

6. Thanh niên học tập và lao động ở nước ngoài

● Số lượng và cơ cấu

Hiện có khoảng 150.000 lưu học sinh ở độ tuổi thanh niên hiện nay đang học tập tại nước ngoài bằng nhiều nguồn học bổng khác nhau hoặc tự túc kinh phí, phải kể đến một số lượng lớn Lưu học sinh (LHS) ưu tú được Nhà nước cử đi học bằng nguồn học bổng có sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có hơn 500.000 người Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

● Những vấn đề chung

Thanh niên học tập tại nước ngoài quan tâm nhất đến học tập, nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao trình độ. Với sự chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc, có nhiều công trình khoa học có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn, tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học. Đa số LHS Việt Nam đang học tập tại nước ngoài đều có ý chí và quyết tâm học tập, làm việc tốt, luôn hướng về Tổ quốc, có tình yêu đất nước, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam, nội quy của nhà trường và luật pháp nước sở tại. Thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt và phấn đấu để được kết nạp Đoàn, Đảng trong thời gian học tập nghiên cứu tại nước ngoài; tham gia các công tác Đoàn, Đảng do Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài tổ chức. 

Thanh niên lao động tại nước ngoài còn yếu về ngoại ngữ, tay nghề chưa phù hợp yêu cầu của thị trường, chưa quen tác phong làm việc công nghiệp nhưng lại chưa chủ động học nghề, học ngoại ngữ hoặc tự mình tìm hiểu về phong tục tập quán, quy định luật pháp có liên quan của nước tiếp nhận trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, khả năng hòa nhập trong công việc và tự bảo vệ khi làm việc ở nước ngoài của người lao động còn rất nhiều bất cập. Việc tự ý chuyển chủ sử dụng lao động, bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp, ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng, không tuân thủ quy định nơi làm việc và nơi sinh sống, trộm cắp, đánh nhau, sử dụng rượu bia không đúng quy định.... là tình trạng khá phổ biến của người lao động Việt Nam ở hầu hết các thị trường. Thanh niên còn lo lắng về tính ổn định của công việc và thu nhập nhận trong quá trình làm việc ở nước ngoài. 

● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên học tập ở nước ngoài mong muốn thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích, tay nghề, kinh nghiệm làm việc, quản lý và thu nhập để sau này quay trở về Việt Nam làm việc, cống hiến, xây dựng đất nước. Mong muốn được đảm bảo an ninh để được an tâm học tập, nghiên cứu. Mong được đãi ngộ phù hợp khi quay trở về làm việc, cống hiến và phục vụ tổ quốc.

Thanh niên lao động tại nước ngoài mong muốn: Được tiếp cận các kênh thông tin chính thống về xuất khẩu lao động; Được đào tạo theo đúng yêu cầu của phía nước ngoài về ngoại ngữ, tay nghề; được doanh nghiệp đưa đi và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời khi gặp vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
7. Tình hình doanh nhân trẻ

● Số lượng và cơ cấu

Tổng số lao động đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 là 12,86 triệu người, bình quân giai đoạn 2000-2015 mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút lao động tăng thêm 9,4%.

● Những vấn đề chung

Nhiều doanh nhân trẻ thành đạt trong kinh doanh, có đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đã được tôn vinh, đạt được nhiều giải thưởng cao quý, nhiều người được vinh dự bầu vào các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, kể cả cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Tuy vậy, nhiều khó khăn đang cản trở doanh nhân trẻ như khó khăn về thủ tục hành chính, khó khăn trong tạo các mối quan hệ liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Khó khăn trong giao dịch do tuổi còn trẻ, ít được sự tôn trọng của đối tác; khó khăn trong việc ít kinh nghiệm trong thương trường...

● Mong muốn, nguyện vọng

Doanh nhân trẻ mong muốn có môi trường văn hóa trao đổi, văn hóa kinh doanh, văn hóa công nghệ thông tin. Mong muốn đóng góp ý kiến xây dựng và triển khai, đánh giá, để kịp thời điều chỉnh các quy hoạch, chiến lược, chính sách, đề án. Mong muốn thường xuyên có đối thoại chính sách, phản ánh mọi khó khăn để các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng Doanh nghiệp kêu gọi Chính phủ cần khởi xướng một chương trình quốc gia tổng thể dài hạn về phát triển nguồn nhân lực, được phối hợp có hệ thống với những giải pháp hữu hiệu trong các giai đoạn dự báo, xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược, kế hoạch và chính sách về khoa học công nghệ và kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới đây. 

8. Tình hình thanh niên dân tộc thiếu số

● Số lượng và cơ cấu 

Có khoảng 6,226 triệu người dân tộc thiểu số tuổi từ 5 đến 29 tuổi (chiếm 46,5% tổng số người dân tộc thiểu số), trong đó, nam là 2,994 triệu người (chiếm 48,1%), nữ là 3,232 người (chiếm 51,9%). 

● Những vấn đề chung

Tỉ lệ nghèo và cận nghèo của thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) còn cao so với mức bình quân chung của cả nước. Vẫn còn hơn 1/4 số hộ dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh; thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất. Thanh niên DTTS còn gặp khó khăn trong học tập. Chất lượng nguồn nhân lực trong thanh niên DTTS rất thấp, đa số lao động chưa qua đào tạo. Tuy công tác đào tạo nghề, sử dụng, quản lý nguồn lao động là người DTTS đã có những chuyển biến tích cực, song, việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên DTTS còn gặp rất nhiều khó khăn. Thanh niên DTTS gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội việc làm ổn định. Hiện tượng tảo hôn trong thanh niên DTTS vẫn còn phổ biến. Một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị do các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc; tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài còn diễn biến phức tạp.

● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên DTTS mong muốn Đảng, Nhà nước và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương, chính sách giúp cho thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Mong muốn các tổ chức Đoàn, Hội quan tâm hơn đến chăm lo, bảo vệ nhu cầu hợp pháp, chính đáng của thanh niên; quan tâm các hoạt động đặc thù của thanh niên DTTS. Đặc biệt, thanh niên DTTS mong muốn được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ văn hoá, học nghề, nắm vững kiến thức khoa học - kỹ thuật, vay vốn và giải quyết việc làm. Có chế độ, chính sách, cơ chế tuyển dụng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ các trường Đại học, Cao đẳng vào làm việc trong hệ thống các cơ quan Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất .... nhằm tăng cơ hội việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số. Mong muốn được hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là phát triển các ngành nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp ăn toàn; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.
9. Thanh niên tôn giáo

● Số lượng và cơ cấu

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, thanh niên tôn giáo nước ta có 4.276.778 người, chiếm 17,18% dân số thanh niên, chiếm khoảng 27,28% so với tổng số tín đồ các tôn giáo và chiếm 4,98% dân số cả nước. 

● Những vấn đề chung

Thanh niên tôn giáo ưa thích các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội và có tính cộng đồng cao. Phần lớn thanh niên tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế ở địa phương; thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo và đại đoàn kết toàn dân tộc, hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nét đặc trưng của thanh niên tôn giáo là do có tín ngưỡng nên chịu ảnh hưởng nhất định của giáo lý. Sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với thanh niên tôn giáo chủ yếu qua sự rao giảng, thuyết pháp của các chức sắc tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo. Đặc biệt những thanh niên tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn cơ bản là trình độ học vấn hạn chế dẫn đến cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập khó khăn, thanh niên còn nhận thức chưa đúng về việc học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp; không ít thanh niên thiếu sự tự tin, chưa tích cực vươn lên. Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên tôn giáo ít hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị - xã hội đất nước, dễ bị kích động, còn hoạt động mê tín, dị đoan. Các thế lực thù địch thường lợi dụng việc tổ chức đám cưới, đám tang, sinh nhật, lễ trọng, dạy ngoại ngữ, đi du lịch, gặp gỡ giao lưu các tín đồ để truyền đạo trái pháp luật. 
● Mong muốn, nguyện vọng

Thanh niên tôn giáo có những mong muốn thiết thực cho bản thân họ, như: có nghề nghiệp ổn định, có gia đình hòa thuận, hạnh phúc, có trình độ học vấn cao. Mmuốn được giao lưu, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, được quan tâm tới nhu cầu tín ngưỡng hợp pháp, sống tốt đời, đẹp đạo, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động đặc thù nhằm tăng cường uy tín và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh  niên tôn giáo. Mong muốn được tuyên truyền chủ trương, chính sách về tôn giáo, tạo cơ chế nguồn lực cho công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội làm công tác tôn giáo. 

10. Vị thành niên

● Số lượng, cơ cấu 

Kết quả thống kê dân số Việt Nam cho thấy, trong tổng số hơn 93 triệu ng​ười nư​ớc ta, có 15.251.475 trong nhóm tuổi từ 10 đến 18. Trong số này nam vị thành niên có 7.940.588 ngư​ời chiếm 52,1%, nữ vị thành niên có 7.310.887 ngư​ời chiếm 47,9 %
. 
● Những vấn đề chung

Tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật còn đáng báo động. Tong vòng 5 năm qua, toàn quốc có gần 95.000 người chưa thành niên phạm tội. Trẻ chưa thành niên phạm tội ở hầu hết các lĩnh vực, từ giết người, hiếp dâm, cố ý gây thương tích… và nhiều nhất là trộm cắp tài sản. Đối tượng vị thành niên cũng bị tác động và ảnh hưởng từ tệ nạn ma túy và dịch HIV/AIDS. Một bộ phận vị thành niên, thanh niên thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; thiếu cơ hội tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thân thiện về chăm sóc sức khỏe sinh sản; tình trạng có thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên, phá thai không an toàn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Tỉ suất tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em và vị thành niênnước ta còn cao so với các nước trên thế giới. Lao động vị thành niên thường dễ bị lạm dụng, bóc lột về sức lao động, dễ bị sa vào tệ nạn xã hội, dễ phạm pháp. Tình trạng bạo lực học đường trong vị thành niên ngày càng mất kiểm soát và đang có xu hướng gia tăng, trẻ tuổi hóa, đa dạng hóa, “nữ hóa” và nghiêm trọng hóa. 

● Mong muốn, nguyện vọng

Vị thành niên hiện nay mong muốn được tạo nhiều cơ hội để học tập và giải trí. Mong muốn được tham gia vào các hoạt động giáo dục trải nghiệm để nâng cao kỹ năng sống. Vị thành niên cũng mong muốn được giáo dục ý thức nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp. Các em cũng mong muốn gia đình và toàn xã hội quan tâm hơn đến những bạn còn đang phải lao động sớm, bị bóc lột, có nguy cơ bị lạm dụng thân thể, lạm dụng tình dục…

11. Nữ thanh niên

● Số lượng và cơ cấu

Dân số nữ thanh niên nước ta tính đến hết năm 2016 là 11.763.900 người (chiếm 49,2%
 tổng dân số thanh niên). Trong những năm qua, tỉ lệ nữ thanh niên luôn thấp hơn nam thanh niên và sự chênh lệch tỉ số giới tính dân số thanh niên có xu hướng tăng lên.
● Những vấn đề chung

Nữ thanh niên hiện nay thể hiện vai trò của mình thông qua tham gia nhiều tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể. Tuy vậy, một bộ phận nữ thanh niên còn chịu nhiều bất lợi trong việc học tập, nâng cao trình độ. Số lao động nữ có bằng cấp chuyên môn chỉ đạt 11,1%, tỉ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo nghề còn cao
. Đời sống của một bộ phận nữ thanh niên, đặc biệt nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nữ lao động di cư tự do… thực sự khó khăn, vất vả, bấp bênh, việc làm không ổn định, thu nhập thấp, điều kiện sinh hoạt tối thiểu không đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nghèo nàn. Nữ thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu và các nhóm phụ nữ yếu thế (nghèo, khuyết tật, đơn thân… ) đời sống còn nhiều khó khăn, ít có cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục đào tạo và hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm… ngày càng tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, trong khi các điều kiện chăm sóc sức khỏe không đảm bảo. Nữ thanh thiếu niên vẫn còn thiếu thông tin và kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe. Tỉ lệ phá thai, sinh con ở nữ vị thành niên tại Việt Nam rất cao. Hiện nay, vẫn còn thiếu các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ có thể vừa làm tốt công việc xã hội vừa thực hiện việc chăm lo gia đình. 

● Mong muốn, nguyện vọng

Nữ thanh niên mong muốn được bình đẳng hơn trong các cơ hội về việc làm. Mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các lớp học tiền hôn nhân, về sức khở sinh sản, tình dục. Mong muốn được tham gia nhiều hơn nữa và giữ các trọng trách quan trọng tại các cơ quan đơn vị. Nữ thanh niên cũng mong muốn thời gian tới có thêm nhiều chế tài hơn nữa để giảm thiểu và ngăn chặn nạn bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, tảo hôn…

12. Thanh niên công nhân
● Số lượng và cơ cấu 

Về số lượng, đến nay cả nước có 3.032.345 công nhân làm việc trong 378 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế. Trong đó, lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên (trên dưới 30) chiếm gần 70%, tương ứng với khoảng 2 triệu người
. Nhóm công nhân từ 18 - 25 tuổi chiếm tỉ lệ 40,8%, nhóm từ 26 - 30 tuổi chiếm tỉ lệ 42,3%, nhóm từ 31 - 40 tuổi là 13,7% và nhóm trên 40 tuổi là 3,2%. Công nhân có độ tuổi (dưới 30 tuổi chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
.   
● Những vấn đề chung

Tay nghề, trình độ và kỹ năng của thanh niên công nhân (TNCN) hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tiền lương của TNCN còn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu. Đại đa số TNCN phải sống trong các khu nhà trọ và nhiều người chưa được hưởng chính sách nước sạch, điện sinh hoạt đúng giá, thiếu những hoạt động văn hóa cần thiết; nhiều nữ TNCN phải gửi con về quê hoặc gửi các nhóm trẻ, nhà trẻ chưa đạt chất lượng... Mức tăng lương không theo kịp tốc độ tăng trưởng của giá thị trường nên đời sống TNCN còn gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống văn hóa tinh thần của TNCN cũng rất thiếu thốn, không có nhiều phương tiện để vui chơi, giải trí. Về cơ bản, tại nhiều KCN-KCX, TNCN đã được hưởng các dịch vụ xã hội như tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận các chính sách này cũng gặp những trở ngại như: thu nhập không đủ chi trả; khó tiếp cận thông tin để biết đến những dịch vụ về an sinh xã hội; không hiểu biết về quyền lợi của mình.
● Mong muốn, nguyện vọng

TNCN mong muốn Đoàn, Hội hỗ trợ và chăm lo cho thanh niên nhiều hơn về: học tập, tư vấn định hướng, giới thiệu nghề nghiệp, việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của TNCN; tổ chức nhiều hơn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ công nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phổ biến kiến thức, kỹ năng sống, tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, nghề nghiệp; xây dựng Quỹ hỗ trợ công nhân, cho công nhân vay vốn đi học… Công nhân nữ mong muốn các nhà tuyển dụng, các nhà đầu tư có chính sách tuyển dụng cân bằng cả nam lẫn nữ để họ có cơ duyên nên vợ nên chồng từ đó có tâm lý ổn định gắn bó làm việc với doanh nghiệp lâu dài hơn.
IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2017

1. Một số nét nổi bật của thanh niên 
( Thanh niên ngày nay có trình độ học vấn cao hơn trước, thông minh, nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, tích cực đi trước đón đầu ở những ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn. Đa số thanh niên tự giác học tập, chủ động học thêm nhiều ngành, nghề, nhất là ngoại ngữ, tin học, các kiến thức khoa học kỹ thuật. Đã và đang xuất hiện một bộ phận thanh niên tiên tiến, đi đầu, thanh niên tài năng là tấm gương sáng cho đông đảo thanh niên noi theo. 

( Thanh niên ngày nay không những tiếp tục phát huy mà ngày càng nâng cao truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trước đây: có lòng tự tôn dân tộc, có trí tiến thủ, có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, mong muốn xây dựng đất nước theo mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". 
( Thanh niên ngày nay được tiếp cận thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, có đời sống vật chất, văn hoá tinh thần ngày càng nâng cao đã và đang hình thành cộng đồng cư dân mạng (người sử dụng Internet: khai thác thông tin, giải trí, quảng bá giới thiệu tiềm năng của mình, tham gia các hoạt động xã hội v.v...). Sức khoẻ và sự tăng trưởng cơ thể của thanh niên có bước phát triển tốt. 

( Lòng nhân ái, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh niên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn. 

( Định hướng giá trị của thanh niên ngày nay có thay đổi tích cực theo hướng coi trọng hơn các giá trị nhân văn, thiết thực, cụ thể và ngày càng quan tâm đến các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước. 

2. Một số vấn đề đáng quan tâm

( Một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện lệch lạc, có lối sống thực dụng, không có lý tưởng, quá coi trọng giá trị vật chất, ý thức chấp hành pháp luật kém. Một bộ phận thanh niên bản lĩnh chính trị non kém, dao động về lập trường, tư tưởng, thờ ơ chính trị, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. 

( Mặc dù tỉ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong cơ cấu lực lượng lao động xã hội đã được tăng lên hàng năm và có xu hướng tăng nhanh trong 5 năm qua (năm 2012 (16,44%) so với năm 2016 (22,04%) tăng 5,6% và năm 2016 (22,04%) so với năm 2007 (15,58%) tăng 6,46%), tuy nhiên còn rất thấp so với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật của nhân lực lao động xã hội, yêu cầu của CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Khả năng, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên nhìn chung còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Tính độc lập, tính sáng tạo và kỹ năng vận dụng các kiến thức của thanh niên vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống còn hạn chế. 

( Trình độ văn hoá của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn còn thấp, đa số thanh niên còn thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển, hội nhập như: trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tin học, giao tiếp… Khả năng tự lập, khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường của thanh niên nhìn chung còn hạn chế. 

( Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và mắc các tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm. Điểm đáng báo động hiện nay đó là tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp trong thanh thiếu niên không chỉ tại các thành phố lớn mà đã mở rộng trên phạm vi cả nước đang có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều hình thức biến tướng khó kiểm soát.

( Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên là động lực quan trọng để tập hợp, vận động thanh niên. Thường xuyên nắm tình hình thanh niên, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên để đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của thanh niên.

( Tăng cường khả năng tham gia, phát huy sáng kiến của thanh niên là tiền đề cho sự phát triển thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên cho sự phát triển chung của xã hội.

Nhìn chung thanh niên hiện nay có thái độ tích cực đối với cuộc sống, đối với đất nước, mong muốn được tham gia và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thanh niên được thể hiện và phát huy vai trò của chính mình một cách hiệu quả nhất. Việc tạo ra những cơ chế, môi trường và chính sách phù hợp hay việc mở rộng sự tham gia của thanh niên vào các hình thức quản lý xã hội, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác nhau rõ ràng sẽ thúc đẩy năng lực sáng tạo của thanh niên một cách hợp lý. 

3. Một số khó khăn của thanh niên 

( Nhu cầu về thông tin, nhu cầu về việc làm, thu nhập nhà ở vẫn là những vấn đề lớn, nhưng khả năng đáp ứng việc thực hiện các nhu cầu đó còn hạn chế tạo ra những bức xúc của nhiều đối tượng thanh niên. Đặc biệt là đời sống, điều kiện sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội… của thanh niên công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn nhiều khó khăn.

( Sự phân hoá giàu nghèo, một số biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội tác động mạnh đến một bộ phận thanh niên; lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, coi thường giá trị văn hoá trong xã hội đã tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của thanh niên. 

( Do quá trình đô thị hoá và việc chuyển sử dụng đất nông nghiệp thành các khu công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tạo nhiều áp lực tới cuộc sống và tương lai của thanh niên nông thôn.

( Sức khoẻ, tầm vóc của thanh niên có tiến bộ song so với các nước trong khu vực còn thấp. Thanh niên hàng ngày đang phải đối mặt với nhiều vấn đề tác động tới sức khỏe như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, các loại dịch bệnh luôn tiềm ẩn và bùng phát.

( Còn thiếu các nơi vui chơi giải trí phù hợp với nhu cầu và khả năng/điều kiện của thanh thiếu niên.

4. Thanh niên bị tác động và ảnh hưởng của nhiều yếu tố

( Thứ nhất, truyền thống dân tộc, truyền thống của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp, quê hương, dòng họ, gia đình … tác động lên tư tưởng, nhân cách, lối sống của thanh niên.

( Thứ hai, môi trường xã hội tác động trực tiếp lên tư tưởng, đạo đức và lối sống của thanh niên.

( Thứ ba, môi trường văn hoá, giáo dục thường xuyên tác động lên tình cảm, tinh thần, trí tuệ, kỹ năng của thanh niên.

( Thứ tư, người lớn tuổi, đảng viên, cán bộ quản lý… có những biểu hiện sai lệch chuẩn mực xã hội, tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể là tấm gương không tốt đối với thanh niên.

( Thứ năm, môi trường văn hoá ngoại nhập, môi trường thông tin trên internet và những luồng tư tưởng phi chính thức… tác động nhanh đến nhận thức, tư tưởng, lối sống của thanh niên.

Năm yếu tố trên có tác động toàn diện lên tư tưởng, nhân cách, lối sống của thanh niên; tạo ra khuynh hướng tư tưởng– tốt và xấu trong thanh niên. Trong năm yếu tố trên, yếu tố môi trường xã hội, nhất là những yếu tố tiêu cực, mặt trái của môi trường xã hội có tác động rất lớn đến tư tưởng, nhân cách, lối sống của thanh niên. Do vậy, giải pháp để tạo ra không gian, và lành mạnh hoá môi trường xã hội là cần thiết.

5. Những thách thức đối với thanh niên trong thời gian tới
Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, trước những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, trong giai đoạn mới cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức to lớn đối với thanh niên. Đó là:

( Trong xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về kinh tế Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt mà ưu thế nghiêng về các nước phát triển; để đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu về kinh tế, là nguồn nhân lực quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thách thức đặt ra đối với thanh niên là phải nhanh chóng vươn lên ngang tầm thời đại, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, tiếp cận và nắm vững khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, và các ngành công nghệ mũi nhọn khác.

( Tác động cuả việc hội nhập kinh tế quốc tế trong một số năm đầu sẽ tạo ra những biến động lớn về khả năng thất nghiệp, phân hoá giàu nghèo tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các đối tượng thanh niên đặc biệt là đối với thanh niên công nhân và thanh niên nông thôn.

( Sự cạnh tranh về thị trường lao động công nghệ, kỹ thuật…sẽ tác động không nhỏ tới việc làm của thanh niên, trong đó phần nhiều thanh niên với vai trò là người lao động sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm có thể diễn biến phức tạp hơn.

( Trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hoà bình luôn tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền quốc gia; đặc biệt, luôn tập trung tác động chia rẽ lôi kéo thanh niên.    

( Trong xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá về kinh tế và các lĩnh vực xã hội khác, trong điều kiện phát triển bùng nổ về thông tin, du lịch, mở rộng giao lưu quốc tế, thách thức đối với thanh niên là không được đánh mất, phai nhạt các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng, mà phải kế thừa, phát huy các truyền thống đó, giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc trong giao lưu, hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 

( Trong bối cảnh môi trường xã hội vẫn tồn tại những hiện tượng tiêu cực như nạn tham nhũng, hối lộ, tệ quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, các hành vi phạm pháp, thách thức đối với thanh niên cần phân biệt rõ bản chất tốt đẹp của xã hội ta với các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội đó, không giảm sút lòng tin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh, có tác phong phù hợp với yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.  

V. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2022 

Dân số thanh niên có xu hướng giảm dần qua từng năm đặt ra nhiều thách thức về tình trạng thiếu hụt nguồn lao động và tăng số lao động phụ thuộc trong tương lai. Sự mất cân bằng giới tính trong thanh niên dẫn đến nguy cơ phá vỡ cấu trúc hôn nhân truyền thống (tình trạng kết hôn muộn hoặc sống độc thân ở một bộ phận nam thanh niên; khả năng ly hôn và tái hôn trong nữ thanh niên nhiều hơn), làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng giới; các tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nạn bạo hành giới, mua bán dâm tiếp tục là thách thức.
Nhu cầu học tập để nâng cao trình độ và để gia nhập vào thị trường lao động một cách hiệu quả nhất là rất lớn trong thanh niên. Do dó, vấn đề đặt ra trong việc giáo dục, đào tạo thanh niên là kiến thức phải gắn với thực tiễn, học đi đôi với thực hành. Mặt khác, dự báo trong tương lai, xu hướng thanh niên đi du học sẽ tăng cao. Điều này đặt ra vấn đề không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong nước, mà còn đặt ra những vấn đề về cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp cho thanh niên sau khi học xong về nước làm việc để tránh tình trạng chảy máu chất xám.

Trong những năm tới, sự phát triển vượt bậc của máy móc và công nghệ, đặc biệt là công nghệ vạn vật kết nối sẽ đòi hỏi người lao động nói chung và lao động thanh niên phải tự nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc của mình để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động. Tuy vậy, sự hỗ trợ ngày càng lớn của máy móc và công nghệ sẽ có thể đẩy tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên tăng cao. Lúc này, vấn đề thanh niên khởi nghiệp và tự tạo việc làm cần được chú trọng hơn. Tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với ngân sách quốc gia, chế độ an sinh xã hội và sự phát triển bền vững, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong xã hội; đồng thời, làm suy yếu sự liên kết giữa gia đình và xã hội cũng như niềm tin của thanh niên đối với các chính sách của chính phủ. Việc làm và thu nhập của thanh niên không ổn định là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự bất ổn xã hội, làm gia tăng tệ nạn xã hội nhiều hơn.

Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên trong tương lai sẽ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Nhiều loại tội phạm mới nảy sinh, trong đó có tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia với tính chất hoạt động nguy hiểm và rất manh động. Tình trạng thanh niên mắc các tệ nạn xã hội được dự đoán là sẽ vẫn còn phổ biến và khó kiểm soát, nhất là khi ngày càng xuất hiện nhiều các loại chất ma túy, kích thích, gây nghiện… độc hại hơn, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của thanh niên. 

Mặc dù các hình thức giải trí của thanh niên ngày càng được mở rộng hơn song mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận thanh niên. Sự thiếu hụt các loại hình và địa điểm vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích khiến cho đời sống văn hóa tinh thần của phần đông thanh niên, đặc biệt trong đó là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu, xa bị hạn chế. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội của một bộ phận thanh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thanh niên và sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Sự hạn chế về thể chất là một bất lợi kéo theo sự hạn chế về cơ hội phát triển của các cá nhân cũng như của cả quốc gia trong các đấu trường quốc tế. 

Những xung đột văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế đã và đang có tác động tiêu cực đến môi trường phát triển của thanh niên. Thanh niên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn và trực tiếp hơn bởi xu hướng toàn cầu hóa; công nghệ thông tin và truyền thông phát triển sẽ tác động rất lớn đến văn hóa và lối sống của thanh niên; thanh niên có tư tưởng đa chiều hơn và đòi hỏi cao hơn về dân chủ, công khai và công bằng; nhu cầu và sở thích đa dạng của thanh niên gần tiệm cận với nhu cầu và sở thích của bộ phận lớn thanh niên thế giới, vượt lên trên khả năng của đất nước, gia đình và bản thân thanh niên. Bởi vậy, việc quan tâm định hướng, giáo dục về đạo đức, lối sống và yêu cầu về những giải pháp hữu hiệu trong việc tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên hội nhập và phát triển là điều quan trọng và cần thiết. 

VI. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với Đảng, Nhà nước

( Cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp đối phó với giai đoạn bắt đầu già hóa dân số. Cụ thể: cần có những bước đi quyết định nhằm tối đa hóa lợi tức dân số, thúc đẩy định hướng việc làm và tạo ra những công việc chất lượng và năng suất cao hơn; giải quyết vấn đề mất cân đối về giới, huy động các nguồn tiết kiệm và chuyển hướng hoạt động sản xuất cho phù hợp; tập trung đào tạo lao động có trọng điểm, chú ý đến lợi thế vùng miền. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đội ngũ lao động kế cận cho giai đoạn già hóa dân số. Trong giai đoạn tới, theo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phải chú trọng nâng cao chất lượng dân số - phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội cơ cấu dân số vàng. 

( Cần có các giải pháp tăng cường chất lượng cung lao động theo hướng hỗ trợ, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng, trình độ của nguồn nhân lực trẻ; phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ cho thanh niên, từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước, giúp nguồn nhân lực trẻ nắm bắt được những cơ hội và vượt qua được những thách thức trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.
( Cần có các giải pháp kịp thời đối với tình trạng thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học thất nghiệp, trong đó tập trung hướng tới việc tăng cường công tác dự báo về nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật cao nói chung và lao động có trình độ đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn ngành nghề đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THPT theo năng lực cá nhân và đòi hỏi của thị trường.

( Cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên khu vực nông thôn, thanh niên đã qua đào tạo trình độ cao. Đặc biệt cần quan tâm tới các chính sách xuất khẩu lao động, chính sách thu hút thanh niên học tập và lao động ở nước ngoài trở về cống hiến cho đất nước. Bên cạnh việc ban hành những chính sách hỗ trợ cho thanh niên cần phải có cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách trong thực tiễn xem đã phù hợp và mang lại lợi ích thực sự cho thanh niên hay chưa.

( Cần tiếp tục hoàn thiện chủ trương đổi mới giáo dục theo hướng giảm tải áp lực học tập, thi cử cho học sinh, sinh viên, giảm bớt các môn bắt buộc và tăng các môn học tự chọn, đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình tổng thể nhằm phát huy sự sáng tạo, khả năng tư duy trong học tập của học sinh, sinh viên. Chủ trương đổi mới nội dung và phương thức giáo dục cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn nữa, tránh tạo áp lực và khó khăn trên nhiều mặt cho đối tượng theo học cũng như hạn chế các luồng dư luận trái chiều, thiếu đồng thuận về cách đổi mới nội dung, phương thức giáo dục như thời gian vừa qua.

( Cần quan tâm hơn đến những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy và học trong nhà trường. Nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy của giáo viên theo hướng sử dụng các phương pháp hiện đại trong giảng dạy, tăng cường sự chủ động nghiên cứu của học sinh, sinh viên, hướng hơn nữa đến việc lấy người học làm trọng tâm, đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập cuối kỳ và hàng năm.

( Chú trọng tới vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường hiện nay, trong đó đặc biệt chú ý tới phương thức giảng dạy song ngữ và áp dụng chuẩn ngoại ngữ đối với tất cả sinh viên trước khi tốt nghiệp,góp phần đảm tiêu chí quan trọng nhưng khá thiếu hụt của lực lượng lao động trẻ hiện nay là vốn ngoại ngữ khi gia nhập thị trường lao động hội nhập toàn cầu.

( Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, mở thêm trường học, lớp học, tránh tình trạng quá tải số lượng học sinh, sinh viên trong một lớp. Cùng với đó, tăng cường đầu tư trang thiết bị, dụng cụ học tập, thực hành, đảm bảo điều kiện vật chất học tập đầy đủ, tốt nhất, hiện đại nhất cho học sinh, sinh viên. 

( Đổi mới định hướng mục tiêu giáo dục của nhà trường theo hướng cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố cần (tri thức căn bản, tri thức nghề nghiệp, kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng dụng thực hành) và yếu tố đủ (các giá trị đạo đức cốt lõi hình thành nhân cách con người,...) nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của thanh niên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức không chỉ của giáo viên, học sinh mà của toàn xã hội đối với mục tiêu giáo dục đức, trí, thể, mỹ toàn diện cho học sinh, sinh viên.

( Cần tiếp tục tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường sao cho có hiệu quả hơn nữa, trong đó tập trung vào các hướng giải pháp cụ thể sau: tăng cường tổ chức cho học sinh gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu nghề nghiệp ở các lĩnh vực lao động khác nhau; đưa học sinh đi thực tế tham quan các xí nghiệp sản xuất, các công ty, doanh nghiệp; tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp với nhà trường để giải quyết việc làm đầu ra cho học sinh, sinh viên đã và sẽ tốt nghiệp. 
( Cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tổng thể cấp quốc gia nhằm phát triển, mở rộng các loại hình và địa điểm vui chơi giải trí bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho sự phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, công nhân và thanh niên vùng sâu, vùng xa. 
( Cần có những giải pháp hữu hiệu trong việc ứng phó với nguy cơ thanh niên chịu sự tác động mạnh mẽ của những vấn đề an ninh phi truyền thống và các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta từ các thế lực thù địch, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội, môi trường xã hội chưa lành mạnh.

( Cần có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc nâng cao các chỉ số về sức khỏe của thanh niên Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

( Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần: tăng cường các cuộc tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; tiếp tục hỗ trợ cho thanh niên giải quyết tình trạng thất nghiệp, tìm kiếm việc làm; đại diện cho thanh niên nói lên các vấn đề bức xúc ở các cấp cao hơn; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của thanh niên; quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng các chính sách phát triển thanh niên.

( Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần quan tâm, coi trọng, lắng nghe ý kiến của tổ chức Đoàn và bản thân thanh niên. Cần có nhiều giải pháp tăng cường sự tham gia của thanh niênvào việc xây dựng và thực thi chính sách công và chính sách của địa phương, trong đó tập trung vào các giải pháp: cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về các chủ trương, chính sách, pháp luật cho thanh niên; có cơ chế khuyến khích thanh niên tham gia thảo luận, góp ý, giám sát, đánh giá, kiến nghị; nâng cao năng lực để phát triển các kĩ năng tham gia của thanh niên; hỗ trợ cho thanh niên các cách thức, phương pháp để tham gia ý kiến, kiểm tra, kiến nghị những vấn đề về chủ trương, chính sách.

( Cần quan tâm hơn và sớm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, tư tưởng thanh niên như vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông; môi trường sống thiếu an toàn... để từ đó tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên yên tâm sinh sống, làm việc, phát triển, cống hiến và trưởng thành. 

( Cần sớm hiện thực hóa chủ trương ban hành Bộ quy tắc lọc, chặn các phát ngôn xấu trên mạng xã hội để hạn chế nguy cơ thanh niên bị tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ những yếu tố tiêu cực này. 
2. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2.1. Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

( Các kênh thông tin chính thống của Đoàn, Hội cần thường xuyên đăng tải các thông tin cập nhật về tình hình thế giới và trong nước đến thanh niên để có thể cung cấp thông tin kịp thời và định hướng quan điểm chính trị phù hợp cho thanh niên. 

( Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên cần tập trung vào việc giáo dục tính trung thực, liêm chính cho thanh niên trong các môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng, nơi làm việc, nơi công cộng,… nhằm góp phần điều chỉnh hành vi sai lệch của thanh niên. 
( Đẩy mạnh việc tuyên truyền những nội dung giáo dục, nêu gương người tốt, việc tốt trên hệ thống báo chí, truyền thông của Đoàn để giáo dục cho thanh niên hiệu quả hơn.

( Cần thiết lập các trang mạng xã hội của Đoàn nhằm tạo môi trường mở, thân thiện để thanh niên có thể dễ dàng, tự tin thể hiện quan điểm, thái độ, chia sẻ ý kiến, bày tỏ bức xúc, mong đợi của cá nhân. Đặc biệt cần quan tâm hướng tới xây dựng trang mạng xã hội Facebook và Zalo là những trang mạng thanh niên quan tâm và ưa thích sử dụng để từ đó có thể nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng và dư luận xã hội trong thanh niên. 

Để thu hút được sự quan tâm, chia sẻ ý kiến, bày tỏ quan điểm của thanh niên, trang mạng xã hội của Đoàn, Hội cần có sự liên kết nhiều hơn nữa với các dịch vụ hỗ trợ cho thanh niên; cần có nhiều thông tin thiết thực dành cho thanh niên; cần có nhiều bài viết hấp dẫn thanh niên; lựa chọn giao ấn tượng, gần gũi và thu hút thanh niên. Đặc biệt, cần có cán bộ đoàn thường trực phụ trách việc trả lời, giải đáp trực tuyến các ý kiến, thắc mắc của thanh niên.

( Cần thành lập một đội ngũ thanh niên giỏi công nghệ thông tin tham gia vào quá trình ngăn chặn những trang web mạo danh, trang web xấu có nội dung phản động, kích động, lôi kéo thanh niên.

( Cần tăng cường các hội thi như hội thi báo cáo viên để đoàn viên thanh niên có thể tham gia mạnh mẽ và thường xuyên hơn nữa vào quá trình tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

( Cần nghiên cứu, triển khai có hiệu quả trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước cuộc vận động “Xây dựng và làm theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các tiêu chí, chuẩn mực không chỉ dừng ở những phẩm chất nội tại của thanh niên (năng động, tự chủ, sáng tạo, có ý chí, hiểu biết, trung thực, thẳng thắn, dám đương đầu khó khăn) mà còn hướng đến các giá trị gắn kết thanh niên với ý thức trách nhiệm công dân (tôn trọng pháp luật, ý thức nề nếp, tiết kiệm) và nghĩa vụ xã hội (sống trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ). 

( Tăng cường tổ chức các phong trào, hoạt động tạo sân chơi hấp dẫn, tạo ra môi trường cho thanh niên rèn luyện nhằm phát huy những điểm mạnh của thanh niên như: sáng tạo, ham học hỏi, chủ động, tích cực, linh hoạt dễ thích nghi, thông minh, trách nhiệm, thẳng thắn; đồng thời khắc phục những thói quen xấu, lối sống tiêu cực, ích kỷ, thiếu văn hóa, hạn chế tối đa những điểm yếu của thanh niên như dễ dao động, thay đổi, dễ a dua, dễ kích động, thích thể hiện cái tôi mà thiếu sự quan tâm đến người khác, ưa hình thức.

( Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn dân cư. 

2.2. Về việc hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm

( Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn giới thiệu nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

( Hình thành và chuyên nghiệp hóa các mô hình giải quyết việc làm cho thanh niên. 

( Gắn vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên với vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên thông qua các mô hình kinh tế do Đoàn hướng dẫn đoàn viên, thanh niên làm, chẳng hạn như qua các mô hình kinh tế do Đoàn phát động, các mô hình kinh tế do thanh niên tự khởi nghiệp, nhất là đối với thanh niên khu vực nông thôn, thanh niên trên địa bàn dân cư. 

( Thúc đẩy hơn nữa công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên học sinh, sinh viên nhằm tạo sự phân luồng phù hợp trong việc định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. 

( Có các hình thức tận dụng nguồn lực sinh viên cao đẳng, đại học đã tốt nghiệp tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, qua đó tạo cơ hội giải quyết việc làm cho họ. Chẳng hạn như việc huy động thanh niên sinh viên tham gia tình nguyện tại các vùng khó khăn nhằm tận dụng nguồn trí thức trẻ đồng thời tạo việc làm cho họ sau khi kết thúc đợt tình nguyện. 

( Cần có các đề xuất nhằm tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên đang tìm kiếm việc làm, nhất là đối tượng có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài; tạo các điều kiện cần thiết để thanh niên có đủ khả năng hội nhập với thị trường lao động, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thanh niên trong lĩnh vực lao động, việc làm.

( Cần mở rộng các chương trình hỗ trợ các đối tượng thanh niên lập thân, lập nghiệp trong đó tập trung hỗ trợ thanh niên trong việc đào tạo tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ; hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

2.3. Về việc hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực học tập

( Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao ý thức, thái độ học tập của thanh niên.

( Tăng cường hơn nữa các chương trình hỗ trợ học tập cho thanh niên nghèo, thanh niên thất học, bỏ học, đặc biệt chú ý tới các chương trình hỗ trợ cho nhóm đối tượng này về điều kiện học tập. Phát triển các cuộc thi, các chương trình ý tưởng sáng tạo trong thanh niên.

2.4. Về việc hỗ trợ thanh niên trong nâng cao sức khỏe

( Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động thể dục thể thao cấp quốc gia hoặc cấp khu vực phù hợp với nhiều đối tượng thanh niên và kích thích tinh thần rèn luyện sức khỏe trong thanh niên ví dụ như các ngày hội thao, các cuộc thi đấu… 

( Tăng cường hơn nữa hoạt động chăm sóc sức khỏe cho thanh niên. Tuyên truyền cho thanh niên về tác hại của sử dụng thuốc lá, lạm dụng rượu bia hay quan hệ tình dục không an toàn thông trên các trang mạng xã hội của Đoàn để nội dung tuyên truyền nhanh chóng đến được với thanh niên

( Tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn tiền hôn nhân và tìm hiểu sức khỏe sinh sản, tình dục cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên học sinh, sinh viên. 

2.5. Về việc đồng hành với thanh niên trong nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

( Xây dựng các mô hình, các điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là cho thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân và thanh niên trên địa bàn dân cư.

( Tận dụng các nguồn lực, các thiết chế văn hoá của Đoàn cũng như các thiết chế văn hoá của cộng đồng dân cư để tăng cường sự tham gia của Đoàn trong việc quản lý và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. 

2.6. Trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên

( Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát triển đoàn viên, đảng viên đặc biệt là tránh hình thức dẫn đến thanh niên có nhận thức hay cách nhìn nhận không đúng về Đảng, Đoàn. Cần làm cho thanh niên hiểu rõ hơn về Đảng, Đoàn, về vai trò và trách nhiệm của thanh niên khi tham gia các tổ chức này... để tránh việc thanh niên có những động cơ không đúng đắn vào Đảng, vào Đoàn.

( Cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giác ngộ về Đảng, lý tưởng cộng sản cho đoàn viên thanh niên, phù hợp với từng đối tượng thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò và trách nhiệm của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên. 

( Tổ chức cơ sở Đoàn cần tích cực chủ động tham gia công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Đặc biệt quan tâm công tác phát triển Đảng trong đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân bởi nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn hơn trong rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Trong đó, đối với thanh niên nông thôn, cần chú trọng đến việc triển khai các hoạt động, phong trào tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, chú trọng công tác phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú và có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đối với thanh niên công nhân, cần tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, có kế hoạch làm việc với cấp ủy liên quan đến công tác phát triển đảng viên trẻ, củng cố vai trò của tổ chức đoàn trong các đơn vị doanh nghiệp.

( Tổ chức cơ sở Đoàn cần thực hiện nghiêm túc và từng bước nâng cao hiệu quả công tác bình xét và phân loại đoàn viên gắn kết với công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Cần xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp đối tượng và thực hiện đúng quy trình công nhận, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đối với đối tượng thanh niên công nhân và thanh niên nông thôn, các tiêu chuẩn bồi dưỡng đối tượng Đảng cũng phù hợp hơn để tạo điều kiện khuyến khích thanh niên rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

( Tổ chức Đoàn cơ sở cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng trong việc xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên là đoàn viên ưu tú, thực hiện nghiêm ngặt quy trình xét công nhận và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú.

( Đối với đoàn viên, thanh niên trước tiên cần tích cực trau dồi, trang bị các kiến thức về Đảng, không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, nhận thức chính trị, động cơ vào Đảng đúng đắn; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội vì cộng đồng.

( Cần tăng cường công tác kiểm tra lễ kết nạp đoàn viên mới tại các trường học đảm bảo việc thực hiện đúng Điều lệ Đoàn, đồng thời giúp cho đoàn viên mới thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn.
2.7. Về việc thúc đẩy sự tham gia của thanh niên 

( Cần cần có những chương trình, hoạt động cũng như các cơ chế nhằm định hướng và tăng cường sự tham gia, sự kết nối của thanh niên vào các hoạt động, phong trào Đoàn.

( Hình thành các trung tâm tình nguyện nhằm tăng cường các hoạt động kết nối của thanh niên hướng đến vì sự phát triển xã hội, vì cộng đồng xã hội.

( Các cấp bộ Đoàn cần có tiếng nói bảo vệ cho thanh niên, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên dám phát biểu chính kiến của mình trong quá trình tham gia các hoạt động đóng góp ý kiến hoặc xây dựng chính sách. 

2.8. Về việc quan tâm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên

( Cần phát huy hơn nữa vai trò bảo vệ quyền và lợi ích cho thanh niên thông qua việc kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên lên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội để tranh thủ những sự hỗ trợ kịp thời cho thanh niên.

( Tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đoàn, Hội với chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống và tìm kiếm, giải quyết việc làm cũng như giải quyết các vấn đề xã hội của thanh niên để thanh niên có môi trường lành mạnh, an toàn, thuận lợi để học tập, sinh sống và làm việc. 
2.9. Về việc nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn, tạo dựng hình ảnh người cán bộ đoàn

( Các cấp bộ Đoàn phải tham mưu với cấp ủy (kết hợp với sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên) xây dựng được tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp – nhất là các chức danh hưởng lương hay phụ cấp (chuyên trách và bán chuyên trách). Có được tiêu chuẩn sẽ loại trừ được những yếu tố khách quan trong quá trình lựa chọn tuyển dụng cán bộ Đoàn. Trong tiêu chuẩn của cán bộ đoàn ngoài yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức cần quan tâm đến năng lực tổng hợp, tổ chức các hoạt động cho thanh niên, vì đây là đặc thù riêng của cán bộ đoàn.

 
( Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức chuyên về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thanh thiếu nhi trong cả nước. Đồng thời có sự phân cấp, gắn với trách nhiệm, quyền lợi rõ ràng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn giữa các đơn vị từ trung ương xuống cơ sở, nhất là ở cấp cơ sở. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Kiến thức cơ bản phải cung cấp cho người học phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cần dành một tỉ lệ thích hợp cho kỹ năng thực hành trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng để khi gặp những tình huống cụ thể trong công tác thì cán bộ đoàn có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả.

          ( Thường xuyên đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng, cập nhật và lựa chọn những kiến thức mới, phù hợp với từng giai đoạn, tránh rập khuôn máy móc, nặng về lý thuyết; đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng theo nhu cầu thực tiễn, cụ thể, hướng về các hoạt động đoàn ở cơ sở, tránh chung chung… Đặt ra yêu cầu hầu hết cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp đều được đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp luận, lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng phần kỹ năng, nghiệp vụ.

( Cần có kế hoạch đào tạo cho cán bộ đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên một cách bài bản. Kỹ năng công tác thanh niên không chỉ là hát, múa mà còn đòi hỏi kỹ năng nói, kỹ năng soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, kỹ năng thuyết phục lãnh đạo, cũng như là sự gần gũi, cùng nhịp thở với thanh niên. Để cán bộ Đoàn thực sự là thủ lĩnh thanh niên, thì cán bộ Đoàn cần phải xuống cơ sở, tích cực đổi mới phong trào, “đừng hành chính quá” để theo kịp thời cuộc cũng như tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đồng thời, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy hết năng lực, sở trường của mình.

( Giáo dục cho thanh niên, cán bộ đoàn về tính đúng đắn và bản chất tốt đẹp của Đoàn để thanh niên xác định động cơ đúng đắn khi tham gia công tác Đoàn cũng như khi phấn đấu trở thành cán bộ đoàn.

( Xây dựng chuẩn mực, phong cách của người cán bộ Đoàn, gần gũi với thanh niên và gần gũi với những vấn đề của thực tiễn, góp phần tạo nên hình ảnh và uy tín của người cán bộ Đoàn đối với thanh niên. Xây dựng các phẩm chất cần có ở người cán bộ đoàn tập trung vào các yếu tố như: tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng, luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cao đối với công việc, nhiệt tình tâm huyết đối với thanh niên để làm tấm gương, hình mẫu cho thanh niên học tập. Trong xu thế phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ, tri thức của loài người không ngừng được bổ sung thì yêu cầu về tri thức, văn hoá và trình độ chuyên môn của người cán bộ càng phải cao hơn. Đội ngũ cán bộ đoàn cần có phông tri thức khoa học xã hội phong phú mà trước hết là phải có những hiểu biết cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ trên các mặt của lĩnh vực mình đang hoạt động./.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI, GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

1. Công tác chỉ đạo

1.1. Cấp Trung ương

Thực hiện Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Trung ương Đoàn đã triển khai sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các tiêu chí nền tảng là “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”. Cuộc vận động là một trong những nội dung cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”.
Sau khi ban hành Kết luận, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động từ trung ương đến cơ sở, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động gắn với kiểm tra chuyên đề của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban đơn vị thuộc Trung ương Đoàn thực hiện Cuộc vận động gồm: Kế hoạch số 109-KH/TWĐTN về việc tổ chức cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", lồng ghép việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013- 2017” vào chương trình công tác năm 2014, 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ban hành Chỉ thị 01-CT/TWĐTN-BKT “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”, xác định những nội dung cốt lõi, giải pháp cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng tiếp tục được nâng cao; phương thức giáo dục hấp dẫn về hình thức, dễ tiếp thu, nội dung gần gũi với giới trẻ; các cấp bộ Đoàn tăng cường phát hiện, giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt và các hình thức tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại có tính tương tác với đoàn viên, thanh thiếu niên trên báo chí, trên mạng internet, qua đó định hướng, tuyên truyền những giá trị sống đẹp, những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho thanh thiếu niên. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu niên, được giới trẻ và xã hội tích cực hưởng ứng: video ca nhạc; clip bài hát; bộ ảnh tuyên truyền trực quan v.v..  .

Trung ương Đoàn cung cấp thông tin, tài liệu, tăng cường hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn về chủ đề "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; tổ chức Tọa đàm về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới định kỳ hàng năm theo các chủ đề, khối đối tượng; xây dựng và phát triển trang mạng xã hội “Thanh niên Chuẩn”...lồng ghép các nội dung tuyên truyền về hình mẫu thanh niên qua tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng.

1.2. Cấp tỉnh

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, đa số các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh về việc triển khai Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới tại địa phương, đơn vị gắn liền với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu thiếu niên. Các nội dung tiêu chí của Cuộc vận động được triển khai trong hoạt động sinh hoạt thường kỳ của Đoàn cơ sở, chi đoàn, chi hội và trong các hoạt động thanh thiếu nhi ở các cấp.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện các nội dung Cuộc vận động thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng (Triển khai bộ công cụ 6 bài học lý luận chính trị), giáo dục truyền thống (triển khai việc tuyên truyên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng…); giáo dục đạo đức, lối sống (triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội…); giáo dục pháp luật (tuyên truyển, phổ biến Hiến pháp năm 2013, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu bằng nhiều hình thức đa dạng các bộ luật có liên quan đến thanh niên); phát hiện, tôn vinh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ đoàn, hội, đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở, thông qua việc chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, quy định 8 điều “nên làm” và 8 điều “không nên làm” đối với cán bộ đoàn theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng Đề án riêng về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đã góp phần giáo dục đạo đức trong sáng, lối sống vì cộng đồng trong đông đảo thanh thiếu niên như: Vĩnh Phúc, Bắc Giang. 
2. Công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động

Công tác tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, các tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, gương người tốt, việc tốt trên hệ thống truyền thông đại chúng được triển khai hiệu quả. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đóng góp tích cực, có nhiều hoạt động, tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự hay về gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên làm theo lời Bác, đồng thời tuyên truyền phê phán cái xấu, tiêu cực xã hội được thanh thiếu nhi và xã hội đón nhận
.

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của Đoàn mở các diễn đàn bạn đọc thảo luận về những giá trị đạo đức của thanh niên hiện nay với các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục thanh niên nhận thức và hành động theo những giá trị chuẩn mực, hướng đến tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”
. 

Một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa các tiêu chí “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” thành các mô hình, các giá trị hình mẫu cốt lõi phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, với từng đối tượng thanh thiếu niên; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hướng tới các giá trị đó thông qua tổ chức các hoạt động của Đoàn, nêu gương người tốt, việc tốt... Một số địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các sản phẩm tuyên truyền riêng về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” theo điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị mình
.
3. Kết quả triển khai các nội dung tiêu chí hình mẫu của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Triển khai thực hiện các định hướng nội dung tiêu chí chung, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa các nội dung tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đơn vị (có phụ lục kèm theo).

Trên cơ sở tổng hợp thông tin các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, theo các nội dung tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên do Trung ương Đoàn định hướng, Cuộc vận động đã bước đầu thu được một số kết quả, cụ thể:

3.1. Nội dung tiêu chí giá trị “Tâm trong”

Nội dung “Tâm trong” được xác định là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước. Những phẩm chất của người thanh niên có “Tâm trong” có thể kể đến như: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

Nhìn chung, đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan  đến sự phát triển của xã hội và của bản thân thanh niên. Phần lớn thanh niên có thái độ quan tâm và bày tỏ mong muốn được làm gì đó giúp ích cho đất nước khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm. Khi được tổ chức giao phó, phân công làm nhiệm vụ tại những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, về cơ bản thanh niên vẫn giữ được tinh thần xung phong, xung kích đi đầu của mình trong việc “sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công” 57,8%
. Thanh niên có ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ Tổ quốc
. Ngoài ra thanh niên còn thể hiện tính tích cực xã hội của mình thông qua thái độ và sự sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tương thân tương ái như: tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện; các hoạt động bảo vệ môi trường; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự xã hội… Các tấm gương, hình mẫu thanh niên tiêu biểu đã khơi dậy phong trào sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng trong thanh niên.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một bộ phận thanh niên còn ngại rèn luyện phấn đấu, thiếu bản lĩnh chính trị, chưa thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia các hoạt động có ích, vì cộng đồng. Động cơ phấn đấu vào Đảng của Đoàn viên, thanh niên còn có hiện tượng vì những mục đích cá nhân hoặc theo phong trào. Nhiều vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong xã hội
, trong công tác cán bộ và hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền đã khiến giảm sút niềm tin của thanh niên về những cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Công tác tuyên truyền, thông tin về các vấn đề tiêu cực, vấn đề thanh niên và xã hội có bức xúc qua các kênh thông tin chính thức hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, gây dư luận trong xã hội, ảnh hưởng đến thanh niên.

Có thể nói, hướng đến xây dựng giá trị “Tâm trong” của thanh niên, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ; tương thân, tương ái, giữ gìn truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, việc hướng đến xây dựng các giá trị khác như tính trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, trí, công, vô tư.. còn chưa đạt được các kết quả cụ thể, các cấp bộ đoàn chưa có nhiều giải pháp và hoạt động cụ thể triển khai các thực hiện xây dựng các giá trị này, thời gian qua chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền.  

3.2. Nội dung tiêu chí giá trị “Trí sáng”
Nội dung “Trí sáng” được hiểu là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người thanh niên có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ theo phương châm “Học suốt đời - Thực học - Thực tài”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

Theo các kết quả nghiên cứu gần đây, trình độ học vấn của thanh niên tham gia lực lượng lao động xã hội có xu hướng ngày càng tăng cao. Thanh niên tham gia lực lượng lao động có trình độ THPT tăng từ 39,7% năm 2012 lên 46,4% năm 2016
. Số thanh niên tham gia lực lượng lao động có trình độ đại học và sau đại học gia tăng, nhu cầu trau dồi kỹ năng, tay nghề, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ của thanh niên ngày càng cao. Xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong mọi lĩnh vực, có đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều hình mẫu thanh niên trong các khối đối tượng đã được Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn các cấp tuyên dương, khen thưởng. Các cấp bộ Đoàn có nhiều hoạt động tích cực nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương, điển hình thanh niên tiên tiến.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được tổ chức rộng rãi trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... trở thành sân chơi khơi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước. Đoàn đã tổ chức nhiều hội thi, liên hoan, tôn vinh, hỗ trợ ứng dụng các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên
. Hội thi Tin học trẻ được tổ chức định kỳ hằng năm, qua đó đã phát hiện, tôn vinh nhiều thanh thiếu nhi xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ, tin học
. Liên hoan Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VI (2013) và lần thứ VII (2014) đã tuyên dương 85 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế - xã hội tiêu biểu của thanh niên. Một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng được hệ thống giải thưởng, quỹ hỗ trợ để tuyên dương, hỗ trợ thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, hiện thực hóa các công trình, đề tài nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống
. Một số hoạt động khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu nhi quy mô toàn quốc lần đầu được tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực như “Hành trình sáng tạo vì khát vọng Việt”; cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục”; Hội thi tin học khối công chức, viên chức trẻ toàn quốc…
Các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng, chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác tài năng trẻ. Các hình thức câu lạc bộ, cuộc thi, giải thưởng dành cho tài năng trẻ, gương mặt trẻ ngày càng đa dạng, phong phú. Các hoạt động phát hiện, biểu dương, tôn vinh được tổ chức khá tốt ở các cấp, tạo điều kiện hỗ trợ, bồi dưỡng tài năng trẻ, gương mặt trẻ triển vọng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
3.3. Nội dung tiêu chí giá trị “Hoài bão lớn”
Nội dung “Hoài bão lớn” là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Người thanh niên có “Hoài bão lớn” là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...

Tiếp tục phát huy và phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong khát vọng lập thân, lập nghiệp và xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đẩy mạnh, quan tâm, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng xã hội cần thiết đối với thanh thiếu nhi.

Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” (Đề án 103), đến nay, Đoàn đã đào tạo và xây dựng mạng lưới 800 giảng viên nguồn đào tạo khởi sự doanh nghiệp (đạt 100% chỉ tiêu Đề án); tư vấn, hỗ trợ trên 3 triệu đoàn viên, thanh niên về học nghề, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; khởi công xây dựng 07 Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm
, trong đó đã khánh thành 04 Trung tâm
. 

Chương trình “Khởi sự doanh nghiệp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam được triển khai với các hình thức cơ bản như: Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; giao lưu trực tuyến về khởi sự doanh nghiệp trên mạng chuyên gia khởi nghiệp; tuyên dương giảng viên doanh nhân tiêu biểu. Chương trình “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp” với trọng tâm là “Hành trình vì Khát vọng Việt” thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia, góp phần khơi dậy, cổ vũ tinh thần sáng tạo, vượt khó, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong thanh niên, sinh viên.
Các cấp bộ đoàn đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (vốn 120), nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn địa phương, huy động nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội và hình thức góp vốn trong đoàn viên, thanh niên. Một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, Thanh Hóa... đã xây dựng được Quỹ khởi nghiệp dành cho thanh niên
.
Tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các đơn vị tự cụ thể hóa 3 tiêu chí “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” phù hợp riêng với mỗi đối tượng; lựa chọn những giá trị cốt lõi phù hợp để định hướng thanh niên ở địa phương, đơn vị mình phấn đấu rèn luyện và thực hiện theo.

4. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện định kỳ theo kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn hàng năm. Các nội dung kiểm tra được cụ thể hóa qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
Hàng năm, các nội dung thực hiện Cuộc vận động được xác định là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm. Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện định kỳ, các nội dung báo cáo được lồng ghép trong báo cáo công tác tuyên giáo và báo cáo công tác đoàn của các cấp bộ Đoàn. 

5. Đánh giá chung

5.1. Một số kết quả đạt được

Trên cơ sở giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai xây dựng thành hệ thống các chuẩn mực đạo đức, các giá trị hình mẫu đối với thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác
; mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể; các tổ chức Đoàn tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên hướng tới các giá trị đó, thông qua tổ chức các hoạt động của Đoàn, nêu gương người tốt, việc tốt; kịp thời có các hình thức tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi các cấp được duy trì định kỳ
. 
Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động được triển khai có điểm nhấn, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã có nhiều chuyên mục, tuyến bài, đầu sách nêu gương người tốt, việc tốt, định hướng xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; đồng thời mở các diễn đàn, chuyên mục giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các sản phẩm tuyên truyền riêng của mình, phù hợp với địa phương, đơn vị và các đối tượng thanh niên, sinh viên
.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng mẫu hình thanh niên trong thời kỳ mới bước đầu đã tác động đến đông đảo đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước trong việc phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Đoàn và việc tích cực tham gia rèn luyện của các bạn đoàn viên, thanh niên theo các tiêu chí đã được xác định tại địa phương, đơn vị, qua đó định hướng lối sống đẹp, sống tích cực trong thanh niên.
5.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Cuộc vận động giai đoạn 2013-2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất là việc triển khai tại cấp cơ sở, cơ bản như sau: 

- Việc triển khai thực hiện tại nhiều đơn vị và cơ sở mang tính hình thức, chỉ triển khai văn bản, không hướng dẫn hoặc tổ chức hoạt động thực tiễn. Một số cấp bộ Đoàn còn lúng túng trong triển khai Cuộc vận động, chưa cụ thể hoá được các tiêu chí trong việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; việc xác định các giá trị hình mẫu “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” chưa được cụ thể, mang tính đại diện cho đoàn viên thanh niên của địa phương, đơn vị, khối đối tượng.

- Công tác triển khai Cuộc vận động gắn với việc thực hiện các tiêu chí chuẩn mực, đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa chặt chẽ dẫn đến việc triển khai thực hiện cuộc vận động chưa hiệu quả ở một số địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện còn chưa thường xuyên liên tục,…
- Một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa đăng ký thực hiện, chưa ý thức rõ việc rèn luyện theo các tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại một số nơi gia tăng; công tác tuyên truyền và nhân rộng lối sống đẹp, gương mẫu, trách nhiệm trong thanh thiếu nhi các địa phương nhiều nơi còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của nhiều đơn vị chưa sâu rộng và lan tỏa, giá trị chưa đến được với đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chưa có phương thức thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động. Nhiều đơn vị chưa tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên nói chung và công tác giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị nói riêng.

- Các cấp bộ Đoàn chưa tổ chức được nhiều hoạt động, sân chơi thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thanh niên gắn với việc thực hiện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, nhiều nơi rất hạn chế về nguồn kinh phí thực hiện. 
- Cấp ủy, chính quyền một số đơn vị chưa thường xuyên quan tâm đối với công tác thanh niên nói chung và công tác giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị nói riêng, một số đơn vị công tác tham mưu còn hạn chế , thiếu chủ động.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, giai đoạn 2017-2022 gắn liền với việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ. Có "tâm" là có có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước yêu chế độ; tiên phong, gương mẫu, yêu chuộng hòa bình và công lý; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hoá, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người. Có "trí" là có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội. Có "tài" là có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, thực sự là lực lượng tiên phong trong lập nghiệp, khởi nghiệp, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. "Tự trọng" là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. "Tự chủ" là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có ý thức tuân thủ pháp luật, có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực. Các cấp bộ Đoàn cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện theo các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên đã xác định tại địa phương, đơn vị. 

- Tiếp tục cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" gắn với các nội dung tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên tại địa phương, đơn vị; định kỳ tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, liên hoan “Sinh viên 5 tốt”, Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp. 

- Tăng cường tổ chức các diễn đàn trên báo, tọa đàm tại cơ sở để trao đổi về lối sống, nếp sống văn minh trong tuổi trẻ; phát triển các giải thưởng, đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương những tấm gương thanh thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thiếu văn hóa trong thanh niên.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tổ chức để các nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ nổi tiếng, điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ trên các lĩnh vực đến giao lưu, trao đổi với thanh thiếu nhi, thông qua đó bồi đắp, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục tinh thần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thanh thiếu nhi; quan tâm bồi dưỡng kết nạp Đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những văn nghệ sỹ trẻ, vận động viên trẻ có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đáp ứng được các tiêu chí về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đơn vị, các điển hình thanh niên để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và cộng đồng. Khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại đang được giới trẻ yêu thích hiện nay để tuyên truyền, định hướng, đồng thời tiếp tục xác định kết quả phấn đấu theo các tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới là một trong những nội dung đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

2. Tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại và hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn thanh niên
- Thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền, giáo dục và tập hợp, đoàn kết bộ phận giới trẻ có kiến thức tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Trung ương Đoàn hoàn thiện, đưa vào hoạt động phần mềm trò chơi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức lý luận chính trị trực tuyến mang tên “Thử tài Thanh niên chuẩn” tại địa chỉ thanhnienchuan.vn và trên thiết bị di động vào tháng 2/2017, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của trang mạng xã hội Thanh niên chuẩn. Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng phần mềm trò chơi tìm hiểu này, đồng thời chủ động xây dựng và đưa các tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lên các trang thông tin điện tử, báo chí, các trang mạng xã hội để đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận, bổ sung kiến thức.
- Chủ động định hướng các báo của Đoàn mở diễn đàn, tăng khả năng tiếp cận và sự nhạy bén của đội ngũ phóng viên chuyên theo dõi Đoàn thanh niên; sử dụng các nhóm nòng cốt của Đoàn tham gia các diễn đàn, sinh hoạt, gặp gỡ, câu lạc bộ, nhân vật được mến mộ... trên mạng internet để tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và định hướng cho thanh thiếu nhi.
- Phát huy vai trò hệ thống báo chí, xuất bản, khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ báo chí điện tử, website của Đoàn thanh niên các cấp trong việc tiếp cận và truyền đạt nội dung tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tăng cường khả năng tương tác giữa các hoạt động trên mạng của các bạn trẻ; liên kết, kêu gọi tham gia các hoạt động xã hội cả trên mạng và thực tế. Tổ chức các hoạt động dành riêng cho cư dân mạng.
- Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để trao đổi, tiếp nhận, xử lý, kết nối hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên trên mạng. 
3. Các cấp bộ Đoàn lồng ghép phổ biến các nội dung của 6 bài lý luận chính trị trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tổ chức các buổi diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên dưới sự chủ trì, điều hành hoặc tham gia báo cáo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước qua việc tổ chức liên hoan, lưu diễn các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng phục vụ thanh niên và nhân dân tại địa phương, đơn vị.
- Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn thanh niên linh hoạt trong phương thức hoạt động và tiếp cận thanh niên. Sử dụng sinh viên tình nguyện của các trường, khoa chuyên ngành, như: Luật, Báo chí, Xã hội học, Chính trị học, Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia tuyên truyền miệng trong thanh niên.
- Cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở các cấp nhằm nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh; tăng cường các đội tuyên truyền thanh niên tới các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tuổi trẻ địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.
- Phát huy vai trò hệ thống thông tin, báo chí của Đoàn, Hội, Đội trong công tác đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.
4. Tăng cường giáo dục thanh niên thông qua tổ chức các sự kiện; định hướng hình thành trào lưu mới lành mạnh trong thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên
- Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các ngành, các lực lượng xã hội, các cá nhân và tập thể tiêu biểu để xã hội hoá và khai thác các nguồn lực phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi.
- Các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi cần được đầu tư và quan tâm đến tính hiệu quả, chất lượng để mỗi hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức có sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
- Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng xã hội, nhất là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nghệ sỹ... tổ chức các đợt sáng tác tạo ra nhiều sản phẩm văn hoá tinh thần lành mạnh, có tính thẩm mỹ, giáo dục và định hướng lý tưởng lối sống, khơi dậy khát vọng sống đẹp, sống có ích cho tuổi trẻ. 
- Tổ chức tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử; sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá; khuyến khích thanh thiếu nhi tham gia sưu tầm, bảo tồn, sáng tạo, truyền thụ các loại hình văn học nghệ thuật phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi. 
- Thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao định hướng hình thành trào lưu tích cực cho thế hệ trẻ, như: đi bộ đồng hành, hát múa tập thể, khiêu vũ thể thao… tạo sự kiện, kỷ lục, dấu ấn, hướng tới kỹ năng sống lành mạnh, thân thiện, an toàn trong thanh thiếu nhi.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Kết quả phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 và

 một số giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện

giai đoạn 2017 - 2022

--------

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017), phong trào thanh niên tình nguyện liên tục phát triển, có sức làn tỏa mạnh mẽ trong thanh niên, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Hình ảnh thanh niên tình nguyện ngày càng trở nên gần gũi, thân thương với thanh thiếu nhi và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phong trào thanh niên tình nguyện là minh chứng sinh động về vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ những khó khăn của cộng đồng; đem tới cho xã hội một hình ảnh đẹp về lớp thanh niên, sinh viên nhiệt huyết, giàu lòng hiếu thảo, sống có trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên báo cáo kết quả phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ 2012 – 2017, một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2017 - 2022, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THANH NIÊN 

TÌNH NGUYỆN GIAI ĐOẠN 2012 – 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Cấp Trung ương 

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, cụ thể hoá nội dung phong trào thanh niên tình nguyện trong các văn bản chỉ đạo của Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, như: Hội Liên hiệp thanh niên phát động chương trình Tình nguyện Mùa Đông, Hội Sinh viên đẩy mạnh phong trào Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè, Hội đồng Đội các cấp triển khai phong trào Vui hè cùng thiếu nhi, Vì đàn em thân yêu... Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá X) đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017 (Nghị quyết số 01 NQ/TWĐTN, ngày 12/8/2013). Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chọn năm 2014 là Năm thanh niên tình nguyện (có báo cáo riêng về kết quả thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên (Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg, ngày 16/11/2015); đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành, đoàn thể để tạo cơ chế, nguồn lực cho phong trào thanh niên tình nguyện; tổ chức các đoàn công tác đi thăm, động viên chiến sỹ tình nguyện và kiểm tra hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa Đông... tại cơ sở; nét mới trong nhiệm kỳ qua là trong các cao điểm hoạt động tình nguyện, Trung ương Đoàn đã cử các cán bộ trẻ các ban phong trào đi công tác cơ sở 01 tháng để hỗ trợ và nắm bắt tình hình triển khai Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

- Tập trung chỉ đạo các hoạt động tình nguyện ở các địa phương, cơ sở, hoạt động tình nguyện thường xuyên, tổ chức hoạt động tình nguyện diễn ra đồng loạt tại một thời điểm. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở nhằm đánh giá chính xác kết quả triển khai thực hiện phong trào, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung "Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" trong những năm tiếp theo. Quan tâm phát hiện và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo... trong phong trào thanh niên tình nguyện.

2. Cấp tỉnh

- Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai phong trào. Đối với cao điểm hoạt động như: Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đã tham mưu Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành quan tâm, phối hợp với các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức hoạt động tình nguyện.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề tổ chức cho thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đồng thời thành lập các đội sinh viên tình nguyện về giúp các địa bàn vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tổ chức ra quân, khởi động các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phản ánh tình hình tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện tại địa phương, cơ sở. Nhiều Tỉnh, Thành đoàn đã phát hành bản tin tình nguyện với nội dung phong phú, hình thức đẹp, phối hợp với đài truyền hình địa phương xây dựng chuyên mục phản ánh các hoạt động tình nguyện của thanh niên.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nội dung và kết quả hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện

Phong trào thanh niên tình nguyện đã liên tục phát triển trong nhiệm kỳ Đại hội X. Nội dung hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nét nổi bật là đội hình đa dạng hơn, địa bàn hoạt động rộng hơn trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên sinh viên, coi trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đồng thời thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia, kết quả cụ thể như sau:

1.1. Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình, dự án

Tổ chức Đoàn các cấp đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những phần việc khó, việc mới, các chương trình, dự án góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đất nước.

- Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng kinh tế khó khăn, như: miền núi, hải đảo thông qua các dự án Làng thanh niên Lập nghiệp, Đảo Thanh niên, dự án xây dựng cầu thanh niên nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng cầu nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn. Các dự án, công trình của thanh niên đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

- Thanh niên trí thức xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực khó khăn. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai Dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các khu Kinh tế quốc phòng, đến nay đã huy động được 411 trí thức trẻ tình nguyện tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; trên cơ sở kết quả của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”. Phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai Dự án “Thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo”; dự án đã tuyển được 580 trí thức trẻ ưu tú và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các huyện nghèo trên cả nước. 
Cùng với triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Thông qua đó, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên thực hiện những việc mới, việc khó, nâng cao khả năng lập kế hoạch, năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý kinh tế của cán bộ Đoàn, đồng thời, giáo dục tinh thần cộng đồng, tinh thần tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên(
).  

1.2. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Hỗ trợ ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân khó khăn: Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo, làm mới, sửa chữa nhà, điện, nước giúp các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trị giá hàng trăm tỷ đồng. Xây dựng mới hàng nghìn cầu ván, cầu vỉ; sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn.
- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã chủ động, tích cực tham gia công tác khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, nhân dân các vùng bị thiên tai lũ lụt và đồng bào nghèo, thanh niên công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức các hoạt động khám, điều trị bệnh miễn phí theo các chuyên khoa, như: vệ sinh răng miệng, chương trình phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em; mổ mắt cho người cao tuổi; tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho phụ nữ nông thôn, nữ thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất... 

- Hiến máu tình nguyện: Trong 05 năm qua, các cấp bộ đoàn đã vận động và tổ chức hàng ngàn đợt hiến máu tình nguyện với trên 1,6 triệu lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia; trung bình, mỗi năm tiếp nhận gần 100 ngàn đơn vị máu; thành lập và duy trì hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng hiến máu trong trường hợp khẩn cấp đáp ứng nhu cầu máu điều trị tại địa phương; vận động thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm.

- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được đẩy mạnh với nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, đã thu hút sự tham gia tự giác của đông đảo thanh niên, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh niên. Các hoạt động phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tiếp tục được tổ chức sâu rộng ở cơ sở, đặc biệt các cấp bộ Đoàn đã tổ chức có hiệu quả hoạt động ‘‘Tuần đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7... Hoạt động đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ trong cả nước đã được đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội(
).

1.3. Các hoạt động tình nguyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội 

Các hoạt động tình nguyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng rãi góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi và nhân dân; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền và tham gia phòng, chống ma tuý, mại dâm trên địa bàn dân cư; tổ chức cho thanh thiếu nhi đăng ký không vi phạm pháp luật, vận động đoàn viên, thanh niên không tàng trữ, sử dụng ma túy. Trong giai đoạn 2012 - 2017, các cấp bộ Đoàn đã thành lập trên 10 ngàn đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội với gần 300 ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức hàng ngàn buổi tuyên tuyền về công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. Việc xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội” được quan tâm hơn với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên là một tình nguyện viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự mọi lúc, mọi nơi. 

1.4. Các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Với sự chỉ đạo tập trung của các cấp bộ Đoàn, các hoạt động tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông được phát động sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt tại địa bàn các đô thị lớn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về an toàn giao thông; tổ chức nhiều hoạt động lớn, như ‘‘Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”, ‘‘Tuổi trẻ học đường với văn hoá giao thông”. Các Tỉnh, Thành đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo về trật tự an toàn giao thông, thành lập và duy trì trên 7.000 đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông với trên 140.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, tập trung tại các điểm đen về an toàn giao thông, xây dựng mô hình điểm giao cắt đường sắt, đường bộ an toàn, cổng trường an toàn... Hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

1.5. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Đoàn thanh niên các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về môi trường, đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, phát động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh”, chương trình “Tuổi trẻ ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày trái đất, Hãy làm sạch biển... thu hút trên hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia; làm sạch, khơi thông dòng chảy, nạo vét, dọn và phát quang trên 8.000 km kênh mương nội đồng, bờ sông; thu gom trên 1.000 tấn rác thải; trồng hàng trăm ha rừng ngập mặn; xây dựng 2.500 mô hình làng, xã xanh, sạch, đẹp và các hoạt động thiết thực khác, như: không xả rác xuống các dòng sông, bảo vệ dòng sông quê hương...

Các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; sửa sang, vệ sinh khu phố; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nguy hại; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép. Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường đã duy trì được thường xuyên, từng bước phát huy được tinh thần tự giác của thanh thiếu niên ở các địa phương, đơn vị tham gia, thông qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên và người dân.
1.6. Hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà trong các kỳ thì Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
Chương trình "Tiếp sức mùa thi” trong 05 năm qua đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, đặc biệt là phụ huynh và các em học sinh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã thành lập được gần 17.000 đội hình, với 322.462 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia; tổ chức trên 500 địa điểm tiếp sức mùa thi tại các bến tàu, bến xe, các trường; hỗ trợ, tư vấn cho trên 6,2 triệu lượt thí sinh, giới thiệu trên 2,1 triệu chỗ ở giá rẻ, miễn phí cho người nhà và thí sinh đi thi; phát trên 1.000.000 bản đồ, gần 400.000 cẩm nang, trên 1,4 triệu suất ăn miễn phí; tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực thi, các nút giao thông quan trọng, tổ chức các đội xe chở khách miễn phí, góp phần  góp phần đảm bảo mùa thi an toàn, chất lượng.  

1.7. Các hoạt động tình nguyện "Tiếp sức đến trường” và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Chương trình "Tiếp sức đến trường” đã kịp thời bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có học lực yếu, động viên, khích lệ học sinh bỏ học trở lại trường, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học trong học sinh ở địa bàn nông thôn, miền núi. Đồng thời, Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ôn tập hè cho các em học sinh học lực yếu, mở các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho bà con và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số; vận động quyên góp ủng hộ xây dựng hàng trăm nhà bán trú dân nuôi cho học sinh vùng cao; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư(
)...

Các cơ sở Đoàn, Đội đã tích cực tổ chức các hoạt động Vì đàn em thân yêu, hàng năm tham gia tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em thông qua việc giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc Dioxin, trẻ em khuyết tật, Làng trẻ S.O.S.... Trong dịp hè, các cấp bộ Đoàn tích cực vận động nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên tình nguyện xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

1.8. Các hoạt động tình nguyện vì biên giới, hải đảo

Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được tổ chức góp phần giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biên giới, hải đảo, đồng thời nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về lãnh thổ và chủ quyền của Tổ quốc(
). Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo được tổ chức với nhiều nội dung, như: viết thư thăm hỏi động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; vận động quyên góp, ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa tủ sách tri thức, máy phát điện, ti vi, dầu VCD, Radio, hệ thống lọc nước ngọt và các phương tiện, thiết bị phục vụ sinh hoạt với giá trị trên 6 tỷ đồng; ngoài ra còn vận động ủng hộ bằng tiền mặt và  hiện vật với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng tặng các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị nơi biên giới, hải đảo, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo nâng cao dân trí cho thanh niên nơi biên giới, hải đảo.

1.9. Hoạt động tình nguyện góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới

Gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động tình nguyện trong nội dung này hết sức phong phú, đa dạng, tập trung vào các xã nghèo, huyện nghèo. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực và chủ động đảm nhận xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn; tu sửa các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, như: trồng cây xanh, di dời và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh; đảm nhận thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản, xây dựng làng xã xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, các mô hình liên kết phát triển kinh tế.

Không chỉ xung kích, tình nguyện trong xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế, đoàn viên, thanh niên còn đi đầu trong xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn; tích cực tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương; vận động thanh niên nông thôn đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

1.10. Hoạt động tình nguyện quốc tế

Các địa phương có chung đường biên giới hoặc có mối quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành phố nước bạn Lào và Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho thanh thiếu niên nước bạn. Hoạt động thanh niên tình nguyện quốc tế đã có bước phát triển, ngày càng có nhiều đoàn thanh niên tình nguyện của các nước đến tham gia hoạt động tại Việt Nam, qua đó, tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời quảng bá đất nước Việt Nam và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện. Những năm gần đây, các cấp bộ đoàn trong cả nước đã tiếp nhận hàng trăm thanh niên tình nguyện quốc tế đến từ Canada, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Ma Cao... tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam(
).

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) và một số cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực cho Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2014(
). Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam –VVC đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội nỗ lực tình nguyện thế giới IAVE và hiện có quan hệ đối tác với hơn 30 tổ chức tình nguyện quốc tế thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ; đồng thời là đối tác tin cậy trong lĩnh vực tình nguyện của nhiều cơ quan thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam như UNV, UNDP, Unicef, Unwomen... VVC đã tham gia một số hội nghị quốc tế về công tác tình nguyện, như: Hội nghị tình nguyện toàn cầu do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Bungari năm 2011, Hội nghị tình nguyện thế giới (tại Anh năm 2012, tại Úc năm 2014, tại Me hi cô năm 2016). Tại các diễn đàn quốc tế, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam đã được giới thiệu và quảng bá, qua đó góp phần phát triển và mở rộng các quan hệ đối tác trong lĩnh vực tình nguyện.

1.11. Hoạt động tình nguyện tự phát của các tổ chức tình nguyện tự lập

Các hoạt động tình nguyện tự phát trong thời gian qua phát triển với sự ra đời của các Câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức nhiều hoạt động cụ thể trên lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc người già, người vô gia cư, bệnh nhân nghèo... và mang lại những hiệu quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các Câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập xuất phát từ nhu cầu chia sẻ với cộng đồng, từ sở thích và đam mê tình nguyện, hoạt động không phụ thuộc vào bất kỳ sự quản lý của tổ chức nào. Để tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên và thể hiện vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong hoạt động tình nguyện, tổ chức Đoàn các cấp luôn vận động, cũng như thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp trong các hoạt động tình nguyện của các Câu lạc bộ, đội, nhóm. Đồng thời, Trung ương Đoàn, thông qua Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam đã thành lập Mạng lưới các tổ chức tình nguyện ở 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên với mục tiêu thu hút rộng rãi các tổ chức, đơn vị, Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động tình nguyện phát triển. 

2. Các hình thức hoạt động tình nguyện

Phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức triển khai với nhiều hình thức, loại hình hoạt động; căn cứ vào thời gian, tính chất và quy mô, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức các hình thức hoạt động tình nguyện như sau:

2.1. Hoạt động tình nguyện thường xuyên
Các hoạt động tình nguyện thường xuyên được tổ chức hàng ngày, hàng tuần thông qua những việc làm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, như: các hoạt động vì an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tình nguyện chăm lo cho các đối tượng yếu thế (thanh niên khuyết tật, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…), hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động tình nguyện vì môi trường (Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày cùng hành động vì môi trường, các hoạt động vệ sinh môi trường thường xuyên tại phường, xã, thị trấn…). Đoàn cơ sở, chi đoàn xác định nội dung công việc và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó hoặc các việc hàng ngày cần giải quyết của cộng đồng, địa phương, đơn vị. Trong những đợt cao điểm hoạt động tình nguyện có sự phối hợp, tiếp nhận các đội hình sinh viên tình nguyện, thanh niên công chức, thanh niên lực lượng vũ trang... về địa bàn cùng tham gia hoạt động. 

2.2. Các hoạt động cao điểm tập trung

- Hoạt động tình nguyện cao điểm ngắn hạn: là loại hình hoạt động khá đa dạng, bao gồm: xây dựng công trình, phần việc thanh niên; tổ chức phong trào tình nguyện, như: Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ dành cho đối tượng là học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh dành cho đoàn viên, thanh niên khu vực lực lượng vũ trang; Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân; chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện” dành cho các trí thức, nhà khoa học trẻ.

- Hoạt động tình nguyện cao điểm trung hạn

* Tháng Thanh niên: Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, tháng cao điểm khởi đầu phong trào thanh niên tình nguyện của một năm với phương châm "Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng - Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai sâu rộng các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, hiến máu tình nguyện...

* Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Chiến dịch diễn ra trong 03 tháng hè với sự tham gia của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên, đã tạo ra cao điểm của phong trào Thanh niên tình nguyện hàng năm.

Trong nhiệm kỳ Đại hội X, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo, khoa học và đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở. Chiến dịch đã triển khai nhiều nội dung, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, vui hè cùng thiếu nhi, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, tham gia phát triển kinh tế, xã hội...

* Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện: Những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức triển khai chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện với các hoạt động chính, gồm: vận động, quyên góp ủng hộ chăn ấm và quần áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại tặng thanh thiếu nhi và đồng bào khó khăn vùng cao; vận động xây tặng Nhà nhân ái; tặng lương thực cho đồng bào nghèo; huy động vật liệu, ngày công làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc, gia cầm; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết Nguyên đán.

- Hoạt động tình nguyện dài hạn: tập trung vào việc triển khai các chương trình, dự án do Đoàn đảm nhận trên cơ sở được Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao, như: Làng thanh niên lập nghiệp, Đảo thanh niên, xây dựng cầu nông thôn, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, phổ cập tin học, nối mạng tri thức thanh thiếu nhi... Hoạt động tình nguyện dài hạn có ý nghĩa rất quan trọng phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm.

2.3. Các hoạt động tình nguyện theo đội hình chuyên

Các đội hình, lực lượng thanh niên tình nguyện chuyên sâu gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên, sinh viên ngày càng phát triển đã tham gia tích cực vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng, tham gia tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nông thôn miền núi, Đội Y Bác sĩ trẻ tình nguyện, CLB Thầy thuốc trẻ, Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng khu kinh tế quốc phòng, tham gia xây dựng nông thôn, miền núi, Đội trí thức trẻ tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo... Các đội hình thanh niên tình nguyện được xây dựng từ cấp cơ sở, hoạt động trên nhiều mảng, có cơ chế và nội dung hoạt động cụ thể; nhiều đội hình tình nguyện là nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị. Trong các chiến dịch tình nguyện, ngoài các đội hình thường trực, Ban Chỉ đạo chiến dịch các cấp đã quan tâm thành lập các đội hình chuyên thực hiện nhiều nội dung gắn với chuyên môn của đoàn viên, thanh niên và đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những thành công của phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng phát triển rộng khắp, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã có sự đổi mới, góp phần làm tăng tính hấp dẫn của phong trào, thu hút đông đảo các đối tượng thanh niên và nhân dân tham gia. Kết quả của phong trào thanh niên tình nguyện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và được khẳng định trên các mặt cơ bản sau:

- Hiệu quả đối với công tác giáo dục: Hoạt động thanh niên tình nguyện đã khơi dậy, giáo dục tinh thần tương thân tương ái và các giá trị đạo đức, nhân văn, tính xung kích, tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên Việt Nam; gieo mầm những ước mơ, hoài bão vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; là môi trường tốt để thanh niên tự giáo dục và là quá trình giáo dục có hiệu quả cao góp phần hình thành một thế hệ thanh niên Việt Nam biết sống và làm việc vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước, đồng thời củng cố niềm tin, rèn luyện ý chí, nghị lực và xây dựng quan điểm sống tích cực cho thanh niên.

- Hiệu quả đối với kinh tế - xã hội và đóng góp cho cộng đồng: Hoạt động thanh niên tình nguyện đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề xã hội bức xúc của cộng đồng; góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, tham gia xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

- Đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội: Phong trào thanh niên tình nguyện đã tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, hình thành các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện hoạt động ổn định, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội ở các địa phương. Thông qua phong trào, nhiều thanh niên được kết nạp vào Đoàn, nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng; cán bộ Đoàn, Hội được rèn luyện trong thực tiễn phong trào hành động cách mạng, kỹ năng nghiệp vụ thanh vận được nâng cao; qua đó vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội được khẳng định trong xã hội.

2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, hạn chế

- Hiện nay vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa nhu cầu của địa bàn, đơn vị đón nhận hoạt động tình nguyện với khả năng tổ chức của các cấp bộ Đoàn; giữa nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện của thanh niên với khả năng tổ chức hoạt động tình nguyện của cơ sở Đoàn, Hội. Một số cơ sở Đoàn chưa xác định được nhu cầu của địa phương mình để xây dựng chương trình cũng như mời gọi và phối hợp với đơn vị bạn trong tổ chức hoạt động tình nguyện tại địa phương. Có đơn vị đưa đoàn viên, thanh niên về tham gia hoạt động tại địa phương nhưng chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thanh niên tình nguyện không nắm rõ nội dung công việc, thiếu kỹ năng tổ chức hoạt động dẫn đến hiệu quả không cao. Một bộ phận thanh niên khi tham gia hoạt động tình nguyện chưa xác định động cơ đúng đắn nên tâm thế tham gia chưa nhiệt tình, trách nhiệm.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội chưa có giải pháp hữu hiệu để phát huy và tập hợp hết những người có khả năng tham gia hoạt động tình nguyện nhưng chưa có điều kiện, hoặc những người có điều kiện nhưng lại chưa có địa chỉ để tham gia. Có nơi, có thời điểm, hoạt động tình nguyện còn phô trương, hình thức, chạy theo thành tích; nhận thức về hoạt động tình nguyện của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ; còn bộ phận không nhỏ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện chưa được tổ chức Đoàn, Hội định hướng, tập hợp.

- Cán bộ Đoàn cơ sở thường xuyên thay đổi nên một số nơi phong trào duy trì chưa được thường xuyên; chưa có chế độ hỗ trợ về kinh phí, trang phục và bảo hiểm tai nạn cho thanh niên tình nguyện. Việc lựa chọn công trình, phần việc tình nguyện đôi khi chưa xứng tầm, chưa đi vào trọng tâm giải quyết bức xúc của cộng đồng. Việc sử dụng, phát huy kết quả các công trình, sản phẩm của phong trào tình nguyện chưa được quan tâm đúng mức; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Một thách thức trong bối cảnh hiện nay là nhiều tổ chức đang ra sức "cạnh tranh" trong tập hợp thanh niên nói chung, tổ chức phong trào và hoạt động tình nguyện nói riêng. Nhiều tổ chức tình nguyện tự phát, với nhiều hình thức tồn tại và hoạt động khác nhau (trên mạng internet, trực tiếp ngoài cuộc sống, các câu lạc bộ, đội, nhóm, các tổ chức tôn giáo…) đang cố gắng khuếch trương thanh thế, ra sức vận động, lôi kéo thanh niên tham gia các hoạt động. Một số tổ chức có sự bảo trợ của các tổ chức phi chính phủ hoặc các đơn vị trong, ngoài nước (không loại trừ những tổ chức phản động của các thế lực thù địch) cũng ra sức lôi kéo thanh niên, thông qua hình thức ban đầu là tổ chức các hoạt động tình nguyện.

2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ Đoàn, cán bộ Hội về ý nghĩa của phong trào còn chưa đầy đủ, cán bộ Đoàn ở cơ sở chưa có kinh nghiệm trong tổ chức triển khai phong trào. Một số cấp bộ Đoàn chưa xác định được nội dung tình nguyện thường xuyên tại cơ sở, chưa thực sự chủ động, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, các tấm gương điển hình trong thanh niên tình nguyện mới dừng lại ở việc phát 

hiện, tuyên dương, chưa tập trung chỉ đạo nhân rộng.

- Sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sự hỗ trợ đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động tình nguyện ở cơ sở của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành còn hạn chế. Việc huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ hiện nay ở một số địa phương rất khó khăn, do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa.

3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau:
- Một là, tích cực tham mưu để các cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách đối với các hoạt động tình nguyện; tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp  để tạo nguồn lực hoạt động, đây là một trong những yếu tố cơ bản nâng cao kết quả các hoạt động tình nguyện. Đồng thời, phải nhận dạng được nhu cầu làm tình nguyện trong thanh niên cũng như nhu cầu của xã hội để xác lập những phương thức, nội dung hoạt động tình nguyện phù hợp, hiệu quả.  

- Hai là, tăng cường tính chuyên nghiệp và tính kế hoạch trong tổ chức các hoạt động tình nguyện; tổ chức hoạt động tình nguyện phải đi đôi với việc đánh giá tác động của hoạt động đến xã hội và thanh niên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; tập trung tổ chức các hoạt động tại cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn gắn với phát huy nội lực của cơ sở.

- Ba là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn – Hội các cấp trong việc làm cầu nối giữa người mong muốn được làm tình nguyện với nơi cần hoạt động tình nguyện. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên là nguồn nội lực quan trọng cho phong trào thanh niên tình nguyện; đồng thời, coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

- Bốn là, chú trọng phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực để nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện. Xác định nội dung phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương trong từng giai đoạn và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên. Đa dạng hóa phương thức tổ chức thực hiện là nhân tố đảm bảo để phong trào thanh niên tình nguyện phát triển đồng bộ, thường xuyên và liên tục.

- Năm là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện tạo sự quan tâm, ủng hộ của của các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở để tranh thủ các nguồn lực xã hội. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và định hướng cho hoạt động tình nguyện, kịp thời tuyên dương, khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ phong trào; nhân rộng, nhân nhanh các mô hình hay, cách làm tốt.
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I. DỰ BÁO XU HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Năm năm tới là giai đoạn nước ta sẽ hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng và thực chất; khoa học công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên tiếp tục được hoàn chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện, mở ra cho thanh niên những cơ hội để phát huy tiềm năng, cống hiến và trưởng thành. Tuy nhiên, bản thân thanh niên và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tri thức, trau dồi đạo đức cách mạng để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả và kinh nghiệm phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng đối với phong trào thanh niên tình nguyện thời gian tới. Song, những bất cập về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình thanh niên, những hạn chế trong công tác cán bộ tiếp tục là những khó khăn, thách thức đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng.

Trong giai đoạn mới, tình nguyện vẫn là nhu cầu rất lớn của thanh niên và xã hội. Qua kết quả khảo sát tình hình thanh niên do Viện Nghiên cứu Thanh niên tiến hành, có tới 75,1% thanh niên được hỏi cho biết sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị, nơi sinh sống, học tập, công tác, chỉ có 4,9% không muốn tham gia và 16,3% cho biết sẽ tham gia nếu có chế độ. Khi được hỏi về việc tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có 55,5% thanh niên trả lời sẵn sàng tham gia, 29,4% trả lời tham gia nhưng phải có chính sách và chỉ có 7,6% không muốn tham gia. Tuy nhiên, dự báo khi có sự thay đổi, điều chỉnh phương thức chỉ đạo và nội dung hoạt động thì số lượng thanh niên có nhu cầu tham gia các hoạt động tình nguyện sẽ tăng nhanh.

Trong thời gian tới, đối tượng tham gia các hoạt động tình nguyện sẽ rất đa dạng, không chỉ có thanh niên mà các tầng lớp nhân dân đều có khả năng tham gia hoạt động tình nguyện. Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông di động và internet, số lượng giới trẻ tham gia các hoạt động sẽ ngày càng tăng lên. Tình nguyện trực tuyến, thực hiện công việc tình nguyện qua mạng internet sẽ phát triển do đáp ứng được nhu cầu tình nguyện mà không bị bó buộc bởi không gian và thời gian. Bên cạnh đó, thanh niên quốc tế sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện ở nước ta ngày một nhiều hơn; việc tham gia của thanh niên các nước theo dạng nhỏ lẻ, cá nhân sẽ ít dần, ngược lại sẽ hình thành những đội hình có tổ chức, tham gia thực hiện các nội dung cụ thể. Nhu cầu thanh niên sinh viên, thanh niên ở các thành phố lớn trong việc tham gia hoạt động tình nguyện tại các nước trong khu vực và trên thế giới cũng sẽ tăng lên. 

Sẽ có ngày càng nhiều các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam vẫn đóng vai trò chủ đạo trong tổ chức các hoạt động tình nguyện cho thanh niên. Sự quan tâm, đầu tư của xã hội đối với các hoạt động tình nguyện sẽ phát triển gắn liền với đòi hỏi về hiệu quả của các hoạt động tình nguyện phải nâng lên.

Các hoạt động cao điểm của phong trào tình nguyện, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện sẽ tiếp tục là những cao điểm của phong trào thanh niên tình nguyện. Nhu cầu được tham gia các chiến dịch, nhất là trong học sinh, sinh viên là rất lớn. Với lợi thế chuyên môn, các đội hình chuyên sẽ trở thành lực lượng tham gia hiệu quả và nhận được nhiều sự đầu tư của cơ sở. Phong trào thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục là phương thức tập hợp thanh niên hiệu quả, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam đổi mới phương thức, nội dung chỉ đạo góp phần đáp ứng nhu cầu của thanh niên, sinh viên.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1- Nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện, tạo môi trường đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên; giúp thanh niên hoàn thiện về nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, bồi đắp lý tưởng, tình yêu quê hương, đất nước; qua đó góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2- Đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn, thiết thực, hiệu quả của từng hoạt động; phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội trong phong trào thanh niên tình nguyện. 

3- Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đất nước, đáp ứng các nhu cầu của xã hội; phấn đấu đưa phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn giữ vị trí trung tâm, dẫn dắt, định hướng các hoạt động tình nguyện trong xã hội.

III. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đa đạng hóa các loại hình hoạt động tình nguyện để đáp ứng nhu cầu của thanh niên và xã hội, trong đó tập trung vào các phương thức sau:

1- Hoạt động tình nguyện thường xuyên

Là hoạt động tình nguyện được tổ chức không phụ thuộc vào thời gian trong năm, có thể diễn ra hàng ngày bằng những việc làm cụ thể hoặc lặp đi lặp lại theo thời gian để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đơn vị. Hoạt động tình nguyện thường xuyên phải gắn với nhu cầu của địa phương, đơn vị để giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng; lực lượng nòng cốt tham gia cần tập trung vào đối tượng thanh niên tại chỗ, thanh niên địa phương. 
2- Hoạt động tình nguyện ngắn hạn và cao điểm

Hoạt động tình nguyện theo hình thức này có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhất định như một ngày, 2 ngày hoặc 1 tuần, 2 tuần đến 1 tháng. Các hoạt động ngắn hạn thường đa dạng về lĩnh vực hoạt động, tập trung vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như bảo vệ môi trường, hiến máu, thăm hỏi các gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật... Với hình thức này, cần tập trung tổ chức triển khai theo các Chiến dịch cao điểm để có tính chất lan rộng và tạo ảnh hưởng xã hội, đồng thời thu hút số lượng đông đảo thanh niên tham gia.

3- Hoạt động tình nguyện trung hạn: là hoạt động tình nguyện diễn ra trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng. Các hoạt động tình nguyện theo hình thức này thường tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè. Các hoạt động có thể là dạy học cho trẻ em khó khăn, dạy ngoại ngữ chăm sóc người tàn tật tại các trung tâm bảo trợ, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường,... 

4- Hoạt động tình nguyện dài hạn: là hoạt động tình nguyện diễn ra từ 3 tháng trở lên, các hoạt động này tập trung vào các dự án dài hạn tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

5- Bên cạnh các hoạt động tình nguyện tính theo hình thức thời gian, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các đội hình tình nguyện chuyên gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên, sinh viên kết hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ nhằm phát huy kiến thức khoa học, trí tuệ, sự sáng tạo của thanh niên tình nguyện, như: 

- Y, bác sĩ, sinh viên ngành y, dược tổ chức đội hình thực hiện hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.

- Luật sư, công chức trẻ, sinh viên ngành luật, hành chính tổ chức hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật, cải cách hành chính. 

- Kỹ sư, giảng viên trẻ, sinh viên các ngành xây dựng, thiết kế cầu, đường tổ chức đội hình xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông và các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Các giảng viên, kỹ sư các cơ sở nghiên cứu, viện khoa học, sinh viên các trường ngành nông nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi. 

- Giảng viên trẻ, sinh viên ngành sư phạm tổ chức các lớp ôn tập hè, dạy năng khiếu, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi. 

- Đoàn viên thanh niên tại các doanh nghiệp, sinh viên ngành thương mại, kinh tế tổ chức các đội hình bán hàng lưu động, phiên chợ, mang hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng, giá rẻ đến với thanh niên công nhân các khu công nghiệp, đồng bào vùng sâu, vùng xa...

Các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên, tập trung tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng nông thôn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nông thôn miền núi.

6- Đối với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, phương thức hoạt động cụ thể như sau:

- Sinh viên, học sinh trung học chuyên nghiệp: xác định tình nguyện là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình rèn luyện của sinh viên, học sinh. Hoạt động tình nguyện thường xuyên là trọng tâm, phát huy chuyên môn của sinh viên, học sinh vào hoạt động tình nguyện. Phấn đấu mỗi sinh viên, học sinh tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong mỗi năm học. Tăng cường gắn kết hoạt động tình nguyện của sinh viên, học sinh với hoạt động tình nguyện trên địa bàn dân cư. Chiến dịch hè tình nguyện là cao điểm hoạt động tình nguyện của sinh viên, học sinh.

- Học sinh, giáo viên trẻ trường trung học phổ thông: hoạt động tình nguyện theo 2 phương thức thường xuyên và ngắn hạn. Nội dung hoạt động cần phong phú, hấp dẫn gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, định hướng nghề nghiệp, giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh. Tập trung gắn kết vai trò của chi đoàn giáo viên cùng tham gia hoạt động tình nguyện với học sinh. Học sinh trung học phổ thông tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hoạt động hè trên địa bàn dân cư.

- Thanh niên công nhân, viên chức: Vận động lực lượng doanh nhân trẻ, thanh niên công nhân, thanh niên công chức, viên chức tham gia các hoạt động tình nguyện, trọng tâm là các hoạt động ngắn hạn với các nội dung nhằm phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ; bên cạnh đó, coi trọng các nội dung gắn với hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Thanh niên địa bàn dân cư: tập trung hoạt động tình nguyện thường xuyên, góp phần giải quyết các vấn đề cụ thể và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đoàn phường, xã, thị trấn xác định cụ thể nội dung hoạt động tình nguyện cho thanh niên trên địa bàn, nâng cao năng lực lựa chọn và xác định vấn đề cần hỗ trợ; chủ động liên hệ, đặt hàng, phối hợp với các đơn vị trường học, doanh nghiệp để tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện tại địa bàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa giải quyết nhu cầu của thanh niên địa phương.

- Thanh niên lực lượng vũ trang: giao nhiệm vụ và địa bàn triển khai hoạt động tình nguyện cụ thể, thời gian thực hiện hoạt động tình nguyện có thể ngắn hạn hoặc trung hạn, gắn nhiệm vụ hành quân dân vận với hoạt động tình nguyện. Tăng cường phối hợp với các lực lượng ở các địa bàn để phát huy hiệu quả trong các hoạt động tình nguyện.

7- Tình nguyện quốc tế: lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng, xã hội và đất nước, vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam làm điểm tương đồng, tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, liên hệ, vận động, kết nối, bảo trợ thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và thanh niên quốc tế tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Thông qua hoạt động tình nguyện để mở rộng kết nối, giao lưu văn hóa, đối ngoại giữa thanh niên Việt Nam và các nước.

8- Các đội, nhóm tình nguyện cộng đồng (tự lập): Tiếp tục hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện xây dựng mô hình, định hướng nội dung hoạt động; thường xuyên kết nối các đội hình thanh niên tình nguyện cộng đồng và tình nguyện quốc tế hướng tới mục tiêu của phong trào thanh niên tình nguyện. Tiếp nhận, điều phối nguồn lực và phát triển mạng lưới tình nguyện trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức hoạt động thông tin và truyền thông, cập nhật, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tình nguyện nhằm thúc đẩy phong trào tình nguyện trong cộng đồng phát triển mạnh mẽ với sự định hướng về nội dung hoạt động từ tổ chức Đoàn, Hội.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về phong trào thanh niên tình nguyện

- Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, hiệu quả của phong trào thanh niên tình nguyện và vai trò của thanh niên tình nguyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị, đất nước. Tăng cường công tác quảng bá, nêu bật ý nghĩa, giá trị kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của những công trình tình nguyện do đoàn viên, thanh niên thực hiện để nhận được sự chia sẻ, đồng thuận, đi đến hỗ trợ, cùng tham gia thực hiện của toàn xã hội. Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong phong trào thanh niên tình nguyện. Tăng cường giới thiệu các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo của thanh niên tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trong hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn. Tổ chức tốt hoạt động thông tin về công tác tình nguyện; cập nhật, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho phong trào tình nguyện; tiếp nhận và phản ánh kết quả hoạt động tình nguyện nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tình nguyện trong thanh niên và cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội tình nguyện.

2- Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các nội dung phong trào thanh niên tình nguyện
- Nội dung hoạt động tình nguyện của thanh niên bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, đơn vị. Tập trung vào các nội dung: tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, ứng phó lụt, bão; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Chú trọng triển khai các nội dung tình nguyện phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đối tượng thanh niên. Phát huy khả năng chuyên môn của thanh niên trong phát hiện, xác định nội dung và thực hiện các hoạt động tình nguyện. Nâng cao tính liên kết các đội hình chuyên tham gia giải quyết các vấn đề quan trọng của từng địa bàn hoạt động. Phát huy đội ngũ trí thức trẻ trong hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án tình nguyện giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, địa phương, đơn vị. 

Một số nội dung cần quan tâm triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
- Tham gia xây dựng nông thôn mới: Chủ động đảm nhận và thực hiện xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn; tu sửa các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tổ chức trồng cây xanh, di dời và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

- Tham gia xây dựng văn minh đô thị: Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; sửa sang, vệ sinh khu phố; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; phân loại rác thải; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép; xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”.

- Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông: Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, xóa các "điểm đen” về an toàn giao thông, xây dựng các cổng trường an toàn, tổ chức “Vọng gác thanh niên” tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt không có rào chắn.

- Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: Xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên, củng cố và thành lập mới các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ, lụt, thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất... Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu đáp ứng nhu cầu máu điều trị tại địa phương; vận động thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm.

- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”: Giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Sửa chữa, xây mới nhà nhân ái cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chương trình "Xuân biên giới, Tết hải đảo".

- Các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Tham gia vận động, giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến trường; bổ túc văn hóa, bồi dưỡng kiến thức, xoá mù chữ trong thanh thiếu nhi. Tham gia huy động các nguồn lực xây dựng các quỹ học bổng, xây nhà bán trú dân nuôi, các điểm trường cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các Mái ấm, Nhà mở, trẻ em lang thang, trẻ em có HIV... Tổ chức giúp đỡ trẻ em bỏ học, có nguy cơ bỏ học được trở lại trường tham gia học tập.

3- Đa dạng hóa phương thức và cơ chế thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện đa dạng về phương thức, như: tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện ngắn hạn, thông qua tổ chức các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện cao điểm trong năm, gồm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình Tình nguyện mùa đông. Duy trì và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên.
- Từng bước chuyên nghiệp hóa, tổ chức các hoạt động tình nguyện khoa học, bài bản từ xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát nhu cầu, địa điểm dự kiến hoạt động để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết. Đơn vị tổ chức đội hình tình nguyện phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Tăng cường công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền để tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thực sự có hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện.

4- Tăng cường kết nối và huy động nguồn lực trong tổ chức phong trào tình nguyện

- Phát huy vai trò, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam ở cấp Trung ương, phát triển mạng lưới tình nguyện viên trên phạm vi toàn quốc. Các Tỉnh, Thành đoàn phân công cán bộ tiếp nhận, điều phối các hoạt động tình nguyện, các đội, nhóm tình nguyện.

- Các cấp bộ Đoàn xác định nhu cầu, nội dung, công tác chuẩn bị, vận động nguồn lực, công tác phối hợp trong các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; khẳng định vai trò nòng cốt của Đoàn trong tổ chức các hoạt động tình nguyện.

- Hằng năm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách, quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện và các đội trưởng, chủ nhiệm các câu lạc bộ tình nguyện.
- Các cấp bộ Đoàn chủ động, tích cực kết nối, tăng cường nắm bắt thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cộng đồng hoạt động phù hợp với mục tiêu của phong trào thanh niên tình nguyện; đồng thời hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện xây dựng mô hình, định hướng nội dung hoạt động.

- Tổ chức, mở rộng các chương trình trao đổi thanh niên tình nguyện song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước. Duy trì hợp tác với các đối tác sẵn có, tìm kiếm các đối tác mới, tiềm năng, các tổ chức tình nguyện trên thế giới để tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực cho hoạt động tình nguyện tại Việt Nam.

- Nghiên cứu thống nhất hình thức ghi nhận thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện bao gồm: Giấy chứng nhận Thanh niên tình nguyện, huy hiệu Thanh niên tình nguyện.

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia hằng năm nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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PHẦN THỨ NHẤT

 KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TUỔI TRẺ SÁNG TẠO 
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017), các hoạt động về tuổi trẻ sáng tạo, điển hình là phong trào “Sáng tạo trẻ”, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xác định “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tóm tắt kết quả giai đoạn 2012 - 2017 và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng tạo giai đoạn 2017 – 2022.
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã phát động phong trào“Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN, nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của tuổi trẻ thi đua trong lao động, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nhằm tiếp thu khoa học và công nghệ hiện đại, làm chủ và vận hành máy móc, thiết bị tiên tiến; đồng thời tạo môi trường và điều kiện cho ĐVTN tham gia các hoạt động sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Trong suốt thời gian qua, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia và đã thu được những kết quả quan trọng.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo; mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến; mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, trong giai đoạn 2012- 2017, phong trào tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong cả nước triển khai thực hiện. Với tiềm năng trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, với phương thức thiết kế và tổ chức phù hợp, phong trào đã tạo động lực to lớn, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, khơi dậy nguồn khát vọng cống hiến và đam mê sáng tạo trong mỗi thanh niên. Với nội dung hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng triển khai cụ thể, sát với thực tiễn trong từng đối tượng thanh niên, kết quả cụ thể như sau:
1.1. Trong thanh niên công nhân

Xuất phát từ thực tiễn công việc và những yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị, thanh niên công nhân đã hăng hái đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, tích cực trong việc tham gia đảm nhận những khâu khó, việc mới của đơn vị; nghiên cứu sáng tạo mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó có nhiều sáng kiến, ý tưởng đã được lãnh đạo địa phương, đơn vị đánh giá cao, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao
.

Các cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để thống nhất tổ chức phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tiêu biểu như các phong trào: “Bốn nhất”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”… đều gắn sát với quá trình trực tiếp lao động sản xuất của đơn vị, nhằm phát huy phẩm chất sáng tạo của thanh niên, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình, hình thức hoạt động có hiệu quả như: các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thi sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý; các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ
,… đã tạo điều kiện để thanh niên công nhân nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và tay nghề, có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu, sử dụng các thiết bị công nghệ, máy móc hiện đại, đồng thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất của thanh niên. Đặc biệt, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng KHKT vào sản xuất được thanh niên công nhân tích cực tham gia. Nhiều bất hợp lý trong sản xuất dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao được thanh niên đưa ra các giải pháp khắc phục. Với sự đam mê sáng tạo, thanh niên công nhân đã tham gia nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp làm lợi cho đơn vị hàng trăm tỉ đồng; nhiều cải tiến máy móc thiết bị thay thế hàng nhập khẩu được thanh niên thực hiện thành công có giá thành rẻ hơn và tạo được công ăn việc làm cho đơn vị…

Đảm nhận công trình, phần việc có yếu tố KHKT là hoạt động nổi bật, có chiều sâu trong đối tượng thanh niên công nhân. Đây chính là môi trường thuận lợi để phát triển các loại hình hoạt động sáng tạo. Nhận thức được điều này, các cấp bộ đoàn đã có nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên công nhân trong việc tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo các sản phẩm mới, ứng dụng KHCN vào quá trình lao động sản xuất. Thông qua hoạt động trên, thanh niên công nhân đã được rèn luyện, cống hiến, phát huy được những phẩm chất, năng lực sáng tạo và khẳng định được vai trò xung kích trong vxây dựng, phát triển đơn vị
.

1.2. Trong thanh niên nông thôn

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức, phát động nhiều phong trào hành động, trong đó chú trọng tới các mô hình hoạt động phát huy được phẩm chất sáng tạo của thanh niên, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp cận các mô hình mới, kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,… 

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho thanh niên và nhân dân luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm. Các địa phương đã có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế như: Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức cho thanh niên trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, tham quan, học hỏi các mô hình tiêu biểu; hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức tin học, sử dụng internet cho thanh niên nông thôn. Các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã, thanh niên làm kinh tế giỏi) luôn gia tăng về cả quy mô và số lượng, với số vốn đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngày một tăng
; các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa dựa vào lợi thế của địa phương ngày càng nhiều; nhiều địa phương đã vận động thanh niên và nhân dân tham gia dồn điền, đổi thửa, hình thành các “Cánh đồng mẫu lớn”, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng; nhiều mô hình thanh niên liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn sản phẩm.

Hoạt động đảm nhận các công trình phần việc thanh niên là hoạt động được đông đảo ĐVTN trên địa bàn nông thôn tham gia, đặc biệt là những công trình phần việc mang yếu tố khoa học kỹ thuật. Các công trình tập trung chủ yếu vào xây dựng kết cầu hạ tầng nông thôn, như: làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đắp đê chống lũ, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện, trường lớp học… Thông qua hoạt động xây dựng công trình thanh niên đã khẳng định được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện việc mới, việc khó, đồng thời cũng đã làm lợi cho địa phương đơn vị hàng trăm tỷ đồng.

Làm giàu chính đáng đang là động lực của thanh niên nông thôn; với việc nắm bắt và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, nhiều thanh niên nông thôn đã thực hiện thành công ước mơ của mình. Đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả; nhiều trang trại mọc lên từ bãi bồi hoang hóa, từ đồi núi hoang vu, từ đồng đất khô cằn, chua mặn… nhưng đã cho thu nhập cao, ổn định và bền vững. Nhiều mô hình sản xuất mới áp dụng công nghệ cao đang được thanh niên nông thôn triển khai thực hiện, như: sản xuất rau sạch theo phương pháp thủy canh; ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động; sản xuất lương thực, rau màu, cây ăn trái bằng phương pháp hữu cơ; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học…

Cải tiến, phát minh công cụ sản xuất phù hợp với thực tế đồng đất quê hương nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động cũng đang được thanh niên nông thôn chú trọng. Đã có hàng loạt sáng chế, phát minh do thanh niên nông thôn thực hiện với giá thành rẻ và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất được bà con nông dân đón nhận. Nhiều cải tiến của thanh niên về mẫu mã sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống không những được thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài đón nhận và đánh giá cao...

1.3. Trong thanh niên công chức, viên chức

Đội ngũ thanh niên công chức, viên chức là nguồn nhân lực có trí tuệ với khả năng sáng tạo phong phú, có trình độ học vấn, tay nghề cao, năng động, sáng tạo; là lực lượng xung kích trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý, cải cách các thủ tục hành chính… đã có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đã mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo được niềm tin cho người dân, đặc biệt là doanh nghiệp. Nhiều phong trào, hoạt động, hội thi đã được phát động rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng tích cực của thanh niên công chức, viên chức
.

Phát huy phẩm chất sáng tạo của thanh niên công chức, viên chức gắn liền với các hoạt động tham gia cải cách hành chính được các cấp bộ đoàn quan tâm, triển khai có hiệu quả từ cấp tỉnh, thành đoàn đến các cơ sở
, cùng với cuộc vận động xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức trẻ giỏi  “Năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trong sạch, yêu nước” góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức, thái độ làm việc, xây dựng lớp cán bộ, công chức, viên chức hiện đại với những tố chất năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy.

1.4. Trong thanh niên lực lượng vũ trang

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tham gia một cách tích cực, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động thực tiễn của đơn vị; đồng thời phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Qua 05 năm (2012 - 2017) triển khai, lực lượng thanh niên quân đội đã có bước phát triển vượt bậc về số lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu, đầu mối đơn vị tham gia với đối tượng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực với chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao. Nhiều công trình, sáng kiến có ý nghĩa khoa học và hiệu quả ứng dụng cao, thiết thực góp phần nâng cao sức mạnh quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng dạy và học; tăng năng suất lao động làm lợi cho cơ quan, đơn vị mỗi năm hàng trăm tỷ đồng
. Các cấp bộ đoàn tại các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì và nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên trong lực lượng vũ trang, tiêu biểu như "Hội thao kỹ thuật sáng tạo"; "Trung tâm khoa học kỹ thuật trẻ"; 'Tuần lễ tuổi trẻ nghiên cứu khoa học"… trong khối các đơn vị Trung tâm, Viện nghiên cứu quân sự, Học viện, Nhà trường; "Tổ đội khoa học kỹ thuật trẻ"; "Hội thi bàn tay vàng, sản phẩm vàng"… trong khối các đơn vị, lao động sản xuất quốc phòng, "Hội thi, Hội thao mô hình học cụ huấn luyện"; "Hội thi sáng kiến trong huấn luyện,chiến đấu”… trong khối các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong thanh niên Công an, phong trào đã được cụ thể hoá và gắn các nội dung với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ” được chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống; với khẩu hiệu “Phát huy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ CAND vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ”, tuổi trẻ Công an nhiều ý tưởng, sáng kiến trong luyện tập và chiến đấu; triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, giải pháp góp phần năng cao hiệu quả giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch… Đặc biệt là việc sáng tạo làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại để phòng chống các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao đang là thế mạnh của tuổi trẻ trong lực lượng Công an nhân dân…
1.5. Trong thanh niên đô thị

Thanh niên đô thị với vai trò trong việc quản lý, xây dựng đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị đã phát huy được tố chất năng động, sáng tạo của mình; nỗ lực đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo, tích cực tham gia vào phong trào “Xây dựng văn minh đô thị” trên địa bàn của mỗi địa phương. Đồng thời, các cấp bộ đoàn cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, triển khai đồng bộ tới đoàn viên thanh niên tại các khu vực, địa bàn. Xây dựng các hình thức sinh hoạt, các mô hình như: Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Diễn đàn “Trách nhiệm của thanh niên trong việc làm đẹp cảnh quan đô thị”; Cuộc thi ảnh “Góc nhìn trẻ”,… Qua các cuộc thi, diễn đàn, thanh niên đô thị đã thể hiện được sự sáng tạo, phát huy được ý tưởng, sáng kiến và đề xuất được những giải pháp khả thi, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, trách nhiệm công dân đối với cộng đồng.

1.6. Trong học sinh, sinh viên
Các hoạt động sáng tạo trong thanh niên học sinh được thể hiện tập trung và sôi động thông qua cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động đang tiếp tục được triển khai sâu rộng với quy mô và chất lượng ngày càng cao, phù hợp với điều kiện, môi trường học tập của sinh viên.

Các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên góp phần trợ giúp học sinh sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập. Các hoạt động này được triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như: hoạt động vay vốn quỹ tín dụng đào tạo, thì tay nghề, thi thợ giỏi, giúp bạn vượt khó, các loại quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó... Cùng với các giải thưởng động viên, hỗ trợ có giá trị như: Giải thưởng Lý Tự Trọng, Học bổng Nguyễn Thái Bình, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Giải thưởng Loa Thành, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (Euréka)
,... đã góp phần cổ vũ động viên, khích lệ  và tạo khí thế thi đua sôi nổi cho học sinh sinh viên, đoàn viên say mê, sáng tạo trong học tập, công tác và nghiên cứu khoa học
.
Thông qua tổ chức các hội thi, cuộc thi như: Hội thi Tin học trẻ, Cuộc thi Olympic: Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toán học, tin học, cơ học vật lý,… Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học,... đã góp phần định hướng, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, phát huy tính năng động sáng tạo trong nắm bắt, làm chủ các công nghệ mới. Hoạt động tập sự nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Tổ chức Đoàn trong các nhà trường đã quan tâm động viên, cổ vũ và hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, động viên lực lượng giảng viên trẻ cùng tham gia nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Nội dung các đề tài thiết thực có tính khả thi, đã có hàng ngàn đề tài khoa học được nghiệm thu đạt chất lượng cao. Nhiều đề tài khoa học, nhiều học sinh, sinh viên đã đạt giải cao trong các cuộc thi khu vực và quốc tế.
2. Hoạt động tạo môi trường, thúc đẩy và hỗ trợ tuổi trẻ sáng tạo

2.1. Tạo môi trường, thúc đẩy hoạt động sáng tạo thông qua các hội thi, giải thưởng

Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các cuộc thi, hội thi, tiêu biểu như: Hội thi Tin học trẻ, Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ, Cuộc thi Nhà sáng tạoViệt Nam với Intel  Galieo, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng, Hội thi Tin học trẻ, Cuộc thi Olympic: Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toán học, tin học, cơ học vật lý,… Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học,... đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, hỗ trợ và động viên nhiều tài năng trẻ trong các lĩnh vực, đồng thời tạo ra môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo cho thanh thiếu nhi cả nước, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Hội thi Tin học trẻ với quy mô lớn nhất và truyền thống lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học dành cho thanh, thiếu nhi đã tạo ra một sân chơi thực sự hấp dẫn, trí tuệ, sáng tạo và đầy bổ ích
. Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ thiết thực trau dồi kỹ năng công nghệ thông tin, khả năng triển khai công việc và công tác tham mưu của cán bộ, công chức trẻ; trau dồi tính chuyên nghiệp, sáng tạo của công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước bằng ứng dụng công nghệ thông tin
.

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo đã tạo ra một sân chơi  khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong giảng dạy, góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao
. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tạo môi trường, thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học, nhà sáng chế, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong lứa tuổi học trò
.
Công tác phát hiện, tuyên dương, tôn vinh, hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động tuổi trẻ sáng tạo qua các giải thưởng, phần thưởng cũng luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn đang triển khai nhiều loại hình giải thưởng, trong đó đáng chú ý, như: Giải thưởng Sao Đỏ, nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp
; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, nhằm khuyến khích động viên, định hướng các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp để sẵn sàng hội nhập
; Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp, có hoài bão và khát vọng làm giàu
; Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác
; Giải thưởng Lương Định Của nhằm tôn vinh những nông dân trẻ tài năng, tôn vinh hình mẫu về phương thức sản xuất hiện đại và là tấm gương điển hình lao động xây dựng nông thôn mới
.

Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc được tổ chức hàng năm, nhằm khuyến khích, cổ vũ ĐVTN phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủKHCN, đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc. Festival Sáng tạo trẻ được triển khai đa dạng về nội dung và hình thức đã khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của thanh niên trong lao động, học tập, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành
.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và nhiều cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh việc phối hợp tổ chức trao các giải thưởng, phần thưởng, tuyên dương các học sinh giỏi, các thủ khoa xuất sắc, tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Tài năng trẻ,... Qua đó đã phát hiện, tôn vinh nhiều tài năng trẻ đam mê sáng tạo, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy khả năng sáng tạo trong các hoạt động của thanh thiếu nhi.

2.2. Tạo môi trường và thúc đẩy hoạt động sáng tạo thông qua các hoạt động hỗ trợ, tập hợp, kết nối

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động hỗ trợ, tập hợp, kết nối tài năng trẻ nói chung, các tài năng sáng tạo trẻ nói riêng tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Các cấp bộ đoàn đã chủ động tham mưu với các đơn vị quản lý tài năng trẻ để tạo điều kiện hỗ trợ, đầu tư cho các tài năng trẻ trên các lĩnh vực học tập, công tác phù hợp với chuyên môn.

Hoạt động hỗ trợ tài năng trẻ trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì thường xuyên. Các cấp bộ đoàn đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân để huy động nguồn lực cũng như các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa các đề án, ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế
. Đến nay, đã có 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập được các loại quỹ hoặc có kinh phí để hỗ trợ cho các tài năng trẻ nói chung và cho hoạt động sáng tạo nói riêng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống, các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ hợp tác, hợp tác xã như: CLB Khoa học kỹ thuật trẻ; Sinh viên nghiên cứu khoa học; Khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm trẻ; Hợp tác xã thanh niên, Ban Khoa khọc kỹ thuật trẻ,… đã thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức về KHCN, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất và đời sống
.

Đặc biệt, việc hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Nhiều tỉnh, thành đã kết hợp việc hỗ trợ xây dựng mô hình với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương và các chương trình khác, như: vay vốn giải quyết việc làm, giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, ... Một số mô hình được hỗ trợ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và hiện đang được phổ biến, nhân rộng
.

Hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Nhà văn hóa thanh niên, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp và nâng cao chất lượng hoạt động. Các chương trình liên hoan sáng tạo trẻ, các loại hình Câu lạc bộ “Vườn ươm sáng tạo trẻ”, “sáng tạo khởi nghiệp”, “Khoa học kỹ thuật trẻ”, “Thắp sáng ước mơ” 
 ,… đã tạo điều kiện cho thanh niên sáng tạo. Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II
 và liên hoan tài năng trẻ các cấp được tổ chức định kỳ đã góp phần thiết thực trong công tác tập hợp, kết nối đội ngũ tài năng trẻ trong và ngoài nước.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài năng trẻ Việt Nam (CSDL) tiếp tục được phát triển mở rộng với trên 4.000 hồ sơ được Đoàn, Hội, Đội cũng như các bộ, ngành phát hiện tôn vinh sẽ là cầu nối hữu hiệu giúp các tài năng trẻ kết nối, giao lưu, chia xẻ thông tin và ý tưởng sáng tạo. 

2.3. Tạo môi trường và thúc đẩy hoạt động sáng tạo qua các phòng trào thi đua 

Có thể nói các phong trào thi đua là sân chơi hiệu quả cho thanh thiếu nhi thể hiện tài năng sáng tạo, và thông qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những đóng góp tích cực cho địa phương, đơn vị. Mỗi đối tượng đều có phong trào riêng phù hợp điều kiện thực tế, 

Trong thanh niên trường học, với phong trào “Sinh viên 5 tốt”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, ... đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh tài năng, đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Trong thanh niên công nhân, với phong trào “CKT” (Chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm)”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” ...  được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đã xuất hiện nhiều bàn tay vàng, nhiều tấm gương lao động sáng tạo đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Trong thanh niên nông dân, với phong trào “Thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi”,  phong trào “Xây dựng nông thôn mới”...  đã tạo dựng nên nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiều chủ trang trại tài năng, có thu nhập cao và giải quyết được nhiều lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào "3 trách nhiệm”, cuộc vận động “Văn minh công sở”, “Đổi mới phong cách làm việc”,...  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã xung kích đi đầu trong việc cải cách hành chính. Thông qua đó, nhiều bạn đã trở thành những cán bộ, công chức trẻ giỏi.

Thanh niên lực lượng vũ trang với phong trào “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng” trong thanh niên quân đội; thi đua học tập và thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” trong thanh niên công an đã góp phần tạo môi trường để thanh niên lực lượng vũ trang rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Qua phong trào, nhiều sỹ quan, chiến sỹ trẻ đã trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, cũng như đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho mọi nhà.

Phong trào “Doanh nhân trẻ” đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân trẻ. Nhiều doanh nhân trẻ tài năng, với tư duy năng động, cách làm sáng tạo trong điều hành, phát triển doanh nghiệp; đã xuất hiện nhiều doanh nhân xuất sắc, có đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước. 

2.4. Tạo môi trường, thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn hỗ trợ thanh niên hình thành các ý tưởng khởi nghiệp. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo thực sự đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của đoàn viên thanh niên. Đã có nhiều ý tưởng độc đáo, sáng tạo và đã khởi nghiệp thành công. Trung ương Đoàn đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã thu nhận được hàng trăm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên, trong đó nhiều ý tưởng có tính khả thi cao đang được hoàn thiện thành dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Công tác tuyên truyền các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cũng được quan tâm đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trung ương Đoàn phối hợp với Đài Tuyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông về ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên hết sức ấn tượng trên sóng VTV1. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động sáng tạo đã được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực; phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng các thành tựu KHCN vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động sáng tạo đã góp phần giáo dục một lớp thanh niên dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí vươn lên, giàu lòng yêu nước, có ý thức tự lực, tự cường, có tinh thần dân tộc và trách nhiệm quốc gia.

Các hoạt động sáng tạo của ĐVTN đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; với nhiều công trình, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,… có giá trị đã góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị và làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động sáng tạo đã góp phần thay đổi nội dung và phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế

Một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện; một số nơi chưa triển khai tới cơ sở, hoặc triển khai nhưng không kiểm tra, đánh giá, theo dõi thường xuyên; một số hoạt động còn nặng về phong trào, hình thức.

Hoạt động sáng tạo thường tập trung vào các thành phố, thị xã, các đối tượng trí thức, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên,… Đối với địa bàn nông thôn, đối tượng thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động còn tự phát, phân tán, thiếu tập trung,… chưa thực sự tạo thành phong trào rộng rãi.
Một số đơn vị vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tạo, như: Tổ chức các cuộc thi, hội thi ; luyện tay nghề ; trao giải thưởng, phần thưởng, thành lập các Câu lạc bộ KHKT… song các hoạt động còn lẻ tẻ, theo thời cuộc, chưa thực sự hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới ĐVTN.  
2. Nguyên nhân

Công tác chỉ đạo của Đoàn về các hoạt động sáng tạo trẻ còn chung chung, dàn trải, chưa có nhiều giải pháp đi sâu vào từng đối tượng thanh niên, đặc biệt là đối tượng doanh nhân trẻ; các Ban đối tượng chưa triển khai cụ thể theo đối tượng được phụ trách. Việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục, điều chỉnh trong chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn chưa kịp thời.

Vai trò, năng lực và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở còn hạn chế, ít có khả năng đề xuất và sáng tạo trong chỉ đạo phong trào, các hoạt động sáng tạo trẻ.

Điều kiện cho tổ chức Đoàn và ĐVTN tổ chức và tham gia các hoạt động lao động sáng tạo, tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ tại cơ sở còn hạn chế, thiếu đồng bộ.

Hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động sáng tạo của Đoàn chưa có nhiều đổi mới; các mô hình, giải pháp nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích ĐVTN tham gia hoạt động sáng tạo chưa nhiều.

Sự quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tạo của thanh niên của cấp ủy Đáng và chính quyền ở một số nơi chưa thỏa đáng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong hoạt động này. 

3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai các hoạt động tuổi trẻ sáng tạo nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau:
Một là, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sáng tạo trong ĐVTN; cần lựa chọn khâu đột phá, mô hình phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng thanh niên.

Hai là, Các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo đề xuất tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia các hoạt động sáng tạo. 

Ba là, sâu sát trong công tác chỉ đạo, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động; đặc biệt là việc tạo điều kiện hỗ trợ các ý tưởng, giải pháp sáng tạo của thanh niên ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.
Bốn là, chú trọng công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình điển hình, các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo.

Năm là, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động sáng tạo trong thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế.

PHẦN THỨ HAI
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

 CÁC HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 – 2012

Những năm tới, cùng với việc đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng và thực chất; khoa học công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và có vai trò quan trọng, quyết định trong phát triển. Các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục và khoa học công nghệ ngày càng được đổi mới, tạo điều kiện cho thanh niên cơ hội học tập, nâng cao trình độ mọi mặt để làm chủ KHCN, cũng như phát huy tiềm năng,  sức sáng tạo để cống hiến và trưởng thành.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làn sóng của công nghệ ”số hóa”, công nghệ sinh học, công nghệ nano... đang là một xu thế lớn, mang đến cả thời cơ và thách thức có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội tác động lớn đến lối sống của thanh niên. Sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch về cơ cấu lao động trẻ, cơ cấu nghề nghiệp, xu hướng chuyển dịch lao động; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.... đang là những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

Để phong trào “Sáng tạo trẻ” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để đáp ứng tình hình mới.

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao hiệu quả các hoạt động sáng tạo trong ĐVTN, tạo môi trường để thanh niên sáng tạo, nắm bắt và làm chủ KHCN đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Thúc đẩy năng lực, niềm đam mêm sáng tạo của thanh niên trong tất cả các đối tượng, lĩnh vực và địa bàn. Tạo ra sự hấp dẫn, sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò của các hoạt động sáng tạo, phong trào sáng tạo trẻ trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, hiệu quả của các hoạt động sáng tạo của đối với sự phát triển của đất nước. Tăng cường công tác quảng bá, nêu bật ý nghĩa, giá trị kinh tế - xã hội của các hoạt động sáng tạo; những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới mẻ, những đề án, công trình sáng tạo có giá trị, hiệu quả của thanh niên. 

Tuyên truyền cỗ vũ động viên ĐVTN tham gia phong trào sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo, những tấm gương dám nghĩ, dám làm trong lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên chiếm lĩnh các đỉnh cao trong học tập và lao động sáng tạo.

Tuyên truyền cổ vũ đoàn viên, thanh niên (đặc biệt là đội ngũ Doanh nhân trẻ) đi đầu trong việc cải tiến, đổi mới công nghệ, nhằm tăng năng suất, tiết kiệm nguyên, vật liệu và bảo vệ môi trường; các gương điển hình, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả của đoàn viên, thanh niên.

Tuyên truyền về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (chính sách, pháp luật, công nghệ, sáng chế, sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh mới,…).

Tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và phong cách làm việc văn minh, hiệu quả cho ĐVTN.

2. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của phong trào sáng tạo trẻ

  
2.1. Đổi mới nội dung hoạt động của phong trào sáng tạo trẻ

Để khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, giai đoạn tới cần tập trung vào các nội dung sau:

- Động viên khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, phát minh sáng chế, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại tiên tiến.

- Đẩy mạnh các hoạt động học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Đảm nhận các công trình khoa học kỹ thuật, các công trình sáng tạo.

Các nội dung trên cụ thể hóa vào các đối tượng như sau:

a. Trong thanh niên công nhân:

- Đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng KHKT hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Đảm nhận các công trình, phần việc có tính chất khoa học kỹ thuật.

- Tổ chức các hình thức nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về khoa học, công nghệ và quản lý cho thanh niên.

b. Trong thanh niên nông thôn:

- Phát huy sáng kiến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực sinh học, bảo vệ tài nguyên và môi trường...

- Cải tiến, sáng chế máy móc, công cụ lao động phục vụ, hỗ trợ sản xuất. 

- Đề xuất các mô hình ứng dụng KHCN, sản xuất sản phẩm sạch, bền vững...

c. Trong thanh niên viên chức:

- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phương pháp làm việc khoa học và hiệu quả.

- Đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề trong từng lĩnh vực, ngành nghề đặc biệt như công nghệ thông tin, sinh học, môi trường, vật liệu mới, tự động hóa... để tìm ra những giải pháp, phát minh, sáng chế mới.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý của ngành, lĩnh vực. 

d. Trong thanh niên đô thị:

- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến trong tổ chức quản lý xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vỉa hè thông thoáng; các giải pháp  phòng chống các tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đề xuất các dự án, các hình thức kinh doanh mới, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên.

e. Trong thanh niên trường học:

- Tập trung phát huy sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dậy và học tập.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học thông qua mô hình “Vườn ươm tài năng trẻ khoa học và công nghệ”, “Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học”,… nhằm bồi dưỡng kiến thức khoa học và hình thành ý tưởng sáng tạo cho sinh viên. Tổ chức các Hội nghị nghiên cứu khoa học, các hội thi khoa học kỹ thuật chuyên ngành trong đối tượng sinh viên; đồng thời có các hình thức hỗ trợ, bảo trợ các đề tài, giải pháp xuất sắc của sinh viên và nghiên cứu viên trẻ.

- Nghiên cứu các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đặc biệt những đề tài, giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc tại cộng đồng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

g. Trong thanh niên lực lượng vũ trang:

- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng chế trong luyện tập và chiến đấu; đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu KHCN.

- Ứng dụng KHCN mới trong việc sản xuất, bảo quản, sử dụng, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị để góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại.

- Đề xuất các giải pháp phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy…, các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ”. 

h. Trong thanh niên doanh nhân:

- Ứng dụng KHCN hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Các giải pháp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái...

2.2. Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của phong trào sáng tạo trẻ

a. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao trình độ ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ cho thanh niên.

- Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng và chuyển giao KHCN cho thanh niên, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình sáng tạo ứng dụngKHCN, đầu tư phát triển các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công,… để hỗ trợ thanh niên tiếp cận KHCN, nhằm đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Khích lệ sự say mê nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong thanh thiếu nhi; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

- Nghiên cứu triển khai các mô hình hạ tầng về KHCN như: Vườn ươm tài năng KHCN; Công viên KHCN trẻ,… để thiết thực giúp cho tuổi trẻ có điều kiện và niềm đam mê đối với ước mơ khoa học; tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận kiến thức, tiến bộ kỹ thuật và đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn. 

b. Tạo sân chơi cho thanh niên phát huy năng lực sáng tạo đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát minh sáng chế.

- Tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên mang yếu tố khoa học kỹ thuật, các công trình hướng vào khâu khó, việc mới, công trình mang tính sáng tạo.

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng, phần thưởng sáng tạo, như: Robocon, Chinh phục Vũ môn, Tin học trẻ,  Sáng tạo cùng Intel galileo, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Start student Ideas”… các giải thưởng: Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Quả Cầu Vàng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, festival sáng tạo trẻ...

- Thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, kết nối giữa thanh niên (đặc biệt là sinh viên) với các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước để khuyến khích, gieo mầm cho thanh niên hình thành các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

c. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của thanh niên.

- Duy trì và phát triển mạnh các loại hình hoạt động hỗ trợ sáng tạo công nghệ; tiếp tục duy trì và phát triển các loại quỹ, như: “Bảo trợ tài năng trẻ”, “Khuyến học, khuyến tài”…, hình thành các trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm, kết nối các hình thức đỡ đầu của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ việc hoàn thiện ý tưởng, biến ý tưởng thành giải pháp và đưa vào ứng dụng, hoặc sản xuất thử nghiệm trong thực tế. 

- Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, giao lưu với các nhà khoa học…, đồng thời tăng cường việc phổ biến và trao đổi thông tin KHCN tới thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của KHCN và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

- Củng cố và phát triển các mô hình CLB sở thích, như: CLB Khởi nghiệp; Khoa học kỹ thuật trẻ; Khuyến nông, khuyến công; Tiến sỹ trẻ… để thanh niên giao lưu, học hỏi và trao đổi thông tin và những ý tưởng mới…

- Hỗ trợ các trường đại học thành lập các vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp, đưa các chương trình giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào hệ thống các trường đại học và cao đẳng.

- Bằng nhiều hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào sáng tạo, các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 
	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017

------------
Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra phương hướng trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là: “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ. Chú trọng giáo dục thanh thiếu nhi thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng…”
. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Đoàn được coi trọng. Các cấp bộ đoàn đã tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới. Nội dung, phương thức giáo dục liên tục được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn, được triển khai đồng bộ, đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục của Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Đoàn đã có sự phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống trên quan điểm “vừa xây, vừa chống”. Có thể khái quát một số kết quả như sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG NHIỆM KỲ 2012 - 2017

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Triển khai Nghị quyết Đại hội X, trong nhiệm kỳ qua, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về giáo dục thanh thiếu nhi nói chung, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống nói riêng, cụ thể như sau: Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”; Kết luận số 03 KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chương trình hành động số 21-CTr/TWĐTN-BTG ngày 10/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 
Đặc biệt, kể từ khi được triển khai, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp đối với công tác giáo dục của Đoàn, nhất là nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này, cũng như sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Đề án đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự quan tâm, đầu tư của các cấp ủy Đảng đến công tác giáo dục thanh thiếu niên. Đặc biệt, trên cơ sở ban hành Đề án giáo dục, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Trên cơ sở đó, Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện thực hiện Chỉ thị số 42 được triển khai tới các cấp bộ Đoàn.
Ngoài ra, trong từng nội dung công tác giáo dục thì tại mỗi thời điểm, Đoàn đều có các kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó chứa đựng nhiều tư tưởng, quan điểm cụ thể giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ qua được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức triển khai, tập trung bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn tăng cường nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên, kiên trì phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên. 

Về nội dung, các cấp bộ đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn liên quan đến công tác thanh niên, tập trung tuyên truyền, quán triệt một số Nghị quyết có tác động trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi như Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”… Các cấp bộ đoàn đã chú trọng, thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng khối đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” được xác định là trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục nói chung và giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ nói riêng.

Về phương thức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai với hình thức phong phú, sinh động, có nhiều sáng tạo như: học tập trung, học trực tuyến, xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm, sử dụng bộ các tờ gấp tuyên truyền trực quan và phổ biến rộng rãi các Nghị quyết trên website của Đoàn thanh niên các cấp, xây dựng bản đồ tư duy, tổ chức các hội thi, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn… Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được phổ biến đến cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên. Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị được duy trì triển khai, có một số đổi mới về nội dung và phương thức giảng dạy, như: tăng cường gắn lý luận với thực tiễn trong nội dung giáo trình, bài giảng; đưa tài liệu, nội dung giáo dục lý luận chính trị lên các trang thông tin điện tử của các cấp bộ đoàn; triển khai bộ công cụ mới trong giảng dạy, phổ biến 6 bài lý luận chính trị do Trung ương Đoàn xây dựng (gồm Đề cương bài giảng 6 bài lý luận chính trị; đĩa DVD 6 bài giảng mẫu, tài liệu Hỏi - Đáp) được triển khai giúp cho việc giảng dạy thuận tiện và hiệu quả cao hơn 
. Một số tỉnh đoàn phía Nam lồng ghép việc học tập 6 bài lý luận chính trị vào nội dung học cảm tình Đoàn. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn thường xuyên quan tâm cử cán bộ đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức dạy 6 bài học lý luận chính trị cho sinh viên, học viên các lớp trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị và cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên của Đoàn. Trong nhiệm kỳ Đại hội X, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức được 135.479 lớp với 9.582.035 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia học tập Nghị quyết, lý luận chính trị
.
Đối với hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có đổi mới, thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ đoàn. Cán bộ đoàn các cấp đã chú trọng hơn đến việc lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên vào các chương trình, hoạt động do Đoàn tổ chức; chủ động đổi mới, sáng tạo các hình thức, cách làm mới trong tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tiêu biểu thi trắc nghiệm, thi tự luận trên mạng internet, thi tuyên truyền, thi sân khấu hóa...thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia
. Đặc biệt, Trung ương Đoàn ban hành bộ công cụ học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bằng phim ngắn đã tạo hiệu ứng lan toả và thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước.
Điểm nổi bật là việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường” đã tiếp cận đến đông đảo sinh viên, thanh niên và tạo sức lan tỏa nhanh, mạnh trong khối sinh viên Việt Nam trong cả nước và nhân dân quan tâm theo dõi 
. Đã có 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai, vận động đoàn viên, sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, cao đẳng tham gia hội thi của hơn 500 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước và nhiều đội thi đến từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia bảng đội tuyển
. 
Triển khai hội thi cho thấy, phương pháp tiếp cận hội thi sáng tạo, đổi mới, hiện đại, đã phát huy tối đa những tiến bộ của công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và học thuật. Hội thi đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích đối với sinh viên. Tham gia hội thi, sinh viên không còn cảm thấy khô khan, được tiếp nhận kiến thức lý luận chính trị một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ và dễ hiểu nhất. Hội thi đã khơi dậy niềm yêu thích của sinh viên đối với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua hội thi đã giúp đoàn viên, sinh viên hiểu những nền tảng lý luận luôn còn nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước ta đang từng ngày đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn diện. 
Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thành các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các hình thức tổ chức phổ biến được triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua gồm: hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm thảo luận về lòng yêu nước, về lý tưởng sống của thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tổ chức các liên hoan, các chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân...
 Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư​ tư​ởng và định hướng dư​ luận xã hội trong thanh thiếu niên được quan tâm hơn trước. Đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giải thích chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên internet. Hoạt động của các tổ, đội, nhóm nắm bắt dư luận có chuyển biến tích cực đã góp phần giải quyết những phát sinh mới trong tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, nhất là trước những biến động của tình hình biển đảo và những vấn đề tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên. Trong đó chú trọng đổi mới phương pháp thực hiện thông qua các hình thức như: Hội nghị thông tin chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông hiện đại khác. Góp phần giải quyết có hiệu quả những phát sinh mới trong tư tưởng, tình cảm của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới, trước những chủ trương mới của Đảng, chính sách mới của Nhà nước tác động đến thanh thiếu niên…
 . Gần đây, sự cố môi trường biển miền Trung, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo và hành động kịp thời nhằm nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, từ đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng đối với thanh thiếu niên. Đồng thời, đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm vào thanh thiếu niên. 
Bên cạnh đó, Đoàn đã chủ động kết nối với các văn nghệ sỹ trẻ có uy tín, người nổi tiếng để tổ chức các hoạt động và định hướng giá trị thẩm mỹ, lối sống tích cực cho thanh thiếu niên. Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã đối thoại với thanh niên thường xuyên hơn. Chỉ tính riêng trong Tháng Thanh niên năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đã có 56 đoàn cấp tỉnh, 4.245 đoàn cấp huyện, 18.102 đoàn cơ sở tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, đối thoại với cấp ủy
.
Các cấp bộ đoàn đã chủ động tham mưu cơ chế, chính sách đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quan tâm, đầu tư thêm nguồn lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền cho công tác giáo dục của Đoàn. Trong đó, nổi bật là việc giao ngân sách hàng năm cho hoạt động giáo dục của Đoàn, phân bổ ngân sách từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phát triển thanh niên thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020 cho việc tổ chức các hoạt động của tổ chức Đoàn; tham mưu tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên
. 

Với mục tiêu phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn trong công tác nắm, phản ánh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thông tin giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đến thanh thiếu niên, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội của toàn đoàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong những sự kiện quan trọng đã phát huy hiệu quảgóp phần nâng cao nhận thức, tình cảm của thanh thiếu niên trước những vấn đề chính trị, thời sự của đất nước. Trung ương Đoàn đã tổ chức Liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ nhất, thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn gồm 191 đồng chí, xây dựng quy chế hoạt động, định kỳ hàng tuần cung cấp thông tin định hướng công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn phục vụ hoạt động của đội ngũ này. 


Với những kết quả đạt được như trên, có thể khẳng định chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X về 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn đã đạt được yêu cầu đề ra. Các cấp bộ Đoàn đã có những cách làm đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và học tập Nghị quyết cho đoàn viên, thanh niên như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên trực thuộc Đoàn cấp tỉnh; huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tại địa phương mở các lớp học tập trung cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở; tích cực đổi mới, đa dạng hóa hình thức học tập lý luận chính trị phù hợp với đặc thù từng khối, đối tượng đoàn viên, thanh niên. 

3. Công tác giáo dục truyền thống

Công tác giáo dục truyền thống tập trung khơi dậy và cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần tự hào, đoàn kết dân tộc cho thanh thiếu niên. Các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn được triển khai, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lý tưởng sâu sắc
. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc được tổ chức đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân tham gia, là điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tiếp tục được tổ chức, mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng, tiếp tục khẳng định là phương thức giáo dục hiệu quả. Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng được tổ chức từ cấp cơ sở, phát huy đúng vai trò trong định hướng, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên. Các hoạt động của Đoàn góp phần quan trọng trong giáo dục thanh thiếu niên, khẳng định tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, đoàn kết, tự hào dân tộc vẫn là dòng chảy chủ đạo trong tư tưởng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. 

Về nội dung giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, nổi bật nhất là các cấp bộ đoàn tập trung giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy và cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, hải đảo, chủ quyền Tổ quốc cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn giáo dục tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tự tin đảm nhận vai trò chủ nhân tương lai của đất nước; ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của quê hương, gia đình, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đấu tranh với các biểu hiện, hành vi đi ngược với truyền thống dân tộc. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai rộng khắp ở tất cả các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.
Về phương thức, các cấp bộ đoàn tiếp tục sử dụng các phương thức có tính “truyền thống” như: phát động đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn, triển khai đợt sinh hoạt chính trị truyền thống, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, danh nhân, tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt dưới cờ, đi tìm địa chỉ đỏ, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, mít tinh, lễ kỷ niệm...  

Trong phương thức giáo dục truyền thống có 4 điểm rất đáng chú ý là:

Một là, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc để khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Trong mấy nhiệm kỳ Đại hội Đoàn gần đây, giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội X là thời điểm các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng và tập trung nhất các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc trong mọi đối tượng thanh thiếu nhi, lĩnh vực, địa bàn. Cấp trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” lần thứ 5 năm 2013, lần thứ 6 năm 2014, lần thứ 7 năm 2015, lần thứ 8 năm 2016 và lần thứ 9 năm 2017; triển khai xây dựng cột cờ Tổ quốc tại 7 đảo tiền tiêu. Các Hội, đơn vị báo chí của Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, có sức lan tỏa tốt trong thanh thiếu nhi và xã hội. Các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. 

Hai là, giáo dục thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn. Các đợt sinh hoạt chính trị tiêu biểu như: đợt sinh hoạt chính trị “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam”; đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” dịp 19/5. Cùng với đó là các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn như kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đoàn, 60 năm Ngày thành lập Hội, 75 năm Ngày thành lập Đội… Các đợt sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống này đã tạo được dấu ấn trong xã hội nói chung, trong đoàn viên, thanh niên nói riêng, qua đó, góp phần tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đông đảo thanh, thiếu niên. Qua đó, góp phần tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đông đảo thanh, thiếu niên, giúp đông đảo đoàn viên thanh niên hun đúc quyết tâm kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh, noi gương cha anh trong học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc.
Ba là, tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) từ cấp cơ sở đến Liên hoan cấp toàn quốc. Các cấp bộ đoàn đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục văn hóa, thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc thành lập, phát triển và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng ở các địa phương, đơn vị. Tổ chức các đợt Liên hoan, các buổi biểu diễn của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng từ trung ương đến địa phương phục vụ thanh, thiếu niên và nhân dân, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh thiếu nhi và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi...Tuy là hình thức tuyên truyền không mới nhưng hiệu quả mang lại rất lớn vì nó phù hợp với hoạt động của Đoàn, có tính giáo dục truyền thống, lý tưởng, hiệu ứng tuyên truyền rất cao, tác động tới số đông thanh thiếu niên, vì vậy nó có sức sống trong thanh thiếu niên. Việc triển khai Liên hoan TCM tại các cấp bộ Đoàn là rất phù hợp, kịp thời. Cũng giống như hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đoàn, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã được củng cố, hoạt động trong phạm vi rộng và đang phát huy đúng vai trò trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên.

Bốn là, tiếp tục coi tuyên truyền trực quan là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, có tính phủ rộng, phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục của Đoàn. Nét mới trong thời gian gần đây là các cấp bộ đoàn đã đầu tư xây dựng bộ công cụ tuyên truyền thống nhất từ trung ương xuống cơ sở trong những sự kiến lớn của đất nước. Đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả, đã được các cấp bộ đoàn triển khai xây dựng từ nhiều năm nay thông qua hệ thống mẫu pa-nô, áp-phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động trực quan gắn với chủ đề công tác năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ hướng dẫn và các mẫu thiết kế của Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan phục vụ hoạt động giáo dục của Đoàn tại các địa phương, đơn vị, có nhiều đổi mới hình thức và nội dung thể hiện để gây sự chú ý, quan tâm của giới trẻ và xã hội, đồng thời bám sát những vấn đề thời sự được thanh thiếu niên quan tâm như bảo vệ chủ quyền biển đảo, hoạt động tình nguyện...
Như vậy, có thể thấy, phương thức giáo dục truyền thống về cơ bản có sự thay đổi nhiều so với một số nhiệm kỳ đại hội trước, có sự dịch chuyển về mức độ “trọng tâm”, cách thức tổ chức từng hoạt động cụ thể để tăng sức hấp dẫn, ý nghĩa giáo dục thanh thiếu nhi và sáng tạo các hình thức triển khai mới, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Các hoạt động được tổ chức theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị, cuộc thi, chương trình được nghiên cứu, thiết kế và triển khai có hiệu ứng, lan tỏa trong toàn hệ thống của Đoàn
. Các “Hành trình đến với bảo tàng, đến với địa danh lịch sử”, “Hành trình về nguồn”; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa do các cấp bộ đoàn tổ chức đã góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” quy mô toàn quốc với nội dung, cách làm sâu sắc đã có sức ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tình cảm, đời sống tinh thần của nhân dân và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhiều chương trình nghệ thuật, tuyên truyền ca khúc cách mạng với chất lượng chuyên môn và ý nghĩa giáo dục cao, được xã hội ghi nhận, thanh niên quan tâm, hưởng ứng
.
4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành những chủ trương lớn về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi như: Nghị quyết 02 về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; Kết luận 03 về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Điều đó được thể hiện trên mấy khía cạnh sau đây: 

Trước hết, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa các chủ đề, tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm, ban hành hướng dẫn chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên. Hướng dẫn xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Trung ương Đoàn định kỳ tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, tôn vinh tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác. Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức Đại hội, Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh; nhiều địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động này từ cơ sở với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, quy mô phù hợp, tiết kiệm, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ cả nước. Thông qua các kỳ tổ chức Đại hội, Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, đã tuyên dương 1.445 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc (qua 04 kỳ Đại hội), 23.507 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 30.003.222 lượt Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; hàng chục nghìn gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo vượt khó, làm giàu chính đáng, hiến đất làm đường, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc…
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, website, facebook, bản tin và các phương tiện truyền thông hiện đại; tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng điển hình, các giá trị hình mẫu thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực trên các báo trong và ngoài đoàn, kịp thời phản ánh nhiều hoạt động của các cấp Đoàn - Hội - Đội trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ đặc điểm của từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn ngày càng chú trọng tận dụng và phát huy lợi thế của mạng internet và mạng xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, có 65/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có facebook , thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên. 

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đa dạng các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi: hội thi, triển lãm hình ảnh, tọa đàm, diễn đàn... Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên các bản tin, tập san, tài liệu sinh hoạt chi Đoàn, website của đơn vị. Các cấp bộ Đoàn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp. Đặc biệt, trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 và hiện nay là Chỉ thị 05 đã xuất hiện những đơn vị có cách làm sáng tạo hoặc kiên trì những mô hình hoạt động hiệu quả
.

Như vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị đã được 100% Đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả và là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn, là trọng tâm trong chương trình toàn khóa, từng năm của các cấp bộ đoàn. Các hoạt động giáo dục đều hướng đến việc giáo dục thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Thứ hai, trên cơ sở giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai xây dựng thành hệ thống các chuẩn mực đạo đức, các giá trị hình mẫu đối với thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác. Đối với cán bộ đoàn có quy định cụ thể về lề lối, tác phong làm việc theo 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm. Một số địa phương đã xây dựng những giá trị hình mẫu của đơn vị mình như: thanh niên Hà Nội có “5 tiêu chí, 6 giá trị cốt lõi”, 8 tiêu chí xây dựng mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.... Các hoạt động tuyên dương, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được duy trì định kỳ ở các cấp. Hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã có nhiều chuyên mục, tuyến bài, đầu sách nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời mở các diễn đàn, chuyên mục giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, như diễn đàn “Lệch lạc thần tượng”, “Tội ác đến từ đâu”, “Đi theo hay dẫn đường”, chuyên mục “Những người sống quanh ta” của Báo Tiền phong; diễn đàn “Đâu là mẫu hình thanh niên thời đại mới” của Báo Thanh niên; diễn đàn “Hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới”, chuyên mục “Theo gương Bác” của Báo Tuổi trẻ... Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn triển khai dự án “Thanh niên chuẩn” với các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục thanh niên nhận thức và hành động theo những giá trị chuẩn mực, hướng đến tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. 

Thứ ba, các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với gia đình và nhà trường, các ngành thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức các diễn đàn, chương trình tư vấn tâm lý nhằm phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên: Câu lạc bộ “Nhịp sống trẻ”, mô hình “Xã 3 không”, mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”, mô hình “Góc thân thiện”, hội trại “Ước mơ xanh”... Các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên hoàn lương, thanh thiếu niên chậm tiến nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Các cấp bộ đoàn tổ chức các chương trình “Giáo dục pháp luật - trải nghiệm thực tế”; “Hành trình của niềm tin”; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”,“Sức sống trẻ”; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm cho thanh niên sau chấp hành xong án phạt tù... Chương trình “Khi tôi 18” đã được triển khai rộng khắp trong các trường trung học phổ thông toàn quốc, trở thành chương trình giáo dục đạo đức, lối sống hấp dẫn, thiết thực cho học sinh trung học phổ thông. 
Trong việc triển khai thực hiện Đề án về giáo dục bước đầu có tác động tích cực đến giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” xây dựng những tiêu chí, chuẩn mực, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thanh niên hướng đến. Việc nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thanh thiếu niên. Nội dung giáo dục tinh thần tình nguyện, ý thức vì cộng đồng được triển khai hiệu quả. 
Thứ tư, vai trò nêu gương, dẫn dắt của cán bộ đoàn được tăng cường thông qua triển khai Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. Sau hơn 4 năm triển khai, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”  đã đi sâu vào từng cấp bộ Đoàn, tác động tích cực tới nhận thức và hành động của nhiều cán bộ Đoàn. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục hướng dẫn triển khai, tổ chức quán triệt Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đến đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tại địa phương, đơn vị; tăng cường các hình thức tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị trên các tập san, website của Đoàn; thiết kế panô, bảng chữ phổ biến về “8 điều nên làm” và “8 điều không nên làm” của cán bộ Đoàn đặt tại trụ sở làm việc, những địa điểm cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân dễ theo dõi, dễ giám sát; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp về thực hiện lề lối, tác phong của cán bộ. Nhiều địa phương, đơn vị đã đưa các nội dung của Chỉ thị 01 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của Đoàn và sinh hoạt hàng tháng của các chi đoàn. Chỉ thị 01 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, hình thành tác phong, lề lối công tác chuẩn mực của cán bộ Đoàn. Trong đó, chuyển biến rõ nét là việc giảm dần tình trạng uống rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ trưa; việc chấp hành chế độ thời gian, giờ giấc, mặc áo xanh thanh niên vào những ngày quy định trong tuần hoặc khi đi cơ sở được thực hiện nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm với công việc được nâng lên.
Thứ năm, giáo dục đạo đức, lối sống thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên, đa dạng đối tượng và trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Trung ương Đoàn tiếp tục tổ chức bình xét, trao các giải thưởng dành cho các đối tượng thanh niên trong năm như: “Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, “Giải thưởng Lương Định Của” dành cho thanh niên nông thôn, “Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi” dành cho thanh niên công nhân, “Giải thưởng Lý Tự Trọng” dành cho cán bộ Đoàn, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt” dành cho sinh viên, “Giải thưởng Trần Văn Ơn” dành cho học sinh Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp… Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc duy trì tốt các hoạt động tuyên dương, trao quỹ tài năng trẻ, tuyên dương gương mặt trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Từ các hoạt động đó, hàng chục nghìn tấm gương cá nhân và tập thể thanh niên tiêu biểu được phát hiện, bình chọn, tuyên dương, tạo ra sự lan tỏa sâu rộng, có tác dụng giáo dục tích cực đối với thanh thiếu niên.

Thứ sáu, giáo dục đạo đức, lối sống thông qua công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, lệch chuẩn được quan tâm hơn. Trong nhiệm kỳ, có 8.369 đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ 56.297 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. 
5. Đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống

Giáo dục bằng phong trào hành động cách mạng được xác định là phương thức giáo dục trung tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và mang lại hiệu quả cao, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục của Đoàn, đã được các cấp bộ đoàn triển khai đồng loạt, thu được những kết quả to lớn. Phương thức tổ chức hoạt động, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện, tổ chức Đoàn, Hội đã tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao ý thức vì cộng đồng, tỷ lệ thanh niên được trải nghiệm thông qua hành động thực tiễn ngày càng nhiều, đây là trường học thực tiễn để giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng thanh niên
Các phong trào, hoạt động đã góp phần tích cực trong việc tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên ở từng khối đối tượng. Từ các nội dung của hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các phong trào, cuộc vận động do Đoàn, Hội, Đội phát động, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng, mở rộng diện hoạt động để đưa thanh thiếu niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. 

Việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện. Trung ương Đoàn và tất cả các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều đảm nhận, thực hiện được các công trình, phần việc thanh niên từ cơ sở, có giá trị kinh tế và ý nghĩa xã hội, là điểm nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn cả nước, có tính giáo dục cao với thanh thiếu niên. Một số phong trào như:“Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ba trách nhiệm”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh ba rèn luyện”.... được tổ chức ở hầu hết các cấp bộ Đoàn, theo các khối, đối tượng thanh niên. Nhiều hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế được tổ chức; chương trình “Tiếp sức mùa thi” và trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên được thực hiện thường xuyên từ cơ sở; các hoạt động giáo dục kỹ năng được triển khai rộng khắp, hướng đến ngày càng nhiều hơn các đối tượng thanh thiếu niên. 

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là các cấp bộ đoàn đã đa dạng hóa các phong trào, chương trình, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng khối đối tượng thanh thiếu nhi, phát huy tối đa sở trường 
. 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thông qua các hình thức tuyên truyền có 2 phương thức giáo dục tiêu biểu, một phương thức có tính truyền thống và đang ngày càng tự đổi mới để phát huy hơn nữa hiệu quả giáo dục - đó là mạng xã hội, phương thức đang ngày càng chứng tỏ sức mạnh, ảnh hưởng tới thanh thiếu nhi - đó là hệ thống báo chí.

Thứ nhất, giáo dục thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại khác. Các cấp bộ đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, để công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phù hợp hơn, đến gần hơn với thanh niên, tạo hiệu ứng rộng rãi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của tuổi trẻ và của cả xã hội 
. 
Đoàn đã triển khai xây dựng các sản phẩm tuyên truyền hiện đại đáp ứng được các yêu cầu trên mạng Internet. Các sản phẩm tuyên truyền trên mạng Internet muốn thu hút, hấp dẫn thanh niên thì phải đáp ứng được những yêu cầu đặc thù như hình ảnh đẹp, tranh minh họa sống động, video ca nhạc, clip ngắn gọn, hài hước nhưng sâu sắc... Thông qua các sản phẩm đó, Đoàn có thể truyền tải những nội dung của Nghị quyết, văn bản, phong trào hành động cách mạng... đến gần hơn với thanh niên. 

Hiện nay, các cấp bộ Đoàn rất chú trọng giải pháp tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, xác định đây là phương thức giáo dục mới, tiếp cận nhanh và rất hiệu quả đối với thanh thiếu niên. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tất cả các Ban, đơn vị khối phong trào Trung ương Đoàn và website doanthanhnien đều lập các trang cộng đồng trên một số mạng xã hội như facebook, youtube... để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, hoạt động Đoàn; Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đã xây dựng và phát hành một số sản phẩm tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội như các video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn... nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng, bước đầu được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận. Cán bộ Đoàn các cấp đã chú trọng hơn đến việc lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên vào các chương trình, hoạt động do Đoàn tổ chức; chủ động đổi mới, sáng tạo các hình thức, cách làm mới trong tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ 
.

Có thể khẳng định, mạng xã hội đang từng ngày, từng giờ len lỏi vào đời sống của Đoàn, làm thay đổi nhiều quan niệm và phương thức hoạt động của Đoàn, ngày càng trở thành công cụ hữu hiệu để Đoàn tập hợp thanh niên, định hướng, giáo dục thanh niên đến với những giá trị cao đẹp. Đây là một trong những điểm nổi bật trong đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn nửa đầu nhiệm kỳ qua.

Thứ hai, giáo dục thông qua hoạt động tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản. Trong những năm qua, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã chú trọng tuyên truyền, vận động thanh niên lan tỏa những hành động, nghĩa cử, giá trị tốt đẹp, những gương điển hình trong xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giới thiệu tinh hoa văn hóa thế giới; giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, lối sống, nếp nghĩ lệch lạc, không lành mạnh trong một bộ phận giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Các ấn phẩm báo chí, xuất bản của Đoàn không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu bạn đọc, chiếm được lòng tin của công chúng và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các vấn đề do hệ thống báo chí của Đoàn phát hiện luôn tạo hiệu ứng xã hội tích cực. 
Báo chí, xuất bản của Đoàn đã đặc biệt chú trọng đến việc phát hiện, tạo trào lưu nhằm tuyên truyền các gương tập thể và cá nhân tiêu biểu có tác dụng giáo dục sâu sắc thanh thiếu nhi. Những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, báo chí của Đoàn đã đăng tải, giới thiệu nhiều thông tin, tư liệu lịch sử quan trọng, có ý nghĩa về truyền thống hào hùng của dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những trang sử vẻ vang của Đảng, Đoàn, Hội, Đội; những câu chuyện về cuộc đời, chiến công của các anh hùng thanh thiếu niên... Nhiều chuyên mục, diễn đàn và cuộc thi tìm hiểu về giáo dục pháp luật, lối sống, nếp sống văn minh được được đông đảo bạn trẻ quan tâm và yêu thích
. 

Các cơ quan báo chí của Đoàn đã thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nội dung phong phú, hấp dẫn để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. Chú trọng phát hiện, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện và đấu tranh phê phán các trào lưu tiêu cực, những hiện tượng lệch chuẩn giá trị, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Thông tin bám sát những sự kiện được dư luận xã hội và thanh niên quan tâm; chủ động tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc; kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề xã hội nóng bỏng; có nhiều bài viết có tính phản biện xã hội về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước được dư luận xã hội đánh giá cao. Các báo duy trì tốt chuyên trang về công tác đoàn và giới trẻ. 

Các nhà xuất bản của Đoàn đã xuất bản các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, nhất là các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi; xây dựng bộ sách bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; các đầu sách ca ngợi người tốt, việc tốt; tái bản một số bộ sách có nội dung giáo dục lý tưởng, nhận thức chính trị cho thanh thiếu nhi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia đọc, viết tin, bài tuyên truyền phản ánh các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở, các vấn đề, trào lưu, xu thế mới trong giới trẻ; đồng thời, góp ý xây dựng hệ thống báo chí của Đoàn. Vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi thường xuyên đọc và theo dõi thông tin trên các báo điện tử, chuyên trang điện tử, website của Đoàn; sử dụng các trang mạng xã hội để chia sẻ thông tin hữu ích phục vụ học tập, công tác và giải trí. Coi việc tham gia viết tin, bài cho các báo của Đoàn là một trong các nội dung thi đua hằng năm của Đoàn
.
Nhiều đơn vị có hình thức phát hành báo chí, ấn phẩm cho bạn đọc trẻ vùng sâu, vùng xa, bộ đội nơi biên giới hải đảo; có đề án giảm giá phát hành cho vùng khó khăn, tổ chức in và phát hành ở nhiều điểm, nhiều vùng miền nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào nghèo, tạo điều kiện thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nhiều thông tin
. 

Hệ thống báo chí của Đoàn đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các số báo và hoạt động sau mặt báo; thông tin bám sát những sự kiện được dư luận xã hội và thanh niên quan tâm; chủ động tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc; kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề xã hội nóng bỏng; có nhiều bài viết có tính phản biện xã hội về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước được dư luận xã hội đánh giá cao. Các báo duy trì tốt chuyên trang về công tác Đoàn và giới trẻ, đồng thời tăng thời lượng, dung lượng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; mở các diễn đàn giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên
.

Các cơ quan báo chí đã vào cuộc sâu, rộng trong nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên nhằm định hướng những giá trị sống tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng. Nhiều chuyên mục, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về giáo dục pháp luật, lối sống, nếp sống văn minh được được đông đảo bạn trẻ quan tâm và yêu thích
. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã giao Nhà xuất bản Thanh niên, Nhà xuất bản Kim Đồng xây dựng những đầu sách viết về những tấm gương anh hùng, liệt sỹ, nhất là các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi; xây dựng bộ sách ca ngợi gương người tốt, việc tốt, bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. 

Các cấp bộ Đoàn đã tăng tính chủ động trong việc thiết lập chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương, đơn vị để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Hiện nay, 56/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ký kết được chương trình phối hợp hàng năm hoặc theo giai đoạn với các Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan truyền thông, báo chí khác. Hàng năm, có nhiều chương trình do Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn tổ chức được truyền hình trực tiếp, được đưa tin thời sự dầy dặn, nhiều chương trình được biên tập công phu, xây dựng theo chuyên đề, phát sóng nhiều lần. Đây chính là những giải pháp được vận dụng nhiều trong công tác tuyên truyền của Đoàn, tạo được hiệu quả giáo dục cao đối với đông đảo thanh thiếu niên.

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và việc thực hiện Đề án trong thời gian qua ở cấp Trung ương và một số cơ sở Đoàn còn một số hạn chế như sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đoàn vẫn còn nhiều hạn chế, mới chỉ tập trung vào nhóm cán bộ Đoàn các cấp, hiệu quả của công tác này mới chỉ dừng lại ở việc giáo dục cho đối tượng cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, chưa đến được với đông đảo đoàn viên, thanh niên; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị trong một số đối tượng thanh niên chưa thật sự phù hợp. 

Thông qua hoạt động sinh hoạt chi đoàn, việc triển khai nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng này gặp nhiều khó khăn do các cơ sở đoàn thiếu chuyên môn, thiếu trang thiết bị hỗ trợ trình chiếu và đối tượng phong phú nên hiệu quả tuyên truyền không cao. Tài liệu, giáo trình, công cụ tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị vẫn chung chung, không rõ ràng cho các khối đối tượng khác nhau. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị còn rất hạn chế, hiện nay đang dừng lại ở việc tổ chức một số lớp học, số lượng tham gia đông, chất lượng khóa học thấp. Công cụ giảng dạy, học tập, tuyên truyền về 6 bài lý luận chính trị còn khá khô khan, nặng về lý thuyết nên khó tiếp cận được với đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên khối công nhân, nông thôn.   
- Việc tổ chức các hoạt động giáo dục đối với thanh thiếu niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn ở một số cơ sở chưa sâu rộng. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên và tham gia xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh từ thực tiễn như các hiện tượng tiêu cực về đạo đức, lối sống trong giới trẻ đôi lúc còn bị động, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh niên và đấu tranh chống lại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên mạng Internet còn yếu. Việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng tuy diễn ra sôi nổi, đều khắp nhưng có những nơi cách thức tổ chức yếu, còn mang tính hình thức, thiếu tính hiệu quả nên nảy sinh những dư luận không tốt, gây tác dụng ngược đối với công tác giáo dục của Đoàn.

- Việc cụ thể hóa các tiêu chí về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới theo các khối, đối tượng thanh niên ở nhiều cơ sở Đoàn thực hiện còn chậm, chưa xác định được tiêu chí cụ thể để đánh giá hình mẫu thanh niên phù hợp với đặc thù tại địa phương, đơn vị mình. 

- Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên và tham gia xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh từ thực tiễn còn chưa kịp thời. Việc nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh niên và đấu tranh chống lại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên mạng Internet còn yếu. Một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, tuy nhiên nắm bắt thông tin trên mạng internet, trên các diễn đàn của thanh niên, trên các mạng xã hội; nắm bắt thông tin trong những khu vực tập trung đông thanh niên như trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ quan, doanh nghiệp...vẫn chưa kịp thời và bắt kịp được tư tưởng, nguyện vọng, phát hiện những vấn đề mới phát sinh của thanh thiếu niên.

- Hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả trong công tác giáo dục của Đoàn. Các cơ quan báo chí chưa khai thác đa dạng các nội dung, tuyến bài, sản phẩm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác giáo dục còn gặp một số vấn đề bất cập: Các cấp bộ đoàn thiếu kinh phí, nhân lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc này, việc tuyên truyền và đăng tải chủ yếu thông qua hệ thống website tỉnh đoàn nên việc lan toả, huy động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia rất hạn chế; việc nắm bắt các xu hướng của thanh niên trên mạng internet còn yếu; diễn biến tư tưởng của thanh niên hiện nay đang hình thành và phát triển ngày càng nhanh, có khi chỉ là vài giờ, vài phút sau khi sự kiện diễn ra, nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội. 
- Việc trang bị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu, thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được thường xuyên, đầy đủ. Việc ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại chưa phổ biến do điều kiện cơ sở vật chất của nhiều địa phương còn hạn chế, điều kiện tiếp cận của thanh thiếu niên còn nhiều khó khăn. Nhiều thiết chế văn hóa của Đoàn chưa thực hiện đầy đủ chức năng giáo dục thanh thiếu nhi.
2. Nguyên nhân của những hạn chế

2.1. Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức của một số cán bộ Đoàn về đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn chưa sâu sắc dẫn tới việc chưa đầu tư suy nghĩ và sáng tạo những mô hình mới, phù hợp với thanh thiếu niên và điều kiện của địa phương, cơ sở; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp bộ Đoàn nhất là cấp Trung ương và cấp tỉnh chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên. 

- Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ truyền đạt lý luận chính trị của Đoàn nhìn chung chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay. 
- Điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế, nguồn lực cho việc thực hiện Đề án ở các cấp bộ Đoàn còn hạn chế, cộng với sự thiếu đồng bộ trong việc kết hợp giữa tổ chức Đoàn, gia đình, nhà trường, xã hội đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên.
2.2. Nguyên nhân khách quan
- Cấp ủy và lãnh đạo ở một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. 
- Nhiều sự việc vừa qua liên quan đến tính nêu gương, gương mẫu của các cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp cũng làm ảnh hưởng đến niềm tin, lý tưởng của thanh thiếu niên hiện nay.

- Điều kiện về kinh phí, nguồn lực, cơ chế, chính sách các cấp ủy, chính quyền dành cho việc tổ chức hoạt động của các cấp bộ Đoàn nói chung cũng như tập trung riêng cho mảng tuyên truyền giáo dục của Đoàn còn rất khó khăn.

- Tác động ngày càng nhiều từ mặt trái nền kinh tế thị trường làm nảy sinh, gia tăng những vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh thiến niên.

- Các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là internet đang phát triển  nhanh, cùng với những yếu tố tích cực, tiện ích đem lại thì chúng cũng tạo ra nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của lớp trẻ, đến công tác giáo dục thanh thiếu niên. 

- Trong các ấn phẩm báo chí xuất bản, cơ cấu nội dung, mảng tuyên truyền chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên còn mỏng, có phần thiếu sức hấp dẫn thanh thiếu niên; thậm chí vẫn xuất hiện những tin, bài có nội dung cổ súy cho lối sống hưởng thụ vật chất. Một số cơ quan thông tin đại chúng khai thác quá nhiều, quá sâu những thông tin tiêu cực, giật gân, câu khách, thiếu tính nhân văn.

- Trong nhiều trường học, việc dạy và học các môn đạo đức, giáo dục công dân, lý luận chính trị chưa được coi trọng đúng mức, một số giáo viên, học sinh, sinh viên, thậm chí cả phụ huynh học sinh coi đây là môn phụ, không cần thiết nên việc dạy và học chưa tạo được hứng thú cho người học, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

- Một số gia đình, cha mẹ còn thiếu kiến thức, phương pháp giáo dục chưa quan tâm chăm sóc, quản lý con em; các hiện tượng bạo lực, bạo hành trong gia đình, vợ chồng ly hôn... đã tác động mạnh, trực tiếp đến tâm lý và phát triển nhân cách của thanh thiếu niên.

- Các thế lực thù địch liên tục thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá nhằm xuyên tạc quá khứ, bôi đen lịch sử, nói xấu chế độ, làm thanh thiếu niên mất định hướng, hoang mang, mơ hồ, hoài nghi về chế độ.
- Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống chưa thường xuyên, chưa sâu sát. Chưa có giải pháp đánh giá mức độ tác động của các hoạt động giáo dục của Đoàn đối với thanh thiếu niên. Nhận thức của một số cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn về việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên hiện nay còn chưa đầy đủ nên thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo, thiếu đầu tư cho công tác này. 

3. Một số bài học kinh nghiệm

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên cần bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Kiên trì các hình thức triển khai công tác giáo dục có hiệu quả cao, trong đó xác định giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng, thông qua hệ thống báo chí và mạng xã hội là những phương thức triển khai nổi bật, hiệu quả, tiếp tục duy trì triển khai đạt hiệu quả cao hơn.

- Để triển khai thành công công tác này thì việc các cấp bộ Đoàn chủ động sáng tạo các hình thức giáo dục mới, sinh động, hấp dẫn; theo sát thực tiễn cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng cụ thể...là những bài học trong quá trình triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Trong thời đại công nghệ số, giới trẻ tiếp cận hàng ngày với những dịch vụ giải trí hiện đại, vì vậy công tác giáo dục của Đoàn muốn gần hơn với thanh thiếu niên thì phải tạo được “cảm hứng” thích tham gia, muốn thi đua, được thể hiện cho thanh thiếu niên.

Phần thứ hai

GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH THIẾU NHI TRONG THỜI GIAN TỚI

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH

1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế

Trong thời gian tới, theo dự báo, tình hình thế giới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và có nhiều biến động khó lường. Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt. Khủng bố quốc tế, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang có chiều hướng gia tăng. 

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn nghiêm trọng. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Tình hình thế giới và trong nước sẽ tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn. 

Với tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng số, cơ hội kết nối của thanh niên ngày càng tăng. Giao tiếp qua mạng internet chiếm ngày càng lớn thời gian và không gian của giới trẻ. Học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, vui chơi, giải trí tiếp tục là những nhu cầu cơ bản và mối quan tâm hàng đầu của thanh niên bên cạnh nhu cầu nâng cao kỹ năng, năng lực hội nhập, mong muốn khẳng định bản thân. Những tác động đa diện, đa chiều từ đời sống xã hội làm cho tình hình thanh niên tiếp tục có sự đan xen giữa mặt tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo, quyết định chiều hướng phát triển của tình hình thanh niên trong những năm sắp tới.   

Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Chính phủ ban hành Quyết định số 1501-QĐ/TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”… sẽ tiếp tục có những tác động trực tiếp, toàn diện tới đoàn viên, thanh niên. Luật Thanh niên 2005 sẽ được sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Những điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. 

Như Chỉ thị số 42-CT/TW đã nhận định: “Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, “Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”. Chính vì vậy, trong thời gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cần được tiếp tục được các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị quan tâm đầu tư nâng cao hiệu quả. Trong đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng. 

1.2. Khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống của Đoàn

1.2.1. Những khó khăn, thách thức

Thứ nhất, sự suy thoái môi trường xã hội: môi trường xã hội có ảnh hưởng quan trọng trong sự hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi. Có thể thấy, trong những năm gần đây, bên cạnh những thành tựu đạt được, môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội có sự xuống cấp đáng báo động. Những hành vi lừa đảo, chộp giật trong kinh doanh; những bộ phim, ảnh, sách truyện không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; hiện tượng các phương tiện truyền thông đua nhau giật tít, câu bạn đọc, đưa lên báo đài những hành vi phản cảm; sự xuống cấp về mặt đạo đức của  một số bậc cha mẹ, giáo viên, của một bộ phận cán bộ, đảng viên - những người có vai trò quan trọng trong sự hình thành những hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ  - có ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành lý tưởng cách mạng, đến đạo đức, lối sống của họ. Thanh thiếu nhi vẫn là lứa tuổi cần có những hình mẫu lý tưởng để họ noi theo; do vậy, thật khó có thể làm tốt công việc giảng dạy lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống khi hàng ngày, hàng giờ họ phải chứng kiến sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống  của những người xung quanh họ.

Thứ hai, tình trạng thiếu việc làm, thiếu sân chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi: Thanh thiếu nhi là lứa tuổi trẻ, có sự năng động, và ưa hoạt động nhất định. Lưa tuổi này cần có nhiều sân chơi giải trí cho họ. Đó có thể là các hoạt động thể chất, cũng có thể là các hoạt động trí tuệ. Đây là điều không thể thiếu được đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, do điều kiện kinh tế chưa phát triển, do cách nhìn nhận vấn đề phát triển con người, thanh thiếu nhi có rất ít nơi để có thể vui chơi giải trí, giải tỏa những “năng lượng thừa” trong họ. Chính vì có ít sân chơi phù hợp với lứa tuổi mà không ít bạn trẻ lao vào những trò chơi nguy hiểm, như đua xe trái phép, đi vũ trường khi chưa đến tuổi, hoặc tìm cảm giác lạ với các chất gây nghiện. 

Thứ ba, tác động của âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, tình hình chính trị thế giới: về lâu dài, nhân loại vẫn đang trên hành trình phát triển, tìm kiếm những con đường giúp cho cuộc sống của mỗi người ngày càng hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch được dịp ra sức chống phá nhà nước Việt Nam, trong khi đó, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều điều chưa được lý giải kịp thời. Những điều đó làm hoang mang, dao động một bộ phận các bạn trẻ và qua đó, họ sẽ có những hoài nghi về lý tưởng cách mạng, về chủ nghĩa xã hội. Đây là một khó khăn không nhỏ trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi hiện nay.

Thứ tư, về tâm lý, lứa tuổi: lứa tuổi thanh thiếu nhi vẫn còn là lứa tuổi chưa có trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Thanh thiếu niên là những người trẻ tuổi, dồi dào về thể chất, vốn rất nhạy cảm, ưa thích tìm tòi khám phá và tiếp cận cái mới, mong muốn khẳng định bản thân, tuy nhiên ở họ lại rất thiếu kinh nghiệm sống, hoạt động thực tiễn, kỹ năng xã hội. Do đó, nếu thanh thiếu niên không trang bị được những kiến thức, kỹ năng để có khả năng đề kháng trước những cám dỗ tầm thường thì họ rất dễ bị, lôi kéo, sa ngã, chi phối bởi các lực lượng xấu, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 

Thứ năm, tác động mặt trái của toàn cầu hóa: sự phát triển của kinh tế thị trường, đặc biệt là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngoài những mặt tích cực mà nó tạo ra thì song hành với đó là những vấn đề tiêu cực nảy sinh. Khi xã hội phát triển, hội nhập thì vấn đề thông tin khó ngăn chặn, gần đây xuất hiện xu hướng tiếp nhận không chọn lọc các hình thức biểu hiện văn hóa nước ngoài, nhân danh đổi mới tung ra các chương trình thời trang, văn nghệ phản nghệ thuật. Việc người dân sử dụng internet, tiếp cận các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại không chỉ có ở các thành phố lớn, khu đô thị mà đã ngày càng phổ biến cả ở những miền quê, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thanh niên từ việc sử dụng internet làm công cụ học tập, giải trí sẽ có nguy cơ dẫn đến nghiện chơi game online, chát, truy cập trang web đen...

Môi trường mạng xã hội luôn ẩn chứa nhiều giá trị ảo, việc gia nhập mạng xã hội đại đa số đều được thực hiện một cách tự phát, thiếu định hướng. Nếu bỏ trống hoặc định hướng không tốt sẽ khiến thanh niên quá sa đà, chạy theo giá trị ảo mà xa rời cuộc sống thực tiễn, “lệch chuẩn” trong văn hóa ứng xử, thậm chí bị lôi kéo và chuyển hóa về nhận thức chính trị theo hướng tiêu cực. Đây cũng chính là những thách thức đặt ra cho những người quản lý, cả hệ thống chính trị và đặc biệt là những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh niên trong thời đại số.

Như vậy, chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng biến đổi. Những biến đổi về kinh tế - xã hội mang đến những thời cơ đi kèm với rất nhiều thách thức cho công tác giáo dục thế hệ trẻ. Nhận định chính xác những thách thức để giải quyết và chuyển hóa nó thành những điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngoài vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, cần có sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2.2. Những yêu cầu mới hiện nay

Công tác giáo dục của Đoàn đặt trong thời kỳ khoa học, công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành trào lưu phổ biến. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, internet trở thành một phương tiện truyền thông quan trọng và có tốc độ phát triển nhanh chóng, đặc biệt đối với thanh niên. Những số liệu thống kê chỉ ra rằng đông đảo thanh niên Việt Nam sử dụng Facebook và những mạng xã hội khác như Youtube, Zingme, Google Plus, Go.vn, YuMe... Có thể nói, mạng xã hội chính là một trong những kênh thông tin có ảnh hưởng lớn nhất đến thanh niên Việt Nam. Với tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng số hóa, cơ hội kết nối của thanh niên ngày càng được tăng cường. Do đó có thể khẳng định, giao tiếp qua mạng Internet chi phối ngày càng lớn thời gian và không gian của thanh thiếu niên.
Để làm tốt công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới, Đoàn thanh niên các cấp đã xác định một con đường hiệu quả trong việc tiếp cận, truyền tải thông tin tới thanh niên. Không chỉ thông qua các phong trào hành động cách mạng, điển hình tiên tiến; khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh niên gắn với tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội; tuyên truyền qua hệ thống báo chí, xuất bản; mà còn phải dành sự quan tâm đặc biệt, phát huy ưu thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, đa phương tiện, sử dụng có hiệu quả các hình thức, công cụ giáo dục mới như Internet, mạng xã hội...

Trước tình hình di biến động trong thanh niên, điều kiện thực tiễn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất…; mô hình tổ chức của Đoàn có nhiều thay đổi. Hiện nay, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn không có chính quyền cùng cấp (mô hình Đoàn khối), thậm chí có những nơi có tổ chức Đảng nhưng không có tổ chức Đoàn, có một tổ chức Đoàn chịu sự lãnh đạo của nhiều cấp ủy đảng (ví dụ mô hình chi đoàn liên thôn, liên khu dân cư…); ngược lại, trên địa bàn dân cư, tình trạng “trắng chi đoàn” hoặc “trắng đoàn viên” đã trở lại. Thực trạng này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Đoàn phù hợp, nghiên cứu bố trí lại đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tại các địa bàn, ưu tiên cho các khu vực có đông đoàn viên, thanh niên.

Trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên với cấp ủy cùng cấp, nhiều nội dung còn chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, dẫn đến khó khăn cho cấp bộ đoàn trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong công tác bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đoàn, việc vận dụng Quy chế cán bộ đoàn trong tổ chức thực hiện nhiều nơi còn khác nhau. Có địa phương, đơn vị trước khi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đoàn, cấp ủy cùng cấp có văn bản xin ý kiến Đoàn cấp trên; có nơi là Ban Tổ chức cấp ủy; có nơi cấp ủy không hiệp y với Đoàn cấp trên mà chỉ thông báo sau khi đã có quyết định. Trong đánh giá kết quả hoạt động, nhiều cấp ủy không xin ý kiến Đoàn cấp trên về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của cấp bộ đoàn cùng cấp mà chủ động đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, dẫn đến chưa thống nhất trong xếp loại thi đua, đánh giá tổ chức Đoàn. Thực trạng trên đặt ra yêu cầu trong thời gian tới, cần có hướng dẫn thống nhất về cách thức, quy trình, phương pháp phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bối cảnh đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

2.1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn 

Về nội dung, đa dạng hóa nội dung giáo dục của Đoàn phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của các đối tượng thanh thiếu nhi. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở Chi đoàn và Đoàn cơ sở. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị, chuyển hóa các vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội và thanh thiếu nhi thành những nội dung giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi để nội dung giáo dục giàu tính thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, sinh động, thiết thực và thuyết phục. 

Về phương thức, coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, xem giáo dục bằng phong trào hành động cách mạng là biện pháp trung tâm trong công tác giáo dục của Đoàn. Đa dạng hóa các phong trào, chương trình, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục vào hoạt động phong trào rõ nét hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp với tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. 

Trong thời gian tới, để công tác giáo dục của Đoàn được phát huy, đi vào chiều sâu, tận dụng được các tiện ích trên các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội một cách có hiệu quả, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng một số giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, cụ thể như sau:

Một là, tổ chức thành đợt tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; hướng dẫn nội dung học 6 bài học lý luận chính trị theo hướng phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu biên soạn 6 bài học lý luận chính trị thành một số chuyên đề đơn giản, ngắn gọn dành cho Đoàn viên. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức và mở rộng đối tượng tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp và Hội thi cấp toàn quốc, nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu trên mạng internet.

 Hai là, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền; chủ động xây dựng, điều hành các blog, trang mạng xã hội, trang web để tuyên truyền, giới thiệu vềcác thành tựu nổi bật của Đoàn, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, của Đoàn cho thanh thiếu nhi. Thường xuyên phối hợp, kêu gọi các người có úy tín trong xã hội, những người nổi tiếng, có sự ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, qua đó góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục cho thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, lối sống...Mở rộng và giữ mối liên hệ mật thiết với khối đối tượng là du học sinh Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Ba là, phối hợp với các đơn vị xây dựng bộ công cụ đo việc sử dụng mạng xã hội trong thanh niên, từ đó có giải pháp định hướng phù hợp; sản xuất sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh (cụ thể như App Store trên điện thoại di động để người dùng có thể tải về) có nội dung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Đồng thời, Trung ương Đoàn chủ động thiết kế bộ công cụ tuyên truyền trực quan, bộ nhân diện…vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội để đăng tải trên mạng xã hội, nhất là trang facebook của cá nhân, tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Bốn là, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi. Phối hợp với các doanh nghiệp tham gia sản xuất các trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến có nội dung giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Định kỳ tổ chức các cuộc thi trò chơi giáo dục trực tuyến trên toàn quốc nhằm tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu nhi tham gia, góp phần ngăn chặn tệ nạn nghiện game online không lành mạnh trong một bộ phận thanh thiếu nhi hiện nay.
Năm là, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp, đối tượng thanh niên, nhất là tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của thanh niên thông qua mạng xã hội. Cán  bộ Đoàn, Hội phải thực sự là người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh niên, hiểu được thanh niên đang cần được giúp đỡ gì, đồng thời tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa thanh niên với Đảng nhằm đề đạt với Đảng, Nhà nước những vấn đề mới trong công tác thanh niên, về những nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên để Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng của thanh thiếu niên như học tập, việc làm, khởi nghiệp, thu nhập, vui chơi, giải trí để cống hiến, trưởng thành. 

Sáu là, bên cạnh lực lượng cán bộ Đoàn, Hội, các cấp bộ Đoàn, Hội phải xây dựng được lực lượng cốt cán chính trị (trong đó có lực lực cốt cán trên mạng xã hội) cơ sở vững về chính trị, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình xã hội, hoạt động hiệu quả, góp phần phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với thanh niên. Tập trung xây dựng lực lượng cốt cán chính trị trong thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên, sinh viên và các địa bàn Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

 Bảy là, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, tăng cường các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các báo, tạp chí của Đoàn. Nâng cao năng lực tuyên tuyền, giáo dục thanh thiếu nhi của các trang thông tin điện tử (hoặc báo điện tử) của các đơn vị báo chí của Đoàn. Chuyển đổi mô hình theo hướng Tòa soạn điện tử, tiến tới lấy báo điện tử và kênh thông tin ứng dụng công nghệ mới làm trụ cột. Đầu tư nâng cao chất lượng tuyên truyền của các trang thông tin điện tử, bản tin thanh niên của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động xã hội của các báo, chú trọng đến việc tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực để giáo dục thế hệ trẻ. 
2.2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các cấp bộ đoàn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, là việc làm thường xuyên, liên tục của Đoàn và thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Trong đó, việc tổ chức thực hiện phải thể hiện rõ trách nhiệm của từng cấp bộ đoàn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Việc triển khai kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trực tiếp là đồng chí Bí thư thứ nhất chỉ đạo; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc do Ban Thường vụ, trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội tạo sự chỉ đạo đồng bộ trong việc việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Các giải pháp thực hiện Chỉ thị cần được triển khai sớm, đồng bộ, thường xuyên được đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

Chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; trong đó, chú trọng phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những người nổi tiếng, người của công chúng đối với đoàn viên, thanh niên. Kết hợp tuyên truyền gương điển hình thanh thiếu niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội, các ngày lễ lớn. Xây dựng các bài viết giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện truyền thông.

Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về thực hiện Cuộc vận động xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính  trị. Xác định các tiêu chí sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện từ đầu năm, cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Ban chấp hành Đoàn các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ đánh giá giúp cán bộ Đoàn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động, có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, vi phạm các quy định về những điều cán bộ Đoàn không nên làm.
2.3. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu và trưởng thành

Tổ chức đồng loạt các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia với các chương trình tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động trẻ”, “Tiếp sức người bệnh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Thông qua các hoạt động, tình nguyện ngày càng trở thành nét đẹp, một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ, được xã hội thừa nhận.
Tiếp tục tổ chức các phong trào trong từng đối tượng thanh thiếu nhi nhằm tạo môi trường tốt cho thanh thiếu nhi phấn đấu và trưởng thành. Đó là phong trào“Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” tập trung trước hết trong thanh niên nông thôn; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị; “4 nhất” trong thanh niên công nhân; “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” trong học sinh, sinh viên; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” trong thiếu niên, nhi đồng; “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong thanh niên quân đội; “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên công an.

Bên cạnh đó, Đoàn tiếp tục phát triển một số hoạt động, phong trào lớn nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện trong thanh niên như: phát triển phong trào thanh niên tình nguyện cả về chất lượng và quy mô, đa dạng hóa các loại hình tình nguyện, kết nối, hỗ trợ và định hướng các đội hình tình nguyện tự phát trong thanh niên; thông qua hoạt động tình nguyện, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như bảo đảm an sinh xã hội, tham gia phát triển y tế, giáo dục ở tuyến cơ sở…
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2012 – 2017

------------------

Trong một xã hội đang xây dựng Nhà nước pháp quyền như ở nước ta hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vị trí, vai trò quan trọng, gắn liền với quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Muốn pháp luật đi vào đời sống, ngoài yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và phù hợp của hệ thống quy phạm pháp luật, thì việc giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên trong xã hội là rất cần thiết, góp phần làm cho cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật thêm hoàn thiện và đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL, coi đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta. 

Theo số liệu Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam công bố năm 2015, thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) có 25.078.764 người, chiếm 27,7% dân số cả nước. Cũng theo Báo cáo này, nước ta đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử khi nhóm dân số từ 10-24 tuổi chiếm gần 40% tổng dân số và dự kiến thời kỳ này sẽ kéo dài cho đến năm 2040, đây sẽ là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh từ lực lượng này cũng cần nghiêm túc nhìn nhận và giải quyết, trong số đó có vấn đề thanh thiếu niên với pháp luật. Để quản lý tốt xã hội bằng pháp luật, nhất thiết phải nâng cao ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ, giúp họ trở thành những công dân hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật trong hiện tại cũng như tương lai.

Tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 25-NQ/TƯ ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam “có ý thức chấp hành pháp luật”, trở thành “những công dân tốt của đất nước”. Luật Thanh niên năm 2005 đã quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên liên quan đến hoạt động PBGDPL, theo đó thanh niên phải “Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và “Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước” (Điều 16, Luật Thanh niên). Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ đề ra giải pháp “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên”. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012) quy định tại Khoản 4 Điều 3 “Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học”; đồng thời Luật đã dành một mục ở Chương 2 để quy định về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, nơi mà ở đó, đối tượng người học gần như tuyệt đại đa số là thanh thiếu niên.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu trong việc bồi dưỡng, phát triển thanh, thiếu nhi Việt Nam; đồng thời xác định công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, phát huy các điều kiện nguồn lực, vai trò đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2017 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện

- Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg, ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2011 – 2015”, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo triển khai Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL) cho thanh thiếu niên trong toàn Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đưa các nội dung của Đề án vào Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 30/12/2011. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên
; triển khai có hiệu quả các nghị quyết liên tịch với các ngành nhằm tăng cường cơ chế phối hợp trong phổ biến giáo dục pháp luật
; ký kết các chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Ủy ban ATGTQG, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ NN&PT Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Quân chủng Hải Quân, Bộ tư lệnh Biên Phòng, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, Tổng công ty công trình giao thông 4… 

- Công tác triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (2012), về cơ bản nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên được nâng cao rõ rệt; các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh thiếu niên trong việc tìm hiểu pháp luật; đặc biệt là vai trò, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn, Hội trong công tác PBGDPL
.  Đặc biệt, khi nhận được Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương ban hành ngày 04/11/2014, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai tổ chức và hưởng ứng cuộc thi tại cấp tỉnh, thành, kết hợp tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) với nhiều quy mô, cấp độ, gắn liền với phong trào hành động của tuổi trẻ, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức thiết của thanh thiếu nhi và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
.  

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo xây dựng “Đề án phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015-2017”. Đề án được xây dựng với mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản và từng bước đẩy lùi ma tuý trong một bộ phận thanh thiếu niên, giảm số người nghiện ma tuý và phạm tội ma tuý trong lứa tuổi thanh thiếu niên; giải quyết việc làm cho thanh niên cai nghiện; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống ma tuý và phát triển nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
. 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT/TWĐ-BCA “Về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên" giai đoạn 2010 – 2015 và thống nhất tiếp tục triển khai Nghị quyết trong giai đoạn mới (2016 – 2020), trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS tới các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các năm tiếp sau, cụ thể như: Kế hoạch 208-KH/BCĐ-BCA-TWĐ ngày 7/02/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch năm 2015; Kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2016; Kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2017.

- Tham gia phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thuộc Đề án Tăng cường công tác giáo dục phổ biến pháp luật cho Thanh Thiếu niên giai đoạn 2010-2015 do Bộ Tư pháp chủ trì; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong đó lồng ghép nội dung Đề án phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2017, qua đó vận động đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức phòng, ngừa, tố giác đối với loại tội phạm mua bán ma tuý nhất là trong đối tượng thanh niên nông thôn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn tập trung nhiều dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã ký kết nhiều nghị quyết liên tịch, chủ động phối hợp, khai thác nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành nhằm tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống tội phạm ma tuý như: Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo...  

- Các cấp bộ Đoàn từ Trung ương tới cơ sở đã và đang phối hợp thực hiện nhiều chương trình, đề án tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Chính phủ như: Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành luật trong cộng đồng dân cư” (Đề án 02 – 212) của Chính phủ do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì; Đề án của Trung ương Đoàn về “tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.
- Trung ương Đoàn đã triển khai nghiên cứu và hoàn thành một số đề tài cấp bộ về pháp luật: “Đánh giá thực trạng, xác định nội dung hình thức và biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên”; “Tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”; “Tổ chức và hoạt động mô hình đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở”. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật”; tọa đàm “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên nông thôn trong tình hình mới”; hội thảo “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên công nhân trong tình hình mới”; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý thanh niên thuộc Trung ương Đoàn. 

- Về công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, Trung ương Đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình phối hợp và kế hoạch hành động tới các cơ sở Đoàn và phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm ma tuý
. Thống nhất với những chỉ đạo từ Hội đồng phối hợp, Trung ương Đoàn đã thực hiện, triển khai đồng bộ các nội dung theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tính sáng tạo, vượt khó trong việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung gắn với chương trình công tác Đoàn hằng năm, đưa giáo dục pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, Hội, đồng thời đẩy mạnh và cụ thể hóa trong các phong trào thanh thiếu niên và các hoạt động của tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các đoàn kiểm tra do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức; lồng ghép kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thông qua công tác kiểm tra, giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên hàng năm hoặc qua các đợt kiểm tra chuyên đề, đánh giá Bộ tiêu chí thi đua cuối năm
… 

Thông qua hoạt động chỉ đạo nêu trên, các cấp bộ đoàn đều nhận thức đúng và xác định rõ nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn; đồng thời từng bước đề ra những biện pháp cụ thể để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, từng bước chuyển đổi hành vi sống và hành động theo hiến pháp, pháp luật của TTN.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp

2.1 Tham gia góp ý, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.
Những năm qua, Trung ương Đoàn đã chú trọng việc xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm cụ thể hóa, tăng cường quản lý, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật cho từng đối tượng thanh niên
. Trung ương Đoàn luôn đặt nhiệm vụ tham gia giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm, cụ thể: Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đang tích cực phối hợp với các ngành sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên cho phù hợp để trình Quốc hội xem xét; Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, với chính quyền những vấn đề liên quan đến thanh niên, tổ chức các hội nghị, diễn đàn "Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên" cùng nhiều hoạt động tuyên truyền và góp ý vào các bộ luật, chính sách liên quan đến tổ chức Đoàn – Hội – Đội; Các tỉnh, thành đoàn đã chủ động phối hợp với ngành tư pháp, công an và các ngành liên quan tiến hành khảo sát tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn, chọn điểm, chọn nội dung trọng tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, đồng thời lồng ghép có hiệu quả với các hoạt động khác của Đoàn
. 

Trung ương Đoàn đã triển khai nghiên cứu và hoàn thành một số đề tài cấp bộ về pháp luật như:“Đánh giá thực trạng, xác định nội dung hình thức và biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật cho TTN”; “Tình hình vi phạm pháp luật và TNXH trong TTN”; “Tổ chức và hoạt động mô hình đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở”. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật”; tọa đàm “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên nông thôn trong tình hình mới”; hội thảo “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên công nhân trong tình hình mới”; Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
; Hội nghị lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
, thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý thanh niên thuộc các cấp đoàn; Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 30/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai những nội dung cơ bản của Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Trung ương Đoàn triển khai, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Hiến pháp bằng nhiều hình thức phổ biến và thiết thực; phát động và tuyên truyền rộng rãi về thể lệ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Tư pháp tổ chức.

Công tác phối hợp, lồng ghép với các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện PBGDPL cũng được thực hiện chặt chẽ, quy mô và hình thức có nhiều đổi mới. Đặc biệt, thời gian qua, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công an tiếp tục kiên trì đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT/TWĐ-BCA “Về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên" giai đoạn 2010 - 2015, tiếp tục duy trì, cảm hóa, giáo dục 9.320 thanh niên do Đội thanh niên “Thắp sáng niềm tin” đăng ký từ năm 2013 và tiếp tục đăng ký giúp đỡ nhiều đối tượng mới
... 

Bên cạnh đó, sau khi Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 – 2017 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trung ương Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tập trung vào 4 nhóm giải pháp: giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục; giải pháp về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông; giải pháp về nhân rộng mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giải pháp về đào tạo nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. 

2.2 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động tuyên truyền 

Để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, Trung ương Đoàn và Đoàn cấp tỉnh đã ký kết nhiều nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với các bộ, ngành. Trong đó, đáng chú ý là các nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn với Bộ Tư pháp về tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; giữa Trung ương Đoàn với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường đưa nội dung giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn… mỗi năm đã có gần 10 triệu lượt thanh niên được giáo dục pháp luật thông qua 20.000 buổi tuyên truyền học tập, sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động khác do Đoàn tổ chức
. 

   Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tổ chức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động truyền thông như mít tinh, ra quân, diễu hành cổ động, hội trại thanh thiếu niên, phát hành tờ gấp, sách hỏi đáp, phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào xây dựng tủ sách pháp luật
 … qua đó thu hút sự chú ý của đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân. Nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng các cụm Panô, tuyên truyền với nội dụng về Ngày pháp luật như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt  Nam”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; ANGT, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV, tội phạm tại các tụ điểm công cộng đã có tác dụng giáo dục cao với TTN. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả về Ngày pháp luật với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng, văn minh”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tổ chức công tác đào tạo, tập huấn và cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn giao thông cho hơn 433.442 đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, năm 2016 là năm hoạt động này được triển khai tăng gấp 4 lần so với năm 2015, với hơn 196.000 đoàn viên thanh niên được tham gia tập huấn
. 

Tổ chức giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi viết, thi vẽ, thi dưới hình thức sân khấu hóa tìm hiểu về luật phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Luật giao thông đường bộ, Luật hình sự, luật Phòng cháy chữa cháy, Luật bầu cử đại biểu quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyên truyền về An toàn giao thông … đã được tổ chức thường xuyên, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và thu hút đông đảo thanh niên tham gia
. Điểm mới trong triển khai là các cấp Đoàn, Hội đã tổ chức Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet, theo báo cáo năm học 2012 – 213 có gần 2,8 triệu lượt thí sinh tham gia; năm học 2014 – 2015 có 8,4 triệu lượt thí sinh tham gia. 

Từ năm học 2010 - 2011, Đoàn, Hội các cấp triển khai chương trình “Khi tôi 18” nhằm giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên vị thành niên vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi. Nội dung chương trình được cụ thể hóa với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Lễ trưởng thành “Khi tôi 18”, trao chứng nhận “Khi tôi 18”, tổ chức các game show, tổ chức thi cấp giấy phép lái xe cho học sinh....  Kết quả cho thấy, trong năm học 2011 - 2012 đã có 1.899 trường trung học phổ thông triển khai Chương trình “Khi tôi 18” chiếm 82,9% tổng số trường trung học phổ thông, đến nay, đã có 2.7773/2.788 trường triển khai (đạt tỷ lệ 99,4%). Như vậy, phần lớn các trường trung học phổ thông đã tổ chức chương trình “Khi tôi 18”. Điều đó cho thấy sự cần thiết, tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật này. Ngoài ra, hình thức “Kể chuyện theo án” và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia theo dõi các vụ xử án lưu động của ngành tư pháp là những hình thức tuyên truyền, giáo dục trực quan có hiệu quả, tác động mạnh tới nhận thức, tâm lý thanh thiếu niên.
2.3 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc đưa thanh thiếu niên tham gia các hoạt động có liên quan đến pháp luật

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung chỉ đạo PBGDPL đối với thanh niên thông qua tổ chức các phong trào hành động và đưa thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo điểm, hư​ớng dẫn xây dựng đội thanh niên xung kích an ninh tại địa bàn dân cư; tập huấn công tác PBGDPL cho cán bộ và tuyên truyền viên của Đoàn, những biện pháp đó đã có hiệu quả thiết thực, tạo đà cho hoạt động cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo ra sân chơi lành mạnh nhằm tập hợp, thu hút thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, 50.000 Đội thanh niên xung kích an ninh, thanh niên cờ đỏ các địa phương đã phối hợp và hỗ trợ tích cực với lực l​ượng công an trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra, phát hiện và tham gia giải quyết nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư​; tổ chức cho thanh niên tham gia các chiến dịch, các đợt cao điểm phòng chống ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép... Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ ng​ười hoàn l​ương ở cộng đồng bằng các hoạt động như​: tham gia dự phiên tòa lưu động; phát động phong trào "Tìm địa chỉ đen"; đặt "Hòm thư​ tố giác tội phạm"; "Hòm thư​ cứu bạn"; “Hòm thư xanh”; “Điện thoại đường dây nóng”, qua đó thanh niên đã cung cấp nhiều tin có giá trị giúp cho lực lượng công an; tham gia quản lý, giáo dục hàng vạn đối tư​ợng tại cộng đồng.
Các cấp Đoàn, Hội, Đội tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; dung túng, bao che cho tội phạm ma túy) gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phát động chi Đoàn, chi Hội thanh niên thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên thanh niên, thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống ma túy, mại dâm”; huy động trên 3,6 triệu lượt thanh niên tình nguyện tham gia các chiến dịch, đợt cao điểm giữ gìn an ninh trật tự
. 

Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 về phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên tại các địa phương tiếp tục duy trì, cảm hóa, giáo dục 6.420 thanh niên do Đội thanh niên Thắp sáng niềm tin đăng ký từ năm 2012 và tiếp tục đăng ký giúp đỡ những đối tượng mới. Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” tiếp tục được thành lập mới ở nhiều địa phương và hoạt động hiệu quả, với nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả như: Giới thiệu tư vấn nghề nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện tại địa phương, vay vốn sản xuất kinh doanh
Tại địa ph​ương, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông"; cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ” nh​ư: đẩy mạnh phong trào thiếu nhi bảo vệ đư​ờng sắt: Em yêu đường sắt quê em”; tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện cảnh giới an toàn giao thông tại các đư​ờng ngang giao cắt với đường sắt; tích cực tham gia ngăn chặn tình trạng ném đất đá lên các đoàn tàu đi qua, tổ chức hội nghị cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thành lập các đội thanh niên xung kích hướng dẫn, điều tiết giao thông, xây dựng các cổng trường an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản. 

Tăng c​ường chỉ đạo các tổ chức Hội như​: Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ về giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong các dịp: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, Ch​ương trình " Tiếp sức mùa thi"... Hoạt động tham gia tuyên truyền và trực tiếp giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã trở thành hoạt động th​ường xuyên của nhiều tỉnh, thành Đoàn và đ​ược tập trung cao điểm vào các dịp tết, ngày kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở địa phương. Hình ảnh màu áo xanh của thanh niên tình nguyện tham gia hư​ớng dẫn giao thông trên đư​ờng phố đã để lại ấn t​ượng tốt đẹp trong  nhân dân và có tính giáo dục cao đối với thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. 

2.4 Xây dựng các mô hình hoạt động tại cộng đồng

Nhận thấy nhu cầu được cung cấp kiến thức pháp luật của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiêu nhi ở cơ sở ngày càng đa dạng và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn, trong khi nguồn kinh phí của cơ sở theo phân cấp ngân sách để đảm bảo cho nhu cầu này lại chưa được đáp ứng đủ, trong những năm qua, nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên ở cơ sở từng bước được củng cố và có sự phát triển nhiều về số lượng, đa dạng về phương thức, loại hình tổ chức, hoạt động 
. 

 Mô hình câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật:  là mô hình được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành đoàn. Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ thường nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với tâm lý của nhiều đối tượng thanh niên với mục tiêu là thu hút tập hợp đông đảo thanh niên và thông qua các hình thức sinh hoạt đó đưa nội dung giáo dục về luật pháp, tác hại của các hành vi phạm tội, nguyên nhân, cách phòng ngừa và cảm hóa giáo dục người phạm tội… Nhiệm vụ của các câu lạc bộ này là kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN, học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các trang mạng xã hội (blog, facebook...), qua đó kịp thời tuyên truyền đến ĐVTN, HSSV về kiến thức pháp luật với nhiều tên gọi khác nhau như câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống TNXH”, CLB“Bạn giúp bạn”, câu lạc bộ “Giáo dục đồng đẳng”, CLB “Thanh niên với pháp luật”, “CLB tuyên truyền pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội”, “CLB hạnh phúc gia đình trẻ”, CLB “Dân số - sức khỏe - sinh sản”, Phiên tòa giả định
…
Mô hình đội tuyên tuyền thanh niên về pháp luật: có nhiều tên gọi tùy theo mục đích và nội dung tuyên truyền như: Đội tuyên truyền thanh niên phổ biến pháp luật; Đội tuyên truyền thanh niên phòng chống tội phạm và TNXH, Đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, Đội tuyên truyền thanh niên về DS-SK-MT… Thông qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ, cổ động, triển lãm… góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh của thanh niên và nhân dân. Theo báo cáo của các đơn vị, hiện cả nước có 6.360 đội tuyên truyền thanh niên và hàng vạn tuyên truyền viên trẻ hoạt động ở các cấp.

 Mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên: Được Đoàn thanh niên và ngành tư pháp các cấp phối hợp đẩy mạnh. Các hình thức trợ giúp đa dạng có thể trợ pháp lý tại các trung tâm hoặc tổ chức trợ giúp lưu động. Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” tiếp tục được thành lập mới ở nhiều địa phương và hoạt động hiệu quả
, với nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả như: Giới thiệu tư vấn nghề nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện tại địa phương, vay vốn sản xuất kinh doanh, tổ chức các trò chơi tìm hiểu các kiến thức về pháp luật, tổ chức Ngày hội đọc sách cho thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng các đầu sách về giáo dục pháp luật...

Đây là một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và thanh thiếu nhi, có tác dụng hiệu quả, thiết thực ở cơ sở. Nhiều địa phương, Đoàn thanh niên đã chủ động thành lập các phòng tư vấn, bố trí cán bộ chuyên trách tư vấn pháp luật cho thanh niên. Các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tư vấn pháp luật đã được triển khai và hoạt động có hiệu quả ở cơ sở, nhất là các thành phố, thị xã. Đặc biệt trong “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch hè thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện”, hàng nghìn thanh niên tình nguyện, trong đó nòng cốt là sinh viên các trường luật, cán bộ, công chức các ngành liên quan đến luật pháp đã đến các vùng sâu, vùng xa tuyên truyền, tư vấn cho thanh niên và nhân dân về luật pháp, hỗ trợ cho chính quyền cơ sở giải quyết các nội dung liên quan đến pháp luật. 
 Mô hình đội giáo dục đồng đẳng: là hình thức huy động trên cơ sở tự nguyện của các thanh niên đã từng vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội nay hoàn lương trở thành những người tiến bộ, tham gia vào tuyên truyền phòng chống TNXH. Tính đến nay, toàn quốc có 1.462 đội giáo dục đồng đẳng do tổ chức Đoàn quản lý với 13.189 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Tính đến nay, hầu hết các tỉnh, thành đoàn đều có thanh niên sau cai, chậm tiến, hoàn lương đăng ký tham gia các loại hình, CLB, mô hình hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
2.5 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường cung cấp thông tin đến vùng sâu, vùng xa
, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Ban biên tập báo Tiền Phong, Tạp chí Thanh niên, báo Thiếu niên Tiền phong, báo Nhi đồng mở các chuyên trang, chuyên mục phù hợp với đặc thù đối tượng cấp phát miễn phí cho thanh thiếu nhi vùng sâu vùng xa nhằm giới thiệu, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. 

Các nội dung định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương được các đơn vị báo, đài của Đoàn, Hội, Đội và các website của các tỉnh, thành đoàn thường xuyên thông tin, tích cực tuyên truyền bằng việc xây dựng nhiều chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về luật Lao động, Luật phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật hình sự.... và giới thiệu gương người tốt việc tốt, Câu chuyện giáo dục pháp luật; Trang Tuổi trẻ pháp luật; Chuyên mục tư vấn pháp luật; Ống kính pháp luật….. 

Hệ thống tờ tin thanh niên của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đều dành diện tích thoả đáng để kịp thời tuyên truyền, PBGDPL; cổ vũ, khích lệ, nêu gương điển hình, mô hình, kinh nghiệm hay của tuổi trẻ trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiên chỉnh pháp luật. Việc giáo dục pháp luật trên các báo, tạp chí, nhà xuất bản và tờ tin của Đoàn thanh niên đã thực sự thu hút sự quan tâm và có tác dụng PBGDPL cao tới đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân. 

Hệ thống phát thanh địa phương cũng được triển khai, phát huy để truyền thông, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và ý thức tham gia giao thông, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đoàn viên, thanh niên, hội viên và đông đảo nhân dân tới tận địa bàn, thôn, bản, khu phố và cụm dân cư, đặc biệt tại những tỉnh miền núi, vùng sâu - xa và khu vực biên giới. 

Các nhà xuất bản của Đoàn (Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Thanh niên, Nhà xuất bản Trẻ) đẩy mạnh liên kết các Nhà xuất bản, tham gia các dự án sách giáo dục, sách cho các thư viện, sách cho chiến sỹ, sách trang bị cho xã phường thị trấn. Từng bước xây dựng và tham gia các dự án sách cho thanh thiếu nhi vùng cao, vùng sâu vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các ấn phẩm cũng đề cập đến nhiều các quy định pháp luật của Nhà nước ban hành, những văn bản pháp luật liên quan và tác động hàng ngày đến hoạt động của thanh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến lao động, việc làm và đời sống hàng ngày của thanh niên. 

Có thể nói, nội dung, hình thức tuyên truyền cũng được hệ thống truyền thông của Đoàn cải tiến phù hợp: trích đăng tải luật; dạng hỏi - đáp, giải đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến cuộc sống của thanh niên, hoặc nêu những câu chuyện trong thực tế gắn với pháp luật để giáo dục thanh niên. Đặc biệt, hình thức phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên được nhiều báo thực hiện góp phần khuyến khích phong trào tìm hiểu pháp luật trong thanh niên và cũng là biện pháp “tự tìm hiểu, tự giáo dục” pháp luật của thanh niên. 
2.6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm thanh thiếu niên và theo từng địa bàn
Trung ương Đoàn luôn coi nhiệm vụ PBGDPL cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, đối với từng đối tượng thanh niên đều có nội dung, giải pháp, cách thức tổ chức hoạt động riêng. Cụ thể:

- Đối với thanh thiếu niên các trường học: Tổ chức Đoàn các cấp chủ động phối hợp với ngành giáo dục tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật thông các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các hội thi, hội trại, chủ đề pháp luật, ký cam kết cho học sinh không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tổ chức các sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật... Ngoài ra, tổ chức đoàn trong trường học và các liên đội còn phối hợp biên soạn nhiều tài liệu PBGDPL như: Bản tin, sách pháp luật phổ thông, sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật để tuyên truyền cho trên 30.000 lượt thanh thiếu niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành giáo dục đưa nội dung giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn… 

Một số cấp bộ Đoàn hướng dẫn, chỉ đạo đoàn trường hàng tháng, tổ chức tuyên truyền PBGDPL thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề vào chiều thứ 7 cuối tháng, biểu dương người tốt, việc tốt, đồng thời kiểm điểm những trường hợp vi phạm pháp luật hoặc chậm tiến. Trong 3 tháng hè, nhiều tổ chức Đoàn đã đưa phương thức tuyên truyền này về từng khu phố để tổ chức nhằm kịp thời ngăn chặn, giáo dục quản lý thanh thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng.

- Đối với thanh niên trên địa bàn dân cư, cụm công nghiệp: Các cấp bộ đoàn đã tập trung chỉ đạo phòng ngừa vi phạm pháp luật thông qua tổ chức các phong trào hành động và đưa thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo điểm hướng dẫn xây dựng đội ngũ thanh niên xung kích an ninh tại địa bàn dân cư; tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và tuyên truyền viên của Đoàn; tổ chức giáo dục pháp luật giao thông qua các hoạt động truyền thông như: mít tinh, ra quân, diễu hành cổ động... Nội dung tuyên truyền tập trung về quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và nghĩa vụ người lao động; phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; các văn bản luật liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng nhằm vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình, hạng mục phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới; vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; tuyên truyền, vận động thanh niên không tham gia lao động trái phép ở nước bạn; tư vấn pháp luật về lao động, bảo hiểm, công đoàn; bảo vệ hôn nhân và gia đình, bảo vệ trước các nguy cơ xâm phạm danh dự, nhân phẩm, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… gắn với phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị"
. 

Đáng chú ý, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông” đồng loạt từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ về giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong các dịp Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”... với nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Tăng cường các hoạt động “Tuần văn hóa giao thông”, Ngày hội “Thanh thiếu nhi với Văn hóa giao thông” 
 đảm bảo phù hợp với lứa tuổi, tác động làm thay đổi nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
- Đối với những thanh niên có quá khứ lỗi lầm, thanh niên hoàn lương: Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy mô hình liên kết 4 lực lượng (công an, quân đội, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trong đợt cao điểm, lễ, tết thông qua các Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự ATGT, CLB phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều đơn vị tổ chức các chương trình kết nối đưa các đối tượng thanh niên hư, thanh niên chậm tiến; học sinh, sinh viên đến tham quan và giao lưu với các học viên của các trung tâm giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện, trại giam thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”
; “Hoạt động 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt)”; “Giao lưu tiếng hát tình đời”, “Dạy nghề, ôn tập văn hóa, tặng quà” với mục đích giúp cho thanh thiếu niên thấy được tác hại của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao ý thức phòng chống, bài trừ. Việc giao lưu với thanh niên cũng giúp cho học viên tại các trung tâm có thêm động lực, ước mơ, tích cực rèn luyện để sớm hoàn lương tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng.
- Đối với thanh thiếu niên khu vực đặc thù: Căn cứ Kết luận số 05-KL/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 05/3/2014 về một số giải pháp tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù giai đoạn 2014 – 2017, đối tượng thanh niên khu vực đặc thù được xác định là thanh niên trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và thanh niên yếu thế có hội phát triển. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng biên soạn nội dung, phát hành tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về luật có liên quan đến thanh thiếu nhi
...  tại các điểm đông dân cư, chợ, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và tuyên truyền trực tiếp tại gia đình đối tượng. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã làm việc với các cơ sở dịch vụ trên địa bàn đặt các thông điệp, nội dung cảnh báo phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần từng bước làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi
. 

- Đối với đoàn viên, thanh niên khu vực nhà nước (công chức, viên chức), khối lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an): công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu tuần, sinh hoạt chi đoàn, giao ban tháng và gắn với nội dung đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức ”Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền bảo vệ biển đảo, biên giới; tham gia công tác góp ý xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tham gia công tác xâsy dựng Đảng....


- Đối với các em thiếu niên nhi đồng: Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho thiếu niên, nhi đồng về quyền và bổn phận trẻ em theo Công ước Quốc tes Quyền trẻ em và Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2014 được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả tại các đị phương đơn vị gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền măng non, các điểm truyền thông, tư vấn bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nét mới đáng ghi nhận trong giai đoạn 2012 – 2017 là các câu lạc bộ Quyền về bổn phận trẻ em được triển khai hoạt động có hiệu quả thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em trong đời sống xã hội, trong đó khuyến khích các em thực hiện quyền tham gia của mình
. Bên cạnh đó, mô hình giáo dục ”Học kỳ trong quân đội”  và ”Học kỳ trong công an” đã được các tỉnh, thành đoàn và hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc tổ chức có hiệu quả, thu hút sự quan tâm đông đảo của thiếu nhi và phụ huynh học sinh, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. 
2.7. Đánh giá chung 

* Mặt tích cực:

Sau 05 năm (2012 -2017) triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục theo các nội dung, đề án của của Trung ương Đoàn (hoặc phối hợp với các Bộ, ngành) nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên cơ bản được nâng cao; các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh thiếu niên trong việc tìm hiểu pháp luật; đặc biệt là vai trò, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ đoàn, hội, đa số cán bộ đoàn có nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của Đề án trong việc nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, xem đây là giải pháp để nâng chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật với hướng dẫn, áp dụng pháp luật được thực hiện khá đồng bộ, chặt chẽ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, dễ nhớ, dễ vận dụng trong cuộc sống.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên được xác định là một chỉ tiêu trong tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, qua đó tạo nên phong trào thi đua, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên, qua đó đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, chủ động phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể
:

- 39 tỉnh, thành phố trên cả nước có thống kê đạt và vượt mục tiêu 80% thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền;

- 41 tỉnh, thành phố trên cả nước có thống kê đạt mục tiêu 100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em. 

- 44 địa phương có thống kê đạt mục tiêu 80% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. 

- 29 tỉnh, thành phố có thống kê giảm từ 10% trở lên số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh thiếu niên tham gia, trong đó có nhiều địa phương giảm được tỷ lệ cao: Thái Bình (100%), Yên Bái (90%), Đắk Nông (72%), Nam Định (70%), Bắc Kạn (60%). 

- Mục tiêu nâng cao năng lực của người làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL được thực hiện tốt; nhiều địa phương vượt hoặc đạt tỷ lệ 70% được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL. Trong đó, có 44  tỉnh, thành phố trên cả nước có thống kê đạt tỷ lệ này, có nhiều địa phương đạt tỷ lệ 100%: Bắc Kạn, Cà Mau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Trà Vinh.

Tính đến hết năm 2016, theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, toàn đoàn và Đoàn trực thuộc đã có có 81,5% thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; 100% thanh thiếu niên trong trường học đã được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, học tập phù hợp với lứa tuổi của các em
; 82% thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong diện quản lý được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng
; 70% thanh niên đi lao động ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại. 
Có thể nói, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên trong thời gian qua đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến những vấn đề thanh thiếu niên quan tâm
. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được diễn ra đồng bộ, ở nhiều quy mô, cấp độ, gắn với phong trào hành động của tuổi trẻ; phù hợp với thực tế cơ sở, với tâm lý giới trẻ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia; từ đó vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp được nâng lên và xã hội ghi nhận. 

Các cấp bộ đoàn đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, chủ động phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xây dựng mô hình từ cơ sở; xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm những hoạt động đã đạt được, đề ra những nội dung và biện pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, hình thành lối sống, hành vi pháp luật tích cực trong thanh niên. Sống và làm việc theo pháp luật đang dần trở thành các chuẩn mực và định hướng giá trị mới để thanh niên noi theo.

*  Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nói chung và công tác phòng chống ma túy do các cấp bộ Đoàn tổ chức đã có nhiều chuyển biến và kết quả tích cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu về thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh thiếu niên. Những tồn tại đó là :
Tồn tại, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong việc truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên chưa được đầu tư đúng mức, việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng kết có lúc chưa kịp thời và chưa thực sự được coi trọng với tư cách là một nội dung giáo dục độc lập. Việc chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL chủ yếu thông qua việc lồng ghép với các nội dung, chương trình giáo dục khác (các hoạt động có đảm bảo về kinh phí triển khai) như phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn giao thông.... Vì thế chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt và toàn diện về nhận thức và hành động theo pháp luật của thanh niên ở cơ sở.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên mới chỉ dừng ở việc trang bị cho thanh niên những kiến thức cơ bản, cho một số đối tượng nhất định mà chưa đi vào cả chiều rộng và chiều sâu của vấn đề; chưa phổ biến rộng rãi các kiến thức pháp luật cần thiết, mang tính đặc thù, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên khác nhau. Các hoạt động chủ yếu tập trung ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên tiên tiến và các đối tượng thanh niên chậm tiến; chưa tiếp cận, đầu tư vào các đối tượng thanh niên tự do, thanh niên cư trú không ổn định, thanh niên không có việc làm; tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa.

- Số lượng và chất lượng hoạt động của các mô hình can thiệp tại cộng đồng chưa đáp ứng tình hình thực tế, mới dừng lại ở việc xây dựng mô hình điểm, việc chỉ đạo, nhân rộng còn yếu.  Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên nhìn chung còn chậm được đổi mới, nặng về lý thuyết, ít gắn với thực tiễn cuộc sống và chưa theo kịp các vấn đề của xã hội.

- Cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông, tài liệu phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của Đoàn ở các cấp rất khó khăn, nhất là ở cơ sở. Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của thanh niên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị còn rất hạn chế. Việc đầu tư cho Tủ sách pháp luật chưa được quan tâm, số đầu sách còn ít, khai thác không hiệu quả. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tại một số cơ sở chưa quan tâm mượn sách, báo, tài liệu từ Tủ sách pháp luật để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

- Việc thiết chế làng xã bị chi phối bởi hương ước, luật tục cũng là thách thức không nhỏ đối với việc đưa pháp luật đến với thanh thiếu niên. Trong điều kiện phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế, việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những yếu tố tích cực của hương ước, luật tục là rất quan trọng. Mặc dù vậy, tâm lý ”phép vua thua lệ làng” hiện giờ vẫn còn hiện hữu, chi phối khá mạnh đến thái độ, hành vi của thanh niên trong chấp hành pháp luật, đặc biệt là với khối đối tượng thanh niên nông thôn, vùng sâu, xa; thanh niên có đạo.... 
Nguyên nhân:

- Nhận thức và chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn về công tác PBGDPL chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, chưa chú trọng hướng dẫn, kiểm tra tình hình cơ sở.

- Cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật của Đoàn ở các cấp vừa thiếu, vừa yếu về kỹ năng, kiến thức để tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật trong TTN. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được đào tạo cơ bản, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

- Các cấp bộ Đoàn chưa làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền; chưa chủ động phối hợp với các nhành chức năng trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên chưa chặt chẽ; chưa phát huy đầy đủ chức năng, phương tiện của các cơ quan báo chí và các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội để phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên. 

- Công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội, Đội với các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ; hoạt động hiệu quả còn hạn chế; chưa hình thành cơ chế phối hợp cụ thể, phân công trách nhiệm của từng bên trong phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên. 

- Ngân sách dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hết sức khó khăn; điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên.

- Hệ thống pháp luật chưa được hoàn chỉnh; việc xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật chưa nghiêm minh làm cho thanh niên chưa đồng tình, ảnh hưởng đến lòng tin đối với pháp luật, gây khó khăn không nhỏ tới việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên. Ngoài ra, những nhu cầu chính đáng của thanh niên như việc làm, học tập, vui chơi giải trí lành mạnh chưa được quan tâm, giải quyết một cách triệt để.
Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn quá trình triển khai các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệp như sau:
Một là, hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu nhi cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì và đa dạng. Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác PBGDPL. Thực tế đã chứng minh, nơi nào tổ chức Đoàn, Hội chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kế hoạch, phương thức triển khai thì ở đó công tác PNGDPL được thực hiện có hiệu quả. 

Hai là, cần quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL. Các báo cáo viên phải là những người nắm vững kiến thức pháp luật, nhất là mô hình giáo dục được định hướng tuyên truyền. 

Ba là, cần chú ý phân nhóm đối tượng tuyên truyền pháp luật, trong đó tập trung vào các “nhóm” đối tượng dễ nảy sinh tư tưởng, có “nguy cơ” cao vi phạm pháp luật, kỷ luật, như: nhóm các  thanh niên “cá biệt”, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên tái hòa nhập... Với mỗi nhóm đối tượng, nên sử dụng những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau, với nội dung pháp luật tuyên truyền khác nhau phù hợp với tâm lý và tính cách của nhóm đối tượng đó. 

Bốn là, có cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương, ngành tư pháp, các trung tâm tư vấn pháp luật để nắm bắt và trao đổi thông tin định kỳ về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các địa bàn “nóng”, phản ánh việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; qua đó, kịp thời triển khai các mô hình PBGDPL phù hợp, cũng như có biện pháp tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật. 

Năm là, cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền PBGDPL, kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống (như: tuyên truyền miệng; biên soạn, phát hành tài liệu; tủ sách pháp luật, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật...) với các hình thức truyền thông hiện đại đang được giới trẻ chú ý (như: mạng xã hội facebook, blog, zalo...). 

Phần thứ hai

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN CỦA CÁC CẤP BỘ ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
Trong những năm tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có dấu hiệu gia tăng. Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2010, cả nước có 143.196 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, đến năm 2014 cả nước có 204.337 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 61.181 người, bằng 42,72%)
. Bình quân mỗi năm số người nghiện tăng 0,6%. Nghiện ma túy có ở mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi, song chủ yếu là thanh niên dưới 35 tuổi (chiếm khoảng 76%). Tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu tập trung vào nhóm tuổi từ 20 - 39, trong đó, hơn một nửa trường hợp lây nhiễm HIV mới là thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15 - 20. Đáng chú ý là ngoài việc tăng về số người nghiện thì thành phần người nghiện ma túy cũng đa dạng, có cả học sinh, sinh viên, người mẫu, vận động viên, trí thức. 

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng phạm tội; xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm chống người thi hành công vụ; đáng chú ý là tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên đáng báo động, cụ thể:

- Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên 

Số liệu thống kê từ Bộ Công an chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy, số vụ vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) là khoảng 14.971 vụ (chiếm 55,89% trên tổng 26.833 vụ) với 17.757 đối tượng (chiếm 41,6% trên tổng số 42.716 đối tượng trong cả nước). Trong đó, những tội danh phổ biến nhất là: trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; đánh bạc; cướp giật
...  Đáng lưu ý là tuy tổng số vụ án giết người giảm nhưng số vụ giết người thân trong gia đình tăng mạnh (164%)
 với nhiều thủ đoạn tinh vi và gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. 

So với cùng kỳ năm 2015, tình hình vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 đã giảm rõ rệt, cả về số vụ và số đối tượng vi phạm. Mặc dù vậy, thời gian tới tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn diễn biến khó lường. Nếu như trước đây, thanh thiếu niên phạm tội chủ yếu liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc trộm cắp tài sản với mức độ ít nghiêm trọng, thì nay tính chất, mức độ và hành vi ngày càng nguy hiểm, manh động, tàn bạo như giết người, cướp giật tài sản với tính chất hết sức dã man và để lại nhiều hậu quả thể chất và tinh thần sâu sắc. 
Biểu đồ tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật theo tội danh

(Thống kê 6 tháng đầu năm 2016)
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Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên còn tham gia vào các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, phạm tội có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm với tính chất côn đồ... gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, đe dọa an ninh trật tự xã hội. Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gần đây tuy chỉ mang tính đơn lẻ nhưng điều đáng quan tâm là số vụ phạm tội trong những người trẻ tuổi đang có những diễn biến phức tạp, gia tăng trên diện rộng. Đây cũng là dấu hiệu báo động về việc giá trị đạo đức và nhân cách của một bộ phận giới trẻ đã bị xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến tội phạm.
- Đặc điểm tội phạm thanh niên

* Về độ tuổi: Trong nửa đầu năm 2016, nhóm thanh niên (từ 18 đến 30 tuổi) chiếm tới 97,3% tổng số vụ thanh thiếu niên từ 16 – 30 tuổi vi phạm pháp luật, tương đương 14.572/14.971 vụ với 17.297/17.757 đối tượng (chiếm 97,4%)
. Số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc. Đáng báo động là độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, trong đó dưới 14 tuổi chiếm 13%; từ 14 - 16 tuổi chiếm 34,7%, từ 16 - 18 tuổi chiếm 52%
.

* Về giới tính: Hầu hết người chưa thành niên phạm tội đều là nam giới, chiếm gần 97% tổng số người vi phạm. 

* Về trình độ học vấn của thanh niên vi phạm pháp luật: Về cơ bản, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có trình độ học vấn thấp. Thống kê trong nửa đầu năm 2016 cho thấy: Trong tổng số 21.438 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (tính cả những đối tượng dưới 16 tuổi), tỉ lệ thanh thiếu niên có trình độ  học vấn trung học cơ sở chiếm tỉ lệ cao nhất (với 10.289 đối tượng tương ứng 48,0%); tiếp đến là nhóm đối tượng có tình độ học vấn trung học phổ thông (với 9.431 đối tượng tương ứng 44,0%).  

- Tình hình tệ nạn xã hội trong thanh niên

* Tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên

Trong năm 2016, tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra phổ biến, mang tính chất phức tạp hơn. Những vụ án “đụng chuyện là chém giết” xuất phát từ những nguyên nhân nhỏ nhặt như những va chạm, xích mích trong sinh hoạt hằng ngày có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, đẫm máu (đa phần trong các game chém giết). Họ sống trong thế giới ảo và đưa những hành động trong thế giới ảo này ra ngoài đời thật. Đặc biệt, thời gian gần đây, có liên tiếp các vụ đánh nhau trong thanh thiếu niên, học sinh được đưa lên mạng xã hội. 

* Tệ nạn ma túy trong thanh niên 

Những năm gần đây, các loại ma túy mà giới trẻ đã và đang sử dụng phần nhiều là các loại ma túy có dạng thức mới, gây nguy hại cho sức khỏe như: muối tắm, cỏ Mỹ, ma túy “đá,” “thuốc lắc”… Đặc biệt, trong năm 2016, trong giới trẻ nổi lên xu hướng sử dụng ma túy dạng “bóng cười”, “tem giấy”. Khi sử dụng các loại ma túy này, thanh niên sẽ không kiểm soát được trạng thái và hành vi của mình, từ đó gây ra các vụ phạm tội nghiêm trọng, trong đó có giết người. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo NQLT03/TW, năm 2016, toàn lực lượng Công an các cấp đã phát hiện bắt giữ 18.742 vụ, bắt 28.970 đối tượng trong đó đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ 73% (từ 16 tuổi đến 35 tuổi); thu giữ 513,58 kg heroin, 859,12kg và 383.373 viên ma túy tổng hợp, 1.356,51kg cần sa (so với năm 2015 nhiều hơn 1800 vụ, tức 10 %; 2700 đối tượng, tức 9,4%; thu giữ nhiều hơn 59,36 số kg ma túy tổng hợp, ít hơn 46,7 % heroin, 15,74 % viên ma túy tổng hợp)
 

Trong những năm tới, theo dự đoán tình hình diễn biên tội phạm về ma túy rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi cả nước, tập trung nhất là dọc các tuyến biên giới đất liền (Tây Bắc, Đông Bắc) và các tuyến đường biển, đường sắt, đường sông, đường hàng không và đường bưu điện. Trong nội địa, địa bàn trọng điểm, phức tạp nhất vẫn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có tính chất đầu mối tiêu thụ hoặc trung chuyển đi các địa bàn khác, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở….  với những phương thức, thủ đoạn tội phạm tinh vi và manh động hơn.

 * Tình trạng lạm dụng rượu bia dẫn đến vi phạm pháp luật

Theo một nghiên cứu của của Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông (thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân) tại 11 tỉnh, thành phố là: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắc Lắk, Cần Thơ và Quảng Ninh
, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra do ảnh hưởng của rượu, bia và đồ uống có cồn chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng số vụ vi phạm (khoảng 3%) và trên 60% xảy ra ở mức độ ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, số vụ lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (chết người) hoặc rất nghiêm trọng (gây thương tích nặng) vẫn ở mức cao với trên dưới 100 vụ/năm, chiếm khoảng 10 – 20% tổng số. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN.

1. Về phương hướng

- Tiếp tục xác định phổ biến, giáo dục pháp luật  đối với thanh thiếu niên là một bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; công tác này phải được đưa vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm cụ thể, thiết thực. Đồng thời coi việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là một tiêu chí rèn luyện đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, của Đoàn viên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức Đoàn và tự giác chấp hành pháp luật của mỗi đoàn viên; gắn liền giữa nâng cao nhận thức với hành động cụ thể trong cuộc sống, học tập, công tác của nỗi thanh thiếu niên; coi trọng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục; quá trình tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phải đến được với thanh niên, thấm vào thanh nienn để biến thành hành động thực tiễn.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên cần từng bước làm rõ về nội dung, cụ thể về đối tượng, đa dạng về cách thức và hình thức truyền tải; phát huy tối đa thế mạnh của hệ thống công cụ, nguồn lực xã hội; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng đội ngũ cộng tác viên cùng tham gia; đồng thời phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì và khoa học; coi trọng việc nghiên cứu, sáng tạo, tích cực đối mới phương thức giáo dục sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. 

2. Mục tiêu

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiêu niên, hình thành lối sống, hành vi pháp luật tích cực trong thanh niên và định hướng giá trị mới để thanh niên noi theo, đáp ứng yêu cầu cua thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

3. Yêu cầu


- Việc thực hiện giáo dục, phổ biến pháp luật đối với thanh niên phải cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nói riêng; dảm bảo tính khoa học, khả thị, tạn dụng tối đa các nguồn lực hiện có. 


- Kế thừa và phát huy kế quả đã đạt được, khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên. Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức, lối sống đề đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh thiếu niên.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với thực hiện chương trình, đề án, phong trào trong từng lĩnh vực riêng biệt đang được thực hiện có liên quan. Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

4. Nguyên tắc thực hiện

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chính xác, phổ thông, thieets thực và kịp thời; gắn công tác phổ biến giáo dục, pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn; xác định nhu cầu và phù hợp với lợi ichscuar thanh niên.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhóm giải pháp về chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật
-  Nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tập trung xây dựng và củng cố hoạt động đội ngũ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hằng năm, đặt chỉ tiêu 100% tổ chức đoàn từ cấp huyện đến Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL và tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn nói chung, nhất là của cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục và tư vấn pháp luật và báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật nói riêng.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, Trung ương Đoàn cần thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương gồm các ban, đơn vị có liên quan và phân công 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn trực tiếp chỉ đạo. Tiếp tục phát huy chức năng của Viện Nghiên cứu thanh niên trong việc nắm chắc tình hình thanh niên; nghiên cứu, tham mưu về chính sách, pháp luật đối với thanh niên; phục vụ công tác chỉ đạo về phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên. Nghiên cứu, hướng dẫn đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt độngcủa các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Lấy kết quả nâng cao ý thức thượng tôn và chấp hành pháp luật của thanh niên là một tiêu chisquan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.  

Nâng cao năng lực của tổ chức Đoàn ở các cấp trong việ tham gia xây dựng pháp luật; giám sát; phản biện xa hội đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật và chính sách đối với thanh niên, công tác thanh niên. Thường xuyên tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở cơ sở để tạo mẫu và nhân rộng. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao; phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực trạng cho thấy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia nhiều Hội đồng và ký kết với các ngành, đoàn thể nhiều nghị quyết, chương trình phối hợp trong việc giáo dục nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên. Tuy nhiên, có một số nghị quyết, chương trình liên tịch với các ngành, đoàn thể còn nặng về hình thức, chủ yếu là quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ, thiếu việc kiểm tra đôn đốc; việc tổng kết, sơ kết hoạt động với một số bộ, ngành thời gian qua có lúc còn chưa đều. Chưa phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên; chưa có kinh phí để đảm bảo cho chương trình ký kết được triển khai hiệu quả
. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần phải phối hợp với các ngành chức năng (đặc biệt là ngành tư pháp) tổng kết, rà soát, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những phương hướng phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đưa công tác này vào nền nếp, hiệu quả. 

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, mở rộng lực lượng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xuất phát từ thực tế đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu và yếu, nhất là đối với cán bộ đoàn cấp xã và bí thư chi đoàn; nhiều cơ sở đoàn chưa thành lập được đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ tuyên truyền viên của đoàn có thiếu và chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao; do đặc thù đội ngũ cán bộ đoàn luân chuyển, thay thế nhanh, trẻ tuổi, ít kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn về phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu, trình độ chưa đồng đều. Vì vậy, trong thời gian tới tổ chức Đoàn các cấp cần thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn; đổi mới, kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên theo hướng đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng cần lựa chọn, phân công cán bộ có am hiểu, đủ năng lực đảm nhận công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; hình thành mạng lưới báo cáo viên pháp luật ở các cấp.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác này, các cấp bộ Đoàn cần có kế hoạch đào tạo một cách bài bản, hợp lý và có kế hoạch biên soạn tài liệu nghiệp vụ phù hợp với từng nhóm cán bộ. Tổ chức tập huấn định kỳ và thường xuyên nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; cung cấp tài liệu cần thiết cho lực lượng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn. Tăng cường định hướng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thực hiện các chuyên mục về pháp luật. Xây dựng lực lượng cán bộ Đoàn biết tiếng dân tộc, người dân tộc thiểu số tạo nguồn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại những vùng sâu, xa, vùng dân tộc, biên giới.

Tổ chức Đoàn chỉ là một kênh tác động trực tiếp đến thanh niên, do đó, vấn đề xã hội hóa công tác giáo dục và tăng cường phối hợp đồng bộ giữa tổ chức Đoàn với các ngành chức năng, giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên là một vấn đề hết sức cần thiết để có thể kịp thời phát hiện ra những “lệch chuẩn” ở mỗi thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là các cộng tác viên tư pháp, các thành viên hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện và sinh viên chuyên ngành luật trong phổ biến. giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên. Tại cơ sơ chú trọng tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các lực lượng xã hội (những người có am hiểu về pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo..) cùng với tổ chức Đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

- Tăng cường đầu tư, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tạo cơ chế hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật muốn đạt kết quả cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cơ sở pháp lý cụ thể, chặt chẽ; chủ thể có năng lực, trình độ, chất lượng; hình thức phổ biến, giáo dục đa dạng, phong phú, phù hợp với các khối đối tượng...  Song công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên sẽ không thể đạt được kết quả cao nếu không chú ý đầu tư kinh phí phục vụ cho các hoạt động cụ thể. Do đó, các cấp bộ đoàn cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho tổ chức Đoàn ở các cấp, gắn với tăng cường ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại để nâng cao hieuj quả phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên. Lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động khác của Đoàn, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, tại địa phương, đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Các cấp bộ đoàn cần chủ động đề xuất các nội dung hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật với cấp Ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể liên quan tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục phát luật của Đoàn. Tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm của các lực lượng xã hội tạo điều kiện trang bị tài liệu, phương tiện hoạt động, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham gia đảm nhận các phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị nhằm gây quỹ hoạt động và tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn.

2. Nhóm giải pháp về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực trạng cho thấy công tác lập kế hoạch, tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của một số tổ chức Đoàn còn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thiếu tính sáng tạo khi triển khai các hoạt động; một số tổ chức Đoàn còn rất cứng nhắc, thụ động trong quá trình triển khai dẫn đến nội dung và hình thức chuyển tải chưa phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng thanh niên, làm giảm hiệu quả của hoạt động. Vì vậy, trước khi triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức Đoàn cần phải khảo sát, nghiên cứu, đánh giá được tình hình chấp hành pháp luật của địa phương; nhu cầu về tìm hiểu pháp luật của thanh niên (cả về nội dung kiến thức pháp luật cần tuyên truyền và tìm ra những hình thức chuyển tải hiệu quả nhất để triển khai) để từ đó có kế hoạch trang bị cho thanh niên những kiến thức pháp luật cần thiết.

Hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tuy nhiều nhưng lựa chọn hình thức, nội dung nào trong địa điểm và thời điểm nào là phù hợp mới là vấn đề quan trọng. Có thể khẳng định, việc lựa chọn hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cần căn cứ vào việc chúng ta xác định được đối tượng cần tuyên truyền và phân tích được đặc điểm của đối tượng, đặc điểm về điều kiện của địa bàn nơi đối tượng được tuyên truyền sinh sống. Vì vậy, trước khi áp dụng hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh niên nào, tổ chức Đoàn cần có sự nghiên cứu, khảo sát về đối tượng, về điều kiện sống và sinh hoạt... của đối tượng để từ đó có sự lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp hoặc kết hợp nhiều hình thức để đối tượng được tuyên truyền có thể tiếp thu một cách tối đa và hiểu một cách cặn kẽ các quy định của pháp luật.

- Xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với thanh thiếu niên.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần được lựa chọn những nội dung cơ bản, phổ thông để thanh niên biết và thực hiện nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt là các nội dung pháp luật mang tính cấp thiết, đang trở thành vấn đề bức xúc của xã hội, của địa phương, đơn vị. Cần xem xét kỹ các văn bản luật và dưới luật đã ban hành có liên quan tới thanh thiếu niên; chú trọng vào các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên; đồng thời phải phù hợp với điều kiện sống, học tập, công tác của từng đối tượng thanh niên. Đối với mỗi nhóm đối tượng, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp, phục vụ trực tiếp cho việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho thanh thiếu niên. Các nội dung phổ biến, giáo dục cần có tính hệ thống, dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ vận dụng, đồng thời quan tâm đến sự phù hợp với lứa tuổi, tâm lý của thanh thiếu niên.  Vấn đề quan trọng là đề họ hiểu về luật, những vấn đề liên quan đến mình mà tự giác chấp hành và tích cực tham gia vào các hoạt động lên án, phòng chống vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở nơi mình đang sống, học tập và làm việc.

Giáo dục cho thanh thiếu niên hiểu được nguyên nhân và hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Cần chú ý giáo dục cho thanh thiếu niên những chuẩn mực đạo đức xã hội, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, lấy chuẩn mực xã hội làm thước đo các hành vi xử sự. Coi trọng công tác giáo dục nhân cách, truyền thống, đạo đức, pháp luật. Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về pháp luật theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân; về sự cần thiết và quyền được biết thông tin pháp luật. Xây dựng ý thức, mục đích và lẽ sống để thanh thiếu niên nhận rõ vai trò làm chủ của mình trong xã hội tương lai mà có trách nhiệm rèn luyện, học tập tránh vi phạm phát luật.

Một nội dung quan trọng của việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là phải gắn việc tuyên truyền với giải thích, giúp họ nhận thức được tính hợp lý cũng như bản chất tiến bộ và nhân đạo trong luật pháp của chúng ta, tạo cơ sở cho họ chủ động, tự do và tự giác trong mọi hoạt động sống của mình. Ở đây, luật pháp không tồn tại như một yếu tố tự thân mà có sự kết hợp nhuần nhuyễn và sâu sắc với các giá trị đạo đức, với tình cảm nhân ái và lành mạnh giữa con người với con người trong xã hội.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên nói chung bao gồm: các thông tin về pháp luật (bao gồm cả kiến thức pháp luật cơ bản và văn bản pháp luật thực định có liên quan đến thanh thiếu niên); các thông tin về việc thực hiện pháp luật (về tình hình vi phạm pháp luật, về điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên); các thông tin về kết quả nghiên cứu, điều tra xã hội học về thực hiện, áp dụng pháp luật; về vị trí, tác động của từng văn bản pháp luật đối với đời sống kinh tế - xã hội... đối với thanh thiếu niên; các thông tin hướng dẫn kỹ năng thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật cụ thể (quyền, nghĩa vụ pháp luật, các quy trình, thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với thanh niên). Trong đó tập trung phổ biến sâu rộng trong thanh thiếu niên các quy dịnh của pháp luật gắn trực tiếp với đời sống, sinh hoạt, học tập của đoàn viên, thanh niên. Cụ thể ứng với các đối tượng sau:

Đối tượng thanh niên học sinh, sinh viên: Tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: Ma túy, HIV-AIDS, các quy định pháp luật về việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội ....

Đối với thanh niên lực lượng vũ trang: tập trung tuyên truyền Luật Công chức, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.... Giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong khi thi hành công vụ, nhất là trong việc tiếp xúc, giải quyết các công việc của dân.

Đối với thanh niên đô thị: Phổ biến pháp luật về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, các quy định pháp luật về việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội ..

Đối với thanh niên nông thôn: Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và nghĩa vụ của người lao động; bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, các quy định pháp luật về việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội ....

Đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, dân tộc thiếu số: tập trung phổ biến các quy định về chính sách ưu tiên phát triển giáo dục - kinh tế - văn hóa và xã hội, về xóa đói, giảm nghèo; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo vệ và phát triển rừng; các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; các quy định pháp luật về việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội ....

Đối với nữ thanh niên: chú trọng tuyên truyền các văn bản về bình đảng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức về bảo vệ giới, bảo vệ hôn nhân và gia đình; bảo vệ trước các nguy cơ xâm phạm danh dự, nhân phẩm,.... 

Đối với thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong các doang nghiệp: Phổ biến, giáo dục Luật Công chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật về lao động; bảo hiểm, công đoàn, thủ tục giải quyết các trang chấp lao động, các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các quy định pháp luật về việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội... 

Đối với thiếu niên, nhi đồng: Phổ biến, giáo dục Luật trẻ em (có hiệu lực từ 1/6/2017); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và những văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành..; các chính sách hỗ trợ trẻ em về giáo dục, y tế của Đảng, Nhà nước....  

- Áp dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên có đặc trưng là nó không thu hẹp trong phạm vi nhà trường mà quá trình này đi theo đối tượng giáo dục ở khắp nơi (ở trường, ở gia đình, ở ngoài xã hội) và đó là quá trình tác động liên tục, thường xuyên, lâu dài chứ không phải là sự tác động một lần của chủ thể lên đối tượng giáo dục; và cùng một đối tượng, cùng một nội dung có thể áp dụng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục để tạo hiệu ứng liên tục, giúp đối tượng hiểu sâu hơn về văn bản được tuyên truyền. Để những nội dung luật đến được với thanh thiếu niên, các cấp bộ Đoàn cần tìm ra những hình thức và mô hình thích hợp nhằm triển khai một cách có hiệu quả. 

Theo kết quả khảo sát cho thấy các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn thực hiện trong thời gian qua được thanh thiếu niên ưa thích là: thi tìm hiểu pháp luật (44%); lồng ghép, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động đoàn, hội (41%); thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (37%); thông qua hoạt động thanh niên tình nguyện (30%)
...  

Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ, vào hoàn cảnh cụ thể vào vào các nhóm đối tượng khác nhau, các cấp bộ Đoàn có thể sử dụng và phối hợp các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản sau: 

- Thông qua tuyên truyền miệng pháp luật.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng lưới truyền thanh ở cơ sở.

- Phổ biến thông qua Cổng thông tin điện tử.

- Phổ biến thông qua mạng xã hội facebook, youtube.... 

- Biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

- Thông qua hoạt động của các loại hình câu lạc bộ pháp luật.

- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.

- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Thông qua các hoạt động xét xử của tòa án.

- Thông qua các loại hình văn hóa truyền thống, văn nghệ quần chính, sáng tác văn học, nghệ thuật, sinh hoạt động đồng.

- Lồng ghép trong hoạt động của các tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội. 

- Thông qua việc lấy ý kiến, góp ý vào các dự thảo luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần mở rộng các kênh thông tin pháp luật để thanh niên có thể tiếp cận dễ dàng, tiện lợi; có thể kết hợp với các hình thức cụ thể sau:

Xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại cơ sở như: Đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật; đội giáo dục đồng đẳng; đội thanh niên xung kích an ninh tại các cơ sở Đoàn; giúp đỡ thanh niên chậm tiến; thông qua câu lạc bộ “Luật gia trẻ”,  câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”.... Tuy nhiên, để cho các mô hình này duy trì hoạt động một cách bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động, các cấp bộ đoàn cần nghiên cứu cơ chế, chế độ hoạt động; tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của mô hình; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng  tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng của các thành viên tham gia. Tham mưu cấp ủy, chính quyền lồng ghép hoạt động các mô hình này với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công việc của địa phương để vừa gây quỹ cho mô hình hoạt động, vừa gắn mô hình với những hoạt động hữu ích tại cộng đồng.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc nêu gương điển hình người tốt, việc tốt. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục quan tâm nêu gương, cố vũ những tấm gương thanh niên thực hiện tốt pháp luật cũng như góp phần bảo vệ pháp luật như: tổ chức gặp mặt thanh niên tiên tiến trong phong trào gìn giữ trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm... biểu dương, nêu gương trên hệ thống thông tin của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.... thông qua đó, nhân rộng phong trào đồng thời cũng là hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả trong cộng đồng.

Chú trọng hình thành và phát triển các hình thức tổ hòa giải thanh niên. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, sao cho pháp luật trở nên gần gũi và dễ tiếp thu là khóa mở cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay. Đưa pháp luật đến thanh niên là việc không phải dễ, vì các điều khoản trong luật thường sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành, phải được giải thích thì thanh niên mới hiểu. Hình thức tổ hòa giải thanh niên có ưu điểm là giải quyết các vấn đề thiết thực, cụ thể nảy sinh trong quá trình sống của thanh niên, giúp họ vừa có những kiến thức cần thiết trong việc xử lý quan hệ dân sự theo tinh thần của pháp luật vừa sớm xây dựng được những chuẩn mực mới trong cách ứng xử đạo đức pháp luật; đồng thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ thanh niên; kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, ổn định trật tự trên địa bàn. 

Tăng cường vận dụng sức mạnh của hệ thống các kênh truyền thông như áo viết, báo nói, báo hình, báo mạng điện tử và các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, zing.vn...) vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông lớn nhằm thu hút thanh thiếu niên đến với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tạo sự quan tâm, tham gia của xã hội đối với công tác này. Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu, thi kiến thức pháp luật... ở nhiều cấp độ, phạm vi và lĩnh vực pháp luật trong các đối tượng thanh thiếu niên. Phát huy vai trò của hệ thống báo, tạp chí, Website, bản tin của Đoàn, Hội, Đội mở các chuyên mục, diễn đàn trao đổi, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên. 

Đặc biệt là việc phát huy vai trò của mạng xã hội (facebook, youtube, zalo...) trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật vào tài liệu sinh hoạt của chi đoàn, chi hội; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên khai thác các văn bản pháp luật trên mạng Internet, các trang web của Chính phủ và của Bộ Tư pháp liên quan đến pháp luật Việt Nam.

Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật; xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật của Đoàn. Chủ động phối hợp với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể liên quan biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật như sách giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi đáp pháp luật, những điều cần biết... ; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật theo các nhóm nội dung, các chủ đề cho từng đối tượng thanh thiếu niên; phối hợp với các công ty truyền thông để sản xuất các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, các MV, spot, trailer..., chương trình trò chơi game trực tuyến về tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Phát triển các hoạt động tư vấn pháp luật; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý.

Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường tổ chức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn lưu động gắn với hoạt động thanh niên tình nguyện... Phối hợp với các cơ quan thông tin ở các cấp mở chuyên mục tư vấn pháp luật trên các phương tiện thông tin, báo chí, bản tin của đoàn và của địa phương, đơn vị tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận dễ dàng với hoạt động tư vấn pháp luật, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các vụ việc tranh chấp pháp lý. 
Tăng cường phối hợp và ký kết liên tịch với các cơ quan, đơn vị có chức năng, các trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước, Hội luật gia ở các cấp, các đoàn luật sư, văn phòng luật sư... trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý, sử dụng dịch vụ pháp lý. Vận động, khuyến khích người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tham gia tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. 


3. Nhóm giải pháp về đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật


- Nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và trong hoạt động của thanh niên

Việc nâng cao nhận thức của đối tượng thanh niên  cần được tiến hành thông qua hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở, đặc biệt là chi đoàn, do đó, các cấp bộ Đoàn cần làm tốt công tác lãnh đạo, định hướng để thanh niên nhận thức được ý nghĩa, tác dụng của việc tìm hiểu pháp luật, từ đó tự giác tìm đọc, nghiên cứu các văn bản pháp luật phục vụ thiết thực việc học tập, công tác của thanh niên. Đồng thời, qua các hoạt động đó, các cấp bộ đoàn giáo dục cho thanh niên kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng xử lý những tình huống trong cuộc sống bằng cách tạo điều kiện chop thanh niên tham gia các hoạt động thực tiễn về pháp luật như: tham gia phiên tòa lưu động, tổ chức các đội thanh niên gìn giữ an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội... Tăng cường các hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức sinh hoạt phù hợp như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tham gia các trò chơi, các diễn đàn góp ý luật... 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, có nguy cơ cao.

Các cấp bộ đoàn cần tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số nhóm đối tượng đặc thù như: người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng ngoại ô, ven biển, ngư dân; người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Đồng thời tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đô thị hóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông và các lĩnh vực quản lý khác có nhiều vi phạm pháp luật. 

Đối với thanh niên là người chưa thành niên phạm tội, thay vì đưa các em vào trại giáo dưỡng, hay trại giam – một môi trường hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của con người chưa thành niên trong tương lai – thì nếu có thể, hãy phát huy vài trò của các thành tố trong cộng đồng như: dòng họ, láng giềng, tổ dân phố, đoàn thanh niên để kèm cặp, giáo dục các em, giúp các em hàn gắn những quan hệ với người bị hại, với gia đình và cộng đồng.
4. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa là quy luật tất yếu và khách quan, đòi hỏi công dân nói chung và thanh niên phải rèn luyện, phấn đấu để có những phẩm chất, tiêu chuẩn tham gia vào quá trình hội nhập. Để hội nhập quốc tế, thanh niên cần có nền tảng sức khỏe, kỹ năng hội nhập, trình độ ngoại ngữ và am hiểu luật pháp quốc tế... Do đó, tổ chức Đoàn cần có thêm nhiều chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức, hành động thực tiễn và xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên tham gia sâu hơn vào hội nhập quốc tế.

 Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên cần chú trọng nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; đồng thời tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên quốc tế để tạo môi trường rèn luyện thực tế cho thanh niên.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

--------

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn đã khẳng định: “Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường việc xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn”. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn đã được ủy ban kiểm tra các cấp tích cực tham mưu cho cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện, nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng thiết thực; phương thức kiểm tra, giám sát đã được đổi mới, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đoàn, kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC CẤP BỘ ĐOÀN

1. Cấp Trung ương
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xây dựng nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Đoàn. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đi cơ sở của Ban Bí thư và trực tiếp chỉ đạo các đợt kiểm tra, giám sát.
Để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã chủ động ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của UBKT Trung ương Đoàn, hàng năm UBKT Trung ương Đoàn xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp cho cấp bộ đoàn, đặc biệt là các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp có cơ sở để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
.

Ngoài ra, để giúp các cấp bộ đoàn và uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, nhất là tháo gỡ những khó khăn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã biên soạn có cuốn tài liệu Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn; những vấn đề mới, xuất phát từ thực tiễn đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn kịp thời như: Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Quy định tiếp nhận và giải quyết đơn thư, tiếp cán bộ đoàn viên và công dân; hướng dẫn về hết thời hạn áp dụng kỷ luật đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên bị thi hành kỷ luật; hướng dẫn quy trình kỷ luật cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật đã bị áp dụng mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. vv.v.. Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn thường xuyên trao đổi giải quyết những vướng mắc về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với ủy ban kiểm tra đoàn cấp tỉnh; tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai hướng dẫn Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
2. Cấp tỉnh 

Nhìn chung, cấp bộ đoàn cấp tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thông qua việc ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017. Cấp bộ đoàn và UBKT Đoàn cấp tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và UBKT Trung ương Đoàn, cụ thể hóa nội dung, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị. 

Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp bộ đoàn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát; đôn đốc, hướng dẫn BCH, UBKT Đoàn cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến thi hành kỷ luật đoàn.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp bộ đoàn còn chưa được quan tâm đúng mức như: một số nơi chậm kiện toàn thường trực ủy ban kiểm tra, chưa phân công cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát do đó ủy ban kiểm tra hoạt động chưa thực sự hiệu quả, thiếu tính chủ động, sáng tạo trong công việc, còn trông chờ vào hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên, chưa làm hết chức năng nhiệm vụ được quy định, việc tổ chức kiểm tra theo chuyên đề ở một số nơi còn chưa được chú trọng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐOÀN

1. Kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn

1.1. Việc thi hành Điều lệ Đoàn

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn là nội dung quan trọng, đã được cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt quan tâm và tổ chức kiểm tra thông qua kiểm tra chuyên đề hoặc gắn với kiểm tra 6 tháng và kiểm tra cuối năm, nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp bộ đoàn, việc tổ chức sinh hoạt đoàn, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đoàn các cấp, công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp,... Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát được 120 lượt đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp tỉnh đã kiểm tra được 6.214 lượt đơn vị cấp huyện; 25.301 lượt đơn vị cấp xã (tăng 02% so với nhiệm kỳ trước); Ủy ban kiểm tra và cấp bộ đoàn cấp huyện đã kiểm tra được 67.755 lượt đơn vị cấp cơ sở (tăng 9 % so với nhiệm kỳ trước); 206.103 lượt chi đoàn (tăng 11 % so với nhiệm kỳ trước). 

Qua kiểm tra thấy, việc thi hành Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn nhiệm kỳ qua có chuyển biến; công tác đoàn vụ có nhiều cố gắng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đoàn ở các cấp có nhiều tiến bộ; công tác quản lý đoàn viên dần đi vào nề nếp, một số cơ sở đoàn áp dụng công nghệ tin học trong quản lý đoàn viên; nhiều tỉnh, thành đoàn đã tổ chức khảo sát, nắm bắt thực tế số lượng và tình hình đoàn viên, chấn chỉnh công tác đoàn viên theo hướng nâng cao chất lượng; việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn trong lực lượng vũ trang, khối công chức, viên chức và ở nhiều trường học được duy trì
.
Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy, việc kết nạp đoàn viên ở một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng đoàn viên mới. Chương trình rèn luyện đoàn viên ở nhiều nơi còn chậm triển khai...; Việc theo dõi, quản lý hồ sơ, nắm thông tin đoàn viên ở cơ sở nhiều nơi còn buông lỏng, cán bộ một số nơi không nắm được cụ thể số lượng đoàn viên; chế độ sinh hoạt chi đoàn 1 tháng/1 lần tại nhiều nơi chưa thực hiện được, đặc biệt là những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đoàn viên trong các xí nghiệp sản xuất theo ca kíp, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; một số đoàn cấp tỉnh còn chậm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc giới thiệu đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, do đó chủ trương  đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; sinh hoạt đoàn ở một số đơn vị cơ sở còn đơn điệu chưa có sức thuyết phục và đôi khi mang tính hình thức. nề nếp, chế độ hội họp ở một số cơ sở, đặc biệt là địa bàn dân cư chưa được coi trọng; công tác phân loại đánh giá chất lượng đoàn viên ở nhiều nơi còn mang tính hình thức; hoạt động của ban chấp hành đoàn (nhất là ở chi đoàn và đoàn cơ sở) còn thụ động; vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham gia xây dựng đảng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị ở nhiều nơi còn chưa tương xứng với yêu cầu và vị trí của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị.

1.2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Việc tham mưu cho ban chấp hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn đã được cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn. Bên cạnh việc trực tiếp kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tham mưu cho cấp bộ đoàn chỉ đạo các ban tham mưu của Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo các đối tượng, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hình thức kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới. Ngoài kiểm tra theo định kỳ, các cấp bộ đoàn còn tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chéo, kiểm tra theo các đối tượng, lĩnh vực được phân công phụ trách tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc tuyên tuyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nghị quyết đại hội đoàn cấp tỉnh; việc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số: 01NQ/TWĐTN ngày 12/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 - 2017”; Nghị quyết số: 02 NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”; Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “tăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”; kết quả thực hiện phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát được 136 lượt đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp tỉnh đã kiểm tra được 7.997 lượt đơn vị cấp huyện (tăng 8% so với nhiệm kỳ trước); 18.690 lượt đơn vị cấp cơ sở (giảm 9% so với nhiệm kỳ trước); Ủy ban kiểm tra và cấp bộ đoàn cấp huyện đã kiểm tra được 65.942 lượt đơn vị cấp cơ sở (tăng 16% so với nhiệm kỳ trước); 163.303 lượt chi đoàn (giảm 26% so với nhiệm kỳ trước)
. 

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên thanh niên cũng được ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp bộ đoàn quan tâm chỉ đạo, thực hiện thông qua việc phân công cán bộ, chỉ đạo các cơ quan tham mưu ủy ban kiểm tra của Đoàn xác minh tìm hiểu các vụ việc có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đề xuất các giải pháp, đồng thời tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong giải quyết các vụ việc tranh chấp chế độ chính sách với người lao động trong các doanh nghiệp; các hội thẩm nhân dân đại diện tổ chức Đoàn tham gia các phiên toà có liên quan đến đối tượng là cán bộ đoàn viên, thanh niên đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Các cấp bộ đoàn đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình công tác, nội dung phù hợp thực tiễn để triển khai, do vậy, kết quả, hiệu quả thực hiện các phong trào của đoàn đã từng bước được nâng lên, huy động được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, có tác dụng tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đã giúp các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện, biểu dương những cách làm sáng tạo, hiệu quả, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót như: công tác tuyên truyền, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên còn hình thức, chưa chú trọng tới chất lượng hiệu quả; nội dung, phương thức chưa đổi mới, thiếu hấp dẫn đối với đoàn viên, thanh niên, việc triển khai một số chương trình, nội dung hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn còn rập khuôn, thiếu tính sáng tạo; tính phát hiện vấn đề và chất lượng báo cáo của một số đoàn kiểm tra chưa cao. Đồng thời kịp thời kiến nghị các cấp ủy Đảng có giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, có biện pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đoàn.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các kết luận, chủ chương công tác lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ở đoàn cơ sở, nhất là ở chi đoàn còn chủ yếu ở dạng phổ biến, quán triệt chung chung, ít tổ chức cho cán bộ, đoàn viên trao đổi, thảo luận qua đó để tự xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện mà thường dựa vào hướng dẫn của cấp trên, thậm chí vẫn còn tình trạng sao chép nguyên văn các văn bản của cấp trên gửi xuống. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục có tính chuyên sâu để thông qua đó nhằm tác động đến nhận thức của đoàn viên như giáo dục lý tưởng, đạo đức, tư cách cho đoàn viên thanh niên còn chưa được các cấp bộ đoàn quan tâm đầu tư. 
2. Công tác kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn
Khi phát hiện cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Việc kiểm tra của cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đa số thực hiện đúng trình tự, quy định của Đoàn. Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm chủ yếu là kiểm tra: các vi phạm về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đoàn, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thực hiện quy chế dân chủ; đoàn kết, thống nhất nội bộ, đạo đức, lối sống; công tác quản lý sử dụng đoàn phí, tài chính của Đoàn. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã chủ động tham mưu cho cấp bộ đoàn và phối hợp các ban tham mưu tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh của quần chúng nhân dân để xác minh kiểm tra cán bộ, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thông qua kiểm tra đã góp phần giúp cho các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên kịp thời nhận biết những mặt còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm ngay từ lúc mới xuất hiện để kịp thời xử lý, đề xuất những giải pháp khắc phục, sửa chữa. 

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống, tệ nạn tiêu cực xã hội của cán bộ, đoàn viên còn hạn chế. Vẫn còn một số nơi có những dư luận của quần chúng về các vấn đề liên quan đến tư cách đạo đức, phẩm chất, lối sống, sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, nhưng chưa được quan tâm xem xét một cách đúng mức và kịp thời. 

3. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Đoàn

Đã được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai thực hiện, một số nơi đã phân công cán bộ theo dõi lĩnh vực, địa bàn công tác thực hiện việc giám sát cán bộ và tổ chức đoàn cấp dưới như: ban hành chương trình, kế hoạch giám sát các đơn vị; tổ chức giám sát theo chuyên đề. Việc giám sát cán bộ và cấp bộ đoàn trong thực hiện nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát cũng được uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp bộ đoàn thực hiện thông qua việc giao cho các ban tham mưu phụ trách lĩnh vực, địa bàn giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã phát huy được tác dụng, hiệu quả của công tác giám sát vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ và củng cố tổ chức Đoàn. Tuy nhiên, công tác giám sát vẫn chủ yếu chỉ được thực hiện thông qua việc nắm bắt thông tin, phản ánh của đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân, chưa phát huy được vai trò chủ động của cán bộ Đoàn.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành kỷ luật Đoàn


4.1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên

-  Cấp Trung ương 
Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã tiếp nhận và tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn xử lý và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyển xem xét theo quy định 32 đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, số đơn thuộc thẩm quyền, xem xét, giải quyết 18 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền chuyển các cơ quan khác xem xét là 09; số đơn nặc danh, mạo danh không xem xét giải quyết 05 đơn.  Kết quả giải quyết: Số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng và đúng một phần 10 đơn; Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sai 08 đơn. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác tài chính, đạo đức cán bộ và công tác lãnh đạo, quản lý điều hành.

- Cấp tỉnh
Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra đoàn cấp tỉnh đã tiếp nhận và tham mưu xử lý 143 đơn; trong đó số đơn xem xét, giải quyết là 94 đơn, số đơn mạo danh, nặc danh là 49 đơn. Kết quả giải quyết: số đơn khiếu nại, tố cáo đúng và đúng một phần 31 đơn, số đơn khiếu nại, tố cáo sai 45; số đơn đang xem xét giải quyết là 18. Qua kết quả giải quyết, các cấp bộ đoàn và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giải quyết, làm rõ đúng, sai, giúp cho cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn có khuyết điểm, vi phạm, nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, qua giải quyết tố cáo cũng kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ, đoàn viên bị tố cáo oan, sai, giúp ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. 

Qua kiểm tra cho thấy, việc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã được cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng trình tự, đúng thẩm quyền, hiện tượng đùn đẩy, né tránh hoặc bỏ sót vụ việc đã cơ bản được hạn chế. Thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm phân tích, kết luận rõ các vụ việc, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, tổ chức đoàn có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của Đoàn và có biện pháp, sửa chữa rút kinh nghiệm. Đồng thời, cũng kịp thời bảo vệ danh dự, uy tín cho những cán bộ, đoàn viên bị tố cáo oan, sai, giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Ngoài ra, đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức đoàn, khi tiếp nhận đơn, cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời chuyển đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời người có đơn.

Tuy nhiên, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn một số hạn chế như tình trạng một số nơi chưa xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên và nhân dân, dẫn đến đơn khiếu nại, tố cáo gửi vượt cấp; Các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn như: Báo Thanh niên, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam). Một số nơi còn tình trạng ủy ban kiểm tra các cấp chỉ tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Đoàn, còn những đơn thư phản ánh sai phạm của các tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan khác liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên vẫn chưa được các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp xem xét hoặc phối hợp tham mưu giải quyết
.
4.2. Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật đoàn


- Cấp Trung ương

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, xử lý và thi hành kỷ luật 13 trường hợp, trong đó: 01 đồng chí thường trực đoàn cấp tỉnh, 01 đồng chí ủy viên ban thường vụ đoàn cấp tỉnh, bí thư đoàn cấp huyện, 03 đồng chí lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn, 08 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đoàn cấp tỉnh, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc đoàn cấp tỉnh. Nội dung vi phạm: Phẩm chất đạo đức, lối sống 02; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 02; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo 01; vi phạm trong tài chính, ngân hành, đầu tư, xây dựng cơ bản 03; vi phạm khác 02, bằng các hình thức: khiển trách 04 đồng chí; cảnh cáo 4 đồng chí; cách chức 2 đồng chí. Một trường hợp không xem xét thi hành kỷ luật nhưng cho thôi không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn do có biểu hiện vi phạm Quy chế của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Cấp tỉnh
Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 ban chấp hành, ban thường vụ đoàn cấp tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 975 vụ, trong đó: 
Số tổ chức đoàn vi phạm là 102 đơn vị, trong đó: nội dung vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn là 15; vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước là 28; vi phạm về tài chính, đoàn phí 09; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ là 15, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí là 12; công tác cán bộ là 06, vi phạm khác là 17. Kết quả giải quyết: Không thi hành kỷ luật 02; khiển trách 50; cảnh cáo 49, giải tán 01.

Số cán bộ đoàn vi phạm là 178 trường hợp trong đó: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 11; phẩm chất đạo đức, lối sống 45; đoàn kết nội bộ 21; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 16; tham nhũng, cố ý làm trái 9; thiếu trách nhiệm, bông lỏng lãnh đạo 10; vi phạm trong tài chính, ngân hành, đầu tư, xây dựng cơ bản 09; kê khai tài sản, thu nhập 02; vi phạm khác 52. Kết quả giải quyết: Không thi hành kỷ luật 20; khiển trách 79; cảnh cáo 33; cách chức 32, khai trừ 14. Một số đơn vị có số cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật cao như: Quảng Nam, Đắk Lắk, Điện Biên, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hoà, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau… 
Số đoàn viên vi phạm là 1.593 trường hợp (giảm 8% so với nhiệm kỳ trước) trong đó vi phạm: Chỉ thị, nghị quyết của Đảng của Đoàn 100 (tăng 15 % so với nhiệm kỳ trước); chính sách, pháp luật của Nhà nước 371 (giảm 28% so với nhiệm kỳ trước), đạo đức lối sống 707 (tăng 6% so với nhiệm kỳ trước), tài chính, đoàn phí 199 đồng chí (giảm 17% so với nhiệm kỳ trước); vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ 116, vi phạm khác 100 (giảm 20% so với nhiệm kỳ trước); Kết quả giải quyết: Không thi hành kỷ luật 285 (tăng 21 % so với nhiệm kỳ trước); khiển trách 1.013 ( tăng 12% so với nhiệm kỳ trước); cảnh cáo 238 (giảm 9% so với nhiệm kỳ trước); khai trừ 75 (giảm 11% so với nhiệm kỳ trước). 
Thông qua công tác tham mưu cho cấp bộ đoàn và theo dõi tình hình thi hành kỷ luật trong Đoàn của uỷ ban kiểm tra các cấp cho thấy: Nhìn chung, công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đoàn đã được các cấp bộ đoàn thực hiện nghiêm, việc xem xét thi hành kỷ luật đoàn đã được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, giúp cho cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật nhận rõ khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục đồng thời có tính răn đe, giáo dục với đội ngũ cán bộ Đoàn nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng ở một số nơi cấp nào theo dõi kỷ luật của cấp đó, cấp trên chưa nắm đầy đủ số lượng cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật ở cấp dưới. 

5. Kiểm tra công tác đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành cùng cấp và cấp dưới
Qua kiểm tra cho thấy, việc thu, nộp đoàn phí đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, hầu hết các đơn vị đã gắn kiểm tra việc thực hiện công tác đoàn phí và sử dụng kinh phí với kiểm tra thường kỳ 6 tháng, cuối năm. Tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về công tác đoàn phí như: giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở, gắn với chỉ đạo, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu công tác vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm. Cơ bản công tác quản lý đoàn phí và sử dụng kinh phí, sử dụng các nguồn quỹ khác đảm bảo theo đúng quy định, phục vụ tốt cho các hoạt động phong trào.
So sánh với nhiệm kỳ trước, số lượt đơn vị cấp huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc được kiểm tra, giám sát 20.324 (tăng 49%), số đơn vị sai phạm được phát hiện trong qua trình kiểm tra 1.402 (giảm 12%). 

Tuy nhiên, việc thu đoàn phí trực tiếp từ đoàn viên khó khăn; ở nhiều chi đoàn không thực hiện được việc thu tiền đoàn phí hàng tháng, có nơi đồng nhất việc thu đoàn phí với quỹ đoàn, khi trích nộp lên cấp trên thì trích tiền từ quỹ đoàn hoặc các nguồn khác để nộp, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trích nộp đoàn phí được giao.
III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA UBKT CÁC CẤP

1. Trung ương Đoàn
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X gồm 19 ủy viên, trong đó12 ủy viên công tác tại Trung ương Đoàn, 7 ủy viên công tác tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và bầu Chủ nhiệm Ủy ban là đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn. Hội nghị Ủy ban Kiểm tra đã bầu 03 đồng chí Phó Chủ nhiệm trong đó 01 đồng chí Phó chủ nhiệm thường trực là Ủy viên Ban thường vụ, 02 đồng chí phó chủ nhiệm là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cho rút tên 4 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (do chuyển công tác), đồng thời bầu bổ sung 4 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Trình độ chuyên môn: Đại học là 2/19 đồng chí (chiếm 10,5%); Thạc sỹ là 15/19 đồng chí (chiếm 79%); Tiến sỹ là 02/19 đồng chí (chiếm 10,5%). 

Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp là 14/19 đồng chí (chiếm 73,6%); Trung cấp là 5/19 đồng chí (chiếm 26%). 

2. Cấp tỉnh
- Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có từ 5 đến 9 uỷ viên (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 7-11 Ủy viên) trong đó, không quá 1/2 là uỷ viên Ban chấp hành tỉnh, thành đoàn. Ở cấp tỉnh, ủy ban kiểm tra Đoàn được xây dựng theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn (riêng Ban Thanh niên Quân đội không thành lập ủy ban kiểm tra). Đa số ở các tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là phó Bí thư tỉnh đoàn. Số lượng, cơ cấu uỷ viên ủy ban kiểm tra cấp tỉnh cơ bản theo đúng hướng dẫn của Trung ương Đoàn. 

- Tổng số ủy viên UBKT Đoàn cấp tỉnh hiện nay là 336 đồng chí. Trong đó, ủy viên chuyên trách ở cơ quan thường trực UBKT (Ban Kiểm tra hoặc Ban Tổ chức - Kiểm tra) gồm 110 đồng chí, (chiếm tỷ lệ 32 %); ủy viên là cán bộ Đoàn cấp huyện trực thuộc gồm 112 đồng chí, (chiếm tỷ lệ 33 %); ủy viên đại diện cho các Ban trực thuộc tỉnh, thành đoàn gồm 94 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25,6 %. ủy viên đại diện cho các ban, ngành trong tỉnh (ủy ban kiểm tra Tỉnh (thành) ủy, Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thanh tra các sở, ngành) gồm 20 đồng chí (chiếm tỷ lệ 5,4 %); 

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Ủy viên chuyên trách ở cơ quan thường trực UBKT: Trình độ chuyên môn: Đại học là 84/110 đồng chí (chiếm 76,3 %); Thạc sỹ là 25/110 đồng chí (chiếm 22,7 %); Tiến sỹ là 01/110 đồng chí (chiếm 1 %). Trình độ lý luận, chính trị: Cử nhân là 01/110 đồng chí (chiếm 1 %); Cao cấp là 34/110 đồng chí (chiếm 31 %); Trung cấp là 65/110 đồng chí (chiếm 59 %); Sơ cấp là 10/110 đồng chí (chiếm 9 %).  

+ Ủy viên là cán bộ Đoàn cấp quận, huyện trực thuộc: Trình độ chuyên môn: Đại học là 50/112 đồng chí (chiếm 44,6 %); Thạc sỹ là 55/112 đồng chí (chiếm 49,1 %), Cao đẳng là 7/112 (chiếm 6,3 %). Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp là 46/112 đồng chí (chiếm 41 %); Trung cấp là 54/112 đồng chí (chiếm 48,2 %); Sơ cấp là 12/112 đồng chí (chiếm 10,7 %).  
+ Ủy viên đại diện tại các ban chuyên môn, đơn vị của tỉnh, thành đoàn: Trình độ chuyên môn: Đại học là 60/94 đồng chí (chiếm 63 %); Thạc sỹ là 33/94 đồng chí (chiếm 35 %); Tiến sỹ là 1/94 đồng chí (chiếm 1%); Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp là 25/94  đồng chí (chiếm 26 %); Trung cấp là 30/94 đồng chí (chiếm 32 %); Sơ cấp là 39/94 đồng chí (chiếm 41,4 %).  
+ Ủy viên đại diện cho các ban, ngành trong tỉnh (ủy ban kiểm tra Tỉnh (thành) ủy, Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thanh tra các sở, ngành): Trình độ chuyên môn: Đại học là 12/20 đồng chí (chiếm 60 %); Thạc sỹ là 8 đồng chí (chiếm 40 %); Tiến sỹ là 0 đồng chí. Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp là 04/20 đồng chí (chiếm  20 %); Trung cấp là 11/20 đồng chí (chiếm 55 %); Sơ cấp là 5 đồng chí (chiếm 25 %).
Cán bộ ủy ban kiểm tra đoàn cấp tỉnh tiếp tục được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; một số cán bộ ủy ban kiểm tra được cơ cấu hợp lý,  chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là phó bí thư các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 20/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo ban hành Hướng dẫn (số 47 HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014) thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hướng dẫn đã thể hiện rõ nội dung, chủ thể, quy trình giám sát, phản biện của các cấp bộ đoàn. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội (ngày 08/10/2014) với sự tham gia của 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Thông qua Hội nghị, đã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Hàng năm (từ năm 2014 đến nay), xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Đoàn, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung chương trình công tác và phân công, tổ chức thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương. Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai, thực hiện Quy chế thông qua các phương tiện như báo in, website, tạp chí, tờ tin, bản tin… Các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, đến được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

2. Hoạt động giám sát
Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, hàng năm Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các đoàn đi giám sát tại các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong đó tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chính sách người có công và cựu thanh niên xung phong, Quy chế cán bộ Đoàn; Chiến lược phát triển thanh niên, cụ thể:Công tác giám sát, rà soát chính sách người có công và cựu thanh niên xung phong: tổ chức giám sát tại 30 tỉnh, thành phố. Qua giám sát phát hiện nhiều trường hợp chưa được hưởng hoặc được hưởng chưa đầy đủ chế độ đối với người có công và cựu thanh niên xung phong, kịp thời kiến nghị các cấp chính quyền, đoàn thể có liên quan giải quyết theo đúng quy định. Giám sát công tác thanh niên và chính sách thanh niên: Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức 09 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên tại 13 tỉnh, thành phố và 02 bộ
. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”... Ngoài ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức 06 đoàn giám sát chuyên đề việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, tại 16 tỉnh, thành đoàn và đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn. Giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng): Qua giám sát, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy đã có sự phối hợp với Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn trong tham mưu xây dựng nội dung thực hiện Quy chế và phối hợp theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế. Các ban, sở, ngành và các đơn vị có liên quan tại các tỉnh, thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn đối với tổ chức Đoàn. Sau khi có Quy chế, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Quy chế cũng tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số, không chuyên trách có điều kiện thuận lợi về chế độ, quy hoạch, môi trường công tác, tuyển dụng, bổ nhiệm, giúp cho cán bộ Đoàn gắn bó, yên tâm công tác. Dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động thành lập các đoàn đi giám sát. Trong nhiệm kỳ qua, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ trì thành lập được 661 đoàn giám sát; đoàn cấp huyện thành lập được 2.024 đoàn giám sát đoàn cấp cơ sở.  

3. Hoạt động phản biện xã hội

Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội,  trong nhiệm kỳ qua , ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho các cấp bộ đoàn chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; phản biện dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy cùng cấp; chủ động đề xuất để cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cấp ủy, chính quyền và các ngành trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên bằng nhiều hình thức như thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý các văn bản như: Dự thảo Hiến pháp năm 1992, góp ý sửa đổi Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Hướng dẫn thực hiện Chương trình tổng thể rà soát chính sách Người có công, Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ - CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động và việc làm; đề xuất nội dung chi, mức chi của các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…Ngoài ra, Trung ương Đoàn đã tổ chức 12 hội nghị, tọa đàm góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong các đối tượng thanh niên, đảm bảo tập hợp các ý kiến toàn diện của các tầng lớp thanh niên, đảm bảo tính chuyên sâu cho từng nội dung đặc thù, cụ thể: Hội nghị đóng góp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trẻ (ngày 23/9/2015); Hội nghị đóng góp ý kiến của phóng viên trẻ (ngày 30/9/2015); Hội nghị đóng góp ý kiến của cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ và sinh viên (ngày 24/9/2015, ngày 05/10/2015 và ngày 12/10/2015); Hội nghị đóng góp ý kiến của văn nghệ sĩ trẻ (ngày 14/10/2015); Hội nghị đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trẻ (ngày 20/10/2015); Hội nghị đóng góp ý kiến của cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Trung ương Đoàn (ngày 27/10/2015). Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tham gia góp ý các văn bản, dự thảo các luật sửa đổi, tham gia góp ý các chương trình, nghị quyết của HĐND, UBND, góp ý các văn kiện của Đảng và các bộ, ngành. Trong nhiệm kỳ qua, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức được 645 hội nghị góp ý, phản biện xã hội; đoàn cấp huyện tổ chức được 2.213 cuộc hội nghị góp ý, phản biện xã hội. Qua đó, kịp thời nắm bắt, phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa sát, chưa phù hợp với thực tế, tiếp thu được nhiều ý kiến sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo quyền, lợi ích cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Tuy nhiên,hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua còn bộc lộ một số hạn chế như:

Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở một số tỉnh, thành đoàn còn chậm; lúng túng trong việc cụ thể hóa văn bản hướng dẫn đối với cơ sở. Công tác báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội chưa đảm bảo quy định về thời gian.

Việc lựa chọn nội dung góp ý, phản biện của một số cơ sở Đoàn chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn tại địa phương, đơn vị nên việc nghiên cứu để có ý kiến chưa đảm bảo chất lượng, việc góp ý, phản biện một số văn bản chưa cao.

Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về nội dung giám sát còn hạn chế; cấp bộ Đoàn còn chưa chủ động, quán triệt trong việc đăng ký, trao đổi nội dung giám sát; cán bộ tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội chưa được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thường xuyên.
Một số văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các tỉnh, thành đoàn thiếu cụ thể, vì vậy các cơ sở không thực hiện thống nhất, đồng bộ. Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến Quy chế và phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện tại địa phương, cơ sở chưa nhiều.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm:

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến, Ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt hơn chức năng tham mưu cho các cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp. Nhận thức của các cấp bộ đoàn và cán bộ và đội ngũ cán bộ đoàn ở nhiều nơi về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn và cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra, giám sát đã tường bước được quan tâm xây dựng và củng cố. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ và cụ thể hóa hàng năm bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của ban chấp hành đoàn các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn hơn; hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới, từng bước tránh được hình thức; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Việc kiểm tra thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và nghị quyết của ban chấp hành đoàn cấp tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đoàn cấp dưới và hướng dẫn cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra đoàn cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn kinh phí của đoàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn. Cùng với việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ theo quy định, một số đơn vị thông qua kiểm tra, giám sát và đi cơ sở đã phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tham mưu nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp các cấp bộ đoàn đánh giá được thực trạng chất lượng phong trào, chất lượng tổ chức, hoạt động của đoàn ở các cấp, giải quyết kịp thời hơn những khó khăn, phát sinh từ thực tiễn; xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật cán bộ, đoàn viên có vi phạm góp phần giữ vững kỷ cương, nguyên tắc tổ chức của đoàn. Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện, bước đầu thu được kết quả như: tham gia phản biện góp ý xây dựng các văn bản pháp luật; giám sát thực hiện chính sách đối với người có công, giám sát chính sách của nhà nước về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; giám sát thực hiện quy chế cán bộ Đoàn...

2. Hạn chế:

- Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, vì vậy việc tham mưu đề xuất nội dung kiểm tra ở một số đơn vị chưa thường xuyên; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa được chú ý, do đó chất lượng, hiệu quả, tác dụng của kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn mang tính hình thức, phương thức kiểm tra còn qua loa, chưa đảm bảo quy trình, hoạt động sau kiểm tra như đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho công tác chỉ đạo còn chưa được chú trọng; chưa phê phán những yếu kém của việc triển khai các phong trào, công tác xây dựng tổ chức Đoàn.

- Công tác kiểm tra bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên thanh niên chưa được quan tâm, hoạt động sau kiểm tra như đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho công tác chỉ đạo còn chưa được chú trọng và đầu tư tương xứng.

- Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa kiên trì, việc cụ thể hóa một số chủ trương của cấp bộ đoàn cấp dưới còn chậm, nhiều nơi còn tình trạng rập khuôn nguyên chỉ đạo của cấp trên xuống cấp dưới. Nhiều số liệu, thông tin trong báo cáo của cơ sở còn thiếu tính xác thực, khó kiểm chứng.


- Việc triển khai thực hiện Hướng dẫn 47 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về giám sát và phản biện xã hội tại cơ sở còn một số hạn chế: vẫn còn thụ động trong việc tham mưu với cấp ủy trong việc phối hợp tham gia giám sát các chương trình, đề án tại địa phương; chưa phát huy được vai trò của đoàn thanh niên trong tham gia giám sát và phản biện xã hội.

- Công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống ở cấp huyện và cấp tỉnh ở một số địa phương, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều đơn vị thiếu báo cáo, tiến độ báo cáo chậm, chất lượng báo cáo chưa cao, nên khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp và tham mưu, chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên.
- Việc xây dựng cơ chế, đầu tư nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chưa đúng mức với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nên chưa phát huy được tác dụng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chỉ đạo của Đoàn.

- Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhìn chung còn thiếu so với chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ yếu là kiêm nhiệm, việc sắp xếp bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều khó khăn; một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra chưa quan tâm củng cố nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác nên chất lượng, hiệu quả công tác không cao.

3. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là:

- Một số nơi cấp bộ đoàn, người đứng đầu của tổ chức, nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Đoàn nên thiếu sự quan tâm hỗ trợ. Vẫn còn tình trạng cán bộ ngại va chạm, né tránh trong thực hiện công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật dẫn đến tình trạng khuyết điểm, hạn chế đó không được làm rõ để có giải pháp khắc phục kịp thời. 
- Phương pháp công tác, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về pháp luật của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ do cán bộ đoàn thường trẻ, thiếu kinh nghiệm, luân chuyển nhanh.

 - Vẫn còn tình trạng cán bộ ngại va chạm, né tránh trong thực hiện công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật, dẫn đến tình trạng khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, đoàn viên cấp bộ đoàn không được làm rõ để có giải pháp khắc phục kịp thời, do sợ mất thành tích, ảnh hưởng đến kết quả thi đua, khen thưởng của đơn vị nên một số nơi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật không kiên quyết, xử lý không nghiêm.
- Cơ chế, chính sách, thiết chế phục vụ công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu nhưng chưa được tháo gỡ từ phía các cơ quan có thẩm quyền.

- Các cấp bộ đoàn chưa có giải pháp để lựa chọn, thu hút, bố trí sắp xếp cán bộ có kinh nghiệm, kiến thức làm công tác kiểm tra, giám sát.
4. Một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Các cấp bộ đoàn và người đứng đầu tổ chức đoàn ở các cấp cần có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát phải là một khâu quan trọng nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn. 

- Các cấp bộ đoàn cần coi trọng việc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đồng thời quan tâm chỉ đạo uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu chủ động, tích cực trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; kiểm tra, giám sát phải gắn liền với việc uốn nắn, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức đoàn cấp dưới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên thanh niên.

- Ủy ban kiểm tra các cấp phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, có tinh thần trách nhiệm cao, có phương pháp làm việc khoa học; tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với cấp bộ đoàn trong việc tạo cơ chế, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Hoạt động kiểm tra phải đề cao tính hướng dẫn, phát hiện phòng ngừa, kết hợp đồng bộ giữa kiểm tra đánh giá phong trào với kiểm tra công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đoàn ở các cấp.

- Các cấp bộ đoàn cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2022

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm tới, uỷ ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác tham mưu cho các cấp bộ đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số trọng tâm và giải pháp sau:


1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát:


- Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến tới cấp bộ đoàn, cán bộ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm đề cao ý thức chấp hành nghiêm Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn. Qua đó, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong tình hình mới, kể cả việc tham gia giám sát các nội dung, công tác theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.


- Hằng năm tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.


2. Tăng cường việc xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp.

- Căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do ban chấp hành quyết định và điều kiện thực tiễn, hàng năm uỷ ban kiểm tra các cấp cần phải xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban, tham mưu cho các cấp bộ đoàn xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp bộ đoàn cấp mình. Chương trình kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ về nội dung, phương thức, đối tượng, lĩnh vực cần kiểm tra, giám sát, đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của từng cấp bộ đoàn trong việc thực hiện, đánh giá hiệu quả việc thực hiện, tính thực tiễn của từng chủ trương, chương trình công tác, nhằm phát hiện các điển hình, nhân tố mới để nhân rộng; tồn tại, hạn chế để khắc phục; những nội dung không còn phù hợp để điều chỉnh; ngăn ngừa những vi phạm, khuyết điểm ngay từ lúc mới phát sinh, từ cơ sở, trong đó tập trung vào: 

+ Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn về công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chế độ sinh hoạt đoàn, nguyên tắc tổ chức của Đoàn, việc thu, trích nộp và sử dụng đoàn phí; thực hiện các tiêu chuẩn cán bộ, đoàn viên theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn.

+ Kết quả việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”
+ Kết quả việc triển khai thực hiện 03 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích và bảo vệ tổ quốc”; 

+ Kết quả việc triển khai thực hiện 03 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”;

+ Tổ chức kiểm tra một số chương trình, đề án trọng điểm thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2022, như: Chương trình thanh niên khởi nghiệp; Đề án tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên;

+ Giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp.

+ Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đoàn cấp dưới: việc thực hiện nguyên tắc, quy trình xem xét, xử lý và thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp bộ đoàn đoàn ở các cấp; việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp bộ đoàn các cấp; việc tổ chức thực hiện các quyết định của cấp bộ đoàn ở các cấp về thi hành kỷ luật của đoàn, việc theo dõi giúp đỡ, công nhận tiến bộ đối với người bị kỷ luật
+ Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân liên quan đến cán bộ, đoàn viên.


- Uỷ ban kiểm tra đoàn cấp trên phải quan tâm hướng dẫn cấp bộ đoàn và chỉ đạo, kiểm tra ủy ban kiểm tra cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đoàn để giúp cho việc thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt.


- Uỷ ban kiểm tra chủ động đề xuất các cấp bộ đoàn quan tâm chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra cùng cấp, quy định chế độ làm việc định kỳ của cấp bộ đoàn với ủy ban kiểm tra để nắm tình hình kết quả công tác kiểm tra, giám sát và cho ý kiến chỉ đạo về xây dựng chương trình công tác trong thời gian tiếp theo. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, kết quả công tác giữa cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra cấp dưới với cấp trên; quy định rõ chế độ trao đổi thông tin trong công tác giữa các ban tham mưu với ủy ban kiểm tra trong cùng cấp bộ đoàn, để giúp cho việc thực hiện công tác giám sát được thuận lợi và hiệu quả.


- Hằng năm Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức ít nhất 01 đợt kiểm tra chuyên đề và 01 đợt giám sát chuyên đề.


- Hàng năm, Uỷ ban kiểm tra đề xuất Ban Chấp hành đoàn các cấp tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình.


3. Tiếp tục tập trung đổi mới, đa dạng hoá phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát:

- Đa dạng hóa phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát như: tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở, hội nghị giao ban theo khu vực, cụm; phân công các ban tham mưu, uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, đối tượng, lĩnh vực công tác; kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát thường xuyên; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tùy từng nội dung, điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị  để lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong kiểm tra, giám sát.

- Thường xuyên đổi mới, hoàn thiện phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp với phương thức, điều kiện hoạt động của Đoàn; hoàn thiện, ban hành đầy đủ quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, cơ quan chuyên trách, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp bộ đoàn ở các cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động, công tác, nhất là về công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và khai thác, quản lý sử dụng tài sản, kinh phí nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, ban hành quy trình, các mẫu, biểu về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đoàn đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ và dễ thực hiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

- Các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị ở các cấp trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên; phát hiện các chủ trương, chính sách đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên không còn phù hợp, để báo cáo cấp bộ đoàn có thẩm quyền, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, sửa đổi.

4. Tăng cường công tác cán bộ tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp và đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kỹ năng, nghiệp vụ, am hiểu nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn; có phương pháp công tác khoa học, khách quan; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn không có Ban Kiểm tra thì phân công tối thiểu 01 cán bộ chuyên trách tham mưu công tác kiểm tra, giám sát. 


- Quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc bảo đảm cho hoạt động của uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp.

	PHỤ LỤC

	KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

(Kèm theo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017 ngày….    /…../2017 của UBKT Trung ương Đoàn)

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ LIỆU

	A
	KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN CẤP TỈNH
	Nhiệm kỳ 2007- 2012
	Nhiệm kỳ 2012- 2017
	So sánh (%)

	I
	Kết quả việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, nghị quyết, kết luận và chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn

	1
	Kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh
	 
	 
	 

	a
	Số lượt đơn vị cấp huyện được kiểm tra, giám sát
	7,415
	7,997
	Tăng 8%

	b
	Số lượt đơn vị cấp cơ sở, phường được kiểm tra, giám sát
	20,501
	18,690
	Giảm 9%

	2
	Kiểm tra, giám sát của cấp huyện
	
	
	

	a
	Số lượt đơn vị cấp cơ sở, phường được kiểm tra, giám sát
	68,323
	62,415
	Giảm 9%

	b
	Số lượt chi đoàn được kiểm tra, giám sát
	220,851
	163,303
	Giảm 26%

	II
	Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn

	1
	Kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh
	 
	 
	 

	a
	Số lượt đơn vị cấp huyện được kiểm tra, giám sát
	6,275
	6,214
	Giảm 1%

	b
	Số lượt đơn vị cấp cơ sở, phường được kiểm tra, giám sát
	24,916
	25,301
	Tăng 2%

	2
	Kiểm tra, giám sát của cấp huyện
	
	
	

	a
	Số lượt đơn vị cấp cơ sở, phường được kiểm tra, giám sát
	61,942
	67,755
	Tăng 9%

	b
	Số lượt chi đoàn được kiểm tra, giám sát
	213,488
	236,103
	Tăng 11%

	III
	Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật trong đoàn

	1
	Tổng số vụ vi phạm
	2,218
	1,873
	

	2
	Số tổ chức đoàn có sai phạm
	179
	102
	Giảm 54%

	2.1
	Nội dung vi phạm
	
	
	

	a
	Vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn
	11
	15
	Tăng 18%

	b
	Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước
	3
	28
	Tăng 833%

	c
	Vi phạm tài chính, đoàn phí
	38
	14
	Giảm 63%

	d
	Vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ
	30
	15
	Giảm 50%

	e
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	10
	12
	Tăng 20%

	f
	Công tác cán bộ
	5
	6
	Tăng 20%

	e
	Vi phạm khác
	85
	20
	Giảm 76%

	2.2
	Kết quả giải quyết
	
	
	

	a
	Không thi hành kỷ luật
	25
	73
	Tăng 192%

	b
	Khiển trách
	141
	59
	Giảm 58%

	c
	Cảnh cáo
	13
	77
	Tăng 492%

	d
	Giải tán
	0
	1
	

	3
	Tổng số cán bộ đoàn vi phạm
	330
	178
	Giảm 36%

	3.1
	Nội dung vi phạm
	
	
	

	a
	Nguyên tắc tập trung dân chủ
	31
	11
	Giảm 52%

	b
	Phẩm chất đạo đức, lối sống
	73
	45
	Giảm 25%

	c
	Đoàn kết nội bộ
	
	21
	

	d
	Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
	
	19
	

	e
	Tham nhũng, cố ý làm trái
	
	9
	

	f
	Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo
	6
	10
	Tăng 67%

	g
	Tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản
	54
	9
	

	h
	Kê khai tài sản, thu nhập
	
	
	

	i
	Vi phạm khác
	111
	52
	

	3.2
	Kết quả giải quyết
	
	
	

	a
	Không thi hành kỷ luật
	33
	20
	Giảm 39%

	b
	Khiển trách
	143
	79
	Giảm 26%

	c
	Cảnh cáo
	56
	33
	Giảm 34%

	d
	Cách chức
	45
	32
	Giảm 24%

	e
	Khai trừ
	53
	14
	Giảm 77%

	4
	Tổng số đoàn viên vi phạm
	16,908
	1,593
	Giảm 91%

	4.1
	Nội dung vi phạm
	
	
	

	a
	Vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn
	406
	100
	Giảm 75%

	b
	Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước
	517
	371
	Giảm 28%

	c
	Vi phạm đạo đức, lối sống
	666
	707
	Tăng 6%

	d
	Vi phạm tài chính, đoàn phí
	10,423
	199
	Giảm 98%

	e
	Vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ
	
	116
	

	f
	Công tác cán bộ
	
	27
	

	g
	Vi phạm khác
	4,896
	73
	Giảm 99%

	4.2
	Kết quả giải quyết
	 
	 
	

	a
	Không thi hành kỷ luật
	240
	285
	Tăng 45%

	b
	Khiển trách
	10,574
	1,013
	Giảm 90%

	c
	Cảnh cáo
	1,068
	238
	Giảm 78%

	e
	Khai trừ
	5,026
	57
	Giảm 99%

	IV
	Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đoàn viên, tổ chức đoàn và công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên

	1
	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo
	461
	175
	Giảm 70%

	a
	Số đơn xem xét, giải quyết
	363
	106
	Giảm 71%

	b
	Số đơn nặc danh, mạo danh, … không xem xét giải quyết
	98
	69
	Giảm 30%

	2
	Kết quả giải quyết
	
	
	

	a
	Số đơn khiếu nại, tố cáo đúng và đúng một phần
	176
	42
	Giảm 76%

	b
	Số đơn khiếu nại, tố cáo sai
	180
	84
	Giảm 53%

	3
	Tổng số đoàn viên được cấp bộ đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại
	236
	96
	Giảm 59%

	V
	Kết quả công tác kiểm tra, giám sát công tác đoàn phí, tài chính của đoàn

	1
	Kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh
	
	52
	

	a
	Số lượt đơn vị cấp huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc được kiểm tra, giám sát
	5,570
	8,324
	Tăng 49%

	b
	Số đơn vị sai phạm (nếu có)
	17,016
	1,402
	Giảm 92%

	2
	Kiểm tra, giám sát cấp huyện
	
	
	

	a
	Số lượt đơn vị cấp cơ sở, phường được kiểm tra, giám sát
	66,437
	58,676
	Giảm 12%

	b
	Số đơn vị sai phạm (nếu có)
	198,806
	20,556
	Giảm 90%

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ĐOÀN THEO QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

	1
	Số đoàn giám sát của cấp tỉnh do tỉnh đoàn chủ trì
	 
	705
	 

	2
	Số đoàn giám sát của cấp huyện do huyện đoàn chủ trì
	 
	2,351
	 

	3
	Số đoàn giám sát của cấp tỉnh có tỉnh đoàn tham gia
	 
	1,240
	 

	4
	Số đoàn giám sát của cấp huyện có đoàn cấp huyện tham gia
	 
	3,174
	 

	5
	Số cuộc phản biện xã hội của đoàn cấp tỉnh
	 
	694
	 

	6
	Số cuộc phản biện xã hội của đoàn cấp huyện
	 
	2,554
	 

	C
	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, BỘ MÁY CÁN BỘ UBKT CẤP TỈNH, HUYỆN

	1
	Tổng số cán bộ cơ quan thường trực UBKT cấp tỉnh
	73
	110
	Giảm 38%

	1.1
	Tổng số ủy viên UBKT cấp tỉnh
	251
	336
	Tăng 55%

	1.2
	Trình độ chuyên môn
	
	
	

	a
	Trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ)
	23
	90
	Tăng 291%

	b
	Đại học
	214
	315
	Tăng 47%

	c
	Cao đẳng
	3
	22
	Tăng 633%

	d
	Trung cấp
	11
	0
	Giảm 100%

	1.3
	Trình độ lý luận chính trị
	
	
	

	a
	Cử nhân
	7
	8
	Tăng 14%

	b
	Cao cấp
	77
	139
	Tăng 77%

	c
	Trung cấp
	124
	183
	Tăng 48%

	d
	Sơ cấp
	43
	53
	

	1.4
	Số ủy viên đã được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
	557
	286
	Giảm 49%

	1.5
	Số ủy viên chưa được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát
	703
	163
	Giảm 77%

	2
	Tổng số ủy viên UBKT cấp huyện
	3,388
	4,255
	Tăng 26%

	2.1
	Trình độ chuyên môn
	
	144
	

	a
	Trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ)
	206
	297
	Tăng 44%

	b
	Đại học
	2,279
	3,424
	Tăng 50%

	c
	Cao đẳng
	412
	584
	Tăng 42%

	d
	Trung cấp
	491
	290
	Giảm 41%

	2.2
	Trình độ lý luận chính trị
	
	
	

	a
	Cử nhân
	10
	52
	Tăng 420%

	b
	Cao cấp
	141
	300
	Tăng 113%

	c
	Trung cấp
	1,297
	2,070
	Tăng 60%

	d
	Sơ cấp
	1,690
	1,993
	Tăng 18%

	2.3
	Số ủy viên đã được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
	2,689
	4,167
	Tăng 55%

	2.4
	Số ủy viên chưa được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát
	705
	452
	Giảm 36%


	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác đoàn viên nhiệm kỳ 2012 - 2017

---------

Công tác đoàn viên là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, là cơ sở để phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác đoàn viên gồm các nội dung cơ bản, như sau: công tác phát triển đoàn viên mới; quản lý đoàn viên; nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

I. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

1. Công tác phát triển đoàn viên

Công tác phát triển đoàn viên là khâu tiền đề để xây dựng và phát triển lực lượng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công tác này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đoàn viên (đầu vào), do đó phát triển đoàn viên là khâu quan trọng cần được quan tâm thực hiện. Theo số liệu thống kê, tình hình phát triển đoàn viên và tổng số đoàn viên trong những năm gần đây về cơ bản ổn định.
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Biểu đồ 1: Tổng số đoàn viên và phát triển đoàn viên giai đoạn 2012 - 2016

so sánh với giai đoạn 2007 - 2011
Tính đến hết năm 2016, có tổng số 6.611.837 đoàn viên thuộc 44.454 Đoàn cơ sở quản lý và đang sinh hoạt tại 267.495 chi đoàn. Số liệu thống kê cho thấy số lượng đoàn viên trong các khu vực giai đoạn 2012 - 2016 không có nhiều biến động; số lượng đoàn viên trong khối trường học chiếm tỉ cao nhất, chiếm 45.78% trên tổng số đoàn viên cả nước, tiếp đến khối địa bàn dân cư là 31.30%, khối doanh nghiệp là 7.01%, khối lực lượng vũ trang là 8.92%, khối công chức viên chức là 6.91% tổng số đoàn viên cả nước.

Về công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên mới được chỉ đạo theo hướng chủ động tạo nguồn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc ban hành hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới vào những dịp cao điểm như: Lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng, lớp đoàn viên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)… đã tạo định hướng trong nhận thức, tư duy của đoàn viên thanh niên và các cấp bộ Đoàn về phương pháp, cách thức triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, đồng thời có ý nghĩa giáo dục đạo đức, truyền thống sâu sắc trong đoàn viên thanh niên. Chất lượng các lớp tìm hiểu về Đoàn cũng không ngừng được nâng cao, đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

Thời gian qua, việc biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ cho công tác phát triển đoàn viên mới được chú trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC về một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 – 2017.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều nơi rút ngắn thời gian tổ chức lớp tìm hiểu về Đoàn, không đổi mới phương pháp truyền đạt phù hợp với từng đối tượng
. Công tác tạo nguồn phát triển đoàn viên mới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở một số đoàn xã, phường, thị trấn, có những chi đoàn nhiều năm liên tiếp không kết nạp được đoàn viên từ thanh niên trong thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố. Các đơn vị đều đề ra chỉ tiêu kết nạp đoàn viên hàng năm song chưa có kế hoạch kết nạp đoàn viên cụ thể. 

Việc phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên trong tìm hiểu về Đoàn thanh niên, hỗ trợ trong học tập và tham gia các hoạt động còn chưa được quan tâm. Còn tồn tại hiện tượng thanh niên không được đoàn viên giới thiệu hỗ trợ và giúp đỡ vẫn được kết nạp
. Bên cạnh đó, cũng có đơn vị thực hiện việc hướng dẫn nhưng rất hình thức (chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần). Trong khu vực các Trường Đại học, Cao đẳng có Hội Sinh viên thì ở một số nơi phát huy được vai trò của Chi hội trong việc giới thiệu Hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp, tuy nhiên cũng có nơi vai trò của Chi hội khá mờ nhạt trong vấn đề giới thiệu mà chỉ mang tính chất xác nhận tổ chức đại diện cho việc giới thiệu này.

Việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện theo Hướng dẫn số 27 HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ về công tác đoàn viên. Tuy nhiên, việc kết nạp đoàn viên mới vẫn diễn ra một cách ồ ạt, chạy theo chỉ tiêu nhưng cũng có những nơi không thu hút, kết nạp được đoàn viên mới.

Tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên tại các đơn vị, đặc biệt là khu vực trường học thường căn cứ vào một số nội dung như: kết quả học tập (từ loại Khá trở lên), mức độ tham gia các hoạt động Đoàn; xếp loại hạnh kiểm đánh giá theo năm hoặc theo học kỳ (hạnh kiểm Khá trở lên, tùy thuộc vào chất lượng thanh niên và mức độ đánh giá của Đoàn trường
); mối quan hệ giữa các bạn học trong và ngoài lớp, với thầy cô giáo trong nhà trường để xem xét, đề nghị kết nạp Đoàn. Về tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên chưa có sự thống nhất giữa các cơ sở Đoàn; nhiều đơn vị kết nạp những thanh niên chưa đủ tiêu chuẩn về độ tuổi vẫn được vào kết nạp Đoàn.

Kết quả theo số liệu thống kê cho thấy giai đoạn 2013 - 2016 đoàn viên mới được kết nạp trong khu vực trường học chiếm tỉ lệ cao nhất trong các khu vực, đây là lực lượng chủ yếu tạo nguồn đoàn viên. Tổng số đoàn viên mới kết nạp năm 2016 là 917.499 đồng chí và số lượng này có xu hướng giảm (giảm 27.203 đoàn viên mới so với năm 2013), giảm mạnh so với nhiệm kỳ 2007 - 2012. 

2. Công tác quản lý đoàn viên

Quản lý đoàn viên là khâu quan trọng trong công tác đoàn viên, bao gồm: Các quy định liên quan đến quản lý hồ sơ, danh sách đoàn viên, việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên, quy trình, thủ tục trưởng thành đoàn, xóa tên trong danh sách đoàn viên…

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung quan tâm cho công tác quản lý đoàn viên. Trung ương Đoàn đang nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên thống nhất trong cả nước, ban hành mẫu sổ chi đoàn, sổ đoàn viên mới trong toàn Đoàn giúp chi đoàn thuận tiện hơn trong công tác quản lý đoàn viên, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc theo từng năm, trong đó chú trọng việc thống kê số lượng đoàn viên, đoàn viên mới kết nạp, sự di biến động của đoàn viên… Một số đơn vị đã chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đoàn viên như: thiết kế phần mềm, hệ thống quản lý trực tuyến,… giúp Đoàn các cấp có điều kiện quản lý về tổ chức, nắm bắt về tư tưởng của đoàn viên nhanh chóng, kịp thời
. 

2.1. Việc thực hiện quy định về quản lý đoàn viên theo Điều lệ Đoàn

Thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn 27 HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên, các cấp bộ Đoàn đã tiến hành nhiều giải pháp triển khai thực hiện các quy định trong quản lý đoàn viên, như: Đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích tin học, công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, thông tin đoàn viên; thực hiện chỉ đạo điểm về quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, theo dõi việc cấp phát thẻ đoàn viên khi kết nạp và chỉ đạo tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn; thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình đoàn viên định kỳ 6 tháng/lần…

Về số liệu đoàn viên có thẻ đoàn viên và sổ đoàn viên: theo số liệu thống kê năm 2016 đoàn viên không có thẻ đoàn viên và sổ đoàn viên chiếm tỉ lệ lớn (khoảng gần 1,3 triệu đoàn viên không có thẻ đoàn viên và 1,2 triệu đoàn viên không có sổ đoàn viên)
. Việc quản lý số và thẻ đoàn viên chưa tạo được sự đồng bộ thống nhất trong cả nước.

Sau khi Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn. Các đơn vị đã đồng loạt tổ chức hoạt động trong các ngày từ 20/3 đến 26/3 hàng năm, qua đó đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu tập thể, khu nhà trọ và đoàn viên ở địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang tham gia... góp phần làm tốt công tác quản lý đoàn viên, tạo tiền đề phát triển các cơ sở Đoàn ở những khu vực này.

2.2. Đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm

Công tác đánh giá, xếp loại đoàn viên trong thời gian qua được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 57HD/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Việc đánh giá chất lượng đoàn viên căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên do Điều lệ Đoàn quy định, chương trình rèn luyện đoàn viên và chức trách, nhiệm vụ được giao của người đoàn viên đó. Đối tượng đánh giá là những đoàn viên (kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn) có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. Nội dung đánh giá bao gồm: ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác; ý thức chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; việc tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn và sinh hoạt chi đoàn; việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên và chương trình rèn luyện đoàn viên. Đối với đoàn viên thuộc lực lượng vũ trang, đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức cư trú ở địa bàn dân cư (không phải là ký túc xá, doanh trại Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; các công trường, các địa bàn bị chia cắt phải sinh hoạt độc lập…) phải tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú và được chi đoàn tại nơi cư trú xác nhận. Xếp loại chất lượng: chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức: đoàn viên xuất sắc; đoàn viên khá; đoàn viên trung bình; đoàn viên yếu. Việc đánh giá chất lượng đoàn viên được thực hiện 6 tháng 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm và việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên. Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá chất lượng đã được tiến hành theo năm học. 

Thực tiễn hiện nay cho thấy việc đánh giá, xếp loại đoàn viên ở nhiều nơi, cán bộ chi đoàn chưa nắm vững các quy trình thực hiện việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên, có nơi làm theo kinh nghiệm, theo cảm tính, cán bộ chi đoàn trực tiếp xếp loại đoàn viên và gửi đoàn cấp trên mà không tiến hành thảo luận, đánh giá trong chi đoàn. So sánh giữa tỉ lệ đoàn viên xếp loại xuất sắc, khá, trung bình, yếu với chất lượng thực tế của đoàn viên trong các khu vực cho thấy, việc đánh giá, xếp loại đoàn viên chưa chính xác so với thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, nhiều nơi có biểu hiện chạy theo thành tích, đánh giá, xếp loại chung chung, nhiều đoàn viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn vẫn được xếp loại xuất sắc.  Một số cấp bộ đoàn ở cơ sở chưa thực sự coi trọng việc đánh giá, xếp loại đoàn viên; chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại đoàn viên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên thấy được những mặt mạnh, hạn chế, khuyết điểm từ đó có hướng rèn luyện, tiến bộ. 

Phân tích số liệu công tác tổ chức dưới đây cho thấy công tác đánh giá, phân loại đoàn viên hiện nay còn nhiều bất cập:
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Biểu đồ 2: Kết quả phân loại đoàn viên giai đoạn 2013 - 2016

Qua số liệu trong 04 năm 2013, 2014, 2015 và 2016 cho thấy, việc phân loại đoàn viên ở cơ sở hiện nay chưa nghiêm túc, còn có biểu hiện chạy theo thành tích, số liệu không chính xác, số lượng đoàn viên chưa được xếp loại cao. Đoàn viên được phân loại xuất sắc và loại khá là chiếm tỉ lệ rất cao (ví dụ: trong năm 2016, tỉ lệ đoàn viên xếp loại xuất sắc là 3.178.490/6.611.837, chiếm 48,07%; đoàn viên xếp loại khá là 956.361/6.611.837, chiếm 14,46%) trong khi tỉ lệ đoàn viên xếp loại yếu và loại trung bình rất ít (tỉ lệ đoàn viên xếp loại trung bình là 173.830/6.611.837, chiếm 2,63%; tỉ lệ đoàn viên xếp loại yếu 16.300/6.611.837, chiếm 0,25%); có 2.286.856/6.611.837 đoàn viên không được xếp loại, chiếm 34,58% trong khi theo thống kê cả nước số lượng đoàn viên mới được kết nạp mới năm 2016 là 917.499 đoàn viên). Những bất cập này là phù hợp với thực tiễn vì có nhiều chi đoàn, cơ sở đoàn không thực hiện việc phân xếp loại đoàn viên.

Từ kết quả phân tích thực trạng chất lượng công tác đoàn viên nêu trên, đối chiếu với các tiêu chí đã đưa ra để đánh giá chất lượng nội dung công tác đoàn viên cho thấy chất lượng công tác đoàn viên hiện nay chưa cao, những khâu yếu còn bộc lộ trong toàn bộ các mặt công tác từ phát triển đoàn viên đến quản lý đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên rèn luyện và đánh giá xếp loại đoàn viên hằng năm. Những hạn chế đó cần có giải pháp để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

3. Rèn luyện đoàn viên

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và thứ X, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới chương trình Rèn luyện đoàn viên, xem đó là động lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên. Nâng cao chất lượng đoàn viên là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác tổ chức xây dựng đoàn. Việc nâng cao chất lượng đoàn viên cần được triển khai đồng bộ cả về công tác phát triển đoàn viên và quản lý đoàn viên. Giải pháp quan trọng hàng đầu là thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên. Đây là giải pháp cơ bản có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Ngày 03/3/2009, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX) ban hành Kế hoạch số 80 KH/TWĐTN về việc thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Ngày 24/12/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 269-KH/TWĐTN-BTC về việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2015 - 2017 với 3 nội dung rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện về sức khỏe, kĩ năng thực hành xã hội. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho thấy đây là giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn và toàn xã hội. Đồng thời, là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Thông qua thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, tổ chức Đoàn tạo môi trường giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư. 

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 đã khẳng định chương trình rèn luyện đoàn viên là chủ trương đúng, có tác động trực tiếp đến từng đoàn viên, nâng cao nhận thức và sự tham gia hoạt động của chi đoàn, tạo ra bước chuyển biến mới về chất lượng đoàn viên, chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn viên, cán bộ Đoàn và chi đoàn; giúp đoàn viên chủ động trong các hoạt động của Đoàn và có trách nhiệm hơn đối với tổ chức của mình. Ban chấp hành chi đoàn thông qua việc đăng ký rèn luyện của từng đoàn viên quan tâm hơn đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Đây là một trong những yếu tố tạo chuyển biến về chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, đồng thời là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, xếp loại đoàn viên hàng năm và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các đơn vị đã chủ động xây dựng các giải pháp tạo động lực để triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xác định là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên. Qua việc thực hiện chương trình đã xuất hiện những cách làm hay, nhiều cấp bộ đoàn đã có sự sáng tạo trong cách triển khai
, số lượng đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên theo báo cáo của các đơn vị đạt tỉ lệ trên 90% tổng số đoàn viên.


Các cấp bộ đoàn đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đến cơ sở. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở cơ sở chất lượng chưa cao, cụ thể như: tỉ lệ chi đoàn tổ chức cho viên đăng kí thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm chưa cao; nội dung chưa được nhiều cơ sở đoàn cụ thể hóa để định hướng cho đoàn viên đăng kí thực hiện; nội dung đăng kí thực hiện ở các cấp bộ đoàn chưa thống nhất, có nơi đăng kí thực hiện 5 nội dung, có nơi 4 nội dung, có nơi 3 nội dung; kết quả thực hiện các nội dung công việc do đoàn viên đăng kí chưa hiệu quả và tỉ lệ được đánh giá, xếp loại hàng năm thông qua thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên còn hạn chế. Điều đó cho thấy thực trạng hiện nay, việc triển khai thực hiện ở cơ sở mới chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo, kết quả thực tế thực hiện chưa rõ nét. Mặt khác, việc cụ thể hóa các nội dung tiêu chí chương trình Rèn luyện đoàn viên ở các cấp bộ đoàn chưa đồng đều, còn tập trung ở những địa bàn, đơn vị có ưu thế về chất lượng cán bộ, đoàn viên và có sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; một số nơi năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ đoàn cơ sở và chi đoàn yếu; việc in mẫu sổ (hoặc bản đăng kí) và cung cấp tài liệu phục vụ đăng ký rèn luyện đoàn viên cũng như tổ chức hoạt động cho đoàn viên đăng ký chưa thực hiện đồng bộ do kinh phí của đoàn ở cơ sở còn khó khăn. Việc tổ chức cho đoàn viên đăng ký và rèn luyện ở nhiều cơ sở đoàn còn hạn chế, đặc biệt đối với đoàn viên khu vực địa bàn dân cư. Bí thư chi đoàn nhiều nơi chưa hiểu hết về nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên do đó chưa định hướng đúng cho đoàn viên đăng kí rèn luyện. Việc đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên chưa phổ biến, có nơi chỉ dừng lại ở việc đăng ký, còn quá trình thực hiện chưa được đoàn viên quan tâm; còn tình trạng đoàn viên đăng ký rèn luyện nhưng không thực hiện được hoặc thực hiện mang tính đối phó, làm cho qua chuyện, làm để lấy thành tích… cá biệt, có nơi cán bộ chi đoàn và đoàn viên chưa biết tới chương trình Rèn luyện đoàn viên. Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên ở nhiều nơi chưa được quan tâm, chưa có sự nhân rộng mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện; việc đăng ký và thực hiện tại nhiều đơn vị còn nặng tính hình thức, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ lao động, học tập, công tác của đoàn viên.

Nhiều đơn vị còn nhầm lẫn trong việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, vẫn triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên cũ với 5 tiêu chí hành động 10 tiêu chí rèn luyện như: Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Kon Tum. Phương thức triển khai và đánh giá chương trình Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới và chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 chưa có tổng kết rõ ràng như: Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Bình, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Quảng Trị, Ninh Thuận

4. Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú được quy định trong Điều lệ Đoàn khóa X, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTC ngày 06/6/2013 về đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú và Hướng dẫn số 01- HD/BTC ngày 26/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn thay thế Hướng dẫn số 66-HD/BTC để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, quy định cụ thể về đối tượng, quy trình, thủ tục bàn giao, tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt và đánh giá, nhận xét đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú.

Việc triển khai hoạt động cho đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú được các đơn vị tổ chức chủ yếu gắn với những hoạt động trọng tâm trong năm như: Tháng Thanh niên, hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đợt hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Tháng công nhân, Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và chiến dịch Xuân tình nguyện.... thông qua các hoạt động cụ thể như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.... Bên cạnh đó, việc phát huy chuyên môn, nghề nghiệp của đoàn viên về sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuỳ điều kiện cụ thể và trong quá trình phối hợp giữa đơn vị giới thiệu với đơn vị tiếp nhận, việc tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có thể diễn ra vào các thời điểm khác. Việc thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú tại cơ sở được thực hiện, cơ bản đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Theo thống kê, hiện nay có 2.015.451/ 6.611.837 đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú (chiếm 30,48% tổng số đoàn viên của cả nước). Tuy nhiên, số liệu đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú của nhiều đơn vị thống kê thiếu tính thuyết phục, không chính xác, không đúng với thực tế. Ví dụ: Đắk Nông thống kê có 33.965/33.979 đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú; An Giang 73.111/74.300 đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú trong đó riêng đoàn viên đang sinh hoạt gốc tại xã, phường, thị trấn đã là 34.386/tổng số đoàn viên của cả tỉnh; Vĩnh Phúc 90.112/99.712 đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú trong đó riêng đoàn viên đang sinh hoạt gốc tại xã, phường, thị trấn đã là 51.576/ tổng số đoàn viên của cả tỉnh. 

Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện từ các đơn vị và thực tiễn triển khai quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú sau khi có Hướng dẫn số 01-HD/ BTC ngày 26/10/2015 cho thấy, việc triển khai quy định ở cơ sở còn nhiều hạn chế, kết quả chưa rõ nét, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo triển khai của một số đơn vị chưa quyết liệt. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định cơ bản mới chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, cấp huyện, quá trình tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở và chi đoàn ở một số nơi chưa tiến hành; nhiều nơi việc triển khai quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú chưa đến tới chi đoàn.

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chưa có nhiều giải pháp tích cực trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Việc triển khai bàn giao sinh hoạt nơi cư trú trong khu vực cơ quan, doanh nghiệp và trường học còn chậm, chưa đồng bộ.

- Về nội dung, thời điểm tổ chức sinh hoạt đoàn: Nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, thiếu tính linh hoạt vì vậy sức thu hút, hấp dẫn của hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư đối với đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú chưa cao. Một số nơi chọn thời điểm sinh hoạt chưa phù hợp nên đoàn viên các khối khó sắp xếp thời gian tham gia hoạt động tại nơi cư trú. 

- Tỉ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú chưa cao, tập trung chủ yếu là đoàn viên trong khu vực trường học (học sinh trung học phổ thông), các khu vực khác đoàn viên thực hiện việc đăng kí, tham gia sinh hoạt còn hạn chế.

- Nhiều nơi công tác phối hợp giữa đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận đoàn viên sinh hoạt Đoàn nơi cư trú chưa nhịp nhàng, chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao. Công tác nhận xét, đánh giá xếp loại đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú nhiều nơi chưa thực hiện.

5. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Trong thời gian qua, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện thông qua việc cụ thể hóa Kết luận số 138 KL/TWĐTN, ngày 31/11/2008 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khoá IX) về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành nhiều văn bản, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, như: Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017”, “Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên ”, “Hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh”, “Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên”..., hướng dẫn về quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số hoạt động như: “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhân dịp ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) hằng năm; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 138… Bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cấp ủy cùng cấp, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chỉ đạo triển khai các nội dung công tác phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Theo phân tích số liệu về công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong nhiệm kỳ Đại hội X (2012 – 2017) so sánh với số liệu nhiệm kỳ IX (2007 – 2012), tình hình công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp như sau:
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Biểu đồ 3: Công tác phát triển Đảng giai đoạn 2013 - 2016 

so với giai đoạn 2007 - 2011

Tuy nhiên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp hiện nay vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể: công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú được thực hiện chưa đồng đều, còn gặp nhiều khó khăn ở một số khu vực, nhất là trong đoàn viên thanh niên có đạo, vùng dân tộc thiểu số, khu vực công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước... Việc đánh giá đoàn viên thông qua hoạt động, phong trào của Đoàn một số nơi còn bị xem nhẹ, làm ảnh hưởng đến động cơ phấn đấu vào Đảng của đoàn viên ưu tú. Một số cơ sở đoàn thiếu tính chủ động, sáng tạo; việc triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng còn hạn chế, dẫn đến đoàn viên không có môi trường để rèn luyện, phấn đấu. Quy trình, thủ tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chưa thống nhất trong toàn đoàn, một vài nơi còn thiếu chặt chẽ. Có nơi buông lỏng việc quản lý chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Việc tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng chưa được thực hiện thường xuyên. Tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú ở nhiều đơn vị, địa phương, khu vực chưa có sự thống nhất. Một số nơi chưa quan tâm xây dựng những quy định cụ thể, rõ ràng về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình kết nạp đảng viên, còn lúng túng trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ giới thiệu kết nạp Đảng. Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú còn thiếu, chưa sát với đối tượng và chậm được cập nhật. Ở một số nơi, tổ chức cơ sở Đoàn còn thiếu tính chủ động trong việc giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Còn có đơn vị cấp ủy định hướng cụ thể từng cá nhân để tổ chức Đoàn thực hiện quy trình phát triển Đảng mà không phải do tổ chức cơ sở Đoàn phân loại, bình xét, tham mưu, giới thiệu, nên hiệu quả chưa toàn diện. Còn đơn vị cấp ủy và tổ chức cơ sở Đoàn chưa phát huy tốt vai trò của đảng viên trẻ, đảng viên lão thành trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

6. Trưởng thành đoàn 

Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên. Khi có đoàn viên trên 30 tuổi, ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp mặt để biết nguyện vọng của đoàn viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt đoàn thì xem xét đề đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi. Nếu đoàn viên có nguyện vọng được trưởng thành Đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xem xét và ra quyết định trưởng thành Đoàn cho đoàn viên. 
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Biểu đồ 4: Số lượng đoàn viên trưởng thành đoàn giai đoạn 2013 - 2016

Theo số liệu thống kê hiện nay, số đoàn viên trưởng thành đoàn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn: thực tế hiện nay, đa số các cơ sở đoàn không triển khai thực hiện quy trình, thủ tục trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn; một số đơn vị triển khai thực hiện nhưng cán bộ đoàn chưa nắm chắc các bước tiến hành, triển khai còn mang tính hình thức, lễ trưởng thành đoàn chưa tạo ấn tượng trong mỗi đoàn viên…

7. Đoàn viên danh dự

Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Đoàn viên danh dự là những người đã trưởng thành Đoàn và đồng ý làm đoàn viên danh dự.

So sánh giữa thực tế với số liệu thống kê của các đơn vị cho thấy thống kê thiếu chính xác, hiện nay tính đến năm 2016 tổng số đoàn viên danh dự cả nước là 72.762 đoàn viên, trong đó quy định về đoàn viên danh dự phải do ban thường vụ đoàn cấp huyện công nhận và cấp thẻ đoàn viên danh dự. Qua khảo sát thực tế, việc công nhận đoàn viên danh dự ở cơ sở hiện nay rất ít được thực hiện thậm chí không thực hiện. Tuy nhiên, một số đơn vị có số lượng thống kê đoàn viên danh dự qua các năm cao, như: Lào Cai (4.123), Ninh Bình (1192), Quảng Bình (1.234), Long An (2.910), Sóc Trăng (5.969), Lạng Sơn (4.350).

8. Khen thưởng, kỷ luật đoàn viên

Đoàn viên có cống hiến, thành tích trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong công tác xây dưng Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi đều đuợc Đoàn xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

Hiện nay, về hình thức khen thưởng đoàn viên, ở cấp trung ương có bằng khen, kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong, Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lới Bác”, Huy hiệu “Phụ trách giỏi”, Huy hiệu “Cháu ngon Bác Hồ” và các giải thưởng. Ở cấp tỉnh có bằng khen, ở cấp huyện và cơ sở có giấy khen.

Đoàn viên khi vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời và đuợc thông báo công khai. Việc thi hành kỷ luật đoàn viên nhằm thống nhất ý chí và hành động, đảm bảo kỷ cương của đoàn và giáo dục đoàn viên. Tuy theo mực độ, tính chất vi phạm, khuyết điểm của đoàn viên mà áp dụng một trong những hình thực kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Theo số liệu thống kê năm 2016 có 1.256 đoàn viên bị khai trừ, số đoàn viên khai trừ có xu hướng giảm so với đầu nhiệm kỳ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Trong thời gian qua, trên cơ sở mục tiêu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X“Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu” và phương châm “Mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư”, các cấp bộ Đoàn đã có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Công tác đoàn viên có bước chuyển biến theo hướng trọng về chất lượng, nâng cao chất lượng đoàn viên đầu vào, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên trong mỗi tập thể thanh niên, các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, ý thức tự rèn luyện của đoàn viên được tăng cường, công tác quản lý đoàn viên được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất hơn, bước đầu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. 

Nhìn chung, công tác phát triển đoàn viên trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển số lượng đoàn viên, Đoàn thanh niên ở các khu vực đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên. Công tác tuyên truyền được đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia và mong muốn được kết nạp vào tổ chức Đoàn. Quy trình phát triển đoàn viên mặc dù còn chưa đầy đủ song cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. 

Trong suốt thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã kiên trì, đầu tư giải pháp trong công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, đã chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho việc bình xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở Đoàn chỉ quan tâm đến việc bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú mà thiếu đầu tư những giải pháp khác nhằm tạo môi trường và điều kiện để đoàn viên ưu tú tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xem xét kết nạp, chưa phát huy vai trò của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ sở. Chất lượng Đoàn viên ưu tú tuy đã được quan tâm, tập trung đầu tư khá nhiều giải pháp trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu.

2. Hạn chế

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn hiện nay ở nhiều nơi thực hiện còn thiếu đồng bộ, thống nhất, chất lượng chưa cao. Nhiều cấp bộ đoàn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu để chỉ đạo áp dụng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn để nhân rộng. Những đơn vị thực hiện được các giải pháp về công tác đoàn viên ở cơ sở chưa nhiều, chưa thực hiện được trên diện rộng. Công tác đoàn viên còn bộc lộ nhiều khâu yếu: 

- Công tác phân công đoàn viên theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên vào Đoàn và việc nắm bắt tình hình thanh niên, công tác vận động quần chúng của đoàn viên chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền tập hợp, đoàn kết thanh niên vào Đoàn của các cơ sở Đoàn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên ở nhiều địa phương còn bị xem nhẹ, có nơi không thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ Đoàn các cấp chưa đầy đủ, chưa quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên mới. Việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên còn hình thức, đại khái, chưa tạo ấn tượng cho thanh niên, không tạo được hiệu ứng lan tỏa… Mặt khác, tình hình tư tưởng thanh niên hiện nay có nhiều biến động, một bộ phận thanh niên không muốn tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội. Một bộ phận đoàn viên đã kết nạp ở THPT nhưng không chuyển sinh hoạt đoàn hoặc làm mất hồ sơ Đoàn nên khi chuyển sang cấp học cao hơn (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) không có hồ sơ đoàn viên, nhiều trường hợp không tham gia lại các lớp bồi dưỡng nhận thức để tiếp tục đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

- Về quản lý hồ sơ đoàn viên nhiều cơ sở Đoàn chưa được quan tâm, thực hiện đúng các quy định trong quản lý hồ sơ đoàn viên, đặc biệt là đối với khu vực địa bàn dân cư (Sổ đoàn viên có nơi do Đoàn xã, phường, thị trấn quản lý, có nơi giao chi đoàn quản lý hoặc có nơi giao cho đoàn viên trực tiếp giữ); việc nhận xét ưu, khuyết điểm hằng năm đối với đoàn viên chưa được tiến hành định kỳ, có chi đoàn, đoàn cơ sở nhiều năm liên tục không tiến hành nhận xét đoàn viên, chỉ tiến hành nhận xét vào sổ đoàn viên khi đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn; nhiều đoàn viên chưa được cấp thẻ đoàn viên…. Nhiều đoàn viên tham gia sinh hoạt ổn định tại chi đoàn nhưng thiếu hồ sơ đoàn viên do thất lạc, quy trình khôi phục hồ sơ đoàn viên còn nhiều lúng túng, tiến hành chậm. Việc quản lý thông tin đoàn viên qua danh sách theo dõi của chi đoàn nhiều nơi buông lỏng; cán bộ chi đoàn ở nhiều nơi chưa nắm được cụ thể tình hình đoàn viên, sự di biến động của đoàn viên để có phương án theo dõi; việc chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời nhiều nơi không thực hiện dẫn đến nhiều đoàn viên đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt nhiều lần liên tiếp nhưng vẫn có tên trong danh sách đoàn viên của chi đoàn; có nơi thống kê toàn bộ danh sách đoàn viên (gốc) và đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú, coi đó là tổng số lượng đoàn viên hiện có của chi đoàn, nhưng trong thực tế số lượng đoàn viên có hồ sơ do chi đoàn quản lý ít hơn nhiều so với số lượng thống kê. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý theo hệ thống số lượng đoàn viên của các cấp bộ đoàn, thậm chí dẫn đến việc báo cáo số lượng đoàn viên của địa phương, đơn vị không chính xác so với thực tế. 

Việc thực hiện quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên ở nhiều nơi chưa đảm bảo quy định. Trên thực tế, có nhiều đoàn viên khi thay đổi nơi học tập, lao động, công tác nhưng không thực hiện quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn dẫn đến chi đoàn và đoàn cơ sở nơi quản lý cũng như nơi tiếp nhận đoàn viên không tiến hành quy trình chuyển sinh hoạt và tiếp nhận đoàn viên. Do đó, có đoàn viên tham gia sinh hoạt ở nơi mới thời gian dài nhưng không có thông tin về việc chuyển và tiếp nhận đoàn viên, khi cần kiểm tra hồ sơ đoàn viên thì khai báo hồ sơ đoàn viên đã bị thất lạc. 

Tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt ở một số chi đoàn chưa cao. Việc quản lý đoàn viên chưa chặt chẽ, đoàn số bị thất thoát, tỷ lệ đoàn viên chuyển nơi công tác, nơi học tập hoặc nơi cư trú nhưng không chuyển sinh hoạt Đoàn vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể; nhiều đơn vị chỉ chú trọng vào sổ sách, giấy tờ, thiếu ứng dụng công nghệ thông tin, việc quản lý và tổ chức sinh hoạt cho đoàn viên đi học tập, công tác hoặc lao động ở nước ngoài chưa có hướng dẫn cụ thể gây lúng túng cho cơ sở… Nguyên nhân của những hạn chế trên là nhận thức của các cấp bộ Đoàn trong chỉ đạo vấn đề này chưa cao; thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc chậm ban hành những hướng dẫn cụ thể của Đoàn các cấp; tình hình đoàn viên phân tán hoặc không ổn định tại một số cơ sở Đoàn đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đoàn viên.

- Việc thực hiện rà soát, lựa chọn những thanh niên thực sự tiên tiến, tiêu biểu để kết nạp vào Đoàn chưa đúng quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn. Công tác bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn chưa được các nhà trường quan tâm đổi mới, nội dung còn hạn hẹp, hình thức bồi dưỡng chưa đa dạng. 

- Chương trình rèn luyện đoàn viên nhiều nơi chưa thực hiện, nhiều đơn vị đã thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả, việc cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của chương trình rèn luyện đoàn viên còn chậm và khó khăn, nhiều nơi không cụ thể hóa được và chưa hướng dẫn cụ thể cho đoàn viên đăng kí thực hiện. 

- Việc quản lý đoàn viên nhiều nơi còn buông lỏng, hồ sơ đoàn viên ở nhiều nơi chưa đầy đủ, việc quản lý chưa thống nhất, cán bộ Đoàn chưa nắm chắc được tình hình đoàn viên, thanh niên tại đơn vị; việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm nhiều nơi chưa quan tâm thực hiện thậm chí không thực hiện; công tác trưởng thành đoàn chưa được quan tâm, thực hiện ở nhiều cấp bộ đoàn.

- Về chất lượng: đoàn viên khu vực địa bàn dân cư còn một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vốn hiểu biết về pháp luật, vốn văn hóa, nhận thức các vấn đề xã hội còn hạn chế; tính tiền phong, gương mẫu chưa cao, khả năng vận động, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, chưa có ý thức tốt trong xây dựng tổ chức. Tình trạng đoàn viên không tham gia sinh hoạt, đoàn viên không chuyển sinh hoạt đoàn còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận có biểu hiện ngại rèn luyện phấn đấu, dễ dao động về mặt tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực và quốc tế…

- Tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú ở nhiều đơn vị, địa phương, khu vực chưa có sự thống nhất. Một số nơi chưa quan tâm xây dựng những quy định cụ thể, rõ ràng về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình kết nạp đảng viên, còn lúng túng trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ giới thiệu kết nạp Đảng. Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú còn thiếu, chưa thực sự sát với đối tượng và chậm được cập nhật. Ở một số nơi, tổ chức cơ sở Đoàn còn thiếu tính chủ động trong việc giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, còn có đơn vị cấp ủy định hướng cụ thể từng cá nhân để tổ chức Đoàn thực hiện quy trình phát triển Đảng mà không phải do tổ chức cơ sở Đoàn phân loại, bình xét, tham mưu, giới thiệu, nên hiệu quả chưa toàn diện. Còn đơn vị cấp ủy và tổ chức cơ sở Đoàn chưa phát huy tốt vai trò của đảng viên trẻ, đảng viên lão thành trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Bối cảnh hiện nay, nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng có tác động và ảnh hưởng lớn đến tâm lí, tư tưởng, tình cảm và đời sống của đoàn viên thanh niên dẫn đến một số hoạt động của Đoàn cũng bị tác động (việc sử dụng mạng xã hội một cách khó kiểm soát, việc dịch chuyển cơ cấu đoàn viên thanh niên do đi làm ăn xa…).

Một bộ phận đoàn viên, thanh niên hiện nay bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, dễ bị dao động, lôi kéo, kích động, có lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, chưa tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới, tuyệt đối không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên. Tập trung phát triển đoàn viên mới trong các khối đối tượng nền tảng như học sinh, công nhân, nông dân, trí thức trẻ trên cơ sở chú trọng ý thức chính trị, tính tiền phong, gương mẫu. Có hướng dẫn phù hợp và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai của các cấp bộ đoàn chương trình Rèn luyện đoàn viên; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Thực hiện đổi mới công tác quản lý đoàn viên theo hướng ứng dụng mạnh mẽ tin học và công nghệ thông tin. Chấn chỉnh công tác đoàn vụ. Nâng cao hiệu quả tổ chức “Ngày đoàn viên” tại khu chế xuất, khu công nghiệp, tại các chung cư.

1. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp

- Thường xuyên rà soát danh sách thanh niên đủ tuổi kết nạp Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để có biện pháp theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn, đa dạng thành phần đoàn viên kết nạp mới, phát triển đoàn viên từ hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm, các đối tượng thanh niên đặc thù (thanh niên có đạo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân lao động tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, thanh niên lao động tự do, thanh niên nông thôn…). 

Các cơ sở Đoàn tập trung xây dựng nguồn báo cáo viên đảm bảo chất lượng tạo được cảm hứng cho đoàn viên thanh niên trong các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn phù hợp với từng đối tượng và khu vực. Khuyến khích làm bộ công cụ trực quan, video clip về bài học cho lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn.

Các cơ sở Đoàn tạo ra được nhiều môi trường hoạt động trải nghiệm cho thanh niên tiên tiến muốn tham gia tìm hiểu về tổ chức Đoàn.

- Phát huy vai trò cán bộ Đoàn, Hội, Đội có thể  áp dụng các mô hình “1+1” (một đoàn viên giúp đỡ, hướng dẫn, giới thiệu một thanh niên vào Đoàn) hoặc “1+3” (một đoàn viên giúp đỡ, hướng dẫn, giới thiệu ba thanh niên vào Đoàn) trong việc giới thiệu, trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên vào Đoàn.

- Nghiên cứu, hướng dẫn các quy trình kết nạp Đoàn viên cho một số đối tượng đặc thù.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc củng cố nâng chất hoạt động chi đoàn; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đoàn viên trong sinh hoạt chi đoàn, xem đây là yếu tố quan trọng đánh giá phân loại đoàn viên. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn trên 90% tổng số đoàn viên chi đoàn. 

- Cùng với cấp ủy tổ chức các hoạt động gặp gỡ thanh niên ưu tú đã hoàn thành xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn để tìm hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của thanh niên tiên tiến trước khi bước vào hàng ngũ của Đoàn.

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong đổi mới nâng chất hoạt động chi đoàn; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng vận động quần chúng của đoàn viên.

- Tiếp tục triển khai chương trình “Ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; định kỳ tổ chức kết nạp đoàn viên mới vào những dịp lễ kỷ niệm quan trọng trong toàn Đoàn; Trung ương Đoàn ban hành sách công tác phát triển đoàn viên mới, công tác đoàn viên…

- Tạo điều kiện để các tổ chức Hội phát triển, thông qua các hoạt động phong trào phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu tạo nguồn chất lượng kết nạp Đoàn.

- Có biện pháp và kiên quyết xử lý những trường hợp kết nạp đoàn viên một cách ồ ạt, kết nạp đoàn viên chưa đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, nhận thức về Đoàn còn kém; có quan điểm rõ ràng, kiên quyết không kết nạp vào Đoàn những trường hợp có động cơ không trong sáng, không tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đoàn; đảm bảo quan điểm trọng chất lượng, không trọng số lượng.

2. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đoàn viên, sinh hoạt Đoàn

- Thực hiện việc quản lí đoàn viên có hệ thống, đảm bảo quy định, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lí đoàn viên, xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên.

- Trung ương Đoàn thống nhất mẫu sổ đoàn viên trong cả nước. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn, quy định. 

- Thực hiện tốt báo cáo số liệu định kỳ, nắm chắc số lượng và chất lượng đoàn viên trong từng thời điểm, đặc biệt là chuyển sinh hoạt Đoàn (đi - đến), việc xóa tên đoàn viên đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên. Nghiên cứu để đổi thẻ đoàn viên theo hướng hiện đại hóa, có tích hợp các chức năng khác.

- Các cơ sở Đoàn chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường xuyên phù hợp với đặc thù của địa phương đơn vị; định hướng sinh hoạt Đoàn gắn các mảng công tác gắn với điều kiện thực tiễn theo đặc thù sản xuất,kinh doanh, lao động học tập; ban hành các hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với những sự kiện chính trị xã hội đang được đoàn viên quan tâm.

- Kịp thời hướng dẫn mô hình và phương thức tổ chức hoạt động của chi Đoàn có điều kiện đặc thù (chi đoàn trong học chế tín chỉ, chi đoàn có đoàn viên phân tán, cho đoàn có hàng nghìn đoàn viên…) nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên có thể tham gia sinh hoạt. Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên đi lao động, học tập ngoài nước. 

3. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên hàng năm; sửa đổi, ban hành hướng dẫn mới về đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn và đoàn viên phù hợp với thực tiễn hiện nay

- Các cấp bộ Đoàn cần tập trung chỉ đạo thống nhất, sát sao việc đánh giá, phân loại đoàn viên và tổ chức Đoàn hàng năm; coi đó là một tiêu chí quan trọng để tổ chức Đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn cấp dưới; làm căn cứ để xét thi đua, khen thưởng hàng năm, là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Việc đánh giá đoàn viên  phải được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên, đồng thời việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên  và tổ chức cơ sở Đoàn cần được tiến hành trước khi họp bình xét, đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nội dung đánh giá, phân loại đoàn viên gắn với các chuyên đề về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn giúp cán bộ nắm vững các quy trình thực hiện việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên (cách thức điều hành hội nghị đánh giá, xếp loại đoàn viên, trình tự, thủ tục các bước đánh giá xếp loại đoàn viên …), tránh việc làm theo kinh nghiệm, theo cảm tính, cán bộ chi đoàn trực tiếp xếp loại đoàn viên gửi đoàn cấp trên mà không tiến hành thảo luận, đánh giá trong chi đoàn.

- Trung ương Đoàn nghiên cứu sửa đổi Hướng dẫn số 57 về đánh giá, phân loại đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, việc đánh giá, phân loại đoàn viên đang được điều chỉnh bởi 2 quy định (trong chương trình rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2015 - 2017 và trong Hướng dẫn 57), hai văn bản này đang song song tồn tại gây nên khó khăn cho cơ sở khi lấy căn cứ để thực hiện việc đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Do đó, cần có sự điều chỉnh, tích hợp nội dung giữa hai văn bản để có sự thống nhất. Đồng thời, trong nội dung hướng dẫn mới nên bổ sung các tiêu chí về thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên kết hợp thực hiện các nhiệm vụ của đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn; cần phân định tỉ lệ cụ thể đối với đoàn viên xếp loại xuất sắc, loại khá trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên trong tập thể. 

4. Kiên trì thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên, hướng việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên đi vào thực chất

Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 để chỉ ra những mặt được, mặt chưa được và xác định hướng triển khai trong thời gian tiếp theo. Trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, chương trình rèn luyện đoàn viên cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể như sau:

- Tiêu chí rèn luyện đoàn viên cần điều chỉnh theo hướng cụ thể tạo điều kiện cho đoàn viên đăng ký thuận lợi. Trên cơ sở cácnội dung tiêu chí, các cấp bộ Đoàn cần đơn giản và cụ thể hoá để đoàn viên đăng ký thuận lợi. Việc cụ thể hóa các tiêu chí phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, phù hợp với đặc điểm đoàn viên. Phương pháp đăng ký không nhất thiết chỉ bằng hình thức trên văn bản, giấy tờ thuần túy mà có thể thông qua cách thức quản lý nội dung công việc hàng ngày gắn với nhiệm vụ của mỗi đối tượng đoàn viên. Phải tạo môi trường rèn luyện và hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích gắn với chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội để đoàn viên có thể chủ động lựa chọn và tham gia vào các hoạt động, chương trình phù hợp theo nhu cầu tự rèn luyện, tự đào tạo và kế hoạch làm việc của mình. Qua đó mỗi đoàn viên có thể tự theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu của mình.

- Nội dung của các tiêu chí rèn luyện về cả nhận thức và hành động cần được nghiên cứu theo hướng “Mở”, phù hợp với mọi đoàn viên, ứng với các hoàn cảnh, môi trường khác nhau đều đáp ứng được yêu cầu rèn luyện và hành động của đoàn viên. Bên cạnh đó, thông qua triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên có thể xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương đoàn viên rèn luyện tốt. 

- Về phương thức đánh giá, tùy theo đặc điểm, điều kiện của cơ sở, có thể tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện của đoàn viên trực tiếp tại đơn vị hoặc đánh giá trực tuyến nhưng phải đảm bảo: quy trình đoàn viên tự xếp loại, tổ chức bình xét phân loại. Kết hợp kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi đoàn và công tác chuyên môn, nhiệm vụ để đánh giá. Lấy kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên làm tiêu chuẩn quan trọng để phân loại đoàn viên, hàng năm và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.  

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả chương trình rèn luyện đoàn viên chi đoàn.

5. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm chăm lo, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, đặc biệt là ban chấp hành chi đoàn và Đoàn cơ sở
- Phát hành các loại tài liệu giúp cơ sở tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho bí thư chi đoàn. Các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ bí thư chi đoàn theo hướng trực quan bám sát thực tiễn tại đơn vị.

- Kịp thời tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc, chi đoàn mạnh.  - Đẩy mạnh giải pháp thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn, đoàn viên (vay vốn, trao tặng học bổng, học nghề, xây nhà tình nghĩa, tình thương, tình bạn…). 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tạo môi trường rèn luyện, giới thiệu đoàn viên viên ưu tú kết nạp Đảng. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là đoàn viên, tạo điều kiện, môi trường để vai trò đảng viên trẻ được phát huy tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của địa phương, đơn vị. 
- Phát huy vai trò của các tổ chức Hội trong việc giới thiệu nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực để nâng cao số lượng, chất lượng công tác giới thiệu thanh niên tiêu biểu cho Đoàn xem xét kết nạp.

6. Định kỳ kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

- Tổ chức định kỳ các đợt kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên, tổ chức sinh hoạt chi đoàn; công tác phát triển đoàn viên mới; việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; phân loại đoàn viên… 

- Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác đoàn viên, báo cáo số liệu tổ chức, quy trình kết nạp đoàn viên và xem đây là những tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua.

7. Trong công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng

- Nâng chất việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung. Nâng cao trình độ lý luận, khả năng phản biện và nhận thức chính trị trong cán bộ Đoàn, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động, tích cực đấu tranh phản biện đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên ưu tú (đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú). Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Đảng trong các đối tượng. Tăng cường củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm tu dưỡng, rèn luyện, nhóm trung kiên.

- Cần phải đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhất là tại cơ sở. Đây chính là môi trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Nơi nào hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên sôi nổi, củng cố được tổ chức, phát triển lực lượng và tập hợp thanh niên tốt thì nguồn lực đoàn viên ưu tú dồi dào và có chất lượng, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp đạt kết quả cao.

- Xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng đến các đối tượng đoàn viên thanh niên công nhân, nông dân, dân tộc thiểu số, doanh nhân trẻ, đoàn viên thanh niên tại các địa bàn trọng điểm, các địa bàn khó khăn…; tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các đối tượng truyền thống, như: lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên trường học; thống nhất cách đánh giá về tỷ lệ kết nạp Đảng trong đoàn viên thanh niên.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề công tác tổ chức cơ sở Đoàn

nhiệm kỳ 2012 - 2017

------------

Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn, nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, quyết định vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Đoàn cơ sở; các cấp bộ Đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt cho cơ sở. Do vậy, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức cơ sở Đoàn đã tốt hơn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đoàn xếp loại vững mạnh và khá tăng. Sau đây là kết quả công tác tổ chức cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và một số giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Tính đến đầu năm 2017, có 44.454 Đoàn cấp cơ sở (trong đó: đoàn cơ sở 21.720 đơn vị; chi đoàn cơ sở 22.734 đơn vị).
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Biểu đồ1: Tổng số đoàn cấp cơ sở tính đến năm 2017

Đoàn cơ sở Chi đoàn cơ sở


Có 267.495 chi đoàn (trong đó: khu vực nông thôn 97.584 chi đoàn; khu vực đô thị 26.475 chi đoàn; khu vực trường học 99.426 chi đoàn; khu vực doanh nghiệp 17.429 chi đoàn; khu vực hành chính sự nghiệp 17.183 chi đoàn; khu vực lực lượng vũ trang 9.382 chi đoàn).
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Biểu đồ2: Tổng số chi đoàn tính đến năm 2017

Khu vực nông thôn Khu vực đô thị Khu vực trường học

Khu vực doanh nghiệp Khu vực hành chính, sự nghiệp Khu vực lực lượng vũ trang


Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã kiên trì tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TWĐTN ngày 9/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở và Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 - 2017”. Thông qua việc triển khai các chủ trương đó, chất lượng hoạt động của chi đoàn đã có những thay đổi tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, đồng thời giải quyết nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thể hiện tính xung kích của đoàn viên, thanh niên
.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã quan tâm chỉ đạo việc nâng chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn và tổ chức hoạt động tại cơ sở; bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cấp cơ sở và Chi đoàn với nhiều mô hình hiệu quả, tạo sự thay đổi về quy mô và điều kiện tổ chức sinh hoạt, hoạt động như: phân công cán bộ phụ trách dự sinh hoạt chi đoàn, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hỗ trợ, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ Bí thư chi đoàn…Tuy nhiên việc tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn gặp nhiều khó khăn do số lượng đoàn viên ít dẫn đến quy mô hoạt động thường nhỏ lẻ, thiếu sự hấp dẫn đối với đoàn viên… Những yếu tố đó tác động trực tiếp tới hoạt động của tổ chức Đoàn.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

1. Cán bộ đoàn cấp cơ sở

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp; từng bước chuẩn hoá cán bộ Đoàn cơ sở, chú trọng các tiêu chuẩn về độ tuổi, về trình độ, về phẩm chất chính trị, về kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yều cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ chi đoàn, Đoàn cơ sở.

Hiện nay, Đoàn cấp cơ sở có 26.544 Bí thư, trong đó có 11.527 Bí thư khối xã, phường, thị trấn và 16.492 Bí thư đoàn cơ sở các khối khác; đa số Bí thư Đoàn cấp cơ sở có độ tuổi trẻ (dưới 30 tuổi chiếm 46%), tuy nhiên vẫn còn Bí thư Đoàn cấp cơ sở có độ tuổi trên 40, chiếm 0,68%.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cán bộ đoàn cấp cơ sở có 1.738 người có trình độ sau đại học; 20.297 người có trình độ đại học, cao đẳng; 4.311 người có trình độ trung cấp. 

- Về trình độ lý luận chính trị: Cán bộ đoàn cấp cơ sở có 1.197 người có trình độ cao cấp, cử nhân; 19.429 người có trình độ trung cấp, sơ cấp.
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước được chuẩn hóa, cơ bản đảm bảo về độ tuổi theo quy định tại Quy chế cán bộ Đoàn; có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tham mưu, ban hành các chủ trương về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
; ban hành Kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo thực tế cơ sở.
Hàng năm, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đều tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn, cụ thể: từ năm 2013 đến nay có 15.565 Bí thư đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó có 42 cán bộ được đào tạo trình độ tiến sỹ (chiếm 0,27%), 1.980 đồng chí được đào tạo thạc sỹ (chiếm 12,72%), 9.833 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 63,17%), 1.790 đồng chí được đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 11,50%) và 1.920 đồng chí đào tạo trung cấp (chiếm 12,33%). 

Biểu đồ 3: Trình độ chuyên môn cán bộ Đoàn cấp cơ sở
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Về đào tạo trình độ lý luận chính trị, có 8.834 Bí thư Đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trong đó có 550 đồng chí được đào tạo trình độ cao cấp, cử nhân (6,23%), 8.284 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (93,77%).
Biểu đồ 4: Trình độ lý luận chính trị cán bộ Đoàn cấp cơ sở
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Chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn cấp cơ sở được đảm bảo, một số tỉnh, thành đoàn đã tham mưu cho tỉnh, thành ủy ban hành các chế độ, chính sách dành cho cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư
. Phần lớn Hội đồng nhân dân các tỉnh đều ban hành chủ trương hỗ trợ công tác phí hàng tháng cho đội ngũ bí thư chi đoàn.

2. Công tác đoàn viên

Việc nâng cao chất lượng kết nạp Đoàn viên mới được các cấp bộ Đoàn tập trung quan tâm triển khai thực hiện. Đã có nhiều nội dung và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp Đoàn viên mới, đảm bảo quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, nhất là việc tổ chức cho thanh niên, đội viên tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn. Các cơ sở không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp Đoàn. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 3.857.763 đoàn viên mới. Công tác phát triển đoàn viên mới trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân, lao động trẻ được quan tâm. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã triển khai chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc qui định về “Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW, Chỉ thị số 03/CT-TW và Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị  về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 161-KH/TWĐTN ngày 26/2/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" đã được các cấp bộ Đoàn từ Trung ương tới cơ sở tập trung tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc triển khai thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và việc học tập 6 bài học lý luận chính trị được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, đã coi trọng hơn tính tự giác rèn luyện của đoàn viên. Cơ bản các cơ sở Đoàn xác định việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, người cộng sản trẻ. Việc nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã có 804,227 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 589,215 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng đạt tỷ lệ 73,3%.
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Công tác quản lý đoàn viên đã được quan tâm. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, phương pháp quản lý khoa học, hiệu quả đã được các chi đoàn, Đoàn cơ sở ứng dụng và tổ chức thực hiện qua thực tế như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, quản lý đoàn viên bằng phần mềm quản lý đoàn viên...

Tính chủ động, tính tích cực, tự giác của người đoàn viên trong hoạt động của Đoàn đã được phát huy. Cơ bản các đoàn viên có ý thức phấn đấu và tích cực giúp đỡ thanh niên, đội viên lớn phấn đấu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đóng góp các công trình phần việc thanh niên, chung sức cùng cộng đồng với tinh thần mỗi đoàn viên có ít nhất một việc làm thiết thực cho Đoàn, Hội, Đội.

3. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn

3.1. Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đoàn, như: Đề án thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù; Nghị quyết xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Kết luận về nâng cao chất lượng Đoàn viên và hoạt động của chi đoàn tại địa bàn dân cư giai đoạn 2014 - 2017; Hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở ngoài nước; Hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Hướng dẫn “Xây dựng chi đoàn mạnh”; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TWĐTN về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; ban hành Hướng dẫn củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn tại địa bàn dân cư; chỉ đạo biên soạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, hàng quý, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm. Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn các cơ sở đoàn sắp xếp mô hình tổ chức đối với tổ chức cơ sở đoàn ở một số khu vực đặc thù theo hướng phù hợp với thực tiễn trên cơ sở quy định của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn…
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Biểu đồ: Hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã quan tâm chỉ đạo việc nâng chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; Ban thường vụ đoàn các cấp đã không ngừng quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Chi đoàn, đoàn cơ sở với nhiều mô hình hiệu quả, tạo nhiều biến đổi tích cực về quy mô và điều kiện tổ chức sinh hoạt, hoạt động như: phân công cán bộ dự sinh hoạt chi đoàn, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hỗ trợ, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ bí thư chi đoàn. 

Về thành lập, chia tách, sáp nhập sắp xếp tổ chức: nhiều cơ sở đoàn đã có sự sắp xếp mô hình tổ chức hợp lí hơn, khắc phục được về cơ bản những khó khăn trong tổ chức và hoạt động; một số cấp bộ đoàn được lựa chọn thí điểm nhiệm kỳ đại hội chi đoàn, đoàn cơ sở bước đầu khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức đại hội đoàn; công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Các chi đoàn, chi hội khu nhà trọ, khu tập thể công nhân và chi đoàn công nhân trên địa bàn dân cư được quan tâm triển khai thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng được phát huy. Trong 5 năm qua đã số lượng Đoàn tương đương cấp huyện tăng từ 7 tổ chức năm 2013 lên 14 tổ chức năm 2016; số lượng Đoàn cơ sở tăng từ 1.133 lên 1.318 tổ chức; số lượng chi đoàn cơ sở tăng từ 1.834 lên 2.486 tổ chức; số lượng chi đoàn tăng từ 3.119 lên 3.689 tổ chức; số lượng đoàn viên trong các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước cũng tăng đều qua các năm: năm 2013 có 106.340 đoàn viên, đến năm 2016 tăng lên 134.994 đoàn viên.


Việc sắp xếp mô hình tổ chức Đoàn theo phân cấp của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy đã tháo gỡ được những khó khăn về mô hình tổ chức của Đoàn. Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai, ban hành các văn bản, hướng dẫn tiến hành rà soát các cơ sở đoàn trực thuộc có tính chất đặc thù, đồng thời sắp xếp, thành lập các mô hình tổ chức theo quy định
. Tính đến nay, cả nước có 25 Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (trong đó: Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương có 09 đơn vị, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 16 đơn vị). Đoàn cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở tập trung ở ba khu vực: khu vực hành chính sự nghiệp là 06 đơn vị, khu vực trường học là 03 đơn vị, khu vực doanh nghiệp là 16 đơn vị. Quy trình thành lập và công nhận Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở được thực hiện đảm bảo theo quy định
; các đơn vị được thành lập đều dựa trên số lượng đoàn viên từ 500 trở lên, điều kiện công tác, sinh hoạt ở nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau, có cán bộ Đoàn chuyên trách
, cơ sở vật chất được cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị quan tâm, cơ bản đảm bảo triển khai, thực hiện tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy và đơn vị giao đã có những bước chuyển biến tích cực, khắc phục được những vướng mắc trước khi chưa áp dụng mô hình tổ chức mới. Theo kết quả khảo sát, các đơn vị sau khi áp dụng mô hình Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ sở đoàn đã có nhiều thuận lợi, vai trò của tổ chức Đoàn được thể hiện rõ trong từng mảng công tác của đơn vị. Đa phần các đơn vị được bố trí văn phòng làm việc, nguồn kinh phí hoạt động được quan tâm, Bí thư đoàn chuyên trách tương đương Trưởng ban (Trưởng phòng) có phụ cấp từ 0.3 - 0.6, Phó bí thư đoàn chuyên trách tương đương Phó ban (Phó phòng) có phụ cấp từ 0.25 - 0.5. Công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên có nhiều điều kiện thuận lợi: với các điều kiện tương đương như Đoàn cấp huyện, mô hình Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở đã tăng tính chủ động trong tham mưu, triển khai, thực hiện các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Về đánh giá phân loại tổ chức: trong nhiệm kỳ qua các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tiến hành khảo sát, đánh giá, phân loại chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc, trên cơ sở đó đã có những chủ trương, giải pháp củng cố tổ chức các cơ sở đoàn yếu, kém. Trong 5 năm qua đã có 63.986 Đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh, có 18.545 Đoàn cơ sở xếp loại khá, có 3.203 Đoàn cơ sở xếp loại trung bình, có 812 Đoàn cơ sở xếp loại yếu; số lượng tổ chức Đoàn cơ sở xếp loại yếu hằng năm giảm dần từ 451 tổ chức năm 2013 xuống 71 tổ chức năm 2016.
Biểu 6: Phân loại tổ chức đoàn cơ sở
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Qua phân tích biểu đồ cho thấy tỉ lệ chi đoàn, chi đoàn cơ sở, đoàn cơ sở xếp loại yếu năm 2013 chưa đến 2% (451/23,921 chi đoàn xếp loại yếu), năm 2014 chưa đến 1% (195/24,309 chi đoàn cơ sở xếp loại yếu) chủ yếu xếp loại vững mạnh (từ 65-73,9%). Bên cạnh những tín hiệu khả quan về chất lượng tổ chức cơ sở được nâng lên thông qua kết quả phân loại hàng năm, chúng ta cũng nhận thấy rằng so sánh với thực tế hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn hiện nay, số liệu này chưa thực sự sát thực, bởi trong thực tế có nhiều chi đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt định kỳ; nhiều đoàn cấp cơ sở tính thường xuyên và chất lượng hoạt động chưa cao. Trong khi đó, các báo cáo khác của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đa số đều khẳng định hạn chế là việc duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức hoạt động ở nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc... Điều đó cho thấy việc thống kê xếp loại tổ chức cơ sở đoàn tại một số đơn vị là chủ quan, không đúng thực tế, cần có cơ chế thẩm định.
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Về sinh hoạt chi đoàn định kỳ: trong nhiệm kỳ qua các cấp bộ đoàn đã quan tâm, chú trọng về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn qua đó nhiều cơ sở đoàn đã triển khai linh hoạt, phù hợp hợp với tâm tư, nguyện vọng và sở thích của đoàn viên thanh niên. Nhiều cơ sở đã có cách làm hay, sáng tạo để củng cố và duy trì trong sinh hoạt chi đoàn, họp ban chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở định kỳ mỗi tháng một lần. Những kết quả đó, đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn tại các địa phương, đơn vị.

Về xây dựng chi đoàn mạnh: Các cấp bộ đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở và chi đoàn. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn, bí thư đoàn cơ sở và đổi mới phương thức tiếp cận, quản lý đoàn viên, thanh thiếu nhi tại chi đoàn, bước đầu đã nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới.
 Về hoạt động phong trào của chi đoàn: Qua khảo sát và từ thực tiễn công tác cho thấy ở nhiều nơi hoạt động phong trào của chi đoàn về cơ bản là những hoạt động tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của đoàn cấp trên; các hoạt động theo sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy; rất ít chi đoàn có hoạt động “tự thân”, một phần do năng lực của cán bộ chi đoàn nhiều nơi còn hạn chế, một phần do số lượng đoàn viên ít, quy mô hoạt động nhỏ, khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức hoạt động. Đa số các ý kiến cho rằng các hoạt động phong trào chủ yếu của chi đoàn trong thời gian qua tập trung vào hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hoạt động an sinh xã hội… Tuy nhiên, hạn chế cơ bản về chất lượng hoạt động của chi đoàn hiện nay là tính bền vững. Các hoạt động phong trào của chi đoàn về cơ bản chỉ được diễn ra theo kì cuộc và sự vụ, có một số hoạt động ra quân nhưng tổ chức thực hiện thì hiệu quả chưa rõ, thiếu tính bền vững, nhiều hoạt động làm chưa “đến nơi đến chốn”, chưa tạo được sự lan tỏa trong đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đảng uỷ Ngoài nước đã ký Hướng dẫn liên tịch số 02-HDLT/ĐUNN - TWĐTN, ngày 09/3/2016 với đảng uỷ ngoài nước về hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở ngoài nước. Nhằm tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn ở ngoài nước có chức năng phối hợp, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; làm nòng cốt trong các phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại; góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nước sở tại đến đoàn viên thanh niên; tổ chức các phong trào, hoạt động tập thể để đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên, đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện và cống hiến của đoàn viên, thanh niên; phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và trong công tác.
3.2. Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn

Trong thời gian qua, trên cơ sở quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn. Qua đó, nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở đã có nhiều đổi mới; các hoạt động có tính thiết thực, gắn với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở đã phát huy được tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; đồng thời phần nào đã khắc phục được tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn. Từ đó các cơ sở Đoàn đã có sự tích cực, chủ động cụ thể hóa thông qua việc đổi mới nội dung sinh hoạt. Các thông tin thời sự về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước được lồng ghép trong nội dung sinh hoạt chi đoàn ở nhiều nơi. Một số đơn vị đã quan tâm xây dựng, cung cấp cuốn Thông tin thanh niên tới các chi đoàn làm tài liệu sinh hoạt… 
Việc triển khai tổ chức các hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, về hình thức và về loại hình hoạt động đã giúp đoàn cấp cơ sở, chi đoàn chủ động hơn trong việc sắp xếp, bố trí tổ chức, triển khai sinh hoạt đoàn và các hoạt động phong trào; đồng thời tạo sự thoải mái, phấn khởi, tính hiệu ứng cao hơn cho đoàn viên khi tham gia các hoạt động Đoàn. Một số cơ sở Đoàn đã đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi đoàn, nhằm thay đổi không khí của các buổi sinh hoạt chi đoàn, như: Sinh hoạt chi đoàn tại nhà đoàn viên; sinh hoạt đoàn tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; sinh hoạt liên chi đoàn, cụm dân cư theo ngày cố định trong tháng; sinh hoạt đoàn thông qua cách hoạt động tham quan, dã ngoại, về nguồn; xây dựng được một số mô hình chi đoàn hoạt động hiệu quả, như: Chi đoàn liên kết 3 chi, chi đoàn 4 chủ động, chi đoàn chủ động công tác…

Công tác phối hợp hoạt động giữa tổ chức Đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư đã được triển khai có hiệu quả, thông qua các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa... qua đó giúp đoàn viên ở các khối đối tượng được gắn kết, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau nhiều hơn.

Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua, việc tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn đã được nhiều cơ sở đoàn triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp hợp với tâm tư, nguyện vọng và sở thích của đoàn viên, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia tích cực; hình thành được mô hình tổ chức cơ sở Đoàn với 4 chủ động: chủ động nắm bắt tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch công tác; chủ động thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác thanh niên … Những kết quả đó, đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn.
4. Tồn tại, hạn chế

4.1. Công tác cán bộ đoàn cơ sở

Trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả trong công tác cán bộ đoàn cơ sở và công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn gặp những khó khăn, nguyên nhân do hệ thống tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở thiếu cập nhật, chưa bổ trợ kịp thời; điều kiện về kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở ở các địa phương, đơn vị nhìn chung còn khó khăn, có những nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc bồi dưỡng về lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chưa theo kịp yêu cầu công tác.
- Việc bố trí, luân chuyển công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở sau khi hết tuổi làm công tác đoàn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do chỉ tiêu biên chế ít, trình độ chuyên môn của một số cán bộ đoàn cấp cơ sở không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; một số nơi cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến việc bố trí đầu ra cho cán bộ đoàn sau khi hết tuổi, dẫn đến ảnh hướng tới tâm lý công tác của đội ngũ này, từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

4.2. Công tác đoàn viên

- Việc tổ chức theo dõi, nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm và ghi sổ đoàn gửi đoàn cấp trên xác nhận một số nơi không thực hiện, có nơi làm đối phó, qua loa, đại khái thiếu thực chất.

- Việc đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên tại một số đơn vị còn nặng tính hình thức, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ lao động, học tập của đoàn viên. Chất lượng phát triển đoàn viên mới chưa cao, vẫn còn tình trạng chạy theo chỉ tiêu về số lượng. Việc tổ chức học tập, tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên, đội viên một số đơn vị chưa được quan tâm, nội dung chưa sát, thiếu chiều sâu, nặng tính hành chính và hình thức.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên:

- Nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng có tác động và ảnh hưởng lớn đến tâm lí, tư tưởng, tình cảm và đời sống của đoàn viên thanh niên dẫn đến một số hoạt động của Đoàn cũng bị tác động (việc sử dụng mạng xã hội một cách khó kiểm soát, việc dịch chuyển cơ cấu Đoàn viên do đi làm ăn xa…)
- Hồ sơ đoàn viên chưa đầy đủ, đoàn viên bị thất lạc hồ sơ chậm được khôi phục, việc quản lý sổ Đoàn viên, Thẻ đoàn viên chưa thống nhất, còn tỉ lệ đáng kể đoàn viên chuyển nơi lao động, học tập, công tác không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn, quy định về trưởng thành đoàn ở đa số các đơn vị chưa thực hiện được, việc thực hiện đánh giá, phân loại đoàn viên hàng năm ở nhiều đơn vị chưa được quan tâm thực hiện; việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú của đoàn viên chiếm tỉ lệ còn hạn chế; một số cấp bộ đoàn chưa quan tâm đúng mức tới công tác đoàn viên.
4.3. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn

4.3.1. Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn

Qua phân tích thực trạng công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đoàn đối chiếu với các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác này cho thấy chất lượng công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đoàn hiện nay còn nhiều hạn chế. Hạn chế bộc lộ ở các khâu cơ bản như việc duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ; việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở; nội dung và phương pháp tổ chức sinh hoạt, hoạt động của đội ngũ cán bộ chi đoàn, đoàn cơ sở… những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến chất lượng công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở, làm cho chất lượng công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn chưa cao.

- Việc thống kê, theo dõi và củng cố các cơ sở Đoàn và chi đoàn xếp loại yếu, kém còn thiếu các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ. Hoạt động của đoàn phường, xã, thị trấn và chi đoàn khu dân cư chậm chuyển biến, thiếu tính đổi mới, tính sáng tạo, xa rời thực tiễn và nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi dẫn tới thiếu sức hút đối với đoàn viên, thanh niên.

- Việc đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở không được trích lại đoàn phí mà phải nộp toàn bộ lên đoàn cấp trên nên kinh phí hoạt động tại một số đơn vị còn khó khăn.

- Kết quả xây dựng tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa theo kịp tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình hội nhập quốc tế; một số nơi còn chạy theo số lượng, chỉ tiêu mà thiếu tính thiết thực, hiệu quả; nhiều đơn vị sau khi thành lập việc duy trì hoạt động chưa thường xuyên và chất lượng hoạt động chưa đảm bảo.

- Chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở thiếu tính chiều sâu và bền vững; sức hấp dẫn thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, Hội chưa cao, tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên ở một số nơi còn thấp, còn lúng túng trong tiếp cận, định hướng cho thanh niên, trước nhu cầu, sở  thích, trình độ của thanh niên, trong việc bảo vệ  quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, nhiều mặt chưa  đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên:

- Một số nơi, cấp ủy chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng, công tác tổ chức xây dựng Đoàn nói chung, chưa có sự phối hợp chỉ đạo thống nhất với đoàn cấp trên trong chỉ đạo tổ chức Đoàn của địa phương, đơn vị dẫn đến công tác tổ chức xây dựng Đoàn chất lượng chưa cao.

- Một bộ phận Đoàn, thanh niên hiện nay bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, dễ bị giao động, lôi kéo, kích động, có lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, chưa tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

- Nguồn kinh phí tổ chức và hoạt động hiện nay của Đoàn ở cơ sở nhiều đơn vị còn hạn chế, do đó chưa có nhiều điều kiện để thực hiện các nội dung đòi hỏi đầu tư về cơ sở vật chất dẫn đến chất lượng một số hoạt động chỉ mang tính nhỏ lẻ.

- Nhiều nơi, các cấp bộ đoàn còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đoàn, nhiều đơn vị chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo mà thiếu sự hướng dẫn thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện dẫn đến chất lượng công tác chưa cao.

- Công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cũng cố tổ chức cơ sở thiếu chủ động và chưa hiệu quả. Sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các ban, ngành, tổ chức kinh tế, xã hội ở một số nơi thiếu chặt chẽ, chậm được khắc phục, chưa khai thác và phát huy.

4.3.2. Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn
- Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ tại một số chi đoàn thực hiện chưa đảm bảo. Mức độ sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng của chi đoàn trung bình từ 5-10 lần/năm, nhiều nơi chỉ tổ chức được sinh hoạt chi đoàn theo quý. Ở nhiều nơi, phổ biến tình trạng sinh hoạt chi đoàn theo kì cuộc, theo các dịp nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ, dịp kỉ niệm các ngày truyền thống…chưa đúng với Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu do đội ngũ Bí thư chi đoàn và đoàn viên không bố trí được thời gian hợp lý để tổ chức sinh hoạt.

- Mặc dù đã có sự đổi mới nhưng nội dung sinh hoạt Đoàn vẫn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng đoàn viên thanh niên, số cơ sở Đoàn cụ thể hóa định hướng của Đoàn cấp trên còn ít; việc sinh hoạt Đoàn theo chuyên đề, chủ đề, chủ điểm còn hạn chế; việc định hướng một số nội dung sinh hoạt Đoàn gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên chưa được quan tâm thực hiện đúng mức, như: Các vấn đề về thông tin nghề nghiệp, việc làm, vốn vay, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, học cách làm giàu từ phát triển kinh tế địa phương, các mô hình làm kinh tế giỏi, thông tin về giới trẻ…; các nội dung sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội và làm việc tập thể, tư vấn kiến thức về sức khỏe và phòng tránh tệ nạn xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,…; nội dung sinh hoạt Đoàn chủ yếu đơn thuần là thông báo kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

- Việc đa dạng hóa hình thức sinh hoạt Đoàn diễn ra không đồng đều, nhiều nơi chưa có sự sáng tạo, chủ yếu duy trì sinh hoạt đoàn tại hội trường nơi cư trú, công tác, chưa có sự kết hợp hài hòa giữa việc sinh hoạt đoàn với các hoạt động tập thể khác (yếu tố “chính trị” và yếu tố “xã hội”) để tạo không khí hào hứng, hấp dẫn cho đoàn viên.

- Phương pháp sinh hoạt còn khô cứng, chưa hiệu quả: phương pháp vẫn thường được áp dụng trong sinh hoạt Đoàn hiện nay là tình trạng bí thư chi đoàn triển khai phổ biến nội dung công việc, đoàn viên nghe và thực hiện hoặc sinh hoạt đoàn theo phương thức “hội họp, nghị trường”. Qua thực tế, hiệu quả của phương pháp này cơ bản không cao, không phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, sự tương tác của đoàn viên đối với hoạt động của Đoàn và cán bộ Đoàn, gây tâm lí nhàm chán, không hứng thú tham gia của đoàn viên.

III. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI


Với mục tiêu tập trung cho cơ sở, xây dựng củng cố tế bào chi đoàn của tổ chức Đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của cơ sở Đoàn nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo thanh niên  đến với tổ chức Đoàn. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, việc không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là đòi hỏi cấp thiết, là điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới cần tiếp tục xác định những nội dung trọng tâm triển khai thực hiện các nhóm giải pháp như sau:


- Thứ nhất, nâng cao chất lượng, quan tâm đến chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, cụ thể: chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ để lựa chọn làm bí thư chi đoàn. Bí thư chi đoàn phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn, có uy tín, khả năng tập hợp, đoàn kết và dẫn dắt thanh niên; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh chủ động đề ra nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn ở cơ sở trong chương trình công tác hằng năm; cung cấp sách nghiệp vụ, sổ tay nghiệp vụ công tác Bí thư đoàn cơ sở, chi đoàn, hỗ trợ tài liệu nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư đoàn cơ sở; tăng cường công tác tham mưu của đoàn với cấp ủy đảng, kiến nghị với chính quyền trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động Đoàn ở cơ sở, đặc biệt là hoạt động của chi đoàn và phụ cấp cho đội ngũ bí thư đoàn cấp cơ sở, bí thư chi đoàn.


- Thứ hai, xác định nhiệm vụ chính của đoàn cơ sở phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn. Nhiệm vụ của đoàn cơ sở phải được xác định rõ ràng, cụ thể, có cơ chế đánh giá, kiểm định, không dàn trải. Mỗi đoàn cơ sở cần xác định một số nhiệm vụ chính để tập trung thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tăng cường tham mưu cấp ủy thường xuyên định hướng, tổ chức các hoạt động đối thoại, giao ban định kỳ với Đoàn Thanh niên theo tinh thần của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.  

- Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn cơ sở, cụ thể: thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; thí điểm tổ chức sinh hoạt Đoàn toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa bàn đặc thù. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của đoàn cơ sở trong mỗi giai đoạn theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi, vừa tăng cường tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đoàn; bên cạnh việc đảm bảo nội dung thì các chi đoàn cũng cần đa dạng hóa hình thức sinh hoạt sao cho phù hợp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức như: tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các khu di tích, trong những thời gian nghỉ ngơi của một buổi lao động hoặc có thể nhân dịp sinh nhật của đoàn viên kết hợp tổ chức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo sự nhẹ nhàng, thoải mái (ngoài ra tuỳ vào mỗi điều kiện tại từng địa phương có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn luân phiên tại nhà của các đoàn viên); tăng cường các hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các đoàn cơ sở. 
- Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, pháp luật của nước sở tại, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền và giáo dục đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn, về truyền thống, lịch sử của dân tộc; thường xuyên cập nhật thông tin, dư luận xã hội để thực hiện việc định hướng thông tin, dư luận trong đoàn viên thanh niên của Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Xây dựng và tổ chức đoàn ngoài nước trên cơ sở định hướng phong trào của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tiễn công tác thanh niên ở nước ngoài.
- Thứ năm, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động của đoàn cơ sở. Đoàn cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc duy trì sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở, việc thực hiện quy định về sổ sách đoàn cơ sở, chi đoàn; làm tốt công tác quản lý đoàn viên. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, Đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tham gia sinh hoạt tại một chi đoàn trên địa bàn dân cư.

- Thứ sáu, Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp đoàn, mỗi thanh niên, đội viên khi vào Đoàn đều phải có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn. Thực hiện đúng nguyên tắc, qui trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên, đội viên vào Đoàn. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên mới trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân, lao động trẻ. Thực hiện tốt qui định đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. 

- Thứ bảy, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” phù hợp với đoàn viên thanh niên trong từng lĩnh vực, địa bàn và gắn với thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lới Bác”; coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên. Xác định việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm.

- Thứ tám, Tiếp tục thực hiện cuộc vận  động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác bồi dưỡng và quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Thứ chín, Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, khắc phục tình trạng quản lý số lượng đoàn viên trên sổ sách mà không nắm được số lượng thực tế đoàn viên tại địa bàn, đơn vị. Chấn chỉnh hệ thống sổ sách, hồ sơ đoàn viên, quản lý đoàn viên, công tác thu nộp, sử dụng Đoàn phí theo quy định. Quản lý chặt chẽ thẻ đoàn viên; thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn. Phát huy tính tích cực, tự giác của người đoàn viên trong mọi hoạt động của Đoàn.

- Thứ mười, Chỉ đạo định kỳ khảo sát, đánh giá, phân loại chính xác chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở, trên cơ sở đó củng cố tổ chức cơ sở Đoàn yếu, kém; thành lập mới các chi đoàn ở những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức Đoàn, theo phương châm: ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động của thanh niên do Đoàn tổ chức.  

- Thứ mười một, Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tại các khu chung cư, nhà cao tầng theo hướng thực tế, thiết thực và hiệu quả. Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

- Thứ mười hai, Thông qua các tổ chức đoàn ngoài nước đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, pháp luật của nước sở tại, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền và giáo dục đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn, về truyền thống, lịch sử của dân tộc; thường xuyên cập nhật thông tin, dư luận xã hội để thực hiện việc định hướng thông tin, dư luận trong đoàn viên thanh niên của Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Xây dựng và tổ chức đoàn ngoài nước trên cơ sở định hướng phong trào của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn cấp trên, cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tiễn công tác thanh niên ở nước ngoài.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác cán bộ đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017

-------------

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÁN BỘ ĐOÀN

1. Về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức Đoàn cấp tỉnh

Cán bộ Đoàn cấp tỉnh có 2.026 người, trong đó nam có 1.072 người, nữ có 954 người.

- Về độ tuổi: dưới 30 tuổi: 772 người, từ 31 đến 40 tuổi: 1.119 người, từ 41 đến 50: 100 người, từ 51 đến 60 tuổi: 35 người.

- Về trình độ chuyên môn: trình độ trên đại học: 294 người; trình độ cao đẳng, đại học: 1.675 người; trình độ trung cấp: 57 người.

- Về trình độ lý luận chính trị: trình độ cao cấp, cử nhân: 520 người; trình độ trung cấp: 1.093 người.

- Về Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh:
 Ủy viên Ban Thường vụ có 636 người, trong đó có 233 người có trình độ sau đại học (chiếm 36,47%); 463 người có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị (chiếm 72,79%); số Ủy viên Ban Thường vụ có độ tuổi dưới 30 tuổi là 38 người, 598 người có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. 

Ủy viên Ban Chấp hành có 2.055 người, trong đó có 451 người có trình độ sau đại học (21,94%); 799 người có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị (chiếm 38,88%); số Ủy viên Ban Chấp hành có độ tuổi dưới 30 là 378 người, 1674 người có độ tuổi từ 31 đến 40 tuổi; 3 người có độ tuổi trên 40 tuổi.

 2. Về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức Đoàn cấp huyện

Cán bộ Đoàn cấp huyện có 6.577 người, trong đó nam có 4.261 người, nữ có 2.316 người. 

- Về độ tuổi: dưới 30 tuổi: 2.750 người; từ 31 đến 40 tuổi: 3.804 người; từ 41 đến 50 tuổi: 22 người; từ 51 đến 60 tuổi: 1 người.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: trình độ trên đại học: 859 người; trình độ đại học, cao đẳng: 6.614 người; trình độ trung cấp: 272 người.

- Về trình độ lý luận chính trị: trình độ cao cấp, cử nhân: 956 người; trình độ trung cấp, sơ cấp: 4.240 người.

- Về Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện: Ủy viên Ban Thường vụ có 7.364 người, trong đó có 887 người có trình độ sau đại học (chiếm 12,04%), 1.730 người có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị (chiếm 23,49%); số Ủy viên Ban Thường vụ có độ tuổi dưới 30 là 3.340 người, 3.963 người có độ tuổi từ 31 đến 40 tuổi, 61 người có độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi.

Ủy viên Ban Chấp hành có 22.946 người, trong đó có 1.660 người có trình độ sau đại học (chiếm 7,23%), 1.730 người có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị (chiếm 7,53%); số Ủy viên Chấp hành có 12.496 người có độ tuổi dưới 30, 10.358 người có độ tuổi từ 31 đến 40, 92 người có độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi.

3. Về tình hình đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở

Đoàn cấp cơ sở có 28.019 Bí thư, trong đó có 11.527 Bí thư xã, phường, thị trấn và 16.492 Bí thư đoàn cơ sở các khối khác, trong đó nam có 20.281 người, nữ có 7.738 người..

- Về độ tuổi: dưới 30 tuổi: 12.998 người; từ 31 đến 40 tuổi: 13.916 người; từ 41 đến 50 tuổi: 192 người. 

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: trình độ sau đại học: 1.738 người; trình độ đại học, cao đẳng: 20.297 người; trình độ trung cấp: 4.311 người. 

- Về trình độ lý luận chính trị: trình độ cao cấp, cử nhân: 1.197 người; trình độ trung cấp, sơ cấp: 19.429 người.
Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán  bộ đoàn hiện nay cao hơn so với đầu nhiệm kỳ, cụ thể:

- Về trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn của cán bộ đoàn chuyên trách các cấp có sự chuyển biến rõ nét, trình độ chuyên môn trung cấp giảm (từ năm 2011 đến năm 2017 giảm 2.629 cán bộ, trong đó cán bộ chuyên trách cấp tỉnh giảm 289 đồng chí, cấp huyện giảm 490 đồng chí, cấp cơ sở giảm mạnh nhất với 1.850 đồng chí); trình độ cao đẳng, đại học tăng cao, nhất là ở cấp cơ sở, cụ thể: Từ năm 2011 đến năm 2017 tăng 8.575 cán bộ có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học (trong đó cán bộ chuyên trách cấp tỉnh tăng 265 đồng chí, cấp huyện tăng 1.243 đồng chí, cấp cơ sở tăng mạnh nhất với 7.067 đồng chí), tăng 1.651 cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học (trong đó cán bộ chuyên trách cấp tỉnh tăng 871 đồng chí, cấp huyện tăng 780 đồng chí). 


- Về trình độ lý luận chính trị: So với năm 2011, trình độ lý luận chính trị của cán bộ đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Đối với chức danh trưởng ban và tương đương ở đoàn cấp tỉnh, trình độ trung cấp chính trị có xu hướng giảm (năm 2017 số lượng giảm 76 đồng chí so với năm 2011) và tăng ở trình độ cao cấp, cử nhân (năm 2017  số lượng tăng 94 đồng chí so với năm 2011). Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã tăng về trình độ cao cấp, cử nhân (năm 2017 tăng 334 người so với năm 2011) và tăng mạnh ở trình độ trung cấp (năm 2017 tăng 2.574 người so với năm 2011). Các chức danh khác tăng đều về trình độ chính trị, cụ thể: Chức danh cán bộ chuyên trách cấp tỉnh tăng 163 người có trình độ chính trị trung cấp, tăng 150 người có trình độ cao cấp; chức danh phó ban và tương đương tăng 86 người có trình độ chính trị trung cấp, tăng 54 người có trình độ cao cấp; cán bộ chuyên trách cấp huyện tăng 507 người có trình độ chính trị trung cấp, tăng 186 người có trình độ cao cấp.

- Về độ tuổi: Phân tích và so sánh số liệu năm 2011 với năm 2017 cho thấy, độ tuổi của cán bộ đoàn các cấp hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, cán bộ đoàn ở độ tuổi ≤ 30 tuổi và từ 31 - 40 tuổi có chiều hướng tăng (tăng 20.419 cán bộ ở độ tuổi này so với thời điểm năm 2011, chủ yếu ở chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã và cấp huyện) và cán bộ có độ tuổi từ 41 – 50 và trên 50 tuổi có chiều hướng giảm (đặc biệt ở độ tuổi từ 41 – 50  giảm 384 người chủ yếu là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và cấp xã). 

Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng, đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay đã được trẻ hóa, tỉ lệ trong độ tuổi đoàn viên cao hơn trước; năng động, sáng tạo hơn trong công tác; biết chọn việc, thời điểm và khâu đột phá để phát động phong trào thanh thiếu niên, biết chăm lo bồi dưỡng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy nội lực từ cơ sở, biết coi trọng công tác tổng kết, nghiên cứu thực tiễn dự báo tình hình để điều chỉnh công tác cho phù hợp, biết gắn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở các địa phương, đơn vị.
II. CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

1. Công tác tuyển dụng 

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức tại cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh được thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển do Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy, Đảng ủy khối chủ trì. Việc tuyển dụng công chức, viên chức tại cơ quan chuyên trách Đoàn cấp huyện được thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển do Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy hoặc Ban Tổ chức huyện ủy, quận ủy chủ trì. Chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên ngành tuyển dụng được quy định rõ ràng, cụ thể, thông báo công khai. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn cán bộ còn được thực hiện thông qua việc luân chuyển, điều động, tiếp nhận công chức, viên chức từ cấp huyện lên cấp tỉnh và từ các cơ quan khác trong tỉnh. Thông qua việc tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ, đã lựa chọn được những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn của Quy chế cán bộ Đoàn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Một số tỉnh, thành đoàn đã tham mưu đổi mới công tác tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ đoàn
. 

2. Công tác quy hoạch

Công tác quy hoạch của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã được quan tâm, đặc biệt sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chú trọng tham mưu cho cấp ủy đảng tiến hành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các địa phương, đơn vị theo nhiệm kỳ. Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cấp dưới trong công tác cán bộ đoàn, nhất là việc hiệp y đối với nhân sự bầu vào chức danh chủ chốt của Đoàn. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành ủy chưa quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ đoàn, thậm chí chưa phê duyệt quy hoạch cán bộ đoàn theo thẩm quyền trong một thời gian dài, điều này ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ. 

Công tác tạo nguồn, quy hoạch và tuyển chọn cán bộ đã được Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn quan tâm thực hiện thông qua việc thực hiện công tác quy hoạch chức danh ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn. Việc tạo nguồn, quy hoạch và tuyển chọn cán bộ được căn cứ vào năng lực thực tiễn của cán bộ và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định về công tác cán bộ và Quy chế cán bộ Đoàn do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành. Các cấp bộ Đoàn đã coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để cung cấp nguồn cán bộ bổ sung quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn thực hiện các quy trình thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm, tham mưu cấp ủy Đảng đưa vào diện quy hoạch. Nguồn cán bộ, công chức quy hoạch đều phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận và có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong quá trình công tác. 

Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn cấp cơ sở được thực hiện theo quy định, tuy nhiên cũng có một số đơn vị chưa thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch nên phần nào ảnh hưởng đến nguồn cán bộ thay thế. Trong nguồn quy hoạch, một số cán bộ chưa chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng theo yêu cầu chức danh được quy hoạch.

3. Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ
Việc quản lý, sử dụng cán bộ được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đã quan tâm bố trí sử dụng những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, đảm đương tốt nhiệm vụ và đảm bảo tỉnh ổn định, kế thừa và phát triển. Mạnh dạn giới thiệu cán bộ trẻ, có triển vọng, đã qua thử thách rèn luyện trong thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Đoàn cơ sở, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ Đoàn phát huy năng lực của mình. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện thường xuyên, nhiều Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn thường xuyên quan tâm, đào tạo cán bộ trẻ, phân công cán bộ trẻ đi cơ sở, thực hiện việc điều động luân chuyển cán bộ về cơ sở, điều động cán bộ giữa các ban chuyên môn tỉnh, thành Đoàn để rèn luyện cán bộ. 

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; công tác bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ thực hiện theo quy chế cán bộ Đoàn. Cán bộ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn cơ sở cơ bản đều được bố trí, sử dụng phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và chiều hướng phát triển của cán bộ. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc phân công cán bộ phụ trách các mảng công tác cụ thể theo lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

Trong nhiệm kỳ có 11.963 cán bộ đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác, trong đó: cấp tỉnh có 564 người; cấp huyện có 2.503 người; cấp xã có 7.935 người. Năm 2015, số cán bộ đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác là 3.997 người (chiếm 36% số cán bộ đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác). Năm 2013 có số cán bộ đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác thấp nhất (2.159 người). 
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Biểu 1. Số lượng cán bộ Đoàn được luân chuyển

Cán bộ Đoàn luân chuyển trong hệ thống là 961 người, trong đó: cấp tỉnh xuống cấp huyện là 121 người; cấp tỉnh xuống cấp xã là 08 người; cấp huyện lên cấp tỉnh là 113 người; cấp huyện xuống cấp xã là 258 người; cấp xã lên cấp huyện là 228 người; cấp xã lên cấp tỉnh là 233 người. Năm 2014, tổng số cán bộ đoàn luân chuyển trong hệ thống nhiều nhất (351 người, chiếm 36% tổng số cán bộ đoàn luân chuyển trong hệ thống của nhiệm kỳ), năm 2016 có số cán bộ đoàn luân chuyển trong hệ thống ít nhất (129 người). 
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Biểu 2. Số lượng cán bộ Đoàn luân chuyển trong hệ thống

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tham mưu, ban hành các chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội để tạo sự thống nhất và chuẩn hóa về chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện thí điểm chủ trương đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho cán bộ Đoàn cử cán bộ đi đào tạo thực tế cơ sở, trong nhiệm kỳ, cơ quan Trung ương Đoàn đã cử 22 cán bộ đi đào tạo thực tế cơ sở, 21 đồng chí tham gia lớp đào tạo lãnh đạo trẻ.

Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Hằng năm, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; danh sách cán bộ, công chức được quy hoạch các chức danh, đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ đoàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn, kết quả:


Về đào tạo cán bộ


 Đối với cấp cơ sở: từ năm 2013 đến nay có 15.565 Bí thư đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó có 42 cán bộ được đào tạo trình độ tiến sĩ (chiếm 0,27%), 1.980 đồng chí được đào tạo thạc sĩ (chiếm 12,72%), 9.833 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 63,17%), 1.790 đồng chí được đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 11,50%) và 1.920 đồng chí đào tạo trung cấp (chiếm 12,33%). Về đào tạo trình độ lý luận chính trị, có 8.834 bí thư đoàn cấp cơ sở được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trong đó có 550 đồng chí được đào tạo trình độ cao cấp, cử nhân (6,23%), 8.284 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (93,77%).

Đối với Đoàn cấp huyện và tương đương: từ năm 2013 đến nay có 3.552 đồng chí được đào tạo về trình độ chuyên môn (trong đó có 812 bí thư, 1.122 phó bí thư và 1.618 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện), 90 đồng chí được đào tạo trình độ tiến sĩ (chiếm 2,53%), 1.439 đồng chí được đào tạo thạc sĩ (chiếm 40,51%), 1.897 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 53%), 82 đồng chí đào tạo trình độ cao đẳng (chiếm 2,3%), 44 đồng chí đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 1,23%). Về đào tạo trình độ lý luận chính trị, có 3.075 cán bộ Đoàn cấp huyện được đào tạo trình độ lý luận chính trị (trong đó có 894 Bí thư, 1.026 Phó Bí thư và 1.155 cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện), 1.071 đồng chí đào tạo trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (chiếm 34,82%), 2.004 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 65,18%).

Đối với Đoàn cấp tỉnh và tương đương: từ năm 2013 đến nay có 769 đồng chí được đào tạo về trình độ chuyên môn (trong đó có 61 bí thư, 119 phó bí thư, 168 trưởng ban và tương đương, 176 phó ban và tương đương, 245 cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh), 22 đồng chí được đào tạo trình độ tiến sĩ (chiếm 2,86%), 448 đồng chí được đào tạo thạc sĩ (chiếm 33,93%), 290 đồng chí được đào tạo trình độ đại học (chiếm 37,71%), 05 đồng chí đào tạo trình độ cao đẳng và 04 đồng chí đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 1,17%). Về đào tạo trình độ lý luận chính trị, có 827 cán bộ Đoàn cấp tỉnh được đào tạo trình độ lý luận chính trị (trong đó có 20 bí thư, 71 phó bí thư, 281 trưởng ban, 258 phó ban, 197 cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh), 430 đồng chí đào tạo trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (chiếm 52%), 397 đồng chí được đào tạo trình độ trung cấp (chiếm 48%).


Từ các số liệu thống kê cho thấy: ở cấp cơ sở, trình độ chuyên môn được đào tạo, nâng cao chủ yếu là trình độ đại học (chiếm tỉ lệ cao 63,17%); trình độ lý luận chính trị được đào tạo chủ yếu trình độ trung cấp (93,77%). Ở cấp huyện và tương đương, trình độ chuyên môn được đào tạo chủ yếu là trình độ đại học (53%) và thạc sĩ (40,51%); trình độ lí luận chính trị được đào tạo chủ yếu ở trình độ trung cấp (65,18%), cao cấp và cử nhân (34,82%). Ở cấp tỉnh, trình độ chuyên môn được đào tạo chủ yếu là trình độ đại học (37,71%) và thạc sĩ (33,93%); trình độ lý luận chính trị được đào tạo chủ yếu ở trình độ cao cấp và cử nhân (52%), trung cấp (48%). Cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở các cấp được đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị với tỉ lệ nêu trên là phù hợp với việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn. Một số đơn vị đã có sự chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện các lớp đào tạo nâng cao trình độ lí luận chính trị cho cán bộ Đoàn
. 
 
Về bồi dưỡng cán bộ


Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội được triển khai thực hiện đa dạng, nội dung phong phú theo các mảng kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; các kiến thức theo chuyên đề, nghiệp vụ chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành, ngoại ngữ, tin học và công tác xã hội,... Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt theo từng năm, các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị (đối với cấp huyện), các trường Đoàn, trường Đội (đối với một số tỉnh, thành đoàn có trường Đoàn, trường Đội) và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Các đơn vị đã ban hành các Quyết định tổ chức lớp, nội quy, quy chế lớp học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các học viên. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn được quan tâm, đầu tư, nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn mời báo cáo viên trực tiếp là lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Đoàn, thường trực đoàn cấp tỉnh, giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các trường Đoàn, Đội cấp tỉnh và các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ.

Theo thống kê của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 14.900 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác (trong đó, năm 2013 tổ chức 4.487 lớp, năm 2014 tổ chức 4.156 lớp, năm 2015 tổ chức được 3.095 lớp, năm 2016 tổ chức được 3.162 lớp) cho 920.910 cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp (trong đó, năm 2013 có 274.864 đồng chí, năm 2014 có 273.449 đồng chí, năm 2015 có 223.057 đồng chí, năm 2016 có 205.401 đồng chí). Số cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tăng 637.505 người (nhiệm kỳ 2007-2012 bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 283.405 cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp).

* Về triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” từ năm 2015 - 2017: ngày 16/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2264/2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020”. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Ban Bí thư phê duyệt. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, kết quả thu được từ hoạt động đào tạo theo Đề án là rất đáng khích lệ. Từ nguồn ngân sách Đề án, trong hai năm 2015, 2016 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức được 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn các cấp, thu hút sự tham gia của gần 1.500 học viên. Trong đó, Bí thư Đoàn cấp xã và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp xã các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các xã thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và 22 huyện nghèo mới được Chính phủ công bố năm 2013 chiếm gần 50%, còn lại là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh và giảng viên, báo cáo viên.


Việc triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” đã tạo cơ chế, điều kiện, nguồn lực thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Những yếu tố đó đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên; cán bộ đoàn các cấp tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp...

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, không ngừng đổi mới hình thức triển khai, nội dung được cập nhật bám sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện toàn diện trên các đối tượng cán bộ: từ cán bộ Đoàn, Hội, Đội kiêm nhiệm đến cán bộ chuyên trách; cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ thuộc diện quy hoạch, trước khi bổ nhiệm chức vụ hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được căn cứ vào thực tiễn công tác, tiêu chuẩn chức vụ, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phù hợp với quy hoạch và chiều hướng phát triển của cán bộ. Đội ngũ báo cáo viên và cơ sở vật chất thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng về mọi mặt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội đã được ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo thực hiện sát sao. Các cấp bộ đoàn đã chủ động, tích cực trong tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra, tạo điều kiện để cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


5. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn
Công tác đánh giá cán bộ được các cấp bộ Đoàn triển khai chặt chẽ đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, của Đoàn về công tác cán bộ. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã ban hành quy định tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm để đánh giá, xếp loại cán bộ. Từng cán bộ đoàn làm bản tự kiểm điểm cá nhân để tự đánh giá về các nội dung: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bản kiểm điểm của từng cá nhân được cấp ủy và tập thể cán bộ của ban, đơn vị nhận xét, góp ý. Bên cạnh đó, việc nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi tiến hành công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử được thực hiện tốt.Việc thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá hằng năm trong thời gian đã góp phần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, là cơ sở quan trọng trong việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn các cấp.

6. Về bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử

Các cấp bộ Đoàn đều thực hiện theo đúng quy định của Quy chế cán bộ Đoàn và quy trình hướng dẫn kiện toàn nhân sự theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Những cán bộ được bổ nhiệm đều đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả công việc được giao, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Có năng lực lãnh đạo điều hành, có khả năng tập hợp thanh thiếu nhi và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ được bổ nhiệm đã đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và độ tuổi theo quy định. Sau thời gian bổ nhiệm hầu hết các đồng chí được bổ nhiệm luôn phát huy năng lực, sở trường công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

Trong nhiệm kỳ, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là 12.151 đồng chí, trong đó: Đoàn cấp tỉnh có 68 đồng chí, gồm  63 Bí thư và 05 Phó Bí thư Tỉnh đoàn; 1.266 cán bộ Đoàn cấp huyện, gồm 1.058 Bí thư, 151 Phó Bí thư, 57 cán bộ Đoàn cấp huyện; 10.817 Bí thư Đoàn cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2007-2012, tổng số cán bộ Đoàn được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp là 13.757 đồng chí, trong đó Đoàn cấp tỉnh 91 đồng chí, Đoàn cấp huyện 995 đồng chí, Đoàn cấp cơ sở 12.671 đồng chí. Kết quả có 12.302 đồng chí trúng cử vào cấp ủy Đảng cùng cấp, trong đó Đoàn cấp tỉnh có 80 đồng chí (chiếm 86,95%), Đoàn cấp huyện có 891 đồng chí (chiếm 89,54%), Đoàn cấp cơ sở có 11.331 đồng chí (chiếm 89,42%). Số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy giảm 1.606 đồng chí so với nhiệm kỳ 2007-2012.
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Biểu 3. Tình hình cán bộ Đoàn được giới thiệu tham gia ứng cử cấp ủy Đảng

Nhiệm kỳ 2012-2017, có 11.378 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy Đảng cùng cấp, trong đó có 66 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, gồm 61 và 05 Phó Bí thư Tỉnh đoàn (chiếm 97,05%); 1.148 cán bộ Đoàn cấp huyện, gồm 1.009 Bí thư, 97 Phó Bí thư, 42 cán bộ Đoàn cấp huyện trúng cử (chiếm 90,67%); 10.164 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, chiếm 93,96%.  Nhiệm kỳ 2007-2012, có 12.302 đồng chí trúng cử vào cấp ủy Đảng cùng cấp, trong đó Đoàn cấp tỉnh có 80 đồng chí (chiếm 86,95%), Đoàn cấp huyện có 891 đồng chí (chiếm 89,54%), Đoàn cấp cơ sở có 11.331 đồng chí (chiếm 89,42%). Như vậy, số cán bộ Đoàn các cấp trúng cử vào cấp ủy giảm 924 đồng chí so với nhiệm kỳ 2007-2012.

[image: image31.emf]0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Nhiệm kỳ 2007-2012 Nhiệm kỳ 2012-2017

Cán bộ Đoàn cấp tỉnh

Cán bộ Đoàn cấp huyện

Cán bộ Đoàn cấp cơ sở


Biểu 4. Tình hình cán bộ Đoàn trúng cử cấp ủy Đảng

Về tình hình bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Cấp tỉnh có 44 đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn trúng cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc Hội; 31 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội; 34 đồng chí cán bộ đoàn cấp tỉnh (Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn) trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội. Cấp huyện có  465 đồng chí Bí thư, 177 đồng chí Phó Bí thư, 270 đồng chí cán bộ (Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ làm việc tại cơ quan Huyện đoàn) trúng cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội. Cấp cơ sở có 8.865 đồng chí Bí thư đoàn cấp cơ sở trúng cử.

7. Khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ

Ban Thường vụ Đoàn các cấp chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp đặc biệt quan tâm và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát gắn với việc kiểm tra các chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Các cập bộ Đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và kiểm tra cấp mình. Các hoạt động kiểm tra tập trung việc triển khai chương trình công tác năm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đoàn, chính sách đối với cán bộ Đoàn... thông qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng công việc trong quá trình triển khai các phong trào và chương trình, kế hoạch của đoàn cấp trên. Công tác khen thưởng, kỷ luật được thực hiện công khai, dân chủ đúng quy trình.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm ban hành nhiều chính sách cho cán bộ Đoàn các cấp. Đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi được quan tâm xem xét, bố trí công tác khác phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn cấp cơ sở được đảm bảo, một số tỉnh, thành đoàn đã tham mưu cho tỉnh, thành ủy ban hành các chế độ, chính sách dành cho cán bộ Đoàn các cấp
. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ Đoàn quá tuổi chưa được bố trí công tác khác trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí công tác; hoặc địa phương, đơn vị chưa dành chỉ tiêu để bố trí công tác cho cán bộ đoàn. Đặc biệt, việc bố trí, luân chuyển công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở sau khi hết tuổi làm công tác Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, do chỉ tiêu biên chế ít, trình độ chuyên môn của một số cán bộ đoàn cấp cơ sở không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Theo thống kê, hiện nay có 93 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, 200 cán bộ đoàn cấp huyện, 483 cán bộ đoàn cấp cơ sở quá tuổi.

8. Đánh giá chung

8.1. Thuận lợi:

 Công tác cán bộ đoàn ở các cấp đã được triển khai thực hiện cơ bản thống nhất; đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở được chuẩn hóa, có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động và tổ chức ở các cấp. Công tác cán bộ đoàn nhìn chung có nhiều thuận lợi ở các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển. Chất lượng công tác cán bộ đoàn được từng bước nâng cao hơn. Có được kết quả như vậy, phần lớn là vai trò lãnh đạo sâu sát, trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng các cấp trong công tác cán bộ đoàn, trực tiếp là Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, sự vào cuộc của các ban xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp trong công tác cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, vai trò tham mưu của các cấp bộ đoàn trong công tác cán bộ đoàn cũng đã được thể hiện rõ nét hơn kể từ khi Quy chế Cán bộ Đoàn được ban hành. Các cấp bộ đoàn đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu, phối hợp với cấp ủy cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử cán bộ, luân chuyển, điều động cán bộ một cách có hiệu quả hơn trước. Tỷ lệ cán bộ đoàn quá tuổi đã không còn phổ biến ở các địa phương, đơn vị như trước đây mà thay vào đó là đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, năng động, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản.

8.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế

* Hạn chế:

Đa số cán bộ Đoàn các cấp đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn và về độ tuổi theo quy định tại Quy chế cán bộ Đoàn, tuy nhiên trên thực tế, có một số cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ lý luận chính trị, chưa trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội; chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn của từng chức danh cụ thể; chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh vận, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn của từng chức danh cụ thể. Một bộ phận cán bộ Đoàn có tâm lý chưa yên tâm công tác, do đó chưa phát huy tốt năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Biên chế giao cho cơ quan Đoàn chuyên trách ở nhiều nơi chưa đáp ứng so với yêu cầu. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với cơ quan Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện gặp khó khăn, biên chế thiếu do cán bộ được luân chuyển, điều động…chưa được bổ sung kịp thời. Công tác tuyển dụng cán bộ đoàn ở nhiều nơi thực hiện chưa thống nhất, có nơi tổ chức thi tuyển, có nơi xét tuyển; có nơi tổ chức sơ tuyển đối với cán bộ làm công tác đoàn, có nơi không; có nơi lập hội đồng thi tuyển công chức chung cho các cơ quan, đơn vị… Nội dung thi tuyển công chức, viên chức của Đoàn giống với các tổ chức chính trị xã hội khác, vì vậy có trường hợp mặc dù trúng tuyển về tỉnh, thành đoàn nhưng không phát huy được. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cán bộ đoàn chưa được thể hiện rõ nét chủ yếu theo sự phân công, điều động và tuyển dụng cán bộ của cấp ủy, chưa được tham gia trực tiếp quyết định vào quá trình tuyển dụng cán bộ đoàn theo đúng vai trò của cơ quan sử dụng công chức. Bên cạnh đó, đặc thù của Đoàn luân chuyển công tác nhanh hơn các ngành khác, trong khi đó các đợt thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức do Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy hoặc huyện ủy, quận ủy tổ chức không có tính định hướng và khoảng cách giữa các kỳ thi khá dài, dẫn đến thiếu hụt cán bộ trong các cơ quan của Đoàn. 

Công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do sự biến động thường xuyên của Đoàn viên và cán bộ Đoàn. Việc tìm nguồn và tạo nguồn quy hoạch cán bộ Đoàn cho cơ sở thiếu, chất lượng chưa cao. Việc tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm chưa được triển khai thực hiện thường xuyên do thiếu nguồn cán bộ quy hoạch. Trong công tác quy hoạch cán bộ ở một số nơi vẫn bộc lộ một số hạn chế: chưa đảm bảo tính kế thừa, chưa mang tính đột phá; quy hoạch còn khép kín, chưa phát hiện và mở rộng nguồn cán bộ ở cơ quan, đơn vị khác. 

Ở một số địa phương, đơn vị việc luân chuyển cán bộ từ địa phương, cơ sở lên đoàn cấp trên và ngược lại còn chưa được thực hiện đồng bộ và hiệu quả do thiếu cơ chế thu hút như: chế độ nhà ở công vụ và bố trí điều kiện làm việc, đi lại đối với cán bộ được luân chuyển ở các cấp. Ở cấp huyện, việc điều động cán bộ từ cấp cơ sở lên rất khó khăn do rào cản của ngạch công chức cấp xã.

Nhiều cán bộ Đoàn chuyên trách, nhất là những cán bộ không giữ chức danh chủ chốt (từ cấp huyện trở lên) và những cán bộ là bí thư đoàn xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và hết tuổi theo quy định, nhưng chậm được bố trí công tác khác, hoặc việc bố trí công tác khác gặp nhiều khó khăn. Có cán bộ được bố trí công việc chưa phù hợp với sở trường, quá trình cống hiến và năng lực công tác cũng như quy hoạch cán bộ. Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả công tác của cán bộ đoàn khi đến tuổi trưởng thành. Một số địa phương chưa có cơ chế, lộ trình để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn đạt chuẩn, nguồn kinh phí đào tạo còn thấp so với yêu cầu thực tiễn. 

Đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn còn hình thức do chưa đo lường được hiệu quả công việc, chưa lượng hóa được cụ thể những nội dung trong tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội hiện nay triển khai thực hiện chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả ở các cấp bộ đoàn. Còn có sự chênh lệch về số lượng lớp, số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở những đơn vị có điều kiện hoạt động thuận lợi và những đơn vị có điều kiện hoạt động khó khăn. Nhiều tỉnh đoàn chưa tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh theo khung chương trình. Ở một số đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được tiến hành thường xuyên, định kỳ, nhất là ở những đơn vị điều kiện hoạt động khó khăn. Hệ thống tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội chưa được xây dựng, cập nhật kịp thời, thiếu cập nhật, bổ trợ kịp thời. Do yêu cầu công tác cán bộ Đoàn luân chuyển nhanh dẫn đến việc đào tạo trình độ chuyên môn, lí luận chính trị cho cán bộ Đoàn gặp khó khăn (do cán bộ vừa được đào tạo, hoàn thiện trình độ đã luân chuyển sang các vị trí công tác khác, cán bộ kế cận chưa kịp đào tạo hoàn thiện trình độ, nhất là trình độ lí luận chính trị), một số cán bộ khi giới thiệu ứng cử có trình độ chuyên môn, lí luận chính trị chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo Quy chế Cán bộ Đoàn.

* Nguyên nhân của những hạn chế:

Một số nơi, cấp ủy chưa quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, định hướng đối với công tác cán bộ Đoàn nói chung. Một số quy định trong quy chế cán bộ Đoàn đến nay có nhiều điểm chưa hợp lý như quy định về độ tuổi tham gia Ban Chấp hành lần đầu đối với cán bộ Đoàn cấp huyện, độ tuổi đối với cán bộ Đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp vì thực tế hiện nay đội ngũ cán bộ nhiều tuổi trong các khối này có xu hướng tăng, số lượng đoàn viên giảm, cán bộ trẻ được tuyển dụng rất ít đặc biệt trong 2 năm trở lại đây do các tỉnh, thành thực hiện chính sách tinh giản biên chế, số biên chế được giao giảm. Mặt khác, yêu cầu cán bộ đoàn trong trường học, cán bộ đoàn cấp cơ sở có trình độ sơ cấp lý luận chính trị cũng gây khó khăn trong việc tuyển chọn cán bộ, do hiện nay người có nhu cầu chứng nhận có trình độ lý luận chính trị tương đương sơ cấp cần có đủ điều kiện theo quy định tại Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đội ngũ cán bộ đoàn với đặc thù luân chuyển nhanh, ngày càng có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi, bên cạnh mặt tích cực còn có sự ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo, điều hành do thiếu kinh nghiệm thực tiễn. 

Nhiều nơi, các cấp bộ đoàn còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện các nội dung công tác cán bộ đoàn, nhiều đơn vị chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo mà thiếu sự hướng dẫn thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện dẫn đến chất lượng công tác chưa cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn nhất là cán bộ chi đoàn và đoàn cấp cơ sở ở nhiều nơi thực hiện chưa tốt, nội dung tập huấn còn chung chung, chất lượng báo cáo viên chưa cao, tài liệu chưa cung cấp đầy đủ, cụ thể cho cán bộ được tập huấn do đó ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức và vận dụng thực hiện vào thực tiễn của cơ sở. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tổ chức tại các cơ quan chuyên trách của Đoàn chưa được chú trọng.

Các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở tham mưu thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch chưa thực sự chủ động, chặt chẽ, nhiều nơi thực hiện quy hoạch tính khả thi không cao, việc tìm nguồn và tạo nguồn quy hoạch cán bộ Đoàn cho cơ sở còn thiếu, chất lượng chưa đảm bảo. Nhiều nơi quy hoạch không gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hoặc khi bổ sung cán bộ không căn cứ vào quy hoạch mặc dù nhân sự trong quy hoạch vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn để bố trí. 

Chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn còn nhiều điểm chưa hợp lý như: Việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ Đoàn ở một số địa phương, đơn vị chưa phù hợp với sở trường, năng lực của từng cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Một số địa phương chưa quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi so với Quy chế cán bộ Đoàn nhưng vẫn chưa được luân chuyển phù hợp. Đội ngũ cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do thu nhập thấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã.

Một số cán bộ đoàn làm công tác tổ chức chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, thiếu sự sáng tạo, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ dựa vào kinh nghiệm, chưa có sự đầu tư nghiên cứu các quy định về công tác tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, do đó một số nội dung về công tác cán bộ Đoàn thực hiện còn lúng túng, chưa đảm bảo quy định. Nhiều tỉnh thành đoàn có sự luân chuyển các cán bộ làm công tác tổ chức kiểm tra quá nhiều, ảnh hướng đến chất lượng tham mưu về nghiệp vụ tổ chức, kiểm tra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN TRONG NHIỆM KỲ TỚI
1. Đề xuất sửa đổi, ban hành Hướng dẫn một số nội dung tại quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với thực tiễn

 Quy chế cán bộ Đoàn từ khi được ban hành đã có tác động lớn đến công tác cán bộ Đoàn, những ưu điểm và hạn chế trong công tác cán bộ Đoàn cũng đều xuất phát từ các quy định của Quy chế. Căn cứ tình hình thực tiễn công tác cán bộ hiện nay để đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế cán bộ Đoàn, hoặc giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành ủy để hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong Quy chế cán bộ Đoàn nhằm thực hiện thống nhất về một số nội dung sau:


- Về đối tượng áp dụng: Nghiên cứu sửa đổi hoặc hướng dẫn rõ hơn quy định tại khoản 2, Điều 1 của Quy chế cán bộ Đoàn quy định về đối tượng áp dụng đối với“Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện và tương đương trở lên”theo hướng “Về đối tượng áp dụng của Quy chế: Là những người làm việc trong  cơ quan chuyên trách của đoàn và trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện và tương đương trở lên. Một số vị trí cán bộ làm công tác hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế. Các vị trí công tác không thuộc diện áp dụng đối tượng theo Quy chế ở cấp tỉnh và tương đương, gồm: Bộ phận hành chính quản trị, lái xe, bảo vệ, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Đoàn...”


- Về tiêu chuẩn đối với các chức danh 
+ Về trình độ lý luận chính trị: Nghiên cứu xem xét điều chỉnh đối với quy định tại điều 8 đến điều 13 của Quy chế về trình độ lý luận chính trị đối với từng chức danh cụ thể “Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo yêu cầu tiêu chuẩn của từng chức danh, khi cần thiết bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với những cán bộ trong quy hoạch, dự nguồn nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị (đang học hoặc chưa học lý luận chính trị theo chuẩn yêu cầu), thì cấp ủy đảng quản lý cán bộ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể và trao đổi với ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp để thống nhất”.

+ Về độ tuổi: Nghiên cứu xem xét điều chỉnh hoặc hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản 4, điều 7 của Quy chế “Tuổi cán bộ Đoàn được quy định theo cương vị được giao và có thể hơn từ 1 đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể” theo hướng Đảm bảo các độ tuổi trong xây dựng ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, mỗi khung độ tuổi có khoảng cách tối thiểu từ 1/2 nhiệm kỳ (2-3 năm) trở lên. Cán bộ chủ chốt (từ cấp huyện trở lên) cần có tính kế thừa, nhân sự có độ tuổi thấp nhất đảm bảo công tác đủ một nhiệm kỳ so với nhân sự có độ tuổi cao nhất.
+ Về kinh nghiệm thực tiễn: Khoản 2, điều 9 của Quy chế quy định về tiêu chuẩn Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh; điều 10 của Quy chế quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp huyện, chưa quy định tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn của từng chức danh cụ thể. Đề nghị bổ sung quy định về yêu cầu kinh nghiệm đối với từng chức danh trên, cụ thể: Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh đã kinh qua thực tiễn công tác một trong các cương vị: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện; Trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, thành Đoàn. Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện đã kinh qua thực tiễn công tác một trong các cương vị: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã; cán bộ Đoàn cấp huyện.

+ Về chế độ, chính sách: Khoản 1, điều 23 của Quy chế quy định “cán bộ Đoàn có thời gian công tác Đoàn, Hội, Đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên”. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mức điểm được cộng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức đối với cán bộ đoàn thuộc đối tượng nêu trên. Do đó, cần có quy định cụ thể. Đề nghị hướng dẫn nên áp dụng chế độ ưu tiên đối với cán bộ đoàn có thời gian công tác Đoàn, Hội, Đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ tương tự chế độ ưu tiên của đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 24/2010/NÐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể “cán bộ Đoàn có thời gian công tác Đoàn, Hội, Đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển”.
2. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban đối với cơ quan chuyên trách tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để làm rõ việc phân công nhiệm vụ, chức năng giữa các phòng, ban, đơn vị của Đoàn cấp tỉnh, đảm bảo không có sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm nhằm giúp mỗi cá nhân phát huy hết năng lực và sở trường công tác. 


Chủ động tham mưu với cấp ủy trong thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp, nội dung thi tuyển cán bộ đoàn ngoài những nội dung chung theo quy định cần bổ sung nội dung thi tuyển phù hợp với đặc thù của tổ chức đoàn và phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, Đội, có năng khiếu thanh vận. Tăng cường tham mưu tuyển chọn cán bộ Đoàn thông qua việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ Đoàn từ những nơi khác để đảm bảo tính kế thừa, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 
3. Tăng cường tham mưu và thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đoàn các cấp
Công tác quy hoạch cán bộ phải được chú trọng thực hiện thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các cấp trên các mặt: tạo nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm để chuẩn bị nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, nhằm tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ đoàn được rèn luyện, thử thách và phát triển. Việc luân chuyển, điều động cần có kế hoạch cụ thể, xác định rõ vị trí cần luân chuyển, trong luân chuyển cần quan tâm đến năng lực, sở trường của từng cá nhân thuộc diện luân chuyển. Đối với các vị trí công việc như Tổ chức, kiểm tra không nên luân chuyển thường xuyên để đảm bảo tính ổn định về công tác tổ chức tại cơ quan, đơn vị.  Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, tham mưu với cấp ủy cùng cấp, phối hợp với cấp ủy Đảng cơ sở có phương án bố trí công tác phù hợp cho các đồng chí cán bộ Đoàn hết tuổi.
4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ Đoàn và công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua, qua đó, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ đối. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể, phù hợp với từng chức danh, ngạch, bậc.

​ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với việc bố trí, sử dụng; tránh tình trạng đào tạo không đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Tăng cường quản lý việc cử cán bộ đi học, tránh lãng phí trong đào tạo, bồi dưỡng. 

Xây dựng cơ chế, chính sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên chất lượng cao; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công tác thanh niên để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc đạt kết quả. Cần tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tiễn cho giảng viên để có cơ hội cọ sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm phục vụ thiết thực, hiệu quả, gắn sát với thực tiễn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.
​ ​ Nội dung tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội cần xây dựng thống nhất theo chương trình khung đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành; xây dựng chuẩn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các vị trí công tác Đoàn các cấp. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên chính quy, có đủ năng lực truyền tải kiến thức lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở các cấp. Tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường đầu tư nguồn lực, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Định kỳ hàng năm rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại cơ quan Đoàn các cấp, đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh để có kế hoạch cử đi đào tạo đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ định kỳ như: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội; bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, công tác tuyên giáo…Tăng cường đào tạo cán bộ theo chức danh: đào tạo Bí thư Đoàn cấp tỉnh và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh; Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện; Bí thư Đoàn cấp cơ sở; tổ chức thực hiện việc cử cán bộ ở các cấp bộ đoàn đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo phân cấp, quản lý cán bộ; tổ chức thực hiện việc đào tạo lãnh đạo trẻ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ tổ chức cho cán bộ làm công tác tổ chức cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức về lý luận chính trị, về lãnh đạo, quản lý, về khoa học xã hội, nhân văn và những kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc được giao. Đây là điều kiện quan trọng, mang tính quyết định đến khả năng phân tích, luận giải những vấn đề thực tiễn từ những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của đơn vị, của lĩnh vực mà cá nhân đang được phân công phụ trách. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng giúp cán bộ có khả năng phân tích, xử lý các tình huống, hình thành phương pháp nhận thức khoa học và giải quyết các vấn đề nhanh, nhạy và đạt hiệu quả cao.

5. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm
Tiếp tục quán triệt về nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân. Đưa trách nhiệm của người đứng đầu ban, đơn vị trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc ban, đơn vị thành một nội dung để đánh giá khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử. Tổ chức đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thường xuyên hằng tháng, hằng qúy làm cơ sở để tổng hợp thành kết quả đánh giá hằng năm.

6. Chủ động, tích cực và quyết liệt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tham mưu đề xuất xây dựng chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, nhà ở công vụ... để thu hút nhân tài, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở về công tác tại các cơ quan chuyên trách của Đoàn; xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn về công tác tại các bộ, ngành, địa phương đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm của cán bộ để động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Đánh giá kết quả triển khai phong trào

“Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”

trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

-------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá kết quả triển khai phong trào trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X như sau:

Phần thứ nhất

KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THANH NIÊN ĐÔ THỊ

Theo Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý III/2016 của Tổng cục Thống kê, dân số từ 15 – 34 tuổi khu vực thành thị là 10.008.200 người (cụ thể: từ 15 – 19 tuổi là 2.244.800 người, từ 20 – 24 tuổi là 2.598.300 người, từ 25 - 29 tuổi là 2.472.700 người, từ 30 – 34 tuổi là 2.692.400 người).

Thanh niên đô thị khá đa dạng về nhóm, đối tượng. Thanh niên sống trên địa bàn đô thị bao gồm nhiều đối tượng, nhóm khác nhau như: học sinh, sinh viên trên địa bàn đô thị; thanh niên công nhân tại các thành phố; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang; thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đô thị (thanh niên địa bàn dân cư); thanh niên nhập cư (bao gồm cả sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên công nhân…), lao động tự do trên địa bàn đô thị.

Thanh niên đô thị đa dạng về trình độ học vấn, ngành nghề. Môi trường sống hiện đại giúp thanh niên đô thị có khả năng tiếp cận tốt về khoa học công nghệ, thông tin truyền thông trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển nhanh của xã hội với tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh làm cho số lượng thanh niên đô thị ngày càng tăng nhưng cũng đối diện với nhiều mặt trái của xã hội, dễ bị lôi kéo, kích động, vướng vào tệ nạn xã hội. Nhiều thanh niên thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định. Một số thờ ơ với xã hội, có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng. Qua nắm bắt tình hình thanh niên đô thị nhận thấy, thanh niên đô thị mong muốn có việc làm và tham gia xây dựng cộng đồng lành mạnh; nhiều thanh niên mong muốn được tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia các đội, nhóm theo sở thích; mong muốn được học tập, làm việc trong môi trường xã hội an toàn…

Từ đặc điểm, nhu cầu của thanh niên đô thị, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các phong trào, hoạt động định hướng lối sống đẹp, lành mạnh trong thanh niên đô thị; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn; phối hợp tham mưu, đề xuất tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy thanh niên đô thị khởi nghiệp…

Phần thứ hai

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO

“THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

(2012 – 2017)

I . CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn đã ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Năm 2013 – 2014, Trung ương Đoàn triển khai chỉ đạo điểm phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, trong đó: thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo điểm phong trào cấp Trung ương tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
; chỉ đạo các tỉnh đoàn thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai điểm cấp tỉnh. Đưa nội dung triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” vào trọng tâm Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và xác định “tham gia xây dựng văn minh đô thị” là chủ đề triển khai Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” tại các địa phương với các nội dung cụ thể: triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đô thị, xây dựng các tuyến đường (ngõ, hẻm) văn minh với các tiêu chí: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn.

2. Các tỉnh, thành đoàn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai phong trào và ban hành tới các cấp bộ Đoàn để tổ chức thực hiện. CácTỉnh, Thành đoàn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động của Đoàn tham gia thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”; tham gia xây dựng trật tự kỷ cương – nếp sống văn minh đô thị; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng “Phường văn minh đô thị”; xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản,  tuyến phố văn minh. Hầu hết các Tỉnh, Thành đoàn đã cụ thể hóa phong trào trong các chương trình liên tịch, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, từ năm 2013 đến nay, các hoạt động của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng văn minh đô thị đã từng bước được cụ thể hóa, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện của các địa phương. Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các nếp sống, hành vi thanh lịch trong cộng đồng, xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hóa trên địa bàn đô thị ngày càng được tăng cường. 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tham gia xây dựng văn minh đô thị 

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các đối tượng thanh thiếu nhi và nhân dân. Tổ chức tuyên truyền các tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh đô thị, như giáo dục về luật giao thôngcho học sinh; giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử thanh lịch cho thanh niên trên địa bàn dân cư; xây dựng công sở sạch đẹp, văn minh giao tiếp trong các cơ quan, công sở; tuyên truyền văn minh thương mại cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tuyên truyền bảo vệ cây xanh, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường với các hộ gia đình... Các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, thực hiện nếp sống văn hóa trong cưới hỏi đã được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện. 

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị đã tham mưu xây dựng và đảm nhận thực hiện các chuyên mục, chương trình phát thanh tuyên truyền về văn minh đô thị trên hệ thống Đài phát thanh xã, phường. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về văn minh đô thị cũng đã được chú trọng triển khai qua các báo chí, website, mạng xã hội, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn, xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố (phướn, pa-nô). 

Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm phổ biến tới đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về các nội dung tham gia xây dựng văn minh đô thị; tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn tìm hiểu về nếp sống văn minh đô thị

2. Tham gia giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đảm bảo trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị. Đoàn thanh niên tại nhiều địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, tuyên truyền và xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tiêu biểu như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Dương... 

Đoàn thanh niên đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai các hoạt động nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và nhân dân về các hành vi, nếp sống trên địa bàn đô thị, như: xử lý và bóc xóa biển quảng cáo, tờ rơi, rao vặt sai quy định; xử lý tình trạng trẻ em lang thang xin ăn, tình trạng ăn xin biến tướng; các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn; chống hàng giả, hàng nhái; đảm bảo an toàn thực phẩm; văn minh trong cưới hỏi, ma chay...
 Công tác tình nguyện tại cộng đồng đã được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện với các hoạt động, như: đăng ký giúp đỡ các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; giúp đỡ các em học sinh nghèo; hỗ trợ các bệnh nhân nghèo... 

Các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, xây dựng lối sống vì tập thể, vì cộng đồng đã được thành lập và duy trì hoạt động. Đoàn thanh niên tại nhiều địa phương đã đăng ký triển khai, tổ chức các sân chơi cho thanh thiếu niên tại các khu vực công cộng, như: Hà Nội triển khai sân chơi cuối tuần tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm; Đà Nẵng triển khai sân chơi cuối tuần (2 lần/tháng) tại các công viên, tụ điểm vui chơi của Thành phố; Hậu Giang tổ chức các sân chơi tại công viên 1/5, 30/4, bờ kè sông Xà No... 
Nhiều mô hình, cách làm của tổ chức Đoàn trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị đã được chính quyền ghi nhận, xã hội đánh giá cáo, tiêu biểu như: Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”
; Thành đoàn Hà Nội với mô hình biến điểm chân rác thành vườn hoa thanh niên (Hà Nội); Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh với các mô hình: Công viên không rác, Chung cư “văn minh, sạch đẹp, an toàn”, Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh; Thành đoàn Đà Nẵng với mô hình “Tuyến phố sạch, góc phố sạch”; Thành đoàn Hải Phòng xây dựng, lắp đặt các bảng rao vặt trên địa bàn quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Lê Chân... 

Hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày cùng hành động vì môi trường”đã trở nên quen thuộc trong hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn đô thị đặc biệt là trong Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Các hoạt động hưởng ứng  “Ngày Môi trường thế giới”, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; tuyên truyền về phòng, chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng đã được nhiều cơ sở Đoàn triển khai thực hiện
. Nhiều cơ sở Đoàn đã thành lập các câu lạc bộ, đội hình thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường đảm bảo duy trì thường xuyên các hoạt động của Đoàn trong giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị
.  

3. Tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đô thị với nhiều mô hình, cách làm cụ thể. Thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai các đội hình “phản ứng nhanh về an toàn giao thông” tại các điểm, nút thường xuyên ùn tắc giao thông và các điểm đen có nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn
. Mô hình đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích giữ gìn an toàn giao thông đã được nhiều Tỉnh, Thành đoàn chú trọng triển khai thực hiện đặc biệt là trong các sự kiện, hoạt động lớn trên địa bàn, trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
. 
Các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” đã được triển khai rộng rãi và hiệu quả tại các khu vực đô thị, tiêu biểu như: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ... 

Thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đô thị, tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh với việc thực hiện “Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”, “Trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”, xây dựng “Bến xe an toàn, văn minh”; Bắc Ninh thực hiện việc bảo trì, sửa chữa toàn bộ 40 biển tuyên truyền mức xử phạt ATGT tại các ngã tư, nút giao thông, xây dựng pa-nô tuyên truyền ATGT tại 40 trường THCS, THPT, Tiểu học, triển khai công trình đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn TP. Bắc Ninh; Lào Cai xây dựng 14 điểm chờ xe buýt kiểu mẫu trên địa bàn TP. Lào Cai...  

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên học và thi giấy phép lái xe; tổ chức các hoạt động bổ trợ và nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên đặc biệt trong đối tượng học sinh, sinh viên. 

4. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân về các quy định trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ, phát hiện và tố giác tội phạm được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện. Hầu hết các cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị đã triển khai thực hiện các hòm thư tố giác tội phạm. Các Quận, thị, huyện đoàn và Đoàn xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng công an cùng cấp tổ chức các buổi báo cáo, thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán. Công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội thường xuyên được tuyên truyền tới thanh niên đặc biệt là trong đối tượng học sinh, sinh viên. Nhiều mô hình, câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền pháp luật, như: “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “Tiền hôn nhân”, “Thanh niên sống đẹp”, “Bạn giúp bạn”, “Thắp sáng niềm tin”… đã phát huy hiệu quả trên địa bàn đô thị.
Đoàn thanh niên, Hội LHTN của nhiều Tỉnh, Thành phố đã ký kết các chương trình phối hợp với các trại giam trên địa bàn trong giáo dục, hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù với các nội dung cụ thể tư vấn pháp luật, giới thiệu vay vốn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, tiêu biểu như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Nam, Thanh Hóa, Tiền Giang, Bình Định... Đoàn thanh niên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ cho thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
. Nhiều mô hình quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên của các cấp bộ Đoàn đã phát huy được hiệu quả, như: câu lạc bộ “Sức sống mới”, mô hình “5+1”, câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” của TP. Hồ Chí Minh; câu lạc bộ “S-A”, câu lạc bộ “Thanh niên sống tích cực” của Hải Phòng; mô hình “4 cặp 1” của Quảng Trị; câu lạc bộ “Ánh sáng và niềm tin” của Quảng Bình; câu lạc bộ B93, “Thắp sáng niềm tin” của Hà Nội...

Các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tham gia đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn. Đảm nhận triển khai xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự; vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân xây dựng khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội; tổ chức chương trình “3 không”, “3 giảm”. Nhiều đơn vị đã chú trọng thành lập và duy trì hoạt động của các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các đội hình này đã tham gia có hiệu quả cùng lực lượng chức năng trong công tác truy bắt các đối tượng vi phạm, phòng chống ma túy, xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội...  Một số mô hình tiêu biểu, như: “Đội thanh niên công ích”, chương trình “60 phút vì an ninh khu phố”, “Nhà trọ thanh niên tự quản”, đội hình “Giờ thứ 23 vì an ninh khu phố” của TP. Hồ Chí Minh; “Đội tự quản 3+” của Hà Nội...

5. Hỗ trợ thanh niên nhập cư

Trong thời gian qua tình trạng thanh niên từ các khu vực nông thôn di chuyển ra khu vực đô thị; từ các địa phương đến học tập, lao động tại các Thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng có xu hướng ngày càng tăng. Đoàn thanh niên tại các khu vực đô thị đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nắm bắt, đoàn kết, tổ chức hoạt động và hỗ trợ thanh niên nhập cư. 

Các cơ sở Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nắm rõ số lượng, lập danh sách thanh niên nhập cư tại các khu lưu trú, khu nhà trọ trên địa bàn đô thị và tư vấn cho thanh niên làm thủ tục tạm trú theo quy định, tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội trên địa bàn; Phối hợp với công an địa phương và các chủ nhà trọ gặp gỡ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn minh, về thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên tại nơi cư trú, xây dựng khu lưu trú an toàn, ý thức tuân thủ pháp luật và hành vi, lối sống cộng đồng; tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn về kỹ năng phòng chống cháy nổ, tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS...
. Phối hợp với các chủ nhà trọ vận động thành lập mô hình “Khu nhà trọ tự quản”, “Khu lưu trú văn hóa”, “Chi hội nhà trọ tự quản”, câu lạc bộ “Thanh niên nhà trọ” trong đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Mô hình câu lạc bộ “Hỗ trợ thanh niên nhập cư” tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Sóc Trăng đã từng bước phát huy được hiệu quả trong việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nhập cư.   

Trong các dịp tết nguyên đán, nhiều Tỉnh, Thành đoàn đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động, sinh viên các chuyến xe về quê đón tết; tổ chức các hoạt động tết trong các khu nhà trọ, khu lưu trú tập trung đông thanh niên công nhân, người lao động, tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Phước
...


6. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị
Các cơ sở Đoàn đã quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đặc biệt là khu vực nông thôn, khu vực đô thị, trong các KCN, KCX. Công tác khảo sát, thống kê đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức bộ máy; quản lý đoàn viên, hội viên cũng từng bước được chú trọng thực hiện. Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 26/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn đã cụ thể hóa và hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Việc thực hiện hướng dẫn 01 đã tạo sự đổi mới trong phong trào hoạt động tại cơ sở, bổ sung đội ngũ đoàn viên có chất lượng thuộc các đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn trên địa bàn dân cư, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã xây dựng, hướng dẫn các chủ điểm sinh hoạt hàng tháng tới các chi đoàn, tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An...Việc xây dựng các “Chi đoàn văn minh”, “Chi đoàn văn hóa kiểu mẫu”, “Chi đoàn mạnh” tiếp tục được chú trọng thực hiện trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, công tác quản lý và phát triển đoàn viên. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền sắp xếp, đổi mới các mô hình sinh hoạt đoàn trên địa bàn đô thị, như: mô hình “Chi đoàn liên tổ dân phố”, mô hình sinh hoạt Đoàn trong các khu chung cư, khu đô thị...  Hoạt động Đoàn, hội trong các khu vực nhà trọ, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác kiện toàn tổ chức, củng cố hoạt động của các chi đoàn yếu kém được các Tỉnh, Thành đoàn chú trọng thực hiện.

Việc đổi mới các hình thức sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn được chú trọng thực hiện thông qua việc sinh hoạt gắn với các chuyên đề xây dựng văn minh đô thị; tổ chức các cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến xây dựng khu phố, khu dân cư; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung, hoạt động tình nguyện tại cộng đồng. Nhiều cơ sở Đoàn đã tổ chức đảm nhận khai thác và phát huy hiệu quả các nhà sinh hoạt, nhà văn hóa gắn với việc tạo lập các sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn đặc biệt trong dịp Tết, sinh hoạt hè. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng đô thị văn minh.

Các nội dung triển khai của phong trào phù hợp với việc xử lý các vấn đề xã hội trên địa bàn đô thị, như: đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng trật tự và mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường  do vậy đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân; tạo điều kiện triển khai thường xuyên các hoạt động của phong trào.

Thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động, cách thức tổ chức sáng tạo tạo điều kiện nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn đô thị.

2. Tồn tại,  hạn chế

Việc cụ thể hóa nội dung phong trào tại các địa phương chưa đồng đều, nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở văn bản chỉ đạo mà ít triển khai hoạt động thực tế. Trong triển khai các hoạt động cụ thể, chưa có phương thức thu hút, tập hợp hiệu quả đoàn viên, thanh niên tại địa bàn đô thị tự giác tham gia mà tại nhiều địa phương, lực lượng chính tham gia các hoạt động vẫn chỉ thanh niên khối trường học.

Chưa có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị; công tác quản lý đoàn viên và việc tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn đô thị. 

Công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong do thiếu sự phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng trong tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.


Việc củng cố tổ chức Đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị tại các địa phương còn chưa đồng đều; việc tổ chức sinh hoạt Đoàn định kỳ tại nơi cư trú còn gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi chưa thực hiện được. Việc vận động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia vào các hoạt động hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” còn gặp khó khăn do số lượng đoàn viên, thanh niên tại cơ sở thường xuyên biến động.

Chế độ thông tin, báo cáo của nhiều đơn vị còn hạn chế; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chưa đảm bảo được theo đặc trưng của từng khu vực.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền về triển khai phong trào tại nhiều đơn vị còn hạn chế do chưa được tổ chức thường xuyên, đa số được tổ chức theo các hoạt động hưởng ứng sự kiện, dẫn đến tạo sự chuyển biến chậm trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Công tác triển khai phong trào tại một số đơn vị còn lúng túng trong việc xác định nội dung, một bộ phận đoàn viên, thanh niên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng văn minh đô thị. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số đơn vị có đơn vị chỉ chọn việc dễ làm và làm theo bề nổi, theo kỳ cuộc.

Các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị tại nhiều địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do việc phối hợp giữa tổ chức Đoàn và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương còn hạn chế; một số địa phương chưa có chế tài xử phạt phù hợp về vi phạm các nội dung văn minh đô thị. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên và người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao nên cần tiếp tục triển khai phong trào trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tích cực.
Việc vận động nguồn lực cho công tác triển khai các hoạt động cụ thể trong triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” chưa hiệu quả, chưa tạo được nguồn lực thường xuyên cho việc duy trì hoạt động của phong trào.

Phần thứ ba

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI PHONG TRÀO

“THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” là một trong những nội dung triển khai của phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Nội dung này cần kiên trì triển khai trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức, nhận thức của đoàn viên, thanh niên đô thị; qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh tại đô thị. Định hướng triển khai phong trào giai đoạn 2017 – 2022 như sau:


1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn đô thị. Tuyên truyền, định hướng lối sống đẹp cho thanh niên đô thị.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, truyền hình, phát thanh, báo điện tử), mạng xã hội; tuyên truyền qua các hoạt động, sự kiện biểu dương tôn vinh; tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, văn hóa xếp hàng nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên với phương châm “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”, xây dựng hình ảnh thanh niên đô thị thân thiện, thanh lịch.

2. Triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh

Triển khai nội dung “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” với việc cụ thể hóa theo các công việc:

Trong từng nội dung hoạt động, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cụ thể gắn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào. Các hoạt động triển khai tập trung vào các nội dung sau: thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn triển khai hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tham gia xây dựng văn minh đô thị hằng quý và triển khai đồng loạt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Đánh giá, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình của Đoàn trong triển khai xây dựng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” trong đó trọng tâm là các mô hình về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, hỗ trợ thanh niên nhập cư, phòng chống tệ nạn xã hội, sinh hoạt Đoàn... 
Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị qua việc xây dựng và duy trì hiệu quả các tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích cho từng đối tượng thanh niên trên địa bàn đô thị; tạo các sân chơi tập thể qua các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; xây dựng các thiết chế, sân chơi của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn đô thị. 

Tiếp tục đưa nội dung “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” vào các chủ đề, chủ điểm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm và xác định nội dung công việc cụ thể theo từng giai đoạn.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; đề xuất với cấp ủy, chính quyền nội dung Đoàn đảm nhận xây dựng văn minh đô thị với cơ chế, đầu việc cụ thể.

Tổ chức hoạt động biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; hoạt động liên hoan, giao lưu thanh niên đô thị.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 
	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Đánh giá kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm”

trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017)

------

Phong trào “3 trách nhiệm” được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2009 đã góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tiếp tục xác định triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017) như sau:

Phần thứ nhất

KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH

THANH NIÊN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, số biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 là 2.073.572 người
; thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức khoảng gần 01 triệu người
. Đánh giá về tình hình thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thể nhận thấy tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối công chức, viên chức cơ bản ổn định. Đa số đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức cầu thị, ham học hỏi, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức trẻ sống thiếu lý tưởng, hoài bão, lập trường tư tưởng không vững vàng, có lối sống hưởng thụ, lười lao động, dễ bị kích động, lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các đơn hành chính, sự nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; phát huy trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “vừa hồng, vừa chuyên”, vì nhân dân phục vụ.

Phong trào “3 trách nhiệm” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ từ năm 2009 và được đẩy mạnh triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với mong muốn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “3 TRÁCH NHIỆM”

TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

(2012 – 2017)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 của BCH Trung ương Đoàn đã tiếp tục xác định tập trung triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong khối đối tượng thanh niên công chức, viên chức. Phong trào được triển khai trong mối tương quan chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 trong đoàn viên, thanh niên khu vực hành chính, sự nghiệp. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào
. Các nội dung, giải pháp triển khai phong trào “3 trách nhiệm” được xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm
. 

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn định hướng, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, giải pháp triển khai thực hiện phong trào
. Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” được lồng ghép trong các chương trình làm việc, kiểm tra định kỳ và trong các đợt hoạt động cao điểm, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền về phong trào “3 trách nhiệm”  

Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai tương đối đa dạng qua báo chí, chương trình phát thanh của Đoàn, mạng xã hội (facebook, zalo), tài liệu tuyên truyền (poster, tờ rơi), bản tin thanh niên, bản tin nội bộ của đơn vị và thông qua sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của các Câu lạc bộ cán bộ trẻ, các buổi nói chuyện chuyên đề
…
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gắn với các nhóm các vấn đề theo dạng hỏi, đáp; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn trao đổi xoay quanh các nội dung: giải pháp sáng tạo của đơn vị và cá nhân trong thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, những hiến kế giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình tham gia phong trào
.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh vận cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong khối cán bộ, công chức trẻ tiếp tục được các đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều hình thức triển khai sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn khối công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng.

2. Kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm”

2.1. Trách nhiệm với bản thân

Các cấp bộ Đoàn thể hiện tính chủ động trong triển khai nội dung “Trách nhiệm với bản thân”, cụ thể hóa các nội dung triển khai phong trào trong mối tương quan với chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Các nội dung triển khai giữa phong trào “3 trách nhiệm” và chương trình “Rèn luyện đoàn viên” không bị chồng lấn, lặp lại mà bổ sung, hoàn thiện cho nhau, qua đó, các cấp bộ đoàn đã thiết lập các tiêu chí, nội dung phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên công chức, viên chức với những đặc điểm công việc chuyên môn tại các cấp để phù hợp với thực tiễn triển khai phong trào. Việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” được chú trọng gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới
.

Bên cạnh việc vận động đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ phục vụ quá trình công tác, các cấp bộ Đoàn đã tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện về thời gian, cơ chế, kinh phí cho cán bộ, công chức trẻ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, phát triển các kỹ năng trong công tác
; cử cán bộ, công chức trẻ tham gia đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị. Các hoạt động được triển khai đã góp phần nâng cao năng lực chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức trẻ, đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong giai đoạn 2012 – 2017, cả nước có trên 125.000 cán bộ, công chức trẻ được đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và biết sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công việc chuyên môn.

Các mô hình Câu lạc bộ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc được thành lập và duy trì hiệu quả đã tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các hoạt động tình nguyện, tích cực hiến kế, đề xuất các giải phát để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Một số mô hình câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, như: Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ, Câu lạc bộ Trí thức trẻ của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Câu lạc Cán bộ trẻ của Thành đoàn Đà Nẵng; Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ khởi nghiệp” của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; Tổ tư vấn pháp lý hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp của Thành đoàn Hà Nội... 
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được các cấp bộ Đoàn tổ chức, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tăng cường rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, các hội thi, tọa đàm trao đổi về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trẻ được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả đã tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
.

2.2. Trách nhiệm với công việc

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và rộng khắp được triển khai để cụ thể hóa phong trào “3 trách nhiệm”, như: “Văn minh nơi công sở”, “Ngày hội giới thiệu quy trình, thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp”, tuần lễ thi đua “Tác phong, ngôn phong lịch sự”, “Nụ cười công chức”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”...

Ngoài hiệu quả giáo dục đoàn viên, thanh niên, lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước được tổ chức Đoàn tại các cơ quan chính quyền chủ động đăng ký với lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị. Nhiều năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được đội ngũ cán bộ, công chức trẻ đảm nhận với khối lượng và cường độ công việc cao, thường xuyên giao tiếp với các tầng lớp nhân dân, qua đó rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trẻ trong phục vụ nhân dân. Đây cũng là lực lương nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan, đơn vị trong khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin và việc trao đổi thông tin, nghiệp vụ qua mạng, góp phần đẩy mạnh tốc độ và trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Nhiều mô hình cải cách hành chính được tổ chức cơ sở Đoàn tại các cơ quan nhà nước đảm nhận triển khai hiệu quả như: Chương trình “Thông quan điện tử” của Đoàn Hải quan các đơn vị Đà Nẵng, Lào Cai…; Chương trình “Đăng ký kinh doanh trực tuyến” tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc…; mô hình “Triển khai ứng dụng tin học hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế sử dụng công nghệ mã vạch 2 chiều phiên bản 1.3.0” tại Hưng Yên; mô hình “Hệ thống văn phòng điện tử I-Office” và “Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ” tại Đồng Nai; mô hình “Một cửa liên thông 3 cấp về lĩnh vực người có công” tại Ninh Bình… Các mô hình cải cách hành chính do cán bộ, công chức trẻ đảm nhận triển khai đạt hiệu quả tốt, được lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận tích cực; qua đó, thể hiện được tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” được 100% tỉnh, thành đoàn triển khai với ít nhất 01 lần/năm, cao điểm triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm. Có đơn vị lựa chọn thời gian triển khai đồng loạt hoạt động tại tỉnh, thành phố đạt hiệu quả cao, nhận được sự quan tâm và hài lòng của người dân trong tiếp nhận, giải quyết công việc như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam… Theo báo cáo từ các tỉnh, thành đoàn, trong giai đoạn 2012 – 2017, hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” đã tiếp nhận, xử lý 75.650 thủ tục hành chính, hồ sơ tồn đọng cho nhân dân, trong đó, nhiều nhất là nội dung công việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi và làm mới chứng minh nhân dân…

Nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã có những sáng tạo trong triển khai phong trào phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, như: Thành đoàn Đà Nẵng triển khai phong trào “3 hơn”
 cho 899 thủ tục hành chính được thực hiện nhanh hơn với 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính trong giai đoạn 2012 - 2017, tiết kiện được cho công dân, tổ chức 312.063 ngày làm việc; Tỉnh đoàn Đồng Tháp với mô hình “3 được, 6 biết”
 trong đoàn viên, thanh niên công an tỉnh; Tỉnh đoàn Nam Định với mô hình “Hết việc chứ không hết giờ” trong đoàn viên, thanh niên công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính; Thành đoàn Hà Nội với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “5 trách nhiệm” tại nhiều cơ sở Đoàn thuộc khối các cơ quan Trung ương, phong trào “4 xin - 4 luôn” của Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam…

Công tác tham mưu cơ chế, chính sách, chế độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn trong khối hành chính sự nghiệp từng bước được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Một số địa phương đã có quy chế, quy định hỗ trợ đội ngũ bí thư chi đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức, các chức danh chủ chốt của tổ chức Đoàn ở xã, phường, thị trấn với việc hỗ trợ thêm kinh phí ngoài lương, hỗ trợ thêm phụ cấp hằng tháng, cụ thể như tại Quảng Nam, Ninh Bình… Nhiều đơn vị đề xuất và được cấp ủy quan tâm phân bổ cơ cấu cho cán bộ Đoàn cơ sở tham gia vào cấp ủy của cơ quan, đơn vị.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã ban hành kế hoạch, chương trình, hướng dẫn triển khai công tác giám sát tạo điều kiện cho đoàn viên chủ động, tích cực tham gia công tác giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính qyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các đối tượng thanh niên; kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể địa phương, đơn vị phát hiện, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên góp phần ổn định chính trị, giữ vững đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

2.3. Trách nhiệm với cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ công chức trẻ vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua rất nhiều các phong trào tình nguyện do cán bộ công chức trẻ trên cả nước đảm nhận đã gây được thiện cảm cũng như sự đồng tình cao trong xã hội. Nhằm phát huy tốt chuyên môn, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng được các cơ sở Đoàn tổ chức với nội dung rất thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế từng địa phương và các chủ điểm xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tình nguyện vì an sinh xã hội, tình nguyện vì biển đảo quê hương.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân được các cấp bộ Đoàn trong khối cán bộ, công chức trẻ triển khai với các đợt hoạt động tình nguyện với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện – Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Nhiều “Phiên tòa giả định” được tổ chức trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tại các trung tâm giáo dục lao động, trung tâm bảo trợ xã hội... đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới đoàn viên, thanh niên, góp phần cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư tại các địa phương.

Các hoạt động an sinh xã hội trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức, như: chuyển giao khoa học kỹ thuật cho những vùng khó khăn, nông thôn; tuyên truyền, hướng dẫn bà con khu vực nông thôn nâng cao nhận thức trong việc tiết kiệm và sử dụng nước sinh hoạt; đảm nhận giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, đường giao thông và những nơi công cộng; tham gia xây dựng “Mái ấm tình thương”, nhà nhân ái; nhận đỡ đầu và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi… đã được các cơ sở Đoàn triển khai thường xuyên
. Hoạt động tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn của những y, bác sĩ trẻ được triển khai hiệu quả, trở thành một trong những nét đặc trưng của hoạt động tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, trong giai đoạn 2012 – 2017, hoạt động của các y, bác sỹ trẻ tình nguyện đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 608.035 người với 9.750 lượt y, bác sỹ trẻ tham gia. Đối tượng thụ hưởng các hoạt động tình nguyện này là nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đoàn khối cơ quan các tỉnh, thành phố đã đa dạng hóa hình thức hoạt động qua việc chỉ đạo cơ sở Đoàn tại các sở, ngành giao lưu, kết nghĩa với các tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân vùng khó khăn. Nhiều tổ chức cơ sở Đoàn khối chính quyền tại các địa phương đã tổ chức hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” với việc phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội ngoài địa bàn tỉnh, thành phố, hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa (xây dựng nhà nhân ái, nhà bán trú cho học sinh dân tộc nội trú; trao tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh vùng cao; giao lưu, kết nghĩa, nhận đỡ đầu các điểm trường vùng sâu, vùng xa với việc hỗ trợ vật chất, tinh thần cho giáo viên, học sinh qua các đợt tình nguyện trực tiếp, gián tiếp…).

3. Công tác kiểm tra, đánh giá triển khai phong trào “3 trách nhiệm” và tuyên dương điển hình tiên tiến
Công tác kiểm tra, đánh giá triển khai phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn đưa vào nội dung kiểm tra kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Một số tỉnh, thành đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề riêng về kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm” như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Bình Phước…, qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào tại cơ sở để hướng dẫn triển khai hiệu quả phong trào. 

Công tác phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, chỉ đạo triển khai thưởng xuyên, có chất lượng, hiệu quả. Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc tuyên dương, khen thưởng, động viên, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác. Đó là những điển hình tiên tiến trong việc cụ thể hóa phong trào “3 trách nhiệm” tại các cơ sở Đoàn và các phong trào thanh niên trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Qua 03 lần tổ chức vào năm 2012, 2015 và 2016, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tuyên dương 192 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”. Một số đơn vị cũng tổ chức tốt các hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động Đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; động viên, khích lệ và phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ được giao
.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017), phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã định hướng nội dung triển khai phong trào theo thực tế tại địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nội dung về “trách nhiệm với công việc”, “trách nhiệm với cộng đồng”, qua đó tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức trẻ thử thách, rèn luyện, cống hiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng và hình thành lớp cán bộ công chức, viên chức trẻ yêu nước, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị, thực sự là “công bộc” của dân.

Thực hiện nội dung “trách nhiệm với bản thân”, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức trẻ ngày càng hoàn thiện bản thân, đáp ứng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thực hiện nội dung “trách nhiệm với công việc”, nhiều mô hình hoạt động được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi như: hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”; các mô hình tham gia cải cách thủ tục hành chính… Qua đó, vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia cải cách hành chính ngày càng được thể hiện rõ và đi vào chiều sâu. Nhiều công trình, sáng kiến, giải pháp của tổ chức Đoàn đề xuất, thực hiện trong cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng tình của người dân như: mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính…

Trong nội dung “trách nhiệm với cộng đồng”, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục là nét đặc trưng trong triển khai phong trào thanh niên tình nguyện nói chung và các hoạt động tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng. Hoạt động tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của các y, bác sỹ trẻ; hoạt động tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, “Lấy chuyên môn làm tình nguyện – Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” được triển khai, duy trì hiệu quả.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện phong trào được quan tâm, chú trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo nguồn lực trong triển khai thực hiện phong trào.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền về phong trào trong các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế. Việc triển khai phong trào tại nhiều đơn vị còn rập khuôn, hình thức, thiếu sáng tạo, chưa xác định được cách làm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị. 

Việc triển khai các mô hình cụ thể trong triển khai thực hiên phong trào “3 trách nhiệm” tại các địa phương, đơn vị thiếu đồng đều; có đơn vị triển khai theo kỳ cuộc, nội dung còn hình thức, kết quả triển khai thiếu tính hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Trung ương Đoàn chưa tổ chức được đoàn kiểm tra chuyên đề về kết quả triển khai phong trào tại các địa phương, đơn vị. Phần lớn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai phong trào lồng ghép trong các đợt kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hằng năm tại địa phương.

Công tác thông tin, báo cáo, tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai phong trào “3 trách nhiệm” chưa được các đơn vị quan tâm thực hiện; do đó, báo cáo kết quả triển khai phong trào tại nhiều địa phương, đơn vị thiếu số liệu cụ thể, nội dung báo cáo không phản ánh được kết quả triển khai phong trào tại địa phương, đơn vị.

Phần thứ ba
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

PHONG TRÀO “3 TRÁCH NHIỆM”

GIAI ĐOẠN 2017 – 2022

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ là lực lượng có trình độ học vấn cao, đa số được đào tạo bài bản. Đánh giá về nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trẻ hiện nay, có thể thấy: cán bộ, công chức, viên chức trẻ mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi trong thực thi công vụ; có môi trường làm việc bình đẳng; có cơ hội để được thể hiện năng lực bản thân; được ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong triển khai nhiệm vụ; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức trẻ cũng mong muốn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện, vị trí công tác. Chính vì vậy, từ những kết quả đạt được của việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017), trong giai đoạn tới cần tiếp tục triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức với một số nội dung trọng tâm sau:

1. Xác định phong trào “3 trách nhiệm” là phong trào cơ bản, cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn với đối tượng thanh niên công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục triển khai phong trào trong mối tương quan chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp, đoàn viên trong tổ chức thực hiện phong trào; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong phong trào từ cấp chi đoàn. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi các cấp một cách thực chất, không hình thức, khoa trương. Quan tâm, sâu sát trong việc tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện những tấm gương đã được phát hiện, tuyên dương để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi tới nhiều địa phương, đơn vị.

3. Phối hợp, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Từng bước đề xuất đưa nội dung thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” là một trong những tiêu chí đánh giá, quy hoạch cán bộ tại địa phương, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Xây dựng mới, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Đoàn tham gia cải cách hành chính; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Tăng cường tính hướng dẫn của Đoàn cấp trên trực tiếp trong triển khai phong trào theo xu hướng khuyến khích, phát huy tính sáng tạo, xung kích của đoàn cơ sở trong tư duy, triển khai các nội dung của phong trào phù hợp với chuyên môn và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

5. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện – Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” để triển khai hiệu quả nội dung “trách nhiệm với cộng đồng”. Triển khai hiệu quả các hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ với nội dung ngày càng thiết thực, cụ thể, không phô trương, hình thức.

6. Tập trung tổ chức các hoạt động cụ thể phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề. Tiếp tục thành lập và duy trì các câu lạc bộ cán bộ trẻ, câu lạc bộ khoa học trẻ; tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc; tổ chức các hoạt động tình nguyện trong cán bộ, công chức trẻ.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai phong trào “3 trách nhiệm”. Rà soát chặt chẽ nội dung đánh giá kết quả triển khai phong trào trong Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm. Tổ chức kiểm tra chuyên đề định kỳ, đột xuất về kết quả triển khai phong trào trong các cấp bộ Đoàn để kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng, hướng dẫn triển khai phong trào hiệu quả.

8. Tiếp tục nhân rộng các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu; biểu dương mô hình tiêu biểu triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong các cấp bộ Đoàn. Trung ương Đoàn duy trì Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc định kỳ hằng năm.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Đánh giá kết quả thực hiện nội dung

“Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm”

trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

----------

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm là 01 trong 04 nội dung của phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017 xác định triển khai. Với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn, sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và xã hội, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ rất đáng khích lệ.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NỘI DUNG

“ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG NGHỀ NGHIỆP,

VIỆC LÀM” TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X (2012 – 2017)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương Đoàn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo, ban hành các hướng dẫn cụ thể đảm bảo triển khai thực hiện nội dung Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định 103/2008/QĐ-TTg. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành các hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, trong các hoạt động cao điểm như Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. 

Thông qua Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn; các chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... đã có nhiều giải pháp cụ thể trong triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Vai trò của Đoàn trong tham mưu, xây dựng các văn bản luật, các nghị định của Chính phủ ngày càng được nâng cao, như: Luật việc làm, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020... Chính phủ đã phê duyệt và triển khai nhiều đề án về Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, như Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956); Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 (Đề án 103); Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020; Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020...

2. Các tỉnh, thành đoàn

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn, hầu hết các tỉnh, thành phố đã tham mưu ký quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố và Ban chấp hành tỉnh, thành đoàn; việc thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho Đoàn tham gia sâu rộng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tại các địa phương. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đã có chương trình, kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội địa phương để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; tăng cương cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên. 

Một số đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh, thành phố tạo cơ chế thuận lợi cho Đoàn trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong đó có nghề nghiệp, việc làm thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên, thành lập Quỹ thanh niên khởi nghiệp, tổng đội thanh niên xung phong.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về nghề nghiệp, việc làm tại Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Theo bảng số liệu cập nhật đến tháng 6/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 7.867.022 người (=98,3% chỉ tiêu của nhiệm kỳ); dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 2.086.626 người (=174% chỉ tiêu đặt ra của nhiệm kỳ).

Dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 15.253 tỷ đồng với 23 chương trình cho vay thực hiện hơn 50.000 dự án với gần 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên được vay vốn.

Cả nước có 225 hợp tác xã, 1.199 tổ hợp tác thanh niên thường xuyên giải quyết việc làm 10.344 đoàn viên, thanh niên. 

2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng từ xây dựng các sản phẩm truyền thông cho tới các tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp.

Thông qua thực hiện Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015, Trung ương Đoàn đã phối hợp triển khai đa dạng các sản phẩm truyền thông, từ truyền hình (chương trình Lựa chọn của tôi trên VTV6, chương trình Truyền hình thanh niên trên VTV1), phát thanh (chương trình Tư vấn việc làm trên VOV1, chương trình phát thanh Thanh niên trên VOV2 – Đài tiếng nói Việt Nam), website (cổng thông tin doanthanhnien.vn, thanhgiong.vn, mywork.vn), xuất bản (Bản tin Học nghề - Lập nghiệp, Sổ tay Cán bộ Đoàn cơ sở về nghề nghiệp, việc làm, cẩm nang Hướng nghiệp – Học nghề). Các đơn vị báo chí của Đoàn, như: Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Sinh viên, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ thủ đô thường xuyên đăng tải các tin bài, phóng sự về việc làm; xây dựng cá chuyên trang về việc làm, tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến về nghề nghiệp, việc làm trên báo điện tử. 

45/63 tỉnh, thành đoàn đã xây dựng các chuyên mục về nghề nghiệp, việc làm trên website đơn vị; 13/31 Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên xây dựng các website tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm đối với thanh niên. Các tỉnh, thành đoàn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... thường xuyên xây dựng các chuyên đề về học nghề, giải quyết việc làm cho thanh trên chương trình phát thanh, truyền hình trên đài phát thanh và truyền hình địa phương; sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm, như: tờ rơi, sách...

Các giải thưởng của Đoàn tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, như: giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lương Định Của”, giải thưởng “Trần Văn Ơn”... đã được nhân rộng, thu hút đông đảo sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, nhân dân và xã hội. 

3. Tư vấn hướng nghiệp, việc làm đối với thanh niên

Các hoạt động do Đoàn tổ chức, như: ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp”, “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”, “Hành trình trải nghiệm ước mơ”, chương trình “Tư vấn hướng nghiệp trực quan”; Báo Thanh niên với chương trình “Tư vấn mùa thi” ; Báo Tuổi trẻ với chương trình “Tư vấn tuyển sinh”; chương trình “Khi tôi 18” đã tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội, khẳng định được năng lực và uy tín của Đoàn trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với thanh thiếu niên đặc biệt là học sinh phổ thông
.

Các hoạt động tư vấn việc làm gắn với các đối tượng thanh niên khuyết tật, thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương đã khẳng định được uy tín, hiệu quả đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của Đoàn. Một số địa phương đã triển khai tốt việc phát triển và duy trì các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các quận, huyện; đầu tư nâng cao hiệu quả truyền thông về nghề nghiệp, việc làm tại các điểm bưu điện văn hóa xã, các điểm tuyên truyền của Đoàn
. 

4. Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với thanh niên
Tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp với các ban ngành, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề tại chỗ cho thanh niên gắn với các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; dạy nghề cho thanh niên nông thôn thông qua tổ chức các lớp tập huấn về công tác xóa đói giảm nghèo; tham gia công tác dạy nghề cho thanh niên nông thôn theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; tổ chức đào tạo nghề qua hoạt động của các Trung tâm dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
. 

Phối hợp chặt chẽ với ngành lao động, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đến thanh niên thông qua các hoạt động, như: Ngày hội việc làm, Ngày hội tư vấn vay vốn, Sàn giao dịch việc làm tại các địa phương. Các Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên đã nỗ lực triển khai đa dạng các hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động từ việc tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho đến triển khai mạng lưới cộng tác viên tại các cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng của các website, các kênh quảng bá việc làm; phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động; ký kết các dịch vụ cung ứng lao động cho các doanh nghiệp; nắm bắt công tác thông tin lao động. Chương trình “Tiếp sức người lao động” đã được nhân rộng triển khai tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Tiền Giang, Bình Dương và Cần Thơ
. 

5. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Các dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất tham gia xoá đói, giảm nghèo được Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 15.253 tỷ đồng với 23 chương trình cho vay (chiếm 11,4% tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội), hơn 50.000 dự án với gần 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên đã được vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo và đi học (học Cao đẳng, Đại học và học nghề). Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn quản lý trên 326 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Chương trình 120), trong đó: vốn vay qua kênh Trung ương Đoàn là 72 tỷ đồng, kênh địa phương là 254 tỷ đồng, nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho thanh niên phát triển trên 3.978 dự án nhỏ, giải quyết việc làm cho trên 25.000 đoàn viên, thanh niên
. Nguồn vốn này đã góp phần tích cực trong việc lồng ghép các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đáng kể vào việc giúp thanh niên tạo việc làm thông qua các nhóm thanh niên yếu thế như: thanh niên khuyết tật, tàn tật; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; thanh niên sau cai nghiện ma túy... Hoạt động trợ vốn giúp nhau lập nghiệp (còn gọi là góp vốn xoay vòng) được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, các mô hình giúp nhau lập nghiệp như: Hỗ trợ vốn giúp nhau; tổ trợ vốn, đổi công... được duy trì và phát huy hiệu quả. Một số tỉnh, thành đoàn, như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Tháp đã xây dựng được các quỹ khởi nghiệp, nguồn vốn thực hiện chương trình khởi nghiệp dành cho thanh niên có nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, lập nghiệp. 

Xác định vai trò của Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế là hết sức quan trọng, vừa phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, vừa là phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội hiệu quả và mang tính bền vững, đặc biệt là trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động tham gia tích cực trong quá trình thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác. Hiện nay cả nước có 225 hợp tác xã, 1.199 tổ hợp tác với 10.344 đoàn viên, thanh niên tham gia (thành viên của hợp tác xã là 3.150 người, thành viên của tổ hợp tác là 7.194 người)
.

Trung ương Đoàn đã triển khai Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 với việc xây dựng các công cụ hỗ trợ thanh niên về khởi sự doanh nghiệp: đào tạo, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thị trường... Bên cạnh đó, các nội dung hỗ trợ, tư vấn thanh niên khởi sự doanh nghiệp cũng được triển khai gắn liền với  hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các địa phương. Một số tỉnh, thành đoàn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ... tổ chức thường xuyên các hoạt động tư vấn khởi sự doanh nghiệp trong các đối tượng thanh niên. Mô hình doanh nghiệp trẻ dưới sự chỉ đạo, tập hợp của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng từng bước phát triển, góp phần xây dựng, củng cố và tôn vinh thương hiệu và sản phẩm hàng hoá Việt Nam, phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút được số lượng lớn lao động là thanh niên vào làm việc trong các doanh nghiệp này, đem lại một nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước. 


6. Nâng cao năng lực tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên

Công tác tập huấn cán bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên về nghề nghiệp, việc làm được chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 40.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về nghề nghiệp, việc làm. Các địa phương đã xây dựng được kế hoạch tập huấn, đào tạo hàng năm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ cộng tác viên về nghề nghiệp, việc làm, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Kon Tum, Cần Thơ, Vĩnh Phúc... 


Hệ thống các đơn vị của Đoàn triển khai công tác tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên tiếp tục được tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động
. Công tác quy hoạch và đầu tư cho các trung tâm trong thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề nghị các tỉnh, thành đoàn tiến hành khảo sát, điều tra, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố củng cố phát triển các trung tâm; đổi mới nội dung và hoạt động của các trung tâm phù hợp với các quy định của Chính phủ về lĩnh vực dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp; củng cố, sắp xếp và phát triển các trung tâm; thống nhất quy hoạch các trung tâm dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp thanh niên trong giai đoạn 2016 – 2025. 

Công tác giám sát, phản biện chính sách liên quan đến thanh thiếu niên là một trong những hoạt động được tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tham gia xây dựng các chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, như: Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật việc làm, Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Nhìn chung những kết quả đã đạt được trong công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên đã phản ánh tương đối xác thực kết quả thực hiện nội dung Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm và cụ thể hóa hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua chương trình công tác, kế hoạch và nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả. 

Vai trò của Đoàn trong triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, như: tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đã từng bước được nâng cao. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động trong tham mưu, tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm đối với thanh niên tại các địa phương. Nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến tích cực; sự nhìn nhận và đánh giá về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, xã hội được nâng lên.
Công tác hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung và phương thức triển khai đa dạng, thiết thực. Các cơ chế, công cụ hỗ trợ, thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm đã được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện. Sự tham gia, phối hợp của các đơn vị truyền thông trong tư vấn, định hướng về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên và xã hội ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.
2. Tồn tại, hạn chế

Nhiều cấp bộ Đoàn chưa tham mưu, phối hợp triển khai thường xuyên các nội dung về tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Việc nắm bắt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm của thanh niên tại các địa phương chưa thường xuyên. Hiệu quả tham mưu các cơ chế, chính sách và cụ thể hóa nội dung phong trào của các địa phương chưa đồng đều. Công tác giám sát, phản biện và tham mưu chính sách về học nghề, lập nghiệp cho thanh niên chưa thường xuyên.

Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, thu thập thông tin, nhu cầu về dạy nghề còn nhiều bất cập, chưa làm cho xã hội, thanh niên, nhất là học sinh hiểu đúng và lựa chọn học nghề, tìm và tạo việc làm phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của mình.

Các nội dung về nghề nghiệp, việc làm chưa lan tỏa và phát huy tác dụng ở cấp cơ sở; chưa hỗ trợ để thúc đẩy phong trào tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trình độ, kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn trong tham mưu triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đối với thanh niên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Phần thứ hai

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM

GIAI ĐOẠN 2017 - 2022


Đối với nước ta, hiện tại cũng như tương lai, thanh niên bao giờ cũng được coi là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực. Trong thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ có yêu cầu khách quan và khát vọng cháy bỏng là được học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo cho đất nước và cho chính mình. Đồng thời, đất nước qua các thời kỳ phát triển bao giờ cũng đặt ra yêu cầu lớn và tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát triển và cống hiến. Dự báo giai đoạn 2016 –2021, tổng số lao động qua đào tạo là 38,5 triệu người, mỗi năm cả nước có thêm trên 1,7 triệu lao động mới trong đó hầu hết là lao động trẻ. Điều này đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn cho con người, cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo, giải quyết việc làm, trong đó ưu tiên cho thanh niên là hướng đầu tư chủ đạo, được coi là đầu tư tích cực và có hiệu quả nhất cho sự phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư để làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sẽ góp phần to lớn đối với phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

Để hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh niên đòi hỏi trong thời gian tới Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2022


Đây là một trong các Đề án trọng tâm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong giai đoạn 2017 – 2022. 



1.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về học nghề, lập nghiệp


Xây dựng và kết nối các chuyên trang về việc làm trên cổng thông tin của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; website của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên. 


Thường xuyên thực hiện các chuyên mục, bài viết, phóng sự về hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp đối với thanh thiếu niên trên chương trình truyền hình thanh niên, phát thanh thanh niên; các Báo của Đoàn, như: Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Hoa Học trò, Thiếu niên tiền phong, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ thủ đô, Khăn quàng đỏ... (báo giấy, báo điện tử, fanpage). 


Xây dựng mạng chuyên gia, tổng đài tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên. Chú trọng cung cấp thông tin về thị trường lao động, cung cấp kịp thời những số liệu tin cậy về lao động, việc làm đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhằm giúp thanh niên có điều kiện tiếp cận với các thông tin chính xác, cơ hội về học nghề, việc làm thông qua các chuyên đề sinh hoạt, diễn đàn của Đoàn cơ sở. 


Xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh thiếu niên, như: sách, cẩm nang, bản tin, tờ rơi, video tuyên truyền... 


Tổ chức các hoạt động điều tra dư luận xã hội về nghề nghiệp và việc làm. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người thợ trẻ giỏi, công nhân trẻ giỏi; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tiêu biểu trong công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên.


1.2. Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên


Thực hiện diễn đàn tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên thông qua liên kết hệ thống website, fanpage của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các cơ quan báo chí của Đoàn.


Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với học sinh trong các trường THPT, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn, Đội trong các trường phổ thông, Ngày hội tư vấn hướng nghiệp. 


Phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các làng nghề tổ chức các hoạt động hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh trong các trường THCS thông qua các hoạt động Hành trình đến với trường nghề, làng nghề, Hành trình trải nghiệm ước mơ.


Phối hợp với nhà trường, Hội phụ huynh, các chuyên gia triển khai các câu lạc bộ, diễn đàn hướng nghiệp cho học sinh trong các trường THCS, THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp. 


Các tỉnh, thành đoàn, các đơn vị báo chí của Đoàn, như: Thanh niên, Tiền phong, Sinh viên Việt Nam, Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các chương trình Tiếp sức mùa thi, chương trình Tư vấn tuyển sinh. 


1.3. Giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện


Phối hợp với ngành lao động, các trường tổ chức điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình, nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học, học viện. 


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường cao đẳng, đại học, học viện tăng cường phối hợp với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp, cung ứng lao động cho học sinh, sinh viên đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.


Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai chương trình thực tập làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học, học viện. Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam các trường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên trước khi tham gia chương trình thực tập làm việc. 


Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, Sàn giao dịch việc làm; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động. 


1.4. Hỗ trợ thanh niên tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong đó ưu tiên đối tượng thanh niên nông thôn


Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông, đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên. 


Tổ chức thực hiện các mô hình giải quyết việc làm cho thanh niên gắn với công việc bán thời gian, lao động theo thời vụ cho thanh niên trong đó trọng tâm là trong học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn và thanh niên khuyết tật. 


Thực hiện các mô hình hỗ giải quyết việc làm, như: tổ hợp tác thanh niên, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau lập nghiệp” trong thanh niên nông thôn. Đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên.

2. Trung ương Đoàn chủ trì triển khai các hoạt động tư vấn định hướng việc làm, nghề nghiệp cho thanh niên thuộc Đề án Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp của Chính phủ. 

3. Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nghề nghiệp, việc làm 


Thường xuyên cung cấp các tài liệu bồi dưỡng kiến thức về nghề nghiệp, việc làm; thông tin về thị trường lao động, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp (định kỳ thực hiện 01 lần/quý). Thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên hệ thống fanpage của tổ chức Đoàn các cấp.  


Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ báo cáo viên về nghề nghiệp, việc làm; đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên tham mưu triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. 

Đoàn cấp tỉnh tổ chức các khóa, chuyên đề đào tạo các kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trọng tâm là cán bộ đoàn cơ sở; cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học, học viện. 

4. Tập trung củng cố và phát triển hệ thống các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất quy hoạch, định hướng phát triển các Trung tâm theo quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 – 2025 của Chính phủ; quy hoạch các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hình thành mạng thông tin việc làm chung và theo khu vực kết nối giữa các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên; tham mưu Chính phủ đảm bảo cơ chế, đầu tư hoạt động đào tạo nghề, dịch vụ việc làm đối với các Trung tâm. 

Các tỉnh, thành đoàn tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo quy hoạch, cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện hoạt động của các Trung tâm; đảm bảo công tác tổ chức, củng cố, sắp xếp và phát triển các trung tâm theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp, chuyên sâu.

Nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm của các Trung tâm thông qua việc đầu tư giáo trình, phương tiện, đào tạo và tập huấn cán bộ; làm tốt công tác thông tin thị trường lao động đối với thanh niên địa bàn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với cơ sở Đoàn các cấp; xây dựng và hình thành đội ngũ cộng tác viên của các Trung tâm với nòng cốt là đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở; xây dựng các văn phòng, điểm thông tin, tư vấn việc làm; tăng cường kết nối giữa Trung tâm với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn trong hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động. 
5. Thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 với 03 đối tượng trọng tâm: sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên khởi nghiệp thanh công; tổ chức tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên; hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp; tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn; kết nối các nguồn vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp ủng hộ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; nghiên cứu, đánh giá quá trình thực hiện chính sách hiện hành đang được áp dụng để tham mưu, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên khởi nghiệp.

6. Triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm (vốn 120) trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh nhỏ. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều hành, triển khai hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, đảm bảo 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn nông thôn có các tổ tiết kiệm vay vốn. Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên thất nghiệp, mất việc làm tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo để tự tạo việc làm. Phát triển các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh thông qua việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp, các hình thức góp vốn trong đoàn viên, thanh niên (mô hình tổ trợ vốn, tổ đổi công...); tham mưu thành lập các quỹ, nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp.  

7. Tăng cường vai trò của các cấp bộ đoàn trong việc nâng cao vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động và kiên trì tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên. Theo đó, cần chủ động bám sát các chủ trương, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ, giao nhiệm vụ cho Đoàn đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án, công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra tại cộng đồng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an ninh – văn minh nơi công cộng... gắn với việc nâng cao nhận thức, giải quyết việc làm cho thanh niên. 


8. Phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên trong việc kịp thời nắm bắt đặc điểm, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cần chú trọng thực hiện công tác khảo sát đánh giá đúng những yếu tố tác động, xu hướng diễn biến hướng nghiệp, việc làm đối với thanh niên. Đây là cơ sở quan trọng để có thể tham mưu các nội dung, giải pháp hoạt động về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên tại các địa phương. Tham gia giám sát chính sách của nhà nước về nghề nghiệp – việc làm cho thanh niên; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách về nghề nghiệp, việc làm; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về nghề nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp. 

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Chính phủ xây dựng cơ chế thuận lợi, xác định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp gắn với công tác phân luồng học sinh trong các trường phổ thông.


2. Đề nghị Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm trọng điểm thuộc hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đảm bảo các Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên được thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ (trên thực tế hiện nay các trung tâm chưa được tiếp cận và cấp quyền thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn). 


3. Đề nghị Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo các điều kiện triển khai các nội dung, giải pháp thuộc Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 – 2022. 


4. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, đề án, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị quyết 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 


5. Sớm nghiên cứu ban hành và từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách riêng về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là các chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, cho việc đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ; sửa đổi, bổ sung chính sách vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, nâng mức cho vay và đơn giản hóa về thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để học nghề, tự tạo việc làm. 


6. Tăng đầu tư và đầu tư tập trung cho các vùng kinh tế trọng điểm, các Chương trình phát triển kinh tế, ưu tiên đầu tư cho những chương trình, dự án có khả năng tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút nhiều thanh niên đến lao động, phát triển sản xuất, lập thân lập nghiệp.  

7. Chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các địa phương mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức Đoàn tập hợp và giáo dục, rèn luyện thanh niên. 
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


    


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Đánh giá kết quả triển khai

Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020”

giai đoạn 2014 - 2017

-------------

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, ngày 26/3/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Quyết định số 525-QĐ/TWĐTN-CNĐT về việc “Ban hành Đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá kết quả triển khai Đề án giai đoạn 2014 – 2017 như sau:

Phần thứ nhất

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THANH NIÊN CÔNG NHÂN


Được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và xã hội, sau 25 năm đổi mới, đã hình thành một lớp thanh niên công nhân tiên tiến, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, cả  nước có khoảng 12,3 triệu công nhân, trong đó thanh niên công nhân trong độ tuổi từ  18 – 30 khoảng 4,5 triệu người(
), họ là những người đang tham gia trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân, có mặt ở tất cả các khu vực và thành phần kinh tế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng GDP hàng năm. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ thanh niên công nhân hiện đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, không có nhiều điều kiện học tập, vui chơi giải trí và phát triển nghề nghiệp, ít có cơ hội vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước(
). Trước bối cảnh đó, việc chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, không chỉ giúp ổn định đời sống công nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm thiểu những tác động xã hội tiêu cực mà còn góp phần phát triển giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững tính giai cấp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

“HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN ĐẾN NĂM 2020”

GIAI ĐOẠN 2014 – 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trên cơ sở Kết luận số 99 KL/TWĐTN ngày 17/6/2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (Khóa IX) về “Các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thanh niên công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020”; đồng thời, ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Hướng dẫn số 56-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 18/12/2014 về “Mô hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm, văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ”. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động trong khối đối tượng thanh niên công nhân và lao động trẻ, cao điểm là dịp Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân và Tết Nguyên đán.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 64/64 tỉnh, thành đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020” và định hướng triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân và lao động trẻ tới các cấp bộ Đoàn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

- Hoàn thành đầu tư xây dựng 02 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tại Hải Dương và Bình Dương (trong giai đoạn 2014 – 2015); thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân trực thuộc Trung ương Đoàn; thành lập mới mỗi năm 05 Văn phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân (trực thuộc các quận, huyện đoàn, Đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ cấp tỉnh, thành phố) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có trên 50.000 thanh niên công nhân.

Kết quả triển khai thực hiện: Đã hoàn thành đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tại Hải Dương (2013) và Bình Dương (2014). Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Trung ương Đoàn thành lập từ tháng 3/2013.

Hiện nay cả nước có 05 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân (tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Bắc Ninh) và 01 Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại Vĩnh Phúc trong đó có 3 trung tâm thành lập mới trong giai đoạn 2014 – 2017 (Hải Dương, Bình Dương, Bắc Ninh).

- Nâng cao nhận thức của 70% thanh niên công nhân và 50% doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên công nhân và vai trò của thanh niên công nhân, của tổ chức Đoàn, Hội trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp.

Kết quả triển khai thực hiện: Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các Trung tâm, Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân, số lượng thanh niên công nhân tham gia và thụ hưởng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân giai đoạn 2014 – 2017 là khoảng trên 500.000 thanh niên công nhân.

- Tổ chức hoạt động thường xuyên cho 50% các khu công nghiệp có trên 10.000 thanh niên công nhân, định kỳ ít nhất một tháng có một hoạt động cho thanh niên công nhân; 70% thanh niên công nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo.

Kết quả triển khai: Tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có 325 KCN, KCX với hơn 2 triệu lao động. Trong giai đoạn 2014 - 2017, các tỉnh, thành đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân cho khoảng 535.000 thanh niên công nhân.

- Thành lập ít nhất 3.000 chi Hội, câu lạc bộ với hơn 90.000 hội viên thanh niên tại khu nhà trọ có đông thanh niên công nhân trong khu chế xuất, khu công nghiệp sinh sống; 1.000 cơ sở Đoàn, chi hội của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp với hơn 30.000 đoàn viên, hội viên; tổ chức hoạt động thường xuyên cho các câu lạc bộ, đội nhóm, chi đoàn, chi hội hiện có và mới thành lập theo đề án.

Kết quả triển khai thực hiện: Tính đến tháng 6/2016, cả nước đã thành lập được 3.866 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với tổng số 24.017 hội viên.

2. Kết quả triển khai các giải pháp chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân

2.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân, chủ doanh nghiệp về vai trò của thanh niên công nhân, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp
Các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tài liệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sử dụng các phương tiện truyền thông, xây dựng tủ sách pháp luật, hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật đã được nhiều cơ sở triển khai có hiệu quả; nhiều tỉnh, thành đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; chủ động tổ chức cho đoàn viên (chủ yếu là đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp nhà nước) học tập 6 bài lý luận chính trị với nhiều hình thức, phương thức triển khai thực hiện linh hoạt, đa dạng và phong phú; thiết kế, xây dựng các bản tin hoạt động, bản tin thanh niên, phát hành các tờ rơi tuyên truyền, thư ngỏ giới thiệu các hoạt động của Đoàn – Hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu nhà trọ. 

Đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền về tổ chức Đoàn – Hội với việc tổ chức các hoạt động như: “Hội thảo chuyên đề sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu sản phẩm”, “Ngày hội tuyên truyền pháp luật”, thường xuyên tổ chức “Diễn đàn Thanh niên công nhân đối thoại với lãnh đạo”; “Tuyên dương gương thanh niên tiên tiến”, tổ chức “Diễn đàn thanh niên sống đẹp”; tổ chức “Hội trại truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và ngày truyền thống của công nhân”. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai phong trào“Sáng tạo trẻ” với các hoạt động xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn liền với công tác tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp và thanh niên công nhân quan tâm đến các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội. 

Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên công nhân thông qua các hình thức như: gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử; tổ chức mít tinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đơn vị; tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử, các địa danh văn hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, về truyền thống của dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân(
), giúp thanh niên công nhân thêm yêu Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Việc nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được chú trọng, kết hợp với việc đẩy mạnh vận động, thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp đồng thuận với chủ trương thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên công nhân với nội dung, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội và vai trò của mỗi đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp, cụ thể:
- Đối với cán bộ Đoàn, Hội: Các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp làm công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân(
). Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình, hình thức tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ. Tổ chức triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lao động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cán bộ Đoàn, Hội làm tốt công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Đối với lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Tăng cường việc giới thiệu về hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội; những lợi ích của việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội đến lãnh đạo doanh nghiệp thông qua những việc làm cụ thể như: phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất, thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh, phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, các hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm… Phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên công nhân và lao động trẻ; thường xuyên mời lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các hoạt động của Đoàn, Hội; cử cán bộ Đoàn, Hội tham dự các hoạt động tại doanh nghiệp để tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp về lợi ích của hoạt động Đoàn, Hội nhằm tạo sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đoàn, Hội.
- Đối với thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Đã có nhiều hình thức tuyên truyền giúp thanh niên công nhân hiểu quyền và lợi ích của việc tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Giới thiệu các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Đoàn, Hội đến với thanh niên công nhân như: Ngày hội thanh niên công nhân, các hội thi tay nghề, Festival “Sáng tạo trẻ”, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm thu hút thanh niên công nhân tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức.

2.2. Tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp
Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân được tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực, như: “Tuần lễ thanh niên công nhân”, “Ngày hội thanh niên Công nhân”; các chương trình “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”(
), các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên công nhân nhân dịp lễ tết, các chương trình bán hàng giá ưu đãi, chương trình hỗ trợ vé tàu, xe cho thanh niên công nhân về quê đón tết được tổ chức thường niên. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đến nay, nhiều tỉnh, thành đoàn đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình “Lễ cưới tập thể” dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê (
), phát triển mô hình “Khu lưu trú văn hóa” tại các khu nhà trọ, trao tặng “Căn phòng mơ ước” cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “Ngày hội thanh niên công nhân” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện đồng loạt trong Tháng Thanh niên (tháng 3 hằng năm), Tháng Công nhân (tháng 5 hằng năm) và các dịp lễ, tết với nội dung đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của thanh niên công nhân. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, nhu cầu của thanh niên công nhân từ các Chi hội, Câu lạc bộ để có hình thức hỗ trợ thanh niên công nhân kịp thời với các hoạt động cụ thể như: phối hợp với chính quyền địa phương tới từng khu nhà trọ vào buổi tối để hỗ trợ thanh niên công nhân đăng ký thủ tục tạm trú; liên kết tổ chức cho thanh niên công nhân thi giấy phép lái xe vào các ngày nghỉ(
); liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức và tạo điều kiện cho thanh niên công nhân theo học các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ vào các buổi tối; tổ chức các lớp xóa mù chữ cho thanh niên công nhân(
) hay các lớp học tình thương cho con em công nhân không có điều kiện đến trường; trang bị tủ sách, ti vi, bộ hát karaoke… tại các khu lưu trú văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân ngay tại nơi trọ(
). Nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu tổ chức các buổi đối thoại giữa thanh niên công nhân với doanh nghiệp, công nhân với chính quyền địa phương tạo cơ hội để thanh niên công nhân được chia sẻ tâm tư nguyện vọng, qua đó tăng cường sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp và địa phương đối với thanh niên công nhân và các hoạt động của Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã tham gia vận động các chủ nhà trọ cam kết không tăng giá nhà trọ, điện, nước; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao điều kiện sống cho thanh niên công nhân như: vệ sinh môi trường, sửa chữa, quét vôi, chỉnh trang khu nhà trọ… Để tạo điều kiện cho thanh niên công nhân yên tâm công tác, một số đơn vị đã thành lập trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ cho thanh niên công nhân trên địa bàn(
).

Công tác hỗ trợ thanh niên công nhân nâng cao sức khỏe thể chất được các cấp bộ Đoàn quan tâm: đội ngũ y, bác sỹ trẻ đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, Hội thầy thuốc trẻ tại các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều chương trình nâng cao sức khỏe cho thanh niên công nhân, như: khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân, chương trình tặng thanh niên công nhân phiếu khám sức khỏe miễn phí, chương trình “Hành trình hồng - vì sức khỏe cộng đồng”, trao tặng tủ thuốc tại các khu lưu trú thanh niên công nhân… Một số tỉnh, thành đoàn phối hợp với ngành y tế tổ chức tư vấn sức khỏe, tuyên truyền về dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân(
). 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm tổ chức thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân: tổ chức các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng lưu diễn cho thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đặc biệt, trong Tháng công nhân, các tỉnh, thành đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà thanh niên công nhân; tuyên dương thanh niên công nhân tiên tiến, lao động trẻ giỏi; tổ chức các đợt cao điểm chào mừng Tháng Công nhân, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Để nâng cao nhận thức về pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của thanh niên công nhân, nhiều tỉnh, thành đoàn phối hợp với tổ chức Công đoàn, bảo hiểm xã hội tổ chức thông tin tư vấn về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thanh niên công nhân(
). Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giúp thanh niên công nhân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Công tác nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa thanh niên công nhân được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, như: Phong trào“Sáng tạo trẻ”, phong trào thi đua “4 nhất”trên các công trình trọng điểm quốc gia, phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thi đua nước rút”; tổ chức các “Hội thi tay nghề”, hội thi“Bàn tay vàng”, hội thi “Nâng bậc”, hội thi “Bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ” được duy trì thường xuyên tại các địa phương, đơn vị. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật được tổ chức thông qua các hình thức: xây dựng, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tham mưu cử cán bộ trẻ đi học tập tiếp thu công nghệ mới, tiếp nhận, bảo quản, vận hành các thiết bị công nghệ cao; vận động đoàn viên thanh niên đảm nhận, nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên đề về khoa học kỹ thuật; tham gia quản lý chất lượng sản phẩm trên một số khâu sản xuất; mở hộp thư sáng kiến để phát huy ý tưởng của đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức các lớp kỹ năng xã hội, ngoại ngữ, tin học cho thanh niên công nhân, phối hợp các đơn vị chuyên môn tập huấn, hướng dẫn kỹ năng an toàn lao động cho thanh niên công nhân
. 

Công tác khen thưởng, tôn vinh, động viên kịp thời đoàn viên thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất được quan tâm; nhiều tỉnh, thành đoàn đã tổ chức vinh danh, tuyên dương những người thợ trẻ, có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Hằng năm, Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc, qua 8 lần tổ chức Giải thưởng đã tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng 508 gương “Người thợ trẻ giỏi” trên tất cả các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất. Đây là những cá nhân ưu tú, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác của đơn vị, doanh nghiệp; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; luôn tìm tòi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội. Bên cạnh đó các tỉnh, thành đoàn, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty đã thường xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều gương thanh niên công nhân tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực.
2.3. Phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Xu hướng biến đổi từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, quá trình di biến động thanh niên từ nông thôn sang đô thị và xu hướng đô thị hóa nông thôn ngày càng nhanh, dẫn tới gia tăng nhanh về số lượng thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quan tâm trong việc củng cố tổ chức, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội đã thành lập được trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội được chú trọng, các tỉnh thành đoàn đã tiến hành khảo sát thực trạng thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội và bồi dưỡng, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt. Đồng thời, vận động, phối hợp chủ nhà trọ xây dựng các khu nhà trọ kiểu mẫu, khu lưu trú văn hóa nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản, an ninh trật tự cho thanh niên công nhân. Phát triển mô hình các Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, nhu cầu hoặc nghề nghiệp... trong các khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn(
). 

Các tỉnh, thành đoàn đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện xây dựng biểu mẫu quản lý đoàn viên, hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp xây dựng chương trình hoạt động cụ thể nhằm tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp; hướng dẫn thực hiện các quy trình, thủ tục về công tác tổ chức của Đoàn, Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân với nhiều giải pháp cụ thể và đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước(
). 
Tính đến tháng 6 năm 2016, có 6.285 doanh nghiệp có tổ chức Đoàn, với tổng số 209.950 đoàn viên, trong đó: 5.945 tổ chức Đoàn/5.914 doanh nghiệp có vốn nhà nước với 193.969 đoàn viên; 386 tổ chức/371 doanh nghiệp có vốn nước ngoài với 15.981 đoàn viên. Có 3.693 doanh nghiệp có tổ chức Hội, với tổng số 105.946 hội viên(
), trong đó: 3.766 tổ chức/3.598 doanh nghiệp có vốn trong nước với 99.931 hội viên; 100 tổ chức/95 doanh nghiệp có vốn nước ngoài với 6.015 hội viên. Các tổ chức Đoàn, Hội chủ yếu được thành lập trong các doanh nghiệp có vốn trong nước (chiếm 95% tổng số tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước). Trong các doanh nghiệp có vốn trong nước, các tổ chức Đoàn, Hội được thành lập chủ yếu trong các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần tư  nhân, doanh nghiệp tư nhân; số lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các công ty hợp danh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ thấp (8%). 

Tỷ lệ đoàn viên mới kết nạp vào tổ chức Đoàn có sự biến động. Năm 2013, số đoàn viên kết nạp mới là 14.328 đoàn viên, tăng 3.166 đoàn viên so với năm 2012; năm 2014, số đoàn viên mới kết nạp giảm 1.191 đoàn viên so với năm 2013; năm 2015, số đoàn viên kết nạp mới là 14.305 đoàn viên. Số lượng hội viên mới kết nạp vào tổ chức Hội tăng ổn định hơn. Tính đến năm 2015, tổng số hội viên kết nạp mới là 9.148 hội viên
.

2.4. Thành lập các Trung tâm, Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và đưa vào sử dụng 02 Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động trẻ tại Hải Dương và Bình Dương. Hiện nay, cả nước có 05 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân trực thuộc tỉnh, thành đoàn (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Bắc Ninh; có 01 Văn phòng tại Vĩnh Phúc) với nhiều mô  hình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân hiệu quả, tích cực kết nối với các doanh nghiệp, vận động nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân trên địa bàn. Đây cũng là tiền đề, cơ sở để các tỉnh, thành đoàn còn lại đề xuất cấp ủy chủ trương thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tại địa phương để tạo thiết chế tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công nhân và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước(
). Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các trung tâm, văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân thường xuyên nắm bắt tình hình thanh niên công nhân trên địa bàn; giám sát và kiến nghị thực thi các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn và bảo hộ lao động cho thanh niên công nhân; hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe; tạo điều kiện cho thanh niên công nhân tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý, được giáo dục kỹ năng sống, được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tay nghề; huy động kinh phí để tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân; quản lý và hỗ trợ hoạt động của các khu nhà trọ văn minh, phòng sinh hoạt cộng đồng tại khu vực nhà trọ dành cho thanh niên công nhân trên địa bàn. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

- Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020” được ban hành là cơ sở, căn cứ để các cấp bộ Đoàn tham mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo chính quyền các cấp, cấp ủy, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân. 

- Đề án đã được triển khai sâu rộng tới các cấp bộ Đoàn, qua 04 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh; hình thức và nội dung hoạt động tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân.
- Thông qua các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội đã khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn, Hội các cấp là người bạn đồng hành tin cậy, luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với thanh niên công nhân và lao động trẻ; đồng thời, từng bước thu hút thanh niên công nhân đến với hoạt động Đoàn, Hội; nâng cao tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ vào tổ chức Đoàn, Hội.

2. Hạn chế 

- Công tác tuyên truyền về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở nhiều địa phương, đơn vị chưa thực sự sâu rộng, chưa đến được với đông đảo công nhân lao động trực tiếp. Việc nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của thanh niên công nhân cũng như những vấn đề bức xúc, phát sinh còn chậm.

- Các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh niên công nhân tại một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, nhiều địa phương, đơn vị chưa tổ chức thường xuyên. Việc vận động các nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động ở nhiều tỉnh, thành đoàn còn gặp khó khăn. 

- Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế. Nhiều tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã được thành lập song còn lúng túng, chưa thật sự chủ động trong việc tổ chức các hoạt động, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên do đó chưa phát huy được vai trò xung kích, đồng hành cùng thanh niên công nhân; phần lớn các cơ sở Đoàn, Hội được thành lập ở quy mô nhỏ. Tỷ lệ thu hút và gắn kết thanh niên công nhân và lao động trẻ tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội còn thấp. 

- Việc quy hoạch xây dựng 10 trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tại các tỉnh, thành đoàn có đông thanh niên công nhân: đến nay mới hoàn thành 02 trung tâm (tại Hải Dương, Bình Dương). Tuy nhiên, có trung tâm được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, được lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí nguồn nhân lực (biên chế) nhưng chưa phát huy được cơ sở vật chất đã đầu tư, chưa thực sự quan tâm đến công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân. Số lượng thanh niên công nhân được quan tâm, thụ hưởng ít (Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Hải Dương).
3. Nguyên nhân của hạn chế
- Hình thức tuyên truyền, phương thức tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ thanh niên chậm đổi mới, chưa theo kịp với nguyện vọng và nhu cầu của thanh niên nên chưa thu hút được số đông thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, vai trò hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; chưa thật sự quan tâm, ủng hộ việc phát triển các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, lo ngại ảnh hưởng đến thời gian làm việc và năng suất lao động của công nhân, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 
- Tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các khu chế xuất, khu công nghiệp được thành lập chưa nhiều, do vậy việc định hướng, chỉ đạo, những chủ trương, vấn đề lớn của những doanh nghiệp cũng như đối với thanh niên công nhân và người lao động còn hạn chế. Sự phối hợp với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, thiếu sự thống nhất do chưa có cơ chế phối hợp cụ thể, chưa phát huy hết tiềm lực để tổ chức, thực hiện các nội dung hỗ trợ thanh niên công nhân. Bản thân tổ chức Đoàn, Hội còn gặp phải các nguyên nhân như: Sự kiên trì trong công tác tham mưu, xây dựng tổ chức các hoạt động cho thanh niên công nhân của một số cấp bộ Đoàn chưa cao, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phải thực hiện kiêm nhiệm, một số cán bộ chưa có quá trình tham gia hoạt động Đoàn nên chưa có kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động, trong khi khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên chưa thực sự dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn, Hội; năng lực vận động thanh niên công nhân của một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội còn hạn chế do chưa có sự tập trung đầu tư tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất còn thiếu, các sân chơi, giải trí còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên công nhân do chưa huy động được nguồn lực xã hội và chủ doanh nghiệp; nguồn kinh phí dành cho hoạt động phong trào tại các đơn vị còn rất hạn chế; ngân sách đầu tư cho các chương trình, công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho thanh niên công nhân trong thời gian qua mặc dù đã được lãnh đạo các cấp quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên công nhân, đặc biệt là nhu cầu về chỗ ở, học tập và vui chơi giải trí.

4. Bài học kinh nghiệm

- Kiên trì tham mưu cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đa dạng phương thức tổ chức hoạt động; linh hoạt trong xây dựng mô hình tổ chức cơ sở Đoàn, Hội. Hoạt động Đoàn, Hội phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, phải gắn với nhu cầu chính đáng của thanh niên công nhân.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để  phát huy thế mạnh của tổ chức Công đoàn (nguồn nhân lực, cơ chế và kinh phí) và thế mạnh của Đoàn (nhân lực, sức trẻ) trong doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, ở doanh nghiệp nào giữa tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tốt thì các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và công tác tập hợp thanh niên công nhân khá thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội các cấp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Phần thứ ba

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

“HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN ĐẾN NĂM 2020”

GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

Việc triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020” thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, từ đánh giá tổng quát về việc triển khai Đề án, nhiều nội dung cần tiếp tục kiên trì triển khai trong thời gian tới để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt hơn vai trò đồng hành với thanh niên công nhân trong tình hình mới. Một số nội dung cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử (website), qua mạng xã hội kết hợp với tuyên truyền thông qua hệ thống các Trung tâm, Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Tiếp tục tuyên truyền cho lãnh đạo các doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kết hợp giữa tuyên truyền và vận động thuyết phục để tạo sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thành lập và triển khai hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp vì mục đích xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

- Phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức các diễn đàn, đối thoại để thanh niên công nhân và lao động trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tại đơn vị. 

2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên công nhân 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội thanh niên công nhân, tuần lễ thanh niên công nhân, ngày đoàn viên. Tư vấn, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao tay nghề, ổn định cuộc sống và gắn bó với doanh nghiệp.

- Hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên công nhân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với tổ chức công đoàn giám sát việc thực hiện Luật lao động tại doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh niên công nhân thông qua các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng, cách phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn lao động, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cấp phát thuốc miễn phí. 

- Các cấp bộ Đoàn thông qua lực lượng nòng cốt để nắm bắt và phát hiện những khó khăn, vướng mắc của thanh niên công nhân, trên cơ sở đó tư vấn, tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp để giúp thanh niên khắc phục khó khăn. Kịp thời khen thưởng, động viên đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

- Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, Hội, các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với Công đoàn vận động lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn; đồng thời, thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động riêng phù hợp với từng doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên cùng một địa bàn hoặc trong cùng khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, các phong trào thi đua trong  thanh niên công nhân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của thanh niên. 

- Phát huy vai trò của thanh niên trong chấp hành kỷ luật lao động, bảo đảm vệ sinh, an toàn công nghiệp, an toàn lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức cho thanh niên công nhân đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

3. Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp

- Tiếp tục kiên trì, vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội cần đa dạng và linh hoạt, những nơi không thành lập được tổ chức Đoàn thì vận động thành lập tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, không thành lập được tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên thì thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm. Những nơi quá khó khăn, không thể thành lập được tổ chức Đoàn, Hội thì vận động thành lập tổ chức ở các khu nhà trọ tập trung đông công nhân của doanh nghiệp đó. Duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích trong các doanh nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ, xây dựng lực lượng nòng cốt tiến tới thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Tăng cường sự xuất hiện xã hội của tổ chức Đoàn, Hội trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân và lao động trẻ.

- Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; chú trọng công tác đoàn viên và kiên trì tham mưu, đề xuất cấp ủy tạo điều kiện về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức hoạt động phong trào trong thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức Đoàn, Hội, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên nòng cốt trong doanh nghiệp. 
- Quan tâm bồi dưỡng, tạo môi trường để đoàn viên ưu tú trong doanh nghiệp rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Củng cố và phát triển hoạt động của các Trung tâm, Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân hiện có. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn lực triển khai thành lập các Trung tâm, Văn phòng hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động trẻ trực thuộc các tỉnh, thành đoàn. Đồng thời, khuyến khích các tỉnh, thành đoàn có đông thanh niên công nhân tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thành lập tổ chức Đoàn, Hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tiếp tục xây dựng hệ thống văn phòng vệ tinh, các điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường kết nối doanh nghiệp trên địa bàn để huy động nguồn lực hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn chưa thành lập Trung tâm hoặc Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân cần quan tâm, đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân theo hướng giao thêm nhiệm vụ cho các ban chuyên môn của tỉnh, thành đoàn. Tham mưu bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi làm đầu mối tổ chức các hoạt động cho thanh niên công nhân. Tăng cường cán bộ Đoàn chuyên trách, bán chuyên trách, đội ngũ cộng tác viên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các địa bàn có đông thanh niên công nhân.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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Thực hiện các chương trình, dự án của Đoàn Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển lực lượng thanh niên xung phong

--------
I. KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG 

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Lực lượng thanh niên xung phong

Kể từ ngày thành lập, ngày 15/7/1950 đến nay, Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP)  đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Hơn 50 vạn lượt cán bộ, đội viên của 4 thế hệ TNXP chống Pháp, chống Mỹ, khôi phục hàn gắn vết thương chiến tranh và tham gia xây dựng kinh tế đã kế tiếp nhau dương cao ngọn cờ xung phong tình nguyện, có mặt ở những nơi khó khăn nhất để chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác, lao động, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Bác Hồ, Chính phủ và Đoàn thanh niên tin cậy giao phó.

Trong giai đoạn 1950 - 1964, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trực tiếp lãnh đạo các đơn vị TNXP. Đến năm 1965, trước yêu cầu cấp bách chống lại cuộc “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, ngày 21/6/1965 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 71/TTg về thành lập các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước tập trung, Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, lãnh đạo các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước. Ngay trong năm 1965, các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đã lần lượt được thành lập ở hầu khắp các tỉnh, thành phố. Để giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, quản lý và chỉ đạo các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước, tháng 7 năm 1965 Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TNXP Trung ương. Chiến tranh kết thúc, trong năm 1976 các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước giải thể, trước tình hình thực tiễn, yêu cầu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cuối năm 1978 Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định giải thể Ban Chỉ đạo TNXP Trung ương.

Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII vào tháng 11/1997: phát triển các đơn vị TNXP trồng rừng, xây dựng các khu kinh tế thanh niên; thanh niên tình nguyện xây dựng các đảo và hải đảo, các công trình lớn của đất nước; tổ chức các đội hình TNXP ở cả cấp Trung ương và địa phương”, ngày 11/11/1997 Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương và giao cho Ban TNXP - Lao động trẻ làm thường trực, đồng thời do yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Đoàn, Ban TNXP - Lao động trẻ được đổi tên thành Ban Thanh niên xung phong.

Nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo và phát triển lực lượng TNXP, Hội nghị lần thứ 9 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII về việc nêu rõ “Lực lượng TNXP là hình thức tổ chức thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó giáo dục, rèn luyện, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên”. Đặc biệt kết luận còn nêu rõ “Phát triển lực lượng TNXP là một trong những phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ” (TNXP Kết luận số 116 KL/TWĐTN ngày 22/12/2004). 

Từ những định hướng đó, đã chỉ ra rằng trong nhiều phương thức tổ chức mô hình hoạt động của Đoàn thanh niên thì mô hình TNXP có vai trò, vị trí như một tổ chức xung kích cách mạng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, là lực lượng xung kích của thanh niên do Đoàn thanh niên tổ chức nhằm thực hiện các chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; bảo vệ và giữ gìn quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên của Nhà nước giao cho Đoàn thanh niên như Bác mong muốn “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”.

2. Tình hình lực lượng thanh niên xung phong hiện nay

Hiện nay cả nước có 48 đơn vị TNXP, trong đó: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ lực lượng TNXP Trung ương, Tổng đội TNXP Trường Sơn (nay là Công ty TNHH 1 thành viên Tổng đội TNXP Trường Sơn), Tổng đội TNXP Vạn Xuân (nay là Công ty CP đầu tư phát triển Vạn Xuân); lực lượng TNXP địa phương có 34 đơn vị ở 18 tỉnh, thành phố cụ thể: tỉnh Nghệ An 11 đơn vị, Tp. Hải Phòng 4 đơn vị, tỉnh Hà Tĩnh 3 đơn vị, tỉnh Quảng Nam 2 đơn vị và các tỉnh có 1 đơn vị là các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Thuận. Ngoài ra, Tp.Hồ Chí Minh 11 đơn vị (lực lượng TNXP thành phố là lực lượng đặc thù). 

Ở cấp tỉnh có 02 Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP là Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An; 26 tổng đội, 01 đội, 06 Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm, 3 Trường Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm, 10 doanh nghiệp trực thuộc Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tỉnh, thành phố hoặc tỉnh Đoàn. Với hàng vạn thanh niên gia nhập Lực lượng TNXP, tình nguyện đến những vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp ổn định dân cư gắn với việc giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và các đối tượng khác, thực hiện nhiệm vụ công ích, tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn đang đặt ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng.

Hiện nay tồn tại 03 mô hình TNXP như: mô hình tổng đội, đội; mô hình doanh nghiệp TNXP; mô hình trung tâm, trường giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm. 

- Mô hình tổng đội thanh niên xung phong: Đây là mô hình truyền thống đầu tiên và lâu dài nhất, mang dấu ấn đặc thù rõ nét nhất của TNXP, được thể hiện qua các đặc điểm sau: Do chính quyền thành lập hoặc giao cho Đoàn thành lập, quản lý; địa bàn hoạt động nơi khó khăn, gian khổ, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện nhiệm vụ chủ yếu do Nhà nước giao; cán bộ Tổng đội do Đoàn cử sang hoặc kiêm nhiệm phụ trách; đội viên TNXP là lao động trẻ tự nguyện, chưa có tay nghề. Mô hình Tổng đội TNXP có chức năng “bà đỡ” dịch vụ 2 đầu cho quá trình sản xuất và chăm lo đời sống văn hoá, giáo dục cho đơn vị. Mô hình này phù hợp với năng lực, trình độ quản lý, phát huy được đầy đủ nhất vai trò của tổ chức Đoàn và TNXP. Điển hình là các Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An với nhiệm vụ chủ yếu là trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hoá, xoá đói giảm nghèo, tham gia phân bố lại dân cư, lao động và phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ. Các Tổng đội ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Giang, Tuyên Quang cũng có chung một mô hình giống tỉnh Nghệ An. 
- Mô hình doanh nghiệp thanh niên xung phong: Đây là loại mô hình bắt buộc đối với những đơn vị TNXP chuyên ngành xây dựng, kinh doanh, dịch vụ mà lợi nhuận kinh tế là thước đo hiệu quả và lý do tồn tại của đơn vị đó. Mô hình doanh nghiệp TNXP xuất hiện tại Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng,.. từ cuối những năm 90 thế kỷ trước. Khi đó, buộc phải chuyển các Tổng đội TNXP làm nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới thành doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp đoàn thể (Theo Quyết định 388/QĐ-TTg). Thực tế là chỉ trở thành doanh nghiệp thì mới được vay vốn, đây là nguyên nhân dẫn đến những năm 1989-1990, nhiều địa phải giải thể TNXP. Từ sau khi có quyết định 770/QĐ-TTg năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách TNXP, các doanh nghiệp TNXP có điều kiện pháp lý để tồn tại và phát triển. Các chính sách về vốn, đất đai, ngành nghề sản xuất kinh doanh dần dần được tháo gỡ. Các doanh nghiệp TNXP hoạt động ngày càng đạt hiệu quả và trở thành mô hình chủ lực và chủ yếu của các tỉnh, thành phố lớn. Lực lương TNXP Tp.Hồ Chí Minh hiện có 14 đơn vị đầu mối thì trong đó có tới 9 công ty là mô hình doanh nghiệp. Lực lượng TNXP Tp.Hà Nội, cả 5 đơn vị trực thuộc đều là doanh nghiệp Nhà nước. Điều đáng mừng là trong tổng số 30 doanh nghiệp hiện có của TNXP cả nước thì quá nửa số doanh nghiệp làm nhiệm vụ xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, làm giao thông, thuỷ lợi,.. Đây là lĩnh vực thế mạnh mà doanh nghiệp TNXP quan tâm, giải quyết được hàng vạn lao động trẻ có việc làm ở khu vực thành phố, thị xã mà còn tạo tiền đề vật chất cho việc tái thành lập các mô hình mang tính xã hội như: Trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm của lực lượng TNXP Tp. Hồ Chí Minh. Trong các loại hình doanh nghiệp TNXP, nét mới là đã xuất hiện 2 doanh nghiệp công ích đầu tiên đó là Công ty dịch vụ công ích TNXP Tp.Hồ Chí Minh và Công ty xây dựng nông thôn và miền núi của TNXP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, điểm hạn chế chung của mô hình doanh nghiệp TNXP là năng lực sản xuất và vốn đầu tư chiều sâu yếu, ít có sản phẩm đủ sức cạnh tranh với thị trường, lĩnh vực hoạt động quá rộng, lợi nhuận thấp, trình độ quản lý hạn chế, lao động tay nghề chưa cao.
- Mô hình trung tâm, trường giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm TNXP:  Là mô hình thực hiện các chức năng xã hội đặc thù của TNXP. Nhiệm vụ chủ yếu của loại mô hình này là tập hợp giáo dục, cải tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng xã hội (ma tuý, mại dâm, trẻ bụi đời,..). Lực lượng TNXP Tp.Hồ Chí Minh có 3 trường và Trung tâm, trong đó Trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân là một trong những điển hình tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ chữa trị cai nghiện ma tuý gắn với dạy nghề và giáo dục nhân cách cho các đối tượng; UBND Tp.Hải Phòng cũng đã giao cho Tổng đội TNXP Hải Phòng xây dựng trung tâm cai nghiện ma tuý cho thanh niên tại An Sơn, Thuỷ Nguyên; UBND Tp.Hà Nội đã giao cho Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Thủ đô xây dựng, quản lý Trung tâm 06 tại Sóc Sơn, nhìn chung, việc thành lập, quản lý và duy trì mô hình trường, trung tâm rất khó khăn nhất là vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và chính sách ưu tiên cho cán bộ đảm trách công việc khó khăn, phức tạp. 
II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN LƯỢNG LỰC THANH NIÊN XUNG PHONG.

1. Kết quả triển khai các chương trình, dự án của Đoàn Thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, từ năm 2000 đến nay, Trung ương Đoàn đã và đang tổ chức thực hiện hơn 100 dự án thanh niên xây dựng phát triển KT – XH ở vùng biên giới, hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn, góp phần tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chương trình 135, chương trình bảo vệ và phát triển rừng, chương trình nuôi trồng phát triển thủy sản, chương trình biển đông hải đảo. Trong đó có 2 dự án tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh, các dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, các dự án xây dựng cầu nông thôn, các dự án đảo thanh niên và các dự án nuôi trồng phát triển thủy sản. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án đã củng cố, xây dựng  tổng đội TNXP cụ thể như sau : 

1.1. Các dự án xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp 

a. Các dự án làng thanh niên lập nghiệp đã bàn giao, địa phương tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2017

Thực hiện xây dựng 18 Làng TNLN dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới và xã đặc biệt khó khăn. Dự án do Ban Thường vụ các tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư, lập Ban quản lý dự án, tổ chức Lực lượng TNXP thực hiện. Mục tiêu, nhiệm vụ của các Làng TNLN là xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, tổ chức thanh niên đến lập nghiệp, xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Sau 5 năm thực hiện đã có 16 Làng TNLN được xây dựng là: Làng TNLN Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi; Ia Mơ tỉnh Gia Lai; Thụy Hùng tỉnh Lạng Sơn; Ia Lốp tỉnh Đăk Lăk; Lý Quốc tỉnh Cao Bằng; Tây Sơn tỉnh Hà Tĩnh; Vạn Xuân tỉnh Sơn La; Trịnh Tường tỉnh Lào Cai; Sông Chàng tỉnh Thanh Hóa; Na Ngoi tỉnh Nghệ An; Trường Xuân tỉnh Quảng Bình; Hướng Hiệp tỉnh Quảng Trị; A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế; Mo Rai tỉnh Kon Tum; Quảng Trực tỉnh Đắc Nông và Ninh Điền tỉnh Tây Ninh. Đã thực hiện đầu tư 441,2 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 317 tỷ đồng, ngân sách địa phương 75 tỷ đồng; vốn huy động từ nội lực các hộ gia đình là 13,7 tỷ đồng, vốn vay và liên kết từ các tổ chức kinh tế  35,5 tỷ đồng.

Các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện đúng quy trình đầu tư, đấu thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả, đáp ứng cho sản xuất và sinh hoạt trong vùng dự án và nhân dân trên địa bàn. Các hạng mục công trình hạ tầng được đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước, như: nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn chương trình, dự án mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình, dự án bố trí, sắp xếp dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng giáp biên giới…Tổ chức xây dựng được gần 70 km đường giao thông, làm mới 02 đập thủy lợi, 08 km kênh mương cấp nước phục vụ sản xuất, 8.300 m2 công trình dân dụng như nhà làm việc ban quản lý, nhà văn hóa, nhà trẻ, trạm y tế, 15 trạm biến áp, 72 km đường dây trung hạ thế; 250 giếng khoan, 02 hệ thống nước tự chảy, đáp ứng cho trên 1.200 hộ được hưởng nước sạch sinh hoạt; rà phá bom mìn 255 ha, san lấp 45 ha mặt bằng đất ở và xây dựng khu trung tâm Làng TNLN. Nhìn chung, các công trình có quy mô nhỏ nhưng thiết thực, được xây dựng đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của các hộ gia đình trẻ, tạo được diện mạo của mô hình nông thôn mới.

Thực hiện phương châm vừa tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tiếp nhận, bố trí ổn định dân cư, các Làng TNLN triển khai tổ chức xây dựng mỗi Làng TNLN là 01 mô hình kinh tế nông - lâm kết hợp bền vững, sản xuất tập trung chuyên canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, trong đó kinh tế hộ gia đình là đơn vị kinh tế cơ bản. Các Làng TNLN đã trồng mới, chăm sóc 357 ha rừng phòng hộ, 843 ha rừng kinh tế, gần 600 ha cây phân tán; khoanh nuôi, bảo vệ 5.437 ha rừng phòng hộ và trên 19.000 ha rừng tự nhiên sản xuất; trồng 298,3 ha cây ăn quả, 110 ha lúa nước, trên 80 ha mía, 245 ha chè công nghiệp, 347 ha cây ngắn ngày đậu, lạc, ngô…; chăn nuôi 2.227 con trâu bò, 85 hươu sao, trên 3.300 con dê, lợn và trên 30.000 gia cầm, thủy cầm; đưa vào sử dụng 49 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đã có 03 làng TNLN liên kết với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su trồng 800 ha cao su, tạo điều kiện cho các hộ gia đình trẻ tiếp cận với phương thức sản xuất hàng hóa có thu nhập cao, phát triển bền vững, điển hình là dự án Làng TNLN biên giới Mo Rai, tỉnh Kon Tum liên kết đã trồng được 500 ha cao su từ 01 - 03 tuổi.

Các Làng TNLN đã tuyển chọn, bố trí ổn định dân cư cho 1.663 hộ gia đình trẻ đến lập nghiệp, đạt 85,3% kế hoạch với 5.117 nhân khẩu trong đó thanh niên dân tộc thiểu số là 926 người, chiếm 18%; giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.222 lao động, trong đó có 149 bộ đội xuất ngũ và hàng ngàn lao động thời vụ trên địa bàn. Từ chỗ ban đầu là vùng hoang hoá, không có cơ sở hạ tầng, không có dân cư, nay, các Làng TNLN đều có điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sạch sinh hoạt, nhà văn hoá, sân thể thao. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình trẻ ngày càng ổn định và phát triển, trong Làng TNLN không có hộ nghèo, thu nhập bình quân ngày càng tăng, bình quân 40 triệu/hộ/năm; trong các Làng TNLN không có hộ sinh con thứ 3, không có người mắc tệ nạn xã hội.

Các Làng TNLN đã tổ chức tốt và phát huy được vai trò nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, văn hoá, thể thao, xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của địa phương như: phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng cụm, tuyến dân cư an toàn và sẵn sàng chiến đấu; tổ chức phát quang, tuần tra đường biên, mốc giới, cảnh giác, đấu tranh với các đối tượng tội phạm qua biên giới, xây dựng mô hình “Đường biên thanh niên lập nghiệp”, đồng thời thành lập các tổ bảo vệ rừng, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không chặt phá rừng; tổ chức tuần tra, bảo vệ ngăn chặn cháy rừng, chặt phá rừng kịp thời. 

Các Làng TNLN là đơn vị hành chính cấp thôn, có 11 chi bộ Đảng với 155 đảng viên, 22 tổ chức Đoàn cơ sở  với 1.203 đoàn viên; các chi hội phụ nữ, câu lạc bộ cựu quân nhân được thành lập, góp phần tăng cường xây dựng mối đoàn kết giữa Làng TNLN với nhân dân và các lực lượng trên địa bàn. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các Làng TNLN có ảnh hưởng tích cực đến công tác quần chúng, đặc biệt là công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các địa phương nơi triển khai dự án.

Thông qua thực hiện các dự án Làng TNLN các tỉnh đã phát triển được 05 Tổng đội TNXP gòm: Tổng đội TNXP XDKT 10 tỉnh Nghệ An; Tổng đội TNXP tỉnh Kon Tum; Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Bình; Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Trị và củng cố xây dựng Tổng đội TNXP xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn. 

b. Các dự án làng thanh niên lập nghiệp triển khai giai đoạn 2013 - 2020

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn khó khăn của cả nước, trên cơ sở tổng kết, đánh giá hiệu quả các Làng TNLN giai đoạn trước, Trung ương Đoàn tiếp tục đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng 15 Làng TNLN giai đoạn 2013 - 2020 gồm: Làng TNLN Thạch Mỹ tỉnh Quảng Nam, Lùng Vai tỉnh Lào Cai, Púng Bánh tỉnh Sơn La, Phước Đại tỉnh Ninh Thuận, Tam Hợp tỉnh Nghệ An, Hà Hiệu tỉnh Bắc Kạn, Tân Minh tỉnh Hà Giang, Quảng Châu tỉnh Quảng Bình, Bắc Xa tỉnh Lạng Sơn, Bình An tỉnh Tuyên Quang, Túc Đán tỉnh Yên Bái, Tây Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, Nguồn Rào tỉnh Quảng Trị, Sơn Bua tỉnh Quảng Ngãi và Măng Cành tỉnh Kon Tum.

Đến nay đã có 12/15 dự án được phê duyệt và đang triển khai thực hiện, đã bố trí vốn đến hết năm 2016 là 176,834 triệu đồng; còn 3 dự án: Măng Cành tỉnh Kon Tum, Nguồn Rào tỉnh Quảng Trị, Bắc Xa tỉnh Lạng Sơn chưa có quyết định phê duyệt đầu tư, 01 dự án Làng TNLN Túc Đán tỉnh Yên Bái ngừng triển khai do không bố trí được vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Nhìn chung, các công trình có quy mô nhỏ nhưng thiết thực, được xây dựng đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của các hộ gia đình trẻ, bước đầu hình thành được diện mạo của mô hình nông thôn mới.

Đồng thời với triển khai dự án xây dựng các dự án Làng TNLN đã có 4 địa phương thành lập Tổng đội TNXP trực tiếp tham gia quản lý, xây dựng làng TNLN là: Tổng đội TNXP XDKT 9 tỉnh Nghệ An, Tổng đội TNXP XD&PTKT tỉnh Thanh Hóa, Tổng đội TNXP tỉnh Tuyên Quang, Tổng đội TNXP tỉnh Ninh Thuận. 

1.2. Các chương trình, dự án xây dựng cầu nông thôn

a. Dự án thí điểm xây dựng 100 cầu nông thôn, bàn giao và đưa địa phương từ năm 2012.

Trên cơ sở kết quả 7 năm thực hiện dự án xây dựng cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện dự án thí điểm xây dựng cầu nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn (văn bản số 6262/VPCP-TH ngày 22/9/2008 và văn bản số 441/TTg-KTN ngày 15/3/2010 của Văn phòng Chính phủ). Theo đó, Trung ương Đoàn đã phê duyệt dự án xây dựng thí điểm 100 cầu nông thôn (trong đó có: 66 cầu dầm bản bê tông cốt thép, cầu tràn và 28 cầu dầm thép liên hợp) tại 10 tỉnh: Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Trong 4 năm từ năm 2010 đến 2013 đã xây dựng được 98 cầu  với vốn đầu tư 48,13 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, thanh niên tình nguyện và người dân địa phương góp sức làm đường dẫn hai đầu cầu. 
Dự án đã góp phần nâng cao trình độ quản lý kinh tế, quản lý dự án cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển. Hằng năm, trong Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện tham gia tu sửa các tuyến đường có công trình cầu, đào đắp xây dựng đường dẫn hai đầu cầu cũng như mở rộng đường giao thông nông thôn tại khu vực dân cư. Dự án đã tạo nền tảng đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực trong nhân dân để phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội tích cực, điển hình là tỉnh Đoàn Đắc Nông huy động nguồn vốn xã hội hóa được 120 triệu đồng. 
Công trình cầu được triển khai tại các khu vực địa hình đặc biệt khó khăn, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã rút ngắn đoạn đường đến trường cho hàng chục ngàn lượt học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa; đảm bảo an toàn, tránh được nguy hiểm trong mùa mưa lũ, sạt lở đất và giảm nhiều vất vả trong học tập và đời sống cho học sinh và nhân dân, tiêu biểu như các cầu: Cầu Khe Thi, tỉnh Bắc Kạn đã rút ngắn khoảng cách cho gần 1.000 em học sinh đến trường hằng ngày; cầu An Thái, cầu Bắc Bé tỉnh Thái Nguyên mỗi ngày có hàng trăm học sinh và trên 200 lượt xe thô sơ, xe vận chuyển hàng hóa đi qua; cầu Khe Táy 2, cầu Khe Sốt tỉnh Nghệ An; cầu Y Cường, cầu Đắc Hoa, cầu Ông Lâm tỉnh Đắk Nông, cầu Văn Tiên 2, cầu Thôn 10 tỉnhYên Bái, cầu Bờ Làng, cầu Suối  tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm lượt người qua lại là em học sinh đi học, người dân trong khu vực. Những cây cầu mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương các xã nghèo khu vực miền núi, tạo thuận lợi trong trao đổi hàng hóa, nông sản cũng như vận chuyển các vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, góp phần kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa với vùng lân cận.

b. Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi Phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.

Sau khi hoàn thành dự án thí điểm xây dựng 100 cầu, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn lập Đề án thực hiện 32 dự án xây dựng 450 cầu nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 tại 406 xã thuộc 173 huyện, 32 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum. Với tổng vốn đầu tư là 324,8 tỷ đồng. Đến nay Trung ương Đoàn đã phê duyệt được 20/32 dự án; bố trí vốn triển khai thực hiện được 17/20 dự án đã phê duyệt; tuy nhiên vừa qua đã cắt 12/17 dự án đã phê duyệt; còn 03 dự án phê duyệt chưa được bố trí vốn và 12 dự án chuẩn bị đầu tư chưa được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. 

1.3. Chương trình, đề án xây dựng dự án Đảo thanh niên

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tham gia thực hiện Chương trình, dự án Biển đông - Hải đảo của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Lực lượng TNXP Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Hải phòng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lực lượng TNXP thực hiện dự án Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ (1998 - 2008) và dự án Đảo thanh niên Cồn Cỏ (năm 2001 - 2008). Nhiệm vụ của dự án đảo thanh niên là tổ chức Lực lượng TNXP ra đảo xây dựng công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu; tổ chức sản xuất, kinh doanh khai thác tiềm năng kinh tế biển đảo; tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; định cư lâu dài, xây dựng đơn vị hành chính mới. Được sự quan tâm phối hợp của các Bộ, ngành và UBND thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Trị với tinh thần xung phong tình nguyện, vượt nhiều khó khăn, Lực lượng TNXP 2 địa phương trên đã và đang hoàn thành tốt những nhiệm vụ của dự án:

Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ: Sau 10 năm xây dựng đã lập nên khu dân cư với 61 hộ gia đình trẻ, đã thực hiện 11 dự án xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, nhà ở tập thể và hộ gia đình, trung tâm văn hoá - thể thao, công viên, hệ thống điện gió và tàu cao tốc vận chuyển hành khách, với vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng, đưa được 219 thanh niên/41 hộ gia đình trẻ lập nghiệp trên đảo; Lực lượng TNXP trên đảo đã thành lập 02 trung đội tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang thường trực bảo vệ đảo; được đào tạo nghề, trang bị kiến thức nâng cao năng lực nghiệp vụ và quản lý khai thác sử dụng các công trình, dự án phục vụ đời sống cho quân dân huyện đảo; đã có 55 đồng chí được tuyển dụng bổ sung cán bộ và tham gia lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ: 01 đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 07 đồng chí là trưởng, phó các phòng ban thuộc huyện Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; 47 đồng chí là cán bộ làm việc tại các phòng ban cơ quan đơn vị trên đảo và khu TNXP; đã kết nạp 69 đảng viên, 46 đoàn viên. TNXP là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Liên đội TNXP tổ chức theo ngành nghề chuyên sâu: Đội xây dựng; Đội trồng trọt, chăn nuôi ; Đội dịch vụ; Đội vệ sinh môi trường. Các đội viên TNXP Bạch Long Vĩ được UBND thành phố Hải Phòng hỗ trợ mức thu nhập từ 2 đến 2,5 lần mức lương cơ bản tùy thuộc vào thời gian công tác và vị trí công việc được giao. Vai trò của Lực lượng TNXP trên đảo đã được khẳng định và có đóng góp to lớn vào sự phát triển của huyện đảo.

Đảo Thanh niên Cồn Cỏ: Đã xây dựng 15 căn nhà ở của đội viên TNXP, nhà Ban chỉ huy Tổng đội, khu chăn nuôi, nhà ăn tập thể, 02 dãy nhà ở tập thể 10 phòng, Nhà văn hoá (gồm hội trường, thư viện, phòng đọc và phòng truyền thống), khu nhà trẻ mẫu giáo (gồm phòng học, phòng nghỉ giáo viên, khu nhà bếp, nhà ăn và vệ sinh, sân chơi, vườn hoa cây cảnh....) với đầy đủ trang thiết bị; trạm và máy phát điện Diezen​ 35KVA, hệ thống điện ngoài nhà, sân, đường nội bộ; hệ thống cấp và xử lý nước phục vụ 43 đội viên, 12 hộ gia đình TNXP lập nghiệp ổn định trên đảo. Lực lượng TNXP trên đảo đã phối hợp với lực lượng quân sự trên đảo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên; tích cực tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên đảo. Trên cơ sở kết quả xây dựng dự án Đảo Thanh niên, huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị đã được thành lập, mặc dù cuộc sống của các đội viên còn nhiều khó khăn, nhưng với số lượng đội viên TNXP tiếp tục được tăng cường ra đảo, hệ thống cơ sở vật chất đã và đang được đầu tư xây dựng, huyện đảo Cồn Cỏ sẽ có bước phát triển vững chắc trong thời gian tới. 

Kết quả xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Đảo Thanh niên Cồn Cỏ trong những năm qua đã khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Lực lượng TNXP tham gia thực hiện Chương trình, dự án Biển đông - Hải đảo và quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước. Thông qua thực hiện dự án Đảo Thanh niên, tỉnh Quảng Trị đã thành lập Tổng đội TNXP xây dựng tỉnh Quảng Trị và củng cố, xây dựng Tổng đội TNXP Hải Phòng.

Trên cơ sở kết quả và bài học kinh nghiệm quá trình xây dựng Đảo Bạch Long Vĩ và Đảo Cồn Cỏ, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho Trung ương Đoàn phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan lập Đề án quy hoạch xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc. Đề án quy hoạch Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 186 QĐ/TTg ngày 24/01/2014 với 05 đảo gồm: Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh; Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau; Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang và tiếp tục xây dựng Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng; Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị; đến năm 2015 bổ sung quy hoạch đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định. Với mục tiêu xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, tiếp nhận TNXP ra đảo lập nghiệp ổn định, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Những kết quả đạt được 

a. Làng TNLN đã hình thành được những yếu tố cơ bản của mô hình kinh tế nông lâm kết hợp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Trong đó kinh tế hộ gia đình là đơn vị kinh tế cơ bản; Ban quản lý dự án - Tổng đội TNXP với vai trò “bà đỡ” của một đơn vị sự nghiệp kinh tế là tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư và dịch vụ định hướng quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm cho hộ gia đình đã giúp cho kinh tế của các hộ gia đình trong Làng TNLN phát triển ổn định, bền vững. Làng TNLN trở thành đơn vị hành chính cấp thôn, có Trưởng thôn cùng với Ban quản lý dự án chăm lo giải quyết các vấn đề về Kinh tế, đời sống, xã hội, trật tự - an ninh, văn hoá, y tế ...Là đơn vị hành chính có các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đã xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có đời sống vật chất phát triển và tinh thần lành mạnh, tham gia và góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh và trật tự trong khu vực, là mô hình mẫu về phát triển kinh tế, quản lý hành chính - xã hội của địa phương đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

b. Các công trình cầu xây dựng cầu giao thông nông thôn hoàn thành và đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả như: tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác phát triển sản xuất; làm giảm chi phí, tăng giá trị hàng hóa, nông sản và ngày công của người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo trong vùng dự án. Được nhân dân và chính quyền địa phương ủng hộ và đánh giá cao, bên cạnh đó tạo thuận lợi trong trao đổi hàng hóa, kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hoá trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; góp phần thực hiện chủ trương xây dựng phát triển nông nghiệp nông thôn của Đảng, Nhà nước. Các công trình cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn thiếu nhi đến trường, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa, Chương trình đã tạo môi trường đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn cũng như đoàn viên thanh niên tiếp thu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, học tập và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn trong quản lý dự án, là sự đổi mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu xây dựng củng cố tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN tại các địa phương; làm phong phú hơn hình thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xóa nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

c. Kết quả xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Đảo Thanh niên Cồn Cỏ trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy vai trò của thanh niên xung phong làm nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh trên đảo, thực hiện tốt chủ trương dân sự hoá các đảo. Sự trưởng thành của TNXP khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ xung kích thực hiện các việc khó, việc mới, tạo tiền đề cho TNXP tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ ở những khu vực đặc biệt khó khăn, gian khổ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

2.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Đối với Làng thanh niên lập nghiệp

Vấn đề quản lý, sử dụng đất: vị trí quy hoạch và xây dựng làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải toả còn nhiều bất cập; việc quản lý và giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trong thời gian xây dựng làng còn vướng mắc; diện tích quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với các làng.

Vốn đầu tư và các hoạt động liên kết sản xuất: vốn còn dàn trải, địa phương chưa có đầu tư cho duy tu bảo dưỡng công trình công cộng sau khi bàn giao; các công trình công cộng đã hết thời gian bảo hành, xuống cấp; nguồn vốn bố trí cho sản xuất nông lâm nghiệp còn hạn chế, chưa tiếp cận được với các chương trình hỗ trợ, ưu đãi; sự liên kết liên doanh đầu tư phát triển sản xuất chưa phát triển nên việc mở rộng hình sản xuất kinh doanh và thu gom, đầu ra sản phẩm của các hộ dân trong làng gặp nhiều khó khăn; tính cạnh tranh sản phẩm hàng hóa hạn chế; công tác quảng bá sản phẩm còn chưa được quan tâm, trang thiết bị sản xuất đơn giản, còn lạc hậu. 

Khó khăn về lao động: Người dân trong vùng dự án đa phần là người dân tộc, có bản sắc văn hoá riêng, nhận thức về những tác động còn có nhiều hạn chế.  

Bộ máy quản lý, điều hành: Công tác quản lý vận hành còn gặp nhiều khó khăn; có tỉnh giao cho tổng đội có đội ngũ định hướng nhưng lại khó khăn và bất cập về tịnh biên, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ hạn chế, thiếu cán bộ chuyên môn như giáo viên, bác sĩ, kỹ sư làm việc tại làng; có tỉnh giao về địa phương thì lại thiếu định hướng sản xuất. 

Đời sống vật chất, tinh thần: Các hộ thanh niên còn nghèo nàn, các đồ dùng phục vụ đời sống còn thiếu thốn; ở một số nơi không bố trí được đất sản xuất, có một số hộ thanh niên bỏ Làng đi nơi khác sinh sống. 

Nguyên nhân khách quan là do chế độ chính sách đối với xây dựng Làng TNLN thực hiện trên cơ sở vận dụng những chế độ chính sách chung của Nhà nước đối với vùng có địa điểm xây dựng Làng TNLN, không có chế độ chính sách riêng nên thiếu đồng bộ, một số mặt chưa phù hợp với mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Làng TNLN. Đây là nguyên nhân mang tính vĩ mô, tiền đề dẫn đến những khó khăn về quản lý sử dụng đất, vốn đầu tư phát triển sản xuất, đào tạo nhân lực và khuyến khích thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ thuật công tác lâu dài tại các Làng TNLN.

Nguyên nhân chủ quan thứ nhất là do địa phương chưa thực sự vào cuộc, công tác khảo sát xây dựng Làng còn chưa sát với thực tế, gặp khó khăn trong việc vận dụng giải quyết thủ tục quản lý sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án. Thứ hai, tình hình cắt giảm đầu tư công, dẫn đến việc bố trí vốn gặp nhiều khó khăn; việc xác định cơ chế phối hợp và cơ cấu vốn đầu tư đối ứng của địa phương qua việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia chưa phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất; địa điểm triển khai tại xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo là nguyên nhân làm tăng chi phí cho việc sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá giao thương dẫn đến giá thành sản phẩm tăng, tính cạnh tranh thấp; đồng thời tỉnh chưa chủ động được nguồn ngân sách nên gặp khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, vốn sản xuất và lồng ghép các chương trình dự án trong tỉnh đầu tư xây dựng Làng TNLN sau khi nhận bàn giao từ Trung ương Đoàn. Thứ ba, trình độ dân trí tại vùng dự án còn thấp, đa phần là người dân tộc thiểu số, địa phương chưa có chế độ chính sách khuyến khích phù hợp là nguyên nhân chính làm cho việc giải quyết chất lượng nguồn nhân lực quản lý và lao động gặp khó khăn, chưa có các đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chính sách lao động cho TNLN vẫn còn thụ động, đặc biệt chưa đón đầu trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động. Thứ tư, chưa xây dựng được mô hình quản lý mang tính chuyên trách phù hợp với mục tiêu xây dựng Làng TNLN phát triển bền vững. Hiện nay nếu thành lập Tổng đội TNXP để quản lý các Làng TNLN thì đội ngũ cán bộ quản lý do cán bộ tỉnh Đoàn kiêm nhiệm bởi thiếu biên chế vì Tổng đội TNXP do tỉnh Đoàn thành lập, biên chế do tỉnh uỷ sắp xếp, nhưng ngân sách lại do UBND cấp nên có nhiều bất cập. Thứ năm là sau khi kết thúc bàn giao dự án, còn thiếu sự chăm lo, quan tâm thoả đáng từ phía chính quyền địa phương về hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng cho sản xuất, cũng như đời sống tinh thần của các hộ thanh niên. 

b. Đối với các dự án cầu nông thôn 

Hiện nay có 12/17 dự án bị cắt giảm số lượng cầu; 03 dự án đã phê duyệt chưa được bố trí vốn thực hiện đầu tư; 12 dự án chuẩn bị đầu tư chưa được bố trí vốn; một số dự án thay đổi địa điểm xây dựng cầu; tiến độ triển khai còn chậm; một số dự án ở giai đoạn trước còn chậm quyết toán. Các dự án đang triển khai đều dở dang, chưa có dự án hoàn thành đủ 15/15 cầu. 
Nguyên nhân là do đề án được phê duyệt trước khi có Luật xây dựng, Luật Đấu thầu mới và các quy định về xây dựng mới được ban hành nên trong quá trình triển khai phải áp dụng theo các quy định mới, dẫn đến phát sinh về chi phí. Mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tăng khái toán tổng mức đầu tư Đề án để triển khai trong giai đoạn 2014 - 2020, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa bố trí được trung hạn, thiếu vốn đầu tư thực hiện đầu tư dự án (chưa bố trí đủ vốn theo Đề án đã được phê duyệt, chưa tính phần điều chỉnh); công tác khảo sát, quy hoạch xây dựng cầu ở một số địa điểm chưa bám sát với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dẫn đến tình trạng trùng địa điểm xây dựng cầu hoặc chưa sát với thực tế đề xuất quy mô cầu không chính xác phải tiến hành thủ tục điều chỉnh lại quy hoạch.

c. Đối với các Đảo thanh niên 

Năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 và giao cho UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện; Trung ương Đoàn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Mặc dù, Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức hội nghị mời các tỉnh liên quan bàn về việc triển khai dự án. Tuy nhiên đến nay UBND các tỉnh có Đảo thanh niên chưa phê duyệt quyết định đầu tư; dự án tuyên truyền, vận động thanh niên ra Đảo lập nghiệp do Trung ương Đoàn quyết định đầu tư không được thực hiện. 

Nguyên nhân là do UBND các tỉnh, thành phố có Đảo thanh niên chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai Đề án Đảo thanh niên; không đăng ký được vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện dự án. Trung ương Đoàn được giao vai trò hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhưng lại không được bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ được giao nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG
 1. Định hướng phát triển 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng thực hiện các chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kết quả đã đem lại sự cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh ở vùng nông thôn, miền núi, cũng như ở các đô thị, kinh tế từng bước phát triển ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, những vấn đề về ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, một số tệ nạn xã hội gia tăng, trật tự xã hội và giao thông đô thị và những khu công nghiệp không đảm bảo đang là những vấn đề bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân là do vấn đề quản lý còn nhiều bất cập, còn mang tính hành chính, sự vụ, phong trào quần chúng, thiếu tính pháp lý và lực lượng quản lý trực tiếp chuyên nghiệp. Hiện nay, Đảng, Chính phủ và các địa phương đang tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc khó khăn trên bằng nhiều biện pháp từ chính sách vĩ mô đến các giải pháp cụ thể. Những vấn đề khó khăn trên là cơ hội để Lực lượng TNXP, công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát huy vai trò xung kích trong tình hình hiện nay, thực hiện trọng trách mà Bác Hồ đã chỉ dạy: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”.

Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 31/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP, quy định chức năng, nhiệm vụ của TNXP là: Tham gia thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được giao ở biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác; tham gia thực hiện cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác; Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; Giáo dục, rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội viên, cán bộ quản lý TNXP.
Qua đánh giá tính hiệu quả của các dự án Làng TNLN, Đảo thanh niên, Cầu nông thôn cho thấy những dự án gắn với đơn vị TNXP và sau khi kết thúc giao cho đơn vị TNXP tiếp tục quản lý thực hiện phát huy được hiệu quả đầu tư và đạt được mục tiêu xây dựng mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Những dự án không có đơn vị TNXP tiếp quản tiếp tục thực hiện hiệu quả đầu tư thấp và không xây dựng được mô hình. 

Như vậy, việc thực hiện các dự án thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển Lực lượng TNXP thực hiện xây dựng mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội là một hướng phát triển tích cực vừa duy trì, phát huy hiệu quả đầu tư vừa là cơ sở để xây dựng, phát triển của đơn vị TNXP, cụ thể theo hai hướng như sau: 

- Tổ chức lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. 

- Tổ chức lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ công ích về bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, du lịch ở các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Một số giải pháp cơ bản để phát triển các chương trình, dự án của Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển lực lượng TNXP

2.1. Về cơ chế, chính sách 

- Chủ trương giao nhiệm vụ cho TNXP:  Trước hết, Nhà nước cần tiếp tục tin tưởng giao công trình, dự án, phần việc cho TNXP, kèm theo đó là hệ thống cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích để TNXP phát huy được vai trò và hoàn thành được nhiệm vụ Nhà nước giao như suốt nửa thế kỷ qua. Đây được xem là một trong những giải pháp cơ bản hàng đầu. Trước hết cần tập trung giao nhiệm vụ và đầu tư vào các lĩnh vực như xây dựng giao thông và đầu tư phát triển đô thị; chế biến nông sản xuất khẩu; giáo dục đào tạo dạy nghề; Trang bị công cụ cơ giới cho các tổng đội TNXP v.v..

-  Giải quyết vốn cho các đơn vị TNXP:  Thực tế cho thấy quy mô vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp TNXP hiện nay rất nhỏ, dẫn đến thực trạng là các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất và hoạt động kinh doanh. Đây là một những mâu thuẫn lớn đặt các doanh nghiệp TNXP vào thế bất lợi trên nhiều mặt. Phương hướng giải bài toán về vốn cho các doanh nghiệp TNXP là phải sử dụng tổng hợp các giải pháp cơ bản sau đây: nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng tích luỹ từ hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cổ phần hoá doanh nghiệp, đa dạng hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp; sử dụng các giải pháp lồng ghép các dự án để tập trung vốn; tổ chức lại sản xuất để khai thác tiết kiệm nguồn lực và mở rộng các hình thức liên doanh liên kết với các công ty thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; liên doanh, liến kết giữa các đơn vị kinh tế của TNXP với nhau, cũng là một giải pháp quan trọng để giải quyết vốn đầu tư chiều sâu và mở rộng.

Đối với hộ gia đình tại các làng TNLN, các tổ chức tín dụng và Ngân hàng chính sách cần coi hộ gia đình TNXP là đối tượng ưu tiên cho vay vốn để phát triển sản xuất, coi tài sản đất đai, cây trái, chuồng trại, ao hồ của hộ gia đình TNXP là tài sản thế chấp vay vốn. Khuyến khích các doanh nghiệp, tư nhân bên ngoài đầu tư, bao tiêu, thu mua sản phẩm cho hộ gia đình TNXP theo hình thức liên kết “4 nhà”. 

Nhà nước cần hình thành “Ngân hàng Khởi nghiệp” hoặc “Quỹ khởi nghiệp” để giúp thanh niên học nghề, vay vốn đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sáng chế và quản lý.

- Chính sách thuế: Nhà nước cần có chính sách ưu tiên sử dụng thuế của TNXP để tái đầu tư cho các doanh nghiệp TNXP đang phải sản xuất kinh doanh trên một địa bàn khó khăn, gian khổ hoặc áp dụng công nghệ mới; có chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp bên ngoài tham gia đầu tư, bao tiêu sản phẩm do TNXP làm ra; miễn giảm thuế sử dụng đất đối với hộ gia đình TNXP tại các làng TNLN… 

- Chính sách khoa học công nghệ: Đầu tư vào khoa học công nghệ là một hướng đầu tư rất quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của Lực lượng TNXP trong cơ chế mới. Vì vậy, KH&CN phải trở thành nội dung hoạt động thường xuyên của mỗi doanh nghiệp, Tổng đội TNXP và làng TNLN. Cần tập hợp nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao khả năng sáng tạo khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ cho TNXP. Kinh nghiệm xoá cầu khỉ bằng cầu thép mạ kết cấu không gian mà tác giả là Giáo sư Trần Bình và các cộng sự tại Đồng bằng Sông Cửu Long; kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo, đỡ đầu cho các kỹ sư trẻ sáng chế máy sản xuất tấm panel xây dựng 3D, đem áp dụng xây dựng trường học, y tế, nhà ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long của Tổng đội Trường Sơn; kinh nghiệm liên doanh liên kết với các nhà khoa học và công nghệ của TNXP Hải Phòng trong quá trình triển khai dự án đóng tàu cao tốc và điện sức gió ở đảo Bạch Long Vĩ v.v.. Kinh nghiệm trồng bưởi Phúc trạch và cây bầu gió cho trầm hương của làng TNLN Phúc Trạch, Hà tĩnh… đã tạo cơ sở đột phá trong quá phát triển phát triển kinh tế của TNXP là những kinh nghiệm quý cần khẳng định và phát huy.

- Chính sách về đất đai: Cần nhanh chóng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc giao đất, giao rừng, cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình TNXP tại các Làng TNLN. Xem xét miễn giảm thuế sử dụng đất; khuyến khích, tạo điều kiện tích tụ đất để làm trang trại, sản xuất hàng hàng tập trung quy mô vừa và lớn; cho phép dung tài sản vườn rừng, ao hồ, chuồng trại để vay vốn phát triển và mở rộng sản xuất…
 - Chính sách lao động: Lao động trong đơn vị TNXP nhìn chung là lao động đặc thù, do đó, cần có các chính sách ưu tiên, khuyến khích nhằm thu hút và bảo đảm điều kiện bám trụ của lao động TNXP. Có thể phân loại những chính sách đó như sau: Loại chính sách đầu tư ban đầu (đồng phục, thẻ, quân hiệu, cấp hiệu, v.v..) ; Loại chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng (lán trại, nhà ở hộ gia đình, trụ sở làm việc, y tế, trường học, đường điện, nước sạch,v.v..) ; Loại chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất và kinh tế hộ gia đình ; Loại chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ; Loại chính sách đào tạo nghề, chính sách xã hội khác như miễn lao động công ích, hoãn nghĩa vụ quân sự,..); Loại chính sách lương và phụ cấp khuyến khích đối với cán bộ viên chức nhà nước, sinh viên tình nguyện đến nhận công tác lâu dài ở đơn vị TNXP.

2.2. Giải pháp xây dựng mô hình TNXP 

Với đặc điểm đa dạng về mô hình tổ chức của lực lượng TNXP, khó có thể đề xuất được mô hình tối ưu cho tất cả các địa phương, đơn vị. Tuy vậy từ thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy, việc xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong đơn vị TNXP những năm tiếp theo có thể tập trung lựa một chọn một số mô hình như sau:

- Mô hình Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn: đây là mô hình tổ chức chủ yếu, trọng tâm để duy trì và phát huy truyền thống của TNXP; là đội hình xung kích thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn người dân về kỹ thuật, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng của địa phương, tổ chức sản xuất hàng hóa an toàn, phát triển bền vững và giữ gìn môi trường sinh thái thông qua việc thực hiện các dự án của Đảng và chính quyền giao cho tổ chức Đoàn thực hiện. Mô hình này phù hợp với các địa phương có địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, khi triển khai mô hình này nên gắn với việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tuỳ thuộc từng địa phương, đơn vị và tuỳ từng thời điểm có thể tổ chức tổng đội thực hiện nhiệm vụ theo một lĩnh vực, một ngành nghề như trồng rừng, hoặc nuôi trồng thuỷ hải sản hoặc thực hiện nhiệm vụ đa ngành, nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Hướng phát triển mô hình tổng đội tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, vùng núi, biên giới, hải đảo. 

Việc lựa chọn và phát triển TNXP theo loại mô hình này là cơ sở cho việc kiến nghị, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách ưu tiên, khuyến khích đúng đối tượng TNXP. Nhất là các chính sách đầu tư ban đầu, trang bị, phụ cấp, điều kiện ăn ở, đi lại, sinh hoạt văn hoá vùng khó khăn.

- Mô hình doanh nghiệp TNXP: Doanh nghiệp TNXP là mô hình ra đời trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng, không mang tính chuyên ngành, việc tiếp tục xây dựng phát triển các doanh nghiệp TNXP, coi các doanh nghiệp TNXP là một bộ phận cấu thành của lực lượng TNXP vẫn là một đòi hỏi khách quan từ thực tiễn. Tuy nhiên, cần phải xây dựng các quy định về tiêu chí để xác định tính chất TNXP trong doanh nghiệp TNXP. Quy định cơ chế quản lý, chỉ đạo, loại chính sách được hỗ trợ và các mối quan hệ khác để tránh nhầm lẫn với đơn vị TNXP vùng đặc biệt khó khăn. Vấn đề là nếu lực lượng TNXP muốn hoạt động và phát triển kinh tế theo chiều sâu, tạo ra các sản phẩm hàng hoá chất lượng cao, có sức cạnh tranh thì cần tiếp tục củng cố và duy trì mô hình doanh nghiệp TNXP. Địa bàn lựa chọn để xây dựng và phát triển mô hình doanh nghiệp TNXP tùy theo thực tế của từng địa phương và lĩnh vực được giao nhiệm vụ, trước mắt nên tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn và tập trung vào nhiệm vụ công ích. 

- Mô hình Trường, Trung tâm cai nghiện, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên: Đây là loại mô hình được quyết định 770/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/12/1994 quy định và đã được một số địa phương xây dựng nhằm thực hiện chức năng xã hội và giáo dục là chủ yếu. Tuy nhiên, đây là mô hình đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và được đầu tư đúng mức. Đoàn thanh niên, đơn vị TNXP chủ động phối hợp với các ngành như Y tế, Công an, Lao động và Thương binh xã hội, có sự quản lý chỉ đạo, đầu tư chặt chẽ của chính quyền các cấp và sự giúp đỡ của gia đình các đối tượng cai nghiện.

2.3. Giải pháp về bộ máy và nguồn nhân lực của Lực lượng TNXP

Khác với thời kỳ kháng chiến, nhiệm vụ của TNXP ngày nay là trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội đều được quy định của pháp luật, những tổ chức không đủ điều kiện quy định sẽ không được tham gia hoạt động. Vì vậy để có thể tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực, đơn vị TNXP phải có tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động phù hợp với các loại hình tổ chức trong lĩnh vực tham gia theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ cần có Thông tư hướng dẫn về chuyển đổi, xây dựng tổ chức, bộ máy đơn vị TNXP hiện có và mới thành lập ở các cấp theo hướng từ cấp trung ương và cấp tỉnh; có thể thành lập Ban chỉ huy lực lượng TNXP hoặc Tổng đội TNXP tùy theo quy mô lĩnh vực, phạm vi thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời việc thực hiện các nhiệm vụ phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về các loại hình tổ chức trong lĩnh vực TNXP tham gia. 

Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội viên TNXP và chính sách thu hút trí thức trẻ tham gia TNXP : Qua thực tiễn cho thấy, cơ cấu đội ngũ lao động trong làng TNLN, trong đơn vị TNXP cần được tổ chức hợp lý hơn như: đảm bảo sự cân bằng về giới, về nghề nghiệp, về cơ cấu độ tuổi. Đặc biệt là cân đối lao động, dân cư trên nhiều địa bàn trọng điểm của đất nước, nâng cao trình độ, phát triển năng lực sáng tạo, tri thức của TNXP. Để thực hiện tốt vấn đề này, cần đổi mới mạnh mẽ công tác lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng TNXP, cần xây dựng các mô hình tổ hợp để gắn đào tạo với sử dụng, sử dụng gắn với đào tạo, để tạo thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của TNXP. Trong đó công tác khởi nghiệp phải được quan tâm đứng mức, bởi khởi nghiệp đúng và thành công thì lập nghiệp mới bền vững. Nhà nước cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này của TNXP.
Đổi mới  công tác cán bộ TNXP : Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề cả về số lượng và chất lượng cho TNXP vẫn đặt ra hết sức cấp bách. Đi đôi với đào tạo bồi dưỡng cần có chính sách thu hút một bộ phận thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề vào công tác trong lực lượng TNXP, tạo nguồn sinh lực “chất xám” cho phát triển kinh tế trong các làng TNLN và đơn vị TNXP. Cần có chủ trương thống nhất về định biên cho các loại mô hình TNXP, nhất là định biên cho Tổng đội, Làng TNLN, xem đây là yếu tố quyết định để xây dựng và duy trì sự bền vững của mô hình.
Giải pháp đổi mới về tổ chức, bộ máy nêu trên về tổng thể vẫn giữ được tính truyền thống và có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ hiện nay của Lực lượng TNXP. Nó cũng đảm bảo cho Lực lượng TNXP hòa nhập được trong các hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay, là cơ sở để tồn tại, phát triển bền vững. 

2.4. Giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo 

- Đối với chính quyền: Cần coi TNXP là lực lượng xung kích thực hiện những nhiệm vụ  khó khăn cấp bách  của địa phương .Có sự quan tâm đầu tư đúng mức về các điều kiện  ban đầu cho TNXP hoạt động; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chuyên môn giúp TNXP trong cả quá trình hoạt động; đồng thời có chế độ kiểm tra định kỳ nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với TNXP, coi TNXP là một đầu mối kế hoạch. Cần hết sức tránh tư tưởng ''khoán    trắng''cho Đoàn về quản lý chỉ  đạo TNXP.

- Đối với tổ chức Đoàn: Đoàn là người tham mưu đề xuất với Đảng, chính quyền về việc thành lập TNXP. Đồng thời là người được "uỷ quyền" trực tiếp quản lý, chỉ đạo TNXP. Song để tránh tình trạng "lấn sân" trong quản lý kinh tế của TNXP, Đoàn cần xây dựng được quy chế và cơ chế chỉ đạo, mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên - TNXP - chính quyền. Trong mối quan hệ này, vai trò của Đoàn với TNXP nên là người chịu trách nhiệm  quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo TNXP, định hướng hoạt động và đôn đốc kiểm tra TNXP thực hiện các chức năng nhiệm vụ, mục tiêu được giao; tổ chức động viên tuyên truyền thanh niên gia nhập TNXP và tổng kết đánh giá nhân diện mô hình, đề xuất các chính sách cho TNXP.

2.5. Các giải pháp cụ thể

- Giải pháp để phát triển bền vững làng TNLN 

+ Nhóm giải pháp về đất đai và quy hoạch làng TNLN: Nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm tính hệ thống trong quy hoạch làng TNLN; Quy hoạch các làng TNLN phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đất đai, quy hoạch điểm dân cư; Quy hoạch cần dự tính vị trí đặt làng TNLN phải đảm bảo tính bền vững và diện tích quy hoạch cần tuân thủ qui định về quy mô diện tích tối thiểu đã được Thủ tướng phê duyệt.

+ Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách: Cơ chế tiếp tục đầu tư duy trì, bảo dưỡng, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư; Chính sách miễn thuế sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ thanh niên; Xây dựng quy trình, thủ tục chia lô, cấp đất theo Luật đất đai mới ban hành; Chính sách thu hút, khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý TNXP công tác lâu dài ở các làng.

+ Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực quản lý và vận hành làng: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển bền vững làng TNLN; Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư nâng cao trình độ chuyên môn cho Tổng đội TNXP; Tổ chức giao lưu, học hỏi và thăm quan thực tế tại các mô hình làng TNLN phát triển bền vững; thành lập, giao Tổng đội TNXP của địa phương quản lý và vận hành làng TNLN.

+ Nhóm giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các hộ thanh niên lên làng lập nghiệp: Lồng ghép các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ vốn cho các hộ thanh niên để sản xuất kinh doanh theo ngành nghề, lĩnh vực; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, định hướng về sản xuất cho thanh niên trong làng; phối kết hợp với Hội doanh nhân trẻ địa phương cùng đầu tư sản xuất, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

+ Theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện phát triển bền vững: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững làng TNLN gắn với các tiêu chí nông thôn mới; tổ chức đánh giá các tiêu chí phát triển bền vững hàng năm; Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm.

- Giải pháp để tiếp tục thực hiện các dự án cầu nông thôn : Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư, sơ kết 3 năm triển khai đề án; trên cơ sở ý kiến đồng ý chủ trương điều chỉnh khái toán tổng mức đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2016, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cầu nông thôn. 

- Giải pháp thực hiện đề án Đảo thanh niên: Theo dõi, đánh giá giám sát đầu tư theo đúng quy định; hằng quý có văn bản gửi đôn đốc các tỉnh, thành phố có Đảo thanh niên triển khai thực hiện; hằng năm có văn bản gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Một số đề xuất và kiến nghị  

3.1. Đối với Đảng, Nhà nước

Đảng, Nhà nước và các cấp Chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giao cho Lực lượng TNXP tiếp tục tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn khó khăn gắn với các nhiệm vụ khó khăn, nhiệm vụ mới mang tính thử thách.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để lực lượng TNXP tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần xung kích cách mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chỉ đạo các cấp chính quyền tạo điều kiện, chỉ đạo, kiểm tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với TNXP.

3.2. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp 

Trung ương Đoàn  tiếp tục chỉ đạo khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, vai trò của lực lượng TNXP đối với việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết đánh giá toàn diện cả về mô hình tổ chức, chính sách và kết quả hoạt động; tìm ra những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại; đề xuất giải pháp củng cố, phát triển với tinh thần chủ động, quyết liệt và không ngừng sáng tạo. Tiếp tục xem việc phát triển các mô hình kinh tế của thanh niên trong các Làng TNLN, đơn vị TNXP, Đảo thanh niên là một trong những nội dung, phương thức cần thiết về đoàn kết tập hợp thanh niên; giáo dục thanh niên sống có hoài bão, có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Các tỉnh, thành Đoàn tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền địa phương chương trình triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP. Chủ động xây dựng đề án thành lập đơn vị TNXP phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, coi phát triển Lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm cho phong trào TNLN, khởi nghiệp hiện nay. 

KẾT LUẬN

Gần 70 năm qua, tinh thần sẵn sàng xung phong đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, các thế hệ TNXP đã có sức cổ vũ mạnh mẽ lớp lớp thanh niên Việt Nam tình nguyện, xung phong “lên rừng, xuống biển” tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. 

Để Lực lượng TNXP tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng và bền vững đòi hỏi phải có những giải pháp tiến hành đồng bộ, kịp thời từ cấp Trung ương và địa phương, từ bản thân mỗi cấp bộ Đoàn và trong từng đơn vị TNXP. Việc đề ra được giải pháp đúng đã khó song việc tổ chức thực hiện các giải pháp đó còn khó hơn. Khởi đầu của quá trình đó luôn bắt đầu từ nhận thức lại và nhận thức đúng về TNXP. Điều quan trọng trước mắt là phải tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 12/2011/NĐ-CP, từ đó xây dựng cơ chế quản lý và chính sách phù hợp đối với TNXP nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Lực lượng TNXP tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới và chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước.  
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội”

giai đoạn 2015 - 2017
-------------

Nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bồi dưỡng cán bộ chỉ huy Đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các cấp bộ Đoàn trong việc phát hiện tố chất, phát triển kỹ năng lãnh đạo của các em thiếu niên là cán bộ Chỉ huy Đội, tạo môi trường để các em từng bước rèn luyện, nâng cao năng lực, hình thành bản lĩnh, phương pháp công tác của người thủ lĩnh Đoàn, Hội, Đội, người lãnh đạo trong tương lai, ngày 18/07/2015 Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, giai đoạn 2015-2017”. Sau 02 năm triển khai thực hiện, Đề án đã đạt được một số kết quả như sau: 

PHẦN I:  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO      

Căn cứ Đề án và sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án đến cơ sở, cụ thể.

- Công tác chỉ đạo thực hiện Đề án được đưa vào các nội dung chỉ đạo đến các cấp bộ Đoàn, Đội trong Chương trình năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017, trong đó chú trọng đến công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội hướng đến các đối tượng: Cán bộ phụ trách thiếu nhi, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội.

- Chỉ đạo thông qua việc triển khai tổ chức các mô hình hoạt động như: Tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”, mô hình Hội thi Nghi thức Đội; Trại Chỉ huy Đội, Trại Huấn luyện Kim Đồng. Nhiều mô hình được cơ sở triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Thông qua các hoạt động thông qua các mô hình huấn luyện Hội đồng Đội các cấp chọn cử đại biểu xuất sắc tham dự và thong qua các sân chơi góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đội, giáo viên tổng phụ trách Đội và cán bộ chỉ huy Đội có cơ hội cọ sát và phát huy năng lực của mình.

- Trung ương Đoàn sát sao chỉ đạo thực hiện Đề án thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc. Các nội dung triển khai Đề án được đưa vào bộ tiêu chí thi đua hàng năm với các tiêu chí cụ thể: tổ chức hội thi Nghi thức Đội, tổ chức Liên hoan phụ trách Sao giỏi; Hội đồng Đội cấp huyện thành lập Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, thành lập được Câu lạc bộ chỉ huy Đội và tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ huy liên Đội (theo Quyết định số: 1076 - QĐ/TWĐ-BKT ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về vệc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh thành Đoàn năm 2016).
- Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời động viên các đơn vị có nhiều hoạt động tích cực trong triển khai các nội dung Đề án. Năm 2015 có 10 tập thể được tuyên dương, năm 2016 có 15 tập thể được Trung ương Đoàn tuyên dương.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo thành lập Hội đồng Huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ Đội cấp Trung ương, được giao đảm trách nghiên cứu, tổ chức, xây dựng các mô hình, các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên nguồn, cán bộ chỉ huy Đội. Các mô hình Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I, Cấp II, bồi dưỡng chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện, các mô hình trại Chỉ huy Đội, trại hè kỹ năng thiếu nhi…

 Chỉ đạo thành lập Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh, qua đó nhiều đơn vị phát huy tốt vai trò của Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh và là một kênh hoạt động tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về kỹ năng nghiệp vụ Đội cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, các quận, huyện và các trường học.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, các khóa tập huấn về xây dựng khung chương trình đào tạo tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội cho các nhóm đối tượng: Thường trực Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội; đội ngũ Chỉ huy Đội…

Các tỉnh, thành Đoàn đã tích cực triển khai các nội dung của đề án: Có 53/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án và có các nội dung hướng dẫn cụ thể đến cơ sở. Nhiều đơn vị ban hành Kế hoạch sớm như: Tuyên Quang, Bình Định, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… 42 tỉnh, thành phố đã thành lập được Hội đồng Huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội ở cấp tỉnh và nhiều đơn vị hoạt động hiệu quả, như: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang…

Hội đồng Huấn luyện Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội ở các tỉnh bước đầu đã tham mưu có hiệu quả các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Nhiều mô hình trại tiền huấn luyện và trại huấn luyện được xây dựng ở cơ sở làm tiền đề về trang bị kiến thức như trại Phạm Ngọc Đa thành phố Hải Phòng, Trại huấn luyện Kim Đồng cấp tỉnh tại Kiên Giang, Bình Phước, Bắc Giang… thu hút hàng nghìn lượt giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, đội ngũ Chỉ huy Đội tham gia.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đánh giá về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với lãnh đạo Ban Thiếu nhi trường học cấp tỉnh và giáo viên Tổng phụ trách

1.1. Công tác xây dựng chương trình
Công tác xây dựng chương trình theo yêu cầu của Đề án: Hội đồng Đội Trung ương đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và tham khảo các chương trình bồi dưỡng của các đơn vị có chức năng đào tạo và giáo dục về kỹ năng nghiệp vụ Đội. Phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xây dựng dự thảo khung chương trình bồi dưỡng và bộ tài liệu chuẩn thống nhất trong cả nước theo từng nhóm đối tượng và từng cấp huấn luyện trong đó bao gồm:

- Tài liệu tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn giảng dạy và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

- Tài liệu dùng cho các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách.

- Tài liệu dùng cho các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Liên đội trưởng, Liên đội phó.

Cho đến nay, dự thảo về khung chương trình và các nội dung tài liệu vẫn tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn cũng như công tác tham góp, lấy ý kiến của các cấp bộ Đội tại các lớp tập huấn vẫn đang được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện.

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng khung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện cho các nhóm đối tượng vẫn tiếp tục được nghiên cứu, Trung ương Đoàn tiếp tục đấy mạnh và nêu rõ vai trò của Hội đồng Huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội cấp Trung ương triển khai các mô hình tập huấn bằng các khung nội dung phù hợp như tổ chức các Trại Huấn luyện kỹ năng với khung nội dung chương trình cụ thể cho các đối tượng là cán bộ phụ trách thiếu nhi, đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội như:  
- Trại Huấn luyện Kim Đồng (Cấp I) với 42 môn, nội dung học bao gồm: nhóm kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội (Trống Đội, Lịch sử Đội, Nghi thức Đội, Đội hình đội ngũ,…); các môn về kỹ năng dã ngoại và kỹ năng cắm trại (nút dây, dấu đường, mật thư, cắm trại nhanh, quan sát, ước đạc, kỹ năng dịch Morse và tín hiệu cờ Semaphore…); các môn về kỹ năng xã hội (Phương pháp ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng…).

- Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp II: Đây là hoạt động huấn luyện cao cấp và là một sân chơi đỉnh cao dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội đã hoàn thanh đợt huấn luyện tại Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I và đạt chuẩn danh hiệu Huấn luyện viên Cấp I Trung ương. Trại tập trung huấn luyện sâu và đầu tư bài bản về thế mạnh của các trại sinh tham dự để thông qua hoạt động trại sẽ là một điểm đến để phát huy và phát triển những thế mạnh đó.

- Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội: Các nội dung, môn học như:  Lễ Thành lập Liên đội tạm thời; Các kỹ năng, nghiệp vụ công tác; Các chuyên đề: Thói quen ngăn nắp, trật tự và đúng giờ, Thói quen cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn,  Kỹ năng “Tự chăm sóc bản thân”, “Biết yêu thương và sẻ chia”, “Trái tim biết thấu cảm”, Kỹ năng sử dụng mật thư, dấu đường, cờ semaphore; Các hoạt động bổ trợ: kỹ năng quản trò, kỹ năng hoạt động xã hội, trò chơi lớn, team building…

Các trại Huấn luyện được tổ chức thường niên và khung chương trình huấn luyện đều được các chuyên gia thẩm định và nghiên cứu cụ thể, cẩn thận. Mỗi hoạt động Trại Huấn luyện được tổ chức đều tạo cho các đối tượng tham dự một tinh thần học hỏi, cầu thị, chuẩn bị tâm thế vững vàng cũng như trang bị những kiến thức cần thiết nhất để sẵn sàng đến với sân chơi chuyên nghiệp này.

Xây dựng khung chương trình và bộ tài liệu chuẩn cho từng nhóm đối tượng và cấp huấn luyện tiếp tục được các đơn vị có chức năng đào tạo và huấn luyện xây dựng và triển khai:

Tại Trường Đội Lê Duẩn (Hà Nội): Chỉnh lí, bổ sung 02 đầu sách giáo trình về Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Đội. Giáo trình đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực người học, cập nhật các nội dung, phong trào thực tiễn trong bối cảnh hiện nay; giảm lí thuyết, tăng hoạt động thực hành, kiểm tra đánh giá. Bổ sung và hoàn thiện tài liệu giảng dạy lớp phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn (Lào); thiết kế và phát hành bộ sổ công tác Đội năm học 2016 - 2017; Năm 2016, xây dựng, thiết kế và phát hành 8 số ấn phẩm “Bản tin công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô” đến các liên đội và Hội đồng Đội các quận huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội.
Tại trường Đoàn Lý Tự Trọng (thành phố Hồ Chí Minh): Ban hành và tổ chức tập huấn với tài liệu là giao trình đứng lớp của các thầy cô là đội ngũ giảng viên trong khoa Công tác Đội. Các tài liệu tập huấn cho Ban Chỉ huy liên Đội, giáo viên tổng phụ trách của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về các mảng nội dung như: Các vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các Lễ của Đội, và các Kỹ năng xã hội…

Tại Trung tâm Huấn luyện Cán bộ và Dạy nghề Thanh niên thành phố Hải Phòng: Tham mưu xây dựng khung chương trình và đăng cai tổ chức thí điểm mô hình Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội khu vực phía Bắc tại Hải Phòng, khung chương trình tập trung các vấn đề về nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cho các em thiếu nhi là Chỉ huy Đội thuộc khu vực phía Bắc.

1.2. Về xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn

Đội ngũ giảng viên nguồn được xác định là 03 đối tượng: 1 là:  giảng viên khoa công tác Đội tại các trường, các trung tâm có chức năng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội; 2 là: đội ngũ huấn luyện viên Cấp I trung ương; 3 là: giáo viên làm tổng phụ trách Đội.  

Trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn được Trung ương Đoàn xác định đây là đội ngũ nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội. Trong 2 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng về kĩ năng nghiệp vụ công tác Đội cho các đối tượng giảng viên nguồn bằng nhiều hình thức: 

Bồi dưỡng thông qua các hoạt động Trại Huấn luyện 

Từ năm 2015, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã tích cực tham gia vào công tác huấn luyện ở cơ sở, góp phần bổ sung lực lượng giảng viên nguồn. Tới nay đã có 10 Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 trại sinh, là những giảng viên nguồn từ các trường chuyên nghiệp huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội như: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đội Lê Duẩn, Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên thành phố Hải Phòng, cán bộ Hội đồng Đội, Ban Thiếu nhi Trường học các tỉnh, thành Đoàn, giáo viên là tổng phụ trách Đội tại các trường trên toàn quốc.

Trại Huấn luyện đã xây dựng khung huấn luyện phù hợp với các đối tượng tham dự, các yêu cầu, điều kiện, kinh nghiệm công tác, bằng cấp và kinh nghiệm thực tiễn, công tác tuyển chọn đối tượng được thông qua Hội đồng Đội, Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh, nhiều đơn vị đã nghiêm túc triển khai, tuyển chọn và bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động tiền huấn luyện để trang bị thêm về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ tham gia đạt kết quả cao.

Qua các hoạt động Trại Huấn luyện, đã có hơn 700 học viên xuất sắc hoàn thành chương trình huấn luyện và được công nhận đạt Huấn luyện viên Cấp I Trung ương. Đây là những hạt giống quan trọng trong Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh, huyện, tích cực trong công tác tổ chức hoạt động, phong trào của Đội ở cơ sở cũng như phát triển năng lực của đội ngũ Chỉ huy Đội, 

Bồi dưỡng thông qua một số hoạt động tập huấn chuyên đề 

- Tổ chức các lớp chuyên đề “Bồi dưỡng nhiệm vụ đào tạo năm 2016, triển khai mô hình điểm Hội thi Phụ trách Sao giỏi” dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học; triển khai mô hình điểm “Hội thi Nghi thức Đội” dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS. Nhiều địa phương làm điểm Mô hình “Hội thi Phụ trách Sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan”; mô hình điểm “Hội thi Nghi thức Đội” (tại trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy) thu hút hơn 500 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham dự…

- Lớp chuyên đề “Bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư cho phụ trách thiếu nhi” khối phường; Thực hành một số kĩ năng cần thiết trong hoạt động thiếu nhi thông qua các chuyên đề “Cuộc sống quanh em - bạn bè của em”; Phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông; Phòng chống bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em... 

- Tổ chức các lớp đào tạo giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, một số đơn vị tổ chức thành công mô hình hội thi “Tài năng người phụ trách”.

- Lớp bồi dưỡng “Kĩ năng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ quản lí công tác Đội và trường học” năm học 2016 - 2017 thu hút 60 đại diện là cán bộ phụ trách thiếu nhi, góp ý sửa đổi sổ công tác Đội cũng như hướng dẫn phương pháp triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi.

Bồi dưỡng thông qua các hoạt động Câu lạc bộ phụ trách Đội

Bám sát nội dung Đề án, nhiều đơn vị đã thành lập các Câu lạc bộ và có hoạt động hiệu quả như: Hà Nội, Hải Dương, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang… tạo sân chơi, điểm hẹn và là nơi giao lưu, học hỏi, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Chỉ huy Đội ở cơ sở. Điển hình như:

Tại Hà Nội: Năm 2016, Câu lạc bộ Cán bộ Đội đã duy trì sinh hoạt 06 kì với các mô hình, chuyên đề, như: Kì 1 với chủ đề: “Mừng Đoàn 85 tuổi, mừng Đội 75 mùa hoa” kết hợp với hoạt động ra mắt “Sân chơi cuối tuần” cho thanh thiếu nhi thủ đô số đầu tiên; Kì 2 với chủ đề: “Kĩ năng xã hội”, “Cuộc sống quanh em - Bạn bè của em” được tổ chức tại Trường Lê Duẩn; Kì 3 với chủ đề: “Em yêu biển đảo Việt Nam”; Kì 4 với mô hình diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; Kì 5 tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc 2017 cùng với Hội thi “Chủ nhân đất nước lần thứ 8” và Kì 6 là ngày hội “Mùa xuân ước mơ tuổi thơ”.
Tại Bến Tre: Câu lạc bộ phụ trách Đội sôi nổi nhiều hoạt động như tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Thiếu nhi với văn hóa giao thông” tại các điểm trường, tổ chức vui chơi và học tập cho các em, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tổ chức trao tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập và cuộc sống, thông qua các hoạt động góp phần hình thành và giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông cho các em thiếu nhi; động viên các em cố gắng phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt.
Tại Hải Dương: Câu lạc bộ Tổng phụ trách thường xuyên có hoạt động trao đổi kiến thức, tư liệu, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội, hỏi đáp các nội dung của lịch sử Đội, tổ chức tập huấn hát, múa thiếu nhi và duy trì sinh hoạt thường xuyên...

Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, cán bộ Đội, giáo viên làm tổng phụ trách,  các em thiếu nhi được rèn luyện kĩ năng xã hội và trải nghiệm thực tiễn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và bản lĩnh của những “thủ lĩnh” nhỏ tuổi cũng như gắn kết, xây dựng tình bạn đẹp. Các mô hình Câu lạc bộ đã thực sự trở thành ngôi nhà chung để các em giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác Đội; nơi bồi dưỡng, nâng cao năng lực chỉ huy Đội, phát hiện ra những nhân tố tài năng, xuất sắc cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Đánh giá về nhiệm vụ và giải pháp đối với đội ngũ chỉ huy Đội

2.1. Về công tác khảo sát đội ngũ chỉ huy Đội

Công tác khảo sát đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đã được triển khai tại các trường trong thời gian đầu năm học, sau khi tiến hành xong Đại hội Đội ở cấp liên đội, các cấp bộ Đội đã tiến hành khảo sát, nắm vững số lượng đội viên tham gia Ban Chỉ huy liên đội để ttor chức bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội theo phân cấp cấp huyện.

Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, các em là cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc tiếp tục được bồi dưỡng và được bố trí vào các đội, nhóm nòng cốt trong các phong trào, các hoạt động của Đội như Liên đội trưởng, Liên đội phó, các câu lạc bộ trong nhà trường.

2.2. Về xây dựng hệ thống nội dung kiến thức và chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ Chỉ huy Đội

Năm 2016 và năm 2017, căn cứ các nội dung của Đề án, Trung ương Đoàn chỉ đạo các đơn vị làm công tác bồi dưỡng, huấn luyện của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện các tỉnh, thành phố nghiên cứu tổ chức Trại Chỉ huy Đội nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội theo phân cấp huấn luyện. Tại các khóa huấn luyện, Hội đồng Huấn luyện các cấp đã xếp loại cũng như chứng nhận những nỗ lực cố gắng của các em trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, căn cứ kết quả đạt được, đề xuất các em vào các vị trí nòng cốt trong công tác Đội trong nhà trường.

Các nhóm kiến thức tập trung vào các nội dung:

- Bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống

- Bồi dưỡng về kỹ năng tổ chức

- Bồi dưỡng về kỹ năng điều hành

Nhìn chung, các nội dung kiến thức cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của Đề án trong việc từng bước “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội”

Căn cứ những yêu cầu và đáp ứng được những đòi hỏi trông công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ Chỉ huy Đội, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương xây dựng khung kiến thức và chương trình đào tạo với các chuyên đề, các nhóm kiến thức được cụ thể hóa thành các nội dung về kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội như: Bài học về giá trị sống, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội, cụ thể:

Các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội
Các nội dung như các bài trống của Đội, thành thạo các kỹ năng và nghiệp vụ của Đội thông qua bài đồng diễn nghi thức, kỹ năng dịch Morse và tín hiệu cờ Semaphore. Các qui trình công tác Đại hội Liên đội, công tác bầu cử, kỹ năng dẫn chương trình trong đại hội…

Các chuyên đề về giá trị sống và kỹ năng xã hội

+ Thói quen ngăn nắp, trật tự và đúng giờ
+ Chuyên đề: Thói quen cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn 

+ Kỹ năng “Tự chăm sóc bản thân” 

+ Chuyên đề: “Biết yêu thương và sẻ chia”

+ Chuyên đề “Trái tim biết thấu cảm”

+ Kỹ năng sử dụng mật thư, dấu đường, cờ semaphore
+ Kỹ năng xã hội: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng làm việc nhóm…

Các hoạt động bổ trợ
Hướng dẫn kỹ năng quản trò, kỹ năng hoạt động xã hội, trò chơi lớn, team building, dân vũ, lửa trại…
Hệ thống nội dung kiến thức và chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đã được nghiên cứu và cụ thể hóa bằng nhiều mô hình khác nhau như trại huấn luyện, tập huấn, mô hình câu lạc bộ hay tổ chức các hội thi. Tuy nhiên căn cứ vào đối tượng của nội dung kiến thức này là thiếu nhi nên hướng của đề án cũng linh hoạt và phù hợp. 

2.3. Về thực hiện các hình thức bồi dưỡng và thí điểm, nhân rộng mô hình huấn luyện tại cơ sở

2.3.1. Trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội

Mô hình Trại Huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội được Hội đồng huấn luyện kỹ năng được Hội đồng huấn luyện kỹ năng cấp Trung ương chỉ đạo triển khai ở nhiều đơn vị. Một số đơn vị đã thành lập Hội đồng Huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh đã triển khai có hiểu quả bằng hình thức trại Huấn luyện dành cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

Năm 2015, Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai trại “Chỉ huy Đội giỏi” trong đó có sự tham gia của các em thiếu nhi là chỉ huy Đội giỏi cấp quận, huyện đến từ 3 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long với các nhóm nội dung: Kỹ năng hoạt động Đội, Kỹ năng thực hành xã hội, Kỹ năng dã ngoại, kỹ năng làm việc nhóm.

- Tại Hải Phòng: Trại huấn luyện Chỉ huy Đội được tổ chức vào dịp hè năm 2016 với sự tham gia của 60 em thiếu nhi là cán bộ Chỉ huy Đội đến từ các tỉnh thành khu vực phía Bắc như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang… Trại đã chú trọng huấn luyện cho các em các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, các kỹ năng về tổ chức hoạt động, kỹ năng điều hành, các kỹ năng xã hội.

Các hoạt động trại huấn luyện dành cho chỉ huy Đội đã đánh giá được chất lượng chỉ huy Đội ở mỗi đơn vị. Thông qua hoạt động huấn luyện, các em được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng công tác để đáp ứng được trong công tác chỉ huy Đội trong nhà trường.

2.3.2. Câu lạc bộ, diễn đàn cán bộ Chỉ huy Đội

Đây là mô hình hoạt động sôi nổi và tích cực trên cả nước trong nhiều năm qua. Khi Đề án được phê duyệt và đưa vào công tác chỉ đạo triển khai hoạt động ở các cấp bộ Đoàn thì Trung ương Đoàn thanh niên đã đưa nội dung này vào trong bộ tiêu chí đánh giá hàng năm.

Đến nay 100% các Cung, Nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các cấp đã cơ bản thành lập được các câu lạc bộ chỉ huy Đội và đi vào hoạt động hiệu quả. Qua đánh giá cho thấy, mô hình câu lạc bộ Chỉ huy Đội khi ra đời góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Việc sử dụng và vận hành tốt mô hình Câu lạc bộ Chỉ huy Đội góp phần tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh để các em đội viên tham gia sinh hoạt rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức và trưởng thành từ thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Qua đó, tăng cường đưa hoạt động Đội ra công viên, khu vui chơi công cộng nhằm tuyên truyền hoạt động Đội đến rộng rãi đến các em thiếu nhi. Đây cũng là điều kiện cho các em Chỉ huy Đội tại các Liên đội trường, các em Chỉ huy Đội đến từ khu vực địa bàn dân cư giao lưu học hỏi, sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật.

Mô hình câu lạc bộ chỉ huy Đội phát triển mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu… Tại Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Chỉ huy Đội hoạt động mang nhiều dấu ấn như Câu lạc bộ Chỉ huy Đội Quận 1, Nhà Thiếu nhi Quận 10, Quận 5. Các câu lạc bộ thường xuyên có các hoạt động giao lưu trao đổi và học hỏi lẫn nhau.


2.3.3. Liên hoan hoặc tuyên dương Chỉ huy Đội giỏi định kỳ
Năm 2016, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp toàn quốc tại Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại Thành phố Nha Trang. Tiếp nối mô hình và công tác triển khai, các hoạt động tuyên dương Chỉ huy Đội giỏi được Trung ương Đoàn chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tạo điều kiện để đội viên tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kỹ năng công tác Đội, thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành. Hoạt động tuyên dương thực sự trở thành sân chơi để các em đội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. 
Bên cạnh đó, Giải thưởng Kim Đồng hàng năm tiếp tục được trao tặng cho các cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc trong cả nước, giúp các em thêm động lực phấn đấu học giỏi và tích cực tham gia công tác Đội hơn.
Trong quá trình triển khai, nhiều đơn vị đã thể hiện tính chủ động tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội thông qua tổ chức các cuộc liên hoan, tuyên dương chỉ huy Đội giỏi. năm 2017, tỉnh Yên Bái tổ chức Liên hoan Nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi 120 đội viên với 8 đội nghi thức đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Phần thi viết nội dung yêu cầu tìm hiểu lịch sử truyền thống của Đoàn, Đội, đất nước, địa phương; chương trình rèn luyện đội viên và một số nội dung trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017. Phần thi thực hành, các đội thực hiện một số nội dung trong 7 yêu cầu của đội viên. Đối với chỉ huy Đội giỏi, các cá nhân dự thi xây dựng một kế hoạch của liên đội với chủ đề tự chọn, gửi về Ban tổ chức trước Liên hoan. Năm 2016, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Bình Phước, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội thi “Nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi và liên hoan trống, kèn Đội” với sự tham gia của 300 đội viên đến từ 11 huyện, thị xã trong toàn tỉnh… Tại Ninh Bình, với sự tham gia của hơn 100 em đội viên xuất sắc, tiêu biểu đến từ 8 huyện, thành phố, Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Ninh Bình” đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, ý nghĩa giúp các em giao lưu, học hỏi lẫn nhau. 
Nhìn chung, thông qua các hoạt động liên hoan, tuyên dương chỉ huy Đội giỏi định kỳ nhằm góp phần nâng cao chất lượng Đội viên, cán bộ Chỉ huy Đội tại các Liên đội, củng cố xây dựng Đội vững mạnh. Đồng thời tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi phát triển, nhằm bồi dưỡng một lớp cán bộ chỉ huy trong tương lai, qua đó giáo dục Đội viên thực hiện tốt 5 điếu Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường giúp các em nhận thức tốt việc thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên. 

2.3.4. Các hình thức khác


Năm 2016, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội” các cấp khối Trung học cơ sở và “Phụ trách Sao giỏi” ở khối Tiểu học, tổ chức chỉ đạo điểm tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Hội thi đã được 100% Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức, nghiêm túc, đầu tư công phu với các phần thi như: Đồng diễn Nghi thức Đội, Lễ chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Đội hình, Đội ngũ và các yêu cầu đối với đội viên. Chỉ đạo tổ chức Liên hoan "Phụ trách Sao giỏi" các cấp với nhiều hình thức sôi nổi, phong phú như: Thi hiểu biết về truyền thống lịch sử, Bác Hồ, Đoàn, Đội; kiến thức về An toàn giao thông; năng khiếu trong công tác phụ trách Sao và thi tài năng...  Kết quả, 100% các tỉnh, thành phố triển khai, tổ chức Liên hoan từ cấp Liên đội đến cấp tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng sinh hoạt, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong vai trò phụ trách Sao nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng Đội viên, củng cố xây dựng Đội vững mạnh, đồng thời tạo bước chuyển biến mới trong sinh hoạt Sao nhi đồng và rèn luyện phụ trách Sao, bồi dưỡng lớp cán bộ Chỉ huy Đội giỏi trong tương lai. 


2.4.  Về thực hiện tốt việc theo dõi, phát huy năng lực đội ngũ chỉ huy Đội sau các khóa bồi dưỡng
2.4.1. Về đánh giá công nhận hoàn thành

Căn cứ vào quy mô của các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện, mỗi hoạt động Huấn luyện đều có khung chuẩn đầu ra, có các cấp độ: Chứng nhận đã tham gia, hoàn thành và được xác nhận đối với mỗi đối tượng tham gia. 

Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn và mức độ thực hiện các nội dung huấn luyện, vị trí công tác mà các em sẽ được phân công hỗ trợ các công tác Đội và giữ các vị trí phù hợp trong, Đội ở trường học như các hoạt động sinh hoạt Đội, giúp các em phát huy vai năng lực của mình tại cơ sở Đội.

2.4.2. Phát huy năng năng lực của đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội

Việc trực tiếp bồi dưỡng, giới thiệu các em về các cơ sở Đoàn, bố trí các em làm cán bộ Đoàn sau khi tót nghiệp Trung học cơ sở chưa thực hiện được.

Việc ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn giới thiệu đến các đơn vị nơi các em học tập để các em tiếp tục tham gia sinh hoạt và ứng cử vào các chức danh chủ chốt của Đoàn, Hội nơi các em đến học chưa được thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đề án đã góp phần tạo thêm nền móng nhận thức, kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. Thông qua đề án, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, phát huy tốt hơn nữa vai trò chăm sóc giáo dục, bảo vệ thiếu nhi.

Đề án đã bước đầu hoàn thiện và xây dựng mới được hệ thống các nội dung, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội trong cả nước. Nhiều cuộc hội thảo, nhiều diễn đàn đã nói lên tiếng nói của giáo viên tổng phụ trách, cán bộ Đội và thiếu nhi trong việc cần thiết có một bộ tài liệu định chuẩn như một hệ quy chiếu trong công tác đào tạo và huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ Đội TNTP hồ Chí Minh và ban hành rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn, Đội nhằm triển khai có hệ thống và bài bản.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nội dung triển khai trong năm 2015

Năm 2015, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã được Hội đồng Đội Trung ương thành lập và hoạt động khá hiệu quả, góp phần tham mưu Nghi thức sửa đổi, các hoạt động kỹ năng, tập huấn về nghiệp vụ Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Đồng hành với việc tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện, Hội đồng Huấn luyện ban hành nhiều hướng dẫn, các định chuẩn để thẩm định và áp dụng vào quá trình đào tạo huấn luyện, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ Đội và các em chỉ huy Đội theo từng cấp huấn luyện mới dừng ở bước dự thảo, tổ chức hội thảo góp ý chứ chưa chính thức ban hành bản chuẩn theo yêu cầu.

2.2. Nội dung, mục tiêu từ 2015 - 2017

- Trong 03 năm, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tham mưu tổ chức 01 hoạt động tập huấn cho Thường trực Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, thường niên tổ chức các lớp tập huấn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các Quận huyện trên cả nước. Năm 2017, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức tập huấn cho Thường trực Hội đồng Đội các tỉnh thành phố với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

- Đối với lớp tạo mẫu dành cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức 02 trại Chỉ huy Đội cho các em thiếu nhi là Chỉ huy Đội giỏi tại các tỉnh khu vực phía Bắc và toàn quốc với sự tham gia của 250 em trại sinh…

- 10 Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc đã được tổ chức với hơn 1000 trại sinh là cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên tổng phụ trách đội ở các tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự.

- 100% các  tỉnh, thành  phố tổ chức huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội với hình thức tập huấn ngắn và trại huấn luyện, tuy nhiên chưa tổ chức được các lớp huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội dành cho Liên đội trưởng, Liên đội phó chỉ được tổ chức gắn với hình thức sinh hoạt các câu lạc bộ chỉ huy Đội, một số tỉnh, thành có tham mưu các nội dung về huấn luyện theo mô hình trại chỉ huy đội thì các em mới có sân chơi cụ thể để tham gia.

- Một số đơn vị phối hợp với sở giáo dục tổ chức các hoạt động tập huấn vào đầu năm học với các nội dung tập huấn cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, thông qua đó thông tin đến các đồng chí tổng phụ trách về các thông tin chỉ đạo năm học mới, bồi dưỡng thêm về kiến thức nghiệp vụ.

- Nhiều tỉnh, thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% các Liên đội tổ chức Đội hội Liên đội, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của BCH Liên, Chi đội, đội cờ đỏ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, phụ trách Sao. Các Liên đội, Hội đồng Đội cấp huyện đã trang bị hệ thống sổ sách Đội, các loại tài liệu, sổ tay đội viên, sao nhi đồng... phục vụ tốt cho hoạt động Đội. 100% Hội đồng Đội cấp huyện đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội dành cho Liên đội trưởng cho các em là đội viên, thành viên BCH Liên đội tham gia học tập với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức Đội hiện nay. Một số mô hình mới trong tổ chức sinh hoạt của BCH Liên, Chi đội: mô hình “Ban chấp hành tự quản” với mục đích rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động tại nhà trường, qua đó rút ra kinh nghiệm tổ chức, đồng thời kích thích tính sánh tạo, chủ động của các em trong quá trình tham gia hoạt động.

- Năm 2016, có 8 tỉnh, thành phố triển khai nội dung tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho liên Đội trưởng, liên Đội phó ở cấp huyện và 64 tỉnh thành có chỉ đạo Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức các nội dung tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội. Tuy nhiên, công tác tập huấn diễn ra chưa tập trung, đối với các em học sinh trong ban chỉ huy liên Đội thì tập huấn thông qua các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ chỉ huy Đội, hoặc tham gia các lớp  bồi dưỡng kỹ năng cho chỉ huy Đội giỏi, lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách cũng chủ yếu tại sân chơi các câu lạc bộ tổng phụ trách, và chủ yếu diễn ra ở các thành phố lớn, các quận có điều kiện kinh tế hơn. Các hoạt động tiêu biểu tại các Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần thơ, các hoạt động tập huấn cho cán bộ chỉ huy Đội diễn ra thường xuyên tích cực tại các cung, nhà thiếu nhi, tại các quận trên địa bàn trung tâm.

- Đến nay, công tác tập huấn và bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ công tác Đội vẫn đang tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Đội tham mưu triển khai có kế thừa và phát huy của những chương trình đào tạo trước đó, một số hoạt động diễn ra quy mô hơn và có nhiều đổi mới. Trại Huấn luyện Chỉ Huy Đội toàn quốc tiếp tục được triển khai trong mùa hè với sự đăng kí tham gia rộng rãi của Hội đồng Đội các tỉnh khu vực miền Bắc và một số tỉnh, thành khu vực miền Nam cho các em học sinh là cán bộ Chỉ huy Đội ở các trường tham gia học tập. Các hoạt động trại hè kỹ năng được đầu tư kỹ lưỡng, góp phần giáo dục và tạo môi trường cho các em rèn luyện về kỹ năng, chú trọng các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức chương trình và kỹ năng xã hội. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thành công

- Được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn, Đề án cơ bản đã góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ chỉ huy Đội ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các cấp bộ Đoàn trong việc phát hiện tố chất, phát triển kỹ năng lãnh đạo của các em thiếu niên là cán bộ chỉ huy Đội, tạo môi trường để các em từng bước rèn luyện, nâng cao năng lực, hình thành bản lĩnh, phương pháp công tác của người thủ lĩnh Đoàn, Hội, Đội, người lãnh đạo trong tương lai.

Các nội dung Đề án được các cấp bộ Đoàn, Đội quan tâm và triển khai bài bản, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động Đội, các mô hình tiêu biểu với những nội dung thiết thực đã tạo ra môi trường lành mạnh, sân chơi bổ ích trên các lĩnh vực học tập, lao động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp hướng các em thiếu nhi tự hoàn thiện bản thân, phát triển đầy đủ về “Đức- Trí- Thể - Mỹ”.

Qua 2 năm triển khai Đề án, nhìn chung các nội dung được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, hấp dẫn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và nhu cầu của thiếu nhi. Đội ngũ cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung, phương thức hoạt động Đội sinh hoạt sao nhi đồng được cải thiện, góp phần xây dựng Đội vững mạnh. Công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Đoàn Thanh niên cấp huyện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần vào công tác giáo dục, bồi dưỡng diễn ra gặp nhiều thuận lợi.

Quá trình triển khai Đề án tạo điều kiện cho các cập bộ Đội ở cơ sở tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện một cách có hệ thống, sôi nổi và bài bản. Các đối tượng được tham gia tập huấn được xác định cụ thể, đúng yêu cầu và đảm bảo đúng chương trình học tập, vị trí công tác để phát huy hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác.

Đề án góp phần xây dựng hệ thống tư liệu trong huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Chỉ huy Đội ở cơ sở, phát triển và bồi dưỡng một cách hệ thống đội ngũ báo cáo viên, giảng viên chuyên gia về nghiệp vụ công tác Đội, đội ngũ Huấn luyện viên Cấp I trung ương, vững kỹ năng, giỏi nghiệp vụ trở thành những nhân tố nòng cốt ở cơ sở. 

Các tỉnh, thành Đoàn chủ động, sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bồi dưỡng cán bộ Chỉ huy Đội, phối hợp chặt chẽ, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, nhiều hoạt động được đánh giá cao như các mô hình về trại Chỉ huy Đội, trại hè kỹ năng cho thiếu nhi…
2. Hạn chế

Bên cạnh những thuận lợi, thành công, công tác triển khai Đề án trong 2 năm qua phải đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức, cụ thể:

- Chưa ban hành được chương trình khung và tài liệu tập huấn chuẩn để ban hành rộng rãi rên toàn quốc.

- Chưa phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

- Nhiều nội dung triển khai mới chỉ dừng ở mức thí điểm, chưa nhân rộng.
- Cơ sở vật chất và kinh phí dành cho hoạt động tập huấn, huấn luyện còn rất hạn chế, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. 

- Sự khác biệt và khả năng tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao khả năng, năng lực cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội ở mỗi vùng miền, địa phương có những khó khăn riêng, dẫn đến công tác nghiên cứu, xây dựng chương trình, tài liệu cho phù hợp còn có nhiều vướng mắc.


- Nhận thức của phụ huynh học sinh về việc cho trẻ em học văn hóa quá nhiều, không có thời gian cho hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện cá nhân qua các hoạt động tập thể, dẫn đến xuất hiện trong xã hội tình trạng trẻ em không có môi trường để rèn luyện và phát huy khả năng của mình. 


- Sự phát triển và phổ cập công nghệ thông tin đã mang đến cho các em những cơ hội mới trong giao lưu với những trang mạng xã hội, những trò chơi hấp dẫn, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức trong công tác định hướng nhân cách và giáo dục cho các em thiếu nhi. Các em dễ bị say mê, bị tác động bởi các xu hướng bạo lực và các luồng văn hóa không lành mạnh do internet mang đến, dẫn tới xao nhãng trong việc học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động của Đội. 

- Nhiều địa phương đã có triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, tuy nhiên, không có thống kê số lượng hay đánh giá báo cáo tổng hợp các mô hình triển khai nên công tác tổng hợp báo cáo còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhiều địa phương còn chưa trú trọng triển khai các nội dung thực hiện của Đề án. 

- Thời gian triển khai đề án mới được 2 năm, chưa đánh giá được những chuyển biến trong đội ngũ chỉ huy Đội, công tác tập huấn bồi dưỡng huấn luyện còn chú trọng vào các đối tượng là cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội chứ chưa có nhiều hoạt động cho thiếu nhi.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TRONG THỜI GIAN TỚI

I. MỤC TIÊU


- Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được của Đề án trong những năm qua, triển khai có hiệu quả các nội dung mà đề án đã nêu ở giai đoạn sau, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Đội và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng và rèn luyện thế hệ thiếu niên nhi đồng chăm ngoan, học giỏi trở thành công dân tốt xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ kính yêu.


- Cụ thể hóa các nội dung của Đề án, khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thiện các nội dung đang triển khai, xây dựng tổng hợp các mô hình mới, cách làm hiệu quả, phổ biến và nhân rộng tài liệu tập huấn đến cơ sở góp phần đồng bộ và quản lý có hệ thống các nội dung tập huấn từ đó góp phần xây dựng hệ tư liệu và giáo trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Xây dựng và phổ biến rộng rãi khung chương trình đào tạo, tập huấn
Trước hết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương phối hợp với các trường, các đơn vị có chức năng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội như trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trường Đoàn Lý Tự Trọng, trường Đội Lê Duẩn hoàn chỉnh khung chương trình đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối với từng khối đối tượng như: Đội ngũ giảng viên nguồn tham gia công tác giảng dạy, đối với giáo viên làm tổng phụ trách, đối với cán bộ Chỉ huy Đội.

Cung cấp bộ tài liệu chuẩn đến các cấp bộ Đoàn, Đội, các trường học, các Cung, Nhà thiếu nhi, đến đội ngũ các báo cáo viên, giảng viên, các huấn luyện viên cấp I, cấp II để nắm rõ và hệ thống lại kiến thức và truyền đạt theo đúng tinh thần mà Đề án đã xây dựng.

Xây dựng và ban hành các khung huấn luyện theo từng cấp và từng đối tượng như: Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp II, Trại Chỉ huy Đội ở cấp Trung ương và các trại huấn luyện ở cấp tỉnh. Đảm bảo định chuẩn đầu ra và nội dung thi phải có sự nhất quán tránh gây chênh lệch về trình độ cũng như yêu cầu đối với các trại sinh thiếu đồng nhất dẫn đến kết quả không đồng nhất với nhau.

2. Tổ chức, nghiên cứu nội dung, mô hình hoạt động nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ làm Chỉ huy Đội

2.1. Về nội dung

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là hướng tới bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội trong trường học, tuy nhiên đối tượng này không nên áp dụng phương pháp học về lý thuyết quá nhiều mà cần nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng về các kỹ năng, trong đó tập trung vào các nhóm kỹ năng cơ bản sau: 

Kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đội: các vấn đề cơ bản về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nghi thức Đội, truyền thống lịch sử Đội, các kỹ năng thực hành nghi thức Đội…

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Nhóm kỹ năng này rèn luyện cho các em tác phong lãnh đạo và các nguyên tắc trong công tác chỉ huy.

Kỹ năng sống và kỹ năng xã hội: các kỹ năng giúp các em tự tin trong giao tiếp, tự tin khẳng định bản thân, tự tin làm việc nhóm, các kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng đối phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống như: Xâm hại tình dục, bạo lực học đường. Các kỹ năng về xây dựng tình bạn đẹp… 

2.2. Về hình thức tổ chức thực hiện

Mô hình Trại huấn luyện

Mô hình trại huấn luyện đang được coi là phù hợp nhất trong công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội và kỹ năng sống hiện nay. Mô hình này cho đối tượng trực tiếp tham gia và khẳng định bản thân mình, góp phần phát huy năng lực, khả năng và kỹ năng của từng đối tượng trong sinh hoạt và làm việc tập thể, hỗ trợ tối đa phát triển tài năng và các ý thức tập thể cho các đối tượng giúp cho các đối tượng tham gia tự tin khẳng định được bản thân.

Mô hình tổ chức các hội thi chỉ huy Đội giỏi, nghi thức Đội, hay Chỉ huy Đội tài năng…

 Đây là mô hình mà địa phương đơn vị nào cũng có thể áp dụng để công tác giáo dục rèn luyện và bồi dưỡng lực lượng cán bộ chỉ huy Đội, tạo một sân chơi lành mạnh, hữu ích và tích cực để các em tham gia và bộc lộ tài năng của mình.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban hành Hướng dẫn cụ thể các nội dung thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội” cho giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công trác kiểm tra, sát hạch, thẩm định các nội dung đối với việc triển khai tập huấn cho từng nhóm đối tượng đảm bảo đúng nội dung, phong phú về hình thức, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Phân bổ kinh phí hàng năm cho Hội đồng Đội Trung ương thực hiện công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn, cán bộ phụ trách thiếu nhi và tổ chức 1 số lớp tạo mẫu, xây dựng giáo trình, giáo án trong huấn luyện các em chỉ huy Đội.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai công tác đào tạo, mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung tập huấn cho phù hợp với đối tượng thiếu nhi là cán bộ chỉ huy Đội trong trường học.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá, khen thưởng các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, đơn vị.

2. Đối với các tỉnh, thành Đoàn

- Căn cứ nội dung Đề án, tham mưu các nội dung phù hợp theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương Đoàn cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo triển khai đến tận liên Đội.

- Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các phương án triển khai tổ chức thực hiện Đề án, nêu cao vai trò của Đoàn thanh niên trong việc chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, nghiên cứu và tham mưu các nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương và gắn với nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

- Nhân rộng, tuyên dương các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, tích cực chỉ đạo hỗ trợ đội ngũ chỉ huy Đội sau khi được quy hoạch, bồi dưỡng để các em có điều kiện, cơ hội phát huy năng lực, khả năng và kiến thức của mình.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tổng kết các phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiếu nhi

giai đoạn 2012 - 2017; định hướng giai đoạn 2017 - 2022

------------

Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2016, cả nước có khoảng 12,1 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng; trong đó, đội viên có khoảng 8 triệu em. Đây là lực lượng hết sức quan trọng, được xác định là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy, chăm sóc, giáo dục các em luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng. Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” đã xác định mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy, một trong những giải pháp quan trọng là phải tập trung giáo dục thiếu niên, nhi đồng, bởi các em thiếu niên, nhi đồng ngày nay sẽ là người xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sau này; quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng là quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng một lớp người mới. 

Giáo dục thiếu nhi có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp, cách thức, nhưng tựu trung lại, có 2 môi trường giáo dục chính là trong nhà trường và ngoài nhà trường. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ giáo dục thiếu nhi thông qua cả 2 môi trường này, trong nhà trường thông qua hoạt động của Liên đội, chi đội; ngoài nhà trường thông qua hoạt động của Đoàn, Đội trên địa bàn dân cư, hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Ở cả hai môi trường đó, phương pháp hiệu quả nhất đối với tổ chức Đoàn là thông qua phong trào, bởi phong trào xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống để đáp ứng nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng của thiếu nhi; là nơi để các em rèn luyện và trưởng thành. Cùng với đó, thông qua phong trào, Đoàn, Đội thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa hiệu quả hơn, chất lượng tổ chức Đoàn, Đội được củng cố, vai trò của Đoàn, Đội được phát huy. 

Trong những năm qua, dưới sự phụ trách, dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều phong trào rộng khắp trong thiếu niên, nhi đồng cả nước. Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, bên cạnh những phong trào lớn mang tính xuyên suốt, trong từng mặt công tác, từng đối tượng, ở mỗi cơ sở Đội lại hình thành và phát triển nhiều phong trào nhánh; nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Có thể nói, hiện nay có rất nhiều phong trào của Đội TNTP tổ chức cho thiếu nhi, tuy nhiên, có một số phong trào được tổ chức triển khai bài bản, có hệ thống, được chỉ đạo thường xuyên, liên tục sẽ được đánh giá kỹ trong báo cáo này.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO CỦA ĐỘI TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 

1. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”: 

1.1. Quá trình chỉ đạo, nội dung, phương thức triển khai

1.1.1. Quá trình chỉ đạo

Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là một nội dung xuyên suốt được thực hiện từ khi thành lập tổ chức Đội, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên, thiếu nhi, được ghi nhận trong Điều lệ Đội. Ngày 15/5/1966, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đội, Đảng và Nhà nước đã trao cho tổ chức Đội lá cờ thêu 16 chữ vàng, nêu lên nhiệm vụ của tổ chức Đội, từ đó, phong trào thi đua “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ” được triển khai và phát triển ngày càng sâu rộng trong thiếu nhi. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, năm 1970, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết cho tổ chức Đoàn, tổ chức Đội Thiếu niên, Đội Nhi đồng Việt Nam được mang tên Bác Hồ vĩ đại; sau đó, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá III đã kêu gọi các em thiếu niên, nhi đồng “Hãy học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thi đua làm nghìn việc tốt, ra sức xây dựng Đội vững mạnh, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã phát động trong thiếu niên, nhi đồng cả nước phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”. 

Năm 2005, Bộ Chính trị khoá IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau đó trên cơ sở kết quả làm điểm, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị 06 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để cụ thể hoá chủ trương này, năm học 2005 - 2006, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. 

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2015, đại đa số các tỉnh, thành phố triển khai cuộc vận động theo tên gọi của Hội đồng Đội Trung ương, bên cạnh đó, một số địa phương sử dụng tên gọi “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để bám sát hơn với chủ trương của Đảng. Đến năm học 2015 - 2016, nhận thấy cuộc vận động đã được đông đảo thiếu nhi hưởng ứng, trở thành hoạt động thường xuyên, mang tính tự thân của các em, Hội đồng Đội Trung ương đã quyết định chuyển Cuộc vận động thành phong trào. Năm học 2016 - 2017, để cụ thể hoá Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội đồng Đội Trung ương quyết định thay cụm từ “thi đua thực hiện tốt” thành “thi đua làm theo” và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Hiện nay, toàn Đội đang triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

1.1.2. Nội dung của phong trào

Nội dung của phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tập trung vào việc tổ chức, tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng: 

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Học tập tốt, lao động tốt. 

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 

Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. 

Như vậy, khái quát lại, phong trào góp phần giáo dục thiếu nhi về lòng yêu nước; về đạo đức, lối sống; về học tập và rèn luyện. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã có nhiều phong trào nhánh phát triển tại cơ sở; nội dung của phong trào được mở rộng hơn, gắn với một số vấn đề mới, như giáo dục thiếu nhi trên môi trường mạng, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội…

1.1.3. Cách thức chỉ đạo triển khai phong trào

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là phong trào xuyên suốt, nội dung bao trùm nhiều mặt công tác quan trọng của tổ chức Đội. Trong 5 chương trình công tác của Đội, có 4 chương trình công tác nhằm cụ thể hóa phong trào, đó là chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”, chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”, chương trình “Vui khỏe an toàn - Học ngàn điều hay” và một phần chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn”.

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, các nội dung của phong trào được lồng ghép chỉ đạo trong chương trình công tác các năm học. Các trọng tâm của phong trào được đưa thành giải pháp chỉ đạo trong các chương trình công tác của Đội nhằm tạo môi trường, điều kiện để thiếu nhi phấn đấu học tập, rèn luyện, đạt được danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Định kỳ cuối mỗi năm học, các Liên đội tổ chức bình xét, tuyên dương thiếu nhi đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”; cấp tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ định kỳ 2 năm hoặc 5 năm 1 lần; cấp Trung uơng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ 5 năm 1 lần để tuyên dương các em thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

1.2. Kết quả thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2012 – 2017

1.2.1. Trong giáo dục lòng yêu nước, rèn luyện đạo đức, tác phong

Trong 5 năm qua, phong trào tiếp tục được Hội đồng Đội các cấp chủ động triển khai với nhiều nội dung đổi mới thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức cho thiếu nhi sưu tầm các câu chuyện về Bác Hồ, thi kể chuyện về Bác Hồ, xây dựng tủ sách Bác Hồ, viết nhật ký làm theo lời Bác, hành trình theo chân Bác, phát động đợt thi đua học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu, tác phẩm văn học nghệ thuật và điện ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác Hồ... thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia
. Các Liên đội, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương các gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Đại hội đã tạo nên một đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, tạo môi trường giáo dục lành mạnh để đội viên, thiếu nhi phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 13/6/2015 tại Hà Nội và Nghệ An với sự tham của 282 đại biểu thiếu nhi và hơn 70 đại biểu phụ trách đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa
. 
Phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” là một trong những phong trào nhánh được phát triển trong giai đoạn gần đây. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của của đất nước. Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức hơn 159.857 buổi tọa đàm, hơn 126.675 hội diễn văn nghệ và nhiều hình thức phong phú khác như giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các cuộc thi kể chuyện lịch sử, các hoạt động ngoại khóa lồng ghép hội diễn văn nghệ, ... thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” được Hội đồng Đội các các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức thi trực tuyến, rung chuông vàng, thi trắc nghiệm... thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần củng cố thêm cho các em kiến thức lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc. Một số hoạt động lớn trong 5 năm qua của phong trào, cụ thể như: Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” các cấp và Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; “Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn” nhân Tháng Thanh niên và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: đồng diễn dân vũ, hát múa sân trường, thi các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... 
; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
. Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức thành công nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội
. 

Các phong trào, hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của thiếu nhi tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” được Hội đồng Đội các cấp triển khai dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, xây dựng góc biển đảo để minh họa cho học sinh, tổ chức các chương trình hùng biện, thuyết trình, viết thư gửi chiến sỹ biên giới, thi trắc nghiệm tìm hiểu về biển đảo, về tình yêu quê hương, đất nước. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền Biển đảo Việt Nam do Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đội triển khai thực hiện như: Phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam”, tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em”, cuộc thi viết “Thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu”, hành trình “Vì biển đảo thân yêu” cho thiếu nhi... Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các cấp đã quan tâm tiếp cận, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật. 
1.2.2. Trong học tập, rèn luyện

Các Liên đội đã tích cực, chủ động xây dựng các phong trào thi đua, tạo động lực, môi trường học tập sôi nổi, giúp các em có hứng thú học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: "Học đều, học đủ, học chăm", "Học đi đôi với Hành", "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến". Các Câu lạc bộ học tập của thiếu nhi tiếp tục được nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả, như Câu lạc bộ "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai".... Trong các năm học từ 2013 đến nay, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức có hiệu quả nhiều cuộc thi trực tuyến, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, tiêu biểu như Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" qua 3 năm tổ chức, thu hút hơn 1,8 triệu lượt thí sinh tham gia, Cuộc thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt", thu hút hơn 1 triệu thí sinh tham gia, cuộc thi “Vua từ vựng”… Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các cấp cũng phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cuộc thi Giải toán qua mạng, Ngày hội khám phá internet, Hội thi tin học trẻ, Hội thi tiếng Anh, Rung chuông vàng...; các trò chơi: Đố vui, thử trí thông minh;... các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi “Giao thông thông minh trên internet”.
Các hoạt động bổ trợ học tập, hỗ trợ thiếu nhi tìm hiểu kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo được Hội đồng Đội các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Các cuộc thi "Sáng tạo trong Thanh thiếu niên và nhi đồng", "Tin học trẻ"... đã tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, sáng tạo. Phong trào “Em yêu khoa học” với các hình thức như: “Sân chơi khoa học”, “Hội vui học tập”, ... được tổ chức sâu rộng đã tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của thiếu nhi.

Các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi được tăng cường, các Liên đội tập trung tạo thói quen đọc sách đối với các em thiếu nhi bằng việc tăng và duy trì các tiết học thư viện, thường xuyên kiểm tra đọc hiểu, tổ chức các cuộc thi viết về những câu truyện hay đã đọc qua sách báo,... Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò, trao giải thưởng "Cây bút tuổi hồng", hằng năm Ban Tổ chức trao 30 giải thưởng "Cây bút tuổi hồng" dành cho lứa tuổi học trò có nhiều tác phẩm thơ văn viết về các chủ đề các nhau do các nhà văn, nhà báo bìn chọn.  

Các hoạt động giúp đỡ bạn nghèo, Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường - Hướng tới tương lai” nhằm mục đích giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được đến lớp. Trong những năm qua, Hội đồng Đội các cấp đã có nhiều hoạt động cụ thể, như huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, không bỏ học, rà soát học sinh bỏ học tại địa phương, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động cho con em bỏ học quay trở lại trường; nhân rộng các mô hình "Bạn giúp bạn", phong trào "Măng non tiếp sức đến trường", "Ấm áp mùa đông"... Công tác quyên góp và tổ chức trao tặng đồ dùng học tập, quần áo, phương tiện đến trường cho các bạn nghèo được duy trì có hiệu quả từ các quỹ: Tấm áo tặng bạn, vì bạn nghèo”, học bổng giúp bạn nghèo đến trường… Cả nước đã trao tặng được 264.346 suất học bổng cho các em thiếu nhi; vận động được nhiều thiếu nhi bỏ học trở lại trường.

Để tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo triển khai Chương trình dự bị đội viên, Chương trình rèn luyện đội viên. Trong năm học 2014 - 2015, 58/63 tỉnh, thành phố đã lựa chọn 112 Liên đội tiểu học và trung học cơ sở triển khai điểm thực hiện chương trình rèn luyện đội viên. Năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017,  Chương trình được triển khai rộng rãi trong tất cả các Liên đội. Trong cả nhiệm kỳ, có 29.147.315 lượt đội viên đăng ký thực hiện Chương trình, trong đó 24.679.117 đội viên hoàn thành và được cấp chuyên hiệu. 

1.2.3. Trong phát triển thể lực, thẩm mỹ, kỹ năng thực hành xã hội

Hội đồng Đội các cấp đã tích cực cùng nhà trường và các tổ chức xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, thực hiện nhiều công trình măng non; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phát huy năng khiếu nghệ thuật; các hoạt động giáo dục kỹ năng kết hợp với thực hành, dã ngoại, các mô hình tập hợp thiếu nhi tham gia hoạt động tập thể, cộng đồng, phát triển thể chất, tinh thần được triển khai tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, từng bước trang bị, bổ sung kiến thức thực hành xã hội cho các em. 
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn hóa dân gian, trò chơi dân gian được tổ chức sôi động, lồng ghép với các hoạt động, sinh hoạt của Đội trong trường học như: “Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian” 
. Hội đồng Đội các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn, định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Các hoạt động nhằm bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương được các cấp bộ Đội quan tâm chú trọng. Các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường được quan tâm, các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non” tiếp tục được duy trì.

Các hoạt động vui chơi, giải trí, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng trong tiếp tục được tổ chức có hiệu quả, tạo được dấu ấn, nhận được sự hưởng ứng của thiếu nhi và sự ghi nhận của xã hội. Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hằng năm, Hội đồng Đội các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều tổ chức Lễ Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tiếp nhận, sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Nhân dịp Tết Trung thu, Hội đồng Đội các cấp đã làm tốt công tác xã hội hóa trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phối hợp với các tổ chức xã hội trao quà, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đơn vị đã chủ động khai thác nguồn lực, tổ chức các chương trình: Đêm hội trăng rằm, vầng trăng cổ tích, vầng trăng yêu thương... Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và một số đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Đêm hội mặt trăng - thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; tổ chức các hành trình trung thu, thăm, tặng quà thiếu nhi như chương trình“Trung thu trên con đường mang tên Bác” cho thiếu nhi tại một số huyện dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ; chương trình “Trung thu trên cung đường Hạnh phúc” cho thiếu nhi một số huyện khu vực miền núi Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Nguyên đán tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh... 
Các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành công tác xã hội, các sân chơi, trại hè kỹ năng trải nghiệm, trại sáng tác văn học, lớp học dân vũ, các câu lạc bộ thể dục thể thao... được Hội đồng Đội các cấp tổ chức và quản lý chặt chẽ, nội dung phong phú, bổ ích và lành mạnh, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, kịp thời đáp ứng với nhu cầu thực tiễn và phù hợp với tâm lí lứa tuổi. Bên cạnh các mô hình rèn luyện kỹ năng đã khẳng định được hiệu quả như Học kỳ trong quân đội", "Học làm người có ích", "Học làm nông dân", những năm gần đây, Hội đồng Đội các cấp đã tiếp tục đổi mới phương thức và tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hay, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như mô hình "Kỹ năng sống cho em" của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội được tổ chức thường niên vào dịp hè; các trại hè, hội trại du khảo “Bút sáng miền Tây”, mô hình "Em là Chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy" của Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh; trại huấn luyện kỹ năng cho cán bộ chỉ huy Đội của Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng… Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động mới, như hành trình "Đi để biết, học để sống", Hành trình "Trải nghiệm để trưởng thành", trại hè thể thao "Sải bước cùng đam mê"... Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 18 trại hè cho thiếu nhi với gần 1.000 lượt thiếu nhi tham gia. Trong 2 năm trở lại đây, trước tình trạng bạo lực học đường, đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nhằm xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng chống xâm hại trẻ em. 

Bên cạnh hoạt động của Hội đồng Đội, cả nước hiện có 262 Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các cấp. Đây là nơi nghiên cứu, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, tạo môi trường giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi. Trong 5 năm qua, hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã phát huy tốt chức năng là trung tâm nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường; đầu tư, nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường; hỗ trợ tích cực cho Hội đồng Đội các cấp trong công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội. Bên cạnh đó, nhiều loại hình vui chơi, giải trí phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thiếu nhi tiếp tục được quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu để duy trì và mở rộng để phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đào tạo năng khiếu cho thiếu nhi tiếp tục được hệ thống Nhà Thiếu nhi duy trì và đẩy mạnh. Hoạt động được tổ chức đa dạng, mang tính chuyên nghiệp cao trên các lĩnh vực; nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã thu hút sự tham gia của thiếu nhi, tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi thể hiện khả năng, phát triển năng khiếu của mình. Trong 5 năm, hệ thống các Nhà Thiếu nhi đã tổ chức được 44.872 lớp năng khiếu, thu hút 1.621.725 lượt thiếu nhi tham gia. Mô hình đào tạo các lớp “mầm non năng khiếu”, “bán trú năng khiếu” của một số đơn vị tổ chức thí điểm đã được nhiều đơn vị nhân rộng triển khai, bước đầu thu được kết quả tích cực. Bên cạnh đó, hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN cả nước đã tích cực cử thiếu nhi tham gia vào các hoạt động lớn cấp khu vực và toàn quốc, tiêu biểu như: Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc; Liên hoan Búp sen hồng các tỉnh phía Nam; Liên hoan tiếng kèn Đội ta khu vực phía Bắc, phía Nam; Liên hoan văn hóa Nghệ thuật thiếu nhi các tỉnh phía Bắc; Liên hoan Múa rối, trò chơi dân gian và CLB đội, nhóm năng khiếu xuất sắc; Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam; Liên hoan kỹ năng thanh thiếu nhi khu vực phía Nam ...

Có thể nói, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là phong trào lớn, xuyên suốt và được triển khai đều đặn, có hiệu quả trong toàn hệ thống Đội nhiệm kỳ qua. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” thực sự là một danh hiệu cao quý, là mục tiêu phấn đấu của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong học tập và rèn luyện. Thông qua phong trào, số lượng thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy đã được tuyên dương các cấp luôn tăng qua các năm, là thước đo chính xác nhất về hiệu quả của phong trào trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, phong trào vẫn được triển khai theo cách thức cũ (sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện, xây dựng tủ sách…). Nhiều đơn vị triển khai phong trào một cách hình thức, máy móc, thiếu tính sáng tạo. Chưa có nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay trong triển khai phong trào. Một số Liên đội chưa coi trọng và chưa thực hiện tốt việc tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cuối năm học; có nơi đồng nhất danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” với danh hiệu “học sinh giỏi”; dẫn đến mất giá trị của danh hiệu, làm giảm động lực phấn đấu cảu đội viên để đạt được danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh còn chưa thực hiện thống nhất, có nơi tổ chức 2 năm/lần; có nơi tổ chức 5 năm/lần.

2. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” 

2.1. Quá trình chỉ đạo, nội dung, phương thức triển khai

2.1.1. Quá trình chỉ đạo

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”. Năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và thành phố Hải Phòng, các em thiếu nhi cùng tham gia làm kế hoạch nhỏ lấy tiền góp chung xây dựng nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong đặt tại Hải Phòng. Ngày 02/ 12/1958, Bác Tôn Đức Thắng đã viết thư hoan nghênh sáng kiến đó và cho phép mở rộng phong trào kế hoạch nhỏ trong thiếu nhi. Phong trào nhanh chóng cuốn hút các em thiếu nhi sôi nổi tổ chức chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu. Phong trào được nhân rộng và phát triển rộng khắp trong hoạt động Đội với nhiều hình thức phong phú như: “Trồng một cây, nuôi một con”, thu nhặt giấy vụn, ... 

Trong giai đoạn 2012 - 2017, phong trào Kế hoạch nhỏ được thực hiện với nhiều nét mới, đa dạng, phong phú và phù hợp với thực tiễn hơn. Năm học 2013 - 2014, Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 244A-HD/HĐĐTƯ ngày 25/ 11/2013, không yêu cầu trích nộp kinh phí kế hoạch nhỏ về Trung ương mà tập trung tại địa phương để xây dựng quỹ Đội ở cơ sở và đóng góp xây dựng 1.000 tủ sách học đường giúp bạn nghèo vùng sâu, vùng xa. Năm học 2014 - 2015, Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành công văn số 153-CV/HĐĐTƯ ngày 10/11/2014 chỉ đạo triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2014 - 2015 với chủ đề “Vì bạn ở Trường Sa”, với mục tiêu xây dựng điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Để tăng thêm ý nghĩa của phong trào, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đội tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức hoạt động hướng về Biển đảo như: tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, Hội thi tìm hiểu về biển đảo, viết thư, gửi quà cho các bạn thiếu nhi, các chú bộ đội ở Trường Sa... Từ năm học 2015 - 2016, sau khi sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình măng non (như xây nhà Khăn Quàng Đỏ, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi); kết nghĩa giữa các Liên đội ở thành thị với các Liên đội tại vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; khuyến khích các mô hình, cách làm mới, có hiệu quả tại địa phương, đơn vị. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào được tiến hành trong các dịp kiểm tra công tác Đội theo định kỳ. Hội đồng Đội Trung ương đã phân công lãnh đạo, cán bộ phong trào theo dõi, đôn đốc việc triển khai phong "Kế hoạch nhỏ". Công tác tuyên truyền, giáo dục trong thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của phong trào được tăng cường, thông qua đó, thiếu nhi có ý thức tự giác, chủ động, tích cực khi tham gia vào phong trào. Hệ thống báo chí của Đoàn, Đội đã tích cực phản ánh về kết quả của phong trào, các hoạt động, sản phẩm được thực hiện từ nguồn kế hoạch nhỏ, các gương kiện tướng kế hoạch nhỏ..., tạo sự hứng khởi, thúc đẩy phong trào trong thiếu nhi và gây được sự quan tâm của xã hội. 

Bám sát chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ" trong giai đoạn mới; chủ động phối hợp với ngành giáo dục trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đội triển khai thực hiện phong trào. Nhiều địa phương đã ban hành "Kế hoạch liên tịch" giữa tỉnh, thành đoàn với Sở Giáo dục - Đào tạo để triển khai phong trào trong từng năm học, vì vậy hiệu quả chỉ đạo cao, tạo được sự đồng thuận, thống nhất thực hiện trong trường học.

Thực hiện đúng các yêu cầu của Hội đồng Đội Trung ương về việc sử dụng kinh phí từ phong trào "Kế hoạch nhỏ" Hội đồng Đội các cấp đã hướng dẫn các cơ sở Đội đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục đích và nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước. Hội đồng Đội các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của phong trào "Kế hoạch nhỏ" phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Một số địa phương, đơn vị đã cụ thể hoá phong trào Kế hoạch nhỏ dưới các tên gọi và hình thức phù hợp, như: “Vườn rau của em”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Xe đạp 1.000 đồng”,...

2.1.2. Nội dung của phong trào
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Thiếu nhi thực hiện phong trào bằng cách tổ chức chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy các loại; tăng gia trồng cây, nuôi gia cầm. Kinh phí thu được từ nguồn Kế hoạch nhỏ được dùng để đầu tư cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi và thực hiện các công trình măng non, như “Đoàn tàu lửa mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh”, “Khách sạn Khăn Quàng Đỏ”, tượng đài và khu di tích kỉ niệm anh Kim Đồng, tượng đài và nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu…

2.1.3. Cách thức chỉ đạo triển khai phong trào

Về cơ bản, trong giai đoạn 2012 - 2017, các cấp bộ đội tổ chức cho thiếu nhi ủng hộ sách, truyện để xây dựng tủ sách; thu nhặt giấy vụn trong quá trình vệ sinh trường, lớp; tích lũy sách, báo đã qua sử dụng hàng ngày để tham gia phong trào. Tùy tình hình thực tế, các đơn vị triển khai thu gom, quyên góp các sản phẩm khác như: ươm cây giống để bán, thu gom vỏ chai, vỏ nhựa, phế liệu, sắt vụn... đảm bảo hình thức thu gom và tiêu thụ cho phù hợp. Chỉ tiêu vận động đối với thiếu nhi của hầu hết các cơ sở Đội đều đảm bảo theo yêu cầu của Hội đồng Đội Trung ương, mỗi năm nộp 2 đợt theo 2 học kỳ, mỗi đợt 1 kg/học sinh. Để đảm báo đúng mục đích, ý nghĩa của phong trào, hầu hết các đơn vị đều quy định và thực hiện quyết liệt việc nghiêm cấm mua giấy phế liệu bên ngoài để nộp; không thu tiền trực tiếp từ học sinh dưới mọi hình thức. Cuối năm học, những em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào được tôn vinh danh hiệu “Kiện tướng Kế hoạch nhỏ”. Bên cạnh đó, một số địa phương đã có sáng tạo trong triển khai phong trào dưới hình thức mới, đem lại hiệu quả cao.

2.2. Kết quả thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Trong giai đoạn này, phong trào "Kế hoạch nhỏ" có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai, đem đến hiệu quả tích cực trong việc thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia, xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Qua phong trào, thiếu nhi cả nước đã thu gom được trên 12.000 tấn giấy vụn, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng "Quỹ Đội" và giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt khó. Nhiều tỉnh, thành không chỉ dừng lại ủng hộ cấp phát những đồ dùng thiết yếu trước mắt, mà còn đầu tư các phương tiện tạo điều kiện nâng cấp cuộc sống sinh hoạt ngày càng tốt hơn cho thiếu nhi nghèo. Trong đó, nhiều chủ trương của Hội đồng Đội Trung ương đã được cơ sở và các em thiếu nhi hưởng ứng, vì vậy đem lại hiệu quả cao, cụ thể:

- Năm học 2013 - 2014: Thực hiện chủ trương của Hội đồng Đội Trung ương, các cấp bộ Đội trong cả nước đã tập trung triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ Đội ở cơ sở và đóng góp xây dựng 1.000 tủ sách học đường giúp bạn nghèo vùng sâu, vùng xa. Tính đến cuối năm học 2013 - 2014, toàn Đội đã quyên góp xây dựng được hơn 1.000 tủ sách học đường với nhiều đầu sách, truyện, tài liệu phong phú, đa dạng; đa số các tỉnh, thành phố đều vượt chỉ tiêu do Hội đồng Đội Trung ương phân bổ. Ngoài kinh phí được sử dụng xây dựng Tủ sách học đường cho các liên đội tại vùng khó khăn, các cơ sở Đội đã trích một phần kinh phí thu được từ phong trào "Kế hoạch nhỏ" để sử dụng vào việc xây dựng Qũy Đội, công tác thi đua - khen thưởng, trao học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó, mua sắm trang thiết bị, trang phục nghi thức, sổ sách liên, chi đội, xây dựng phòng (góc) truyền thống của Đội; tặng quà, mua xe đạp, quần áo sách vở tặng bạn nghèo... Một số địa phương đã sử dụng kinh phí để xây dựng các công trình "Vì đàn em thân yêu", "Công trình măng non"…
Bên cạnh đó, trong năm học 2013 - 2014, để cụ thể hóa phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới, góp phần hỗ trợ thiếu nhi và gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động Cuộc vận động "Đàn gà khăn quàng đỏ" trong thiếu nhi cả nước. Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, với sự hưởng ứng tích cực của các cơ Đội trong cả nước, đến nay đã có 6.339 "Đàn gà khăn quàng đỏ" (Mỗi đàn 20 con gà giống) được trao tặng cho các em thiếu nhi và gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
.

- Năm học 2014 - 2015: Với chủ đề "Vì bạn ở Trường Sa", năm học 2014 -2015, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục triển khai trong thiếu nhi cả nước phong trào "Kế hoạch nhỏ" với với mục tiêu xây dựng 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi phát động, phong trào đã được thiếu nhi cả nước tích cực hưởng ứng tham gia. Sau một thời gian quyên góp, trong Chương trình hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa vào tháng 5 năm 2015, thường trực Hội đồng Đội Trung ương đã thay mặt thiếu nhi cả nước trao tặng 02 sân chơi với những thiết bị hiện đại, phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu tại biển đảo cho thiếu nhi đang sinh sống trên đảo Trường Sa lớn và đảo Song Tử Tây, gồm: Nhà chòi ống trượt, bạt nhún, cột bóng rổ, thú nhún .... với tổng trị giá gần 200.0000.000đ. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi tại đảo Trường Sa lớn và đảo Song Tử Tây còn được nhận 01 bộ trống Đội, quần áo Nghi thức Đội và khăn quàng đỏ để tham gia vào các sinh hoạt của Đội. Ngoài việc trích nguồn kinh phí nộp về Trung ương, các cơ sở Đội đã sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí thu được từ phong trào "Kế hoạch nhỏ" để xây dựng các khu vui chơi, các công trình phúc lợi cho thiếu nhi tại địa phương, tiếp tục trao tặng Tủ sách học đường cho các Liên đội khó khăn, tặng học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại cho thiếu nhi nghèo trong cuộc vận động “Giúp bạn đến trường” ...
- Năm học 2015 - 2016, sau khi sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” theo hướng tập trung vào xây dựng công trình măng non; tổ chức kết nghĩa, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực khó khăn và xây dựng 75 ngôi nhà Khăn Quàng đỏ hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tính đến cuối năm 2016, các cấp bộ Đội đã xây dựng 148 ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Qua phong trào "Kế hoạch nhỏ" thiếu nhi cả nước đã thu gom được trên 2.725.926 tấn giấy vụn, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng "Quỹ Đội" và giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt khó. Nhiều tỉnh, thành không chỉ dừng lại ủng hộ cấp phát những đồ dùng thiết yếu trước mắt, mà còn đầu tư các phương tiện tạo điều kiện nâng cấp cuộc sống sinh hoạt ngày càng tốt hơn cho thiếu nhi nghèo. Nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả giáo dục tốt, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận từ phía gia đình và Nhà trường như mô hình "Vườn rau của em"
, “Đàn gà Khăn Quàng Đỏ”
, “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Một triệu cuốn vở giúp bạn đến trường”
… Nhiều Liên đội đổi mới cách thức triển khai phong trào (nộp vỏ lon, phế phẩm thay vì giấy vụn). Có đơn vị kết nghĩa giữa thiếu nhi các trường đồng bằng với thiếu nhi khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; trong đó, thiếu nhi đồng bằng sẽ quyên góp, ủng hộ sách, báo, truyện, đồ dùng học tập, vật dụng cá nhân ủng hộ các bạn thiếu nhi ở những nơi xa xôi, vùng còn khó khăn
. Đây là những hướng triển khai mới có thể tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Có thể nói, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã được phát động cách đây gần 60 năm nên nó đã trở thành hoạt động truyền thống, tiêu biểu của tổ chức Đội, phong trào đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng các thế hệ thiếu nhi. Tinh thần thương thân, tương ái, ý nghĩa giáo dục sâu sắc xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới đã tạo nên tính lan tỏa, hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần tạo ra những điểm nhấn trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2012 - 2017, phong trào "Kế hoạch nhỏ" trong giai đoạn mới đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các cơ sở Đội; mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái trong thiếu nhi. Phong trào "Kế hoạch nhỏ" trong giai đoạn mới đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai, đem đến hiệu quả tích cực trong việc thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia, xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về kết quả của phong trào tại một số nơi còn hạn chế, dẫn đến thiếu nhi, phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội chưa nắm bắt rõ thông tin về phong trào và những sản phẩm, lợi ích mang lại từ phong trào. Một số đơn vị còn cứng nhắc trong việc vận dụng hình thức triển khai phong trào, chỉ thu gom giấy vụn, sách báo, vỏ chai, vỏ hộp, không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại một số địa phương, nhất và miền núi, vùng sâu, vùng xa và tâm lý, điều kiện sống đã có nhiều thay đổi của phụ huynh, học sinh. Nhiều địa phương, đơn vị không có sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng khi đến hạn thu, phụ huynh mang giấy về hoặc mua lại từ cửa hàng giấy vụn để con em nộp kế hoạch nhỏ, làm giảm ý nghĩa giáo dục của phong trào. Một số trường tại các thành phố lớn đưa ra chỉ tiêu thu nộp quá cao (từ 4-5 kg/em trở lên, có trường yêu cầu nộp nhiều hơn) để nhận thành tích; nhắc nhở, đôn đốc chưa phù hợp khi các em chưa nộp hoặc nộp muộn, tạo sức ép cho thiếu nhi trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Các phong trào của Đội đều có sức sống lâu bền, được hình thành và phát triển từ trong các cuộc kháng chiến của đất nước cho đến hiện nay, đã trở thành hoạt động truyền thống, tiêu biểu của tổ chức Đội, được nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam biết đến, tạo được nhiều dấu ấn trong lòng các thế hệ thiếu nhi. Các phong trào của Đội đều dễ nhớ, dễ thực hiện.

- 5 năm qua, các phong trào của Đội đã từng bước được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Các phong trào đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, tạo môi trường tốt để giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành nhân cách cho thiếu nhi; tạo môi trường cho các em học tập, lao động, rèn luyện và trưởng thành; góp phần tạo ra những điểm nhấn trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời kỳ mới và được xã hội đánh giá cao.
2. Tồn tại, hạn chế

- Một số phong trào đã triển khai từ lâu, nhưng chậm đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, chưa phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, vì vậy hiệu quả đạt được chưa cao.

- Trong tổ chức Đội, có nhiều phong trào ở mỗi mảng công tác khác nhau, trong đó, nhiều phong trào có sự trùng lắp về nội dung, vì vậy khó khăn trong tổng kết, đánh giá, khó kiểm đếm. Bên cạnh đó, một số phong trào chưa được chỉ đạo, định hướng thường xuyên; thiếu sự đôn đốc, kiểm tra, đánh giá của Đoàn, Đội cấp trên, dẫn đến cơ sở lúng túng trong tổ chức thực hiện (như phong trào “Nghìn việc tốt”, “Trần Quốc Toản”…).

- Một số đơn vị còn cứng nhắc trong việc vận dụng hình thức triển khai phong trào. Một số trường còn chạy theo thành tích, chỉ quan tâm đến sản phẩm mà chưa quan tâm đến quá trình thực hiện, có những nơi đưa ra chỉ tiêu quá cao; việc nhắc nhở, đôn đốc chưa phù hợp, tạo sức ép cho thiếu nhi trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

- Công tác tuyên truyền về kết quả của phong trào tại một số nơi còn hạn chế, dẫn đến thiếu nhi, phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội chưa nắm bắt rõ thông tin về phong trào và những sản phẩm, lợi ích mang lại từ phong trào.
- Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện phong trào còn chưa thường xuyên; công tác thông tin báo cáo còn hạn chế.

3. Nguyên nhân hạn chế

3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức về ý nghĩa, nội dung, cách thức triển khai các phong trào của thiếu nhi của một bộ phận cán bộ phụ trách thiếu nhi còn chưa đúng, chưa sâu. 

-  Công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các ngành tạo cơ chế, nguồn lực phục vụ cho các phong trào của thiếu nhi còn ít. Nhiều địa phương còn coi công tác thiếu nhi là việc của riêng lực lượng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
- Đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở tất cả các cấp còn thiếu về số lượng, một bộ phận còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn, Hội đồng Đội cấp trên với cấp dưới còn chưa sâu sát, chưa thường xuyên; thiếu kiểm tra, đánh giá chuyên sâu, chuyên đề.

3.2. Nguyên nhân khách quan

- Sự tác động bởi mặt trái nền kinh tế thị trường, khoa học công nghệ, Internet, mạng xã hội; sự chênh lệch về mức sống, thu nhập giữa thành thị và nông thôn…; sự biến đổi về nhu cầu, thị hiếu, thói quen của thiếu nhi tạo nên những rào cản, thách thức trong thiết kế, tổ chức phong trào cho thiếu nh.

- Một số cấp uỷ Đảng, các ngành có liên quan, nhất là cơ sở chưa thực sự quan tâm, đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; coi công tác thiếu nhi là nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên.   

- Thiếu nhi chịu sức ép lớn về thời gian học văn hoá trong nhà trường; nhận thức của một bộ phận phụ huynh coi trọng việc học tập văn hoá là chủ yếu, chưa tạo điều kiện để con em tham gia các hoạt động xã hội. Các điều kiện như điểm vui chơi, Nhà thiếu nhi, các trung tâm văn hoá, vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi còn nhiều bất cập.

4. Một số kinh nghiệm

- Chủ động tham mưu với Đảng và các cấp chính quyền về công tác thiếu niên, nhi đồng; tăng cường vận động các lực lượng xã hội để huy động nguồn lực cho phong trào của thiếu nhi.

- Không ngừng đổi mới các nội dung, hình thức hoạt động của Đội. Định hướng hoạt động của Đội phải bằng những chương trình công tác, kế hoạch sát với nhu cầu của thiếu nhi và tình hình thực tế. Đề cao tính tự chủ, tự quản của đội viên, thiếu nhi trong hoạt động.

- Chăm lo kiện toàn Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách, cán bộ chỉ huy Liên, Chi đội, phụ trách Sao. Quan tâm tới đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội, đặc biệt là về chế độ, chính sách. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và sự quan tâm đối với thiếu nhi. 
- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; trên cơ sở đó tổng kết lý luận và thực tiễn, điều chỉnh nội dung, cách thức triển khai phong trào phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của thiếu nhi.

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THIẾU NHI TRONG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Phương hướng triển khai phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022

Trước những biến đổi mạnh mẽ của đời sống kinh tế xã hội, bên cạnh nhiều cơ hội mới đang mở ra cho thanh thiếu nhi trong học tập và phát triển là những thách thức lớn, trong đó có nhiều vấn đề về tư tưởng, tâm lý, lao động, học tập, tình cảm... cần được định hướng và giải quyết. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện nay, công tác giáo dục, rèn luyện thiếu nhi đang là một yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Đội. Tuy nhiên, việc giáo dục thanh thiếu nhi không phải và không thể chỉ thông qua lý luận, bằng sách vở mà phải thông qua các phong trào thi đua do Đội tổ chức dưới sự hướng dẫn của Đoàn.

So với các phong trào thanh niên, phong trào thiếu nhi hiện nay đã có thời gian triển khai trong hàng chục năm và có sức sống lâu bền, tiêu biểu như phong trào Trần Quốc Toản triển khai được 69 năm; phong trào Kế hoạch nhỏ triển khai được 59 năm; phong trào Nghìn việc tốt triển khai được 56 năm… Đến thời điểm hiện nay, nhìn chung các phong trào vẫn có ý nghĩa giáo dục nếu được tổ chức tốt tại cơ sở. Tên gọi phong trào không thay đổi, nhưng hằng năm các thế hệ thiếu nhi đều kế tiếp nhau lớn lên và trưởng thành, vì vậy, năm nào cũng có những thế hệ mới đến với phong trào với niềm hứng khởi, trải nghiệm mới.

Mặt khác, về phương pháp giáo dục trẻ em, để đạt hiệu quả có một số hoạt động cần lặp đi lặp lại để hình thành thói quen giúp các em thấm nhuần nội dung, ý nghĩa và cách thức thực hiện phong trào. Để phù hợp với tình hình, có thể duy trì những phong trào xuyên suốt, nhưng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai; đồng thời lồng ghép nội dung của một số phong trào bị trùng lắp để tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện.

Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên. Điều 38, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy…”. Thực tiễn triển khai các phong trào trong thiếu nhi thời gian qua cho thấy, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là phong trào xuyên suốt, bao trùm trong các hoạt động của Đội. Đã có nhiều phong trào nhánh từ cơ sở, trên các lĩnh vực khác nhau để thực hiện phong trào chung. 

Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, thiết kế phong trào của thiếu nhi do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức là: 

- Xác định 01 phong trào của thiếu nhi triển khai trong toàn hệ thống Đội là phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, với 3 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, tác phong; thi đua học tập tốt; thi đua rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng thực hành xã hội. 

- Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp triển khai phong trào; tiếp tục nghiên cứu để đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhánh của Đội ở các cơ sở.
2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào trong giai đoạn 2017 - 2022

Trong giai đoạn 2017 - 2022, triển khai phong trào xuyên suốt trong thiếu nhi Việt Nam là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với các nội dung cụ thể như sau:
2.1. Thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống

- Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thông qua các câu chuyện về Bác tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Liên đội, chi đội, sao nhi đồng; định kỳ tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” các cấp. Mỗi năm học, Hội đồng Đội các cấp xây dựng nội dung cụ thể để học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ. Tiếp tục duy trì tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội vào cuối năm học; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thi kể chuyện lịch sử… Tổ chức cho thiếu nhi tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi thông qua các hoạt động của Đội, các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ. 

- Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội và báo chí của các tỉnh, thành phố tuyên truyền rộng rãi về các gương người tốt việc tốt, các chương trình vui chơi, giải trí gắn với hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Từng bước hiện đại hoá, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đa phương tiện... 

2.2. Thi đua học tập

- Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ, các nhóm học tập để phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em xây dựng phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội, biết phát huy vai trò, tiện ích và ứng dụng của công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Hội đồng Đội các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động bổ trợ học tập, rèn luyện cho thiếu nhi thông qua Internet, mạng xã hội.
- Tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh cuộc vận động “Giúp bạn tới trường - Hướng tới tương lai”; rà soát, phân loại học sinh bỏ học tại địa phương; gặp gỡ, tuyên truyền, vận động kết hợp với hỗ trợ các gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh bỏ học quay lại trường học. Nhân rộng các mô hình "Bạn giúp bạn" có hiệu quả trong thiếu nhi. Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng dành cho thiếu nhi nghèo vượt khó. 
- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn tổ chức trại sáng tác thơ văn và trao giải thưởng Cây bút tuổi hồng; tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trại hè quốc tế, góp phần giúp thiếu nhi làm quen, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Các địa phương có chung đường biên giới với nước láng giềng, các thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thiết kế các hoạt động giao lưu với thiếu nhi các nước bạn phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tiếp tục tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

2.3. Thi đua rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng thực hành xã hội

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường, nhà thiếu nhi và trên địa bàn dân cư nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non”... 

- Phát huy vai trò của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và các thiết chế của Đoàn, Đội các cấp trong tổ chức các hoạt động bổi dưỡng, đào tạo, phát hiện tài năng thiếu nhi trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật và thể thao.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, lồng ghép với các sinh hoạt của Đội trong trường học,“Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”… trong trường học. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. 
- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thanh thiếu nhi yếu thế.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả như "Học kỳ quân đội", “Học từ thiên nhiên”, trại kỹ năng“Trải nghiệm để trưởng thành”; hành trình "Đi để biết, học để sống". Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích (đặc biệt là đuối nước); phòng chống xâm hại (đặc biệt là xâm hại tình dục); phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, khai thác internet hiệu quả; kỹ năng sinh hoạt dã ngoại tập thể... Tập huấn để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia cho thiếu nhi.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển...

- Tổ chức, hướng dẫn thiếu nhi tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương, vui Tết Trung thu, tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho các em. Các cơ sở Đội tổ chức Lễ khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em vào dịp 1/6; tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. 

2.4. Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở phát triển, tổ chức thực hiện các phong trào nhánh trong từng lĩnh vực để cụ thể hoá phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Đánh giá, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Trên đây là báo cáo tổng kết các phong trào của Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017, định hướng giai đoạn 2017 - 2022.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2012 – 2017

-----------

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SINH VIÊN 

1. Bối cảnh đất nước

Nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là giai đoạn mà toàn bộ hệ thống chính trị đang quyết tâm cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Trong giai đoạn 2012 – 2017, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ được tổ chức: kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh….; nhiều chủ trương, chính sách mới tác động tới học sinh, sinh viên: Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Tình hình kinh tế, xã hội khởi sắc, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đã tạo cho nước ta vị thế mới trên trường quốc tế. Cùng với đó là những khó khăn, thách thức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong thời kỳ tới. Bối cảnh đó đã tác động lớn đến tình hình thanh niên nói chung, tình hình sinh viên nước ta nói riêng với những cơ hội và thách thức lớn.
1. Tình hình sinh viên

Tổng số sinh viên cả nước theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong những năm gần đây khoảng 2.2 triệu sinh viên (năm học 2016 - 2017 là khoảng 2.150.000 sinh viên, năm học 2015 – 2016 là 2.197.223 sinh viên, năm học 2014 - 2015 là 2.363.942 sinh viên). Có khoảng 100.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 63/64 tỉnh, thành trên cả nước có trường đại học, cao đẳng, tuy nhiên đa số sinh viên tập trung học tập tại các thành phố lớn. 

Tỷ lệ các trường đại học, cao đẳng ở các khối ngành không đồng đều, hầu hết tập trung ở khối ngành kinh tế, khoa học tự nhiên, xã hội. Trong khi đó, chỉ có hơn 30 trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật; trong đó chỉ có 10 trường đào tạo về văn hóa. Đây là những ngành, nghề đào tạo để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, phát triển và nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa xã hội. Điều này tạo nên sự chênh lệnh và phát triển không đồng đều trong sinh viên.

Các cấp bộ Đoàn trường học, Hội Sinh viên Việt Nam là 02 chủ thể chính tham mưu và tổ chức các chương trình, hoạt động trong phong trào sinh viên. Các tỉnh, thành và các trường đại học, cao đẳng đều có tổ chức Đoàn. Hội Sinh viên Việt Nam có 27 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố; 283 Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, 07 Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài với tổng số hơn 1,4 triệu hội viên đang học tập trong và ngoài nước. Đối với phong trào sinh viên, đặc biệt là phong trào chủ đạo “Sinh viên 5 tốt”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Trong nhiệm kỳ, tình hình tư tưởng của sinh viên cơ bản ổn định. Đa số sinh viên luôn xác định đúng đắn động cơ học tập, không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng; đại bộ phận sinh viên quan tâm và có hành động đúng đắn trước những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, đặc biệt là vấn đề về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học có chiều hướng phát triển, tính ứng dụng của các công trình nghiên cứu cao hơn; sinh viên tích cực tham gia vào các cuộc thi Olympic các môn học, Hội nghị khoa học tuổi trẻ các khối trường... Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, những bất cập của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, tình hình kinh tế khó khăn chung của thế giới và đất nước, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong một số sự kiện nóng: vấn đề biển đông, thi tuyển Đại học, Cao đẳng, các phong trào, điểm nóng biểu tình, vấn đề môi trường biển, vấn đề thất nghiệp sinh viên sau khi ra trường, những bất cập, hạn chế trong giáo dục và đào tạo, trong văn hóa, lối sống... đã có những tác động tiêu cực tới sinh viên. Điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa và vui chơi giải trí của sinh viên vẫn còn nhiều bất cập và không đồng đều. Phần lớn sinh viên ở ngoại trú trong khi công tác thông tin, hỗ trợ sinh viên ngoại trú còn nhiều bất cập. Một số ít sinh viên còn thờ ơ về chính trị, sống thực dụng, chạy theo những trào lưu, xu hướng lệch lạc, mắc các tệ nạn xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, không ít sinh viên chưa xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, dẫn đến thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, kỹ năng thực hành xã hội chưa tốt, ảnh hưởng đến năng lực làm việc khi ra trường.

Tình hình sinh viên với những khó khăn, thuận lợi nêu trên đã tác động không nhỏ tới phong trào sinh viên. Đồng thời đặt ra cho tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam những cơ hội và thách thức mới, cần những giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài để tổ chức, thực hiện tốt công tác Hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và là người bạn dẫn dắt, đồng hành tin cậy của sinh viên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

1. Công tác tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương như Báo Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, đài địa phương xây dựng các chuyên mục, bài viết, phóng sự, diễn đàn nhằm tuyên truyền giới thiệu về phong trào, giới thiệu các tấm gương "Sinh viên 5 tốt”. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế và các trường trực thuộc Trung ương đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí được cụ thể hóa phù hợp với với điều kiện của từng đơn vị
; tích cực, chủ động chỉ đạo giới thiệu phong trào đến cấp trường, liên chi, chi hội và sinh viên với nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo
. Đoàn, Hội các trường học cũng tích cực tuyên truyền về phong trào thông qua các sự kiện quan trọng như lễ khai giảng năm học mới, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, trên các website, chuyên san của nhà trường, của Đoàn và Hội Sinh viên
... Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã được nhà trường và xã hội ghi nhận. 

Theo số liệu khảo sát của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn năm 2017 với 500 phiếu hỏi sinh viên tại 11 tỉnh, thành, có 96% sinh viên trả lời biết tới phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 4% trả lời chưa biết và 100% sinh viên biết tới phong trào trả lời phong trào rất hữu ích đối với sinh viên.
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Tỷ lệ sinh viên biết tới phong trào

Trong giai đoạn 2012 - 2017, các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương 297 “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 6.858 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực, 132.169 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 261 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh  2.432 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt” được nêu gương và trở thành hạt nhân, đại sứ truyền thông cho phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

2. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, pháp luật được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, thông qua ba phương thức: giáo dục thông qua thực tiễn, giáo dục thông qua các phong trào và giáo dục thông qua các tấm gương, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đoàn viên, sinh viên. 100% các cơ sở Đoàn, Hội triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn bằng nhiều hình thức
; góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; luật bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2016 – 2021.  Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng tổ chức hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiều hình thức đa dạng như: sân khấu hóa, các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức các buổi ngoại khóa, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, trang bị tủ sách “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác”, chiếu phim tư liệu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
. 
Hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai đa dạng, với nhiều nội dung phong phú đạt hiệu quả tốt: Giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn, Hội, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo
… Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của Đảng, đất nước được các đơn vị đầu tư nghiêm túc, sáng tạo, giúp sinh viên hiểu và tự hào về truyền thống cách mạng của đất nước, bồi đắp lòng yêu nước trong đoàn viên, sinh viên. 

Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân cho đoàn viên, sinh viên được phần lớn các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức
. Các hoạt động như: Hội thi sinh viên thanh lịch, nét đẹp nữ sinh, các hoạt động tư vấn trong Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ
, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”
 tiếp tục được duy trì, đổi mới hình thức, thu hút đông sinh viên tham gia. Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên và xã hội những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong lối sống, học tập, rèn luyện của sinh viên Việt Nam… Hoạt động phát huy và rèn luyện thói quen tốt trong sinh viên được các cơ sở Đoàn, Hội triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực.
Trong nhiệm kỳ, nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo của các cấp bộ Đoàn, Hội được tổ chức như tổ chức thăm tặng quà cho con em chiến sỹ đang công tác ở Trường Sa, tổ chức các diễn đàn, triển lãm ảnh, cuộc thi “Tổ quốc trong lòng sinh viên”, xây dựng các clip ca nhạc thể hiện tình yêu biển đảo của sinh viên,
… Chương trình “Sinh viên với biển đảo tổ quốc” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hàng năm (từ năm 2013 đến 2017) được sinh viên, nhà trường và xã hội đánh giá cao
. Qua đó, tình yêu, ý thức bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển, đảo của sinh viên được thể hiện rõ nét.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên được các cơ sở Đoàn, Hội chú trọng hơn, trong đó, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các công cụ: diễn đàn, mạng xã hội, thư điện tử, trang thông tin… để cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình tư tưởng, dư luận trong sinh viên; kịp thời giải đáp, kiến nghị với nhà trường giải quyết thắc mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Nhiều đơn vị thành lập được các tổ, đội nhóm thăm dò dư luận sinh viên, tiêu biểu như: Bình Dương, Thành phố Hải Phòng, Bình Định, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai… Hoạt động gặp mặt, đối thoại với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường được duy trì. 
3. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học trong nhiệm kỳ vừa qua được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, giúp sinh viên thích ứng với phương thức đào tạo mới. Việc phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học tại cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp  sinh viên có tri thức, kiến thức, bản lĩnh để học tập tốt. Nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập được triển khai như: các buổi hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; tư vấn hỗ trợ tân sinh viên, giới thiệu nhà trọ…
 Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn, Hội chú trọng duy trì, phát triển các sân chơi học thuật, hình thành các quỹ học bổng, quỹ vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập
. 

Đoàn, Hội các trường thường xuyên phát động các đợt thi đua cao điểm, như: giờ học tốt, tuần học tốt…, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về phương pháp học tập hiệu quả. Các cuộc thi Olympic các môn học chuyên ngành; các Hội nghị khoa học, hội nghị chuyên đề ngày càng đa dạng, được tổ chức từ cấp khoa, trường đến toàn quốc, hình thức tổ chức được đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng, như: Hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y - Dược, Nông - Lâm, Sư phạm, Kinh tế; Olympic Tin học, Cơ học, Hoá học, Vật lý, Toán học.

Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, được định hướng và khuyến khích của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ tại nhiều trường, giáo viên trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng sinh viên yếu, kém; định hướng nghề nghiệp và hoạt động câu lạc bộ học thuật... Các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm tới việc tạo môi trường, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời, từng bước quan tâm hỗ trợ phát huy một số kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua việc vận động nguồn lực nhằm bảo trợ đối với các sản phẩm, đề tài của sinh viên, kết nối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên; tham mưu cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành có cơ chế bồi dưỡng sinh viên tài năng
.
4. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn, Hội tại các trường đã phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh niên, sinh viên, vận động mỗi đoàn viên, sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao, tổ chức ngày hội sinh viên khỏe, hội thao, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao
. Nhiều câu lạc bộ thể thao được duy trì thường xuyên, các hoạt động liên kết, giao lưu thể dục thể thao được tăng cường trong và ngoài đơn vị
. Hoạt động thể dục, thể thao ngày càng có tính hấp dẫn, đổi mới về phương thức, mở rộng về phạm vi, góp phần giáo dục và nâng cao thể lực cho sinh viên. Đây cũng là hoạt động thế mạnh của sinh viên Việt Nam ở ngoài nước góp phần thu hút, tập hợp sinh viên, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài
. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức các chương trình quy mô toàn quốc: Vòng chung kết bóng đá sinh viên toàn quốc, giải thể thao sinh viên VUG.

Cùng với các hoạt động thể thao, các cơ sở Đoàn, Hội các trường đã quan tâm tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm của sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, giúp sinh viên tránh các bệnh tâm lý như: bệnh trầm cảm, stress…. Nhiều đơn vị đã định hướng các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức định kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên.
 Thông qua đó, giúp hội viên, sinh viên có đời sống tinh thần lành mạnh, lạc quan, khỏe mạnh. 

5. Các hoạt động tạo môi trường sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, sinh viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt và chủ đạo trong các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Lực lượng hội viên, sinh viên tham gia đầy đủ các lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề hoạt động tình nguyện như: xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tình nguyện quốc tế...

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong nhiệm kỳ tiếp tục được triển khai có hiệu quả góp phần đảm bảo mùa thi an toàn, chất lượng. Đây là một trong những chương trình của sinh viên được xã hội đánh giá cao về ý nghĩa cũng như tính thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thành công các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm. Từ năm 2015, chương trình đã được chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đoàn, Hội Sinh viên các cấp đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức đội hình, phù hợp với kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.
 Chương trình “Tiếp sức đến trường” được triển khai tốt ở các trường thông qua việc thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thủ tục nhập học, tư​ vấn, tìm kiếm nhà trọ hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường; trao học bổng, quà hỗ trợ sinh viên để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Trung ương Hội phối hợp với báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam câu chuyện hòa bình” số 1,2,3 tại Việt Nam và số 4 tại Nhật Bản gây quỹ, trao tặng học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con ngư dân, con em cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh” trong giai đoạn 2012 - 2017 được các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo, có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo và đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở. Chiến dịch được triển khai với nhiều nét mới, tổ chức các đội hình tình nguyện đến với các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tăng cường phát huy các đội hình chuyên. Nhiều tỉnh, thành Hội duy trì tốt đội hình tình nguyện tại địa bàn và tổ chức đội hình hỗ trợ các địa bàn khó khăn ngoài địa phương. Hoạt động tình nguyện quốc tế trong chiến dịch tình nguyện“Mùa hè xanh” tiếp tục được thực hiện với đội hình tại Lào và tiếp nhận các đội hình thanh niên, sinh viên các nước tham gia tình nguyện tại Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông” và "Xuân tình nguyện” với các hoạt động chính, gồm: vận động, quyên góp ủng hộ chăn ấm và quần áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại tặng thanh thiếu nhi và đồng bào khó khăn vùng cao; vận động xây tặng Nhà nhân ái; quyên góp lương thực cho đồng bào nghèo; huy động vật liệu, ngày công làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc, gia cầm; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên đán...

Các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng những công việc cụ thể gắn với điều kiện học tập, rèn luyện của sinh viên. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; trong đó, chú trọng các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường giảng đường, Ký túc xá, khu nhà trọ… Các hoạt động này được tổ chức thường xuyên thông qua các Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... Đoàn, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đã chủ động phối hợp thành lập các đội sinh viên tình nguyện xung kích an ninh tham gia tuần tra, tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu dân cư tập trung đông sinh viên thuê trọ. Một số trường đã thành lập các đội, nhóm tình nguyện giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập; phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn dân cư. Các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì và thực hiện khá tốt như: diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn giao thông tại các giờ cao điểm, các ngã ba, ngã tư trọng điểm, thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”,... 
. 
Hoạt động hiến máu tình nguyện được triển khai hiệu quả tại cơ sở Đoàn, Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mô hình ngày hội hiến máu tình nguyện, các câu lạc bộ tuyên truyền hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, máu hiếm, ngân hàng máu di động tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực
. 

Hoạt động sinh viên tình nguyện quốc tế đã có bước phát triển, ngày càng có nhiều đoàn thanh niên tình nguyện của các nước đến tham gia hoạt động ở Việt Nam. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã tiếp nhận hàng trăm thanh niên tình nguyện quốc tế đến từ Canada, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia... tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Ngoài ra, Hội Sinh viên một số tỉnh, thành tiếp tục duy trì hoạt động tình nguyện tại Lào như: làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà, tổ chức khám chữa bệnh, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho thanh thiếu niên và phát thuốc tập trung. 

6. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên hội nhập quốc tế

Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức, giúp sinh viên chủ động hội nhập quốc tế tại cơ sở diễn ra khá phong phú: các diễn đàn, hội thảo tuyên truyền cho sinh viên về cộng đồng ASEAN, hiệp định TPP, tổ chức các câu lạc bộ, lớp học nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức, đồng thời phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên. Các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập cho sinh viên được thực hiện khá thường xuyên
... Việc thành lập, củng cố các Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ giúp sinh viên có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ. Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng internet, khai thác tính tích cực của mạng xã hội đã tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên chia sẻ thông tin, giao lưu với sinh viên quốc tế
.
Các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài được Hội Sinh viên các cấp, đặc biệt là hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài quan tâm thực hiện hiệu quả, thông qua đó, giúp các bạn sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về văn hoá, con người Việt Nam và sinh viên Việt Nam có thể tìm hiểu và biết thêm về đất nước, phong tục tập quán của các nước có sinh viên tham giao lưu
. Nhiều diễn đàn trên mạng internet do Đoàn, Hội tổ chức đã trở thành nơi giao lưu, trao đổi văn hóa, tri thức của sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Các cấp bộ Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam
 đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc... 
Các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên được nhiều cơ sở Đoàn, Hội chú trọng, bước đầu triển khai có hiệu quả thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng mà hội viên, sinh viên đang thiếu, cần thiết cho quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp ra trường.
 Hình thức tổ chức đa dạng, có sự lồng ghép, đan xen tạo nên sự mềm dẻo, linh hoạt, thu hút sinh viên tham gia như: tổ chức các diễn đàn, fanpage chia sẻ trên internet,
 tọa đàm, trao đổi, hội thi, lớp huấn luyện gắn rèn luyện kỹ năng với các hoạt động tình nguyện nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa địa phương, đất nước. Các hoạt động tập thể đã và đang tạo môi trường tốt cho sinh viên thực hành xã hội. Nhiều trường phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thiết kế, tổ chức các hoạt động, kết hợp lý thuyết với thực tiễn, hoàn thiện các kỹ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm. Các hoạt động, phối hợp với các Trung tâm đào tạo kỹ năng, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng để tổ chức các lớp, khóa huấn luyện kỹ năng cho sinh viên được quan tâm hơn đến chất lượng, hình thức tổ chức.

7. Công tác hỗ trợ và phát huy "Sinh viên 5 tốt"

Công tác hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt”  từng bước được các cấp bộ Đoàn, Hội Sinh viên quan tâm, đẩy mạnh triển khai. Nhiều cơ sở Đoàn, Hội tại các trường đã tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, nơi ở, sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện… đối với “Sinh viên 5 tốt”. Bên cạnh đọ, tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối “Sinh viên 5 tốt” với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học
 ... 

Nhiều cơ sở Đoàn, Hội xây dựng và duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”
, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ sinh viên 5 tốt trong các hoạt động giao lưu “Sinh viên 5 tốt”, các “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt”, “Ngày hội Sinh viên 5 tốt”…; xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Một số tỉnh, thành Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục có hình thức ghi nhận đối với những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
8. Đánh giá chung

8.1. Thành công

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đạt được kết quả tốt, có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. 

Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt các tiêu chí 5 tốt tiếp tục phát triển, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Các chương trình giải pháp của Hội được Hội Sinh viên các cấp chủ động cụ thể hóa, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, đồng thời đem lại lợi ích cho cộng đồng. 

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành một phong trào chủ đạo, làm cơ sở, trung tâm để triển khai các phong trào, chương trình trong sinh viên. Thông qua phong trào, sinh viên có môi trường để rèn luyên toàn diện, phấn đấu và hoàn thiện bản thân, góp phần thực nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

8.2. Hạn chế

Công tác chỉ đạo về việc triển khai phong trào ở một số Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh thành phố; Đoàn, Hội Sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng chưa quyết liệt và bài bản. Nhiều đơn vị chưa ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các cơ sở trực thuộc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Từ đó dẫn tới việc các cơ sở Đoàn, Hội không xác định được phương hướng triển khai phong trào, tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên viên rèn luyện, sinh viên không xác định được lộ trình để phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Công tác tuyên truyền về phong trào đã được quan tâm, song các giải pháp tuyên truyền tới nhóm sinh viên chưa biết, chưa tham gia phong trào chưa được chú trọng. Công tác truyền thông chưa có điểm nhấn, chưa đảm bảo tính trẻ trung, đổi mới, hấp dẫn sinh viên; chưa có bộ nhận diện về sản phẩm tuyên truyền phong trào chung trong toàn hệ thống.

Một số Đoàn, Hội Sinh viên trường đại học, học viện, cao đẳng chưa xây dựng tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi, cấp Chi, còn lúng túng trong việc tạo các môi trường hỗ trợ và xét chọn Danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt”. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho sinh viên Việt Nam ở ngoài nước chưa được Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tích cực triển khai bình xét và thực hiện.

Công tác chăm lo, hỗ trợ, kết nối sinh viên sau khi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp còn hạn chế, lúng túng và thiếu năng động trong tìm kiếm nguồn lực.

Nhiều đoàn trường đại học, học viên, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên chưa quan tâm đến việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Trong chỉ đạo, triển khai và báo cáo còn chưa nhận thức đúng vai trò quan trọng, chủ đạo của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

8.3. Nguyên nhân

Công tác chỉ đạo về việc triển khai phong trào ở một số Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh thành phố; Đoàn, Hội Sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng chưa quyết liệt và bài bản
Việc tổ chức thiết kế các hoạt động của phong trào tại nhiều đơn vị chưa sát nhu cầu thực sự của học sinh.

Một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội chưa đủ năng lực để cụ thể hoá phong trào; thiếu chủ động trong triển khai phong trào và trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền để tạo điều kiện triển khai phong trào.

Những tác động trái chiều của nền kinh tế thị trường tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận sinh viên.

Sự không đồng đều giữa các điều kiện kinh tế - xã hội, sự ủng hộ của của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị dẫn đến chất lượng phong trào không đồng đều.

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

1. Một số xu hướng, yếu tố tác động đến sinh viên trong thời gian tới

Theo quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong 5 năm tới, tổng số sinh viên trong cả nước cơ bản ổn định ở mức 2,2 triệu sinh viên như hiện nay, trong đó tỷ trọng sinh viên đại học có xu hướng giảm dần và sinh viên cao đẳng có xu hướng tăng. Đến năm 2020, dự kiến đạt 256 sinh viên/1 vạn dân(
).

Đại đa số sinh viên Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước; xác định được nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện về mọi mặt để có phong cách, lối sống đẹp, ứng xử văn minh, thói quen tốt, từng bước đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sinh viên ngày càng tham gia nhiều vào các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, học ngoại ngữ, tin học, chủ động tiếp thu khoa học công nghệ mới. Nhiều sinh viên có nguyện vọng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học và học tập ở nước ngoài.

Sinh viên mong muốn được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể tạo điều kiện học tập, rèn luyện, nghiên cứu tốt nhất; đảm bảo công bằng trong học tập, nghiên cứu và cơ hội việc làm; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giáo dục, đảm bảo nơi học tập, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm, chỗ ở để sinh viên yên tâm học tập; được hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, năng lực hội nhập, khẳng định bản thân; có nơi vui chơi giải trí; có chính sách về việc làm sau tốt nghiệp, phát triển tài năng; tăng quy mô đào tạo tương xứng với đầu tư về điều kiện cơ sở vật chất, nhất là giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, đội ngũ giảng viên… và nhu cầu nhân lực thực sự của nền kinh tế. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tạo ra nhiều yếu tố thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của sinh viên và công tác Hội sinh viên. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin và hy vọng ở sinh viên, đánh giá cao vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng; xem việc đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học đã được triển khai thực hiện và từng bước đi vào cuộc sống. 

Những năm tới, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất giáo dục sẽ được cải thiện tạo thuận lợi cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao, ý thức học hỏi, hội nhập cao cùng với sự phát triển hợp tác quốc tế toàn diện của đất nước sẽ giúp sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu trong nhiều loại hình trường lớp, được lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp, có cơ hội du học ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, kể cả “du học tại chỗ”. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu, khả năng hội nhập, khám phá tri thức mới một cách nhanh nhất của sinh viên; đặc biệt vấn đề tham gia và sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo,… sẽ tiếp tục là trào lưu và xu hướng tất yếu trong sinh viên.

Tuy nhiên, trong những năm tới, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo còn những khó khăn ảnh hưởng đến điều kiện học tập, rèn luyện của sinh viên, công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên. Giáo dục đại học đang trong quá trình đổi mới, vẫn tồn tại nhiều bất cập về cơ chế và chính sách. Tình trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm, làm không đúng chuyên môn, công việc không ổn định sẽ còn tiếp diễn ở mức cao báo động (hiện nay, trung bình hàng năm có 200.000 cử nhân, kỹ sư chưa có việc làm). Trong quá trình hội nhập, việc phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc bên cạnh tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ nguồn nhân lực nước ngoài vào Việt Nam, sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, mặt trái của mạng xã hội… là những thách thức lớn đối với sinh viên. Những hiện tượng tiêu cực trong xã hội tác động rất phức tạp đến sinh viên, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý chí phấn đấu của sinh viên; phân hóa giàu, nghèo trong sinh viên diễn ra theo chiều hướng gia tăng. Nhu cầu chính đáng của sinh viên ngày một cao và đa dạng, mâu thuẫn với khả năng đáp ứng của xã hội; sự thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến sinh viên và công tác sinh viên ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng và phát huy sinh viên cũng như phát huy vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. 

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào sinh viên trong giai đoạn 2012 - 2017

2.1. Đề xuất tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Căn cứ định hướng các phong trào được đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X trình Đại hội XI cho ý kiến, gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; kết quả thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong giai đoạn 2012 – 2017, Ban Thanh niên trường học đề xuất tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, giữ nguyên tên và các tiêu chí rèn luyện: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt, với các lý do sau:

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có quá trình hình thành và phát triển bền vững trong một thời gian lâu dài. Bắt nguồn từ Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, được các cấp bộ Đoàn, Hội và sinh viên tích cực triển khai, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhà trường, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã phát triển không ngừng và chính thức được phát động từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay, phong trào thực sự trở thành phong trào chủ đạo trong sinh viên, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đầu toàn diện trên các mặt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của các nhà trường và nhu cầu của sinh viên.

Mặt khác, các mặt rèn luyện tương ứng với 5 tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập có tính thống nhất, đồng bộ với nội dung của 3 phong trào đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X trình Đại hội XI cho ý kiến, gồm: “Thanh niên tình nguyện” (tương ứng là tiêu chí tình nguyện ), “Tuổi trẻ sáng tạo” (tương ứng là tiêu chí học tập), “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” (tương tứng là tiêu chí đạo đức). Hai tiêu chí thể lực tốt, hội nhập tốt vẫn còn nguyên giá trị về mục tiêu và động lực phấn đấu cho sinh viên trong giai đoạn tới, đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Có thể, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến nay vẫn còn “không gian” để phát triển, vẫn có tính động lực cao thúc đẩy phong trào sinh viên. Theo thống kê báo cáo, tỷ lệ sinh viên đăng ký và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” vẫn chưa tương xứng với tổng số sinh viên trên cả nước. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” mặc dù đã phát triển nhanh chóng, nhưng chưa đạt mức độ sâu, rộng và thực chất còn chưa đồng đều giữa các đơn vị, mới đạt yêu cầu ở một số đơn vị mạnh. Do đó, phong trào cần được tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn tới.
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Biểu đồ: Ý kiến tiếp tục hoặc điều chỉnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Theo khảo sát của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn năm 2017 trên 500 phiếu hỏi sinh viên tại 11 tỉnh, thành, 85% sinh viên trả lời giữ nguyên phong trào, 15% sinh viên trả lời cần đẩy mạnh tuyên truyền, điều chỉnh phương thức triển khai phong trào phát triển sâu, rộng hơn nữa; không có sinh viên nào có ý kiến thôi triển khai phong trào hoặc đề xuất phong trào khác thay thế.

2.2. Một số giải pháp đẩy mạnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2012 - 2017
2.2.1. Công tác chỉ đạo

Giải pháp 1: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chủ đạo; mục tiêu, yêu cầu của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong phong trào sinh viên:

- Chỉ đạo, quán triệt trong các cấp bộ Đoàn, Hội thống nhất quan điểm về vị trí, vai trò chủ đạo của phong trào “Sinh viên 5 tốt” khi xây dựng chương trình công tác.

-  Trong triển  khai, xác định rõ mục tiêu của phong trào là chú trọng quá trình rèn luyện, phấn đấu của sinh viên. Nhận thức rõ Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” chỉ là một trong số các giải pháp triển khai phong trào. Tránh tình trạng đồng nhất giữa phong trào và danh hiệu “Sinh viên tốt”. 
-  Yêu cầu của phong trào là tính hiệu triệu, lan tỏa. Do đó, cần triển khai phong trào tới đông đảo sinh viên, có các giải pháp tạo động lực để sinh viên tự giác thi đua phấn đấu, rèn luyện đạt tiêu chí 5 tốt. Tránh tình trạng chỉ triển khai phong trào tới một nhóm sinh viên nhất định (nhóm sinh viên tích cực tham gia hoạt động hoặc nhóm sinh viên có khả năng đạt tiêu chuẩn 5 tốt).

Giải pháp 2: Tăng cường, triển khai đồng bộ các hình thức và công cụ chỉ đạo: 
- Chủ động rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo, tập trung hoàn thiện các hướng dẫn về triển khai phong trào, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” phù hợp với tình hình mới.
- Tích cực tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các cấp bộ Đoàn, Hội. Qua đó, tạo động lực và tính mới trong phong trào.

- Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị triển khai phong trào còn yếu. Cần có giải pháp riêng đối với các đơn vị này nhằm giải quyết triệt để tình trạng kết quả triển khai phong trào không đồng đều giữa các đơn vị.

- Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên cận 5 tốt (đã đạt 3 hoặc 4 tiêu chí) hoặc có hình thức ghi nhận phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên này tiếp tục phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt.

Giải pháp 3: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền tới cả 04 đối tượng: (1) các ngành phối hợp, cụ thể là ngành Giáo dục và Đào tạo;  ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; ngành Thông tin và Truyền thông; (2) cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, nhà trường; (3) các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động và  (4) đông đảo sinh viên. 

- Một số hình thức truyên truyền cần tập trung: Mở các chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên website, mạng xã hội và các bản tin của đơn vị và hệ thống báo chí, truyền hình. Tuyên truyền trực quan (bảng tin, tờ rơi, băng rôn, áp phích, tranh, ảnh, vật dụng... trong trường học, tại các giảng đường, ký túc xá); tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, zingme, youtube…). Tuyên truyền thông qua các hoạt động thực tiễn như tình nguyện (sinh hoạt đầu khóa, các cuộc thi, hội thi “Thủ lĩnh sinh viên”, “Festival Sinh viên”, “Ngày hội Sinh viên”…). Tổ chức xét chọn và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.

- Nội dung tuyên truyền cần chú trọng tập trung: tấm gương “Sinh viên 5 tốt”; các tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” các cấp; cách tham gia, các bước phấn đấu để đạt danh hiệu; mô hình triển khai phong trào; phương thức, hoạt động triển khai của tổ chức Đoàn, Hội để sinh viên hiểu và tích cực tham gia.

Giải pháp 4: Chỉ đạo thực hiện tốt qui trình dăng ký, bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

- Cụ thể hóa tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tôt” Các cấp bộ Hội xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu cá nhân và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cho đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế. Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành cần đặc biệt chú trọng hướng dẫn cho Hội Sinh viên cấp trường xây dựng tiêu chí danh hiệu 5 tốt. 

- Chú trọng công tác cho hội viên, sinh viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu ngay từ đầu năm học. Hướng dẫn cách thức để đạt danh hiệu. Cần thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” để đánh giá, xét duyệt hồ sơ đề nghị đạt danh hiệu. Đảm bảo danh hiệu được bình xét khách quan, đúng tiêu chuẩn, đúng quy chế xét trao và yêu cầu về hồ sơ “Sinh viên 5 tốt”. 

- Tổ chức tuyên dương, trao giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” và giấy khen của Hội Sinh viên vào dịp 20/11 hoặc 9/1. 

Giải pháp 5: Hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt”

* Hỗ trợ điều kiện và ưu đãi để “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục phát triển 

- Tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học; điêu kiện về sinh hoạt… đối với “Sinh viên 5 tốt”.

- Thực hiện các hoạt động kết nối “Sinh viên 5 tốt” với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tìm học bổng, giới thiệu việc làm; giới thiệu địa điểm thực tập, kiến tập, giới thiệu tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ... 

- Các cấp bộ Hội xây dựng câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức sinh hoạt và hoạt động định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, hỗ trợ sinh viên 5 tốt.

- Đề nghị ngành Giáo dục các cấp có hình thức ghi nhận đối với những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

* Hỗ trợ để “Sinh viên 5 tốt” quay trở lại giúp cho phong trào phát triển 

- Phát huy “Sinh viên 5 tốt” trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên (như “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt”, “Ngày hội Sinh viên 5 tốt”); xây dựng các điển hình sinh viên tiêu biểu có uy tín, sức thuyết phục cao trong sinh viên, cổ vũ, động viên sinh viên tham gia tốt phong trào, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. 

- Lựa chọn “Sinh viên 5 tốt” làm đại sứ cho phong trào, hỗ trợ các sinh viên chưa đạt danh hiệu phấn đấu đạt danh hiệu.

- Khắc phục tình trạng không quan tâm, hỗ trợ để “Sinh viên 5 tốt” có điều kiện quay trở lại hỗ trợ phong trào; coi việc tôn vinh là “khâu” cuối cùng trong triển khai phong trào.


2.2.2. Các hoạt động tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu đạt tiêu chí 5 tốt

Nhóm giải pháp 1:  Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường: hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”.
- Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” thông qua những hoạt động cụ thể. Tổ chức nhiều hơn các hoạt động giáo dục kết hợp trải nghiệm để tăng tính hấp dẫn đối với sinh viên.

- Tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Sinh viên sống đẹp”, “10 thói quen tốt trong sinh viên”, xây dựng lối sống lạnh mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên.   

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên, đặc biệt nhân dịp các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong năm học. Tổ chức các chương trình, hội diễn, liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển, đảo nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội. 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia đến hội viên, sinh viên. Tham gia tích cực Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Tổ chức kết nghĩa và duy trì tốt hoạt động giao lưu, phối hợp giữa Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, các trường, Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước với các đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng biên giới, biển đảo. 

- Tăng cường định hướng và có phản ứng kịp thời về phát ngôn và tiếng nói của sinh viên trên báo chí, trên mạng trước các vấn đề thời sự. Cần có giải pháp nắm bắt thông tin đối với vấn đề tuyên truyền trái phép trong sinh viên. 

- Định kỳ tham mưu Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với sinh viên để trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng thông qua đó nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ sinh viên. Đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện ủng hộ cơ sở vật chất, điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện.

Nhóm giải pháp 2: Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Định kỳ tổ chức “Ngày hội sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp”. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu hiệu quả, làm tiền đề hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, các dự án khởi nghiệp. Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường.
- Tăng cường tổ chức các diễn đàn chia sẻ ý tưởng, đặc biệt qua mạng. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa sinh viên với các nhà khoa học, học giả nổi tiếng. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành trong sinh viên. Hỗ trợ tài liệu học tập, kinh nghiêm nghiên cứu, thông tin khoa học và tổ chức các buổi giao lưu tri thức trực tuyến với sinh viên trong nước.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên. Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên.

- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; phấn đấu mỗi khoa có ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật. Tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế, Khuyến khích các cuộc thi học thuật liên ngành, liên trường. 

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức cho sinh viên tham quan mô hình thực tế về khoa học, kỹ thuật, sản xuất; tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm, gắn kết giữa sinh viên và đơn vị sử dụng lao động.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.

Nhóm giải pháp 3: Sinh viên rèn luyện thể chất

- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội sinh viên khỏe tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí “Thể lực tốt”.

- Vận động mỗi sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao. 

- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên. 
- Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa sinh viên các trường trong địa phương, giữa các địa phương trong cụm hoạt động Hội Sinh viên.

- Tăng cường các giải thể thao liên trường, các giải cho nữ sinh, nghiên cứu tổ chức các môn thể thao mới, tiến tới tổ chức các giải thể thao hiện đại, phù hợp với xu hướng thể thao sinh viên trong khu vực và quốc tế .
Nhóm giải pháp 4: Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Phát huy các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, đồng thời tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội quốc tế, đòi hỏi tri thức và khả năng hội nhập. 
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên, hoạt động chăm sóc, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, lớp, ký túc xá thông qua các hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài. Phấn đấu mỗi năm học mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện.

- Triển khai chiến dịch tình nguyện“Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, gắn với các hoạt động chuyên môn, địa bàn trường và nông thôn mới tại các xã khó khăn vùng biên giới, các xã xây dựng nông thôn mới, các huyện nghèo, các đảo tiền tiêu, đảo Thanh niên của Tổ quốc. Triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện dạy ngoại ngữ cho học sinh trong chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” theo hướng dẫn của Trung ương Hội.
- Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, đặc biệt các tỉnh, thành có chung đường biên giới với các nước trong khu vực ASEAN phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế. Tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện, tổ chức hoạt động tình nguyện của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. 

- Khuyến khích phương thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng diễn đàn trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội; tăng cường phối hợp giữa Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố với các tổ chức thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ thông tin, cơ chế, kết nối địa bàn thực hiện. 

- Tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố duy trì phối hợp các ngày hội hiến máu tình nguyện.Thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm trong sinh viên. 

Nhóm giải pháp 5: Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

- Tổ chức hoạt động tập huấn, diễn đàn cung cấp thông tin nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; giới thiệu các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế, văn hóa các quốc gia đến sinh viên.

- Trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế. Thành lập các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi về ngoại ngữ tạo môi trường giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ.
- Tăng cường tổ chức hội thảo trực tuyến khoa học có sự tham gia của sinh viên quốc tế do tổ chức Hội chủ trì. 
- Tổ chức chương trình nâng cao trình độ thực hành tiếng Anh, tin học, mạng xã hội cho sinh viên. 
- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các vấn đề truyền thông, định hướng dư luận; các kỹ năng tự bảo vệ, sinh tồn; kỹ năng hội nhập cho sinh viên là người dân tộc, sinh viên ở các địa bàn vùng xa, vùng khó khăn.

- Đẩy mạnh ứng dụng internet và khai thác tính tích cực của mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông tin, giao lưu với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam; các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin với Đoàn, Hội ở nước ngoài, phối hợp tổ chức hoạt động hướng về Tổ quốc.

- Phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học; thành lập các CLB ngoại ngữ, tin học, tạo các diễn đàn giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ. Tổ chức các cuộc thi Olympic Tiếng Anh các cấp.Tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc” và Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh toàn quốc do Trung ương Hội tổ chức. 

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” nhiệm kỳ 2012 – 2017

----------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá việc thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề (TCCN - DN) nhiệm kỳ 2012 - 2017, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC SINH, CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Khái quát về tình hình học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính đến tháng 10/2016 cả nước có 1.579 (đã bao gồm các đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao cho Bộ Lao động Thương binh và xã hội) cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có: 272 trường trung cấp chuyên nghiệp, 279 trường trung cấp nghề và 1.034 trung tâm dạy nghề/giáo dục nghề nghiệp. Số lượng học sinh, sinh viên khối nghề tuyển mới trong năm 2015 là 2.068.066, 6 tháng đầu năm 2016 là 733.775.

Bảng 1: Thống kê các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(số liệu Bộ Lao động TB&XH)

	
	2015
	2016


	
	Số trường
	Số HS/SV tuyển mới trong năm
	Số trường
	Số HS/SV tuyển mới 6 tháng đầu năm

	CẢ NƯỚC
	1.579
	2.068.066
	1.585
	733.775

	Trường trung cấp chuyên nghệp
	303
	170.000
	272
	

	Công lập
	175
	115.722
	134
	

	Ngoài công lập
	128
	54.287
	138
	

	Trường trung cấp nghề
	279
	128.971
	279
	30.600

	Công lập
	175
	106.875
	174
	

	Ngoài công lập
	104
	22.096
	105
	

	Trung tâm dạy nghề/ Giáo dục nghề nghiệp
	997
	1.769.095
	1.034
	684.101

	Công lập
	656
	895.373
	695
	

	Ngoài công lập
	341
	873722
	339
	


Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số trường trung cấp chuyên nghiệp và số lượng học sinh theo năm học (bảng 2) trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy thấy số lượng học sinh khối trung cấp đang có xu hướng giảm dần: năm học 2011 – 2012 (623.050), đặc biệt năm học 2012 – 2013 số lượng học sinh giảm gần 100 nghìn học sinh, tới năm học 2015 – 2016 đối với các trường trung cấp do Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý giảm ½ (315.000) so với số lượng học sinh năm học 2011 - 2012. Điều này phản ánh đúng thực tế công tác tuyển sinh trong những năm gần đây không chỉ khối Trung cấp chuyên nghiệp mà rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước gặp khó khăn do số lượng trường Đại học, Cao đẳng nhiều, học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông có nhiều lựa chọn thay vì đi học nghề, học trung cấp. Trong 2 năm học trở lại đây, theo phản ánh của một số cơ sở đào tạo công tác tuyên sinh gặp nhiều khó khăn, có trường không tuyển thêm học sinh khối trung cấp (cá biệt có 1 số trường trung cấp ở thành phố Hải Phòng chỉ có chưa đến 100 học sinh).

Bảng 2: Thống kê số lượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp theo năm học

(Theo số liệu thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Năm học
	2011-2012
	2012-2013
	2013 - 2014
	2014 – 2015
	2015 - 2016

	Học sinh
	623.050
	555.684
	421.075
	349.651
	315.000

	Nữ
	362.558
	266.220
	239.200
	204.756
	186.731

	Công lập
	456.700
	406.316
	304.807
	242.991
	281.832

	Ngoài công lập
	166.350
	149.368
	116.898
	106.660
	96.168

	Hệ chính quy
	574.258
	507.405
	358.389
	316.980
	289.232

	Vừa làm vừa học
	48.792
	43.124
	36.316
	32.671
	25.768


Theo thống kê số liệu trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, số liệu của 63 tỉnh, thành đoàn cả nước có 320 trường trung cấp, chuyên nghiệp triển khai phong trào học sinh 3 rèn luyện với 71.346 học sinh đăng ký phong trào.

2. Khái quát về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Trong nhiệm ký 2012 – 2017, Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trong khối các trường trung cấp, chuyên nghiệp và dạy nghề được triển khai theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học hàng năm. Theo đó công tác Đoàn trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác giáo dục, tuyên truyền; triển khai 2 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác xây dựng Đoàn vẵng mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đã đạt được nhiều kết quả, thu hút, tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động các mạng của Đoàn. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường TCCN&DN gặp phải không ít thách thức, phải đối mặt với những khó khăn, yếu kém khách quan và chủ quan mang tính đặc thù của ngành nghề đào tạo, như: điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, về độ tuổi, trình độ, thời gian học tập của đoàn viên, thanh niên học sinh, khó khăn trong công tác tuyển sinh của các trường… Bên cạnh đó, sự lúng túng trong chỉ đạo, triển khai các nội dung, phương thức phù hợp với đặc thù của các trường TCCN&DN từ Trung ương tới cơ sở trong nhiều năm cũng làm ảnh hưởng không tích cực, hạn chế sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối. Do đó, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được đánh giá chưa tốt so với khối Đại học, Cao đẳng và khối Trung học phổ thông,

Từ các giải pháp chung trong khối trường học, công tác Đoàn trong khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được triển khai gắn với phong trào "Học sinh 3 rèn luyện”. Theo số liệu thống kê số trường triển khai phong trào và số lượng học sinh đăng ký tham gia phong trào so với tổng số học sinh khối trung cấp, chuyên nghiệp và dạy nghề chưa tương xứng tính đến 35/5/2016 có 320/551 (58%) trường triển khai phong trào và 78.459/298.971 (26.2%) học sinh đăng ký tham gia phong trào. 
Bảng 3: Thống kê số trường trung cấp triển khai phong trào ”Học sinh 3 rèn luyện” trong nhiệm kỳ 2012 - 2017

	Năm học
	2012-2013

	2013 - 2014

	2014 – 2015

	2015 - 2016


	Tổng số trường triển khai phong trào
	210
	350
	396
	320

	Tổng số học sinh đăng ký tham gia phong trào
	69.656
	93.441
	63.045
	78.459


II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền phong trào.

1.1. Cấp Trung ương

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, Trung ương Đoàn đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, cụ thể như sau: 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

- Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

- Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học từ năm 2012 đến nay.

- Hướng dẫn số 13 HD/TNTH ngày 18/2/2011 của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” trong các trường TCCN - DN.

- Hướng dẫn số 09 HD/TWĐTN ngày 11/3/2013 về việc triển khai Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong khối trường học năm 2013.
- Hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh từ năm 2013 đến nay.

Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đăng ký và triển khai chỉ đạo điểm phong trào tại các quận, huyện đoàn, đoàn các trường TCCN - DN, các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp
; thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá về việc triển khai phong trào "Học sinh 3 rèn luyện"
 tại cơ sở; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn triển khai phong trào; phát hiện và giới thiệu được mô hình, cách làm hay của các đơn vị để phát huy và nhân rộng; chỉ đạo hệ thống báo chí, truyền hình của Đoàn như: Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn Thanh niên; Trung tâm Truyền hình Thanh niên và các đơn vị báo chí, truyền hình ngoài hệ thống mở các chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”.
1.2. Cấp tỉnh, thành và cấp trường

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tập trung chỉ đạo triển khai phong trào ngay từ đầu nhiệm kỳ; xây dựng hướng dẫn triển khai phong trào, đảm bảo bám sát chỉ đạo của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa trong thực hiện tại đơn vị mình. Các chương trình, hoạt động tạo môi trường để học sinh phấn đấu trưởng thành và đạt danh hiệu được các đơn vị quan tâm tổ chức. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức xã hội tổ chức các Hội thi tay nghề, chương trình học bổng, giải thưởng cho học sinh TCCN - DN. 

Kết quả khảo sát ngẫu nhiên trên 300 học sinh (năm 2015)
 cho thấy, tỉ lệ học sinh biết đến Danh hiệu này khá cao, chiếm tới 75,0% số người được khảo sát, bên cạnh tỉ lệ 25,0% trả lời không biết đến danh hiệu này. Kết quả khảo sát trên 550 học sinh (năm 2017)
 khi được hỏi có biết đến phong trào cho thấy có trên 90% học sinh biết đến phong trào

Bảng 4. Số liệu triển khai phong trào "Học sinh 3 rèn luyện"

	Năm học

	Số trường TCCN và Dạy nghề triển khai
	Số lượng  học sinh đăng ký đạt danh hiệu
	Mô hình CLB, đội, nhóm Học sinh 3 rèn luyện
	Hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu 

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số trường TCCN&DN có mô hình 
	Tổng số CLB
	Số thành viên
	Tổng số
	Tổng số HS tham gia

	
	1
	2
	9
	10
	11
	12
	13

	2012 - 2013
	210
	69.656
	194
	489
	5.421
	516
	67895

	2013 - 2014
	350
	93441
	213
	560
	8857
	691
	85079

	2014 - 2015
	396
	63.045
	291
	562
	8.315
	570
	75412

	2015 - 2016
	320
	78459
	279
	576
	8479
	784
	89144

	Tổng
	
	304601
	977
	2187
	31072
	2561
	317530


Công tác tập huấn cán bộ về triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” chủ yếu được tổ chức lồng ghép trong các Hội nghị cán bộ đoàn trường học thông qua việc trao đổi, đóng góp ý kiến việc triển khai phong trào; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của đơn vị
. Qua đó, nhiều tỉnh, thành, quận, huyện đoàn, đoàn trường đã từng bước nghiên cứu, tìm ra cách làm phù hợp với đơn vị. Mặc dù hình thức tập huấn chưa thực sự chuẩn hóa, song về cơ bản, các cán bộ cơ sở Đoàn đã trực tiếp hoặc gián tiếp được cung cấp thông tin và kinh nghiệm triển khai phong trào
. 

Đa số đoàn cấp tỉnh, thành và cấp trường chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung và hình thức của phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, tổ chức cho học sinh đăng ký thi đua đạt danh hiệu từ đầu năm học. Các nội dung, giải pháp tạo môi trường cho học sinh phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, kiến thức, tay nghề, ý thức, thái độ nghề nghiệp được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện ở nhiều cơ sở đoàn. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các nội dung của phong trào đã đạt được hiệu quả triển khai song mức độ còn chưa cao. Đa phần các nội dung được đoàn viên, học sinh đánh giá ở mức “Khá hiệu quả” như: Công tác bình xét, tuyên dương danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện (52,7%); Công tác tổ chức các hoạt động cụ thể tạo môi trường cho học sinh tham gia rèn luyện theo các tiêu chí của phong trào (51,3%); Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường, xã hội về phong trào (49,3%).

Bảng 5. Đánh giá của học sinh về các nội dung liên quan đến phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”

	Nội dung
	Không tổ chức
	Mức độ hiệu quả

	
	
	Không HQ
	Khá HQ
	Rất HQ

	1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường, xã hội về phong trào
	4,3
	27,3
	49,3
	19,0

	2. Công tác tổ chức cho học sinh đăng ký đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện
	5,0
	35,7
	47,3
	12,0

	3. Công tác tổ chức các hoạt động cụ thể tạo môi trường cho học sinh tham gia rèn luyện theo các tiêu chí của phong trào
	8,0
	31,3
	51,3
	9,3

	4. Công tác bình xét, tuyên dương danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện
	4,7
	25,7
	52,7
	17,0

	5. Công tác kết nối, hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu sau tốt nghiệp
	11,0
	43,0
	38,0
	8,0


Các hoạt động trao thưởng, tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được Đoàn các cấp tổ chức trong tổng kết năm học, trong dịp 9/1 hàng năm. Đồng thời, qua các buổi trao đổi, toạ đàm, diễn đàn về các nội dung của phong trào và danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cũng đã góp phần tuyên truyền tới học sinh về ý nghĩa của phong trào.

Công tác tuyên truyền về phong trào được thực hiện thông qua các tấm gương học sinh đạt Danh hiệu, qua các trang thông tin điện tử, forum, diễn đàn, báo, tạp chí của Đoàn Thanh niên, nhà trường, báo đài, phương tiện thông tin truyền thông địa phương, tuyên truyền trực quan
. 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh tham gia phong trào

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là 1 trong 3 phong trào được triển khai trong khối trường học dành cho học sinh khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” với 03 nội dung: rèn luyện đạo đức; rèn luyện tay nghề; rèn luyện thể lực phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đoàn và tình hình học sinh khối TCCN - DN. Thông qua phong trào đã tạo động lực rèn luyện, phấn đấu toàn diện cho học sinh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn khối TCCN - DN vững mạnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, đã xuất hiện 1 số mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được các cấp bộ Đoàn thực hiện như: Hội thi tay nghề, thành lập các câu lạc bộ theo nghề, ngày hội rèn nghề… Hoạt động tuyên dương, khen thưởng; xét, công nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đã được triển khai bài bản ở các cấp Trung ương và một số tỉnh, thành đoàn. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là phong trào cốt lõi được triển khai trong khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. 

2.1. Đối với các hoạt động tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục lý tưởng, học tập 6 bài lý luận chính trị có nhiều nội dung hoạt động cụ thể. Công tác giáo dục truyền thống cơ bản bám sát với chỉ đạo của Trung ương, gắn với đặc thù địa phương, nhất là vào những dịp kỷ niệm truyền thống, ngày lễ lớn trong năm. Nhiều trường TCCN&DN đã triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20”, tổ chức có kết quả diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên hàng năm, tổ chức học tập những tấm gương thanh niên công nhân, kỹ thuật viên tiêu biểu.

Hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa dân tộc được đoàn thanh niên các cấp đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hình thức để động viên, khuyến khích học sinh tích cực tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động ngoại khóa “Hành trình về nguồn”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

 Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, góp phần hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công nghiệp, lối sống đẹp trong thanh niên các nhà trường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua bản tin, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề; các hội thi, hội diễn văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương học sinh tiên tiến làm theo lời Bác. Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và phòng chống các tệ nạn xã hội được duy trì khá đều ở hầu hết các trường trong khối. Nhiều hội thi, hội diễn, các giải thể thao, các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nhiều trường tổ chức các phòng xem tivi cho học sinh; định kỳ tổ chức chiếu phim phục vụ học sinh nội và ngoại trú; duy trì chương trình phát thanh hàng tuần của Đoàn trường…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục trong các trường TCCN&DN được chỉ đạo triển khai thường xuyên, nhiều nội dung được cụ thể hoá phù hợp với trình độ nhận thức, đặc thù lứa tuổi: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh được triển khai thông qua kênh của Đoàn, Hội, qua các hình thức phản ánh thông tin khác, như: hộp thư, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo, Đoàn thanh niên và bộ phận quản lý học sinh nhà trường với đại diện hoặc toàn thể học sinh. Nhìn chung tình hình tư tưởng học sinh trong khối khá ổn định. 

Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục đạo đức trong khối chưa thực sự thu hút đông đảo học sinh tham gia, công tác tổ chức chậm đổi mới cả nội dung, phương thức thực hiện chính vì vậy các hoạt động giáo dục về truyền thống, lịch sử, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh trong khối trung cấp chưa đa dạng và hiệu quả chưa cao. Theo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Ban Thanh niên Trường học năm 2015 cho thấy có tới 42,4% học sinh đánh giá các hoạt động tạo môi trường học sinh rèn luyện đạo đức không hiệu quả và 53,5% đánh giá ít hiệu quả. Điều này đánh gia đúng thực tế các hoạt động giáo dục đạo đức trong khối trong thời gian vừa qua còn chưa phù hợp, nội dung và phương thức triển khai chưa đa dạng thu hút được học sinh tham gia.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh thực hiện tác phong công nghiệp được các cơ sở đoàn trong khối trung cấp quan tâm tổ chức. Một số đơn vị ở các đô thi lớn, tập trung nhiều khu công nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua đã chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh: tinh thần làm việc, ý thức kỷ luật, xây dựng thói quen làm việc khoa học, chuyên nghiệp; tiết kiệm nguyên vật liệu, điện, nước; chỗ làm việc gọn gàng, sạch đẹp; sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động khi thực hành nghề, tổ chức các hành trình, thực tế, tham quan các khu công nghiệp
… Các giải pháp giúp học sinh rèn luyện thái độ nghề nghiệp (4,9% đánh giá không hiệu quảm 28,5% đánh giá ít hiệu quả), tác phong công nghiệp (14,6% đánh giá không hiệu quả và 34% đánh giá ít hiệu quả) và kỷ luật lao động (16,7% đánh giá không hiệu quả và 36,8% đánh giá ít hiệu quả) được đánh giá tốt hơn các giải pháp giúp học sinh rèn luyện đạo đức tác phong.

Phong trào tình nguyện trong những năm qua đã phát triển sâu rộng trong các đối tượng thanh niên và được dư luận xã hội đánh giá vao. Tuy nhiên, trong đối tượng học sinh các trường TCCN&DN các hoạt động tình nguyên chưa được tổ chức thường xuyên và hiệu quả phong trào chưa đạt hiệu quả cao. Theo đánh giá của đội ngũ cán bộ Đoàn, thời gian học tập và đặc thù khối trung cấp khiến các hoạt động tình nguyện gặp khó khăn trong khâu tổ chức đặc biệt là các hoạt động tình nguyện thường xuyên và tình nguyện chuyên.

2.2. Đối với các hoạt động tạo môi trường cho học sinh rèn luyện tay nghề

 Đoàn thanh niên cấp tỉnh, đặc biệt cấp trường luôn quan tâm tạo môi trường cho học sinh rèn luyện kiến thức tay nghề thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức các hoạt động khuyến khích học sinh học tập; tổ chức hội thi tay nghề, hội thi sáng tạo trẻ, các diễn đàn, tọa đàm trao đổi các thủ thuật, kinh nhiệm nâng cao kỹ năng nghề như: Hội thi tay nghề "Học sinh, sinh viên giỏi nghề”, hoạt động “Kỹ năng thực hành xã hội”, Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” kết hợp với Chương trình “Thắp sáng ước mơ”... Hoạt động giao lưu thắp sáng ước mơ là một trong những hoạt động là một trong những hoạt động thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Thông qua giao lưu, tiếp xúc, trò chuyện với các tâm gương học nghề thành đạt, các thợ lành nghề... qua các câu chuyện mà những nhân vật này chia sẻ lại có sự đồng cảm, gần giống với đoàn viên, học sinh nên họ có một sự hứng khởi, giúp học sinh hiểu về nghề, yêu nghề và có ý thức nỗ lực phấn đấu.
Các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học tập, nghiên cứu ứng dụng được các trường tiếp tục triển khai thông qua hình thức hỗ trợ, tín chấp và hướng dẫn vay vốn quỹ tín dụng học tập từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tham mưu miễn giảm học phí cho học sinh, cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn; phát triển các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài… Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai có chiều sâu và tạo thành phong trào thi đua ở một số trường, tạo động lực học tập, phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh và giáo viên trẻ, góp phần gắn giảng dạy lý thuyết trong nhà trường với thực hành nghề nghiệp. Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, các Câu lạc bộ rèn luyện tay nghề, Câu lạc bộ “Hoc sinh 3 rèn luyện”
… Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát có thể nhận thấy mức độ hiệu quả của các hoạt động này chưa cao, nhiều hoạt động được đánh giá ít hiệu quả như: nâng cao kiến thức, luyện tay nghề (69,4%); rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội (97,9%).

Công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong học sinh khối TCCN – DN được coi trọng; nhiều hoạt động bổ ích được tổ chức giúp học sinh có động lực phấn đấu, rèn luyện như: Hội thi “Học sinh thanh lịch”, các hoạt động “Nét bút tri ân”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm, công ty, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, giao lưu, kết nối học sinh với nhà tuyển dụng, tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, liên hệ cơ sở thực tập cho học sinh
.

Các cấp bộ Đoàn vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các giải thưởng, quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt…phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng trường.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Nước ta cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ dạy nghề đối với người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn; chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách về dạy nghề chưa thay đổi kịp với việc chuyển nền kinh tế sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chính sách tiền lương đối với giáo viên dạy nghề chưa thỏa đáng; chưa có chính sách tiền lương cho người tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ đào tạo nghề; một số chính sách còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách dạy nghề tại doanh nghiệp, làng nghề; một số chính sách đã được ban hành nhưng việc triển khai chậm như: chính sách tín dụng, chính sách giao, cho thuê đất, chính sách ưu đãi về thuế thu nhập đối với cơ sở dạy nghề. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu về các chính sách hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động học thuật, nâng cao tay nghề của các cấp bộ Đoàn chưa thực sự hiệu quả và rộng khắp, cơ bản chỉ tập trung ở những thành phố lớn.

2.3. Đối với các hoạt động tạo môi trường cho học sinh rèn luyện thể lực

Các hoạt động thể dục, thể thao được các cơ sở Đoàn trong khối phát động và triển khai thường xuyên thông qua tổ chức ngày hội học sinh khỏe, hội thao, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao
. Nhiều câu lạc bộ thể thao được duy trì thường xuyên, các hoạt động liên kết, giao lưu thể dục thể thao được tăng cường trong và ngoài đơn vị
. Theo kết quả khảo sát đánh giá của học sinh và cán bộ đoàn cho thấy hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao được các cơ sở tổ chức thường xuyên nhất, ngày càng có tính hấp dẫn, đổi mới về phương thức, mở rộng về phạm vi, góp phần giáo dục và nâng cao thể lực cho học sinh. 

2.4. Đối với công tác bình xét, trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”

Công tác bình xét, trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được các trường triển khai bài bản, hiệu quả. Ngay từ đầu năm học các đơn vị đã chủ động xây dựng tiêu chí danh hiệu, tuyên truyền và tổ chức cho học sinh đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 (theo bảng 8), tính đến năm học 2015 – 2016 trên cả nước đã có 304.601 học sinh đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.
Công tác tuyên dương học sinh đạt danh hiệu trong nhiệm kỳ đã có 250 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương, 2.886 học sinh đạt danh hiệu cấp tỉnh, 5.739 học sinh đạt danh hiệu cấp huyện và 57.438 học sinh đạt danh hiệu cấp trường. Tổng số có 1.397 Lễ tuyên dương cấp trường, 265 Lễ tuyên dương cấp quận, huyện và 136 Lễ Tuyên dương cấp tỉnh, thành. Nhiều đơn vị tổ chức lồng ghép trao danh hiệu cho học sinh trong các buổi hội nghị tổng kết năm học, kỷ niệm Ngày sinh anh Trần Văn Ơn, Ngày thành lập Đoàn 26/3, Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên 9/1. 

Một số đơn vị đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và phát huy học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” như: kết nối doanh nghiệp hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu 42/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc được khảo sát có triển khai hoạt động phát huy học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” (trao học bổng, giới thiệu việc làm, có cơ chế ưu tiên…); thực hiện cơ chế ưu tiên trong học tập, rèn luyện; tặng các xuất học bổng; giới giới thiệu chỗ thực tập, việc làm,… Đây là một trong những nội dung và nhiệm vụ quan trọng để triển khai phong trào một cách bền vững.

2.5. Đánh giá chung

2.5.1. Thành công

- Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” với 03 nội dung: rèn luyện đạo đức; rèn luyện tay nghề; rèn luyện thể lực với thực tiễn công tác xây dựng Đoàn và tình hình học sinh khối TCCN - DN. Thông qua phong trào đã tạo động lực rèn luyện, phấn đấu toàn diện cho học sinh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn khối TCCN - DN vững mạnh.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, đã xuất hiện 1 số mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được các cấp bộ Đoàn thực hiện như: Hội thi tay nghề, thành lập các câu lạc bộ theo nghề, ngày hội rèn nghề, hành trình trang bị kỹ năng tác phong công nghiệp….

- Công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các ngành chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục, Lao động Thương binh và Xã hội; công tác liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp để tư vấn, tuyển dụng học sinh được quan tâm hơn.

2.5.2. Hạn chế

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào, quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu còn chậm.

- Phong trào chưa được triển khai đồng bộ, bài bản trong khối TCCN - DN; nhất là với cấp trường, nhiều đơn vị chưa chú trọng tới việc tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp học sinh rèn luyện hoàn thiện các tiêu chí

- Công tác tuyên truyền, truyền thông về phong trào chưa được quan tâm, chưa có nhiều giải pháp, sản phẩm tuyên truyền cho phong trào

- Nhiều trường chưa tổ chức xét danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” Một số tỉnh, thành đoàn chưa ban hành tiêu chí và xét danh hiệu cấp tỉnh.

- Nhận thức của nhiều cán bộ Đoàn về mục đích, ý nghĩa của phong trào và cách thức triển khai phong trào chưa đúng với yêu cầu chung.

- Công tác thi đua khen thưởng, giám sát thực hiện phong trào ở các cấp chưa được quan tâm.

- Công tác thông tin, báo cáo; hệ thống cơ sở dữ liệu về phong trào chưa được thực hiện.

- Hoạt động tuyên dương, khen thưởng; xét, công nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” ở một số đơn vị chưa được thực hiện

2.5.3. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan

- Chất lượng đầu vào của học sinh khôi Trung cấp, chuyên nghiệp không cao; thời gian học tập ngắn; công tác tuyển sinh trong những năm qua của các trường trung cấp, chuyên nghiệp gặp nhiều khó khăn.

- Công tác Đoàn trong các trường trung cấp, chuyên nghiệp chưa nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu của các trường.

- Đoàn các trường TCCN - DN trực thuộc quận, huyện đoàn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành; một số ít trực thuộc tỉnh, thành đoàn đưa ra công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, chưa hiệu quả, quan tâm chưa đúng mức.

* Nguyên nhân chủ quan

- Công tác chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở chưa khoa học, bài bản và quyết liệt. Hệ thống văn bản, hướng dẫn còn thiếu, chưa đảm bảo tính thống nhất giữa nội dung phong trào với danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Quy chế xét, công nhận danh hiệu ban hành chậm (5/2017).

- Các cấp bộ Đoàn chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tổ chức tập huấn, tổ chức hội nghị chuyên đề về phong trào.

- Một bộ phận cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh, thành cho đến cấp trường chưa hiểu đúng, hiểu đủ về phong trào; chưa quan tâm, dành thời gian và sự tâm huyết trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

- Đoàn các cấp chưa thiết lập quy định công tác thông tin báo cáo đối với phong trào theo định kỳ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

1. Dự báo tình hình một số xu hướng, yếu tố tác động đến học sinh, công tác đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ trung cấp trong thời gian tới

1.1. Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Luật Dạy nghề, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết tình trạng "Thừa thầy thiếu thợ”… sẽ là những cơ sở pháp lý, định hướng quan trọng và là động lực phát triển mạnh mẽ hệ thống các trường, trung tâm đào tạo nghề và công tác dạy nghề trong những năm tới cả về quy mô, loại hình, phương thức và đặc biệt là chất lượng đào tạo.

1.2. Đào tạo TCCN&DN trong những năm qua tăng nhanh cả về quy mô, chất lượng đào tạo theo xu hướng chuyển mạnh từ định hướng cung sang định hướng cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây có dấu hiếu chững lại và giảm đáng kể số lượng học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (như đã phân tích ở phần thực trạng). Việc khó khăn trong công tác tuyển sinh của các trường trung cấp có ảnh hưởng lớn đến chấn lượng các phong trào và hoạt động của Đoàn trong khối đối tượng này.

1.3. Các hình thức dạy nghề ngày càng được đa dạng hoá phù hợp với từng đối tượng học nghề và từng thị trường lao động. Ngoài các mô hình hiện có, sẽ tổ chức thêm các mô hình mới, như: đào tạo nghề kép, đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động, cho các khu chế xuất, khu công nghiệp; các doanh nghiệp lớn có xu hướng thành lập trường dạy nghề để đào tạo đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho chính doanh nghiệp và phục vụ cho thị trường lao động…; phát triển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, miền núi.

1.4. Phát triển hệ thống dạy nghề với 3 cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề); liên thông giữa các trình độ đào tạo sẽ tạo động lực nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của đào tạo nghề. Chuyển đổi và phát triển các trường dạy nghề hiện có để hình thành hệ thống trường cao đẳng nghề, trong đó có những trường đạt chuẩn quốc tế. Các quận, huyện đều có trung tâm dạy nghề, các tỉnh, thành phố đều có trường trung cấp hoặc cao đẳng nghề. Việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động có đủ các điều kiện sẽ được thực hiện nhằm phát huy mọi hình thức, phương thức và mọi lực lượng xã hội tham gia sự nghiệp dạy nghề.

1.5. Hội nhập, liên kết quốc tế (WTO, cộng đồng ASEAN) trong đào tạo nghề sẽ có những bước phát triển mới, tiếp cận với chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học nghề tiên tiến, hiện đại. Hoạt động dạy nghề ngày càng được xã hội hoá rộng rãi, thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư phát triển và tạo sự cạnh tranh bình đẳng về chất lượng đào tạo nghề; tạo điều kiện cho mọi người dân, nhất là thanh niên được học nghề. 

1.6. Thị trường lao động Việt Nam sẽ có nhưng biến động lớn, vận động theo hướng tích cực lẫn tiêu cực và đứng trước sự cạnh tranh rất gay gắt, lợi thế công nhân giá rẻ không còn hấp dẫn đối với doanh nghiệp, thay vào đó đòi hỏi một nguồn lực nhân công có tay nghề cao. Lực lượng lao động từ các nước khác, đặc biệt các nước trong khu vực Asean sẽ sang Việt nam làm việc, nếu chất lượng lao động của chúng ta không ngang bằng hoặc tốt hơn thì chính người Việt Nam sẽ bị thất nghiệp ở Việt Nam trong khi phải chấp nhận lao động nước ngoài. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách cho giáo dục nghề nghiệp, để có chất lượng tốt, cần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề, yếu điểm của người lao động Việt Nam là ngoại ngữ, khả năng hợp tác, khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp. Nhưng hạn chế này sẽ cản trở lao động Việt Nam tìm được việc làm trong một môi trường hội nhập.

1.7. Trong thời gian tới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo nghề tại Việt Nam. Khi đó người lao động có nhiều cơ hội học, được tiếp cận cơ hội học nghề từ ước ngoài có trình độ phát triển cao, tiên tiến, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chương trình, phương pháp… Song đi liền với cơ hội là thách thức đối với cơ sở dạy nghề Việt Nam cạnh tranh để tồn tại và như vậy có ảnh hưởng tới công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối đối tượng này, đặc biệt đối với những cơ sở có yếu tố nước ngoài. 

1.8. Xu hướng giảm dần các trường trong hệ thống công lập và tăng tỷ lệ các trường ngoài công lập đồng thời tỷ lệ học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cũng giảm dần. Trong khi đó, trên thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối các trường TCCN&DN những năm qua đã và đang gặp nhiều khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu mới, khó khăn trong nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, tổ chức công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong các trường TCCN&DN thời gian tới. Trong đó, cần phải nghiên cứu đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, cán bộ… cho phù hợp với xu thế phát triển đa dạng hoá về phương thức, mô hình đào tạo (trường, lớp, thời gian đào tạo, cách thức cấp bằng, chứng chỉ…), xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề.

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào giai đoạn 2017 - 2022

Có thể thấy kết quả triển khai phong trào "Học sinh 3 rèn luyện” trong nhiệm kỳ vừa qua bước đầu đã đạt được những thành công nhất định; công tác triển khai phong trào trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên chưa được chưa khoa học, bài bản và quyết liệt, hệ thống văn bản, hướng dẫn còn thiếu, chưa đảm bảo tính thống nhất giữa nội dung phong trào với danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Trong nửa sau của nhiệm kỳ, sau khi có hướng dẫn triển khai phong trào do Ban Bí thư Ban Hành, Phong trào đã được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Từ quá triền triển khai phong trào, ý kiến trong các hội nghị tổng kết năm học và kết quả phiếu xin ý kiến học sinh của 11 tỉnh, thành đoàn đại diện các khu vực, vùng miền cho thấy đa số (trên 95% học sinh) đề nghị tiếp tục triển khai phong trào "Học sinh 3 rèn luyện” trong thời gian tới.

Vì vậy, Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn đề xuất tiếp tục triển khai phong trào "Học sinh 3 rèn luyện” trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo hướng giữ nguyên nội hàm phong trào: rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề, rèn luyện thể lực trong đó lưu ý một số giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

2.1. Nhóm giải pháp công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

1.1. Đối với cấp Trung ương

- Xác lập công tác thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu trong toàn hệ thống về phong trào.

- Giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả về phong trào của các địa phương, đơn vị để các cơ sở tham khảo, nhân rộng.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào trên các báo của Đoàn, website Trung ương Đoàn, mạng xã hội; xây dựng bộ nhận diện sản phẩm tuyền truyền về phong trào chung trong Đoàn thanh niên các cấp.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá phong trào phù hợp trong từng năm học.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về phong trào.
- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: triển khai văn bản chỉ đạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm phối hợp triển khai phong trào đồng bộ, hiệu quả ở các cấp.

1.2. Đối với cấp tỉnh

- Rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo, tập trung hoàn thiện các hướng dẫn về công nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào: mở các chuyên mục “Học sinh 3 rèn luyện” trên website của tỉnh, thành đoàn, trên mạnh xã hội, các bản tin của tỉnh, thành đoàn.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.
- Tăng cường phối hợp với các ngành, huy động nguồn lực để hỗ trợ triển khai phong trào, đặc biệt là các Danh hiệu được công nhận từ phong trào: Tổ chức xét chọn và tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” và hỗ trợ học sinh đạt Danh hiệu sau tuyên dương.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về phong trào; tổ chức tập huấn cho các bộ Đoàn trong việc triển khai phong trào.
- Nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, chú trọng xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào.
1.3. Đối với cấp trường

- Hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn xét chọn “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phong trào: mở các chuyên mục “Học sinh 3 rèn luyện” trên website của nhà trường, website của đoàn thanh niên trường, trên các mạng xã hội, tạp chí nhà trường; truyên truyền trực quan tại khuôn viên nhà trường; lồng ghép tuyên truyền về phong trào trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các hoạt động của Đoàn.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường, liên chi đoàn, chi đoàn.
- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban trong nhà trường, các doanh nghiệp để huy động các nguồn lực hỗ trợ triển khai phong trào: tổ chức xét chọn và tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện”,  hỗ trợ “Học sinh 3 rèn luyện” sau tuyên dương...
- Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu.
- Phát huy vai trò của “Học sinh 3 rèn luyện”  trong các hoạt động tuyên truyền, hoạt động của Đoàn.
2.2. Nhóm giải pháp tổ chức chác hoạt động tạo môi trường cho học sinh tham gia phong trào

Ngoài các giải pháp đã được xác định trong Hướng dẫn số 69 –HD/TWĐTN – TNTH ngày 9/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm:

2.2.1. Giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức

- Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” hàng năm. Lấy kết quả học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của quê hương, gia đình. Định kỳ 2 năm/1 lần tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự Hào Việt Nam”

- Thường xuyên tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình về nguồn”, “Tri ân các anh hùng liệt sĩ”; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa để giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. 

- Tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh cho học sinh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến học sinh kết hợp sử dụng có hiệu quả các hình thức, công cụ giáo dục như mạng xã hội, Internet, tổ chức các sân chơi hấp dẫn thu hút học sinh tham gia tìm hiểu pháp luật. 

2.2.2. Giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện tay nghề

- Hàng năm các tỉnh thành tổ chức các “Hành trình nghề nghiệp” cho học sinh nhằm kỹ năng trang bị tác phong công nghiệp cho học sinh thông qua tập huấn, thăm quan thực tế tại các nhà máy, khu công nghiệp, khi chết xuất…tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với môi trường làm việc kỷ luật, tác phong công nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động khuyến khích, tạo môi trường để học sinh đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc học tập và nâng cao năng suất lao động; nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa. Hằng năm, các tỉnh, thành phối hợp tổ chức các cuộc thi tay nghề, các cuộc thi sáng tạo trẻ trong khối học sinh nghề, các cuộc thi tìm hiểu về nghề nghiệp, tổ chức giao lưu, gặp vỡ các thợ lành nghề, các gương học nghề tiêu biểu... Định kỳ 2 năm/1 lần Trung ương tổ chức Hội thi tay nghề toàn quốc gắn với hành trình nghề nghiệp cho học sinh.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp vào thực tiễn. Tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho học sinh tìm kiếm việc làm; tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm sau khi ra trường. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi ngoại ngữ, tin học, các câu lạc bộ học tập cho học sinh

2.2.3. Giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện thể lực

- Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, duy trì các CLB, đội, nhóm thể dục thể thao học sinh

- Tổ chức các sân chơi, các hoạt động tập thể thông qua đó rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh. Xây dựng và phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích nhằm hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng thực hành xã hội. Định kỳ 2 năm / lần tổ chức giải thể thao dành cho học sinh.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Phong trào “Khi tôi 18” giai đoạn 2012 – 2017

--------

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được phát động tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Để đạt kết quả như trên, hai phong trào đã được triển khai cụ thể hoá thành phong trào “nhánh” trong từng khối đối tượng, để đáp ứng phù hợp với nhu cầu và điều kiện khác nhau của từng đối tượng thanh thiếu nhi. Trong đó, phong trào “Khi tôi 18” phát triển từ chương trình “Khi tôi 18” trong nhiệm kỳ 2007 – 2012 được xác định là phong trào chính triển khai trong học sinh THPT.

Với những kết quả triển khai trong nhiệm kỳ, Phong trào “Khi tôi 18” được triển khai trong nhiệm kỳ đã góp phần “xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, …” như Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra. 

PHẦN I. Tình hình chung về học sinh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối trường THPT

1.1. Về tình hình học sinh THPT giai đoạn 2012 – 2017

Học sinh THPT phần lớn nằm trong độ tuổi từ 15 đến 18, đang trong quá trình hoàn thiện về sinh lý và tâm lý, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp về tâm sinh lý. Bên cạnh đó, sự phát triển không ngừng của của xã hội đã dẫn đến sự phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi này ngày càng gia tăng tốc độ so với các giai đoạn trước đó. 

Do sự tác động của chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, sự già hoá dân số đang ngày càng tăng lên dẫn đến số lượng và tỷ lệ học sinh THPT trong cơ cấu dân số ngày càng giảm, tính đến năm 2017 có khoảng 2,4 triệu học sinh, chiếm khoảng 2,54% dân số
, thấp hơn so với năm 2012 với gần 2,7 triệu học sinh, chiếm khoảng 3,02% dân số
. 

	Năm học
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	Học sinh
	2.674.472
	2.532.696
	2.439.919
	2.425.130
	~ 2,4 triệu


Bảng 1. Thống kê số lượng học sinh THPT theo năm học (theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cùng với sự thu hẹp số lượng trường THPT ngoài công lập, tỷ lệ học sinh theo học tại các trường này cũng có sự giảm xuống so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ học sinh ngoài công lập giảm từ 8,4% (năm học 2013-2014 có 213.776 học sinh) xuống còn 7,2% (năm học 2015-2016 có 174.158 học sinh).

Nhìn chung, học sinh khối THPT có lòng yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có sự quan tâm nhất định đến các vấn đề chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước; có ý chí vươn lên trong học tập, sáng tạo; có định hướng nghề nghiệp ngày càng rõ nét; chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động nâng cao năng lực cá nhân. 

Đa số học sinh THPT có ý thức chấp hành pháp luật; tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, hoạt động đoàn thể; sống có nghĩa tình, biết quan tâm, giúp đỡ người khác. 

Phần lớn học sinh có đời sống tinh thần phong phú, nhu cầu giải trí lành mạnh. Học sinh THPT ngày nay có xu hướng thích các loại hình nghệ thuật hiện đại, sôi động, trẻ trung du nhập từ các nước phát triển. Tỷ lệ học sinh THPT sở hữu các thiết bị công nghệ cá nhân ngày càng tăng, có thể kể đến như máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy nghe nhạc, máy chụp hình … Đáng chú ý, trong sự phát triển tỷ lệ người dùng internet ở Việt Nam hiện nay, học sinh THPT là đối tượng được tiếp cận sớm và tần suất sử dụng internet ngày càng thường xuyên (hiện phổ biến từ 2 - 5 tiếng/ngày); tỷ lệ học sinh tham gia các mạng xã hội tăng mạnh. Intenet đã giúp học sinh tiếp cận nhanh và toàn diện thông tin, hỗ trợ cho học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, có một bộ phận học sinh sử dụng mạng theo hướng thiếu lành mạnh như: chơi game online bạo lực, xem phim, hình ảnh đồi truỵ, phát tán các đoạn phim, hình ảnh bạo lực học đường, phô diễn hình ảnh nhạy cảm của bản thân trên mạng ... Một số học sinh bị kẻ xấu lợi dụng kích động, rủ rê tham gia vào một số hoạt động phi pháp, phản động ngay trên mạng internet.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận học sinh có biểu hiện thờ ơ, ít quan tâm đến tình hình đất nước; ngại rèn luyện phấn đấu, thiếu bản lĩnh, dễ bị dao động về mặt tư tưởng và bị lôi kéo vào các hoạt động xấu; một bộ phận học sinh lười học tập, lao động, đề cao lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, sa vào các tệ nạn xã hội. Những vấn đề về bạo lực học đường do học sinh gây ra ngày càng nổi cộm trước sự tác động của mạng internet và các trang mạng xã hội. 

Ở một phương diện khác, số lượng học sinh lựa chọn học tập ở các trường THPT có yếu tố nước ngoài (trường quốc tế) ngày càng tăng lên. Đồng thời, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có nguyện vọng tiếp tục theo học lên bậc cao hơn ở nước ngoài. Học sinh các trường THPT có yếu tố nước ngoài là đối tượng nằm ngoài phạm vi của hệ thống giáo dục quốc dân, tất yếu sẽ không biết đến/tham gia tổ chức Đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức, phát động.

1.2. Về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối THPT giai đoạn 2012 - 2017


Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nói chung và trong khối THPT nói riêng trong giai đoạn 2012 - 2017 được xây dựng theo các năm học nhằm vừa cụ thể hệ thống chỉ tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ, vừa đảm bảo bám sát tình hình thực tiễn công tác Đoàn trong trường học. Nhiệm vụ trung tâm của công tác Đoàn trong khối trường học hàng năm gồm: công tác giáo dục, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động triển khai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác xây dựng Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được triển khai bài bản, công tác giáo dục, phong trào hành động được triển khai hiệu quả; công tác tổ chức được triển nề nếp.


Trên cơ sở nội dung giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nói chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong học sinh THPT được triển khai gắn với phong trào “Khi tôi 18” – phong trào chính của khối. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 2.773/2788 (đạt tỷ lệ 99,4%) trường THPT triển khai phong trào “Khi tôi 18” trên cơ sở chương trình “Khi tôi 18”. Các hoạt động triển khai phong trào ngày càng bài bản, sát với nhu cầu lứa tuổi, qua đó thu hút đông đảo học sinh tham gia.


Từ việc triển khai phong trào, bên cạnh việc tạo môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, tổ chức Đoàn theo đó ngày càng được củng cố và phát triển trong các trường THPT, TTGDTX.

PHẦN II. Kết quả triển khai Phong trào “Khi tôi 18” NHIỆM KỲ 2012 - 2017

2.1. Công tác chỉ đạo, triển phai phong trào

2.1.1. Cấp Trung ương


Thực hiện mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; làm cho thế hệ trẻ biết yêu cuộc sống, giàu lòng nhân ái, kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, ứng xử văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; bày tỏ chính kiến đấu tranh với cái xấu.  

Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn chọn trường THPT trên địa bàn để thực hiện chỉ đạo điểm, triển khai đầy đủ 4 nội dung (kiến thức pháp luật, kiến thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội, nội dung hướng nghiệp) và 4 hình thức (sinh hoạt chi đoàn Khi tôi 18, phát thanh Khi tôi 18, bảng tin Khi tôi 18 và sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18) của phong trào.
Trước yêu cầu của thực tiễn, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai phong trào, Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục ban hành Hướng dẫn số 68-HD/TWĐTN-TNTH ngày 03/11/2015 về việc triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong các trường THPT, TTGDTX giai đoạn 2015 – 2017. Hướng dẫn tập trung vào các nội dung chính gồm công tác tuyên truyền và tổ chức 3 nhóm giải pháp để học sinh tham gia phong trào: Nhóm giải pháp tạo môi trường hỗ trợ học sinh tích cực rèn luyện đạo đức, Nhóm giải pháp tạo môi trường hỗ trợ học sinh tích cực học tập, nâng cao tri thức phổ thông, Nhóm giải pháp tạo môi trường hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực và kỹ năng thực hành xã hội.
2.1.2. Cấp tỉnh, thành 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trường THPT, TTGDTX tổ chức triển khai phong trào “Khi tôi 18” thông qua văn bản chỉ đạo riêng về phong trào, lồng ghép trong chương trình năm học và chỉ đạo thực hiện điểm những nội dung giải pháp triển khai phong trào. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn đã ban hành văn bản triển khai phong trào theo giai đoạn và theo năm học. Các nội dung được tập trung chỉ đạo: Sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, xây dựng chương trình phát thanh “Khi tôi 18”, Bảng tin “Khi tôi 18”, tổ chức Sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”, Lễ trưởng thành, lễ tri ân “Khi tôi 18”.  Thông qua các chương trình, các em học sinh THPT được tạo cơ hội để nói lên những nhu cầu về học tập, hướng nghiệp và nhận thức các vấn đề xã hội, nỗi băn khoăn về trách nhiệm công dân khi bước vào tuổi 18; đồng thời chương trình đã trang bị cho các bạn đoàn viên, thanh niên các kiến thức về pháp luật (Luật hôn nhân và gia đình, Luật bầu cử, Luật thanh niên), văn hóa, xã hội (tuyên truyền các vấn đề về sức khỏe sinh sản, tệ nạn xã hội trong học đường, văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi…), góp phần rèn luyện đoàn viên và thắp sáng ước mơ tuổi trẻ.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã đẩy mạnh hướng dẫn triển khai đồng bộ các nội dung phong trào, đồng thời tổ chức chỉ đạo điểm tại các trường trung học phổ thông; tham mưu, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động cụ thể hoá phong trào. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung vào các nội dung, giải pháp như: Xây dựng hệ thống Hỏi – Đáp “Khi tôi 18”; xây dựng hoạt động mẫu “Khi tôi 18” như: chương trình phát thanh, bảng tin “Khi tôi 18”, lễ trưởng thành và tri ân “Khi tôi 18”; đẩy mạnh nhân rộng, chia sẽ các mô hình hay, cách làm tốt và phát triển các hoạt động mới, sáng tạo thông qua việc đưa nội dung triển khai phong trào “Khi tôi 18” vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên các năm học, chương trình tập huấn, Website của đơn vị, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, tài liệu tổ chức các hoạt động trong phong trào “Khi tôi 18”, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong triển khai chương trình. Các đơn vị cũng đã kịp thời báo cáo tình hình triển khai phong trào về Trung ương.

Kết quả đã có 2.773 trường THPT triển khai phong trào trên tổng số 2.788 trường THPT, chiếm tỉ lệ 99,5%. Có thể đánh giá, việc kế thừa trong công tác triển khai chương trình “Khi tôi 18” từ nhiệm kỳ trước nên các trường THPT/TTGDTX đã tiếp tục nắm và chỉ đạo triển khai tốt phong trào “Khi tôi 18” trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo kết quả khảo sát, 550 học sinh tại 11 tỉnh, thành phố (năm 2017), 100% học sinh được hỏi đã trả lời có biết đến phong trào, trong đó phần lớn học sinh biết đến do Đoàn trường giới thiệu - chiếm 88,9%, còn lại 11,1% học sinh được hỏi trả lời đã biết và tiếp cận thông tin về phong trào trước khi lên lớp 10.

Đồng thời, điểm tích cực là 100% học sinh được hỏi đã đánh giá phong trào “Khi tôi 18” là hữu ích và cần thiết triển khai cho học sinh THPT. Phần lớn học sinh tham gia phong trào quan tâm đến các hoạt động: giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc; tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp; ngoại khoá, dạy các kỹ năng mềm; văn hoá, văn nghệ, thể thao; nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

2.2. Công tác tuyên truyền, giới thiệu phong trào


Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu phong trào được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú, nội dung được đổi mới thường xuyên và gắn với nhiệm vụ chính trị, đào tạo của đơn vị, phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi của học sinh. 


Cấp Trung ương phát huy các đơn vị báo chí với các hoạt động: mở chuyên mục “Khi tôi 18” trên website của Trung ương Đoàn và thường xuyên đăng tải thông tin hoạt động phong trào của các địa phương, đơn vị; các báo Tiền Phong, Hoa học trò đăng tải các bài viết sâu, các hoạt động nổi bật trên báo điện tử, báo giấy; khởi tạo fanpage phong trào “Khi tôi 18” trên mạng xã hội facebook. 


63/63 tỉnh, thành phố đều sử dụng website để giới thiệu phong trào và đăng tải bài viết về các hoạt động của cơ sở trong năm học. Một số tỉnh, thành vận dụng tốt công tác phối hợp với đài phát thanh – truyền hình tỉnh, thành để ghi hình, phát sóng, đưa tin thời sự các hoạt động phong trào. Số ít tỉnh, thành chủ động trong việc thiết kế các hình ảnh nhận diện như poster, hình vẽ chi-bi để tuyên truyền trực quan và online, cũng như đăng tải các video hoạt động lên mạng xã hội video youtube.com
. 


Trong khi đó, ở cấp trường, phần lớn do điều kiện có phần hạn chế nên việc tuyên truyền phong trào chủ yếu và thường xuyên được thực hiện bằng các hình thức trực quan như bảng tin “Khi tôi 18”, các chương trình phát thanh “Khi tôi 18”, các buổi sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”. 


Bảng tin “Khi tôi 18” được duy trì thường xuyên tại các trường THPT. Các chi đoàn đảm nhận việc thiết kế, thực hiện nội dung chuyên đề “Khi tôi 18” trên bảng tin của Đoàn trường. Bảng tin được thiết kế với hình thức sinh động. Nhiều đơn vị đã tổ chức triển khai bảng tin “Khi tôi 18” trên mạng Internet, đăng tải, cập nhật tin tức thường xuyên qua các fanpage, mạng xã hội. Đây là một hình thức vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa gần gũi, hấp dẫn với đoàn viên, học sinh THPT. Trong nhiệm kỳ có 2.520 trường THPT/TTGDTX có duy trì được bảng tin “Khi tôi 18”, chiếm 90,4% trên tổng số các trường. 


Chương trình phát thanh “Khi tôi 18” được các trường THPT triển khai bám sát khung kết cấu theo định hướng, thời lượng một chương trình phát thanh trên hệ thống phát thành của trường và chương trình phát thanh online trên website, diễn đàn, fanpage. Từ khi triển khai phong trào đến nay, có nhiều đổi mới về phương thức trong các chương trình phát thanh. Trong nhiệm kỳ có 2.482 trường triển khai chương trình phát thanh trực tiếp và online, chiếm 89% trên tổng số các trường.

Đoàn các trường sử dụng hiệu quả các buổi sinh hoạt dưới cờ để tuyên truyền về phong trào “Khi tôi 18” cũng như triển khai các nội dung của chương trình. Đây là hình thức được các trường tập trung triển khai nhiều nhất, trong nhiệm kỳ đã có 2.664 trường triển khai tuyên truyền qua hình thức sinh hoạt dưới cờ, chiếm 95,6% trên tổng số các trường.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của phong trào như: Hội thi “Khi tôi 18”
, ngày hội “Khi tôi 18”
, các buổi tọa đàm, gameshow giáo dục..., đã góp phần tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả phong trào đến với học sinh.

Mặc dù có sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền, giới thiệu phong trào nhưng sự tiếp cận đến với học sinh có sự khác biệt, chênh lệch: có 97,5% học sinh biết đến qua sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”; 36,3% học sinh biết đến qua Bảng tin “Khi tôi 18”; 30% học sinh biết đến qua chương trình phát thanh “Khi tôi 18”; 12,5% học sinh biết đến qua hệ thống pano, áp phích; 7,5% học sinh biết đến qua sự giới thiệu của bạn bè và 6,3% học sinh biết đến qua mạng internet. Như vậy, hình thức tuyên truyền tập trung đang mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với các hình thức khác, được cho rằng mới mẻ và hiện đại hơn
.

2.3. Các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ học sinh tham gia phong trào

2.3.1. Các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ học sinh tích cực rèn luyện đạo đức

Hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc được các cấp bộ đoàn đầu tư triển khai với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú và gắn với tình hình thực tế tại địa bàn, như: giao lưu với nhân chứng lịch sử; thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các thương binh, liệt sĩ; tham quan các di tích lịch sử, di tích cách mạng; hội thi, hội diễn văn nghệ gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước, ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … Từ đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc trong đoàn viên, học sinh. 

Trong nhiệm kỳ, nhiều cơ sở đã tổ chức nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: cuộc thi “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, hội trại “Nở hoa độc lập”, chương trình hát sử ca, các ca khúc cách mạng; tổ chức triển lãm ảnh về Bác, tổ chức dâng hoa tượng đài Bác, trồng cây nhớ ơn Bác, cuộc thi sáng tạo ảnh, clip với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội thi “Tự hào Sử Việt” với chủ đề “Tự hào người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, cuộc thi viết “Đoàn trong trái tim tôi”, cuộc thi báo tường “Tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”…

Trung ương Đoàn lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” quy mô toàn quốc và đã thu được kết quả rất tích cực, phản bác lại những ý kiến trái chiều trước đó về sự thờ ơ với lịch sử, văn hoá dân tộc của thế hệ trẻ. Cuộc thi trực tuyến đã thu hút sự tham gia của 310.850 học sinh đến từ 2.621 trường THPT, TTGDTX trên toàn quốc; Phần thi video clip có 458 video clip dự thi của 227 trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc 53/63 tỉnh, thành phố tham gia.

Theo kết quả điều tra, học sinh cho rằng cần thiết triển khai các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc, thông qua các hoạt động cụ thể như: 66,7% học sinh có nhu cầu về việc giao lưu với nhân chứng lịch sử; 80,2% học sinh có nhu cầu kết hợp sáng tạo thông qua thi làm báo ảnh, báo tường; 79% học sinh có nhu cầu được tổ chức đi thăm các di tích lịch sử, di tích cách mạng; 74,1% cho rằng việc thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình các thương binh, liệt sĩ là cần thiết; 70,7% học sinh có nhu cầu về hoạt động văn nghệ gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, trong khi đó chỉ 67,1% học sinh có nhu cầu được tham gia các cuộc thi
. Điều này phản ánh học sinh quan tâm đến các hoạt động được tham gia sáng tạo hoặc gắn tìm hiểu với hành động thực tế hơn.


Hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống được các cấp bộ đoàn trong trường học đặc biệt quan tâm tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phù hợp như: như xây dựng chuẩn mực đạo đức của học sinh; tinh thần học tập không ngừng, ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo; tuyên truyền học sinh không nói tục, chửi thề, trang phục phù hợp, không vi phạm quy chế trường học, nội quy lớp, chấp hành luật giao thông… thông qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn: “Thanh niên sống đẹp”, “Nói không với bạo lực học đường”, “Thanh niên với sống thử”, “Tình bạn - Tình yêu”... 


Một số hoạt động nổi bật trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở cơ sở có thể kể đến: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách học sinh Bắc Ninh - Kinh Bắc” với các nội dung: Phong cách chào hỏi, phong cách chào cờ, hát quốc ca, văn hóa xếp hàng của tỉnh đoàn Bắc Ninh, hình mẫu “Người thanh niên Đồng Khởi mới” với các tiêu chí “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” của tỉnh đoàn Bến Tre; cuộc thi viết “Tôi - Người thanh niên trường học thời đại mới” của tỉnh đoàn Tây Ninh. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành giao thông vẫn còn tồn tại, đặc biệt, tình trạng bạo lực học đường vẫn tiếp diễn và được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng các cấp bộ đoàn chưa có những giải pháp kịp thời để tham gia giải quyết vấn đề trên.

Theo kết quả khảo sát, có 77,6% học sinh quan tâm tới các hoạt động giáo dục lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh và 71,8% học sinh có nhu cầu về hướng dẫn khai thác, sử dụng mạng internet hiệu quả
.
Hoạt động giáo dục pháp luật đã được các đơn vị triển khai với nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền giáo dục ý thức công dân, xây dựng ý thức tuân thủ và chấp hành luật giao thông đường bộ, tuyên truyền quy chế, nội quy nhà trường... 

Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức cho học sinh triển khai đăng ký cam kết thực hiện “4 không” trong an toàn giao thông, đẩy mạnh các hoạt động chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, phát huy mô hình “cổng trường sạch đẹp, an toàn”, “cổng trường an toàn giao thông” … ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo, trọng tâm là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), các bằng chứng pháp lý và lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tích cực vận động đoàn viên, học sinh tham gia góp ý sửa đổivề Bộ Luật Dân sự, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sửa đổi, bổ sung…

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức “Ngày hội non sông - cử tri trẻ với bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” với các hoạt động sáng tạo, như: Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam; găp mặt cử tri trẻ, cử tri lần đầu đi bỏ phiếu; đối thoại công dân, tọa đàm về trách nhiệm của công dân trẻ với bầu cử.

Theo kết quả khảo sát, 58,1% học sinh cho rằng tổ chức ngày hội, hội thi về pháp luật sẽ khiến học sinh thích thú tham gia hơn, 60,5% học sinh cho rằng việc phổ biến nội quy, quy định của nhà trường là hữu ích
. Tuy nhiên, có thể đánh giá, số lượng học sinh lựa chọn 02 nội dung trên ở tỉ lệ chưa cao, vẫn còn tỉ lệ khoảng 40% học sinh không lựa chọn hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua ngày hội, hội thi và chưa đánh giá việc phổ biến nội quy, quy định của nhà trường là hữu ích. Điều này có thể phản ánh có bộ phận không nhỏ học sinh chưa quan tâm đến hoạt động giáo dục pháp luật tại nhà trường; hoạt động giáo dục pháp luật do Đoàn tổ chức chưa thực sự hấp dẫn học sinh.


Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được duy trì tổ chức trong trường học nhằm tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn liền với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nhà trường, lớp xanh - sạch - đẹp được tập trung duy trì hiệu quả; các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức thường xuyên. Một số mô hình tiêu biểu: Phong trào phân loại rác thải tại gia đình và trường học (Tỉnh đoàn Bắc Ninh); mô hình “Lao động tình nguyện” vào thứ 2 và thứ 5 (Tỉnh đoàn Hưng Yên); mô hình “Vườn cây sinh vật cảnh”(Tỉnh đoàn Ninh Bình)...

Bên cạnh đó, hoạt động cao điểm trong học sinh có sự chuyển biến rõ nét trong nhiệm kỳ, điển hình là việc Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Qua 3 năm triển khai, đã có bước phát triển, lan toả, thu hút học sinh, giáo viên trẻ trung học phổ thông tham gia. Năm 2015 có 40/63 tỉnh, thành đoàn chỉ đạo triển khai chiến dịch, năm 2016 đã có 49/67 tỉnh, thành đoàn chỉ đạo triển khai, đến năm 2017 đã có 63/63 đơn vị chỉ đạo triển khai. Một số đơn vị làm tốt như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đăk Lăk, Tây Ninh …Tuy nhiên, theo điều tra, tỷ lệ học sinh được khảo sát quan tâm, có mong muốn tham gia hoạt động tình nguyện chưa cao, chỉ chiếm 65,1%
. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, sự quan tâm đầu tư xây dựng các nội dung, mô hình hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT chưa được đoàn cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm.   


Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh: Các cấp bộ đoàn trường học đã từng bước chủ động trong công tác đổi mới phương thức nắm bắt diễn biến tư tưởng và tình hình học sinh, sinh viên. Chú trọng xây dựng mô hình hoạt động của các tổ, đội, nhóm nòng cốt
; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể trong công tác nắm bắt và xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, học sinh, sinh viên và phối hợp xử lý thông tin, diễn biến từ cơ sở bằng việc tiếp tục củng cố và tổ chức, phát huy tốt vai trò hoạt động của các đội an ninh xung kích, đội cờ đỏ, tổ thăm dò dư luận. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ đoàn đã có bước chuyển biến, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nắm bắt thông qua mạng xã hội
. Các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh đã góp phần tích cực trong nắm bắt và định hướng tư tưởng học sinh
.
Tuy nhiên, công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận của một số đơn vị chưa thường xuyên, thông tin chưa kịp thời; chưa có giải pháp định hướng thông tin trên internet
; hoạt động của các tổ nắm bắt dư luận ở nhiều nơi chưa rõ nét.

Lễ Trưởng thành “Khi tôi 18” được triển khai rộng rãi, đầu tư bài bản, bên cạnh sự vào cuộc của tổ chức Đoàn còn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh. Đây là hoạt động được dành riêng cho học sinh cuối cấp nên tỷ lệ học sinh quan tâm tới hoạt động này chỉ dừng ở mức 60,5%. Ngoài ra, đây là hoạt động được xã hội và truyền thông quan tâm theo dõi, tuyên truyền. 

Phần lớn Lễ trưởng thành “Khi tôi 18” được tổ chức ở cấp đoàn trường trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ đã có 2.656 trường tổ chức hoạt động, chiếm 95,3% trên tổng số trường. Kết quả khảo sát cho thấy, 83% cán bộ đoàn trường cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, cần thiết được tổ chức thường niên và đầu tư hơn nữa trong thời gian tới
. Trong những năm gần đây đã bắt đầu số lượng chương trình do cấp huyện, cấp tỉnh đứng ra đăng cai, tổ chức với quy mô lớn hoặc tổ chức điểm với sự vào cuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
. 

Xuất phát từ ý nghĩa, sự hấp dẫn của chương trình trong thời gian qua, 98,8% học sinh tham gia khảo sát trả lời có biết đến chương trình, phần lớn học sinh được hỏi cho biết hoạt động là hay và cần thiết – chiếm 88,4%, trong khi đó 11,6% số bạn cho rằng hoạt động cần thiết nhưng cách thức tổ chức chưa thực sự hấp dẫn, có điểm nhấn 
. 

2.3.2. Các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ học sinh tích cực học tập, nâng cao tri thức phổ thông

Hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập, được tập trung triển khai thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, trong đó phần lớn các đơn vị lựa chọn việc nêu gương để giáo dục, thông qua hoạt động tuyên dương học sinh giỏi, các điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, để khích lệ sự cố gắng, nỗ lực của các bạn học sinh khác. Có 60,5% học sinh tham gia khảo sát cho rằng hoạt động này thực sự cần thiết đối với nhu cầu học tập của học sinh.

Hoạt động hỗ trợ học tập thông qua các quỹ học bổng các cấp bộ đoàn tập trung trao tặng học bổng vào các dịp lễ lớn trong năm, đặc biệt trong dịp khai giảng năm học gắn với triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường”. Trong nhiệm kỳ số tiền học bổng và số lượng học sinh thụ hưởng ngày càng tăng. Đồng thời, phương thức trao học bổng có bước phát triển. Từ trao học bổng ngắn hạn, một lần, nhiều đơn vị đã chuyển sang dài hạn, qua đó, vừa tạo niềm tin cho học sinh yên tâm học tập, vừa yêu cầu học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện để được nhận học bổng, đã góp phần động viên và khích lệ tinh thần học tập, sáng tạo, vượt khó học giỏi của các bạn học sinh. 

Trung ương Đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả các nguồn quỹ học bổng: Quỹ học bổng Vừ A Dính, học bổng Nguyễn Thái Bình, Quỹ học bổng hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam,... trao vào các dịp năm học mới góp phần hỗ trợ học sinh, đồng thời tạo mô hình, cách làm để cơ sở Đoàn trường học triển khai.

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh được tổ chức ngày càng bài bản, rộng rãi ở nhiều cấp đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp cho học sinh chọn trường, chọn nghề theo hướng đi phù hợp. Nhiều đoàn trường, tỉnh, thành đoàn đã chủ động trong kết nối với các đơn vị đào tạo, các tổ chức, cơ quan phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp tại trường cho học sinh; có một số đơn vị lựa chọn phương án mời các học sinh cũ về trao đổi, đối thoại cởi mở với các em học sinh khoá dưới; có đơn vị phát huy tinh thần xung kích, đồng hành của đội ngũ giáo viên trẻ bằng việc lập tổ tư vấn cho học sinh ... Một số tỉnh, thành Đoàn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài phát thanh, truyền hình địa phương để tổ chức chương trình “Tư vấn muà thi”, “Tư vấn tuyển sinh”… 73,3% học sinh tham gia khảo sát quan tâm đến hoạt động này. Điều này cũng phản ánh phù hợp với thực tiễn còn một số trường chưa quan tâm tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh, dẫn đến cách làm chưa hiệu quả, chưa thu hút sự quan tâm của học sinh.

2.3.3. Các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực và kỹ năng thực hành xã hội

Hoạt động thể thao học đường trong nhiệm kỳ được duy trì ổn định với các hoạt động có tính chất truyền thống. Các hoạt động nổi bật như Ngày hội thanh niên khỏe, Hội thao hay các giải thi đấu các môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co, nhảy xa, chạy bền … được các đoàn trường chủ động tổ chức, đặc biệt gắn với dịp kỷ niệm của trường, địa phương, đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao do các câu lạc bộ, đội, nhóm có bước phát triển, trong đó phát triển nhiều loại hình theo trào lưu, được học sinh quan tâm tham gia: nhảy hiện đại, nhảy cổ vũ, biểu diễn bóng,... Tuy nhiên, việc hình thành các câu lạc bộ thể theo theo sở thích là chưa nhiều. Số lượng CLB thể thao của học sinh hiện nay chưa tương xứng với số lượng học sinh cũng như nhu cầu phát triển về thể chất của lứa tuổi. Theo kết quả khảo sát, nhu cầu của học sinh mong muốn được tham gia các hoạt động do thể thao tại trường chiếm 75,6%.
Có thể thấy điểm hạn chế của thể thao học đường do Đoàn triển khai hiện nay là còn mang tính chất thời vụ và phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất, sân bãi của nhà trường hoặc địa bàn.

Hoạt động ngoại khóa, trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong nhiệm kỳ đã được các cấp bộ Đoàn khối trường học thực hiện khá hiệu quả, chất lượng từng bước nâng cao
. Nội dung và hình thức các hoạt động sáng tạo, thu hút sự quan tâm của học sinh: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, các hội trại, các lớp huấn luyện, khóa huấn luyện kỹ năng, qua các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện, sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng, hội thi kỹ năng
. Các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp với nhà trường đưa nội dung trang bị kỹ năng thực hành xã hội vào các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép trong các hoạt động của đoàn. Điều tra cho thấy 80% học sinh quan tâm đến các hoạt động ngoại khoá, trang bị kỹ năng thực hành xã hội. 
 Tuy nhiê,n hoạt động có sự khác biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn. Nội dung hấp dẫn, hình thức mới mẻ thường được các học sinh khu vực thành phố lớn tiếp cận từ rất sớm. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí cố vấn đoàn trường, Bí thư đoàn trường thì cơ sở, vật chất của nhà trường cùng với khả năng về kinh tế của các gia đình ở khu vực thành thị là điều kiện tiên quyết để các hoạt động này được tổ chức dễ dàng hơn. Trong khi đó, học sinh các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc khu vực nông thôn ít có cơ hội để được tiếp cận những tri thức phổ thông mà đời sống xã hội Việt Nam hiện nay đang phổ biến, do ngoài thời gian học chính khóa học sinh tham gia phụ gia đình các công việc khác.

Hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học ngoại ngữ, tin học các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức các cuộc thi, các sân chơi qua đó động viên, khuyến khích tinh thần học tập ngoại ngữ, tin học cho học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các diễn đàn tư vấn, trao đổi trong nhiệm kỳ có bước phát triển.  

Mô hình câu lạc bộ trong trường THPT ngày càng phát triển, được tổ chức, thành lập nhiều hơn so với giai đoạn trước đó, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phong phú của học sinh về kết nối, đoàn kết tập thể. Bên cạnh các câu lạc bộ học thuật, các câu lạc bộ sở thích được hình thành và cho phép hoạt động, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Mô hình câu lạc bộ đã góp phần giúp học sinh không chỉ nâng cao về chuyên môn mà còn góp phần hình thành các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm và điều hành tập thể, giúp bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp ở từng học sinh. 

2.4. Đánh giá chung về phong trào

2.4.1. Ưu điểm

Trong nhiệm kỳ, phong trào “Khi tôi 18” được triển khai rộng khắp trong các trường THPT; các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới trong triển khai phong trào “Khi tôi 18”, góp phần triển khai công tác giáo dục đối với học sinh THPT. Các giải pháp triển khai phong trào cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn các trường, sát với nhu cầu của học sinh. Nhiều mô hình, cách làm mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với xu thế hiện đại, sôi động, trẻ trung của lứa tuổi vị thành niên. Sự thành công trong triển khai phong trào “Khi tôi 18” đã góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Đoàn và các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đối với khối học sinh THPT.

2.4.2. Hạn chế

Trong công tác chỉ đạo: ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai phong trào chậm, dẫn đến nhiều đơn vị lúng túng trong việc chuyển biến từ triển khai “chương trình” lên “phong trào”. Sự dịch chuyển các nội dung theo chỉ đạo khá chậm, một số nội dung giải pháp được Trung ương Đoàn chỉ đạo phải mất 1 đến 2 năm mới được triển khai ở tại các trường
. Nhiều tỉnh, thành đoàn, chưa quan tâm, dành thời gian chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn hoạt động trong khối, “khoán” cho cấp huyện.

Theo báo cáo, số lượng các trường đã triển khai lớn (chiếm hơn 99%), số lượng các trường triển khai các giải pháp chính phong trào chiếm tỉ lệ cao (đều hơn 90%). Tuy nhiên, thực tiễn theo dõi, kiểm tra cơ sở, cho thấy, còn nhiều trường mới đưa tên phong trào và bổ sung một số giải pháp của phong trào vào chương trình năm học; một số cán bộ đoàn cấp huyện, cấp tỉnh chưa hiểu nắm rõ phương thức triển khai phong trào. Từ đó, có thể đánh giá việc xây dựng hoạt động để tạo môi trường cho học sinh rèn luyện toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực và kỹ năng thực hành xã hội, chưa được triển khai hiệu quả ở diện rộng. Các hoạt động của Đoàn ngoài phạm vi nhà trường còn hạn chế.

Công tác giáo dục pháp luật chưa thu hút được sự quan tâm của học sinh; hoạt động tình nguyện thường xuyên, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” chưa có nhiều cách làm hiệu quả trên diện rộng; các cấp bộ Đoàn phản ứng chậm và chưa có giải pháp hiệu quả tham gia giải quyết tình trạng bạo lực học đường trong học sinh.

2.4.3. Nguyên nhân

a. Về khách quan:
Sự phát triển về tâm sinh, lý của học sinh trung học phổ thông; cơ hội tiếp cận thông tin, dịch vụ xã hội đã tạo cho học sinh có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu cá nhân; sự quan tâm của học sinh và gia đình đến kết quả học tập là chính, chưa quan tâm nhiều đến việc tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức; tại một số cơ sở giáo dục, hoạt động Đoàn chưa được coi trọng, chưa được xác định là một bộ phận trong công tác giáo dục của trường.

Sự không đồng đều giữa các điều kiện kinh tế - xã hội, sự ủng hộ của của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị dẫn đến chất lượng phong trào không đồng đều.

Thời gian dành cho học tập trong và ngoài nhà trường (học thêm, học tại nhà) chiếm đa số thời gian của học sinh, do đó, việc dành thời gian tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức của học sinh bị hạn chế.

b. Về chủ quan

Cấp Trung ương chậm trong ban hành văn bản hướng dẫn triển khai phong trào; cấp tỉnh và huyện chưa quyết liệt để chỉ đạo phong trào trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Công tác chỉ đạo được thực hiện chủ yếu theo hướng một chiều, các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện phong trào “Khi tôi 18” chưa nhiều trong thời gian qua. 

Việc tổ chức thiết kế các hoạt động của phong trào tại nhiều Đoàn trường chưa sát nhu cầu thực sự của học sinh.

Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đủ năng lực để cụ thể hoá phong trào; thiếu chủ động trong triển khai phong trào và trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền để tạo điều kiện triển khai phong trào.

PHẦN III. NHIỆM VỤ, giải pháp triển khai phong trào trong học sinh thpt nhiệm kỳ 2017 - 2022

3.1. Đề xuất điều chỉnh tên phong trào và ban hành danh hiệu tuyên dương các cá nhân điển hình trong trong phong trào

Căn cứ định hướng các phong trào được đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X trình Đại hội XI cho ý kiến, gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học cho thấy: Đối tượng sinh viên có phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, đối tượng học sinh trung cấp có phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” gắn với danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Tên phong trào gắn với nội dung giải pháp triển khai phong trào. Từ đó những ưu điểm của phong trào gắn với các danh hiệu này đã được chứng minh trong thời gian qua. Trong khi đó, tên phong trào “Khi tôi 18” chưa gắn với nội dung giải pháp triển khai phong trào, đồng thời chưa có danh hiệu đi kèm. Bên cạnh đó, tên gọi của phong trào tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau, không đồng nhất. Một bộ phận hiểu rằng phong trào chỉ dành cho lứa tuổi 18, không dành cho các lứa tuổi khác nhỏ hơn. Một bộ phận hiểu rằng “Khi tôi 18” là một chương trình thuần tuý, không là một phong trào.

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn, nhận thấy cần có một phong trào dành cho học sinh THPT mà trong đó có danh hiệu và tên gọi cần chỉ ra số lượng tiêu chí như một mục tiêu phấn đấu mà các tiêu chí đó ngang hàng với nhau cả về ngoại diên và nội hàm. Bên cạnh đó, đảm bảo tính kế thừa, thống nhất, đồng trục với phong trào của các đối tượng khác trong trường học. Từ đó, đề xuất tên gọi mới cho phong trào dành cho học sinh THPT trong nhiệm kỳ tới là “Học sinh 3 tốt” với các giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện về: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt” và “Thể lực và Kỹ năng tốt”; tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cho các cá nhân điển hình trong phong trào. Theo khảo sát, có 98,8% học sinh, 100% cán bộ đoàn trường, 89,2% cán bộ đoàn cấp tỉnh theo dõi khối đối tượng học sinh THPT và 85,5% học sinh đồng tình với tên gọi danh hiệu “Học sinh 3 tốt” 
.

3.2. Nhóm giải pháp triển khai phong trào

3.2.1. Công tác chỉ đạo

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”, hướng dẫn tiêu chuẩn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương và tiến độ các cấp ngay sau Đại hội. Đồng thời, yêu cầu cấp tỉnh và trường xây dựng các văn bản cấp cùng cấp để triển khai bắt đầu từ đầu năm học 2018 – 2019.

3.2.2. Công tác tuyên truyền

- Đề xuất tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó tập trung một số nội dung: Thiết kế và ban hành trong toàn quốc bộ nhận diện phong trào “Học sinh 3 tốt” , bao gồm hình ảnh và video clip giới thiệu phong trào, danh hiệu “Học sinh 3 tốt”; xây dựng chuyên mục về phong trào “Học sinh 3 tốt” trên website của Trung ương và địa phương, đến các trường.

- Tiếp tục phát huy các phương tiện truyên truyền tại trường: bản tin, sinh hoạt dưới cờ, website, diễn đàn.. để tuyên truyên về phong trào đến với học sinh.

- Tăng cường sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về phong trào đến học sinh. 

3.2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường giúp học sinh rèn luyện đạo đức 

-  Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, trong đó tập trung tổ chức các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2015 – 2020 trong chương trình hành động số 33 CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị số 42 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Trong quá tập trung các hoạt động giáo dục về ứng xử văn minh, thực hành thói quen tốt; phòng, chống bạo lực học đường; các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo tổ quốc.

- Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật, thông qua sinh hoạt chi đoàn, tăng cường các cuộc thi sân khấu hoá, các hình thức thi trên internet...

- Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hoá dân tộc. Trong đó trọng tâm tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh khám phá, trải nghiệm: tham quan các di tích lịch sử, di tích cách mạng trên địa phương, bảo tàng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử cho học sinh; tuyên truyền qua các hình thức phù hợp với tâm lý học sinh: inforgraphic, clip... Trung ương Đoàn duy trì tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” cấp trường thường niên.

- Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện thường xuyên và theo chiến dịch: tập trung tốt chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, gắn với trường và địa bàn; tổ chức các hoạt động tình nguyện trong các đợt cao điểm, đặc biệt Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” hàng năm. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Thăm hỏi và chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh trên địa bàn; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, khu lưu niệm, khu di tích lịch sử, cách mạng. 

- Tiếp tục tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 ở cấp trường, huyện và tỉnh.

3.2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường giúp học sinh học tập tốt
- Tổ chức hoạt động khuyến khích học sinh sáng tạo trong học tập, thực hành ứng dụng khoa học.

- Thành lập, phát huy các câu lạc bộ học thuật của học sinh theo từng môn học, có sự tham gia hướng dẫn của giáo viên trẻ ở từng môn học; trong đó quan tâm đến Tiếng Anh, Tin học và thực hành ứng dựng khoa học

- Định kỳ tổ chức các hoạt động thi kiến thức cho học sinh theo các hình thức như các trò chơi trên truyền hình: Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia, Đấu trường 100... gắn với các sinh hoạt đầu tuần của trường.

- Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tấm gương có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải cao các kỳ thi các cấp, các tấm gương vượt khó vươn lên. Tiếp tục duy trì, phát triển các nguồn học bổng, giải thưởng.

3.2.4. Nhóm giải pháp tạo môi trường giúp học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng thực hành xã hội  

- Tổ chức các giải thi đấu thể thao, trọng tâm vào các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy, bơi lội … dành cho học sinh theo các độ tuổi theo điều kiện cơ sở vật chất của trường, đơn vị.

- Chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, quan tâm các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Trong đó, quan tâm tổ chức các hoạt động từ đầu năm học cho học sinh, đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp 10 mới nhập trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh.

- Thành lập và phát triển các câu lạc bộ sở thích trong học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp gắn với trải nghiệm thực tiễn cho học sinh.

3.3. Giải pháp về công tác cán bộ

- Tăng cường tập huấn đối với đội ngũ Bí thư đoàn trường THPT, TTGDTX; cấp trường tổ chức tập huấn đối với cán bộ chi đoàn hàng năm. Trung ương Đoàn định kỳ tổ chức tập huấn đối với cán bộ Đoàn trong khối THPT.

- Tổ chức câu lạc bộ Bí thư đoàn trường theo quận, huyện hoặc theo cụm các quận, huyện để tăng cường giao lưu, trao đổi kỹ năng, mô hình hoạt động hiệu quả trong triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”.

3.4. Công tác phối hợp: 
Đề xuất tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong đó tập trung phát huy vai trò của Đoàn trong các hoạt động tạo môi trường giáo dục cho học sinh về kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp; đảm bảo thời gian sinh hoạt chi đoàn và tham gia sinh hoạt đầu tuần. 
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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I. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Ngay sau khi Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 – 2017” được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tập trung vào 4 nhóm giải pháp: Giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục; giải pháp về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; giải pháp về nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giải pháp về đào tạo nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
Hàng năm, trên cơ sở nội dung của Đề án và chương trình công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đưa các hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời ban hành kế hoạch, chuyên đề về công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giữ gìn bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể như: Cuộc vận động: “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; Đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; Hướng dẫn cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hướng dẫn tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hướng dẫn tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng cao điểm về an toàn giao thông và dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời chỉ đạo điểm, tổ chức hoạt động tạo mẫu cho các địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện. Sau mỗi hoạt động Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiến hành đánh giá và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Với sự chỉ đạo tập trung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đến nay 67/67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã xây dựng được đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị tạo nên sự hưởng ứng tích cực của tuổi trẻ, nhân dân cả nước trong việc tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông mang lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Các hoạt động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về ý thức tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, làm xuất hiện, nảy nở nhiều hành vi đẹp, cử chỉ văn hóa của đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông. Các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; tình hình ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ.

2. Kết quả thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, Luật đường sắt và Luật giao thông đường thủy nội địa; các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các tỉnh, thành phố. Tuyên truyền thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết 88 NQ-CP về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy và xe đạp điện; tích cực hưởng ứng hoạt động “Phòng, chống người lái xe uống rượu, bia”thông qua việc tổ chức ra quân thực hiện các Chỉ thị, ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm về an toàn giao thông; tổ chức biên tập, phát tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các sân chơi thanh thiếu nhi về an toàn giao thông; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thông qua cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền; hội thi lái xe an toàn; kịch tương tác về an toàn giao thông; ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; vận động 100% đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy.
Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã đưa nội dung an toàn giao thông vào tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, hàng quý, các diễn đàn, hội thảo, gắn với các buổi sinh hoạt thanh thiếu nhi, phát tài liệu trực quan; tổ chức các Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì an toàn giao thông”, hưởng ứng Cuộc thi“Giao thông thông minh” trên Intrernet, cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “An toàn giao thông”; Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông; chương trình thử thách kiếm thức về luật giao thông; chương trình nét đẹp biển báo giao thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, các sân chơi, các chương trình truyền thanh, truyền hình về an toàn giao thông trên địa bàn; phối hợp tổ chức các cuộc thi về an toàn giao thông trên truyền hình địa phương, truyền hình khu vực… Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, tiêu biểu: thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội: chỉ đạo vận động cán bộ Hội, hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông, phát động phong trào “Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tiêu biểu thực hiện An toàn giao thông”. Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ra quân tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm của thành phố; thi tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ, các quy định về an toàn giao thông theo hình thức “Rung chuông vàng”, biểu diễn thời trang mũ bảo hiểm và đặc biệt là Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Đà Nẵng với văn hóa giao thông”. Tỉnh đoàn Lạng Sơn chỉ đạo Đội thanh niên xung kích tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú: tiểu phẩm, ca khúc, bài vè, clip hướng dẫn đoàn viên, thanh niên lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thi và triển lãm ảnh đẹp về “Thanh niên với văn hóa giao thông" và “Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; thi nhảy dân vũ tuyên truyền về an toàn giao thông; thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và các trò chơi vận động về an toàn giao thông. Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức chương trình “Ngày hội Thanh thiếu nhi Việt Nam với văn hóa giao thông” với thông điệp “Thanh thiếu nhi chung tay thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông”,  in dấu vân tay cam kết thực hiện các tiêu chí Văn hóa giao thông; tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ trên các trục đường chính của thành phố Thủ Dầu Một; triển lãm tranh, ảnh và cuộc thi vẽ tranh khổ lớn dành cho thanh thiếu nhi về an toàn giao thông; hướng dẫn thiếu nhi nhận diện các biển báo an toàn giao thông, các tình huống và cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông thu hút thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các nội dung định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng được các Báo, Đài của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội thường xuyên thông tin, đăng tải; Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cổng Thánh Gióng và các website Đoàn thanh niên các tỉnh thành cũng mở chuyên mục, trang thông tin riêng và đường link đến các website có nội dung về an toàn giao thông. Hệ thống phát thanh địa phương cũng được khai thác, phát huy để truyền thông, giáo dục ý thức tham gia giao thông của đoàn viên thanh niên, hội viên và đông đảo nhân dân tới tận địa bàn, thôn, bản, khu phố, cụm dân cư. Ở các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc, chợ phiên vùng cao cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông như: Phát tờ rơi, poster, trưng bày pano ảnh tai nạn giao thông, tuyên truyền miệng…
Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, tích cực hưởng ứng hội thi tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, đường sắt, tổ chức các đội kịch tương tác tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức các hội thi tuyên truyền viên về an toàn giao thông và các cuộc thi sáng tác ca khúc, cuộc thi viết, vẽ tranh cổ động về an toàn giao thông; cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của thanh thiếu niên tiêu biểu tình nguyện tham gia vào các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhất là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nét đẹp trong văn hóa giao thông. Qua đó, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Các hội thảo chuyên đề do Trung ương Đoàn tổ chức như: “Thanh niên với văn hóa giao thông”,“Giới trẻ với mũ bảo hiểm đạt chuẩn - sống trẻ văn minh tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn”, tập huấn tuyên truyền viên là chức sắc tôn giáo về văn hóa giao thông…đã được các tỉnh, thành vận dụng và triển khai ở cấp cơ sở với quy mô và hình thức phù hợp như tọa đàm, trao đổi, diễn đàn thanh niên…tạo được sự đồng thuận và hiệu ứng xã hội tốt. 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hoá giao thông” với các nội dung: Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hoá giao thông” nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Hành trình thu thập chữ ký ủng hộ chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các tỉnh, thành phố và Công ty Honda Việt Nam đào tạo tập huấn và cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn giao thông cho hơn 433.442 đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước. Đặc biệt năm 2016 là năm mà hoạt động này được triển khai mạnh mẽ nhất tăng gấp 4 lần so với năm 2015, với hơn 196.000 đoàn viên thanh niên được tham gia tập huấn.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, sau 05 năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 37.320 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông thu hút 5.015.718 lượt thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức 22.064 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm thanh thiếu nhi về an toàn giao thông thu hút 2.447.804 người tham dự; căng, treo trên 500.000 băng rôn, khẩu hiệu; biên tập, phát hành 3.542.477 tài liệu giới thiệu văn bản luật, đĩa phim tuyên truyền về an toàn giao thông đã góp phần tích cực trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông của nhiều địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức của thanh thiếu nhi về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cũng như xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.
Từ sự chỉ đạo sâu sát và hướng dẫn cụ thể của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện. Các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông, đồng thời, chỉ đạo các đài truyền hình, đài phát thanh địa phương tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội sau Tết và dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5, Quốc khánh 2/9. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phê phán các hành vi vi phạm thường gặp trong dịp lễ, tết như: đã uống rượu - bia không điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy…, nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác tuyên truyền ở các tỉnh, thành phố được áp dụng, tiêu biểu như: Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Yên Bái, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội triển khai tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến các gia đình, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, học sinh, sinh viên. Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Phú yên, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hưng Yên duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về “Phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông” bằng nhiều hình thức, trực quan sinh động; Đắk Nông tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động về pháp luật giao thông đến nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. An Giang nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên hệ thống đài phát thanh- truyền hình. Đồng Tháp tổ chức văn nghệ tuyên truyền về an toàn giao thông trong toàn tỉnh, đồng thời chiếu các hình ảnh về nguyên nhân, hậu quả của các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, để từ đó mọi người có ý thức đề phòng khi tham gia giao thông. Thái Nguyên tổ chức Tuần an toàn giao thông để tuyên truyền pháp luật giao thông tại địa phương. 
2.2. Kết quả triển khai các phong trào, các cuộc vận động của thanh thiếu nhi

* Phong trào “Thiếu nhi bảo vệ Đường sắt”  tiếp tục được triển khai rộng khắp. Hiện nay, trên cả nước đã có gần 330 trường học kết nghĩa với các đơn vị đường sắt. Mỗi năm, phong trào thu hút hàng chục vạn thiếu nhi tham gia. Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, như: tổ chức Lễ ra quân phong trào “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” vào dịp đầu năm học mới; ký cam kết bảo vệ an toàn giao thông đường sắt với các em học sinh; đảm nhận chăm sóc “Đoạn đường em chăm”; hoạt động của “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội Thiếu nhi bảo vệ đường sắt”,… phong trào đã góp phần thiết thực trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường sắt, hạn chế các vụ việc vi phạm và gây trở ngại chạy tàu, tạo môi trường để các em được sinh hoạt, rèn luyện. Trong quá trình hoạt động, các em thiếu nhi đã sáng tạo nhiều mô hình hay được nhân rộng trong cả nước. Đó là phong trào “Ba không, ba thấy”, mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”.

* Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ năm 2009 tiếp tục được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng nhiệt tình. Đoàn viên thanh niên trong các đơn vị quân đội tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng môi trường an toàn giao thông trong toàn quân. Đoàn viên thanh niên công an tích cực tham gia tuyên truyền kiến thức pháp luật và các vụ tai nạn giao thông cho thanh thiếu nhi trong các trường học. 

Tháng 1/2010, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành hướng dẫn triển khai cuộc vận động đến các địa phương, đơn vị và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. Ban hành hướng dẫn tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”  đồng thời chỉ đạo đồng loạt tổ chức các ngày hội trong Tháng Thanh niên và Tháng An toàn giao thông. Đến nay, 100% các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã có kế hoạch, hướng dẫn triển khai với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực trong đó tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các trường học. Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức cho 5000 đoàn viên, thanh niên đi bộ diễu hành cổ động về văn hóa giao thông. Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Cần Thơ với văn hóa giao thông”. Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức ngày hội thanh niên công nhân với văn hóa giao thông tại Công ty Shyang Sung Cheng với sự tham gia của 8000 công nhân. Thành đoàn Hải Phòng tổ chức “Hội thi lái xe ô tô giỏi” dành cho đoàn viên thanh niên trong khối cán bộ, công chức, viên chức và công nhân trong các doanh nghiệp. Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông” gắn với ký giao ước thi đua thực hiện không vi phạm quy định về an toàn giao thông giữa các khối thanh niên trong toàn tỉnh. Tỉnh đoàn Nam Định phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông” cấp tỉnh; chỉ đạo ra mắt 02 CLB “Thanh niên với văn hóa giao thông” tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương với Văn hóa giao thông. 

*Các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTPH/BGTVT-TWĐTN ngày 26/3/2013 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước giai đoạn 2013 - 2016; phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và các tỉnh, thành Đoàn: Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Hậu Giang, Đồng Nai, Lào Cai, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; chỉ đạo duy trì và tăng cường hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham gia sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; khởi động chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn với chủ đề “Tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn – Về nhà an toàn”; phối hợp Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air triển khai 38 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng loạt các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố gắn với các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14), gồm:  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước. 
* Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên:

-  Biên tập, in ấn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị xây dựng nội dung, thiết kế mẫu tờ gấp, bút banner tuyên truyền về an toàn giao thông trình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phê duyệt. Kết quả, đã in ấn và phát hành 150.000 áp phích, 686.000 tờ gấp, 260.000 bút banner, 260.000 Cẩm nang An toàn giao thông cấp phát tới các Tỉnh, Thành đoàn để tuyên truyền về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên; căng treo 10.124 bandroll tuyên truyền trong các cuộc mitting, ra quân tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông.

- Triển khai xây dựng các pano tuyên truyền về an toàn giao thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các Tỉnh, Thành đoàn phối hợp với các Sở, ngành liên quan tại địa phương lựa chọn địa điểm và cấp phép xây dựng các pano tuyên truyền về an toàn giao thông dọc Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Bình Phước. Đến nay, Trung ương Đoàn đã triển khai xây dựng 70 pano tuyên truyền về an toàn giao thông tại các địa phương. Việc xây dựng các pano tuyên truyền về an toàn giao thông với lời cảnh báo ngắn gọn, dễ nhớ như: Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc; Đã uống rượu, bia không lái xe; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình… đã tạo được sự quan tâm của người tham gia giao thông, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
- Triển khai Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet

Căn cứ công văn số 3809-CV/TWĐTN-TNTN ngày 07/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai cuộc thi gửi 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia cuộc thi. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi. Đây là hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật cho học sinh. Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn gửi về: Năm học 2012-2013 có 2.785.922 số lượt thí sinh tham gia; năm học 2014-2015 có 8.406.294 số lượt thí sinh tham gia.

- Triển khai các điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông và tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên

Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các Tỉnh, Thành đoàn tổ chức ra mắt và duy trì hiệu quả 46 Điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với tổng số 489 thanh niên tình nguyện. Trung bình mỗi điểm có 01 đội hình thanh niên tình nguyện với 10 đến 20 thành viên. Cơ cấu lực lượng đội hình gồm: cán bộ Đoàn, y, bác sĩ, công an địa phương, dân phòng... Căn cứ quy chế chung về hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn thống nhất chỉ đạo, các đội hình đã xây dựng Quy chế hoạt động riêng phù hợp với đặc điểm điều kiện của mỗi đội hình và thực tế tại địa phương; trong đó, chức năng chung của các đội hình là sơ cứu, ứng cứu nạn nhân tai nạn giao thông, phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường tai nạn, phân làn, phân luồng nhằm giảm ách tắc giao thông, tuyên truyền cho thanh niên, nhân dân địa phương nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Từ khi triển khai tới nay (từ tháng 4/2014), 46 đội hình đã tham gia ứng cứu 397 vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ, hỗ trợ 539 nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế, góp phần giảm thiểu số người bị thương vong do tai nạn giao thông. Đây là hoạt động được dư luận xã hội, nhân dân tại các địa phương đánh giá cao.

Hiện nay, Trung ương Đoàn vẫn duy trì chế độ báo cáo, tổng hợp thông tin hoạt động từ các đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại các địa phương theo quý, phản ánh, thông tin kịp thời những vụ tai nạn nghiêm trọng, những điểm đen về tai nạn giao thông để khắc phục, xử lý. Đây là một trong những điểm nhấn về tính hiệu quả đối với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

2.3. Kết quả việc xây dựng các mô hình, đội hình, các công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm an toàn giao thông
Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể hưởng ứng Năm An toàn giao thông và xác định là nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Các cơ sở Đoàn, Hội đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn giao thông; tiếp tục duy trì, củng cố và thành lập mới các mô hình, đội hình của thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông và tập trung triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, tiêu biểu: Thành đoàn Hà Nội triển khai đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại trên 100 cổng trường, đặc biệt đoàn viên, thanh niên của các “Đội giao thông xanh” đã duy trì đều đặn việc trực chốt 2 ca/ngày tại 30 nút giao thông trọng điểm và 20 cổng trường học trên địa bàn thành phố; dịp lễ 30-4, 1-5 chỉ đạo các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng tại các điểm nóng, điểm đen hay diễn ra đua xe làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giải tán đám đông; việc tuyên truyền an toàn giao thông cũng được đổi mới, sáng tạo như: Các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, hội thi lái xe an toàn khối giáo viên – tổng phụ trách, cuộc thi vẽ tranh khối THCS và tiểu học với chủ đề “An toàn giao thông là không tai nạn”,hội thi “Rung chuông vàng về giao thông”... Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức diễu hành tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông năm 2016; chỉ đạo Đội thanh niên xung kích tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú: tiểu phẩm, ca khúc, bài vè, clip hướng dẫn đoàn viên, thanh niên lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, gắn biển 15 đoạn đường thanh niên tự quản, phát quang, tu sửa 153km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 2 cây cầu, toàn tỉnh có 39/79 đơn vị trường học đăng ký cổng trường an toàn giao thông được gắn biển, hoạt động của đội cờ đỏ, đội xung kích được duy trì thường xuyên. Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu“Hải Dương ngàn trái tim hồng” gắn với ra mắt đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông thu hút 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên tham gia; toàn tỉnh tổ chức được 127 buổi tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn giao thông thu hút gần 9.200 đoàn viên, thanh niên tham gia, thành lập mới 24 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, 1.056 tin, bài được phát và đăng trên hệ thống báo, đài tỉnh và địa phương, tổ chức 62 buổi hướng dẫn cách nhận biết mũ bảo hiểm giả và mũ bảo hiểm đạt chuẩn thu hút trên 5.000 lượt người tham gia, phát trên 10.000 tờ rơi.Tỉnh đoàn Đồng Tháp sửa chữa, xây mới 20 cầu nông thôn, tu sửa đắp taluy 20 km, phát quang trên 100 km đường nông thôn, thu hút trên 10.794 đoàn viên, thanh niên tham gia, lắp đặt 267 bóng đèn compact trên các tuyến đường nông thôn, đưa vào sử dụng 50km thắp sáng đường quê của tỉnh do Công ty Vĩnh Hoàn hỗ trợ đã thực hiện ở 12 huyện, thị, thành với giá trị trên 1,2 tỷ, tổ chức diễn đàn “Thanh niên với an toàn giao thông” với nhiều hình thức phong phú như: diễn tiểu phẩm, xem phim, các trò chơi với nội dung về kiến thức an toàn giao thông thu hút trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông và các hoạt động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên tại “30 xã nông thôn mới”. Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Ngày hội“Đổi mũ bảo hiểm có trợ giá” năm 2016 đến 11 huyện, thị, thành Đoàn và 5 Đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, toàn tỉnh đã đổi được 6.970 mũ đạt chất lượng; phát 10.000 tờ rơi với nội dung nhận biết và phân biệt mũ kém chất lượng với mũ bảo hiểm đạt chất lượng. Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức “Lễ hội xuân an toàn”với nhiều nội dung phong phú như: Thi lái xe an toàn, tư vấn kỹ năng lái xe an toàn, hội thi Dân vũ gắn với công tác tuyên truyền an toàn giao thông thu hút trên 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự; tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền an toàn giao thông; thành lập các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, duy trì nâng cao chất lượng các đội cờ đỏ; tổ chức mô hình “Cổng trường an toàn”, lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông trong các buổi phát thanh, sinh hoạt truyền thống; chỉ đạo đoàn trường, Liên đội thành lập các trang tin về an toàn giao thông...
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thành lập và duy trì“Cổng trường an toàn”, “Cổng trường trật tự an toàn”, “Cổng trường an toàn xanh – sạch – đẹp”, mô hình “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, tại mỗi mô hình đều có pano tuyên truyền khẩu hiệu và các tiêu chí về an toàn giao thông trước cổng trường, có các nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông trong đầu buổi và giờ tan học, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, tiêu biểu như: Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu, Tiền Giang, Tp. Cần Thơ … Việc xây dựng mới mô hình “Bến đò ngang an toàn” với các nội dung hoạt động: Vận động chủ phương tiện tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và được cấp giấy phép điều khiển phương tiện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được cấp phép hoạt động cho phương tiện vận tải, thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn sắp xếp người và phương tiện kết hợp tuyên truyền các quy tắc giao thông, vận động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường lên, xuống tại các bến đò, mua sắm áo phao và các phương tiện an toàn. Rõ nét nhất là mô hình tại các tỉnh Vĩnh Long (Bến đò Chòm Yên, xã Tân Quới, huyện Bình Tân), Hải Phòng (Bến đò thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), tỉnh Đồng Tháp (tại chợ xã An Long qua địa phận xã Tân Quới, huyện Thanh Bình)…

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia giao thông an toàn thông qua việc tổ chức các chương trình tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn; tổ chức các hội thảo… Các hoạt động giúp thanh niên hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như: Kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; những điều cần thiết khi gặp tai nạn giao thông được quan tâm tổ chức. Các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã phối hợp với các trung tâm sát hạch lái xe, các trường đào tạo lái xe và các đại lý bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất mô tô, xe máy để tổ chức hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn và thi lái xe mô tô giỏi. Thực hiện chủ trương tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng cho đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông, nhiều tỉnh, thành Đoàn đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ sở tổ chức cho đoàn viên thanh niên đủ 18 tuổi học luật và thi lấy giấy phép lái xe hạng A1. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô được đầu tư, đổi mới trang thiết bị dạy học, nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh dần phù hợp với thực tiễn và được áp dụng thống nhất trong toàn quốc; chất lượng bài giảng, chất lượng các bài kiểm tra ngày càng được tăng cường bằng việc đưa bài giảng điện tử vào giảng dạy và kiểm tra lý thuyết trên máy tính được cài đặt phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hệ thống trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng và phát triển theo tiêu chuẩn, phù hợp quy hoạch, có lắp thiết bị chấm điểm tự động đã hạn chế tối đa sự tác động chủ quan của con người, đánh giá trung thực chất lượng sát hạch lái xe ô tô.
Với sự chỉ đạo tập trung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia các hoạt giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2012 - 2017 được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia mang lại kết quả cụ thể, thiết thực; góp phần trực tiếp vào kết quả giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại các địa phương trong cả nước.
3. Đánh giá chung về kết quả đạt được trong triển khai thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

3.1. Một số kết quả nổi bật

Sau 05 năm triển khai các hoạt động của Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác truyền thông giáo dục được triển khai với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyến biến tốt. Tình hình trật tự an toàn giao thông đã được cải thiện nhiều, tai nạn giao thông giảm liên tục cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với nhiệm kỳ trước; đặc biệt năm 2014 là năm đầu tiên trong vòng 14 năm trở lại đây số người thiệt mạng do tai nạn giao thông giảm xuống dưới 9000 người, trong điều kiện phương tiện cơ giới tiếp tục gia tăng nhanh (ô tô tăng 9,4% /năm và mô tô tăng 7,14%/năm).

Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thực sự là một hướng tiếp cận mới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, bước đầu góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc xây dựng các cử chỉ, hành vi đẹp trong tham gia giao thông và trong đời sống thường ngày của thanh thiếu nhi. Các hoạt động của Đoàn - Hội tham gia tuyên truyền và tham gia giữ gìn, đảm bảo an toàn giao thông đã góp phần trực tiếp vào kết quả giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại các địa phương trong cả nước. Với những kết quả đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong năm 2016; nhận Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 . Nhiều tập thể, cá nhân đã được Ban An toàn giao thông và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khen thưởng. 
3.2. Một số hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông còn có những tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác chỉ đạo, tham mưu ở một số đơn vị còn chậm, chưa quyết liệt.

- Công tác truyền thông ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa quan tâm đến việc tuyên truyền nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các địa phương, đơn vị. 

- Việc hướng dẫn hoạt động các mô hình, đội hình của thanh niên ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến có biểu hiện hình thức hoặc làm thay lực lượng chức năng. 

- Công tác phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, kết quả chưa được rõ nét.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Xây dựng chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị lớn, thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Xây dựng chiến dịch tuyên truyền trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo nhiều chủ đề khác nhau.

- Xây dựng nội dung hoạt động hỗ trợ 350 nhà thiếu nhi cấp tỉnh, thành, quận, huyện, thị trong cả nước có chương trình giáo dục về giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
- Xây dựng kênh tuyên truyền về văn hóa giao thông, an toàn giao thông đến đội ngũ lái xe khách đường dài.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”

- Xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông khi tham gia giao thông thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề...và ý kiến đóng góp của thanh niên.

- Tổ chức cuộc thi “văn hóa giao thông - hành động đẹp, ứng xử văn minh”.

- Tổ chức hội thi sáng tạo về đảm bảo an toàn giao thông: Những sáng kiến nhằm đưa ra các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như ngày nay, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả về kinh tế và xã hội.Phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ và những kiến thức, đặc biệt về tin học, việc vận động đoàn viên thanh thiếu niên tham gia sáng tạo đưa ra các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông là rất cần thiết. Các sáng kiến có thể mới hoặc được cải tiến từ các sản phẩm ở nước ngoài và được thực hiện ở nước ta có giá thành rẻ.
3. Đào tạo lái xe mô tô và tổ chức hội thi lái xe an toàn cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có trình độ văn hoá thấp 

Những năm qua, các tổ chức Đoàn, Hội cũng đã tổ chức một số hoạt động bổ trợ và nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên. Tuy nhiên, kỹ năng tham gia giao thông của thanh niên còn kém, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc, thanh niên có trình độ văn hoá thấp với quy mô và hình thức còn khiêm tốn. Mặt khác, điều kiện kinh tế và đời sống của xã hội cả nước nói chung và của đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa nói riêng trong những năm qua đã được nâng lên đáng kể, nhiều gia đình đã có điều kiện mua sắm các phương tiện cơ giới như xe máy...

4. Duy trì hiệu quả các mô hình đã triển khai và xây dựng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Duy trì các mô hình đã triển khai như: duy trì các mô hình an toàn giao thông tại các cổng trường học; mô hình an toàn giao thông tại các bến đò ngang địa phương; mô hình an toàn giao thông tại các đường ngang, dân sinh qua đường sắt; mô hình an toàn giao thông tại các tuyến đường bộ có khu công nghiệp, kinh tế tập trung.
- Xây dựng các mô hình mới như: xây dựng mô hình câu lạc bộ lái xe an toàn cho lái xe đường dài để hỗ trợ nhau khi có sự cố trên đường; xây dựng mô hình tập huấn sơ cấp cứu cho lái xe.

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ lái xe dựa trên nền tảng Internet, hỗ trợ lái xe xem bản đồ, tra cứu được thông tin địa điểm, định vị, dẫn đường, cung cấp các thông tin về các điểm bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xăng, điểm sửa xe, trạm cứu hộ gần nhất, cảnh bảo khúc cua nguy hiểm, đường đèo, cảnh báo tắc đường, cảnh báo đường cấm xe, cảnh báo thời tiết nguy hiểm…

- Phối hợp với otofun dán tem “câu lạc bộ thanh niên với văn hóa giao thông” đối với xe của hội viên Câu lạc bộ nhằm tuyên truyền ý thức của hội viên khi tham gia giao thông.
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 
	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù

----------

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đánh giá đúng vị trí, vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trải qua các thời kỳ Đảng luôn xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, công tác thanh niên cũng như yêu cầu của công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện: giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp, trở thành công dân tốt của đất nước”
. Với mục tiêu đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định rõ phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn: “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, hướng mạnh về cơ sở, Đoàn đã không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong đó đặc biệt quan tâm đoàn kết tập hợp các đối tượng thanh niên khu vực đặc thù nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X đã ban hành Kết luận số 05 - KL/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 05/3/2014 về một số giải pháp tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù giai đoạn 2014 – 2017 và xác định thanh niên khu vực đặc thù (địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; thanh niên yếu thế cơ hội phát triển) là một bộ phận của thanh niên Việt Nam. 

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức các hoạt động và triển khai các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù, thực tế đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù nhìn chung còn thấp và chưa bền vững; các mô hình hiệu quả chưa được nhân rộng.


I. CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN KHU VỰC ĐẶC THÙ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


1. Tình hình thanh niên khu vực đặc thù trong giai đoạn hiện nay

1.1. Thanh niên các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc
Thanh niên các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc có khoảng hơn 1 triệu người, trong đó thanh niên các dân tộc thiểu số có trên 709.000 người, thanh niên tín đồ tôn giáo trên 24.000 người. Đại đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước; có ý chí không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu và là lực lượng chủ lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; chủ động khắc phục khó khăn trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và tiếp thu kiến thức; lao động, sản xuất, kinh doanh dịch vụ để tạo ra sản phẩm xã hội, có thu nhập cho bản thân và làm giàu cho quê hương, đất nước. 

Mặt khác, do điều kiện kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chậm phát triển, cùng với sự ràng buộc bởi một số phong tục tập quán lạc hậu nên thanh niên dân tộc hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là vấn đề việc làm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma tuý. Điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh và phát triển thể lực cho thanh niên còn rất nhiều thiếu thốn. Sự phân hoá giàu nghèo, sự khác biệt lớn giữa miền núi và đồng bằng, thành thị đã giới hạn điều kiện phát triển, khả năng thích ứng hoặc thích ứng rất chậm với điều kiện kinh tế thị trường của một bộ phận thanh niên. Cho nên thanh niên dân tộc đã và đang bộc lộ những hạn chế: Một bộ phận thanh niên chưa được giáo dục tốt về chính trị, ít được trải nghiệm qua hoạt động thực tiễn xã hội; không có lý tưởng, hoài bão, thiếu ý chí phấn đấu, thờ ơ với hoạt động chính trị - xã hội, một số ít bị sự kích động của thế lực thù địch. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của đa số thanh niên còn thấp. 

1.2. Thanh niên khu vực Tây Nguyên 

Thanh niên khu vực Tây Nguyên có khoảng 1,5 triệu người chiếm 27,7% dân số của khu vực, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số trên 400.000 người chiếm 26,7% tổng số thanh niên của khu vực. Trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay có 4 tôn giáo chính với khoảng 1,4 triệu tín đồ, trong đó tín đồ là người dân tộc thiểu số khoảng 0,5 triệu, chủ yếu theo đạo Công giáo và Tin lành. Vấn đề học tập, xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hưởng thụ văn hoá, vui chơi giải trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thanh niên khu vực Tây Nguyên hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Tình hình tư tưởng thanh niên Tây Nguyên về cơ bản diễn biến theo xu hướng tích cực, đại đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống trung kiên, bất khuất; có ý chí không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu và là lực lượng chủ lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; thanh niên có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; cần cù, chịu khó; ý thức và tinh thần học tập được nâng lên. 

Bên cạnh đó, tình hình Tây Nguyên đã và đang có nhiều vấn đề cần quan tâm. Đó là sự chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; đói nghèo, đất đai... để kích động, lừa bịp gây mất ổn định về an ninh trật tự, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Cơ sở hạ tầng khu vực Tây Nguyên còn yếu, đời sống của đồng bào và thanh niên vùng dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đói còn ở mức cao. Còn một bộ phận thanh niên chưa đi học, không biết chữ, chưa có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật và thiếu thông tin. Tình trạng thiếu việc làm, việc làm không ổn định và thu nhập thấp, nhất là thanh niên dân tộc khá phổ biến. 

1.3. Thanh niên khu vực Tây Nam Bộ 

Thanh niên khu vực Tây Nam Bộ có gần 3 triệu người, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số có trên 572.000 người, thanh niên tín đồ tôn giáo có trên 210.000 người. Một số tỉnh trong khu vực thanh niên dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Nhìn chung thanh niên khu vực Tây Nam Bộ có tinh thần yêu nước, đoàn kết các dân tộc, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Thanh niên phát huy truyền thống và bản sắc văn hoá; năng động, sáng tạo, tích cực tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp. Điểm nổi bật của thanh niên trong khu vực là ý chí vươn lên làm giàu, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu và tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tính tích cực chính trị - xã hội được khơi dậy và phát huy. Thanh niên trong khu vực có trình độ học vấn cao hơn trước, có năng lực tiếp cận khoa học và công nghệ mới, tiếp cận nhanh với thông tin đa chiều, có tính chủ động liên kết trong cộng đồng và kết nối quốc tế. Tư tưởng của thanh niên trong khu vực tương đối ổn định, tư tưởng tiên tiến và lạc hậu đan xen nhau, trong đó tư tưởng tiên tiến là chủ đạo, chi phối tư tưởng lạc hậu. 

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội, thanh niên trong khu vực Tây Nam Bộ cũng còn bộc lộ một số yếu kém như: Nhìn chung trình độ học vấn của thanh niên trong khu vực so với mặt bằng chung của thanh niên cả nước còn thấp, chưa đáp ứng với thị trường lao động và cạnh tranh việc làm. Tính độc lập và năng lực thực hành cũng như vận dụng kiến thức vào thực tế còn yếu. Trình độ ngoại ngữ và tin học còn hạn chế, nhất là thanh niên nông thôn. Thanh niên thiếu kỹ năng sống để có thể đối mặt với những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Một bộ phận thanh niên có lối sống thực dụng, đua đòi, ăn chơi, vi phạm pháp luật. Đáng lưu ý là có một số thanh niên bản lĩnh chính trị non kém, thờ ơ với các hoạt động chính trị, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái pháp luật.

1.4. Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo

Thanh niên dân tộc thiểu số: có hơn 3,7 triệu người, chiếm 30,65% đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 15,08% tổng số thanh niên toàn quốc. Thanh niên dân tộc thiểu số luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tự hào dân tộc, tương trợ giúp đỡ nhau. Phần lớn thanh niên dân tộc thiểu số có nhận thức chính trị tốt, là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở khu vực miền núi, vùng biên giới. Bên cạnh đó, thanh niên dân tộc thiểu số di cư ra thành thị và khu công nghiệp để tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao do vấn đề việc làm tại địa phương rất hạn chế. Vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên dân tộc có tư tưởng lệch lạc, lối sống hưởng thụ, dễ bị lôi kéo, kích động và lợi dụng. 

Do điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, bên cạnh đó sự ràng buộc bởi các phong tục, tập quán lạc hậu nên trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm của thanh niên dân tộc thiểu số còn hạn chế. Thanh niên dân tộc thiểu số mong muốn Đảng, Nhà nước đầu tư hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, có nghề nghiệp ổn định, được đào tạo nghề, có chính sách hỗ trợ cho thanh niên thất nghiệp và hỗ trợ thanh niên vay vốn để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Thanh niên tín đồ tôn giáo: nước ta có trên 4,2 triệu người, chiếm 17,18% trên tổng số khoảng 25 triệu thanh niên Việt Nam, và chiếm 4,98% dân số cả nước. Thanh niên tín đồ tôn giáo đa dạng về thành phần dân tộc, nghề nghiệp, vùng miền. Trong những năm qua, số đông thanh niên tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; có tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thanh niên tôn giáo ưa thích các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội và có tính cộng đồng cao. Phần lớn thanh niên tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế ở địa phương; thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo và đại đoàn kết toàn dân tộc, hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nét đặc trưng của thanh niên tôn giáo là do có tín ngưỡng nên chịu ảnh hưởng nhất định của giáo lý. Sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với thanh niên tôn giáo chủ yếu qua sự rao giảng, thuyết pháp của các chức sắc tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo.

Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên tôn giáo ít hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị - xã hội đất nước, dễ bị kích động, còn hoạt động mê tín, dị đoan. Các thế lực thù địch thường lợi dụng việc tổ chức đám cưới, đám tang, sinh nhật, lễ trọng, dạy ngoại ngữ, đi du lịch, gặp gỡ giao lưu các tín đồ để truyền đạo trái pháp luật. Bên cạnh việc hướng dẫn sinh hoạt theo đạo, tuyên truyền giáo lý, các đối tượng còn tập trung đẩy mạnh hoạt động củng cố, phát triển điểm nhóm, tuyên truyền đạo cho những thanh niên đặc thù như: thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên nghiện ma túy… 

1.5. Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

Trong thời gian qua, tình hình thanh niên ở ngoài nước có nhiều biến động theo chiều hướng ngày càng tăng về số lượng và phong phú, đa dạng về thành phần. Nhiều nước có tổ chức Đoàn, Hội thanh niên - sinh viên hoạt động hiệu quả với các tên gọi như: Hội Thanh niên - Sinh viên, Hội Lưu học sinh, Hội khoa học và Chuyên gia, Hội nghề nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ… phù hợp với nhu cầu của các đối tượng thanh niên ở ngoài nước. Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát triển ở nhiều địa bàn như: Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào, Philipin, Ấn Độ, Bungari... thu hút số lượng lớn thanh niên, lưu học sinh. Hội sinh viên được thành lập ở nhiều nước, một số Hội đã đăng ký làm thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam như: Anh, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc... Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã được thành lập tại một số nước như: Nhật, Mỹ và tiếp tục thành lập tổ chức tại Cộng hòa Séc. Ngoài các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội thanh niên sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng có nhiều hình thức tổ chức thu hút thanh niên, sinh viên phù hợp với nhu cầu của các đối tượng thanh niên ở ngoài nước như các câu lạc bộ sở thích, các nhóm sinh viên. 

Thanh niên ở ngoài nước có nhiều thành phần khác nhau như: Thanh niên trong cơ quan đại diện, thanh niên là lưu học sinh thanh niên lao động xuất khẩu, thanh niên là kiều bào. Nhìn chung thanh niên ở ngoài nước có ý thức tốt, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhận thức đúng đắn trước những vấn đề của đất nước và tình hình thế giới, có ý thức bảo vệ lợi ích dân tộc; giữ gìn phẩm chất đạo đức, chịu khó học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, hoạt động cộng đồng và phong trào lưu học sinh Việt nam ở sở tại. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã đạt được những thành tích tiêu biểu, trở thành tấm gương học tập và hoạt động phong trào tốt tại địa bàn. Tuy nhiên vẫn tồn tại một bộ phận thanh niên còn hờ hững với cộng đồng, ngại tham gia các hoạt động tập thể, một số có biểu hiện đua đòi, lối sống lệch lạc, thiếu lành mạnh thậm chí bỏ học hoặc sa vào các tệ nạn xã hội.

1.6. Thanh niên yếu thế cơ hội phát triển


Thanh niên khuyết tật: khoảng 3 triệu người. Đây là lực lượng rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn xã hội, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Mặc dù gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là trong việc học tập, lao động và việc làm, hôn nhân và sự kỳ thị, phân biệt đối xử… nhưng thanh niên khuyết tật nói chung vẫn có những hiểu biết cơ bản về chế độ chính trị và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới, đồng thời hy vọng, chờ đợi sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của Đảng, các cấp chính quyền và toàn xã hội. Thanh niên khuyết tật mong mỏi được tham gia các hoạt động để được hòa nhập bình đẳng và không rào cản dưới sự định hướng và dẫn dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Thanh niên khuyết tật vẫn có 5 nhu cầu cơ bản của thanh niên Việt Nam nói chung, đó là: Học tập, nâng cao kiến thức và sự hiểu biết; nghề nghiệp Lao động và việc làm; vui chơi, giải trí, nâng cao thể trạng; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; khẳng định mình và đóng góp cho xã hội.

Thanh niên hoàn lương: Tội phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại từ rất lâu trong lịch sử loài người. Nó có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự phát triển ngày càng đi lên của nền kinh tế cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một mặt góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, mặt khác kéo theo nó là hàng loạt các vấn đề xã hội tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân, kèm theo đó là sự phát triển một cách nhanh chóng các tệ nạn xã hội cũng như sự gia tăng của tình hình tội phạm. Ở Việt Nam tội phạm có nguy cơ tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tỷ lệ này đang có xu hướng tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Đây là một tình trạng đáng báo động đối với một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống thiếu lành mạnh.

Những người trẻ này sau khi chấp hành án phạt tù, trở về địa phương họ thường có tâm lý mặc cảm, tự ti, thậm chí chịu sự kỳ thị của những người xung quanh, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, hòa nhập cộng đồng, nhiều người sau khi ra trại lại tái phạm tội, họ rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền để tái hòa nhập công đồng. Chính vì vậy, việc hỗ trợ những thanh niên hoàn lương có nghề nghiệp, công ăn việc làm, trở thành người tốt, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc xử sự trong cuộc sống xã hội, không phạm tội mới, vi phạm pháp luật và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng là mục đích cuối cùng của công tác thi hành án hình sự và là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội ở địa phương.

2. Sự cần thiết phải đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù


Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp, khôn lường vừa tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đem đến những khó khăn và thách thức mới cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, cả về phương diện chính trị tư tưởng, tổ chức cũng như công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên và phong trào thanh niên. Bối cảnh trong nước và quốc tế cũng như tình hình thanh niên trên đây đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới đòi hỏi công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cần có sự đổi mới cả về lý luận cũng như phương pháp tiếp cận thực tiễn; nội dung cũng như phương thức vận động thanh niên trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ, sự bùng nổ thông tin, sự đa dạng của các phương tiện nghe nhìn dẫn đến sự không giới hạn về không gian giao lưu văn hóa và thanh niên liên tục chịu tác động, ảnh hưởng bởi các thông tin đa chiều trong xã hội. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của việc các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, thực hiện diễn biến hòa bình chống phá cách mạng, chống phá nhà nước, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù có vai trò rất quan trọng và là yếu tố “sống còn” trong công tác thanh niên cả nước.

Đoàn kết tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên khu vực đặc thù nói riêng là quá trình liên kết thanh niên vào tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị. Đoàn kết tập hợp thanh niên là quá trình giáo dục thanh niên về lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; qua đó tạo sự nhất trí, cùng hành động, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên và đưa thanh niên vào tổ chức được tiến hành đồng thời, không tách rời nhau. Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực đặc thù là nhiệm vụ cấp bách; đòi hỏi tổ chức Đoàn, Hội các cấp phải tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả thông qua các phương thức: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống mới; chú trọng chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; tăng cường vận động, tập hợp đưa thanh niên khu vực đặc thù tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước, tích cực đưa thanh niên chủ động tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức; tập hợp thanh niên thông qua việc kết nạp khu vực đặc thù vào tổ chức Đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.


3. Thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù thời gian qua

3.1. Đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số

Trong những năm qua các cấp bộ Đoàn, Hội đã tập trung vào bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh, cấp huyện và nhiều xã vùng trọng điểm dân tộc đã được ưu tiên, đào tạo tập huấn thông qua các lớp tập huấn từ Trung ương tới các huyện. Việc tập huấn cho cán bộ cơ sở và chi đoàn đã được tổ chức dưới nhiều hình thức linh hoạt: Tập huấn tập trung; tập huấn thông qua các mô hình sinh hoạt mẫu; cung cấp tài liệu và cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ theo từng đợt công tác. Đứng trước những thủ đoạn của thế lực thù địch kích động gây chia rẽ, phá vỡ khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, các cấp bộ Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách dân tộc, tôn giáo. Nhiều tỉnh đã chủ động biên soạn, dịch các tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dân tộc để phục vụ cho công tác tuyên truyền
.


Để tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, hàng năm,Trung ương Đoàn và Uỷ ban Dân tộc đều ký chương trình hợp tác để tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc. Hiện nay các tỉnh, thành phố đang tích cực triển khai ký kết chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Tại các cụm thi đua (các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền núi phía Bắc) và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức các lễ hội văn hoá truyền thống, liên hoan văn hoá văn nghệ cho thanh niên các dân tộc. Các mô hình như chi hội, câu lạc bộ văn hoá văn nghệ dân tộc được tăng cường thành lập và thu hút thanh niên các dân tộc tham gia. Tích cực tổ chức các hoạt động nhằm góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tuyên truyền về dân số - sức khoẻ - môi trường. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” đã huy động được thanh niên tạo các điều kiện thuận lợi cho thanh niên các dân tộc. Chương trình xây dựng trường lớp học cho thanh niên các dân tộc đã được nhiều doanh nghiệp trẻ hưởng ứng với kết quả cao. Các mô hình trang trại trẻ, làng thanh niên và làng thanh niên lập nghiệp tiếp tục được chỉ đạo, phát triển trong vùng dân tộc. Tổ chức thành công các Hội nghị “Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc” ở khu vực 3 tây theo đình kỳ; các chương trình tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số; tặng bằng khen cho các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, tổ chức chương trình Festyval tuổi trẻ các dân tộc Việt Nam, tổ chức biểu dương tôn vinh học sinh sinh viên người dân tộc học giỏi
. 

Các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cư trú của các dân tộc thiểu số như tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông, tổ chức các đợt thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây nhà nhân ái cho đồng bào nghèo vùng biên giới; triển khai chương trình “Nhà bán trú cho em”, vận động tài trợ và xây tặng nhà bán trú cho học sinh nghèo vùng cao; tập huấn, hướng dẫn đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên cột mốc. Các chương trình “Tháng ba biên giới”, “Hành trình biên giới” được nhiều địa phương tổ chức, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa hội viên, thanh niên, đồng bào vùng biên giới, giáo dục tình yêu Tổ quốc cho thanh niên
.
Tuy nhiên trong vùng đồng bào dân tộc, công tác Hội còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cấp bộ Hội còn lúng túng trong phương thức tổ chức hoạt động của Hội trong vùng dân tộc; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; chưa có thật nhiều các hoạt động có hiệu quả nhằm tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số.

3.2. Đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo
Đoàn, Hội luôn xác định thanh niên tín đồ, tôn giáo là một bộ phận quan trọng chiếm số lượng lớn trong tổng số thanh niên Việt Nam và cần được quan tâm đầu tư tập hợp vào tổ chức Hội. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã có nhiều chủ trương công tác quan trọng, trên cơ sở đó Hội đã vận dụng các chủ trương của Đoàn vào công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ các tôn giáo của Hội, thực hiện các hoạt động để tuyên truyền chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; khắc phục tư tưởng thành kiến, phân biệt đối xử với thanh thiếu niên tôn giáo; quá trình đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo theo phương châm “Tốt đời - đẹp đạo”; đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo dựa trên cơ sở tôn trọng và tham gia giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp, đồng thời tích cực đấu tranh với những hành động lợi dụng tôn giáo. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo là một bộ phận không tách rời với công tác xây dựng Hội. Phát huy mặt tích cực, đạo đức tốt đẹp, các cơ sở vật chất của tôn giáo trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo
. 

Để hỗ trợ giúp đỡ kinh nghiệm và nghiệp vụ trong đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, hằng năm, Trung ương Đoàn đã ký kết chương trình liên tịch với Ban Tôn giáo Chính phủ về vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Chương trình phối hợp với Ban Tôn giáo chính phủ đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho Đoàn, Hội trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về tôn giáo, tạo cơ chế nguồn lực cho công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội làm công tác tôn giáo. Thông qua việc thực hiện chương trình liên tịch các cấp bộ Hội đã kịp thời tham gia tuyên truyền cho thanh niên các tín đồ tôn giáo về Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo của Chính phủ. 

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tín đồ các tôn giáo và đạt được nhiều kết quả; có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận thanh niên tôn giáo bằng việc tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên các tôn giáo. Tiêu biểu như tổ chức các cuộc liên hoan tiếng hát thanh niên các tôn giáo; các hoạt động biểu dương các điển hình thanh niên tôn giáo. Tập trung cho công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tôn giáo. Các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực mở rộng các lớp tập huấn chuyên đề hoặc kết hợp với các lớp tập huấn nghiệp vụ của Đoàn để tập huấn về tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội. Qua đó đã tạo ra được đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội làm công tác tôn giáo khá ổn định từ Trung ương tới cấp huyện. Nhìn chung năng lực vận động thanh niên tôn giáo của cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt; đổi mới trong cách tiếp cận thanh niên tôn giáo. Công tác xây dựng Hội trong vùng tôn giáo có nhiều chuyển biến; số hội viên là tín đồ tôn giáo đã tích cực tham gia hoạt động Hội
. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tín đồ, tôn giáo vào tổ chức Hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều thanh niên tín đồ chưa chủ động tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3.3. Đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

Đoàn, Hội đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức trong thanh niên Việt Nam tại nước ngoài thông qua các chuyến đi thăm và làm việc tại nước ngoài, tổ chức gặp gỡ thanh niên, sinh viên, qua đó khảo sát và nắm tình hình thanh niên. Đoàn, Hội đã phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo các Hội Sinh viên ngoài nước tiến hành làm thủ tục đăng ký sinh hoạt theo Hướng dẫn công tác thanh niên ngoài nước; phối hợp hướng dẫn các tài liệu quy định về quy trình thành lập, quản lý và tổ chức sinh hoạt đoàn, hội của thanh niên, sinh viên ngoài nước; hướng dẫn thành lập mới các tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở các nước. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền được tổ chức thường xuyên. Đoàn, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức đoàn, hội thanh niên, sinh viên ngoài nước. Tiếp tục vận động, khuyến khích thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các sự kiến lớn của đất nước, của đoàn, hội.

Đoàn, Hội thường xuyên đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, phối hợp các cơ quan chức năng hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội thanh niên ngoài nước tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, thảo luận về các chủ trương lớn của Đoàn, hội như: cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, cuộc Vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”... phối hợp tổ chức tốt việc chọn cử và đón đại biểu thanh niên ngoài nước tham dự gặp mặt do Đảng uỷ Ngoài nước tổ chức định kỳ; phối hợp tổ chức các chương trình giao ban, giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo các ban ngành và thanh niên trong nước với thanh niên ngoài nước để trao đổi định hướng thông tin, nắm tình hình các tổ chức Đoàn, Hội; phối hợp chỉ đạo các cấp uỷ Đảng ở ngoài nước tổ chức và hỗ trợ các hình thức sinh hoạt tại địa bàn cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, nhân các dịp ngày lễ, tết truyền thống của đất nước, của Đoàn, của thanh niên và tổ chức các hoạt động xã hội của thanh niên hướng về đất nước; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

Công tác tuyên dương, khen thưởng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu được tổ chức thường xuyên. Đoàn, Hội đã chọn cử và xét tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng hàng năm của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khen tặng các đại biểu thanh niên có thành tích học tập tốt và tham gia tích cực vào phong trào hội đoàn thanh niên ở ngoài nước; phối hợp lựa chọn, giới thiệu các đại biểu thanh niên ưu tú về nước tham dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động, sự kiện chính trị lớn của Đoàn, Hội.

Tuy nhiên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều hạn chế: nhiều thanh niên đang học tập, lao động và con em cộng đồng ở ngoài nước chưa được quan tâm, bồi dưỡng kết nạp đoàn do ở ngoài nước không có nhiều hệ thống tổ chức đoàn. Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển hội, đoàn trong thanh niên và bản thân thanh niên ở ngoài nước cũng e dè, ngại tham gia vào tổ chức đoàn. Ở một số địa bàn trọng điểm có đông đoàn viên thanh niên  không có cán bộ chuyên trách công tác đoàn nên duy trì và triển khai các hoạt động phong trào trong thanh niên, sinh viên còn gặp khó khăn.

3.4. Đoàn kết, tập hợp thanh niên yếu thế cơ hội phát triển

* Thanh niên Khuyết tật


Đảm bảo cho người tàn tật được hưởng đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người và quyền tự do cơ bản không chỉ là vấn đề quốc gia mà đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, xác định được vai trò, vị trí của lực lượng người khuyết tật (đặc biệt là thanh niên khuyết tật), quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường hoạt động hỗ trợ giúp thanh niên khuyết tật, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã và đang tập trung triển khai, thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên khuyết tật, có thể nói đến các địa bàn như: thành phố Hà Nội với 29 Quận, huyện thì có đến hơn 20 Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật trực thuộc Hội Người khuyết tật cấp Quận, huyện và có 01 Hội thanh niên khuyết tật trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; Hội (câu lạc bộ) thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác cũng đang hoạt động hiệu quả…


Các cấp bộ Hội đã triển khai các hoạt động để đoàn kết tập hợp lực lượng Thanh niên khuyết tật Việt Nam vào các tổ chức của Hội để phát huy tình đoàn kết, gắn bó, tiềm năng, trí tuệ và tài năng của thanh niên. Triển khai các hoạt động chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đánh của người khuyết tật như tổ chức các chương trình dạy nghề, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp của người khuyết tật về mặt bằng sản xuất, vốn và tiêu thụ sản phẩm. Tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tâm tình, chia sẽ những thông tin về mọi vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời tích cực tìm kiếm và phát huy hiệu quả các nguồn hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho các tài năng, năng khiếu của những thanh niên khuyết tật có được cơ hội phát triển và được tôn vinh như tổ chức cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, các giải thể thao, văn nghệ cho thanh niên khuyết tật
.


Các hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, giúp cho thanh niên khuyết tật có nơi để chia sẻ, học tập, làm việc và tạo môi trường cho những thanh niên khuyết tật được thể hiện, được cống hiến và tôn vinh. Tuy nhiên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế như: mới chỉ tập trung vào những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật và chưa có những giải pháp để phát huy và kết nối người khuyết tật tự giúp đỡ nhau. Các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật chưa được triển khai đồng đều mà chủ yếu tập trung ở những thành phố lớn hoặc những nơi có điều kiện kinh tế xã hội tốt.

* Thanh niên hoàn lương

Với tình hình thanh niên mắc tệ nạn và thụ án trong các trại giam như trên, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã ký chương trình hợp tác với Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp để hỗ trợ thanh niên chấp hành xong án hình sự và thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng với các nội dung đồng bộ, mang lại hiệu quả các và được nhân dân, thanh niên hưởng ứng.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã chỉ đạo 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với các trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong đó thành phần Ban chỉ đạo ngoài Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố còn có sự tham gia của Sở lao động thương binh xã hội và Ngân hàng chính sách xã hội, Sở Y tế và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Cùng với việc tổ chức Lễ ký kết với nhiều nội dung hoạt động khá phong phú, đa dạng và tổ chức các chương trình giao lưu "Hành trình của niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ tương lai", tổ chức giao lưu với các chủ đề “Hướng tới ngày mai”, “Thắp sáng niềm tin”, “Vì ngày mai tươi sáng”, tổ chức tọa đàm "Vì bình yên cuộc sống”, tổ chức nói chuyện chuyên đề "Cha mẹ và tình yêu thương" tại các trại giam trên địa bàn... Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai chương trình “Xe bánh mỳ cộng đồng”, “Xe khởi nghiệp” giúp đỡ các bạn thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với sở lao động thương binh xã hội các tỉnh, thành phố và các ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ các bạn thanh niên vay vốn phát triển. Tại một số tỉnh, thành phố đã phối hợp vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu chia sẻ giữa các bạn thanh niên hoàn lương với các doanh nghiệp trên địa bàn
. Sau mỗi một đợt chấp hành án phạt tù, các trại giam gửi danh sách các bạn ra trại, chuẩn bị về địa phương, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, thắp sáng niềm tin hoàn lương, tổ chức giới thiệu việc làm cho các bạn thanh niên hoàn lương. Các chương trình, hoạt động của Hội đã giúp cho thanh niên hoàn lương thuận lợi khi hòa nhập với cộng đồng, có việc làm, được quan tâm, chia sẻ và giảm tỷ lệ tái phạm tội trong thanh niên đã chấp hành án.

Tuy nhiên, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên hoàn lương vẫn còn có những hạn chế như: Việc tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khám bệnh phát thuốc chưa được tổ chức thường xuyên, việc thực hiện các chỉ tiêu của chương trình phối hợp mỗi cơ sở đoàn cấp xã giúp đỡ 01 thanh niên chậm tiến; mỗi hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (hơn 9.000 hội viên) giúp đỡ 01 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn các doanh nghiệp giải thể nên chưa hoàn thành được chỉ tiêu. Việc thuyết phục các ngân hàng chính sách cho vay vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm còn chưa được đồng bộ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN KHU VỰC ĐẶC THÙ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng thanh niên, như: thông qua các phiên chợ, các lễ hội truyền thống, sinh hoạt tập thể của thanh niên dân tộc thiểu số; các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa - thể dục thể thao, các dịp lễ trọng trong thanh niên tín đồ tôn giáo; thông qua giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đối với thanh niên chậm tiến; tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” trong thanh niên khuyết tật; các diễn đàn đối thoại, giao lưu,“Hội trại về nguồn” với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế… tại các địa bàn miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận trong thanh niên.

- Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khu vực đặc thù. Xây dựng tài liệu phục vụ tuyên truyền, giáo dục về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên bằng một số tiếng dân tộc và sổ tay công tác thanh niên ngoài nước. Biên tập phát hành sách giới thiệu các mô hình có hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề đối với cán bộ đoàn cơ sở khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đưa chuyên đề về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời căn cứ tài liệu (chuyên đề) của Trung ương, Đoàn cấp tỉnh cụ thể hóa trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hằng năm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Các cấp bộ đoàn phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách từ cấp trung ương đến cấp huyện và Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trong việc giúp đỡ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển và nắm bắt diễn biến, tình hình thanh niên khu vực đặc thù. Phân công các cán bộ đoàn khi đi công tác nước ngoài bố trí lịch gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình trong nước với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên khu vực đặc thù

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên giải ngân, cung cấp tín dụng cho học sinh, sinh viên và hộ thanh niên nghèo tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 

- Tăng số lượng và giá trị của học bổng “Vừ A Dính” cho học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả Chương trình “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” dành cho học sinh dân tộc.

- Tại các xã, phường, thị trấn có đông thanh niên tín đồ tôn giáo, hằng năm tổ chức ít nhất 1 ngày hội “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”, trong đó nội dung trọng tâm là chăm lo, hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo trong học tập, nghề nghiệp, việc làm.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, chế biến… cho thanh niên khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Triển khai hỗ trợ các mô hình thanh niên dân tộc khởi nghiệp, các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc làm kinh tế.

- Triển khai các CLB bảo tồn, phát huy, quảng bá văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên chậm tiến, thanh niên dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, như mô hình sản xuất, kinh doanh của thanh niên khuyết tật, tổ chức cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”… vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên sử dụng các sản phẩm của thanh niên khuyết tật.

- Phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội, ngành công an tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật, thanh niên cai nghiện, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tiếp nhận thanh niên yếu thế cơ hội phát triển vào làm việc tại các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nhân trẻ các cấp. 

- Tổ chức các mô hình khởi sự lập nghiệp cho thanh niên hoàn lương: xe bánh mỳ, bãi rửa xe v.v.

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; phân công các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có điều kiện kết nghĩa với các tỉnh đoàn khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; các chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Xuân biên giới”, “Tết hải đảo”.

- Cung cấp thông tin về tình hình đất nước, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; làm tốt việc định hướng, giáo dục giá trị truyền thống dân tộc, kỹ năng sống, phong tục tập quán nước sở tại cho thanh niên Việt Nam trước khi đi lao động, học tập ở nước ngoài.

- Xây dựng kênh kết nối thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng xã hội.

- Định kỳ tổ chức các chương trình họp mặt, hội nghị tận dụng và phát huy trí tuệ của Thanh niên Việt nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.

3. Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù

- Khảo sát, đánh giá tình hình cơ sở Đoàn, Hội tại khu vực đặc thù;  phân công cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp chịu trách nhiệm củng cố cơ sở yếu kém và phát triển tổ chức tại các địa bàn, khu vực chưa có tổ chức Đoàn, Hội. 

- Tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội cần tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên khu vực đặc thù, nhất là các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nghề nghiệp, giúp nhau làm kinh tế; câu lạc bộ thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa trong thanh niên dân tộc thiểu số, câu lạc bộ đồng đẳng trong thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, đồng thời có các hình thức tập hợp thanh niên yếu thế cơ hội phát triển tham gia các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

- Đoàn xã, phường, thị trấn có đông thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo hằng năm xây dựng và duy trì được ít nhất 1 hoạt động, 1 mô hình hiệu quả (như câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; trang trại trẻ; câu lạc bộ thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; ngày hội an sinh xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo; câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích…).

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng xã hội; chú trọng tổ chức các hình thức gặp mặt thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. 

- Tăng cường tạo nguồn cán bộ gắn với công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội khu vực đặc thù, nhất là từ nguồn sinh viên dân tộc thiểu số; sinh viên là tín đồ tôn giáo; sinh viên là cán bộ Đoàn, cán bộ Hội sinh viên đi học ở nước ngoài; cán bộ cơ sở Đoàn, Hội là người dân tộc, là tín đồ tôn giáo.

- Xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

4. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu 

- Cấp Trung ương, cấp tỉnh cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ; định kỳ tổ chức, biểu dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc 5 năm 2 lần.

- Tổ chức tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương tiêu biểu; người có uy tín, có thành tích trong công tác giáo dục thanh niên tại cộng đồng dân cư. Tuyên dương cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên tiêu biểu tại các khu vực đặc thù.

- Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương thanh niên Việt Nam đang học tập và lao động tại nước ngoài; trao giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc.
- Tích cực tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thanh niên tại khu vực đặc thù trên các trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Hằng năm, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

5. Phối hợp, tham mưu cơ chế, chính sách, tăng cường nguồn lực, góp phần làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ngành, đơn vị có chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn và các bộ ngành liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, hòa nhập cho thanh niên khu vực đặc thù.

- Phối hợp với Đảng ủy ngoài nước thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở một số nước có đông thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc và VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các chuyên mục dành cho thanh niên dân tộc thiểu số trên VTV. 

- Tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện của Đoàn, Hội trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với thanh niên khu vực đặc thù.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH




	
	


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
----------

I. Kết quả công tác tổ chức thực hiện Kết luận về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
1. Công tác chỉ đạo

1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất chỉ đạo các nội dung giải pháp của Kết luận số 07-KL/TWĐTN-ĐKTHTN về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam từ Trung ương tới cơ sở, các nội dung giải pháp đều được xác định là nội dung trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn; việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được tiến hành thông qua các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra định kỳ và theo các đợt hoạt động cao điểm, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện,…; việc đánh giá kết quả triển khai chủ yếu thể hiện qua báo cáo tổng kết và xác định việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giới thiệu 02 đồng chí Bí thư để hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và trực tiếp phụ trách công tác Hội.
1.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển hai thực hiện đồng thời phân công bộ phận thường trực theo dõi việc triển khai thực hiện Kết luận. Hiện nay, các cấp bộ Đoàn của 62/63 tỉnh, thành đoàn đã giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội cùng cấp, riêng tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tham mưu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng cấp.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn và đoàn viên về vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
Nhận thức về công tác hội trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên có chuyển biến tích cực thông qua các chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ đoàn và lãnh đạo Hội các cấp; thông qua việc giới thiệu nhân sự tiêu biểu, hỗ trợ các điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động; qua các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, hội trại, tập huấn nghiệp vụ công tác, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đoàn, Hội,... Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 đều xác định rõ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc định hướng với Hội trong tổ chức và hoạt động. Hiện nay, có 20.681 cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 1.129 cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội Sinh viên Việt Nam.

2.2. Đoàn cử cán bộ có năng lực, uy tín, giới thiệu để hiệp thương giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam các cấp

Công tác nhân sự chủ chốt đã có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên. Từ Trung ương đến cơ sở, 100% các chức danh chủ chốt của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đều do các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cùng cấp đảm nhận. Hiện nay, có 11.981 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng cấp. Có 26 Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; 279 Phó Bí thư Đoàn trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã chủ động tham mưu có nhiều điểm mới trong công tác xây dựng nhân sự chủ chốt của tổ chức Hội, như: Sóc Trăng xây dựng mô hình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng cấp; Sơn La cơ cấu 40 Phó Chủ tịch UBND xã (theo đề án 600 tri thức trẻ tại các huyện nghèo của tỉnh) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã; một số quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là Phó Chủ tịch UBND cùng cấp,…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện tốt công tác đề cử, hiệp thương những thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo có năng lực, uy tín tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp. Hiện nay, có 65.010 thanh niên dân tộc thiểu số, 8.566 thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp. Đội ngũ cán bộ đoàn được phân công làm công tác hội luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc giúp tổ chức Đoàn định hướng tổ chức, hoạt động của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và đảm bảo sự thống nhất với các phong trào của Đoàn.

2.3. Tăng cường định hướng chính trị cho các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam


Các cấp bộ đoàn đã có nhiều sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai công tác định hướng chính trị cho hoạt động của Hội; tổ chức Hội luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của Đoàn trong nội dung và hành động. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết và các chương trình công tác của Đoàn, các cấp bộ đoàn đã lựa chọn các nội dung, đối tượng, địa bàn, lĩnh vực phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò, thế mạnh của tổ chức Hội trong thực hiện nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên, như: sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên ngoài nước,... Các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được Trung ương Đoàn định hướng thông qua các nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; thông qua góp ý định hướng các nội dung, như: Văn kiện Đại hội, Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, chương trình công tác hằng năm,… Bên cạnh đó, công tác định hướng thông qua các chương trình làm việc, tham dự các chương trình, hoạt động của tổ chức Hội.


2.4. Nghiên cứu và đổi mới mô hình tổ chức của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam


Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai công tác định hướng chính trị cho hoạt động của Hội thu hút đông đảo sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên. Việc giao ban, trao đổi thông tin và lựa chọn nội dung tổ chức hoạt động giữa Đoàn và Hội được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời. Tổ chức Hội luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của Đoàn trong nội dung và hành động nhưng phương thức khác nhau và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hội. Bên cạnh đó, các chủ đề, chủ điểm được xây dựng phù hợp, có tính thời sự, bám sát với các chủ trương, đường lối, các sự kiện của đất nước, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên.


Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã thống nhất trong công tác chỉ đạo các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của Đoàn cũng như của Hội, trong đó vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn được thể hiện rõ nét, đặc biệt là công tác cán bộ và định hướng hoạt động cho các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.aHội Sinh viên Việt Nam: triển khai tốt các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin với tên gọi “Ánh sáng soi đường”, chiến dịch “Mùa hè xanh”...; hoạt động kết nối, hỗ trợ, tập hợp, đoàn kết lực lượng học sinh, sinh viên trong nước và ở nước ngoài thông qua các cuộc vận động, giải thưởng, cuộc thi đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm củng cố các đơn vị yếu kém trong công tác tổ chức và hoạt động; giải thưởng “Sao Vàng đất Việt”, giải thưởng “Sao đỏ” được tổ chức hàng năm, tổ chức chức thành công Lễ trao tặng danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”; tham mưu tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thiết thực và ý nghĩa. Hiện nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoàn thành việc thành lập các Hội Doanh nhân trẻ cấp tỉnh, trở thành một hiệp hội đầu tiên về doanh nghiệp, doanh nhân có tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố và 4 ngành kinh tế trọng điểm với gần 10.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: có nhiều giải pháp tích cực để đoàn kết, tập hợp các cá nhân tiêu biểu, các Thầy thuốc trẻ vào hoạt động của Hội; tìm kiếm nhiều giải pháp về nguồn lực cho hoạt động của Hội; phong trào Hội đảm bảo vừa đặc trưng tính Hội nhưng vẫn đảm bảo định hướng chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều nội dung mới có giá trị lan tỏa và tạo ra hiệu ứng tốt trong xã hội như: Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”... Hiện nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ với hơn 80.000 hội viên, trong đó có 28 tỉnh, thành phố đã thành lập được Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và đa số các tỉnh đã cử lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh tham gia và giữ chức Chủ tịch, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh.
Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong công tác đổi mới phương thức hoạt động của các chi hội trên địa bàn dân cư hoạt động kém hiệu quả sang các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề của thanh niên, giúp Hội gần thanh niên hơn và thanh niên đến với Hội nhiều hơn. Hiện nay, cả nước có 130.583 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.

Sau khi Kết luận ban hành, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập mới được 13.799 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã thành lập được 02 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (Hội LHTN Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet) và 02 Câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật và Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam). Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành đoàn đẩy mạnh việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hiện nay đã thành lập được 4.530 tổ chức Đoàn, 1.785 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

2.5. Phối hợp, tham mưu cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực cho hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam

Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể trong việc hỗ trợ tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và con người cho hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phân bổ kinh phí cho Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thông qua nội dung chương trình, hoạt động hàng năm của các đơn vị. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành đoàn đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền công nhận Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức Hội đặc thù hoặc tạo điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách cho Hội với bộ máy, ngân sách, trụ sở riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động. Hiện nay, có 08 tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Bình, Đắk Lắk) tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức Hội đặc thù hoặc được tạo điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách cho Hội với bộ máy, ngân sách, trụ sở riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động. Hiện nay, có 143 cán bộ chuyên trách làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong đó cấp tỉnh, thành phố 33 cán bộ; cấp quận, huyện và tương đương 23 cán bộ và 87 cán bộ cấp xã, phường và tương đương. Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương được tạo điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách cho Hội, có biên chế và bố trí ngân sách hoạt động.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong Hội được tăng cường ở các cấp; tổ chức Đoàn đã tập trung định hướng nội dung, lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ và bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho các hoạt động của Hội. Các tổ chức thành viên tập thể thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục có bước phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng; tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đồng hành cùng hội viên, thanh niên.
3.2. Tồn tại, hạn chế


- Từ Trung ương đến cơ sở chưa xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Đoàn với cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam cùng cấp; việc giao ban định kỳ giữa tổ chức Đoàn và Hội từ Trung ương đến cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức.

- Hầu hết các địa phương chưa thành lập được văn phòng hoặc bố trí cán bộ phụ trách Văn phòng Hội (CLB) Doanh nhân trẻ, Hội (CLB) Thầy thuốc trẻ.

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế


- Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chưa chủ động phối hợp trong công tác xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo chức danh chủ chốt của tổ chức Hội.
- Tư duy, trình độ, năng lực, phương pháp, kỹ năng công tác (nhất là các kỹ năng xã hội) của một số cán bộ Đoàn, cán bộ Hội còn chưa theo kịp yêu cầu chung của công tác thanh niên hiện nay; tính biến động nhanh, liên tục của đội ngũ cán bộ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là trên địa bàn dân cư.
- Đa số cán bộ Hội các cấp đều làm kiêm nhiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động hàng năm sử dụng chung nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức Đoàn cùng cấp nên tổ chức Hội gặp nhiều khó khăn, thiếu sự chủ động trong công tác.

- Một số cấp bộ Đoàn, Hội đặc biệt là cấp cơ sở chưa tích cực, chủ động trong tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thanh niên tại địa phương, đơn vị.

II. Một số kiến nghị, đề xuất

1. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên về vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyền truyền viên, qua báo giấy, Website của Đoàn, Hội, các trang mạng xã hội (Facebook),... Phân công cụ thể trách nhiệm gắn với đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn làm công tác Hội.

 
2. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục chọn cử cán bộ là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo thật sự có năng lực, tâm huyết,... tham gia vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, đội nhóm trưởng, thủ lĩnh thanh niên có kỹ năng và phương pháp làm việc.

3. Ban Thường vụ Đoàn các cấp xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đoàn các cấp với cơ quan lãnh đạo Hội cùng cấp để xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động; duy trì chế độ giao ban, làm việc định kỳ hàng quý giữa Đoàn và Hội; tích cực thông tin về tình hình đất nước, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; làm tốt công tác định hướng giáo dục giá trị truyền thống dân tộc, kỹ năng sống, phong tục tập quán nước sở tại cho thanh niên Việt Nam trước khi đi lao động, học tập ở nước ngoài.

4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu và đổi mới mô hình tổ chức, nhiệm kì Đại hội và tên gọi các cấp lãnh đạo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tính chất đặc thù của các Hội, các tổ chức thanh niên; tiếp tục xây dựng các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên như: ở nước ngoài, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trường tư thục, trường quốc tế…

5. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách; sửa đổi các quy định chưa phù hợp về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội cho phù hợp với tính chất lịch sử, đặc thù của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Thành lập, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

-------------------

I. Một số đặc điểm và tình hình thanh niên công nhân, phong trào thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

1. Tình hình thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước


Theo tổng cục thống kê, tính đến nay, dân số Việt Nam ước khoảng 91,7 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới. Năm 2016, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính 47,8 triệu người. 

Công nhân là một lực lượng xã hội đông đảo, chiếm tỷ lệ cao, là nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, theo báo cáo đánh giá về thị trường lao động Việt Nam của Cục Việc làm, số lao động làm việc trong doanh nghiệp đến tháng 12/2016, khoảng 12,9 triệu người. Một trong những thế mạnh của đất nước là tỷ trọng cơ cấu công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nền kinh tế, do vậy tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, đặc biệt là thanh niên làm việc trong các khu vực này chiếm tỷ lệ cao. Điều đó cũng có nghĩa là công tác Hội và phong trào thanh niên khu vực công nhân lao động chiếm một vị trí quan trọng trong tổng thể công tác Hội và phong trào thanh niên.

Tính đến tháng 12/2016, cả nước hiện nay có gần 26.700 doanh nghiệp đang hoạt động tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,6 triệu người. Cả nước có khoảng 300 khu chế xuất – khu công nghiệp được phân bổ hầu hết ở các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 2 triệu lao động đang làm việc chủ yếu là lao động trẻ, có độ tuổi từ 18 – 25 tuổi và khoảng 80% lao động tại các khu công nghiệp – khu chế xuất là lao động phổ thông và chủ yếu xuất thân lao động còn nhiều hạn chế; hiểu biết về chính sách, pháp luật chưa đồng đều ở từng khu vực, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với xu thế phát triển của đất nước trong thời gian tới, số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công nhân vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lực lượng công nhân lành nghề, nhất là lĩnh vực công nghệ cao; trình độ học vấn, nhận thức và bản lĩnh chính trị của một bộ phận công nhân chưa ngang tầm với vai trò, vị trí chính trị của giai cấp mình. Đời sống của đa số công nhân lao động giản đơn, lao động trực tiếp trong các lĩnh vực quan trọng, nặng nhọc, độc hại còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sự phát triển của đất nước và đóng góp của công nhân cho xã hội.

Hiện nay, thanh niên công nhân tiếp tục tăng về số lượng và đang đứng trước đòi hỏi nâng cao tay nghề do sự phát triển của các khu công nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư của đất nước, đặc biệt là sự phát triển hàng hóa, dịch vụ. Nhu cầu của thanh niên công nhân là được nâng cao thu nhập, học vấn, tay nghề, được tiếp cận thông tin thời sự, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Quan tâm đến thanh niên công nhân hiện nay là phải thực sự chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân: quan tâm thích đáng đến đời sống tinh thần, hình thành những tiêu chí có tính pháp quy về ăn ở, nơi vui chơi giải trí, các tiện ích văn hóa công, chế độ nghỉ dưỡng, thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật của thanh niên công nhân; quan tâm đến trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp và ý thức chính trị của thanh niên công nhân. Nâng tầm trí tuệ, năng lực chuyên môn và ý thức chính trị cho đội ngũ giai cấp công nhân, chính là nhân tố góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị, củng cố vững chắc cơ sở chính trị - xã hội của Đảng trong thời kỳ mới.

2. Một số đặc điểm về phong trào thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phong trào thanh niên công nhân và công tác Hội và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời gian qua, được tổ chức Đoàn, Hội các cấp luôn nỗ lực xây dựng, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên công nhân góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân và lao động trẻ như hỗ trợ vé tàu xe cho thanh niên công nhân về quê ăn tết, mô hình tổ chức “Cưới tập thể”, ngày hội “Tiếp sức người lao động”, “Ngày hội Thanh niên Việt Nam”,…Hàng năm, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức các giải thưởng Sao vàng Đất Việt, Sao Đỏ, tuyên dương các điển hình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân,…
Tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; giới thiệu các chính sách của Nhà nước trong dạy nghề và tạo việc làm; đăng tải thông tin tuyển dụng trên hệ thống tạp chí của Đoàn, Hội, giúp thanh niên có thêm thông tin để tìm việc làm phù hợp và ổn định. Có nhiều thanh niên đã tự tạo việc làm bằng việc vay vốn từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.   

Để nâng cao nhận thức về pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của thanh niên công nhân, các cấp bộ Đoàn, Hội đã phối hợp tổ chức thông tin tư vấn về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thanh niên công nhân. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giúp thanh niên công nhân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp để làm quen với môi trường lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng được tổ chức thông qua các hình thức như xây dựng, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thành lập ban tư vấn về khoa học kỹ thuật; cử cán bộ trẻ đi học tập, tiếp thu công nghệ mới, tiếp nhận và bảo quản, vận hành các thiết bị công nghệ cao; tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn chuyên đề về khoa học kỹ thuật; tham gia quản lý chất lượng sản phẩm; mở hộp thư sáng kiến để phát huy ý tưởng của đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, quy trình sản xuất, chi tiết kỹ thuật.

Tình hình kinh tế xã hội của đất nước đang trên đà tăng trưởng, đồng thời có nhiều chính sách quan tâm nên đời sống công nhân do đó đời sống thanh niên công nhân được nâng lên từng bước và dân dân họ quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Đoàn và Hội. Tuy nhiên, trình độ nhận thức của một bộ phận thanh niên công nhân cũng còn nhiều hạn chế, điều kiện lao động cạnh tranh thường xuyên đòi hỏi phải đảm bảo năng suất lao động nên họ chưa dành thời gian và sự quan tâm cho các hoạt động đoàn thể xã hội. Ngoài ra, một bộ phận giới chủ doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, vai trò hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; chưa thật sự quan tâm, ủng hộ việc phát triển các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, lo ngại ảnh hưởng đến thời gian làm việc và năng suất lao động của công nhân, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Một số doanh nghiệp mặc dù đã thành lập tổ chức Đảng nhưng lãnh đạo doanh nghiệp không tham gia vào tổ chức Đảng, vì vậy tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không thể định hướng, chỉ đạo, quyết định những chủ trương, vấn đề lớn của công ty cũng như đối với người lao động. Tại một số doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn thực hiện thêm vai trò của Đoàn thanh niên để tiết kiệm kinh phí và đơn giản bộ máy tổ chức, vì vậy không thành lập thêm tổ chức Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, sự thiếu ổn định trong quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các tổ chức Đoàn, Hội.

Số lượng đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp không ổn định; phần đông đoàn viên thanh niên có thu nhập thấp; đời sống văn hóa tinh thần chưa được đảm bảo. Mặt khác, các hoạt động của Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thường được tổ chức ngoài giờ; điều kiện lao động nhiều áp lực, thời gian làm việc căng thẳng theo ca, kíp... đã chi phối và thay đổi về tâm lý, nhu cầu của thanh niên, làm cho một bộ phận đoàn viên, thanh niên sau giờ làm việc mong muốn được nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến công tác vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên và triển khai các hoạt động của Đoàn, Hội.

Phong trào thanh niên công nhân hiện nay cũng còn nhiều vấn đề cần lưu ý. Tổ chức Đoàn, Hội là lực lượng xung kích và là trường học giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân, nhưng chưa bước chuyển thích hợp. Hình thức tổ chức và tập hợp thanh niên công nhân của Đoàn, Hội cũng chưa thực sự hấp dẫn, phù hợp với cuộc sống và nhu cầu của tuổi trẻ trước những đổi thay phong phú, đa dạng của đời sống thực tiễn. Nhiều cuộc đình công, bãi công, khiếu nại tập thể tự phát còn diễn ra trong các doanh nghiệp nhưng còn thiếu sự xuất hiện của tổ chức Đoàn, Hội trong tham gia giải quyết kịp thời nhằm hạn chế tình trạng này. Nếu tổ chức Đoàn, Hội không là người đi tiên phong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên, thanh niên, không là chỗ dựa vững chắc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, là nơi gửi gắm tình cảm, niềm tin, thì sẽ khó tổ chức phong trào và tập hợp được thanh niên nói chung,  thanh niên công nhân nói riêng.

II. Một số đánh giá – nhận định về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân khu vực ngoài nhà nước trong thời gian qua

1. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong thời gian qua

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội như: Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Kế hoạch số 197-KH/TWĐTN-BTC ngày 30/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN-BTC, ngày 22/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Đề án số 10ĐA/TWH ngày 17/9/2012 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về thành lập tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đưa nội dung về phát triển tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành một chỉ số trong chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tổ chức Hội thảo về xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đồng thời quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với phương châm “Kiên trì, linh hoạt vận động, thuyết phục xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trên địa bàn dân cư nơi tập trung đông đoàn viên, thanh niên công nhân”, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các khu nhà trọ, khu lưu trú… thời gian qua đã có nhiều sự quan tâm, đầu tư của các cơ sở Hội. Đa số tổ chức Hội các cấp đều có kết nạp hội viên mới và xây dựng được nhiều tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Tính đến tháng 6 năm 2016, có 3.693 doanh nghiệp có tổ chức Hội, với tổng số 3.866 tổ chức, 105.946 hội viên
, trong đó: 3.766 tổ chức/3.598 doanh nghiệp có vốn trong nước, 99.931 hội viên; 100 tổ chức/ 95 doanh nghiệp có vốn nước ngoài, 6.015 hội viên. Các tổ chức Đoàn, Hội chủ yếu được thành lập trong các doanh nghiệp có vốn trong nước (chiếm 95% tổng số tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước). Trong các doanh nghiệp có vốn trong nước, các tổ chức Đoàn, Hội được thành lập chủ yếu trong các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần tư  nhân, doanh nghiệp tư nhân; số lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các công ty hợp danh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ thấp (8%). 

Tỷ lệ hội viên mới trong khu vực kết nạp vào tổ chức Hội tăng ổn định hơn và chỉ giảm vào năm 2012. Tính đến năm 2016, tổng số hội viên kết nạp mới là 18.996/146.244 hội viên. 

Công tác củng cố và phát triển các chi hội tiếp tục được duy trì, quan tâm và đầu tư tập trung. Các hoạt động phong trào, sân chơi tại khu chế xuất, khu công nghiệp luôn được quan tâm đầu tư có hiệu quả, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo thanh niên công nhân vừa thực hiện tốt chủ trương, giải pháp trọng tâm của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời cũng góp phần tăng cường các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Mặc dù kết quả phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn khiêm tốn, song phải nhìn nhận đây là một chủ trương đúng đắn, cần kiên trì thực hiện trong thời gian tới. Điều này chịu sự tác động của nhiều nguyên nhân. Đó là do tốc độ phát triển các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc daonh quá nhanh; mặt khác, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nhà nước còn thiếu, nên chưa đáp ứng được yêu cầu và tính chất công việc, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống ở cơ sở và nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh niên công nhân. Công tác tiếp xúc, vận động chủ doanh nghiệp để thành lập các chi hội ngoài nhà nước của các tổ chức Hội rất khó khăn do nhiều nguyên nhân: Doanh nghiệp lo ngại ảnh hưởng đến thời gian làm việc của thanh niên công nhân, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Hoạt động của các chi hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn biến động về số lượng, phương thức tổ chức sinh hoạt chi hội chưa được nâng cao do đặc thù của thanh niên công nhân đa số là ở trọ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi làm việc… một bộ phận thanh niên công nhân, lao động có tư tưởng làm thuê, chưa thiết tha với tổ chức Hội.

Cơ sở vật chất trang bị cho các cơ sở Hội còn thiếu, các sân chơi, giải trí còn ít, không đáp ứng được nhu cầu của thanh niên công nhân. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động phong trào tại các đơn vị còn rất hạn chế, ngân sách đầu tư cho các chương trình, công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho thanh niên công nhân, mặc dù trong thời gian qua đã được lãnh đạo chính quyền, cấp ủy Đảng quan tâm nhưng chưa kịp đáp ứng đủ nhu cầu của thanh niên công nhân đặc biệt là nhu cầu về chỗ ở, học tập, vui chơi giải trí.

2. Công tác cán bộ Hội

Đội ngũ cán bộ Hội khu vực công nhân lao động là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tac Hội và phong trào thanh niên tại từng đơn vị; quá trình chuyển dịch cơ cấu kịnh tế, việc chuyển từ kinh tế quốc doanh sang cổ phần hóa, tập trung nhiều cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng hoạt động của cán bộ Hội.

Công tác bồi dưỡng, trang bị kỹ năng cho cán bộ Hội làm công tác xây dựng lực lượng ngoài nhà nước thời gian qua cũng được các đơn vị tập trung và triển khai hiệu quả. Công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ được quan tâm, tập trung qua nhiều phương thức.

Tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đa phần cán bộ Hội là kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian dành cho cán bộ Hội, phần lớn là công nhân, nhân viên của các công ty. Bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận năng lực vận động thanh niên của một bộ phận cán bộ Hội còn hạn chế do chưa có sự tập trung đầu tư tập huấn nghiệp vụ. Phương thức tập hợp thanh niên chậm đổi mới, chưa theo kịp với nguyện vọng và nhu cầu của thanh niên nên chưa thu hút được số đông thanh niên tham gia các hoạt động của Hội. Công tác chăm lo cho đội ngũ cán bộ Hội thời gian qua có chú ý những kết quả chưa có, chưa đồng bộ, thiếu cơ chế chính sách đối với cán bộ Hội ở cơ sở, nên sự quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ Hội phụ thuộc vào sự linh động, vận dụng của lãnh đạo từng đơn vị.

III. Giải pháp đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thanh niên công nhân hiện nay đang trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong những năm tới, kỹ thuật và công nghệ mới sẽ được nghiên cứu và ứng dụng nhanh vào sản xuất; máy móc và thiết bị cũ, lạc hậu sẽ được thay thế dần bằng máy móc và thiết bị mới tiên tiến, hiện đại, ít sử dụng sức người. Tự động hóa, chuyên môn hóa sẽ thay thế cho lao động thủ công. Thị trường lao động trong nước và hội nhập lao động quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhu cầu trong nước và quốc tế về nguồn lao động có chất lượng ngày càng tăng, cạnh tranh việc làm ngày càng gay gắt, dần dần sẽ hình thành lớp công nhân toàn cầu (hợp tác lao động), lớp công nhân trí thức và xuất hiện sự cạnh tranh lao động quốc tế. 

Quan điểm về việc thành lập tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong thời gian tới là kiên trì thành lập tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung phát triển tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước có quy mô từ 200 đến 300 công nhân; những doanh nghiệp có tỷ lệ thanh niên công nhân cao (có số thanh niên công nhân chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên trong tổng số lao động của doanh nghiệp). Ưu tiên phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có chủ doanh nghiệp là thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam).

Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước cần đa dạng và linh hoạt. Ở những nơi không thành lập được tổ chức Đoàn thì vận động thành lập tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, không thành lập được tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên thì thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm. Những nơi quá khó khăn, không thể thành lập được tổ chức Đoàn, Hội thì vận động thành lập tổ chức ở các khu nhà trọ tập trung công nhân của doanh nghiệp đó. 

Tùy theo đặc thù của địa phương, đơn vị, để thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thúc đẩy việc thành lập, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; kết hợp giữa tuyên truyền và vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thành lập và triển khai hoạt động của tổ chức Hội trong doanh nghiệp vì mục đích xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tích cực tham gia vào các hoạt động Hội. 
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử (website), qua mạng xã hội kết hợp với tuyên truyền thông qua hệ thống các Trung tâm (Văn phòng) hỗ trợ thanh niên công nhân. 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội thanh niên công nhân, tuần lễ thanh niên công nhân,… Tư vấn, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng giúp thanh niên nâng cao tay nghề, ổn định cuộc sống và gắn bó với doanh nghiệp.

- Hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên công nhân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp giám sát việc thực hiện Luật lao động tại doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, thể chất cho hội viên, thanh niên thông qua các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng, cách phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn lao động, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cấp phát thuốc miễn phí. 

- Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, Hội, các cấp bộ Hội cần phối hợp với Công đoàn vận động lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn; đồng thời, tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động riêng phù hợp với từng doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên cùng một địa bàn hoặc trong cùng khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của thanh niên. 

- Phát huy vai trò của thanh niên trong chấp hành kỷ luật lao động, bảo đảm vệ sinh, an toàn công nghiệp, an toàn lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức cho thanh niên đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

- Vận động thanh niên công nhân cùng tham gia ủng hộ những chủ trương của lãnh đạo doanh nghiệp khi điều kiện sản xuất kinh doanh không thuận lợi hoặc khi doanh nghiệp thực hiện các chiến lược đầu tư mới.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác vận động thành lập tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt tập huấn kiến thức, kỹ năng tiếp cận với giới chủ, trong đó làm rõ lợi ích của chủ doanh nghiệp và lợi ích của công nhân khi thành lập tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp.

- Kiên trì vận động, thuyết phục và thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Tùy điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp để thành lập các tổ chức Đoàn hoặc Hội. 

- Chế độ thông tin về các hoạt động trong khối công nhân cần được quan tâm và thực hiện thường xuyên hơn. Định kỳ tổ chức khảo sát, đổi mới cách thức tiếp cận nhằm nắm được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên công nhân để có hướng chỉ đạo, tổ chức hoạt động phù hợp, hiệu quả, có sức hút đối với thanh niên công nhân.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, cán bộ Hội cơ sở. Tập trung bồi dưỡng về kỹ năng thuyết phục, vận động, xử lý tình huống phát sinh và phải thường xuyên được cập nhật những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, pháp luật. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội trực tiếp làm công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân. Thành lập bộ phận chuyên trách ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phân công cán bộ có năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm làm công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân và xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất.

IV. Đề xuất, kiến nghị 

1. Tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác vận động thành lập tổ chức của thanh niên trong doanh nghiệp. Biên soạn các chuyên đề tập huấn cụ thể: đánh giá tình hình công nhân trong doanh nghiệp đang cần vận động, kỹ năng vận động thanh niên, kỹ năng vận động giới chủ trong đó chú trọng làm rõ lợi ích của giới chủ khi cho phép và ủng hộ cho hoạt động của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp của mình. 

2. Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội đã thành lập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, làm rõ lợi ích của Thanh niên và Giới chủ, biên soạn cẩm nang để hỗ trợ cho cán bộ Đoàn, Hội trong công tác vận động.

3. Cho triển khai thí điểm các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp yếu tố nước ngoài bên cạnh giải pháp thành lập tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp như: thành lập tổ chức ở khu nhà trọ, thành lập tổ chức thông qua hội đồng hương, phương thức tập hợp trên mạng.

4. Chỉ đạo tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân: trang bị kỹ năng sống, kiến thức về tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân; vận động thanh niên công nhân tinh thần chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành pháp luật, tôn trọng các quy định về an toàn lao động, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của thanh niên với chủ doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt tình hình công nhân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 
	   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH





BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tăng cường công tác quốc tế thanh niên trong

tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng

--------

Công tác quốc tế thanh niên nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được thực hiện theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bám sát phương hướng đề ra tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế” ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 379-KH/TWĐTN ngày 09/3/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 295-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Bộ Chính trị và Quy chế 272 ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cùng các định hướng chỉ đạo hoạt động quốc tế thanh niên trong tình hình mới, công tác quốc tế thanh niên nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tiếp tục được mở rộng, đổi mới, có bước phát triển về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

A.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI X

I.  Các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị được thực hiện có hiệu quả, góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam và các nước, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên nâng cao hiểu biết trong quá trình hội nhập quốc tế; chất lượng tham gia của thanh niên Việt Nam trong các hoạt động giao lưu quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác tuyển chọn đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại, công tác tập huấn cho các đoàn đại biểu trước khi lên đường được đầu tư và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại, mở rộng thành phần đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại
.
1. Với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới

Với các nước láng giềng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và Đoàn Thanh niên Cộng sản  Trung Quốc. 

- Với Lào:Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2012 – 2017, Trung ương Đoàn hai nước đã phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ Thỏa thuận. Bên cạnh đó, hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012, Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2017, Trung ương Đoàn hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động lớn, nhỏ diễn ra rộng khắp từ cấp Trung ương đến địa phương. Một số hoạt động nổi bật đángchú ý làtổ chức các cuộc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Lào tại Lào và Việt Nam; Hội nghị hợp tác thanh niên các tỉnh biên giới, kết nghĩa Việt Nam – Lào năm 2013 tại Việt Nam
 với sự tham dự của 96 cán bộ Đoàn các tỉnh giáp biên, kết nghĩa Việt Nam – Lào; Tổ chức 6lớp bồi dưỡng công tác Đoàn cho 180 cán bộ Đoàn TNNDCM Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Tổ chức Lễ bàn giao Dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt – Lào tại tỉnh Bolykhamxay; hỗ trợ Lào xây dựng Hội LHTN Lào; tổ chức Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông”. Các hoạt động tình nguyện tại Lào, Campuchia được tổ chức thường xuyên, với nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, phát thuốc, hỗ trợ tu sửa trường học, tập huấn nâng cao kỹ năng vận động, tổ chức các hoạt động tình nguyện. Hoạt động hỗ trợ, chăm lo lưu học sinh Lào tại Việt Nam được quan tâm chu đáo. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội sinh viên các cấp thường xuyên có hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ và giao lưu với sinh viên Lào đang theo học trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền của nước Bạn và các ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào.
Điểm mới và nổi bật trong quan hệ hợp tác với Lào trong nhiệm kỳ qua là tăng cường quan hệ hợp tác trực tiếp, tổ chức các hoạt động hợp tác thanh niên sôi nổi cả ở cấp trung ương và địa phương theo hướng thiết thực, có chiều sâu, cơ bản đáp ứng nhu cầu và lợi ích của thanh niên hai nước, nhằm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào
.
Các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam – Lào đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đánh giá cao. Để ghi nhận nỗ lực của Đoàn Thanh niên hai nước, Đảng và Nhà nước ta đã tặng Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Huân chương Độc lập Hạng nhất; Đảng và Nhà nước Lào tặng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huân chương Tự do Hạng nhất. 

- Với Campuchia: Ngay sau Đại hội Hội LHTN Campuchia tháng 12/2013, Trung ương Đoàn đã chủ động mời và đón đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2013 – 2017 nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia. Các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam–Campuchia chủ yếu gồm: Trao đổi đoàn cấp cao; đào tạo cán bộ, các hoạt động giao lưu văn hóa thanh niên; giao lưu thanh niên biên giới, hoạt động tình nguyện tại Campuchia
; phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Cam – Campuchia hỗ trợ Đại sứ quán Campuchia tổ chức Đại hội Lưu học sinh Campuchia đang học tại các tỉnh Miền Bắc Việt Nam năm 2016. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội sinh viên các cấp tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh Campuchia đang theo học trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền của nước Bạn và các ngày lễ lớn của Việt Nam và Campuchia.

Duy trì công tác nắm bắt thông tin, phối hợp, chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn đặc biệt là các tỉnh, thành đoàn giáp biên, kết nghĩa tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên với các tỉnh của Campuchia. Có thể nói các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước thời gian qua đã góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia.

- Hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNNDCM Lào và Hội LHTN Campuchia đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thanh niên đa phương như ASEAN, ASEAN+, diễn đàn thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông, hợp tác thanh niên khu vực tam giác phát triển CLV. Nhiều hoạt động hợp tác giữa thanh niên ba nước được triển khai mang lại hiệu quả tích cực trong việc tăng cường hiểu biết, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào– Campuhia, tiêu biểu như Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia được luân phiên tổ chức từ năm 2014. Đây là hoạt động được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam nhân năm Thanh niên tình nguyện 2014. Hội nghị là cơ hội để thủ lĩnh thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia gặp gỡ, trao đổi, thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác thanh niên; kinh nghiệm công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội; chia sẻ các cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của mỗi nước; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. 


Nhìn chung, các hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên với Lào, Campuchia của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên Lào và Campuchia; thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia.


- Với Trung Quốc: Thực hiện Thỏa thuận hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc, Trung ương Đoàn hai nước đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hợp tác thanh niên ở cấp Trung ương, tạo điều kiện và chỉ đạo cấp địa phương triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên đạt nhiều kết quả tốt đẹp
. Bên cạnh các chương trình hợp tác thường niên, nhiệm kỳ qua, thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 tại Trung Quốc với sự tham gia của 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam và 7.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc; Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam với sự tham gia của 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc và 5.000 đại biểu thanh niên Việt Nam. Liên hoan là hoạt động đối ngoại thanh niên có tính chính trị quan trọng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tình cảm nồng ấm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội hai nước. Liên hoan là hình thức sinh động trong việc phối hợp giữa đối ngoại thanh niên với đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, Quốc hội, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước. Việc tổ chức thành công các kỳ Liên hoan đã khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc.

Các hoạt động được tổ chức Đoàn hai nước phối hợp tổ chức thời gian qua đã được đầu tư nhiều hơn về nội dung, tăng tính thiết thực và giảm tính hình thức, thể hiện tính bền vững, hiệu quả, góp phần bồi đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước.

Có thể khẳng định hợp tác với các nước láng giềng nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đặc biệt, trong những thời điểm quan hệ với Trung Quốc, Campuchia có nhiều căng thẳng (sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 02/5/2014...), hợp tác thanh niên đã trở thành cầu nối hữu nghị đối với việc tăng cường các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân nói riêng và quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung.
Với các nước bạn bè truyền thống và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới: 

- Với các tổ chức cánh tả, bạn bè truyền thống: Củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết với Cu Ba thông qua việc thực hiện trao đổi đoàn cấp cao hàng năm, quyên góp ủng hộ, tặng quà cho Trung ương Đoàn bạn, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong các hoạt động quốc tế, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Tăng cường quan hệ hữu nghị với Triều Tiên thông qua việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm viếng lẫn nhau, cử các đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia trại hè Song-do-won hàng năm tại Bình Nhưỡng. Đón đoàn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê Nin thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới (WFDY) tại Việt Nam năm 2013, năm 2014; thường niên cử đoàn công tác tham dự Hội nghị công tác Đoàn do Trung ương Đoàn TNCS Lê Nin phối hợp với Tỉnh ủy Irkutsk thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong việc thắt chặt tình đoàn kết với các tổ chức thanh niên cộng sản, dân chủ tiến bộ của một số nước Nam Á như Ấn Độ, Srilanka, Nepal.

- Với Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới:thực hiện cam kết về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cơ chế Liên đoàn vì mục tiêu chung của thanh niên và nhân dân thế giới là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, Trung ương Đoàn đã tích cực cử đại biểu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như: Các Hội nghị Hội đồng điều hành chung, Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới
. Ngoài ra, Ta cũng đăng cai nhiều hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như Hội nghị khu vực, Hội nghị Hội đồng điều hành chung
. Sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đã được Ban lãnh đạo Liên đoàn và các tổ chức thành viên đánh giá cao, nâng cao uy tín của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Có thể nói, hoạt động hợp tác thanh niên với các tổ chức cánh tả, bạn bè truyền thống, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đã góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp sẵn có giữa Đảng và nhân dân Việt Nam với các nước nói trên; tích cực đóng góp cho phong trào thanh niên dân chủ, tiến bộ, thể hiện sự thủy chung và tri ân đối với các nước, các tổ chức thanh niên đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ với bạn bè thế giới về kinh nghiệm đoàn kết, tập hợp, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cộng sản, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế cả về lý luận lẫn thực hiện.

2. Với các nước khu vực Châu Á Thái bình Dương và các khu vực khác

- Với Nhật Bản: Thông qua kênh hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE), nhiệm kỳ quaTrung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên đã cử hàng trăm thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình giao lưu, đào tạo lãnh đạo trẻ, Chương trình JENESYS 2.0. Chương trình tập huấn trước khi lên đường cho các hoạt động này đều được đổi mới, tổ chức sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào sự tham gia  thành công của các đại biểu và tăng cường đào tạo, rèn luyện cho thanh niên về kỹ năng. Có thể nói các chương trình giao lưu với Nhật Bản rất thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, tạo cơ hội cho một số lượng không nhỏ đoàn viên thanh niên của ta học tập kiến thức, kinh nghiệm của phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước.

- Với Hàn Quốc:Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc, chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức thường niên tại mỗi nước
. Thiết lập quan hệ với đối tác mới là Cơ quan công tác thanh niên Hàn Quốc (KYWA)
 và phối hợp triển khai thành công các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

- Với Ấn Độ: Bên cạnh việc tổ chức thành công các hoạt động hợp tác thường niên với Tổng Đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mở rộng đối tác, ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai trao đổi đoàn với Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ giai đoạn 2014 – 2017, đánh dấu một mốc quan trọng và bước phát triển mới về hợp thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ. 

 -Với Ô-xtrây-li-a: Tiếp tục phối hợp với Hội đồng giao lưu chính trị Ô-xtrây-li-a (APEC) tổ chức thành công chương trình Giao lưu chính trị gia trẻ theo Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Chương trình đã góp phần tăng cường sự hiểu biết về thể chế và hệ thống chính trị của mỗi nước và tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các chính trị gia trẻ  của hai nước. Việt Nam là một trong những nước được phía bạn đánh giá cao về công tác tổ chức chu đáo, nội dung chương trình phong phú. 

- Với Nga:Khởi xướng việc trao đổi đoàn đại biểu thanh niên và thiếu nhi với Đoàn TNCS Lê Nin; cử đoàn đại biểu tham gia khóa học về nghiệp vụ công tác đoàn, giao lưu trại hè thiếu nhi. Chủ động làm việc và thảo luận thúc đẩy hợp tác với Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên; cử một số đoàn tham gia hoạt động hợp tác với Đội Cận vệ trẻ thuộc Đảng nước Nga Thống nhất. Hoạt động hợp tác thanh niên với Nga đã góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.

- Với Mỹ: Trung ương Đoàn tích cực nắm thông tin và trao đổi về khả năng hợp tác thanh niên giữa hai nước Việt – Mỹ (như việc đón một số đoàn tình nguyện Mỹ và tổ chức một số hoạt động giao lưu thanh niên Việt – Mỹ). Duy trì nắm bắt thông tin và kết nối với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, liên hệ chặt chẽ, định hướng cụ thể và hỗ trợ tích cực cho nhóm Viet Unity (nhóm hạt giống đỏ Việt Nam tại Mỹ).

Ngoài ra, ta đã tham mưu triển khai tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, hợp tác với các đối tác ở châu Âu như Đức và các đối tác ở châu Mỹ như Ca-na-đa, tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác với một số nước châu Phi, Trung Đông và Trung Á có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.
3. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng đối với các hoạt động cơ chế trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN với 3 ưu tiên chính là: Nâng cao nhận thức trong thanh niên về ASEAN; Phát triển nguồn nhân lực trẻ trong ASEAN; Chương trình thanh niên tình nguyện. Ta đã có nhiều  đóng góp quan trọng trong việc trao đổi, hoạch định chính sách thanh niên và mô hình hợp tác thanh niên khu vực trong các cơ chế Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN (AMMY), AMMY +1 và AMMY +3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hoặc với cả 3 nước). Đăng cai tổ chức hoặc cử đại biểu tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, như Ta đã chủ động tích cực đề xuất mở rộng các lĩnh vực học tập, nghiên cứu về phát triển thanh niên, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp, đào tạo nghề; tổ chức Chương trình đón Tàu và Lễ kỷ niệm 40 năm Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản; đăng cai tổ chức Ngày Thanh niên ASEAN với sự tham gia đông đảo của đại diện xuất sắc từ các tổ chức thanh niên các nước ASEAN; cử đại biểu tham dự Hội nghị quan chức cấp vụ và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN, ASEAN+3; tham gia Diễn đàn doanh nhân trẻ tại Thái Lan, Brunei; tổ chức Lễ trao giải thưởng AYDM và ASEAN TAYO; Giao lưu Doanh nhân trẻ ASEAN +3 năm 2015; cử đại biểu tham dự các chương trình giao lưu thanh niên ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Ấn Độ. Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY) và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Đại hội cựu thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản với sự tham gia của gần 200 đại biểu thanh niên ASEAN và Nhật Bản. Thành công của Đại hội đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa thanh niên các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản, đồng thời thể hiện cam kết, sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam với các đối tác trong chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản. Việt Nam cũng chủ trì tổ chức Diễn đàn doanh nhân trẻ ASEAN + 3 từ 11 – 14/12/2015 với sự tham gia của 60 đại biểu thanh niên, doanh nhân trẻ các nước ASEAN +3 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội và Diễn đàn là hai trong những hoạt động tiêu biểu nhằm hưởng ứng Năm thành lập cộng đồng chung ASEAN 2015.
Mặc dù các hoạt động giao lưu thanh niên trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+ phát sinh nhiều, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã chủ động tổ chức kịp thời về thời gian, đảm bảo về chất lượng. 

Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác đa phương khác, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động hợp tác thanh niên trong khuôn khổ  các cơ chế, tổ chức đa phương có vai trò, ảnh hưởng như Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới (WFDY), bắt đầu tham gia và có nhiều đóng góp với tư cách Ủy viên Hội đồng Thanh niên cơ chế hợp tác mới trong khu vực là Hội nghị hợp tác và xây dựng lòng tin tại Châu Á (CICA), Cộng đồng Pháp ngữ (CONFEJES)
…
II. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được chú trọng triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống báo chí của Đoàn, Hội đã phát huy vai trò tích cực trong việc thông tin, quảng bá về tình hình trong ra thế giới và tình hình quốc tế tới đoàn viên, thanh niên cả nước. Lần đầu tiên Trung ương Đoàn đã xây dựng trang tiếng Anh trên website Đoàn Thanh niên để giới thiệu, thông tin cho bạn bè thế giới về các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
. Việc phối hợp với các đơn vị truyền thông trung ương và địa phương để đưa tin, tuyên truyền các hoạt động quốc tế thanh niên được quan tâm và đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, ta đã đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng các chương trình tập huấn đại biểu. Chú trọng giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đoàn đại biểu nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam. Nắm bắt kịp thời và phản bác những luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch.

III. Công tác thanh niên ngoài nước được chú trọng triển khai và có bước tiến mới. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tích cực phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước để nắm tình hình thanh niên ngoài nước, củng cố, nâng cao chất lượng và thành lập mới các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
.Động viên và định hướng tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, tọa đàm chuyên đề, các hoạt động cộng đồng, hướng về Tổ quốc, quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước cho bạn bè thế giới
. Tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, giải thưởng "Sao Tháng giêng" của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở ngoài nước. Tham mưu tổ chức đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thăm và làm việc với các Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại các nước có đông sinh viên, thanh niên Việt Nam học tập, nghiên cứu khoa học và lao động.

IV. Công tác dự án: Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các dự án phát triển tại Việt Nam, Nghị định Số: 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về “quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài”, công tác khai thác các dự án quốc tế đã có nhiều bước phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phụ vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên cả nước. Một số đối tác chính là Tổ chức thanh niên thế giới Ca-na-đa (CWY) của Ca-na-đa, Viện FES của Đức, Cơ quan công tác thanh niên Hàn Quốc (KYWA), Hội đồng Anh tại Việt Nam (BC). Các hình thức hợp tác chủ yếu là tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên tình nguyện, các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề về thanh niên tham gia phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên. Nhìn chung, kết quả khai thác các dự án quốc tế phục vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã có những nét tích cực, nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên.

V. Hoạt động hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế: Một trong những kỹ năng hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế là khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các Tỉnh, Thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập các Câu lạc bộ ngoại ngữ; lần đầu tiên tổ chức thành công Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn cấp Tỉnh, Thành với sự tham dự của hàng ngàn lượt cán bộ đoàn; xây dựng Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022 cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo, định hướng các Tỉnh, Thành đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị thanh niên tại địa phương, qua đó đã xuất hiện 13 Mô hình quốc tế thanh niên tiêu biểu tại cơ sở của 12 Tỉnh, Thành đoàn. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, tuyển chọn đại biểu được chú trọng giúp kết quả tham gia các chương trình ngày càng được nâng cao. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế của đoàn viên, thanh niên.

VI. Đánh giá chung

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục đảm bảo thực hiện theo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Quan hệ hữu nghị truyền thống với tổ chức thanh niên các nước láng giềng được đặc biệt chú trọng, phát triển cả về quy mô, chất lượng và tính thiết thực. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các tổ chức bạn bè truyền thống, cánh tả, cộng sản tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong việc thể hiện trách nhiệm và vai trò tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Đối với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc trao đổi, xây dựng chính sách thanh niên và mô hình hợp tác thanh niên khu vực ASEAN, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác thanh niên trong khu vực ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh các đối tác và địa bàn truyền thống, trong khu vực, Trung ương Đoàn đã có những nỗ lực trong việc mở rộng qan hệ hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực và địa bàn mới.

Công tác tuyên truyền đối ngoại được tăng cường. Trung ương Đoàn và một số tờ báo lớn trong hệ thống đoàn đã xây dựng các trang thông tin tiếng Anh, tích cực cập nhật thông tin về đất nước, con người, về thanh niên và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam. Công tác tuyên truyền đối ngoại đặc biệt được triển khai chủ động, tích cực thông qua hàng trăm hoạt động đối ngoại của Đoàn trong nhiệm kỳ. 

Công tác thanh niên ngoài nước được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều nỗ lực trong kết nối, định hướng, thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước, hỗ trợ tổ chức hoạt động, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài.

Công tác dự án, khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ công tác và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, tình nguyện vì cộng đồng.

Việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm đẩy mạnh. Trung ương Đoàn đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, tập huấn đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu quốc tế. Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn đã triển khai rộng khắp các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế, khuyến khích phong trào học ngoại ngữ (thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi tiếng Anh) và hoạt động nâng cao kỹ năng hội nhập cho đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị được đẩy mạnh đã tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế. Công tác tuyển chọn đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại, công tác tập huấn cho các đoàn đại biểu trước khi lên đường được đầu tư và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại, mở rộng thành phần đại biểu tham gia các hoạt động đối ngoại.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quốc tế thanh niên nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa X cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. Cụ thể:

- Việc đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ chưa được thúc đẩy, đầu tư, nguồn lực chủ yếu tập trung cho các hoạt động với các nước láng giềng; việc tham gia hoạt động trong các cơ chế đa phương (như ASEAN, UN, APEC, ASEM...) và mở rộng địa bàn, đối tác và phát triển quan hệ với các đối tác thuộc các nước lớn, phát triển, có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta còn hạn chế.

- Hợp tác đào tạo cán bộ với các nước láng giềng còn gặp nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ qua, Ta không có kinh phí để tổ chức được lớp đào tạo cán bộ cho Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Đối với đào tạo cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, số lượng đại biểu tham gia các khóa đào tạo so với nhu cầu thực tế của Lào còn thấp. Nội dung khóa đào tạo cán bộ làm công tác thanh niên tại Quảng Tây, Trung Quốc vẫn chủ yếu hướng vào giới thiệu chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc; các nội dung về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Trung Quốc và huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ đoàn, đội vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của học viên Việt Nam.   

- Việc gắn nội dung giáo dục quốc tế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, còn mang nặng tính hình thức. Các hoạt động, nội dung giáo dục chủ yếu được tổ chức lồng ghép, chỉ thống kê số lượng đại biểu tham gia hoạt động, chưa đánh giá được hiệu quả thật sự của mỗi hoạt động. 

- Việc khai thác các nguồn lực, dự án hợp tác với nước ngoài chưa chuyên nghiệp, còn hạn chế về số lượng và quy mô, chủ yếu vẫn tập trung ở một số ít đầu mối, đơn vị có năng lực làm dự án ở Trung ương, khả năng khai thác các dự án ở địa phương còn hạn chế.

- Việc khai thác và sử dụng, phát huy kết quả, kinh nghiệm từ các hoạt động quốc tế còn hạn chế; Trong một số hoạt động vẫn còn những đại biểu chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của hoạt động; Việc triển khai các Chỉ thị, Kết luận liên quan đến công tác quốc tế thanh niên xuống cơ sở chưa hiệu quả; Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và công tác thanh niên ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chếnói trên là nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và yêu cầu đối với công tác quốc tế thanh niên của cán bộ, đoàn viên còn chưa đầy đủ; trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác thanh niên và nhiều đoàn viên, thanh niên về đối ngoại còn nhiều bất cập; kinh phí cho hoạt động quốc tế thanh niên còn hạn hẹp so với yêu cầu và nội dung hoạt động; lực lượng cán bộ làm công tác quốc tế mỏng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu
.



B. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XI 

         I. Về quan điểm

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; chú trọng thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”, Quy chế 272 ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, trong đó ưu tiên quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN, các cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên như (ASEAN, APEC, ASEM, UN…), các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, các nước bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên cánh tả cộng sản, Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới.

Quá trình xây dựng phương hướng có tính đến nhu cầu của thanh niên, hướng tới nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho thanh niên về hội nhập quốc tế.

II. Mục tiêu 

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động thanh niên xung kích hội nhập quốc tế của các cấp bộ Đoàn, qua đó góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời kỳ hội nhập. 

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước, kết hợp với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại để giới thiệu về Việt Nam, về thanh niên và các tổ chức thanh niên của Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần tranh thủ tình cảm, sự đồng tình, ủng hộ của thanh niên và nhân dân thế giới đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta và các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm khai thác các nguồn lực quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


III. Phương hướng

Chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; chú trọng phát triển quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế của Đoàn; đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
1. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Về địa bàn, đối tác: Ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống; phát huy vai trò trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới và các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình. Chủ động thiết lập quan hệ với các tổ chức thanh niên thuộc các Đảng có quan hệ với Đảng ta.

- Về nội dung hợp tác: Ưu tiên mở rộng, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển thanh niên (đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn cầu); môi trường và phát triển bền vững; tình nguyện vì cộng đồng; khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp xã hội. Trong đó, với các nước láng giềng: tăng cường giáo dục về truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện; đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ và trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đoàn; tăng cường giao lưu thanh niên biên giới; thúc đẩy triển khai các hoạt động tình nguyện tại Lào và Campuchia.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Cập nhật và hoàn thiện tài liệu giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và các hội thành viên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam bằng tiếng Anh; xây dựng bộ sản phẩm tuyên tuyền đối ngoại; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện truyền thông của Đoàn, Hội, trong đó ưu tiên nguồn lực cho trang thông tin điện tử tiếng Anh; hình thành và phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đoàn. 

3. Công tác thanh niên ngoài nước

Tăng cường kết nối, định hướng, thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước, hỗ trợ tổ chức hoạt động, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh vận động, kết nối trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước có nhiều hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc.

4. Hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế, toàn cầu cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên.

IV. Giải pháp

1. Các hoạt động chính trị, giao lưu hữu nghị:

1.1. Với các nước láng giềng

1.1.1. Giải pháp chung
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền trong thanh thiếu niên về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc. Tăng cường cung cấp thông tin cho thanh niên mỗi nước về quan hệ hữu nghị tốt đẹp và những kết quả tích cực trong hợp tác thanh niên Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và Việt Nam –Trung Quốc. 
- Tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện để các tỉnh, thành Đoàn giáp biên giới, kết nghĩa, các tỉnh thành Đoàn có điều kiện phù hợp tăng cường giao lưu hợp tác và trao đổi kinh ngiệm với các tỉnh, thành Đoàn của Lào, Trung Quốc, Hội LHTN các tỉnh của Campuchia

1.1.2. Các hoạt động hợp tác với Lào

- Nâng cao chất lượng, tính hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị với Đoàn TNNDCM Lào, đặc biệt là các hoạt động giao lưu thường niên như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào; tập trung đầu tư các hoạt động giao lưu hợp tác thanh thiếu nhi trên một số khối đối tượng như giao lưu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, nghệ sĩ trẻ và trên một số lĩnh vực như xây dựng tổ chức Đoàn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường giao lưu thanh niên giữa các tỉnh thành giáp biên, kết nghĩa; nâng cao chất lượng, quy mô, tính thiết thực các hoạt động tình nguyện của các tỉnh thành đoàn Việt Nam tại Lào. 

- Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào trong khuôn khổ Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác, mô hình hoạt động cho cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2017 – 2021” đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt. Thông qua các lớp bồi dưỡng, gắn kết mối quan hệ đoàn kết bền chặt, chân tình giữa cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với cán bộ Đoàn TNNDCM Lào.
- Tiếp tục hỗ trợ  Đoàn TNNDCM Lào thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Lào. Phối hợp với các bộ ngành liên quan, triển khai các dự án, công trình thanh niên hỗ trợ Đoàn TNNDCM Lào, đặc biệt là các dự án, công trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng thiết chế về văn hóa xã hội phục vụ thanh thiếu nhi Lào. 

1.1.3. Các hoạt động hợp tác với Campuchia

- Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam với Hội LHTN Campuchia, đặc biệt trên một số đối tượng như doanh nhân trẻ, thanh niên khối cơ quan Nhà nước và trên một số lĩnh vực như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên công nhân, thanh niên xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, tập trung trong giao lưu hữu nghị thiếu nhi, nghệ sĩ trẻ hai nước. 

- Tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội LHTN Việt Nam các tỉnh giáp biên, kết nghĩa, các tỉnh có điều kiện phù hợp tăng cường giao lưu hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Hội LHTN các tỉnh của Campuchia; phối hợp chặt chẽ với Hội LHTN Campuchia tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Campuchia, có hướng tới đối tượng là người dân và thanh thiếu nhi Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia.

- Triển khai lại các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHTN Campuchia. Thông qua các lớp bồi dưỡng, gắn kết mối quan hệ chân tình giữa cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam với cán bộ Hội LHTN Campuchia.
1.1.4. Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia

- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Hội nghị hợp tác Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia; định kỳ tổ chức diễn đàn thanh niên các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia; 
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trong các hoạt động đa phương, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN +, các nước tiểu vùng sông Mê- kông, Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. 

1.1.5. Với Trung Quốc:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu hợp tác truyền thống với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc như hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung. Nghiên cứu trong nhiệm kỳ triển một số hoạt động giao lưu quy mô lớn với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc như Liên hoan thanh niên Việt - Trung.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác trên một số đối tượng như lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, tri thức trẻ và một số lĩnh vực như xây dựng tổ chức Đoàn, quản lý vận hành các trung tâm khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc trong việc triển khai các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đề phía Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhóm học (số lượng từ 10 – 15 người/nhóm), giảm thời gian đào tạo (từ 02 – 03 tuần) và tập trung vào một số chuyên đề quan trọng như: công tác xây dựng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 

1.2. Hợp tác ASEAN:

1.2.1. Hợp tác đa phương trong ASEAN: 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và đầu mối phụ trách thanh niên của các nước thành viên, tham gia và đóng góp tích cực đối với các hoạt động cơ chế trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN: Hội nghị Quan chức cấp vụ phụ trách thanh niên ASEAN (SOMY) và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY); Phát huy các chương trình hiện có để thanh niên tham gia một cách hiệu quả hơn và tích cực đề xuất sáng kiến, phát triển các chương trình, dự án mới nhằm khai thác tiềm năng của thanh niên trong hợp tác ASEAN. 

- Tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, dự án thanh niên ASEAN được tổ chức tại các nước ASEAN với nhiều chủ đề đa dạng nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của hợp tác thanh niên ASEAN, cụ thể: 

+ Nâng cao nhận thức về ASEAN: tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về ASEAN; thường xuyên thông tin về ASEAN và hợp tác ASEAN; tăng cường thông tin về ASEAN qua các buổi tập huấn cho các đoàn đại biểu trước khi tham gia hoạt động giao lưu trong khu vực 

+ Đào tạo lãnh đạo trẻ và tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ: định kỳ đăng cai tổ chức Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN tại Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện để các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia những chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ các nước ASEAN, đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng lãnh đạo và hợp tác doanh nhân trẻ 

+ Chương trình thanh niên tình nguyện: tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, những mô hình đã áp dụng thành công để phát triển cộng đồng, đặc biệt là Chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN (AYVP); Nghiên cứu khả năng chủ trì tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN tại Việt Nam.

- Trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN +, tích cực tổ chức các đoàn đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động do các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ chủ trì tổ chức như: Chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP), Chương trình Giao lưu Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc, Diễn đàn Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc… Tích cực tham gia và nghiên cứu khả năng chủ trì tổ chức các hoạt động dành cho cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Trung Quốc...tại Việt Nam thông qua cơ chế Câu lạc bộ cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam.

1.2.2. Hợp tác song phương với các nước thành viên ASEAN: ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với các nước đã có thỏa thuận hợp tác với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các nước có nhiều mô hình, tổ chức thanh niên hoạt động hiệu quả như Xinh-ga-po, Thái Lan (Tổ chức trao đổi đoàn cán bộ làm công tác thanh niên, trao đổi đoàn thanh niên, sinh viên hàng năm; tham gia các diễn đàn thanh niên, hội thảo về các vấn đề thanh niên, trại thanh niên, đào tạo lãnh đạo trẻ, thanh niên tình nguyện, doanh nhân trẻ và khởi nghiệp cũng như các sự kiện văn hóa thể thao dành cho thanh niên được tổ chức tại Xinh-ga-po, Thái Lan...). Duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức hoạt động với đầu mối phụ trách thanh niên của các nước khác trong ASEAN thông qua cơ chế SOMY (Hội nghị quan chức cấp Vụ về thanh niên trong ASEAN) và các hoạt động hợp thanh niên trong ASEAN, ASEAN +.


1.3. Các nước lớn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam:


Ngoài các chương trình, hoạt động đang triển khai hiệu quả với các đối tác, nghiên cứu mở rộng nội dung, quy mô và hình thức hợp tác trong thời gian tới, cụ thể:


* Đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương:


1.3.1. Với Nhật Bản:



- Tổ chức các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Đồng sáng tạo tri thức, hợp tác đào tạo lãnh đạo trẻ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, giúp cung cấp kiến thức, phát huy năng lực cho học viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của các học viên.



- Tiếp tục tổ chức tốt Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản – Đông Á, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam giao lưu với thanh niên Nhật Bản, nâng cao hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản. 

- Tổ chức tốt các đoàn giao lưu theo chương trình Sakura – Khoa học Công nghệ, giúp thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về sự phát triển về khoa học, công nghệ của mỗi nước. 

- Nghiên cứu thiết lập quan hệ chính thức với Tổ chức thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, từ đó tiến tới tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn thường xuyên. Một số nội dung hợp tác có thể kể đến như trao đổi đoàn cán bộ làm công tác thanh niên của Đảng Dân chủ tự do và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao đổi phóng viên báo chí, hợp tác doanh nhân trẻ...

1.3.2. Với Hàn Quốc:


- Tiếp tục thực hiện tốt hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc trong việc tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc; nghiên cứu mở rộng thành phần hợp tác đến nhiều đối tượng thanh niên khác như doanh nghiệp trẻ, phóng viên trẻ và nhóm đối tượng thanh niên khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức.


- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với Cơ quan công tác thanh niên Hàn Quốc (KYWA) trong việc đón thanh niên Hàn Quốc sang lao động tình nguyện tại Việt Nam; nghiên cứu mở rộng nội dung hợp tác khác như giao lưu thiếu nhi Việt Nam – Hàn Quốc, giao lưu lãnh đạo trẻ tương lai, các chương trình đào tạo phát triển khả năng lãnh đạo cho thanh niên, phát triển năng lực quản lý thông tin cho cán bộ làm công tác thanh niên...


- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Viện nghiên cứu thanh thiếu niên Hàn Quốc và Viện nghiên cứu thanh niên Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc sửa đổi Luật thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên, Chính sách thanh niên.


- Nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác với Trung tâm giao lưu văn hóa thanh niên Seoul – Hàn Quốc, Trung tâm giao lưu văn hóa Busan – Hàn Quốc nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên các địa phương tương đồng của Việt Nam thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác với thanh niên thành phố Seoul và thành phố Busan  - Hàn Quốc. 


1.3.3. Với Ấn Độ:


- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng đội thiếu sinh quân Ấn Độ.


- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ. Nghiên cứu mở rộng đối tượng giao lưu đến các nhóm thanh niên khác như: doanh nhân trẻ, bác sĩ trẻ, phóng viên trẻ, chính trị gia trẻ…


1.3.4. Với Ôt-xtrây-lia:


Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quan hệ hợp với Hội đồng giao lưu chính trị Ôt-xtrây-lia trong việc tổ chức giao lưu cho các nghị sĩ trẻ hai nước. Nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước Việt Nam - Ôt-xtrây-lia.


* Đối với khu vực châu Âu


1.3.5. Với Nga:


- Tiếp tục tổ chức tốt trao đổi đoàn thiếu niên với Tỉnh ủy Irkutsk thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga; cử cán bộ tham dự khó học về nghiệp vụ công tác Đoàn do Đoàn TNCS Lê Nin tổ chức.


- Nghiên cứu khả năng hợp tác với Cơ quan Liên bang về công tác thanh niên và Đội Cận vệ trẻ thuộc Đảng nước Nga thống nhất, tạo điều kiện cho thanh niên hai nước có nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu hơn như: sinh viên, doanh nhân trẻ, phóng viên trẻ, văn nghệ sĩ trẻ...


1.3.6. Với Anh:


Nghiên cứu tổ chức chương trình giao lưu giao lưu thanh niên tình nguyện, giao lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Vương Quốc Anh, Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội của Việt Nam.


1.3.7. Với Pháp:


Nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với Bộ Đô thị, Thanh niên và Thể thao Pháp tổ chức các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi và giao lưu các nhóm đối tượng thanh niên khác phù hợp của hai nước. 


1.3.8. Với Đức:


Nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên Liên bang Đức tổ chức các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi và giao lưu các nhóm đối tượng thanh niên khác phù hợp của hai nước. 



1.4. Với các tổ chức cánh tả, bạn bè truyền thống:


* Hợp tác trong cơ chế của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới

Tiếp tục tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn. Cử  đại biểu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như: Các Hội nghị Hội đồng điều hành chung, Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới. Đăng cai nhiều hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như Hội nghị khu vực, Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn.


* Hợp tác song phương

- Tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết với Cu Ba  thông qua trao đổi đoàn cấp cao, quyên góp ủng hộ, tặng quà, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong các hoạt động quốc tế, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Nghiên cứu mở rộng hợp tác với Cuba đối với các nhóm đối tượng thanh niên khác như: hợp tác doanh nhân trẻ, y bác sĩ trẻ, phóng viên trẻ, thanh niên tình nguyện, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội.

- Duy trì quan hệ hữu nghị với Triều Tiên thông qua việc cử các đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia trại hè Song-do-won hàng năm tại Bình Nhưỡng. 

- Tiếp tục phát triển hợp tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê Nin. 

- Nghiên cứu phát triển quan hệ mới với các tổ chức thanh niên của các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, như: Hội LHTN Nepal, Hội Sinh viên tự do toàn Nepal, Đoàn Thanh niên Bangladesh, Hội Thanh niên, sinh viên xã hội chủ nghĩa Sri Lanka, Đoàn TNCS Hy Lạp, Đoàn Thanh niên cộng sản – Thanh niên xã hội chủ nghĩa Canada, tổ chức thanh niên của Đảng Nur Otan và  Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan.

1.5. Hợp tác trong cơ chế đa phương APEC, ASEM, UN, CICA, CONFEJES:

Góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế, hoạt động đa phương trong khuôn khổ hợp tác APEC, ASEM, UN, CICA, CONFEJES; Tăng cường nguồn lực, cử đại diện tiêu biểu của thanh niên Việt Nam tham dự các diễn đàn, hoạt động của thanh niên thế giới nhằm đóng góp tiếng nói chính thống của thanh niên Việt Nam như tham gia tích cực Diễn đàn Thanh niên APEC, Diễn đàn thanh niên ASEM, các diễn đàn của UN tổ chức tại các châu lục về sự tham gia của thanh niên trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới; Duy trì và thực hiện tốt vai trò Ủy viên Hội đồng Thanh niên trong cơ chế hợp tác Hội nghị hợp tác và xây dựng lòng tin tại Châu Á (CICA); tiếp tục trao đổi với các đối tác tiềm năng trong các cơ chế hợp tác ASEM, APEC, CICA để xây dựng, triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác song phương với một số nước.... 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên của ta, về phong trào thanh niên và vai trò của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Duy trì và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử tiếng Anh của Trung ương Đoàn nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các hoạt động đối ngoại thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam

- Phối hợp các Bộ, Ban, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp các thông tin về các Hiệp định thương mại tự do thế  hệ mới, Cộng đồng chung ASEAN, tình hình Biển Đông, tình hình khu vực và thế giới… 

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị; nâng cao hiệu quả tham gia các hoạt động quốc tế thông qua việc chú trọng lựa chọn đại biểu đúng tiêu chuẩn, đầu tư nguồn lực cho công tác tập huấn, chuẩn bị nội dung tham gia...

- Nâng cao hiệu quả chính trị của việc đón các đoàn vào Việt Nam thông qua việc đầu tư đổi mới nội dung, chương trình hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung các diễn đàn, buổi làm việc, đối thoại về Việt Nam.

- Xây dựng bộ sản phẩm tuyên tuyền đối ngoại: tờ rơi giới thiệu về Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên của ta, về phong trào thanh niên và vai trò của thanh niên Việt Nam bằng tiếng Anh; bộ sản phẩm nhận diện tổ chức; Sổ tay công tác đối ngoại (dành cho đại biểu thanh niên Việt nam tham gia các hoạt động quốc tế thanh niên).


  3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh niên ngoài nước

- Phối hợp với Đảng ủy ngoài nước, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước hỗ trợ và nâng cao quy mô, chất lượng các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại nước bản địa, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập ở nước ngoài, các hoạt động giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, dạy tiếng Việt cho trẻ em kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. 

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại một số nước có đông sinh viên Việt Nam đang theo học, hoặc tại những nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước như Trung Quốc, Lào, Úc, Singapore.

- Phân công Ban Quốc tế chủ trì tham mưu chung các hoạt động của thanh niên, sinh viên ngoài nước, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên tại các nước; Hội LHTN Việt Nam chủ trì tham mưu các hoạt động của Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại các nước; Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì tham mưu các hoạt động liên quan đến Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước. 

- Định kỳ hàng năm, Trung ương Đoàn hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Thanh niên sinh viên các nước đăng cai hoặc Trung ương Đoàn trực tiếp chủ trì Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, góp phần tập hợp trí tuệ, ý kiến đóng góp của tri thức trẻ Việt Nam đang công tác ở nước ngoài cho sự phát triển của đất nước. 

4. Công tác dự án:

- Tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế, nhân sự, đào tạo cán bộ để triển khai nhiệm vụ này cả ở Trung ương và địa phương.

- Tranh thủ quan hệ với các đối tác hiện có để duy trì và khai thác thêm các dự án phục vụ cho phong trào thanh thiếu nhi trong nước, khuyến khích khai thác các dự án, chương trình (bao gồm cả kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến và nguồn lực về tài chính của các đối tác) trong các lĩnh vực liên quan đến kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, công dân tích cực, công dân toàn cầu, khởi nghiệp, phát triển cộng đồng, môi trường và phát triển bền vững, đào tạo lãnh đạo trẻ. 

- Chủ động và tăng cường tiếp xúc với các tổ chức Liên hợp quốc, phi chính phủ, đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các cơ quan hợp tác quốc tế, văn hóa, giáo dục của các nước để khai thác thêm các dự án mới. Phối hợp với Hội đồng Anh BC để tiếp tục triển khai dự án Công dân tích cực, phối hợp với các đối tác Hàn Quốc (KYWA...), Hội đồng Thanh niên Quốc gia Xinh-ga-po để triển khai các dự án tình nguyện vì cộng đồng và các dự án nhằm tăng cường kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên. 

- Phát triển bộ máy chuyên nghiệp làm công tác dự án ở cấp Trung ương và địa phương ; Tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác dự án của Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc ; Phát huy năng lực triển khai dự án của các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Nghiên cứu đề xuất cách thức hiệu quả quản lý các dự án của Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh niên.

5. Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế

5.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên trong việc chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế; về thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế; về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế

- Các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế được tổ chức đa dạng như: thông qua sinh hoạt Chi đoàn, phát thanh truyền hình thanh niên, các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, tờ rơi…

- Khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, các trang mạng của tổ chức Đoàn, mạng xã hội chính thống trong việc thông tin về các hoạt động giao lưu quốc tế, giới thiệu các gương thanh thiếu niên đạt thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi về kiến thức hội nhập, về tiếng Anh nhằm tạo động lực để thanh thiếu niên chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế. 

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu với các học giả, chuyên gia, các sinh viên, người lao động nước ngoài đang học tập và làm việc tại Việt Nam trao đổi các giải pháp nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của thanh thiếu niên

- Kịp thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình trong hội nhập quốc tế. 
5.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam thông qua việc tạo môi trường, công cụ cho thanh thiếu niên học tập, thực hành sử dụng tiếng Anh

* Đối với học sinh, sinh viên

- Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động của Đề án Dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.

- Trung ương Đoàn đẩy mạnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” trong đó tăng cường các giải pháp tạo môi trường rèn luyện, học tiếng Anh nhằm nâng cao kỹ năng hội nhập.

- Hàng năm, Trung ương Đoàn phối hợp với ngành giáo dục, các đại sứ quán dục tiếng Anh tổ chức hội thi “Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc” trong học sinh, sinh viên; tổ chức “Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh” toàn quốc.  

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy tiếng Anh, những đơn vị có điều kiện kỹ thuật triển khai các lớp đào tạo từ xa, các doanh nghiệp công nghệ thông tin để nghiên cứu phương án triển khai các lớp tiếng Anh trực tiếp, trực tuyến, cung cấp các giải pháp phần mềm tự học tiếng Anh, hỗ trợ các khóa học miễn phí hoặc phí ưu đãi cho học sinh, sinh viên.  

- Định kỳ hằng năm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình Bài ca sinh viên”, Giải Thể thao sinh viên Việt Nam – VUG, các chương trình văn hóa, văn nghệ trong đó sử dụng các hình thức tuyên truyền, thông tin, nội dung thi đấu bằng song ngữ Việt.

- Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ tiếng Anh tạo môi trường để học sinh, sinh viên có thể thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. Phối hợp với các trung tâm tiếng Anh, các tổ chức tình nguyện quốc tế mời giảng viên, tình nguyện viên quốc tế tham gia hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh. 

- Hàng năm, tổ chức các “Ngày hội tiếng Anh” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sử dụng tiếng Anh; lồng ghép với tổ chức các “Ngày hội đọc sách tiếng Anh”. Tổ chức Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. 

- Triển khai các đội hình tình nguyện chuyên ngoại ngữ, hoặc các nhóm dạy ngoại ngữ trong các đội hình tình nguyện mùa hè xanh nhằm một mặt tạo cơ hội thực hành tiếng Anh cho sinh viên, mặt khác tạo phong trào khuyến khích tinh thần học tiếng Anh trong thanh thiếu nhi địa phương. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề về việc xây dựng thói quen thực hành tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. Đưa tiếng Anh vào trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội. 

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp tài liệu học và thực hành tiếng Anh cho thanh thiếu niên; xây dựng các tủ sách tiếng Anh trong thư viện các trường. 

* Đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội 

- Căn cứ thực tiễn khảo sát nhu cầu học tiếng Anh của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Trung ương Đoàn và các tỉnh thành đoàn phối hợp với các trường đạo tạo tiếng Anh, các trung tâm tiếng Anh và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tham mưu cơ chế đào tạo tiếng Anh tại nước ngoài cho các cán bộ, công chức trẻ. 

- Phối hợp với các trường đại học đào tạo tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi, sát hạch, cung cấp chứng chỉ tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
- Hàng năm, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp nhằm động viên, khuyến khích cán bộ Đoàn tham gia học tập và thực hành tiếng Anh.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn đại biểu, đặc biệt đối với đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội khi tham gia các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, sao cho: (1) tổ chức các hoạt động để ứng viên có cơ hội rèn luyện tiếng Anh ngay trong quá trình ứng tuyển (thi tìm hiểu kiến thức bằng tiếng Anh trực tuyến, phỏng vấn qua mạng, tổ chức các trại tuyển chọn…, (2) nâng cao chất lượng đại biểu trúng tuyển, đặc biệt về trình độ tiếng Anh; khuyến khích đại biểu trúng tuyển tham gia các chương trình tình nguyện dạy tiếng Anh cho các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức. Phối hợp với các tổ chức đối tác nhằm tăng cường, mở rộng số lượng các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế phù hợp với đối tượng cán bộ Đoàn, Hội.

- Phối hợp với đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh của các trường trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thành lập và duy trì các lớp học tiếng Anh dài hạn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức các hoạt động khác nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện tiếng Anh như: Trại hè tiếng Anh, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, giọng hát tiếng Anh. 

* Đối với đối tượng thanh niên có nhu cầu sử dụng tiếng Anh cao

- Căn cứ thực tiễn khảo sát nhu cầu học tiếng Anh của thanh niên một số lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu, điều kiện sử dụng tiếng Anh cao, Trung ương Đoàn và các tỉnh thành đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh trực tiếp, trực tuyến cho những đối tượng thanh niên này (các lớp được tổ chức với học phí thấp hơn so với các trung tâm tiếng Anh).  Thời lượng của các lớp (ngắn hạn, dài hạn) căn cứ theo yêu cầu, đòi hỏi sử dụng tiếng Anh trong công việc của các đối tượng thanh niên. 

- Khai thác các nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tạo môi trường, công cụ cho thanh thiếu niên địa phương học tập, thực hành sử dụng tiếng Anh. 

- Phối hợp với các các doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai cung cấp các giải pháp phần mềm tự học tiếng Anh cho thanh niên.  
- Phối hợp với các trường đại học đào tạo tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi, sát hạch, cung cấp chứng chỉ tiếng Anh cho thanh niên. 

- Tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của các địa phương, thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn viên du lịch địa phương, tạo điều kiện để thanh thiếu niên địa phương rèn luyện tiếng Anh. 

5.3. Nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp về công tác quốc tế thanh niên, công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường các hoạt động, phong trào rèn luyện các kỹ năng cần thiết khác trong hội nhập quốc tế cho thanh niên

- Tổ chức các lớp đào tạo, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác đối ngoại thanh niên: quy trình, kỹ năng tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế.

- Có cơ chế ưu tiên cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp phụ trách công tác quốc tế thanh niên tham gia các hoạt động quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn; thúc đẩy các tỉnh, thành đoàn, đặc biệt là các tỉnh, thành đoàn lớn, các tỉnh đoàn giáp biên thường xuyên tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên; đẩy mạnh công tác thực hiện các dự án tình nguyện, xã hội do các cấp bộ đoàn phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế uy tín triển khai tại địa phương nhằm bồi dưỡng, tăng cường kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác quốc tế thanh niên tại cơ sở. 

- Tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm cho thanh niên, sinh viên, đặc biệt là các kỹ năng gắn với hội nhập quốc tế (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm …); nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô hoạt động của các CLB kỹ năng tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học. 

- Tăng cường tổ chức các hội nghị, diễn đàn trong thanh niên trao đổi thông tin về hội nhập quốc tế, đặc biệt về Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN và vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc đóng góp vào sự tham gia của Việt Nam với Cộng đồng ASEAN. 

- Định kỳ tổ chức các diễn đàn quốc tế thanh niên, đặc biệt trong các lĩnh vực về doanh nhân, lãnh đạo trẻ. 

- Khuyến khích các tỉnh, thành đoàn, các tổ chức đoàn khối trường học tổ chức các chương trình, sự kiện cho học viên, sinh siên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam (Ngày hội thanh niên sinh viên ASEAN, cuộc thi tiếng hát sinh viên quốc tế, hội thao sinh viên Việt Nam - Quốc tế…).  

6. Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình

Chủ động nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá rút kinh nghiệm của từng chương trình hoạt động quốc tế thanh niên cụ thể; từ đó tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quốc tế thanh niên và các chính sách liên quan đến lĩnh vực đối ngoại và hội nhập.

7. Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên của hệ thống Đoàn

- Nâng cao vai trò của Ban Quốc tế trong việc kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ công tác quốc tế thanh niên cho các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và kỹ năng tham gia các hoạt động đối ngoại;  theo dõi, xây dựng tổ chức và hướng dẫn công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường vai trò của Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO) trong các cơ chế hợp tác đa phương về thanh niên, tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác đa phương (như SOMY - ASEAN, SSEAYP, AYC, CAYC, CICA, APEC, ASEM, CONFEJES, UN và các cơ chế, đối tác, tổ chức khác); tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế, nước ngoài trên lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Phát triển như JICA, JICE (Nhật Bản), KOICA, KYWA, NCYOK (Hàn Quốc), BC (Anh), FES (Đức), OIF (Pháp), APEC (Ôt-xtrây-li-a) và các đối tác khác; tăng cường triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về phát triển thanh niên (hỗ trợ việc trang bị và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tham gia hội nhập quốc tế) và tổ chức khai thác các dự án hợp tác quốc tế phục vụ phong trào thanh thiếu nhi trong nước.

- Các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế thanh niên của đơn vị mình, tăng cường xã hội hóa nguồn lực tổ chức các hoạt động đối ngoại, báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài kế hoạch và báo cáo về kết quả mỗi hoạt động thông qua Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

- Các đoàn, cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại thanh niên phối hợp với Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên và các ban, đơn vị liên quan của Trung ương Đoàn trong công tác chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ, tham gia công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với đối tác, bạn bè quốc tế. Các đoàn sau khi đi công tác nước ngoài phải có báo cáo đầy đủ bằng văn bản đánh giá kết quả hoạt động cùng các đề xuất, kiến nghị gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
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� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Kết quả khảo sát quan niệm của thanh niên về các vấn đề liên quan đến chuẩn mực và sai lệch chuẩn mực xã hội


� Phan Thị Mai Hương, Viện Tâm lý học (2012), Kết quả khảo sát về quan niệm và cách sử dụng đồng tiền của thanh niên
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� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2016), Đánh giá tình hình Thanh niên giai đoạn 2012-2016


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2015), Kết quả Khảo sát tình hình thanh niên 2015


� Viện nghiên cứu Thanh niên (2017), Khảo sát đời sống xã hội của thanh niên công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất


� Tổng cục thống kê (2016), Số liệu Thống kê dân số thanh niên 2007 - 2016


� Tổng cục thống kê (2016), Số liệu thống kê về giáo dục 2012-2015


� Tổng cục thống kê (2016), Số liệu thống kê về giáo dục 2012-2015


� Tổng cục thống kê (2016), Số liệu thống kê về giáo dục 2012-2015


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Kết quả khảo sát Tổng quan Tình hình Thanh niên giai đoạn 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2016), Kết quả điều tra “Ý kiến của học sinh, sinh viên về một số vấn đề liên quan đến giáo dục và học tập của học sinh, sinh viên hiện nay”, 6/2016


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2014), Kết quả khảo sát  Tổng quan THTN, công tác Hội và phong trào TN  2010-2014.


� Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê về lao động thanh niên 2012-2016


�Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê về lao động thanh niên 2012-2016


� Tổng cục Thống kê (2012-2016), Kết quả thống kê về lao động thanh niên 2012-2016


�Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê về lao động thanh niên 2012-2016


� Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê lao động thanh niên 2012-2016


� Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê lao động thanh niên 2012-2016


� Tổng cục thống kê (2017), Báo cáo kết quả điều tra lao động việc làm 2016


� Bộ LĐTB&XH - Tổng cục Thống kê¸ Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV năm 2016


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2014), Đánh giá Tình hình Thanh niên 2014


� Bộ LĐTB&XH - Tổng cục Thống kê (2017)¸ Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I năm 2017


� Tổng cục thống kê (2017), Số liệu Điều tra Lao động việc làm 2011-2016


� Tổng cục Thống kê (2012-2016), Kết quả thống kê lao động thanh niên 2012-2016


� Tổng cục thống kê (2017), Số liệu Điều tra Lao động việc làm 2011-2016


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2017), Tổng quan Tình hình Thanh niên 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên 2017-2022


� Viện Nghiên cứu thanh niên (2013), Kết quả điều tra tình hình thanh niên năm 2013


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2014), Kết quả Khảo sát Tình hình Thanh niên 2014


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2016), Viện Nghiên cứu Thanh niên (2016), Báo cáo kết quả điều tra ý kiến của thanh niên về vấn đề lao động, việc làm trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tháng 3/2016


�Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an


�Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an


� Nguồn: http://canhsatnhandan.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/1638/Van-de-ly-hon-va-tinh-trang-vi-pham-phap-luat-cua-nguoi-chua-thanh-nien-o-Viet-Nam-hien-nay


�Bài viết “Việt Nam với cuộc chiến chống ma túy” , nguồn: www.dngcustoms.gov.vn


� Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/hangthang/item/31429002-ngan-chan-bao-luc-hoc-duong.html


� Kết quả điều tra chiều cao thanh niên Việt Nam 10/2014-10/2015 Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20160302/thanh-nien-viet-nam-the-luc-kem-hut-thuoc-lam-bia-ruou-nhieu/1060606.html


�Viện Nghiên cứu Thanh niên (2016), Kết quả khảo sát đánh giá tình hình thanh niên 2016


� Viện Nghiên cứu Thanh niên, Kết quả Khảo sát tình hình thanh niên 2015


� Nguyễn Sỹ Minh (2015), “Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất”


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2015), Đánh giá tình hình Thanh niên năm 2015


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2015), Kết quả điều tra “Ý kiến của thanh niên về các hoạt động thanh niên tình nguyện”, tháng 9/2015


� Viện Nghiên cứu thanh niên (2013), Đánh giá tình hình thanh niên năm 2013


� Viện nghiên cứu Thanh niên, Kết quả khảo sát đánh giá tình hình thanh niên 2016


� Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê lao động thanh niên 2011-2016.


� Tổng cục Thống kê (2016), Kết quả thống kê lao động thanh niên 2007-2016


� Nguồn: http:// giaoduc.net.vn


�http://doanthanhnien.vn/newsdetail/DH_TAI_NANG_TRE/30222/cong-chuc-vien-chuc-tre-tai-nang-%C4%91e-xung-dang-la-cong-boc-cua-dan.htm


� Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công an (2017), Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2012– 2017


� Số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2016


� Tổng cục Thống kê (2017), Thống kê dân số lao động thanh niên 2007-2016


� Nguồn: http://tuyentruyen.dongthap.gov.vn/index.php/Gioi-va-Phat-trien/Gioi-trong-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-Viet-Nam.html


� Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất


� Lê Thị Lan Hương (2015), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Kết quả khảo sát “Thực trạng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của công nhân các khu công nghiệp hiện nay”


� Tiêu biểu như: “Theo gương Bác”, “Đi tìm hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”(Báo Tuổi trẻ); “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Lệch lạc thần tượng”, “Tội ác đến từ đâu” (Báo Tiền phong); “Biên giới hải đảo trong trái tim tôi”,“Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đổi mới đi lên CNXH”,“Đi tìm mẫu hình thanh niên Việt Nam” (Báo Thanh niên); “Thi tìm hiểu về Bác Hồ” (Báo Nhi đồng); Tủ sách “Bác Hồ sống mãi” (Nhà xuất bản Kim Đồng); “Làm theo lời Bác”, “Vượt lên số phận”, “Nét đẹp học đường” (Tạp chí Thanh niên); “Bạn hiểu như thế nào về 5 điều Bác Hồ dạy”, “Tác phẩm tuổi xanh”, “Sáng tác văn học tầm nhìn thế kỷ” (Báo Thiếu niên tiền phong)... Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao chỉ tiêu cho Báo Tiền phong, Báo Thanh niên giới thiệu tối thiểu mỗi tuần một gương người tốt, việc tốt.


� Trung ương Đoàn đã xây dựng dự án “Thanh niên chuẩn” với các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục thanh niên nhận thức và hành động theo những giá trị chuẩn mực, hướng đến tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Các sản phẩm của Dự án như video clip ca nhạc “Thanh Niên Chuẩn”, video clip “Thanh niên chuẩn - Yêu nước đúng cách”, các bộ ảnh: “Thanh niên chuẩn - Ăn Tết cho chuẩn", “Thành ngữ Thanh Niên Chuẩn”, “Thanh niên chuẩn - Tình nguyện chuẩn”


� Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội, Cần Thơ, Trà Vinh.. đã xây dựng các sản phẩm tuyên truyền riêng,  thực hiện các fanpage trên mạng xã hội Facebook, thiết kế các infographic, typhographic, thẻ đọc sách, Chibi, hoạt hình promotion, tranh vui; tủ sách “thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ”; Phú Yên có các sản phẩm tuyên truyền dạng kịch ... 


� Viện Nghiên cứu Thanh niên (2013), Kết quả điều tra THTN, công tác hội và phong trào thanh niên 2010-2014.


� Nhiều phong trào, hoạt động đã được thực hiện: “Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông”, “Chung sức trẻ vì biển đảo quê hương”, “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, “Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân ra khơi”, “Hành trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”…


� Như các vấn đề tiêu cực, gian lận trong học đường; tiêu cực trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm…


� Tổng cục thống kê (2016), Số liệu thống kê dân số thanh niên 2007-2016.


� Một số đơn vị triển khai hiệu quả như: Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế….


� Qua 20 năm (1995 - 2014), Hội thi có trên 3.500 thí sinh tham dự cấp toàn quốc, hàng vạn lượt thí sinh tham dự cấp cơ sở, hàng nghìn sản phẩm, phần mềm sáng tạo, gần 1.000 giải thưởng được ứng dụng trong thực tế. 


� Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng…


� Tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Cần Thơ, Tiền Giang và Thanh Hóa. 


� Trung tâm tại Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quảng Bình.


� Hiện nay, kênh Đoàn thanh niên quản lý trên 326 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (Chương trình 120), trong đó: vốn vay qua kênh Trung ương Đoàn là 72 tỷ đồng, kênh địa phương là 254 tỷ đồng, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển trên 3.978 dự án nhỏ giải quyết việc làm cho trên 25.000 đoàn viên, thanh niên. Dư nợ của Đoàn thanh niên thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 14.000 tỷ đồng, với hơn 50.000 dự án gần 2 triệu đoàn viên, thanh niên được vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và xoá đói, giảm nghèo và học tập (học cao đẳng, đại học và học nghề). Trung ương Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Liên Việt triển khai thí điểm chương trình cho vay giải quyết việc làm tại khu vực Hà Nội.


� Đối với cán bộ đoàn có quy định cụ thể về lề lối, tác phong làm việc theo 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm. Một số địa phương đã xây dựng những giá trị hình mẫu của đơn vị mình như: thanh niên Hà Nội có “5 tiêu chí, 6 giá trị cốt lõi”, 8 tiêu chí xây dựng mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn khối các Cơ quan Trung ương 5 tiêu chí, chuẩn mực: Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện . ....


� Trong giai đoạn 2013-2017, Trung ương Đoàn đã tuyên dương, khen thưởng hàng nghìn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu thông qua các Giải thưởng, danh hiệu: Gương mặt trẻ Việt Nam Tiêu biểu (50); Tài năng trẻ Việt Nam (364); Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (645); Cháu ngoan Bác Hồ (400); Sinh viên 5 tốt (195); Sao Tháng giêng (300);  Học sinh 3 rèn luyện (); Giải thưởng Lý Tự Trọng (356); Sáng tạo trẻ (155); Người thợ trẻ giỏi (307); Doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc (290); Thầy thuốc trẻ tiêu biểu (70)…


� Tiêu biểu là: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh


(�) Trong giai đoạn 2012 - 2017, gần 20 triệu lượt thanh niên đã tham gia thực hiện hơn 3.000 công trình thanh niên cấp tỉnh, với tổng trị giá hơn 5.400 tỷ đồng; hơn 20.000 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá hơn 1.650 tỷ đồng; hơn 3.400.000 công trình thanh niên cấp cơ sở, tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình bố trí, sắp xếp dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng giáp biên; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ trong thanh niên nông thôn; đăng ký đảm nhận 11.987 dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho trên 170.000 thanh niên. Trung ương Đoàn hỗ trợ các tỉnh triển khai nhiều dự án, trong đó tiêu biểu là dự án Làng thanh niên lập nghiệp; dự án cầu giao thông nông thôn thay thế cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long; triển khai dự án xây dựng  cầu giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn; dự án Đảo Thanh niên.





(�) Trong 5 năm qua đã giúp đỡ được 350.123 gia đình chính sách với tổng giá trị trên 701 tỷ đồng; đã có 63.943 ngôi nhà tình nghĩa được xây mới, tu sửa; 434.413 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách được giúp đỡ.





(�) Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức được 1.700 lớp xóa mù chữ cho trên 100.000 thanh thiếu niên; tổ chức ôn tập cho các em học sinh học lực yếu, củng cố kiến thức cho hơn 565.900 em, quyên góp, ủng hộ gần 300.000 cuốn vở; thăm và tặng 1.500 suất quà, giúp đỡ 1.960 gia đình thiếu nhi nghèo với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng, vận động quyên góp ủng hộ xây dựng 87 nhà bán trú dân nuôi cho học sinh vùng cao; tổ chức sinh hoạt hè cho hơn 10 triệu lượt thiếu nhi trên địa bàn dân cư, giúp đỡ trên 485.000 em có hoàn cảnh khó khăn, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: sửa chữa, làm mới các công trình, địa điểm vui chơi; tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học, sửa chữa bàn ghế, giúp nhà trường chuẩn bị cho năm học mới; xây dựng 17.400 công trình, điểm vui chơi với tổng trị giá hơn 21,1 tỷ đồng.


(�) Tiêu biểu như các hoạt động: Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Xuân biên giới - Tết Hải đảo, Mái ấm biên cương…


(�) Trong thời gian từ 2012 đến năm 2017, đã có 432 thanh niên tình nguyện quốc tế đến hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, qua đó đóng góp nhiều ngày công lao động và vận động, quyên góp xây dựng 9.239 công trình tình nguyện. Ngoài ra, tổ chức Đoàn duy trì hoạt động tình nguyện tại nước ngoài với trên 500 thanh niên, sinh viên tình nguyện Việt Nam tham gia các hoạt động như: làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho hàng ngàn lượt nhân dân nước bạn Lào và Campuchia.


(�) Dự án VDVN giai đoạn 2 đã thiết lập một mạng lưới giảng viên nguồn về công tác tình nguyện, xây dựng bộ giáo trình và cẩm nang cho tình nguyện viên và Cẩm nang cho quản lý, điều phối tình nguyện; xây dựng danh bạ các tổ chức tình nguyện; xây dựng Website cung cấp thông tin, kết nối các đội hình tình nguyện (tiếng Việt và tiếng Anh); tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, Đoàn, Hội phụ trách công tác tình nguyện…





� Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào thi đua 4 nhất (Sáng tạo nhất, chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất và an toàn nhất) tại các công trình xây dựng: hầm chui Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa của Cienco 4… Ngoài ra, nổi bật có các đề tài “Quy trình tiết kiệm vật liệu in ấn” của Đoàn Công ty CP in tổng hợp Cần Thơ; đề tài “Chế tạo bộ phận làm mát máy ép mủ” của Đoàn công ty CP Cao su Phước Hòa, Bình Dương; Mô hình “Hoạt động ứng dụng cột chống thuỷ lực đơn, giá chống thuỷ lực di động, giàn chống thuỷ lực, máy khấu liên hợp” của Đoàn thanh niên các Công ty CP Than Mông Dương, Dương Huy, Vàng Danh, Khe Chàm tỉnh Quảng Ninh; Sáng kiến “Ứng dụng hệ thống sàng lọc tự động và thay đổi hệ thống chiếu sáng trong quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi” của chi đoàn Công ty CP thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu,… Các ý tưởng sáng kiến đều được lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao và đưa vào áp dụng trong thực tiễn sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế cao cho các đơn vị, địa phương.


� Nổi bật có các mô hình: “Ngày hội thanh niên công nhần”, phong trào CKT (Chất lượng, Kiểu dáng, Tiết kiệm)… được triển khai rộng rãi trên các tỉnh, thành đoàn; Cuộc thi chọn “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên công nhân trong lao động sản xuất”, của Đoàn thanh niên Tổng Công ty Thăng Long; Hội thi “Bàn tay vàng” của Đoàn thanh niên khối Công nghiệp Thành đoàn Hà Nội với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân làm việc tại 63 Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc khối Công nghiệp Hà Nội; Phong trào “Tiên tiến về tri thức, thuần thục về tay nghề, thực hành hiệu quả cao”của Tỉnh đoàn Sóc Trăng; phong trào thi đua “90 ngày tổng công kích hoàn thành chỉ tiêu sản xuất năm ” vào quý III hằng năm của Tỉnh đoàn Nam Định,…


� Trong giai đoạn 05 năm (2012- 2017) các cập bộ Đoàn đã đảm nhận gần 3.628.221 công trình, phần việc thanh niên, với tổng kinh phí gần 10.140.362,756 triệu đồng, thu hút trên 18.462.124 lượt thanh niên tham gia.


� Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, thông qua những mô hình, hình thức hoạt động như: Điểm trình diễn kỹ thuật; Câu lạc bộ khuyến nông (nông, lâm, ngư), đội trí thức trẻ tình nguyện... đã góp phần nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Các hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật thông qua hoạt động dạy nghề cho đối tượng thanh niên nông thôn cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chỉ đạo. Ngoài hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm của hệ thống Đoàn đang tập trung hướng mạnh về khu vực nông thôn, thì các hoạt động truyền nghề, dậy nghề tại chỗ, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống... đã và đang được tổ chức Đoàn phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành chức năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mặt khác, hình thức Hoạt động tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học trong thanh niên nông thôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo, thường xuyên của thanh niên nông thôn. Đặc biệt là hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với nhiệm vụ của mỗi đoàn viên thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các đội hình thanh niên tình nguyện được chi viện từ nơi khác (trường đại học, cao đẳng, các đơn vị...) trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, tập trung vào việc xung kích tham gia phòng chống thiên tai, cứu trợ, cứu nạn, bảo vệ môi trường sinh thái, triển khai các công trình thanh niên, tình nguyện giúp dân vùng sâu, vùng xa xoá đói, giảm nghèo,...


� Các mô hình, phong trào tiêu biểu như: phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển của Tổng Công ty”; Hội thi “Thuyết trình những ý tưởng hay sáng tạo”; Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn”;Hội thi “Tin học khối cán bộ, công chức trẻ”,…


� Giai đoạn 2012-2017, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 37.248 đợt tuyên truyền, 4.724 hội thi về cái cách hành chính, thu hút trên 3.957.856 triệu thanh niên tham gia; đảm nhận và thực hiện 10.276 nghìn đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính làm lợi hơn 153.765 tỷ đồng; xây dựng được trên 21.843 mô hình công sở văn minh và 18.908 mô hình văn hóa doanh nghiệp, thu hút trên 958.497 thanh niên tham gia. 


Hàng năm, các Cuộc thi “Chung tay Cải cách Thủ tục hành chính”; Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính” được các cấp bộ đoàn triển khai tới đoàn viên thanh niên. Cán bộ, công chức trẻ đã đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp quản lý tiên tiến trong cải cách hành chính. Tổ chức đoàn đã chủ động tuyên truyền và tham gia thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực.


� Từ 2012 - 2016, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã nhận được 1.585 công trình, sáng kiến của 2.071 tác giả, tập thể tác giả thuộc 151 lượt đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia trên 10 lĩnh vực hoạt động của quân đội, gồm: Khoa học xã hội nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Cơ khí, động lực; Điện tử, Viễn thông; Công nghệ thông tin; Hoá học vật liệu; Giáo dục đào tạo và huấn luyện quân sự; Hậu cần Quân sự; Y, dược học quân sự và Văn học Nghệ thuật. Số lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng, nếu như năm đầu tiên triển khai thực hiện phong trào (năm 2000) chỉ có 51 công trình, sáng kiến tham dự thì đến năm 2017 đã tăng lên 405 công trình, sáng kiến, tăng hơn 8 lần; năm 2000 có 17 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham dự thì đến năm 2017 là 33 đơn vị, tăng gần 2 lần.


� Giai đoạn 2012 – 2017: Giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao cho 435 gương mặt xuất sắc nhất từ 1040 hồ sơ đề cử; Học bổng Nguyễn Thái Bình trao 425 suất cho sinh viên với tổng giá trị trên 2 tỉ đồng; Giải thưởng Sao Tháng Giêng đã được trao cho 500 sinh viên xuất sắc nhất từ 925 hồ sơ đề cử; Giải thưởng Loa Thành thu hút 865 đồ án tốt nghiệp  xuất sắc.


Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (Euréka) do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2008 cho đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Mỗi năm, Giải thưởng thu hút sự tham gia của khoảng 70 trường đại học, cao đẳng với hơn 600 đề tài nghiên cứu của khoảng 2000 sinh viên. Từ năm 2012-2017, có  6008 thí sinh với 2808 đề tài nghiên cứu tham gia, tổng kinh phí thực hiện và trao giải là 4.349.958.100 đồng.


� Theo số liệu báo cáo giai đoạn 2012 – 2017 của 63/67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, tổ chức Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đảm nhận, thực hiện 56.268 đề tài nghiên cứu khoa học, với tổng trị giá trị làm lợi 274.347 triệu đồng.Các Câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên đã thu hút tập hợp sinh viên, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hành nâng cao kiến thức thực tiễn và khả năng thích ứng với đòi hỏi của sản xuất, của thị trường lao động chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian qua Đoàn đã duy trì và tổ chức hoạt động được 23.996 câu lạc bộ học tập, sở thích, thu hút 872.628 lượt học sinh, sinh viên tham gia. 


� Hội thi Tin học trẻ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995 với nội dung thi kỹ năng và sản phẩm sáng tạo. Từ 2012- 2016, Hội thi đã có 1.185 lượt thí sinh dự thi toàn quố, 541 sản phẩm sáng tạo đăng ký dự thi với nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, có khả năng ứng dụng trong thực tế; hàng chục nghìn thí sinh dự thi cấp tỉnh và hàng trăm nghìn thí sinh dự thi cấp cơ sở (quận, huyện). Trong số các em đạt giải, có nhiều em xuất sắc, như Dương Kim Hảo, TP HCM, đoạt 02 giải nhất năm 2015; nhiều em đã trưởng thành và có những đóng góp quan trọng cho ngành CNTT cả trong và ngoài nước, như: Nguyễn Lê Huy, giải nhất năm 2001, hiện là tiến sỹ ICT và đang làm giảng viên trường đại học Princeton Hoa Kỳ; Hà Quang Bách, giải ba bảng A, giải nhì năm 2005, hiện là tiến sỹ ICT và đang làm Trưởng nhóm Microsoft thung lũng Silicon, PhD; Phan Hoàng Huy, giải nhất năm 2006, hiện đang làm Giám đốc công ty Thế giới phẳng Đà Nẵng; Đinh Mạnh Đạt, giải nhì năm 2002, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phần mềm Quảng ích; Trần Lê Hùng, giải nhất năm 2004, hiện đang làm việc tại Google Thụy Sỹ…


� Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013 với nội dung thi kỹ năng và sản phẩm sáng tạo. Qua 04 kỳ tổ chức, Hội thi thu hút gần 1.000 thí sinh tham dự, 128 sản phẩm sáng tạo đăng ký dự thi với nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, thương mại hóa, như: Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trực tuyến (Đà Nẵng), Hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, định hướng đa mục tiêu (Đồng Nai),…


� Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Intel Việt Nam tổ chức từ năm 2015. Qua 02 lần tổ chức, Cuộc thi đã nhận được 251 ý tưởng sáng tạo của sinh viên các trường, học viện. Tất cả các sản phẩm đều có chất lượng tương đối tốt, nhiều sản phẩm mang giá trị ứng dụng thực tiễn cao, có ý nghĩa trong cuộc sống và nếu tiếp tục được đầu tư phát triển, sản phẩm có khả năng ứng dụng rộng rãi, như: Xe lăn an toàn tích hợp khả năng cứu hộ (ĐHSPKT Hưng Yên), Robot hỗ trợ người già và người khuyết tật (ĐH Công nghệ Đồng Nai),…


� Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức từ năm 2004. Từ 2012- 2016, đã có 2.731 sản phẩm sáng tạo dự thi, trong đó  nhiều sản phẩm mang đầy tính sáng tạo và thực tiễn, nhiều sản phẩm đã hoàn thiện với tính thương mại cao; một số sản phẩm được tham gia triển lãm sáng tạo thế giới và đã đạt giải cao.


� Qua 09 lần tổ chức, giải thưởng đã tôn vinh 87 gương mặt doanh nhân trẻ đặc biệt xuất sắc và hàng ngàn các doanh nhân trẻ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều người trong số đó đã phát triển trở thành những doanh nhân thành đạt có uy tín như: Đoàn Nguyên Đức, đạt giải năm 1999 hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai; Đặng Lê Nguyên Vũ, đạt giải năm 2001 hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN năm 2004; Trần Bá Dương, đạt giải năm 2001 hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải… Giải thưởng Sao Đỏ đã trở thành biểu tượng thành đạt và là niềm tự hào của giới doanh nhân trẻ Việt Nam.


� Đến nay, đã có 1.527 thương hiệu, sản phẩm được trao giải Sao vàng đất Việt, Giải đã trở thành chương trình bình chọn và quảng bá thương hiệu có uy tín và quy mô lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là chương trình có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


� Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc bắt đầu từ năm 2015. Đến nay đã có 300 doanh nhân trẻ được vinh danh. Riêng Giải thưởng năm 2017, các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã tạo ra doanh thu năm 2016 là 3.457 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 191 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6920 lao động. Trong đó TOP 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã tạo ra doanh thu 1.014 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.745 lao động.


� Từ 2012- 2016, Giải thưởng Quả cầu vàng nhận được 277 hồ sơ đề cử; tuyên dương 50 cá nhân xuất sắc, có đề tài, giải pháp đã được ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, như: Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo hệ thống cung cấp dịch vụ định vị GPS độ chính xác cm trong thời gian cho các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác định vị cao” của PGS. TS Tạ Hải Tùng. Đề tài nafosted: “Kết hợp các thuật toán thu nhỏ mô hình và phương pháp tích phân số áp dụng trong mô phỏng trường điện từ các hệ thống thiết bị điện có cấu trúc phức tạp” của TS. Lê Đức Tùng. Đề tài: “Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cột sống trên bệnh nhân loãng xương” của ThS. BS. Đỗ Mạnh Hùng. Đề tài “Nghiên cứu bổ sung dịch chiết giàu chống oxy hóa giàu ergothioneine từ nấm để ngăn ngừa sự kích ứng oxy hóa (oxidative stress) và hạn chế tổn thất sau thu hoạch cá Tra” của TS. Nguyễn Thế Hân. Đề tài NAFOSTED “Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây Nano nhằm ứng dụng và phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh” của TS. Nguyễn Thị Phương Nhung. Đề tài “Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch trong điều trị bệnh ung thư vú” của TS. Phạm Văn Phúc. Đề tài Nghiên cứu chế tạo “Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA” của ThS. Đàm Thị Lan…


Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trao 50 gương mặt trẻ tiêu biểu và 50 gương mặt triển vọng. Nhiều cá nhân nhận giải đến nay đã thành đạt khi tuổi đời còn rất trẻ, như TS Phan Minh Liêm, sinh năm 1983, đạt giải năm 2014, nghiên cứu thành công gene tiêu diệt tế bào ung thư của Viện Anderson, Texas, Mỹ và là người Việt Nam đầu tiên 4 lần được vinh danh trên bức tường danh dự của Viện Anderson, Viện Ung thư hàng đầu của Hoa Kỳ.


� Từ 2012- 2016, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 340 thanh niên nông thôn giỏi được lựa chọn từ 1161 hồ sơ đề cử. 


� Từ năm 2012-2016, Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc đã nhận được 1.095 hồ sơ đề cử, trong đó có 640 các đề tài, giải pháp sáng tạo, 195 sản phẩm sáng tạo, và 260 công trình sáng tạo; 170 hồ sơ tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: xây dựng, công nghiệp, an ninh hàng không, công nghệ thông tin, y tế, môi trường,...


� Tiêu biểu như sản phẩm kính “Mắt thần” của TS. Nguyễn Bá Hải.


� Từ 2012- 2016, các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 16.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thu hút trên 1.5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; thành lập và duy trì 52.428 tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi thu lợi hàng trăm tỉ đồng nhờ vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học và công nghệ lĩnh hội được.


� Theo báo cáo của 54 đơn vị, 5 năm qua các địa phương đã hỗ trợ xây dựng được 1.285 mô hình sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, hàng trăm mô hình trình diễn, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho thanh niên. Cấp Trung ương trực tiếp hỗ trợ trên 5 tỉ đồng triển khai xây dựng 50 mô hình sáng tạo. Một số mô hình đã mang lại hiệu quả và bước đầu, hiện đang được phổ biến rộng rãi cho thanh niên, như: Mô hình “Xử lý vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ” tại xã EaTul, huyện Cư’Mgar, Đắk Lắk; mô hình “Cải tiến máy bừa mini” tại xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang; mô hình “Trồng rau sạch bằng phương pháp thuỷ canh trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo” tại xã Trung Hành, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, … Đặc biệt, mô hình “Vườn ươm”, tại Đồng Hới, Quảng Bình vừa mang tính thương mại, vừa là điểm trình diễn tham quan, học tập, nghiên cứu cho đoàn viên thanh niên.


� Theo báo cáo các cấp bộ đoàn, đến nay đã củng cố và phát triển được 8.389 câu lạc bộ; tiêu biểu như Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với sự tham gia của hơn 400 tiến sĩ, hơn 3.000 thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác. Từ năm 2015, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công An, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức gặp gỡ, tuyên dương tài năng trẻ hàng năm.


� Đại hội đã quy tụ 364 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước.


� Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2013, tr.130.


� Trung ương Đoàn triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X dưới dạng bài thi tập thể của chi đoàn; ca khúc “Khúc hát đồng lòng” đăng tải trên mạng xã hội youtube tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn với giai điệu, ngôn từ trẻ trung, được đoàn viên, thanh niên quan tâm, đón nhận tích cực; lần đầu tiên tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trong cả nước tham gia, khẳng định là mô hình, cách làm hay cần được duy trình định kỳ, mở rộng đối tượng tham gia.


� Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thống kê số liệu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013, 2014, 2015, 2016.


� Chỉ tính riêng Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan: Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame, Báo Tiền Phong, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng hành tổ chức đã có 340.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, số lượng thí sinh tăng lên từng ngày, tổng số thí sinh gấp 4 lần so với cuộc thi lần thứ 2 năm 2015 và gấp 10 lần so với cuộc thi lần thứ nhất năm 2013.


� Nhiều đơn vị đã xây dựng ứng dụng thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Hà Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Định, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang…; Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Bắc Giang có mô hình sinh hoạt chi đoàn trên mạng xã hội (facebook), TP. Hồ Chí Minh xây dựng các trailer tuyên truyền về lối sống văn minh cho thế hệ trẻ phát trên xe buýt, trong siêu thị; Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật đường phố, tổ chức sân chơi miễn phí tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn. Đặc biệt là Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2017…


� Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo kết quả cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015: hội thi đã thu hút 416.329 sinh viên thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 214 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia, tăng hơn 220.000 sinh viên tham gia so với hội thi lần 1 năm 2015.


� Các đợt sinh hoạt chính trị lớn trong nhiệm kỳ gồm: Đợt sinh hoạt quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới” dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” dịp 19/5, đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và hành động của tuổi trẻ”...


� Khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển nước ta, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên cả nước về hành động sai trái này của Trung Quốc; xây dựng và phát hành các sản phẩm tuyên truyền phục vụ  đội ngũ báo cáo viên hoạt động như video clip, bộ ảnh, tờ rơi vận động đoàn viên, thanh niên bày tỏ “Yêu nước đúng cách”. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, từ đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng đối với thanh thiếu niên.


� Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số liệu thống kê công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ năm 2013 - 2015.


� Một số địa phương tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết với cơ chế, nguồn lực cụ thể cho công tác giáo dục thanh thiếu niên, như: thành đoàn Cần Thơ, thành đoàn Đà Nẵng tham mưu được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phốvề công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; tỉnh đoàn Quảng Ninh tham mưu được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên.... Việc tham mưu cơ chế, chính sách đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các cấp bộ đoàn, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tham mưu cấp với cấp ủy, tổ chức Đảng, phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh đạo và đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục thanh thiếu niên.


� “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam”; “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…


� Tiêu biểu như: đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”; cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”… 


� Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ”, “Tự hào Việt Nam”, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM)…


� Tỉnh đoàn Sơn La chú trọng giáo dục thế hệ trẻ với các chủ đề: “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; lập quỹ “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”; tổ chức các hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông… tỉnh đoàn Thái Bình kết hợp công tác tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng để kịp thời uốn nắn nhận thức lệch lạc, kiên quyết đẩy lùi bệnh “nói không đi đôi với làm”; tỉnh đoàn Lào Cai quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao. Tỉnh đoàn Thanh Hóa chú trọng tuyên truyền các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến kết hợp với thực hiện “Lời dạy của Bác Hồ khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa”. Tỉnh đoàn Nghệ An chú trọng tuyên truyền nhân rộng gương cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên có tinh thần đổi mới, vươn lên làm giàu chính đáng, có tư duy bứt phá. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền nhân rộng mô hình xây dựng “Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ”, tạo sự lan tỏa trong thế hệ trẻ...Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chuyên trang “Học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội facebook giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình, giải pháp tiêu biểu; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã phối hợp với các cơ quan liên quan ra mắt “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thành đoàn Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm “Đường Kách Mệnh” và 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn khối các cơ quan Trung ương phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng được một số địa phương như tỉnh đoàn Bình Dương, tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu,…quan tâm, thực hiện tốt, góp phần cổ vũ, động viên, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.





� Phong trào “4 mới” trong thanh niên nông thôn, phong trào“4 nhất” trong thanh niên công nhân, phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên, các phong trào hành động trong thanh niên Quân đội, thanh niên Công an...


� lập trang Facebook của cơ quan, đơn vị để thông tin, tuyên truyền và kết nối hoạt động của Đoàn tới đoàn viên, thanh niên đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 


� Nhiều đơn vị đã xây dựng ứng dụng thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Hà Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Định, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang…; Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Bắc Giang có mô hình sinh hoạt chi đoàn trên facebook, TP. Hồ Chí Minh xây dựng các trailer tuyên truyền về lối sống văn minh cho thế hệ trẻ phát trên xe bus, trong siêu thị; Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật đường phố, tổ chức sân chơi miễn phí tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn... Một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang... đã vận động những người nổi tiếng, những admin (điều hành) các trang cộng đồng trên mạng xã hội tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tại địa phương, sau đó giới thiệu, thông tin trên các trang mạng, các blog, website mà họ đang quản lý, điều hành để tuyên truyền đến thanh thiếu niên; tổ chức các nhóm nòng cốt của Đoàn tham gia các diễn đàn mạng, các sinh hoạt offline, gặp gỡ các bloger, các cư dân trẻ trên mạng Internet, các câu lạc bộ, fan hâm mộ... để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và gửi các nội dung thông điệp tuyên truyền của Đoàn đến thanh thiếu niên. Một số đơn vị như Bắc Giang, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh� đã mạnh dạn tổ chức sinh hoạt chi đoàn trên facebook mang lại những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn các cấp đã tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại để tiếp cận, trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin và kết nối hoạt động trên mạng xã hội.





� Các chuyên mục được giới trẻ yêu thích như "Tuổi trẻ sống đẹp", “Lệch lạc thần tượng”, “Tội ác đến từ đâu” (báo Tiền Phong); "Cửa sổ tình yêu" (Ban Phát thanh thanh niên); “Biên giới hải đảo trong trái tim tôi”; “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đổi mới đi lên CNXH”; “Đi tìm mẫu hình thanh niên Việt Nam” (báo Thanh Niên); “Tác phẩm tuổi xanh”; “Sáng tác văn học tầm nhìn thế kỷ”;“Bạn hiểu như thế nào về 5 điều Bác Hồ dạy” (Báo TNTP); “Thi tìm hiểu về Bác Hồ” (Báo Nhi đồng); “Vượt lên số phận”; “Nét đẹp học đường” (Tạp chí Thanh niên)…


� Ngày 2/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTG về việc tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đọc và tham gia viết tin, bài cho báo chí của Đoàn.


�  Báo Thanh Niên phối hợp với một số doanh nghiệp bù lỗ phát hành báo cho bà con miền núi ở các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Báo Tiền phong hằng năm ủng hộ và xây dựng tủ sách cho cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa; Nhà xuất bản Kim Đồng triển khai chương trình 1.000 tủ sách cho thiếu nhi địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và đang có kế hoạch phục vụ sách giá rẻ giúp nhân dân và thanh thiếu nhi vùng dân tộc, vùng khó khăn không có điều kiện tiếp cận thông tin; Tạp chí Thanh Niên, báo Thiếu niên Tiền phong, báo Nhi đồng đã phát hành nhiều sách, báo, tạp chí về chủ đề dân tộc và miền núi, cấp miễn phí cho đồng bào và thanh thiếu nhi các tỉnh vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số...


� Diễn đàn “Lệch lạc thần tượng”, “Tội ác đến từ đâu”, chuyên mục "Những người sống quanh ta" của Báo Tiền Phong; báo Thanh Niên mở diễn đàn "Đâu là mẫu hình thanh niên thời đại mới"; diễn đàn "Hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới", chuyên mục "Theo gương Bác" của báo Tuổi Trẻ...


� Các chuyên mục được giới trẻ yêu thích như "Tuổi trẻ sống đẹp", “Lệch lạc thần tượng”, “Tội ác đến từ đâu” (báo Tiền Phong); "Cửa sổ tình yêu" (Ban Phát thanh thanh niên); “Biên giới hải đảo trong trái tim tôi”; “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đổi mới đi lên CNXH”; “Đi tìm mẫu hình thanh niên Việt Nam” (báo Thanh Niên); “Tác phẩm tuổi xanh”; “Sáng tác văn học tầm nhìn thế kỷ”;“Bạn hiểu như thế nào về 5 điều Bác Hồ dạy” (Báo TNTP); “Thi tìm hiểu về Bác Hồ” (Báo Nhi đồng); “Vượt lên số phận”; “Nét đẹp học đường” (Tạp chí Thanh niên)…


� Kế hoạch số 286 -KH/TWĐTN ngày 27/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy”; Kế hoạch số 321 -KH/TWĐTN ngày 23/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2011; Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN và Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn...


� Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT/TWĐ-BCA giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an “Về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên" giai đoạn 2010 – 2015; Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động phối hợp giữa ngành giáo dục và Đoàn thanh niên hàng năm. Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Tổng cục chính trị QĐNDVN nhằm “Phát huy vai trò xung kích của  tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 – 2018”, Chương trình phối hợp số 28 CTPH/TWĐTN – TWHCCBVN ngày 07/05/2012 giữa Trung ương Đoàn thanh niên và Trung ương Hội Cựu chiến binh về việc Tăng  cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012- 2017;


� Mỗi năm Trung ương Đoàn  tổ chức 02 lớp tập huấn, mỗi lớp từ 100-150 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm. Từ năm 2015-2016, Trung ương Đoàn đã tổ chức được 26 khóa đào tạo cho trên 3000 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt tại cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Riêng năm 2015, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức 05 hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”; Hội nghị tập huấn cho báo cáo viên Toàn quốc của Đoàn về thông tin đối ngoại và hội nhập Quốc tế và hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức biển đảo và phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam cho hơn 2.500  báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn các cấp và học sinh sinh viên trên cả nước.


� Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Thái Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Bến Tre, Nam Định….


� Ngay sau khi ban hành Đề án phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015-2017 kèm theo Quyết định số 692-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 12/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức quán triệt các nội dung của Đề án tại các hội nghị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; tổ chức các hội nghị tập huấn về nội dung của Đề án gắn với việc triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ chủ chốt báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội trưởng đội tuyên truyền thanh niên các khu vực, các cụm hoạt động trên toàn quốc. Đề án triển khai 4 nội dung, 10 tiêu chí và nổi bật là 3 cuộc vận động lớn: Cuộc vận động Sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi trên Cổng thông tin nhân đạo quốc gia (go.vn) với chủ đề “Đường sáng”; Cuộc vận động Một năm, mỗi xã phường, thị trấn hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một đối tượng sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng với tên gọi “Thắp sáng niềm tin” và Cuộc vận động Xây dựng kho dữ liệu việc làm “Người tìm việc, việc tìm người” dành cho đối tượng sau cai nghiện ma túy do Đoàn thanh niên giới thiệu).


� Hằng năm Trung ương Đoàn xây dựng, ban hành các nội dung hướng dẫn tổ chức, phổ biến tuyên truyền hoạt động hưởng ứng về ngày phòng chống ma túy, ngày Pháp Luật Việt Nam…  


� Trung bình hằng năm, Trung ương Đoàn cử từ 10 đến 20 đoàn kiển tra chuyên đề và đánh giá Bộ tiêu chí thi đua; tham gia khoảng 10 đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức.  


� Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp giúp TTN nghiên cứu, học tập, thảo luận, góp ý các văn bản pháp luật, tập trung vào các bộ luật như: Luật Thanh niên, Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, Luật Dân sự, Hình sự; các nghị định của Chính phủ, Pháp luật công chức, viên chức, Công ước luật biển quốc tế, Luật biên giới quốc gia, Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Luật Hòa giải cơ sở, Luật phòng chống bạo lực gia đình …


� Yên Bái: CLB Thắp sáng niềm tin, CLB Tuổi trẻ pháp luật, CLB Văn hóa thanh niên; Bình Thuận: Đội kịch tương tác; Đồng Tháp: CLB Nhịp sống trẻ, CLB giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên”; Sóc Trăng: Mô hình không ma túy, xóm ngõ bình yên; Bắc Ninh: CLB “Gia đình trẻ”, CLB “Chủ nhà trọ thân thiện”; TP.HCM:thành lập hơn 600 đội phản ứng nhanh, 34 đội hình hướng dẫn “Người đi bộ an toàn tại các tuyên đường, KCN, 13 đội hình chống rải đinh, vận động xây dựng 37 “Bến khách ngang sông – Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”.


� Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức vào tháng 3/2015 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên.


� Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức vào 9/2015 tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.


� Hải Phòng: 247 có đối tượng; Lạng Sơn có 168 đối tượng; Đồng tháp có 535 đối tượng; Huế có 127 đối tượng; Cần Thơ có 1150 đối tượng; Đà Nẵng có 218 đối tượng; Ninh Thuận có 164 đối tượng; Hà Nam có 102 đối tượng; tại Nghệ An có 238 đối tượng.


� Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi của Đoàn năm 2013 – 2014.


� Hiện nay, cả nước hiện nay có  12.460  tủ sách được xây dựng, tiêu biểu: Quảng Bình: 200 tủ sách với hơn 2.000 đầu sách; Thừa Thiên – Huế 450 tủ sách; Nghệ An: 1.711 tủ (cấp xã là 1.105 tủ, các cơ quan đơn vị là 606 tủ); Lâm Đồng: 472 tủ; An Giang: 1802 đầu sách, đĩa CD; Bình Phước: 573 tủ…. 





� Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, sau 05 năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 37.320 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông thu hút 5.015.718 lượt thanh thiếu nhi và ác tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức 22.064 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm thanh thiếu nhi về an toàn giao thông thu hút 2.447.804 người tham dự; căng treo trên 500.000 băng rôn, khẩu hiệu; biên tập, phát hành 3.542.477 tài liệu giới thiệu văn bản luật, đĩa phim tuyên truyền về an toàn giao thông tới nhiều địa phương, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức của thanh thiêu nhi về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cũng như xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.


� cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông đ�ường sắt với trên 3,3 triệu bài dự thi trong đó đoàn viên, thanh niên tham gia chiếm tỷ lệ lớn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi thông qua hoạt động của hơn 10.000 đội tuyên truyền măng non, bảo vệ đường sắt…





� Theo báo cáo của cac tỉnh, thành Đoàn đã tham gia phát hiện các thanh niên phạm pháp, bằng nhiều hình thức giáo dục, đã cảm hoá giúp đỡ tiến bộ được gần 29.000 thanh niên; tổ chức cho hàng chục triệu lượt thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm trật tự công cộng.


� Hiện cả nước có trên 11.000 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và 50.000 Đội thanh niên xung kích an ninh, thanh niên cờ đỏ các địa phương.


� Phiên tòa giả định không chỉ được áp dụng để giảng dạy các kỹ năng tư duy và lập luận cho sinh viên mà còn có thể giúp cho sinh viên tự tiếp cận những vấn đề pháp lý hay lĩnh vực pháp luật mới, phức tạp. Hiện nay, ở nước ta đã có nhiều cuộc thi phiên tòa giả định về các lĩnh vực dân sự, hình sự liên quan tới thanh niên, học sinh, sinh viên ... và đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng xã hội và sinh viên. Các hoạt động phiên tòa giả định được nhiều đơn vị, nhất là khối sinh viên trường Luật coi như một công cụ hữu hiệu để giáo dục và tuyên truyền pháp luật.


� Thái Bình: 178 CLB, Đội TNXK, đội TNTN “Thắp sáng niềm tin”; Quảng Ngãi: 370 đội; Yên Bái: 663 đội; Vĩnh Long: 184 đội; Đăk Nông: 68 đội; Bến Tre: 377 đội; Đồng Nai: 183 đội; Lâm Đồng: 148 đội; Bà Rịa –Vũng Tàu: 299 CLB, đội nhóm thanh niên; Đà Nẵng: 247 CLB. 


� Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trong đó, Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong cấp cho trường THCS các xã vùng dân tộc và miền núi; trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong cấp cho đoàn xã thuộc khu vực 3, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực 1, 2, 3.


� Tính riêng năm 2014, Báo Thanh niên, Tiền phong, Sinh viên Việt Nam, Tuổi trẻ Thủ đô, Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và các Website của Đoàn thanh niên đã có 1.350 tin bài giới thiệu gương người tốt, mô hình hay trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời phản ánh, đấu tranh, lên án các biểu hiện tiêu cực, các hiện tượng vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc đấu tranh làm rõ nhiều vụ án phức tạp.


� Trong 5 năm (2012 - 2017): tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức 1.415 buổi tuyên truyền cho 92.154 đoàn viên, thanh niên. Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức 620 cuộc thi, hội thi, hội diễn sân chơi cho hơn 55.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tỉnh đoàn Thái Nguyên lồng ghép tổ chức 243 buổi sinh hoạt, tuyên truyền kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Thành đoàn Hải Phòng tổ chức 200 diễn đàn sinh hoạt qua mạng internet… 


� Tiêu biểu như: Tỉnh Quảng Ninh tổ chức trên 2.600 buổi sinh hoạt, tọa đàm chuyên đề về an toàn giao thông, phát trên 50.000 bộ tài liệu các loại, treo pano, áp phích tuyên truyền; tổ chức được 10 Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông từ tỉnh đến cơ sở, thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật giao thông. Duy trì quản lý 576 km tuyến đường thanh niên tự quản với hơn 60.536 ĐVTN tham gia; 35 biển quy tăc giao thông, luật giao thông đặt trên các tuyến đường. Tổ chức 228 buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tuyên truyền về luật giao thông đường bộ...


� Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Thái Bình, Tây Ninh, Yên Bái


� Tiêu biểu như: Bình Phước: cấp phát 30.000 tờ rơi, 2.000 cuốn sách có nội dung liên quan đến các luật; Đồng Nai: cung cấp 5.000 cuốn sách, tạp chí; Đắk Nông: treo 235 băng rôn, 400 đuôi nheo tuyên truyền, phát 4.900 tờ rơi; Thanh Hóa: phát hơn 4.760 bản tin trên đài phát thanh cấp xã, huyện, Đài TH&PT tỉnh; Đà Nẵng: 7000 tài liệu tin tư pháp; Yên Bái: 65.000 tờ rơi; Lâm Đồng 15.000 tờ rơi, 123.000 tờ thông tin thanh niên.


� Về kết quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông: các cấp Đoàn, Hội đã in ấn và phát hành 150.000 áp phíc, 686.000 tờ gấp, 260.000 bút banner, 260.000 cẩm nang an toàn giao thông; căng treo 10.124 banron


� Mỗi năm Trung ương Đoàn  tổ chức 02 lớp tập huấn, mỗi lớp từ 100-150 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm. Từ năm 2010-2014, Trung ương Đoàn đã tổ chức được 28 khóa đào tạo cho trên 3.300 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Năm 2015, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức 02 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên và 03 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức biển đảo và phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam cho hơn 2.500  báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn các cấp và học sinh sinh viên trên cả nước. Năm 2016 tổ chức 02 lớp, hội nghị tập huấn về các nhận biết mới về các loại ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa và hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tại Hòa Bình.


� Số liệu đánh giá theo chỉ tiêu của Đề án tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015.


� Các cấp bộ Đoàn, Hội trong khối trường học đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; dung túng, bao che cho tội phạm ma túy) gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phát động chi Đoàn, chi Hội thanh niên thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên thanh niên, thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống ma túy, mại dâm”; huy động trên 200.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia các chiến dịch, đợt cao điểm giữ gìn an ninh trật tự.


� Đoàn thanh niên ở cơ sở đã phối hợp với lực lượng công an tham gia phát hiện 25.000 thanh niên phạm pháp, thanh niên nghiện ma túy, thanh niên chậm tiến, và bằng nhiều hình thức giáo dục, đã cảm hoá giúp đỡ tiến bộ được gần 20.000 đối t�ượng; 


� Theo khảo sát cho thấy, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức Đoàn cho thanh thiếu niên thời gian qua tập trung vào lồng ghép trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội (67 %), tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật (37%), qua các buổi phổ biến thông tin về pháp luật (28%) 


� Báo cáo về Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015 của Bộ Công an.


� Bộ Công an (2016), Số liệu tình hình thanh niên vi phạm pháp luật năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016


�Nguồn:http://vtv.vn/trong-nuoc/tinh-hinh-toi-pham-da-duoc-kiem-che-song-van-con-nhieu-van-de-nong-20160921164314224.htm


� Bộ Công an (2016), Số liệu tình hình thanh niên vi phạm pháp luật năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016


� Bộ Công an (2016), Số liệu tình hình thanh niên vi phạm pháp luật năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016


 �Nguồn:http://canhsatnhandan.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/1638/Van-de-ly-hon-va-tinh-trang-vi-pham-phap-luat-cua-nguoi-chua-thanh-nien-o-Viet-Nam-hien-nay


� Báo cáo kết quả công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2016 của Ban Chỉ đạo NQLT03/TW giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


� Nguồn: http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Nghien-cuu-Trao-doi/208/5236/Ruou-bia-ke-tiep-tay-cho-pham-phap-hinh-su.aspx


� Đề án phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2017


� Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh niên, thực trạng và giải pháp (2010).


� Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức - kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2013); tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (năm 2014); tổ chức Tập huấn chuyên đề kiểm tra, giám sát cho cán bộ đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra cho cán bộ đoàn cấp tỉnh (năm 2016). 


� Tiêu biểu là một số cơ sở đoàn của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh đoàn Quảng Ninh.


� Trung ương Đoàn: Ban Thanh niên Nông thôn kiểm tra nội dung Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thanh niên Trường học tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào học sinh, sinh viên, Ban Công tác Thiếu nhi kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Ban Thanh niên xung phong kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp, Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên-Thường trực Hội LHTN Việt Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên…


� Đơn khiếu nại, tố cáo gửi vượt cấp: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Hòa Bình, Cao Bằng, Tỉnh đoàn Sơn La, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, Bến Tre, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn như: Báo Thanh niên, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.


� Sơn La, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y Tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. 


� Cụ thể ở các trường THPT, bên cạnh các trường làm tốt việc tổ chức lớp cảm tình đoàn, còn rất nhiều trường không tổ chức lớp cảm tình đoàn nhưng vẫn tiến hành kết nạp đoàn viên; các trường THPT cơ bản tổ chức kết nạp cho hầu hết thanh niên vào Đoàn .


� Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An


� Theo khảo sát thực tế tại một số đơn vị: tiêu chuẩn thanh niên được xem xét kết nạp đoàn viên tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An: phải xếp loại hạnh kiểm Tốt. Trong khi đó, đối với trường THPT Yên Hòa (Hà Nội), thanh niên chỉ cần xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên. Riêng đối với trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), tiêu chuẩn xét kết nạp đoàn viên chỉ căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm, không căn cứ vào kết quả học tập.


� Phần mềm quản lý Đoàn viên của Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Định, Tiền Giang; một số đơn vị cơ sở đã có phần mềm riêng để ứng dụng quản lý đoàn viên như: trường THPT Thái Hòa - Nghệ An.


� Một số đơn vị, tỉ lệ đoàn viên có thẻ đoàn/tổng số đoàn viên rất thấp, như: Bắc Ninh (10.258/82.354, chiếm 12%); Hà Nam (3.935/45.225, chiếm 9%), Điện Biên (3.935/45.225, chiếm 22%); một số đơn vị không có số liệu thống kê nội dung này hoặc thống kê vô lý như: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Phước, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam… 100% đoàn viên có thẻ đoàn viên. Các tỉnh Lai Châu, Cần Thơ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương không có số liệu thống kê nội dung này. Về sổ đoàn viên: 31 đơn vị thống kê số liệu sai thực tế (100% đoàn viên có sổ đoàn viên), như: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Cao Bằng, Lâm Đồng, Lào Cai…). Có đơn vị không thống kê số liệu như: Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn TN Bộ Công An, Lai Châu, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.


� Tỉnh đoàn Tây Ninh thực hiện “Sổ tay rèn luyện đoàn viên” được thiết kế tinh gọn lồng ghép nhiều nội dung để cán bộ đoàn, đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên; đăng ký, theo dõi và đánh giá chương trình Rèn luyện đoàn viên theo hình thức Online tại Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh


� Mô hình: chi đoàn “4 đảm bảo” nâng cao chất lượng chi đoàn; sinh hoạt chi đoàn liên kết “5 chi” gắn với phân công cán bộ dự sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm; mô hình chi đoàn kiểu mẫu; mô hình sinh hoạt chi đoàn “3 chi”.





� Ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; Kế hoạch đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho cán bộ Đoàn; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020; ban hành Kế hoạch đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho cán bộ Đoàn. 


� 29/63 tỉnh, thành đoàn đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ phụ cấp cho đội ngũ Bí thư chi đoàn địa bàn dân cư, tiêu biểu như: Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 3/8/2011 về “Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố”, theo đó, mỗi Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu chung. Phó Bí thư Đoàn xã được hưởng mức phụ cấp 0,8 lương tối thiểu chung; Tỉnh đoàn Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn dân cư; Ban Chấp hành chi đoàn dân cư phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn bằng 0,3 mức lương cơ bản/tháng và 500.000 đồng/năm hỗ trợ cho hoạt động Ban Chấp hành Chi đoàn dân cư.





� Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 256/ĐTNK về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, theo đó, đã yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc rà soát lại bộ máy, mô hình tổ chức của các cấp bộ đoàn, đơn vị để kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp…


� Quy trình thành lập và công nhận Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở được thực hiện như sau:


- Đoàn cơ sở xây dựng Đề án nâng cấp Đoàn cơ sở thành Đoàn cấp trên cơ sở, trong Đề án nêu các nội dung sau: Tình hình chung của đơn vị và công tác Đoàn, phong trào thanh niên; tính cấp thiết phải nâng cấp; phương án thành lập tổ chức, bộ máy; danh sách ban chấp hành lâm thời. Đề án có ý kiến và xác nhận của Đảng ủy cùng cấp, Đoàn cấp trên; văn bản đề nghị của Đoàn cấp huyện.


- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cơ sở, Thường trực Đoàn cấp huyện thống nhất Đề án nâng cấp Đoàn cơ sở thành Đoàn cấp trên cơ sở. 


- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh họp thống nhất và ra quyết định giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đoàn cơ sở.


� Đoàn cấp trên cơ sở Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (với 627 đoàn viên, có 01 cán bộ Đoàn chuyên trách); Đoàn cấp trên cơ sở Tổng Công ty Liên doanh Việt- Nga (Vieetssovpetro) trực thuộc Đoàn thanh niên Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (với 2.233 đoàn viên, có 03 cán bộ Đoàn chuyên trách)…


� BTV Tỉnh đoàn Lào Cai đã phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn BCH Đoàn các huyện, thành phối thí điểm và lựa chọn cán bộ đoàn cấp xã, phường theo hình thức thi tuyển công khai đảm bảo theo hướng dẫn, quy định về công tác tuyển dụng cán bộ, công chức và Quy chế cán bộ đoàn.(thành viên Hội đồng tuyển dụng bí thư Đoàn xã, phương gồm cấp ủy Đảng, lãnh đạo Đoàn cấp trên cùng cấp, phòng nội vụ..)


BTV Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc xây dựng “Quy chế thi tuyển cán bộ vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn” đối với cán bộ hợp đồng tại cơ quan Tỉnh đoàn.


BTV Tỉnh đoàn Tây Ninh đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ thông qua hình thức thi tuyển chức danh đương Trưởng ban Tỉnh đoàn và sơ tuyển cán bộ hợp đồng vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn.


� Tỉnh đoàn Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai phối hợp tổ chức lớp đào tạo trung cấp lí luận chính trị cho cán bộ Đoàn; Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức lớp đào tạo cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp;…


� Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ phụ cấp cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 3 tháng 8 năm 2011, của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố”. Theo đó, mỗi Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu chung. Phó Bí thư Đoàn xã được hưởng mức phụ cấp 0,8 lương tối thiểu chung.


Tỉnh đoàn Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn dân cư; Ban Chấp hành chi đoàn dân cư (phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn bằng 0,3 mức lương cơ bản/ tháng và 500.000 đồng / năm hỗ trợ cho hoạt động Ban Chấp hành Chi đoàn dân cư.


� Tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), quận Ngô Quyền (Hải Phòng), quận Hải Châu (Đà Nẵng), quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) và quận Ninh Kiều (Cần Thơ).


� Qua 05 năm, Lào Cai đã tổ chức 620 cuộc thi, hội thi, hội diễn, sân chơi cho hơn 55.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông. Thái Nguyên lồng ghép tổ chức 243 buổi sinh hoạt, tuyên truyền kỹ năng giao tiếp, ứng xử… cho gần 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Hải Phòng tổ chức 848 buổi tuyên truyền cho trên 26.000 lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố về phong trào“Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Đồng Nai tổ chức 1.856 buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa xếp hàng nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên. 


� Thành đoàn Hải Phòng tổ chức đám cưới văn minh cho 225 cặp đội; Hà Nội nhân rộng việc tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm tại 28 quận, huyện, thị xã với việc chỉ tổ chức tiệc ngọt, tiệc trà. 


� Năm 2016, Đoàn thanh niên cả nước đã triển khai 393 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trên khu vực đô thị. Các hoạt động giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia đảm bảo trật tự đô thị thường xuyên được triển khai trên các tuyến phố. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên đã triển khai các đội hình tham gia giữ gìn an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng các khu vực vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi sinh hoạt... 


� Hải Phòng tổ chức 14 đợt ra quân bảo vệ môi trường quy mô toàn thành phố, trong đó tập trung chủ yếu tại dải trung tâm thành phố, các điểm du lịch, thu hút sự tham gia của trên 23.000 lượt thanh niên, vận động khoảng 12.000 người dân cùng tham gia. Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức17 đợt ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thu hút trên 900 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Thừa Thiên Huế tổ chức 700 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom 1.500 tấn rác thải, vớt bèo 43 km sông, với sự tham gia của hơn 95.056 lượt đoàn viên, thanh niên...


� Hải Dương thành lập và duy trì hoạt động duy trì hoạt động của 247 mô hình, câu lạc bộ, Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, thanh niên tình nguyện tại chỗ; Bình Định thành lập 192 đội thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường; Hải Phòng thành lập 185 CLB, đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; Hà Nội thành lập Đội thanh niên tình nguyện Hà Nội xanh 


� Thành đoàn Hà Nội duy trì 46 đội hình “Phản ứng nhanh về an toàn giao thông” tại 30 nút giao thông trọng điểm và 20 cổng trường học trên địa bàn Thành phố với sự tham gia của gần 200 bạn đoàn viên, thanh niên; từ tháng 1/2017. Thành đoàn TP. HCM phối hợp với Công an thành phố ra quân đội hình tình nguyện phản ứng nhanh đảm bảo an toàn giao thông với sự tham gia của gần 700 đoàn viên, thanh niên, công an giao thông tại 37 điểm ùn tắc giao thông và 27 cổng trường học trên địa bàn Thành phố. 


� 100% Đoàn trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thành lập 01 đội hình tình nguyện, điều phối giao thông tại cổng trường; Trà Vinh thành lập 50 đội TNTN giữ gìn trật tự ATGT tại địa bàn đô thị. Lào Cai duy trì hoạt động của 33 đội TNXP tham gia giữ gìn ATGT với 669 thành viên. Phú Thọ duy trì 205 đội hình TNTN tham gia bảo đảm trật tự ATGT tại các điểm nút giao thông.  


� Lào Cai cảm hoá, giúp đỡ 110 thanh niên chậm tiến, tái hoà nhập cộng đồng, có việc làm ổn định,; Tuyên Quang phối hợp giúp đỡ 745 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên chấp hành xong án phạt trở về địa phương tái hòa nhập cộng động;  Quảng Trị đã đăng ký cảm hoá, giúp đỡ 520 thanh thiếu niên chậm tiến, trong đó đã có 423 trường hợp tiến bộ; Phú Yên đăng ký, cảm hóa, giúp đỡ 1.150 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Đắk Lắk hỗ trợ 180 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; Thái Bình cảm hóa, giúp đỡ 307 thanh thiếu niên chậm tiến


� Lào Cai đã tổ chức 169 hoạt động giúp đỡ thanh niên nhập cư; hỗ trợ thông tin về nhà trọ cho hơn 5.000 lượt thanh niên, giới thiệu được 40 khu nhà trọ cho thanh niên; Bình Phước chỉ đạo và giao Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh, thành lập 01 văn phòng đại diện để giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên mới nhập cư tại 03 khu công nghiệp của tỉnh, đã giới thiệu được 3.600 chỗ ở cho thanh niên nhập cư, hướng dẫn 3.200 thanh niên các thủ tục đăng ký KT3, làm giấy khai sinh…, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ miễn phí nhu cầu của thanh niên, tổ chức 03 phòng truy cập internet và 03 lớp tiếng anh, 03 lớp tin học miễn phí cho hơn 2.000 lượt thanh niên nhập cư. Sóc Trăng thành lập được trên 10 Khu nhà trọ tự quản và 15 Câu lạc bộ “Hỗ trợ thanh niên nhập cư”.


� Trung ương Hội sinh viên Việt Nam thông qua chương trình “Xuân đoàn viên”, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam với chương trình trao vé xe cho công nhân về quê đón tết trong các dịp Tết nguyên đán đã hỗ trợ trên 3.000 sinh viên, 2500 thanh niên công nhân. 


� Theo Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.


� Theo tổng hợp thông tin từ các tạp chí của Bộ Nội vụ (chưa có thống kê chính thức về số lượng thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức).


� Ngày 21/10/2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 26-HD/TWĐTN (Hướng dẫn 26) về triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức, trong đó xác định nội hàm triển khai phong trào gồm: Trách nhiệm với công việc, Trách nhiệm với nhân dân, Trách nhiệm với chính mình. Hướng dẫn 26-HD/TWĐTN kế thừa những nội dung cốt lõi của Hướng dẫn số 52-HD/CNĐT ngày 17/6/2009, đồng thời cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Ngày 25/12/2014, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X ban hành Kết luận số 14-KL/TWĐTN-CNĐT (Kết luận 14) về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 – 2017; ban hành hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT (Hướng dẫn 58) ngày 25/12/2014 về việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”. 


� Kết quả triển khai phong trào 3 trách nhiệm” được đưa vào Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh hàng năm.


� Sau khi có Kết luận 14 và Hướng dẫn 58, có 65/67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Kết luận 14 và Hướng dẫn 58 (Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương do đặc thù nên không triển khai Kết luận 14 và Hướng dẫn 58).


� Một số đơn vị triển khai tốt công tác tuyên truyền, như: Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương in poster, phát hành tài liệu tuyên truyền. Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, tính từ 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hơn 240 băng-rôn, áp-phích; phát hơn 1.000 poster tuyên tuyền về phong trào “3 trách nhiệm”…


� Tiêu biểu như: Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Hội thảo phong trào “3 trách nhiệm” – vai trò, trách nhiệm của công chức trẻ. Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm phong trào “3 trách nhiệm” và mô hình, giải pháp tham gia cùng chính quyền thực hiện cải cách hành chính. Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức...


� Tiêu biểu có Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương trong 05 năm (2012 - 2017) đã tổ chức 768 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 105.451 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên công chức, viên chức tham gia; xây dựng và duy trì hoạt động tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” được đảm bảo với 1.572 tủ sách và trên 30.000 các đầu sách, báo, tạp chí. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch về Học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 "Về Trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với phong trào “3 trách nhiệm”. Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức 76 hội thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho trên 2.500 đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức. Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức 1.200 Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Hưng Yên xây dựng và duy trì 321 Tủ sách với trên 3.105 đầu sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức 390 hội thi, hội diễn với chủ đề về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…


� Tiêu biểu có Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn cho 300 cán bộ Đoàn cụm hành chính – sự nghiệp toàn thành phố. Tỉnh đoàn Bình Định tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2017. Tỉnh đoàn Quảng Bình chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị tạo điều kiện cho hơn 650 cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...


� Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi viết Thanh niên với cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, thu hút 1.500 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên công chức, viên chức tham gia. Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, tính từ năm 2015 đến nay đã tổ chức 8 buổi hội thảo với 154 đề tài, ý tưởng cải cách hành chính; 58 buổi tọa đàm, 14 hội thi “Cán bộ, công chức trẻ với cải cách hành chính”. Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức 04 hội thi về các lĩnh vực chuyên môn, văn hóa, phong trào tình nguyện liên quan để thúc đẩy phong trào “3 trách nhiệm”. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính” năm 2015...


� Nội dung của phong trào “3 hơn” là: Nhanh hơn – Hợp lý hơn – Thân thiện hơn.


� Nội dung của “3 được, 6 biết” là: Được nhân dân quý mến - Được chính quyền tin tưởng - Được các ngành ủng hộ; Biết chào - Biết cười – Biết lắng nghe – Biết hướng dẫn – Biết cảm ơn – Biết xin lỗi.


� Tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình, Phú Thọ, Nam Định, Long An, Lào Cai...


� Các đơn vị triển khai tốt các hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ là: Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức tuyên dương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu hằng năm; Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”; Đoàn Khối cơ quan TP. Hà Nội tổ chức vinh danh 10 gương mặt trẻ khối cơ quan thành phố vào tháng 3 hằng năm; Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức tuyên dương 28 điển hình thực hện phong trào “3 trách nhiệm” cấp tỉnh năm 2016; Tỉnh đoàn Bến Tre tuyên dương 22 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện” giai đoạn 2012 – 2017; Tỉnh đoàn Bình Định tuyên dương 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “3 trách nhiệm”; Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức tuyên dương 20 Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2017.


� Từ năm 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 6.319.087 thanh niên; trong đó chương trình “Tư vấn mùa thi”, “Tư vấn tuyển sinh” của Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 1,45 triệu thanh niên; hệ thống các Trung tâm Dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 1,5 triệu thanh niên. 


� Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet cho thanh niên nông thôn, miền núi tại 26 tỉnh. Các tỉnh, thành đoàn, như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Bắc Ninh đã duy trì việc cung cấp thường xuyên hệ thống thông tin việc làm tới các cơ sở Đoàn (xã, phương, thị trấn). 


Các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm trong các đối tượng thanh niên, như: bộ đội xuất ngũ (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương); thanh niên hoàn lương (Quảng Nam, Bình Định); thanh niên khuyết tật (Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang)...


� Từ năm 2012 – 2017, các Trung tâm dạy nghề thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 101.063 người; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 238.000 người. 


� Chương trình “Tiếp sức người lao động” được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010 với việc triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên tại các nhà ga, bến xe (An Sương, Ngã tư ga, miền Đông, miền Tây). Bình quân mỗi năm giới thiệu việc làm cho trên 6.000 người, tư vấn việc làm cho 45.000 lượt người. 


� Tính đến năm 2016, tổng nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm khoảng 4.410 tỷ đồng; hàng năm Quỹ còn được bổ sung thêm từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn thu hồi quay vòng và nguồn vốn từ Quỹ việc làm của các địa phương (hiện đã có hơn 40 tỉnh, thành phố thành lập Quỹ việc làm tại địa phương).


� Doanh thu bình quân của 01 Hợp tác xã hiện nay là 3,56 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân là 980,5 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân của 01 tổ hợp tác là 920 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân là 288,6 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên là 2,5 – 5 triệu đồng/tháng. 


� Hiện nay, hệ thống các trung tâm dạy nghề thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên bao gồm 31 đơn vị/28 tỉnh, thành phố, gồm: 02 trường TC nghề, 07 trung tâm dạy nghề thanh niên, 03 Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên và 19 Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn đã đầu tư xây dựng mới 06 Trung tâm dịch vụ việc làm tại Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh (từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 103); ngân sách địa phương cấp xây dựng, sửa chữa đối với các Trung tâm tại Hải Dương, Quảng Nam, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Bình Dương. Từ năm 2012 – 2016, ngân sách nhà nước đã cấp trên 75,6 tỷ đồng cho các Trung tâm đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Số cán bộ trực thuộc các Trung tâm gồm có 440 người (trung bình 13 người/đơn vị), trong đó 97 người là biên chế nhà nước (chiếm 22,05%), 343 người là cán bộ hợp đồng (chiếm 77,95%). Số giáo viên cơ hữu dạy nghề thuộc các Trung tâm là 82 người. 


(�) Theo báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung cứng nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo


� Kết quả nghiên cứu của Đại học Sự phạm Tp Hồ Chí Minh về đời sống của thanh niên công nhân trong các KCN, KCX cho thấy:  tỷ lệ công nhân có khả năng tiết kiệm rất thấp (khoảng 3,97%); tỷ lệ công nhân có tăng ca trung bình là 17,72%; có khoảng 25,4% công nhân không biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình; chỉ có khoảng 14,55% công nhân đi học; Nhiều phát sinh tiêu cực đã diễn ra trong thanh niên công nhân như sống thử, tình dục không an toàn, lây nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị bỏ rơi, tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, trộm cướp.


(�) Toàn Đoàn đã tổ chức được hơn 10.000 đợt hoạt động tuyên truyền về luật lao động, chính sách bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động; tổ chức được hơn 5000 cuộc đối thoại với lãnh đạo các cấp Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương, tiêu biểu như: Tỉnh Đăk Lăk tổ chức được 245 đợt tuyên truyền, 47 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo, chính quyền địa phương với thanh niên công nhân, thu hút hơn 2000 lượt thanh niên tham gia; Tỉnh Quảng Trị tổ chưc 232 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, 217 buổi tọa đàm về các vấn đề mà thanh niên công nhân quan tâm, thu hút 47.000 lượt thanh niên công nhân tham gia. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 113 buổi tuyên truyền về pháp luật, chính sách bảo hiểm, tổ chức 40 cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp thu hút 16.376 lượt thanh niên công nhân tham gia. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành đoàn đã tổ chức các diễn đàn “Thanh niên công nhân học tập và làm theo lời Bác: Nhận thức và hành động” ; tổ chức Ngày hội “Thanh niên và công nhân lao động làm theo lời Bác”.


(�) Tại các tỉnh, thành đoàn đã chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện, cán bộ đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh (12 lớp) và 120 hội thảo chuyên đề về pháp luật, kỹ năng hội nhập, kỹ năng sống, Tỉnh đoàn Bắc Giang (03 lớp), Tỉnh đoàn Gia Lai (tổ chức 01 trại Huấn luyện cho 120 cán bộ đoàn khổi doanh nghiệp), Tỉnh đoàn Thanh Hóa (01 lớp), Tỉnh đoàn Khánh Hòa (tổ chức 03 hoạt động tập huấn bồi dưỡng cấp tỉnh, 15 hoạt động tập huấn bồi dưỡng cấp huyện); Tỉnh đoàn Đồng Nai (03 lớp), Tỉnh đoàn Bình Dương (03 lớp).


(�) Chuỗi các hoạt động “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân” được Trung ương Đoàn tổ chức tại 9 địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Khánh Hòa, Bình Dương, Kiên Giang.. thu hút hơn 20. 000 đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động tham gia. Đồng thời, 63/63 tỉnh, thành đoàn thường xuyên tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân” trong các dịp Tháng Công nhân, Tết nguyên đán cổ truyền, các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.


 (�) Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ cưới tập thể cho thanh niên công nhân định kỳ hằng năm, mỗi năm tổ chức cho khoảng 100 đôi; Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi; Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Lễ cưới tập thể cho 30 đôi. 


(�) Do công nhân không có thời gian tới trụ sở chính quyền vào ban ngày và ngày nghỉ thì các bộ phận này của chính quyền không làm việc; Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức 180 buổi dạy và thi cấp bằng lái xe hạng A1 cho 4.579 thanh niên công nhân


(�) Tình trạng mù chữ là hạn chế của một bộ phận thanh niên công nhân có xuất thân từ khu vực Miền Tây Nam bộ.


(�) Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh hàng năm tổ chức khoảng 30 chương trình văn nghệ lớn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút hơn 50.000 công nhân tham gia; Tỉnh đoàn Bình Phước phát động Chương trình 1.000 tivi và 100 tủ sách cho thanh niên công nhân từ tháng 5/2014.


(�)  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương đưa vào sử dụng trường mầm non Ngôi Sao nhỏ trên địa bàn Thị xã Bến Cát, đến nay trường nhận giữ trên 200 trẻ là con em của thanh niên công nhân khu công nghiệp Mỹ Phước II, III. Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã phối hợp với Ban TN Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn xây dựng và đưa vào sử dụng trường mầm non tại khu Công nghiệp Quế Võ, hiện nay đã nhận giữ 400 trẻ là con em công nhân. Tỉnh đoàn Bình  Phước đưa vào sử dụng trường mầm non dành cho con em công nhân với trên 200 trẻ.


(�) Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 thanh niên công nhân và người lao động; Tỉnh đoàn Tuyên Quang trao tặng 13 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức “Ngày hội công nhân, viên chức và người lao động”; Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội thao thanh niên công nhân lần thứ II; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tự hào thanh niên công nhân”…


(�) Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức hơn 100 phiên toàn giả định và hơn 250 vở kịch, diễn đàn cho thanh niên thanh niên công nhân; phối hợp với báo Bình Dương phát hành 2.400.000 tờ báo thứ 7 miễn phí đến chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân; phối hợp với công ty Becamex TDC phát hành được 90.000 bản tin sinh hoạt chi hội mỗi tháng cho các chi đoàn, chi hội. Tỉnh đoàn Tiền Giang đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được 34 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.020 thanh niên công nhân trước khi vào làm ở khu công nghiệp. Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội thi tay nghề giỏi, Hội thi “Vệ sinh an toàn lao động”, “Thanh niên với văn hóa doanh nghiệp”. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phát hành cuốn “Thông tin hoạt động thanh niên công nhân Vĩnh phúc” hàng quý, cấp phát miễn phí cho các cơ sở Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; hỗ trợ tủ sách trong đó có nhiều sách về pháp luật cho các Chi hội thanh niên công nhân khu lưu trú,…


(�) Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức 230 cuộc thao diễn, luyện thi tay nghê cho thanh niên công nhân ngành cao su. Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với công đoàn thường niên tổ chức Hội thi tay nghề “Bàn tay Vàng” và tuyên dương thanh niên công nhân tiến tiến”. Quảng Trị tổ chức 215 lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho thanh niên công nhân về kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, tổ chức 139 hoạt động thao diễn, luyện tay nghề, hội thi bàn tay vàng. Tỉnh Bình Dương tổ chức 152 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho TNCN. Tp. Hồ Chí Minh triển khai hơn 500 lớp kỹ năng sống cho thanh niên công nhân, nhất là nữ thanh niên công nhân thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng xã hội, các kiến thức về sức khỏe sinh sản.


� Tiêu biểu như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Hà Nội…Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bình Dương đã triển khai thành lập 4 “Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê”, thành lập các câu lạc bộ“kết nối thanh niên công nhân”trực thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động tỉnh.


(�)  Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tham mưu Tỉnh ủy phê duyệt triển khai “Đề án tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2013-2017”. Tỉnh đoàn Bình Dương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016 - 2020”. 


(�) Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam vận động thành lập được 02 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước, gồm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần hàng không Vietjet. Tỉnh Tiền Giang, có 04 công ty tham mưu cấp ủy thành lập Ủy ban Hội LHTN với 420 hội viên (Uỷ ban Hội Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật tư - may xuất nhập khẩu Tân Bình, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần may Mỹ Tho, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần Rau Quả, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần may Tiền Tiến).


(�)  Số liệu theo báo cáo sô  461-BC/TWĐTN-BTC ngày 8/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc báo cáo sơ kết việc thực hiện công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (giai đoạn 2010-2016)


(�) Tỉnh đoàn Bình Dương duy trì và phát huy hiệu quả Đề án Văn phòng Tư vấn Hỗ trợ và Phát triển thanh niên; khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ. Tỉnh đoàn Bắc Ninh thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân. Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tham mưu xây dựng, khánh thành 02 Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố tại Quận 7 và huyện Bình Chánh. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân đặt tại Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Tỉnh đoàn Bình Phước thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh, hiện có 3 văn phòng trực thuộc.


� Nổi bật là: Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh với phong trào: "Làm theo lời Bác", diễn đàn "Thiếu nhi nói lời hay, làm việc tốt", cuộc thi "Ngàn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu"; Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam với cuộc thi viết "Nhật ký em làm theo lời Bác"; Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh với phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”.


� Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức cùng nhiều hoạt động đồng hành, chào mừng Đại hội, như: Chung kết cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc cho Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; tổng kết và trao giải Cuộc thi Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ; ra mắt video ca nhạc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”; Hội chợ sách và các sản phẩm dịch vụ dành cho trẻ em. Nhân Đại hội, Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen cho 06 đội viên tiêu biểu và 06 cán bộ phụ trách thiếu nhi và đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh từ năm 2010 - 2015. 


� Các đơn vị chỉ đạo 100%  Liên đội tổ chức Ngày hội; Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Đội TP. Hải Phòng, Hội đồng Đội tỉnh  Sóc Trăng, Hội đồng Đội tỉnh Long An... Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức điểm Ngày hội “Tiến lên đoàn viên”, Hội trại và Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam” vào ngày 20/3/2016 tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, tỉnh Hà Tĩnh.


� Hội đồng Đội TP. Hải Phòng tổ chức nhiều cuộc gặp mặt các nhân chứng lịch sử, các chương trình “Về nguồn”,“Hành trình tìm địa chỉ đỏ”, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”…; Hội đồng Đội TP. Hà Nội tổ chức thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi và giáo viên tổng phụ trách, những người làm công tác thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác thiếu nhi các thời kỳ; tổ chức hành trình về nguồn, thăm khu tưởng niệm anh Kim Đồng tại Cao Bằng; trao tặng Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.


� Cụ thể: phát động thi đua trong đội viên, tập thể đội, thực hiện “3 thi đua, 3 rèn luyện” và cán bộ phụ trách thiếu nhi thực hiện “3 giỏi”; biên tập, phát hành 4 cuốn sách  mới về Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức Hành trình về nguồn, thăm, tặng quà thiếu nhi tại tỉnh Cao Bằng; Liên hoan trống kèn thiếu nhi tại Hà Nội; triển lãm tranh, ảnh, tư liệu, hiện vật 75 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh.


� Các đơn vị triển khai tốt hoạt động này như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Tp Hồ Chí Minh.


� Tiêu biểu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh…


� Các cấp bộ Đội trên địa bàn tỉnh Yên Bái


� Mỗi đàn 20 con gà, trao tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã có     đàn gà được trao. Tiêu biểu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh…


� Mô hình của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội


� Liên đội trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội


�Trung ương Hội ban hành hướng dẫn triển khai theo 5 tiêu chí (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt) và kịp thời điều chỉnh qua từng năm học, trong đó nêu rõ các trường không có tổ chức Hội thì tổ chức Đoàn thực hiện theo hướng dẫn. 


� Thiết kế poster tuyên truyền về phong trào trên các fanpage, các trang mạng xã hội; giới thiệu các tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” trên các sản phẩm bút, sách, lịch, sổ tay.


� Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 4.736  hội nghị, lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho hơn 3.5 triệu sinh viên. Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở chuyên mục “Gương mặt Sinh viên 5 tốt” trên trang tin điện tử của Hội Sinh viên thành phố, trên báo Tuôi trẻ thành phố Hồ Chí Minh; Ngày hội “Sinh viên năm nhất với sinh viên 5 tốt” của trường Đại học Đồng Tháp; “Ngày Sinh viên 5 tốt - tôi 5 tốt bạn thì sao?” của ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. HCM; Thành đoàn Hà Nội mở chuyên mục giới thiệu “Sinh viên 5 tốt” trên báo Tuổi trẻ Thủ đô; Hội SV tỉnh Bình Dương in hình ảnh tuyên truyền “Sinh viên 5 tốt” trên lịch bàn; các trường đại học, cao đẳng thành phố Đà Nẵng thành lập các “Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt”, Báo Sinh viên Việt Nam mở chuyên mục “Nhân vật” giới thiệu nhiều gương sáng “Sinh viên 5 tốt”; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu về phong trào tới các Hội viên thông qua Website của Hội…


� Thông qua các hình thức “Tuần sinh hoạt công dân”, cuộc thi, hội thi, hội nghị tập huấn, qua hình ảnh trực quan, qua mạng xã hội… Nội dung tập trung vào các Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/205 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”�; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh�; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2013- 2020” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...


� Trung ương Đoàn tổ chức Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ nhất năm 2015, lần thứ 2 năm 2017. Cả nước có 552 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng với hơn 250.000 sinh viên tham gia phần thi trực tuyến cá nhân; hàng trăm sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia trung bình mỗi năm. 


� Các đơn vị thực hiện tốt: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thái Nguyên, Nghệ An, Đại học Hà Tĩnh, ĐH Huế, CĐ Sơn La…


� Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức được 7.515 hoạt động giáo dục truyền thống cho hơn 4 triệu lượt sinh viên.Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày thành lập nước cộng hòa XHCN Việt Nam; 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng…


� Cả nhiệm kỳ, đã tổ chức được 5.540 hoạt động với sự tham gia của 3.521.445 sinh viên tham gia.


� Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 13 năm 2014; phối hợp với Tập đoàn Viettel tổ chức “Hành trình bài ca sinh viên” thu hút hơn 500 nhóm, CLB âm nhạc, 2.000 sinh viên từ 222 trường đại học, cao đẳng  trên cả nước tham; 


� 490 chương trình được tổ chức với 329.772 lượt hội viên, sinh viên tham gia


� Tiêu biểu như Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển  đảo quê hương” thu hút hơn 4.000 sinh viên tham gia xếp hình Bản đồ Việt Nam, nhảy Flashmob, trình diễn Semaphore,;trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn sinh viên “Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”; Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Thiêng liêng tổ quốc Việt Nam”…


� Giai đoạn 2012 – 2017, Trung ương Hội tổ chức 05 chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Năm 2013 tại đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi, năm 2014 được tổ chức tại đảo Thổ Chu và Phú Quốc - Kiên Giang, năm 2015 tổ chức tại đảo Cù Lao Xanh - Bình Định, năm 2016 được tổ chức tại Huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh và năm 2017 tại đảo Phú Quý – Bình Thuận


� Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức 30 chương trình “Chào Tân sinh viên”; Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức 10 chương trình tọa đàm “Chào tân sinh viên”, phát hành “Cẩm nang tân sinh viên”; Hội sinh viên ĐH Yersin Đà Lạt tổ chức diễn đàn “Vì sao, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đại học”; Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức xây dựng Fanpage  của  Hội,  Group  của  Ban  hỗ  trợ  Sinh  viên,  Forum  của  Hội  và  hòm  thư contact@sividuc.org nhằm Tư vấn du học trực tiếp và xây dựng cẩm nang du học.


� Trong nhiệm kỳ các cấp bộ hội tổ chức 4.855 hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường, 16.520 giảng viên trẻ và 957.751 hội viên, sinh viên tham gia; 97.299 hội viên sinh viên được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 167 tỷ đồng. Các cấp bộ Hội đã huy động hơn 110 tỷ đồng trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích xuất sắc. Có 7.070 Câu lạc bộ, tổ đội nhóm học thuật với 328.076 hội viên, sinh viên tham gia. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ hội tổ chức 4.855 hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường, 16.520 giảng viên trẻ và 957.751 hội viên, sinh viên tham gia; 97.299 hội viên sinh viên được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 167 tỷ đồng. Các cấp bộ Hội đã huy động hơn 110 tỷ đồng trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích xuất sắc. Có 7.070 Câu lạc bộ, tổ đội nhóm học thuật với 328.076 hội viên, sinh viên tham gia. Giai đoạn 2013 – 2016, Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên đã vận động các nguồn lực xã hội trao hơn 05 tỷ đồng học bổng.. 





� 33.242 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường, 3.699 đề tài, công trình cấp khu vực, tỉnh; Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Diễn đàn khoa học sinh viên Quốc tế, năm 2016”; HSV tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học; HSV tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”; “Ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh”; Chương trình “Nhịp cầu kinh nghiệm Nối vòng tay lớn” của ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Kinh tế - ĐHQG HN mô hình “Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học RCES”;... 


� 110 ngày hội sinh viên khỏe cấp tỉnh, 1.414 ngày hội sinh viên khỏe cấp trường, thu hút 896.976 lượt hội viên, sinh viên tham gia; 4.825 giải thể thao được tổ chức với 1.738 môn thi đấu thu hút 1.390.378 lượt sinh viên tham gia


� Cả nước có 1.271 CLB đội nhóm thu hút 87.531 sinh viên tham gia


� Hội sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần 7,8 thu hút đông đảo sinh viên tham gia; Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức thường niên giải bóng đá SVUK.


� Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tranh Cúp Viettel 2014, 2015 có sự tham gia của gần 100 trường ĐH, CĐ; Giải thể thao sinh viên VUG được tổ chức hàng năm thu hút 94 trường đại học tham gia, hơn 250 trận đấu, 1.350 vận động viên, hơn 1 triệu lượt cổ động viên.


� Đã tổ chức 1.951 hoạt động tư vấn giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, 938.264 lượt hội viên, sinh viên tham gia.


� Các tỉnh, thành đã thành lập được 6.175 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 170.131 lượt hội viên, sinh viên tham gia tình nguyện;  hỗ trợ cho 2.215.259 thí sinh và người nhà thí sinh, huy động hơn 36 tỷ đồng tổ chức chương trình.


� Chiến dịch “Mùa hè xanh” đã thành lập hơn 5.000 đội hình chuyên với hơn 250.000 lượt sinh viên tham gia. 


�  8.698 mô hình an toàn giao thông thu hút 440.655 lượt hội viên, sinh viên tham gia


�  665.334 lượt sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu 592.217 đơn vị máu


� Tổ chức 2.458 buổi tuyền truyền về thông tin, đối ngoại thu hút 1.124.000 sinh viên tham gia


� 899 câu lạc bộ ngoại ngữ cấp trường, 68.338 sinh viên tham gia; 589 câu lạc bộ tin học, 80.782 sinh viên tham gia; tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Ngày hội sinh viên với cộng đồng ASEAN”; Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ - English Camp 2015”…


� Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức thành công chương trình “SVUKs Got Talent – Cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam tại Anh Quốc”, Show diễn Âm nhạc thường niên của Vietsoc Warwick (3/2015), Show diễn Văn hoá thường niên của Vietsoc Học viện Kinh tế Chính trị Luân Đôn (LSE) (11/2014); Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức tổ chức Cuộc thi Miss Sinh viên Việt Nam qua ảnh, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên - SiViTa Online 2014; Hội trại thanh niên sinh viên toàn Châu Âu lần 1...


� Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cử đoàn công tác tham dự Hội trại thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất tổ chức tại thủ đô Berlin, CHLB Đức.


� Trong 5 năm đã có tổ chức được khoảng 4.000 hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cấp trường thu hút 1.100.000 lượt sinh viên tham gia; 550 hoạt động cấp tỉnh và 250.000 lượt sinh viên tham gia


�  Có 1.028 diễn đàn, fanpage cấp trường thu hút trên 1.604.639 sinh viên tham gia.


� Trung bình các cấp bộ Hội tổ chức 850 hoạt động hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt” hằng năm.


� Tổng số CLB “Sinh viên 5 tốt” tại các trường trên cả nước vào khoảng 586 với tổng số thành viên khoảng 52,800. 


(�) Quyết định số 37/2013/QĐ-TTG ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.





� Số liệu tính đến 30/10/2016


� Thiếu số liệu của các đơn vị: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tp. Hà Nội, Hà Giang


� Thiếu số liệu của các đơn vị: Phú Yên, Trà Vinh


� Thiếu số liệu của các đơn vị: Hà Nam, Đà Nẵng


� Thiếu số liệu của các đơn vị: Hậu Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Trà Vinh


� Năm học 2014 – 2015, có 25 đơn vị đăng ký triển khai chỉ đạo điểm và tiến hành rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tại địa phương, tạo đà cho sự phát triển rộng khắp của phong trào tới các cơ sở Đoàn.


� Trung ương Đoàn tổ chức 04 đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đồng bằng sông Hồng, 04 đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai Nghị quyêt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X giữa nhiệm kỳ (do đồng chí Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn); trong đó, nội dung chuyên đề về phong trào được quan tâm trao đổi.


� Thuộc các đơn vị: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng


� Thuộc các 11 đơn vị: Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc


� Năm học 2012 – 2013 thiếu số liệu của các đơn vị: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tp. Hà Nội, Hà Giang; năm học 2013 – 2014 thiếu số liệu của các đơn vị: Phú Yên, Trà Vinh; năm học 2014 – 2015 thiếu số liệu của các đơn vị: Hà Nam, Đà Nẵng; năm học 2015 – 2016 thiếu số liệu của các đơn vị: Hậu Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Trà Vinh


� Tại các Hội nghị Đoàn trường học năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 - 2016 đã nhận được tổng cộng 117 ý kiến đóng góp khác nhau về phong trào.


� 63/63 tỉnh, thành đoàn tổ chức lồng ghép tập huấn trong tổng kết năm học, triển khai chương trình năm học mới.


� Theo kết quả đề tài “Thực trạng và giải pháp chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề”, đề tài cấp Bộ năm 2015 của Ban Thanh niên Trường học TWĐ


� Thông qua báo cáo tổng kết năm học hàng năm cho thấy hơn 100% các tỉnh, thành đoàn, cấp tỉnh có triển khai 1 trong 3 hình thức tuyên truyền: tuyền truyền online qua website, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan và tuyên truyền qua báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình; trong đó hình thức tuyên truyền online qua website, mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất (73%). Chỉ có 28/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cấp trường có triển khai tuyên truyền cả 3 hình thức trên, trong đó chủ yếu là hình thức tuyên truyền online qua website, mạng xã hội (89%).


� Tiêu biểu: Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hành trình trang bị kỹ năng “Tác phong Công nghiệp; Ban Thanh niên Quân đội với 03 mô hình "Chi đoàn không có cán bộ ĐVTN hút thuốc lá","Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật", "Tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp".


�  Cả nước có 2187 câu lạc bộ thu hút 31.072 học sinh tham gia


� Tiêu biểu như các đơn vị: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên…


� Trong năm học 2015 – 2016 đã có 40/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức giải thể thao, ngày hội thanh niên khỏe dành cho học sinh khối trung cấp; 724 ngày hội sinh viên khỏe cấp trường, thu hút 204.569 lượt học sinh tham gia


� Theo số liệu năm học 2015 – 2016, cả nước có 4.351 CLB đội nhóm thu hút 75.489 học sinh tham gia


� Theo Viện Khoa học Thống kê, tính đến ngày 22/3/2017, dân số Việt Nam là 95.415.114 người


� Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 01/4/2012, dân số Việt Nam là 88.526.883 người


� Thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hậu Giang, Tuyên Quang …


� Hội thi cấp tỉnh được tổ chức ở một số đơn vị, nổi bật như: Thành đoàn Hà Nội, tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang; tỉnh đoàn Bến Tre lựa chọn tên gọi Liên hoan “Khi tôi 18”. 88,2% đoàn trường có tổ chức thường niên Ngày hội hoặc Hội thi “Khi tôi 18”


� Ngày hội cấp tỉnh diễn ra tại một số đơn vị như: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bình Định, Tuyên Quang, Tiền Giang


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Có 70% huyện đoàn thành lập tổ nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh; 16,7% số trường có thành lập tổ nắm bắt


� Hiện có 6.548 tổ nắm bắt và định hương dư luận trong học sinh, sinh viên với 1033.287 thành viên


� Diễn đàn “Nghe thanh niên nói - nói thanh niên nghe” của thành đoàn TP Hồ Chí Minh, ”, Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng hàng quý; chương trình phát thanh ”Điểm hẹn thanh niên” của Hà Nội; chương trình phát thanh học đường của Bình Dương...; theo kết quả khảo sát có 61,6% học sinh quan tâm tới hoạt động đối thoại với lãnh đạo nhà trường.


� 2,5% là tỷ lệ thông tin tình hình tư tưởng học sinh được nắm qua mạng internet; phần lớn nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng học sinh qua báo của đoàn trường (92,5%), đoàn cấp huyện (72,5%)


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Tỉnh đoàn Hưng Yên, Điện Biên, Hậu Giang


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.


� Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai Chương trình “Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội” cho thanh niên trường học toàn tỉnh; Tỉnh đoàn Bình Dương triển khai mô hình “Teen năng động, học điều hay”...


� Tiêu biểu như: Mô hình “Học làm người nông dân”, chuỗi huấn luyện “Lơp học làm người có ích”...


� Sau 2 năm triển khai phong trào “Khi tôi 18”, nhiều trường vẫn triển khai các giải pháp của chương trình “Khi tôi 18”; sau 3 năm triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, nhưng số trường triển khai chiến dịch còn thấp.


� Kết quả khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2017.





� Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”.


� Thực hiện các Quyết định số 2472/QĐ-TTg; Quyết định 1977/QĐ-TTg, 633/QĐ-TTg và 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Báo Nhi đồng xây dựng Chuyên đề “Măng non” phát hành 36 kỳ/năm (03 kỳ/tháng), cấp cho các trường tiểu học, các trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo mỗi kỳ 01 tờ/lớp; Báo Thiếu  niên tiền  phong xây dựng Chuyên đề “Thiếu  nhi  Dân  tộc” phát  hành 36 kỳ/năm  (03 kỳ/tháng), cấp cho các trường trung học cơ sở, các trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, mỗi kỳ 01 tờ/lớp; báo Tiền Phong phát hành miễn phí cho thanh niên dân tộc miền núi thuộc 63 huyện nghèo. Tổng số các ấn phẩm gửi cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số khoảng 500 ngàn tờ/tháng, qua đó góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.


� Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 23.658 xuất học bổng thường niên cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 15,7 tỷ đồng và trao học bổng lâu dài cho gần 300 em với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.


� Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư và tới nay đã đầu tư 12 địa điểm thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Lào Cai, Sơn La, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Yên Bái với tổng trị giá 168 tỷ đồng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã khó khăn. Dự án thí điểm xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn đã thực hiện và đưa vào sử dụng 96/100 cầu. Chương trình “Nhà bán trú cho em”, Trung ương Hội đã xây dựng được 23 nhà bán trú tại các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Nông (2 nhà), Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Lào Cai, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Điện Biên với tổng kinh phí là 5,75 tỷ đồng; khánh thành, đưa vào sử dụng 14 điểm trường trong chương trình “Trường đẹp cho em” với tổng kinh phí gần 3,4 tỷ đồng tại các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Thái Nguyên (2 trường), Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu (2 trường), Nghệ An, Bình Định, Yên Bái, Sơn La, Khánh Hòa, Cà Mau, Hải Phòng giúp cải thiện điều kiện đi lại cho học sinh vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, là giải pháp hữu hiệu góp phần chống tình trạng học sinh bỏ học do đi lại khó khăn...


� Hiện nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có 05 ủy viên Ủy ban là chức sắc tôn giáo trẻ tiêu biểu: Mục sư Tôn giáo Lemous Phi Lemol, Phó Quản nhiệm Chi hội Thánh Tôn giáo Buôn Alê A, Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Đại đức Danh Út, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Chùa Thôn Dôn, Rạch Giá, Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; Imưm Nguyễn Ngọc Vĩ, thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Linh mục Nguyễn Đoàn Thanh Phong Chánh xứ Nhà thờ Lễ Trang, Ấp 5, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, TP. Hồ Chí Minh.


� Trong giai đoạn 2013 – 2017, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 450 cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong cả nước tại Ninh bình, Phú Yên, An Giang, Kon Tum và Thái Nguyên; tổ chức 01 lớp tập huấn công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ của cơ quan Trung ương Đoàn; tổ chức 03 hội thảo “Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo”; tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo và tuyên dương 97 gương thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu trong cả nước.


� Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Tôn Hoa Sen tổ chức từ năm 2013, bao gồm các cuộc thi sáng tạo nhằm giới thiệu về các tấm gương nghị lực sống; đặc biệt là chương trình Gala tỏa sáng Nghị lực Việt gắn với các hoạt động trao giải cuộc thi gương nghị lực phi thường, tặng xe lăn cho những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, giao lưu với diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujicic, đã truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn thanh niên, sinh viên tham gia trực tiếp chương trình và hàng triệu khán giả truyền hình cả nước về những tấm gương nghị lực phi thường của cộng đồng thanh niên khuyết tật.


� Tại trại giam Phú Sơn tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng", qua chương trình đã có 253 phạm nhân tự nguyện đăng ký vào làm việc tại công ty của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên: Công ty CP đầu tư phía Bắc: 67 phạm nhân; TNHH Minh Thuận: 33 phạm nhân; CP tập đoàn Tiến Bộ: 40 phạm nhân; CP Bắc Việt: 39 phạm nhân; TNHH Mê Công Thái Lan: 74 phạm nhân.


� Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động vận động thành lập các tổ chức Hội trong các doanh nghiệp. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thành lập được 02 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước, gồm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, qua đó tạo điều kiện cho Hội có cơ sở để tiếp cận và nhân rộng mô hình này ra các công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian tới. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đoàn kết tập hợp doanh nhân trẻ - lực lượng chủ lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế, phát huy vai trò của doanh nhân trẻ trong việc hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập được tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ và 4 ngành kinh tế với gần 10.000 hội viên.


Tại tỉnh Tiền Giang, có 04 công ty tham mưu cấp ủy thành lập Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên với 420 hội viên (Uỷ ban Hội Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật tư - may xuất nhập khẩu Tân Bình, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần may Mỹ Tho, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần Rau Quả, Uỷ ban Hội Công ty Cổ phần may Tiền Tiến) và 2 chi Hội có 12 hội viên thuộc Công ty cổ phần May Việt Tân luôn tích cực phấn đấu tích cực trong lao động sản xuất và năng nổ tham gia sinh hoạt tại các chi hội của doanh nghiệp.


�Tính đến tháng 5/2017, nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức được 229 đoàn ra với 5.968 lượt đại biểu, đón 123 đoàn vào với 4.649 lượt đại biểu.





� Đây là hoạt động được thực hiện theo sáng kiến của phía Việt Nam. Tham dự Hội nghị là 96 đại biểu đại diện các tỉnh, thành đoàn giáp biên, kết nghĩa của Việt Nam và Lào. Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung tăng cường quan hệ hợp tác thanh niên các đơn vị giáp biên, kết nghĩa theo hướng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu và lợi ích của thanh niên hai nước. 


�Trong nhiệm kỳ qua, có 10/10 tỉnh giáp biên và 07 tỉnh kết nghĩa thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác thanh thiếu nhi với các đơn vị của Lào; tổ chức hàng trăm hoạt động vì an sinh cộng đồng tại một số địa phương của Lào.


�Nhiệm kỳ qua, Ta và bạn đã trao đổi 17 đoàn với 207 lượt đại biểu; 10/10 tỉnh giáp biên với Campuchia thường xuyên có những hoạt động giao lưu thanh niên với các đơn vị của Campuchia và tổ chức đoàn hoạt động tình nguyện vì an sinh cộng đồng tại một số địa phương của Campuchia.


� Nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức 05  kỳ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung; cử  05  đoàn với 175 cán bộđoàn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia các khóa đào tạo tại Học viện giao lưu thanh niên quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc. Các hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác thanh thiếu nhi cấp Tỉnh được hai bên phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công, tiêu biểu là hoạt động giao lưu thiếu nhi “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn – Quảng Tây; Giao lưu thiếu nhi tỉnh Cao Bằng và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây; giao lưu thanh niên tỉnh Hà Giang và Châu Vân Sơn, Trung Quốc, Giao lưu thanh niên tỉnh Quảng Ninh và thanh niên khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.


� Nhiệm kỳ qua, ta đã tổ chức đoàn 80 đại biểu tham gia Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 18 tại Ecuador năm 2013 và đoàn 130 đại biểu tham gia Liên hoan Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 19 tại Sochi, Liên bang Nga. 


�Trung ương Đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn TNDCTG tại Việt Nam năm 2015. Trong khuôn khổ Hội nghị, ta đã mời báo cáo viên cung cấp thêm thông tin cho các đại biểu về tình hình Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đa số các đại biểu bày tỏ thái độ ủng hộ quyền lợi chính đáng của Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Kết quả Hội nghị, Liên đoàn đã ra Nghị quyết Hội nghị, trong đó có đề cập đến nội dung thể hiện sự đoàn kết với thanh niên và nhân dân Việt Nam “Họp mặt trong những ngày này tại Hà Nội, chúng tôi một lần nữa chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và bày tỏ tình đoàn kết với thanh niên và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng CNXH” . 





� Trong nhiệm kỳ, hai bên đã tiến hành trao đổi 10 đoàn với 200 lượt đại biểu.


� Hàng năm Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đón đoàn 60 thanh niên, sinh viên Hàn Quốc vào hoạt động tình nguyện tại một số tỉnh phía Bắc.


� Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 35 tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Diễn đàn Thanh niên Châu Á tại Mông Cổ, Tham gia Hội đồng thanh niên trong khuôn khổ cơ chế CICA…


�Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn đã đăng tải khoảng 1000 bài viết, thu hút hàng triệu lượt truy cập.


� Nhiệm kỳ qua, đã thành lập và công nhận mới được  05  Tổ chức Hội Sinh viên, Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài: Hội Sinh viên tại Nhật, Hungary, Bỉ, Hà Lan, Séc.


� Hội Sinh viên tại các nước châu Âu luân phiên tổ chức Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu thu hút hàng ngàn lượt người tham dự.


� Hiện nay, toàn quốc chỉ có Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã thành lập Ban Quốc tế. Các đơn vị khác, cán bộ làm công tác quốc tế là cán bộ của các ban Tổ chức, Văn phòng, Kiểm tra…
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Sheet1

				Xuất sắc		Khá		Trung bình		Yếu		Không xếp loại

		Năm 2013		60.49%		28.71%		6.28%		0.80%		3.71%

		Năm 2014		62.32%		29.20%		5.89%		0.88%		1.71%

		Năm 2015		66.25%		26%		4.79%		0.62%		2.34%

		Năm 2016		48.07%		14.46%		2.63%		0.25%		34.59%
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